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CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Địa chỉ : 126 , Kim Ngưu , Hà Nội

Điện thoại : 4.9714243 ; Fax : 4.8211320

E-mail : vr@hn.vnn.vn ; Website : www.vr.org.vn

Đăng kiểm viện kiểm tra thiết kế vô tuyến

trên tàu thủy

IV - VR GIÁM SÁT KỸ THUẬT TÀU BIỂN

I - KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

- Cấp giấy chứng nhận cho 22.490 phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu ;

- Kiểm tra chứng nhận chất lượng cho 975 kiểu mô tô , xe máy và 250 kiểu loại ô tô sản

xuất , lắp ráp mới

- Thẩmđịnh thiếtkế cho 570 kiểu loại sản phẩm phương tiện cơ giới đường bộ ;

- Kiểm chuẩn 466 đầu thiết bị phụ tùng ô tô , xe máy của 66 doanh nghiệp ;

- Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho 196 loại phụ tùng : 119 kiểu khung mô tô , xe máy ,

77 động cơ mô tô , xe máy ;

- Kiểm tra và chứng nhận chất lượng 1.715.921 mũ bảo hiểm (315 loại ) .

II - GIÁM SÁT KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

- Đăng ký kỹ thuật cho 3.257 phương tiện thủy nội địa .

III - GIÁM SÁT KỸ THUẬT, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH BIỂN

- Duyệt 3 bộ thiết kế của 3 dự án khai thác dầu lớn : Nam Côn Sơn , CPC3 ; Rạng Đông

Bạch Hổ ;

- Giám sát chế tạo chân đế và thượng tầng giàn khoan Lan Tây

- Giám sát định kỳ các tàu chứa dầu , giàn khoan di động, các giàn cố định mỏ BạchHổ

- Phân cấp 986 tàu biển , với tổng dung tích 719,499 GT, tổng trọng tải 1.098 tấn

- Thực hiện 1.537 lượt kiểm tra kỹ thuật tàu biển (355 lượt tàu chạy tuyến quốc tế) ;

- Kiểm tra tàu mang cấp đăng kiểm nước ngoài : 267 lượt ;

V - KIỂM TRA , CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

- Kiểm tra , cấp mới giấy chứng nhận cho 40 trạm thử nghiệm , phòng thí nghiệm , các cơ sở chế tạo ;

- Kiểm tra , chứng nhận 1.369 tấn que hàn của 6 cơ sở sản xuất que hàn

- Cấp chứng chỉ cho 217 thợ hàn ;

- Giám sát, chứng nhận cho 2 loại container đóng mới trong nước ;

- Kiểm tra 1.240 sản phẩm công nghiệp các loại ;

- Kiểm tra gần 1.500 xe , máy thi công.
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Từ năm 1988 được cấp dấu chất lượng cấp I Nhà nước

Phar

1997-2001
13Tp

- Từ 1991 đến nay : Bộ xây dựng chứng nhận và tặng cờ sản phẩm chất lượng

enthe

apchi
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Từ 1990 đến nay liên tục được cấp huy chương Vàng Hội chợ Quốc tế hàng

công nghiệp Việt Nam .

-

Từ 1994 - 1999 được cấp chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn .

- Ủy ban Quốctế của tổchức BID (có trụ sở tại Thủ đô MADRIT - TAYBANNHA )

đã tặng thưởng “Sao vàng Quốc tế ” về tinh thần tập thể và chất lượng sản phẩm cho

Công ty xi măng Bỉm Sơn .

- Được tặng thưởng giải thưởng Vàng chất lượng Việt Nam năm 2000 .

Được cấp chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao 5 năm liền 1997,

1998 , 1999, 2000 và 2001 ” do người tiêu dùng bình chọn.

- Được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 .

VUVA

CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC

- TTGDTT TX Bỉm Sơn , T. Hóa : Tel : 037.824.214

- CN Hà Tĩnh :

- CN Nghệ An :

- CN Ninh Bình :

Tel: 039.855.492

Tel : 038.853.107

Tel : 030.871.002

- Các đơn vị tiêu thụ sốlượng lớn xi măng Bỉm Sơn :

- Công ty VTKT xi măng : Tel : 048.642.315

- Tổng đại lý tại Đà Nẵng : Tel : 0511.821.491

- Tổng đại lý Huế (C.ty XM Thạch cao Huế ) : Tel : 054.825.492

- Chi nhánh Nam Định : Tel : 0350.847.317

- Chi nhánh Thanh Hóa : Tel : 037.852.180

- Chi nhánh Thái Bình : Tel : 036.836.570

Công ty có Văn phòng đại diện tại Thị trấn Lạc Sao - Tỉnh Phôly Khăm Xay nước CHDCND Lào ; Tel : 0086 054341371 ; Fax : 0086.054.341.370.

Xi măng BỉmSơnmang nhãn hiệu CON VOI là niềm tin cho người sửdụng và là niềm tự hào của những công trình .

GYI MĂNG BỈM SƠN NHẤTTHIẾT CIO CỦA NHỮNG CÔNGTRÌNH
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HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

1

NHÌN THẲNG VÀO SỰTHẬT

ĐÁNH GIÁ ĐÚNG SỰ THẬT

ĐỂ ĐƯA RA ĐƯỢC

NHỮNG QUYẾT SÁCH ĐÚNG ĐẮN *

Đồng chíNÔNG ĐỨCMẠNH

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam

wwwwww.col did , ald T

BUV

KHI TIẾP HÌNH TRUNG DÙNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT KHI

KHÓA IX

HỘI NGHỊLẦNTHỨNĂ

* Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX .

Đầu đề của Tạp chí Cộng sản

Số 7 (tháng 3 năm 2002 ) 3



Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng khóa IX Tạp chí Cộng sản

Thưa các đồng chí,

Thực hiện chương trình công tác toàn

khóa của Trung ương , Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và

ra quyết định về các vấn đề sau :

- ;
Phát triển kinh tế hợp tác , hợp tác xã ;

kinh tế tư nhân ;

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp và nông thôn ;

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt

động của hệ thống chính trị cơ sở ;

- Công tác tư tưởng, lý luận trong tình

hình mới.

Hội nghị cũng sẽ nghe báo cáo kiểm

điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị , Ban Bí

thư từ sau Đại hội IX đến hết năm 2001 .

Những vấn đề mà Hội nghị Trung ương

phải giải quyết lần này đều là những vấn đề

lớn , hệ trọng , có tính chất vừa cơ bản vừa

cấp bách, đã được xác định trong các

văn kiện Đại hội IX, nay cần được cụ thể

hóa và phát triển thêm để nhanh chóng đưa

vào cuộc sống , góp phần tạo nên những

chuyển biến mới tích cực trong đời sống

chính trị , kinh tế , xã hội ở nước ta .

Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã là

vấn đề hết sức quan trọng trong Chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội , đã được khẳng

định trong nhiều nghị quyết của Đảng, đã có

Luật của Quốc hội và các nghị định của

Chính phủ về vấn đề này . Hội nghị Trung

ương lần này có nhiệm vụ tổng kết tình hình

phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, chủ

yếu tập trung vào giai đoạn 1996 - 2000,

đánh giá đúng thực trạng tình hình và các

nguyên nhân , trên cơ sở đó, đề ra các quan

điểm chỉ đạo và các giải pháp cần thiết để

tiếp tục củng cố, đẩy mạnh phát triển kinh tế

hợp tác và hợp tác xã trong thời gian tới ,

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

lần thứ IX của Đảng : làm cho kinh tế tập thể

phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa

dạng, trong đó, hợp tác xã là nòng cốt ;

kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể

ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của

nền kinh tế quốc dân .

thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân ) là

Phát triển kinh tế tư nhân (gồm kinh tế cá

vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển

nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta .

Hội nghị lần này cần đánh giá đúng tình

hình phát triển kinh tế tư nhân thời gian qua,

định rõ phương hướng và các giải pháp tiếp

tục phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian

tới để kinh tế tư nhân thực sự là bộ phận cấu

thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân ,

góp phần cùng với kinh tế nhà nước và kinh

tế tập thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao nội lực

của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế .

Tiếp theo Hội nghị Trung ương 3 quyết

định tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ,

cũng tức là phát triển kinh tế nhà nước nói

chung , Hội nghị Trung ương lần này giải

quyết đúng đắn vấn đề phát triển kinh tế tập

thể và kinh tế tư nhân sẽ là đóng góp có ý

nghĩa đối với việc hoàn chỉnh chính sách

phát triển , không riêng cho từng thành phần

kinh tế mà cho tổng thể nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa của

chúng ta .

;

ý

Cùng với việc phát triển các thành phần

kinh tế , vấn đề công nghiệp hóa , hiện đại

hóa nông nghiệp và nông thôn đang được

đặt ra một cách bức xúc , bao gồm cả phát

triển nông nghiệp và phát triển nông thôn,

gắn công nghiệp hóa với hiện đại hóa, gắn

các nội dung về kinh tế với các nội dung về
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văn hóa, xã hội. Để làm được điều đó, cần

đánh giá đúng thực trạng nông nghiệp và

nông thôn hiện nay , xác định rõ quan điểm,

phương hướng , mục tiêu và các giải pháp

nhằm tạo ra bước phát triển nhanh của nông

nghiệp và nông thôn trong thời gian tới, góp

phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

chung công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước .

2

Vấn đề đổi mới, nâng cao năng lực và

hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ

sở được đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần

này như là một đòi hỏi bức bách trong giai

đoạn mới của sự phát triển đất nước. Cơ sở

được đề cập ở đây là xã, phường và thị trấn .

Hệ thống chính trị ở cơ sở bao gồm tổ chức

đảng ở cơ sở, chính quyền cơ sở, mặt trận và

các đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Chúng ta

không chỉ xác định rõ ràng chức năng ,

nhiệm vụ và phương thức hoạt động của

từng tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở

mà còn phải giải quyết tốt vấn đề cán bộ cơ

sở, nhất là về chính sách đối với cán bộ cơ

sở , việc bồi dưỡng , đào tạo và nâng cao chất

lượng của đội ngũ cán bộ này và sự chỉđạo

của các cấp đối với cơ sở, nhằm tạo ra cho

hệ thống chính trị ở cơ sở một sức mạnh

mới, những khả năng mới trong việc hoàn

thành nhiệm vụ , bảo đảm sự lãnh đạo của

Đảng , sự quản lý của Nhà nước và quyền

làm chủ của nhân dân được thể hiện một

cách rõ ràng và đầy đủ nhất ở cơ sở.

Vấn đề
quan trọng nữa được đặt ra trong

Hội nghị lần này là công tác tư tưởng ,

lý luận của Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị Trung ương sẽ xem xét một cách

toàn diện tình hình tư tưởng và công tác tư

tưởng , lý luận của Đảng trong thời gian qua ,

đánh giá đúng những thành tựu và khuyết

điểm, phân tích rõ nguyên nhân , xác định

phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp

để kịp thời phát huy ưu điểm , khắc phục

những yếu kém và bất cập, nâng cao hơn

nữa chất lượng , hiệu quả, sức chiến đấu, khả

năng dẫn dắt và định hướng của công tác tư

tưởng , lý luận làm cho công tác tư tưởng , lý

luận thực sự là công tác của toàn Đảng , luôn

luôn xứng đáng với vai trò tiên phong trong

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải đáp được

những vấn đề mới đặt ra về lý luận và thực

tiễn , cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho

việc xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối ,

chính sách của Đảng và Nhà nước ; động

viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng

tâm, nhất trí hăng hái tiến lên hoàn thành

những nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ

mới.

Thưa các đồng chí,

ương

Về các vấn đề nêu trên , các bản đề án và

dự thảo nghị quyết trình Hội nghị Trung

đều được chuẩn bị công phu. Song do

các vấn đề được nêu đều là những vấn đề

lớn , rất hệ trọng cho nên tôi đề nghị các

đồng chí Trung ương làm việc hết sức khẩn

trương , với tinh thần trách nhiệm cao, tập

trung tư tưởng , phát huy dân chủ và trí tuệ

tập thể, phân tích và đánh giá tình hình trong

tinh thần “ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá

đúng sự thật, nói rõ sự thật” , thẳng thắn nêu

lên các vấn đề cần tranh luận để đi đến chân

lý , tập trung thảo luận vào những vấn đề

mấu chốt, trọng tâm , đưa ra được những

quyết sách đúng đắn cho từng vấn đề, bảo

đảm thành công của Hội nghị , đáp ứng được

lòng mong muốn của cán bộ , đảng viên và

nhân dân .

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai

mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX . D
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

LUẬT! CHUYỂT! CHI BỘ -

Tạp chí Cộng sản

khâu đội phá nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,

quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới

TRẦN ĐÌNH HOAN

B

-1-
quyết những vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách

hiện nay như một khâu đột phá có tính chiến

lược trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh

đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới ,

thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công

nghiệphóa, hiện đại hóa, ở thế kỷ XXI.

Nhưng cần phải nói ngay rằng, vấn đề luân

chuyển cán bộ nói chung, cánbộ lãnh đạo,

không phải là vẫn đề mới mẻ. Bởi lẽ , kỳthực,

quản lý nói riêng , đối với chúng ta , hoàn toàn

ƯỚC vào thế kỷ XXI, khi sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước càng phát triển một cách toàn

diện cả về quy mô, tính chất và chiều sâu thì

thực tiễn càng cấp bách đòi hỏi chúng ta phải

lựa chọn một sự đột phá, có tính chất quyết

định trong công tác cán bộ, nhằmtạo lập cho

kỳ được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quảnlý,

bảo đảm ngang tầm nhiệm vụ cách mạng mới.

Trong vô vàn những đòi hỏi gay gắt của công

tác cán bộ , vấn đề luân chuyển cán bộ nổi lên

như một nhiệm vụ quan trọng và bức thiết , đã

và đang đặt ra những vấn đề nóng bỏng, mà

chúng ta cần phải quyết định lựa chọn , nắm

chắc lấy và tập trung sức đủ mạnh , giải quyết

hiệu quả nhằm phá vỡ thế bị động , trì trệ , có

Trải mấy nghìn năm dựng và giữ nước của

phần cục bộ hiện nay . Chính vì lẽ đó, xuất phát ông cha ta , dù thăng trầm , thành bại tuy có lúc

từ yêu cầu phát triển nóng bỏng của thực tiễn . khác nhau và ở những mức độ khác nhau

nhưng việc tôn trọng, sử dụng , rèn đúc nhân

trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống từ

lịch sử, nhất là kinh nghiệm về công tác cán bộ móng,rường cột quốc gia ... trong công cuộc

tài , nhất là những bậc tiền hiền nắm giữ nền

dựng và giữ nước đã trở thành những nét đẹp

từ các Đại hội VI , VII , VIII và cụ thể hóa một

bước Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ,

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX đã ra Nghị quyết "về việc luân chuyển

cán bộ lãnh đạo và quản lý " các cấp nhằm giải

cách đây hơn chín trăm năm, cổ nhân chúng ta

đã từng nói : Việc lớn trong chính trị của đế

vương chẳng gì gấp bằng nhân tài và trọng

dụng nhân tài ; hiền tài là nguyên khí của quốc

gia , nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh,

nguyên khí suy thì thế nước tàn .

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng ,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam .

Trong những phép dùng người đó, nổi bật lên

thuật luân quan hay nói cách khác là luân

chuyển quan lại một cách chủ động. Và việc

này được chế định hóa một cách nghiêm ngặt

và thống nhất, đặc biệt ở những triều đại thịnh

trị. Có nhiều vị bảy, tám lần thăng giáng ,

thuyên chuyển ; giữ lần lượt tám , chínchức vụ

khác nhau. Có nhiều vị , cả cuộc đời chính sự

của mình trải nghiệm và từng cai quản ở bốn,

năm vùng đất khác nhau suốt dọc ngang đất

nước ; giữ trọng trách qua hai , ba bộ trong triều

đình . Chính vì thế, dân tộc đã sản sinh ra , nuôi

dưỡng và đào luyện nên lớp lớp bậc tuấn kiệt

toàn năng, đủ sức nắm giữ và gánh vác trọng

trách quốc gia, dốc lòng thao lược , tận tâm

kinh bang tế thế ở mọi cấp, mọi phương diện,

mà hiện nay chúng ta gọi là cán bộ lãnh đạo ,

quản lý các cấp . Đến lượt mình , những bậc kiệt

hiệt ấy lại làm rạng rỡ lịch sử, tôn vinh vị thế

và sức mạnh trường tồn của dân tộc chúng ta

suốt mấy nghìn năm . Đó là những bậc anh kiệt

văn võ song toàn, như : Lý Đạo Thành ,

Tô Hiến Thành , Lý Thường Kiệt... , thời nhà

Lý ; những trang tuấn kiệt lẫm liệt sử xanh ,

như : Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật,

Mạc Đĩnh Chi, Lê Văn Hưu ... , dưới triều Trần ;

những bậc kinh bang tế thế toàn năng, như :

Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn , Lương Thế

Vinh , Nguyễn Bỉnh Khiêm , Lê Quý Đôn ,

Phan Huy Chú … , thời nhà Lê ; và vằng vặc

những vị anh hùng, thức giả danh tiếng lẫy

lùng dưới triều đại Tây Sơn Nguyễn Huệ, gồm

Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm , Đặng Tiến

Đông, Ngô Văn Sở , Bùi Thị Xuân ; v.v.

và v.v.

...

Dưới thời đại Hồ Chí Minh, ngay từ khi

thành lập và qua mọi thời kỳ cách mạng, Đảng

ta hết sức coi trọng và quan tâm việc trọng

dụng hiền tài nói chung và luân chuyển cán bộ

nói riêng , xây dựng thành công một đội ngũ

cán bộ lãnh đạo , quản lý các cấp, trên mọi

:

phương diện bảo đảm tương thích với yêu cầu

mới mẻ và trọng trách to lớn của sự nghiệp

cách mạng nước ta. Đặc biệt, ngay từ khi

chuẩn bị giành chính quyền và nhất là ở ngay

những buổi đầu của chính quyền cách mạng

non trẻ , một trong vô vàn đại sự mệnh hệ có ý

nghĩa sinh tử đối với quốc gia là , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã viết hai bài nổi tiếng, mà

có thể xem đây là những " chiếu cầu hiền tài"

của cách mạng Việt Nam : "Nhân tài và

kiến quốc " ( 14-1-1945) và " Tìm người tài

đức" (20-11-1946) . Đảng ta đã tập hợp , đào

tạo được một đội ngũ cán bộ cách mạng hùng

hậu, toàn diện . Thông qua luân chuyển một

cách linh hoạt và mềm dẻo , được tôi luyện

trong lò lửa cách mạng , không ngừng trưởng

thành cùng cách mạng, toàn thế đội ngũ cán bộ

của chúng ta đủ sức đứng mũi chịu sào trước

lịch sử , gánh vác và hoàn thành xuất sắc những

trọng trách do cách mạng và nhân dân giao

phó. Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

của cách mạng, bên cạnh những lãnh tụ xuất

sắc của Đảng, ngời lên rạngrỡ những gương

mặt nhân sĩ trí thức tiêu biểu và những nhà

khoa học kiêm nhà quản lý tài ba.

Xem vậy, không chỉ muốn bậc tiền hiền

của chúng ta mà nhìn qua mọi triều đại , trải

suốt mọi thời gian , từ xưa tới nay tất cả đều

cho thấy, việc trọng dụng nhân tài luôn được

coi là quốc sách chiến lược , là mưu kế căn bản,

là bài học thành bại để tính cuộc phồn thịnh

vững bền của quốc gia dân tộc Việt Nam . Nói

một cách khái lược , ở thời nào cũng thế , việc

trọng dụng nhân tài nói chung, vấn đề luân

quan của ông cha ta thuở xưa hoặc luân

chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay nói

riêng , luôn được xem trọng và chủ động thực

hành như một công việc hệ trọng có tính quyết

định tới sự hưng vong của quốc gia dân tộc ;

và , trở thành một nét truyền thống của nền văn

hiến Việt Nam . Nó luôn được duy trì , gìn giữ,

kế thừa và phát triển không ngừng trải suốt
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chiều dài hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc nề của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa,

chúng ta. hiện đại hóa đất nước.

-2-

Công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tổ quốc, do Đảng ta khởi xướng

và lãnh đạo trải hơn 15 năm qua, đã thu được

những thành tựu to lớn , có ý nghĩa cực kỳ quan

trọng trong việc chuẩn bị hànhtrangđểđất

nước vững bước tiến vào thế kỷ XXI, tiếp tục

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa. Một trong nhữngnguyên nhân cơ bảntạo

nên thành tựu đó, chính là chúng ta đã thực

hiện tốt công tác cán bộ nói chung và công tác

luân chuyển cán bộ nói riêng , nhất là luân

chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý một

cách chủ động , phù hợp và hiệu quả.

Nghị quyết các Đại hội VI, VII, VIII và IX của

Đảng hết sức chú trọng, luôn dành một vị trí và

sự nỗ lực xứng đáng giải quyết vấn đề này.

Hơn 15 năm đổi mới, nhất là mười năm trở

lại đây, Bộ Chính trị , Ban Bí thư Trung ương

Đảng đã điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

lãnh đạo, quản lý thuộc diện Trung ương quản

lý từ địa phương lên trung ương , và ngược lại

từ các cơ quan Đảng sang các cơ quan Nhà

nước hoặc các đoàn thể chính trị , xã hội trong

hệ thống chính trị , và ngược lại.... không ngừng

hình thành thế bố trí chiến lược trên tầm vĩ mô .

Nhiều tỉnh , thành phố, bộ, ngành đã thực hiện

tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ nội

bộ từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trước

mắt cũng như lâu dài . Những chuyển động đó

đã đáp ứng một phần rất cơ bản yêu cầu phát

triển của cả nước, của từng khu vực, từng địa

phương ; qua đó , tạo môi trường và điều kiện

tốt cho việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán

bộ ; được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và

nhân dân đồng tình , ủng hộ . Nhờ đó và qua đó,

đội ngũ cán bộ của chúng ta từng bước trưởng

thành trên mọi phương diện , đủ sức gánh vác

và hoàn thành những nhiệm vụ to lớn và nặng

.

Kế thừa và phát triển những thành tựu và

kinh nghiệm trong công tác luân chuyển cán

bộ lãnh đạo , quản lý giữa các vùng, các ngành ,

các cấp của 15 năm qua, Đại hội lần thứ IX

(tháng 4-2001) của Đảng ta tiếp tục khẳng

định : Thực hiện chủ trương luân chuyển cán
định: Thực hiện chủ trương luân chuyển cán

bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch ở các

ngành vàđịaphương.Có thể nói, đối với

chúng ta hiện nay , vấn đề này hoàn toàn không

phải là vấn đề mới mẻ. Nhưng , cần phải nói

ngay rằng, cái mới ở đây là, chúng ta đặt và

tiếp tục xử lý công tác luân chuyển cán bộ lãnh

đạo, quản lý ở thời điểm rất mới mẻ, trong một

bối cảnh rất mới mẻ, với nhận thức mới mẻ và

nhằm giải quyết những nhiệm vụ cũng hết sức

mới mẻ . Đó là thời điểm bước ngoặt giữa hai

thế kỷ , hai thiên kỷ với hàng loạt thời cơ to lớn

cũng như thách thức ngặt nghèo mà sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa trong tư thế chủ

động hội nhập kinh tế thế giới của chúng ta

phải đối mặt gay gắt , cấp bách đòi hỏi phải

giải quyết đúng đắn, hiệu quả, nếu không

muốn đất nước tụt hậu xa hơn so với các nước

khu vực và trên thế giới , trước hết về kinh tế ,

trong thế kỷ XXI. Cũng chính ở thời điểm này,

hơn bao giờ hết , thực tiễn xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi công tác cán

bộ của Đảng , của toàn bộ hệ thống chính trị và

các lực lượng vũ trang phải không ngừng đổi

mới một cách chủ động và kiên quyết, đủ sức

đáp ứng với nhiệm vụ mới của cách mạng.

Trong chỉnh thể công tác cán bộ , mà trực tiếp

là việc luân chuyển cán bộ phải nhằm tăng

cường đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng

có hiệu quả toàn bộ đội ngũ cán bộ . Đồng thời ,

qua đó tạo điều kiện , môi trường cho lớp cán

bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch

được rèn luyện trong thực tiễn , tạo nguồn cán

bộ lâu dài cho đất nước . Và mặt khác, điểm
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cấp bách nhất là, chủ động tăng cường cán bộ

cho những lĩnh vực kinh tế , xã hội quan trọng ,

những địa bàn xung yếu, tiến tới khắc phục

hiệu quả tình trạng cục bộ, cát cứ , khép kín , trì

trệ trong công tác cán bộ và việc sắp xếp, bố

trí cán bộ của từng ngành, từng địa phương ,

từng khu vực trong thế bố trí chiến lược thống

nhất đội ngũ cán bộ của toàn bộ hệ thống

chính trị nước ta .

Thời gian qua, tuy đạt được những tiến bộ

nhất định nhưng phải thừa nhận rằng, việc luân

chuyển cán bộcòn tồn tích không ít hạn chế,

nhiều mặt bất cập, thậm chí tụt hậu so với tình

hình mới. Chúng ta vẫn đang ở thế bị động

trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch luân

chuyển một cách dài hạn dẫn tới việc luân

chuyển cán bộ thiếu thống nhất, đồng bộ và

chưa hợp lý , mới chỉ đáp ứng yêu cầu trước

mắt có tính chất tình thế . Nhất là , chúng ta

chưa làm tốt công tác tư tưởng đối với các cán

bộ được điều động ; do đó, chưa kịp thời uốn

nắn những nhận thức chưa đúng đắn của một

số cán bộ được điều động. Điều đáng nói nhất

là , không ít nơi do lợi ích cục bộ , tâm lý khép

kín theokiểu " lãnh địa riêng" , "bầu trời riêng "

đã không nhiệt tình tạo những điều kiện tốt

nhất để ủng hộ, giúp đỡ cán bộ được luân

chuyển tới cơ quan, đơn vị , địa phương mình .

Cá biệt có đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý

nhân danh hoặc lợi dụng việc điều động, luân

chuyển cán bộ để đưa ra khỏi cấp ủy , cơ quan

những người không "hợp" , không " thuộc

cánh " với cá nhân mình. Mặt khác, cũng

không ít cán bộ được luân chuyển tìm mọi

cách né tránh , trì hoãn việc thực thi quyết định

của cấp có thẩm quyền , vì suy tính cá nhân

hoặc ngại khó, ngại khổ. Chung quanh vấn đề

này , cũng phải thừa nhận rằng , các cấp có

thẩm quyền , nhất là những cơ quan làm công

tác tổ chức - cán bộ chưa xây dựng được sự

thống nhất về nhận thức trong toàn thể đội ngũ

cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng , sự cấp

thiết và ý nghĩa to lớn của việc luân chuyển

cán bộ ; chưa xây dựng chiến lược luân chuyển

cán bộ trong tổng thể công tác cán bộ phù hợp

với tình hình mới ; chưa chủ động tiến hành

thành nền nếp việc luân chuyển cán bộ trong

hệ thống chính trị ; chưa hoạch định chính

sách phù hợp bảo đảm cho việc luân chuyển

cán bộ ; và , việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương

trong Đảng nói riêng và trong hệ thống chính

trị nói chung chưa nghiêm.

Toàn bộ những hạn chế, khiếm khuyết và

yếu kém đó đã trực tiếp cản trở , phá vỡ thế bố

trí chiến lược đội ngũ cán bộ lãnh đạo , quản lý

của chúng ta nhằmđáp ứng yêu cầu ngày càng

cao, phức tạp và nặng nề do công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của

chúng ta đặt ra ; làm ảnh hưởng không tốt tới

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trước hết

trên tầm vĩ mô và trực tiếp ở không ít vùng

trọng điểm , những cơ quan, đơn vị then chốt.

Do đó, có thể nói chưa bao giờ cấp bách

như hiện nay , việc luân chuyển cán bộ càng

phải được coi là một trong những khâu đột phá

có tính quyết định đối với việc xây dựng trên

tầm chiến lược , có tính chất vĩmô đội ngũ cán

bộ lãnh đạo, quản lý của chúng ta ngang tâm

nhiệm vụ cách mạng mới ; là một trong những

nhân tố quyết định, một bảo đảm thành công

của sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa

của chúng ta, trước mắt trong tầm nhìn năm

2020 - thời điểm nước ta phấn đấu cơ bản trở

thành một nước công nghiệp, như Cương lĩnh

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội do Đảng ta hoạch định .

-3-

Bước vào năm thứ hai của thế kỷ XXI,

trong sự vận động nhanh chóng và sự biến

động khó lường của thế giới, sự nghiệp cách

mạng nước ta đang đứng trước những thuận lợi

to lớn , đồng thời phải đối mặt với những thách

thức không nhỏ và giải quyết những nhiệm vụ

Số 7 (tháng 3 năm 2002 )
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ngày càng to lớn , nặng nề và phức tạp chưa

từng thấy , đòi hỏi chúng ta phải chủ động hơn

nữa, năng động hơn nữa, kiên quyết hơn nữa

và không ngừng sáng tạo hơn nữa trong công

tác tổ chức - cán bộ.Do đó, việc luân chuyển

cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý

nhằm kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực

tiễn, đối với chúng ta càng trở nên quan trọng,

cấp bách, có ý nghĩa quyết định to lớn và sâu

sắc . Có thể nói , sự thành, bại của công

cuộc đổi mới hiện nay, một phần rất cơ bản

tùy thuộc vào mức độ tốt, xấu của công tác

tổ chức - cán bộ nói chung, việc luân chuyển

cán bộ đúng đắn hay bất cập nói riêng .

Vì , chỉ có thực hiện chủ động, thống nhất

và hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ,

chúng ta mới mở những khâu đột phá góp

phần đổi mới toàn diện , sâu sắc công tác đào

tạo,bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản

lý. Đặc biệt, qua đây chủ động tạo môi trường

tốt và điều kiện thuận lợi trong việc rèn luyện ,

bồi dưỡng, thử thách cán bộ một cách chủ

động, toàn diện, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ tuổi ,

có triển vọng phát triển tốt ; chủ động xây

dụng thế bố trí chiến lược cán bộ đáp ứng nhu

cầu phát triển cả trước mắt lẫn lâu dài của toàn

bộ hệ thống chính trị , của các cấp, các ngành ,

các khu vực xung yếu, các phương diện công

tác then chốt. Điềuquan trọng hơn là, quađây,

chúng ta xây dựng một hệ động lực mạnh mẽ

và bền vững trong công tác cán bộ, đối với cán

bộ. Đồng thời, đây cũng là một mũi công phá

mạnh mẽ, hiệu quả vào những nhận thức lệch

lạc , các tệ nạn : trì trệ , cục bộ, khép kín , bè

cánh , tắc trách , đặc quyền đặc lợi, chủ nghĩa

bình quân ... trong công tác tổ chức - cán bộ và

tư tưởng không đúng cũng như các thói quen

xấu : ngại khó , ngại khổ , thụ động, ỷ lại , lười

biếng , vô tổ chức , vô kỷ luật , chủ nghĩa cá

nhân ... trong bản thân đội ngũ cán bộ, tạo bước

chuyển căn bản và sâu sắc ở tầm vĩ mô trước

hết của chính công tác tổ chức - cán bộ , trực

diện làm thay đổi mạnh mẽ tình hình toàn cục

đất nước .

Trong tiến trình luân chuyển cán bộ , chúng

ta cần nắm chắc phương châm chỉ đạo và

nguyên tắc hành động là , tạo ra sự thống nhất

về nhận thức tư tưởng , chuẩn bị kỹ lưỡng kế

hoạch thật toàn diện, hoạch định lộ trình phải

rõ ràng, thận trọng và hiệu quả trong từng

bước đi và kết hợp chặt chẽgiữa xây và chống.

Cụ thể là , công tác tư tưởng phải đi trước một

bước , làm cho cán bộ, đảng viên thống nhất về

nhận thức, đồng tâm và tự giác quyếttâm thực

hiện, chấp hành vô điều kiện quyết định của

các cấp có thẩm quyền về công tác tổ chức -

cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch,

việc luân chuyển cán bộ phải được tiến hành

mạnh mẽ nhưng thận trọng ; giải quyết nhịp

kếthợp chặt chẽ giữa việc giải quyết yêu cầu

nhàng giữa luân chuyển với ổn định đội ngũ ;

cấp bách trước mắt với mục tiêu đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ kế cận chiến lược lâu dài .

Trong việc thực thi lộ trình luân chuyển , cần

làm thí điểm , làm chắc chắn từng khâu, từng

bước đúng nguyên tắc , thủ tục cần thiết, không

tràn lan, ồ ạt, chạy theo số lượng đơn thuần

hoặc kế hoạch hóa một cách cứng nhắc ; kịp

thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Coi

trọng đấu tranh chống tư tưởng và hành động

cục bộ, khép kín , những hành động cản trở

hoặc làm lệch lạc công tác luân chuyển cán bộ,

như : đóng cửa, cô lập, thậm chí tẩy chay, làm

giảm uy tín cán bộ được luân chuyển . Không

được điều động những cán bộ có phẩm chất

chính trị và năng lực kém , không có triển vọng

phát triển ; không được núp dưới các hình thức

luân chuyển để chuyển những cán bộ yếu kém

về mọi mặt hoặc không "cùng cánh " với mình

đi nơi khác . Chú ý , chỉ luân chuyển cán bộ

lãnh đạo, quản lý các cấp ; không thực hiện

luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn,

nghiệp vụ, trừ những trường hợp thật cần thiết.
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Đối với cán bộ làm công tác chuyên môn,

nghiệp vụ, cần phải tạo thế ổn định để họ phát

huy năng lực sở trường của mình . Kiên quyết

kỷ luật kịp thời và nghiêm minh những tổ

chức , cá nhân cán bộ gây khó khăn , cản trở

hay không chấp hành quyết định luân chuyển

của các cấp tổ chức - cán bộ có thẩm quyền.

Để chủ động thực hiện một cách đồng bộ,

phù hợp và hiệu quả việc luân chuyển căn bộ

lãnh đạo, quản lý các cấp, chúng ta cần thực

hiện thống nhất, mạnh mẽ và hiệu quả mấy

nhóm công việc cần kíp sau đây .

Một là , tạo ra sự thống nhất cao về nhận

thức tư tưởng, trước hết trong toàn Đảng và

toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là những cơ

quan trực tiếp làm công táctổ chức- cánbộ về

quan trọng , ý nghĩa của việc luân chuyển

cán bộ trong tình hình hiện nay.

tâm

Đây là vấn đề có vị trí tiên phong và ý

nghĩa đặc biệt to lớn. Chỉ có làm tốt khâu công

tác này chúng ta mới thực sự chủ động , tự giác,

sáng tạo , phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tất cả

mọi khâu , mọi tổ chức và lực lượng để làm tốt

công tác luân chuyển cán bộ. Kinh nghiệm

hàng nghìn năm trước của ông cha, nhất là

kinh nghiệm suốt 72 năm lãnh đạo cách mạng

của Đảng ta đã chứng minh điều đó. Không

chuẩn bị chu đáo và làm thật tốt bước khởi đầu

quan trọng này, có thể nói , chúng ta không hy

vọng tiến được một bước nào, dù là rất nhỏ,

trên lộ trình luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng

kịp thời yêu cầu phát triển của thực tiễn cách

mạng đầy khó khăn, thử thách hiện nay . Nói

khái quát , chỉ có làm tốt công tác tư tưởng,

không ngừng đổi mới nhận thức, chúng ta mới

có thể từng bước khai thông những khó khăn ,

chủ động xây dựng thành công một thế trận bố

trí chiến lược cán bộ ngang tầm đòi hỏi của sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , trước mắt trong mười năm , hai mươi

năm tới.

Hai là , trên cơ sở dự báo khoa học sựphát

triển của thực tiễn cách mạng, các cấp có thẩm

quyền về công tác tổ chức - cán bộchủ động

xác lập kế hoạch luân chuyển cán bộ một cách

đúng đắn trên cơ sở quy hoạch cán bộ phù hợp

và hiệu quả ; và , quyết tâm , sáng tạo thực hiện

triệt để kếhoạch đó, đặt dưới sựlãnh đạo toàn

diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương

Đảng, sự chỉ đạo phối hợp chung vàthống

nhất trực tiếp của Ban Tổchức Trung ương và

Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

uy

Có thể hình dung, ở cấp Trung ương, theo

cánbộlãnh đạo, quản lý trẻ tuổi , có triển vọng ,

thẩm quyền của mình , tiếp tục điều động các

có phẩm chất, năng lực và tín cao về công

tác và nắm giữ các chức danh chủ chốtở các

tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương ; rồi sau

đó tùy theo kết quả rèn luyện trong thực tiễn

có thể lại được xem xét điều động trở lại các

cơ quan Trung ương . Làm như vậy để đào tạo,

rèn luyện trong thực tiễn , chuẩn bị cán bộ cho

những nhiệm kỳ tiếp theo . Mặt khác , thực hiện

luân chuyển cán bộ từ các ban của Đảng, các

tỉnh, thành ủy sang các bộ , ngành của

Nhà nước , các tổ chức chính trị , xã hội hoặc

những địa bàn xung yếu , như : Tây Bắc , Tây

Nguyên và Tây Nam Bộ ; và, ngược lại, trong

thế bố trí cán bộ chiến lược chung của cả nước.

Đối với khu vực các tỉnh , thành phố trực

thuộc Trung ương, các cấp có thẩm quyền về

công tác tổ chức - cán bộ, có kế hoạch chủ

động luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các

cấp trong nội bộ ; đồng thời, tiến hành thí điểm

điều động cán bộ chủ chốt ở tỉnh , thành phố

này sang giữ chức vụ chủ chốt ở tỉnh, thành

phố khác, từ vùng này, miền này tới vùng

khác , miền khác . Sau khi sơ kết, nếu được thực

tiễn khẳng định là tốt sẽ mở rộng tiến tới sẽ bố

trí, sắp xếp các cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ

chốt các cấp tỉnh , thành trực thuộc

Trung ương ; quận , huyện, thành phố , thị xã

trực thuộc tỉnh , thành không phải là người địa
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phương. Định rõ khung luân chuyển và thời

gian luân chuyển hợp lý nhằm phát huy tối đa

năng lực công tác của cán bộ được luân

chuyển .

Các cơ quan chức năng và tham mưu của

các cấp ủy đảng và chính quyền cần chủ động

phối hợp sức mạnh tạo môi trường và mọi

điều kiện tốt nhất ; đồng thời, kiểm tra chặt

chẽ, giúp các cấp có thẩm quyền uốn nắn hiệu

quả những lệch lạc nhằm tiến hành đồng bộ ,

nhịp nhàng và hiệu quả công tác luân chuyển

cán bộ .

Ba là , phải xây dựng hệ thống chính sách ,

chế độ đúng đắn bảo đảm thực hiện tốt công

tác luân chuyển cán bộ.

Đây là một trong những điều kiện có tính

chất căn bản, một tiền đề hết sức quan trọng,

một động lực to lớn bảo đảm cho công tác luân

chuyển cán bộ thành công . Phải thừa nhận, về

vấn đề này, từ trước tới nay, chúng ta làm chưa

thật tốt. Bởi vậy, trước mắt , cần nhanh chóng

xây dựng và ban hành các chính sách mới cụ

thể, thiết thực về mọi mặt (vật chất và tinh

thần) bảo đảm ổn định và góp phần cải thiện

đời sống cho các cán bộ được luân chuyển ,

trên cơ sở có sự hợp lý , sự hài hòa với cán bộ

công tác tại chỗ. Nhất là, cần ban hành chính

sách ưu tiên , ưu đãi đối với cán bộ nói chung

và cán bộ được luân chuyển tới công tác tại

những vùng biên giới, hải đảo , vùng núi, vùng

sâu , vùng xa, vùng kinh tế chậm phát triển nói

riêng . Nhanh chóng xây dựng và thực hiện chế

độ nhà ở công vụ một cách thống nhất theo

từng cấpnhằm trực tiếp ổn định điều kiện sống

và công tác tối cần thiết cho những cán bộ

được luân chuyển, nhất là diện luân chuyển từ

tỉnh , thành phố khác tới.

Cuối cùng là , tăng cường công tác kiểm

tra , giám sát; xây dựng và thực thinghiêm ngặt

chế độ khen thưởng và chế độ kỷ luật.

Ngay từ xưa, ông cha ta đã hết sức coi trọng

các vấn đề này . Cùng với việc luân quan , như

đã trình bày ở trên ; đồng thời , còn xây dựng

lệ khảo quan và giám quan một cách thường

xuyên , định kỳ hoặc bất thường. Tùy theo mức

độ ưu, nhược mà khen thưởng ( thì rất mực) hay

kỷ luật (cũng vô cùng chặt chẽ và nghiêm

khắc ). Ai thực hiện tốt , có thể thăng liền hai ba

cấp . Ai trái lệnh , có thể bị cách chức, huyền

chức , thậm chí cách tuột thành thứ dân , đuổi

về quê ; nặng nữa , thì chuyển làm lính thủ

hoặc lưu đầy viễn xứ. Kiểm tra, thưởng phạt

không chỉ đối với quan lại mà đối với cả những

người , những bộ phận làm công việc tổ chức

hoặc liên đới tới quan lại và công việc đó . Vì

thế , ở các triều đại thịnh trị , việc bổ nhiệm ,

luân chuyển quan lại rất chặt chẽ và được thực

thi nghiêm ngặt.

Đó thực sự là những kinh nghiệm và bài

của chúng ta hiện nay .

học tốt đối với công tác luân chuyển cán bộ

Do vậy, cùng với việc tăng cường công tác

kiểm tra, giám sát một cách linh hoạt, phong

phú và chặt chẽ, chúng ta kịp thời biểu dương ,

khen thưởng những tổ chức, cán bộ thực hiện

tốt ; đồng thời xử lý nhanh chóng, nghiêm

minh bất cứ tổ chức nào, bất kỳ ai bằng mọi

cách cản trở hoặc làm chậm chễ công tác luân

chuyển cán bộ. Nhất là , xử lý và kỷ luật thật

nặng những tổ chức , cá nhân lợi dụng hoặc

nhân danh việc luân chuyển cán bộ để mưu đồ

lợi ích cá nhân , phường hội hoặc trù dập cán

bộ . Người đứng đầu cấp ủy , các thủ trưởng cơ

quan, đơn vị phải trực tiếp nắm giữ và chịu

trách nhiệm về công tác tổ chức - cán bộ nói

chung , về việc luân chuyển cán bộ thuộc cấp

mình nói riêng , trước cấp trên của mình . Đó là

quyền lợi và đó cũng là nghĩa vụ không thể

thoái thác . D
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Để thựchiện tốt chủ trong

LUẬN CHUYỀN CÁI BỘ LỄ”CỐ
tạo và QUẢN LÝ

LÊ ĐỨC BÌNH

Đ

ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

của Đảng đã khẳng định : “Thực

hiện chủ trương luân chuyển cán bộ

lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở các

ngành và địa phương” . Gần đây, Bộ Chính

trị đã ra Nghị quyết số 11 cụ thể hóa chủ

trương đó . Nhận thức và tổ chức thực hiện

đúng đắn chủ trương này sẽ góp phần tích

cực xây dựng đội ngũ cán bộ , trước hết là

làm cho cán bộ lãnh đạo , cán bộ quản lý

trưởng thành thêm một bước .

LUÂN CHUYỂN THEO QUY HOẠCH

Ngay từ những năm kháng chiến chống

Mỹ cứu nước , Đảng ta đã sớm chủ trương lập

quy hoạch cán bộ vừa để đáp ứng những

nhiệm vụ chính trị cấp bách trước mắt vừa để

chủ động chuẩn bị cán bộ cho những nhiệm

vụ tương lai . Nhiều ngành và địa phương đã

rà soát, phân tích đội ngũ cán bộ hiện có đối

chiếu với yêu cầu của tình hình , đề ra kế

hoạch bố trí , điều chỉnh, bồi dưỡng cán bộ

kịp thời đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, đồng

thời dự kiến tình hình và nhiệm vụ 5

10 năm sau, lựa chọn những cán bộ trẻ, hoàn

thành tốt nhiệm vụ, có triển vọng vươn lên ,

lập danh sách cán bộ dự bị , cán bộ kế cận ,

lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng , ai thiếu lý

luận chính trị hoặc kiến thức quản lý kinh tế

thì đưa đi học ở các trường lớp tương ứng , ai

chưa trải qua công tác ở cấp dưới thì đưa về

địa phương và cơ sở để rèn luyện trong thực

tiễn, từng bước tập dượt đưa họ lên các

cương vị lãnh đạo từ thấp đến cao . Đương

nhiên cũng có những dự đoán chưa sát, có

trường hợp đánh giá cán bộ chưa chuẩn xác,

có một số bị rơi rụng, đó là điều khó tránh

khỏi. Quy hoạch không thể một lần là xong,

qua trải nghiệm thực tiễn , hằng năm lại được

rà soát và bổ sung, hoàn thiện . Nhiều địa

phương và một số ngành đã làm tốt quy

hoạch cán bộ, đem lại hiệu quả rõ rệt. Những

đồng chí ngàyấy đưa về làm lãnh đạo một

huyện đã dần trưởng thành, sau này nhiều

đồng chí tham gia ban thường vụ tỉnh ủy , có

những đồng chílàm bí thư tỉnh ủy , và một số

đồng chí đã được tín nhiệm bầu vào Ban

Chấp hành Trung ương Đảng ... Mấy năm

gần đây có lẽ việc đônđốc làm quy hoạch

cán bộ có phần buông lỏng, việc luân chuyển

cán bộ tuy vẫn có làm một chừng mực nhưng

không thật ráo riết như trước. Nay Bộ Chính

trị ra nghị quyết nhấn mạnh thực hiện chủ

trương này là cần thiết và đúng lúc .

Từ kinh nghiệm những năm trước, có thể

thấy rõ việc luân chuyển cán bộ cần đặt

trong tổng thểquy hoạch cán bộ lãnh đạo và

quản lý của mỗi cấp , mỗi ngành , là một khâu
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quan trọng hợp thành quy hoạch cán bộ .

Làm tốt việc luân chuyển cán bộ là thiết thực

góp phần thực hiện thành công quy hoạch

cán bộ . Mặt khác , chỉ trên nền tảng xây dựng

tốt quy hoạch cán bộ mà khâu đầu tiên là

đánh giá, lựa chọn cán bộ đúng mới luân

chuyển cán bộ có hiệu quả, đạt được mục

tiêu đề ra . Nếu như không có quy hoạch,

không đánh giá đúng cán bộ, người xấu hoặc

người kém lại được coi là nhân tố mới , có

triển vọng thì dù “luân chuyển” hoặc bồi

dưỡng cách gì cũng không có hiệu quả, thậm

chí làm hỏng việc , hỏng phong trào .

Hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ

phải được xem xét ở cả 2 mặt : vừa đào tạo ,

bồi dưỡng được cán bộ đó, vừa góp phần

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương

hoặc ngành mà cán bộ đó được cử tới . Nếu

chỉ nghĩ một phía là cốt rèn luyện thử thách

cán bộ nhưng rốt cuộc phong trào sa sút,

nhiệm vụ kinh tế - xã hội không hoàn thành,

nội bộ thêm lủng củng thì không thể coi là

làm tốt việc luân chuyển cán bộ.

Nên phân biệt luân chuyển cán bộ với

điều động cán bộ, tuy cả hai việc này đều có

một mục đích giống nhau là thúc đẩy hoàn

thành nhiệm vụ chính trị của ngành , địa

phương đó. Khi chuyển sang một giai đoạn

cách mạng mới, trước tình hình và nhiệm vụ

chính trị mới, Đảng thường phải điều động,

bố trí lại đội ngũ cán bộ của mình cho phù

hợp, hoặc do nhu cầu của một ngành, một

địa phương nào đó, Đảng cần điều động,

tăng cường cán bộ cho nơi ấy. Đó là công tác

điều động cán bộ theo yêu cầu của nhiệm vụ

chính trị , thậm chí có những trường hợp

mang tính bị động , “ chữa cháy” . Còn luân

chuyển cán bộ tuy cũng là điều động cán bộ

nhưng ngoài mục đích đểhoàn thành nhiệm

vụ chính trị còn một mục đích rất quan trọng

là để rèn luyện, thử thách , đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ dự bị , cán bộ có triển vọng nhằm

chuẩn bị cho những chức vụ lãnh đạo cao

hơn , gánh vác những trọng trách lớn hơn .

. Nói cách khác, luân chuyển cán bộ là điều

động cán bộ theo quy hoạch , một cách chủ

động, có chuẩn bị .

PHÂN BIỆT NHỮNG ĐỐI TƯỢNG

CÁN BỘ KHÁC NHAU

Luân chuyển cán bộ chủ yếu nhằm vào

đối tượng “ cán bộ lãnh đạo và quản lý theo

quy hoạch ở các ngành và địa phương” ,

như đã nêu trong Báo cáo Chính trị của

Đại hội IX . Như vậy, luân chuyển cán bộ là

nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo bồi dưỡng

những cán bộ dự bị, cán bộ có triển vọng trở

thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý hoặc

từ lãnh đạo, quản lý ở cương vị thấp chuẩn bị

đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, quản lý

cao hơn . Đối với mỗi cán bộ, do mạnh yếu

khác nhau và do yêu cầu khác nhau cho nên

có cách luân chuyển khác nhau .

Đối với số cán bộ nằm trong quy hoạch

cán bộ lãnh đạo chung của Đảng và Nhà

nước ở cấp trung ương hoặc địa phương đòi

hỏi phải được chuẩn bị về kiến thức và năng

lực lãnh đạo toàn diện thì việc luân chuyển

công tác đối với họ phải nhằm vào yêu cầu

ấy : nếu họ lâu nay chỉ công tác ở một ngành

thì nên đưa họ về công tác ở cương vị lãnh

đạo toàn diện cấp dưới như về làm bí thư ,

chủ tịch một huyện, một tỉnh, hoặc nếu họ đã

công tác lâu ở cơ sở và cấp dưới có hiểu biết

và kinh nghiệm thực tiễn cụ thể nhưng tầm

nhìn, tầm suy nghĩ còn hẹp thì có thể luân

chuyển họ lên một cơ quan tổng hợp ở cấp

trên để có điều kiện tiếp cận với những công

việc ở tầm vĩ mô. Nếu họ đã trải qua nhiều
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năm kinh nghiệm về công tác đảng, nhưng

còn ít hiểu biết về công việc quản lý nhà

nước thì có thể điều động sang công tác quản

lý nhà nước một thời gian , hoặc ngược lại,

nhằm đào tạo những cán bộ lãnh đạo chung

có hiểu biết và năng lực lãnh đạo toàn diện...

Đối với số cán bộ nằm trong quy hoạch

cán bộ quản lý (ngành, doanh nghiệp... ) thì

phạm vi luân chuyển nói chung nên trong

ngành ấy, nếu mới chỉ công tác ở cơ quan

nghiên cứu cấp trên thì nên đưa về làm quản

lý ở một cơ sở cấp dưới thuộc ngành để bổ

sung kiến thức thực tiễn , nếu đã ở cơ sở lâu

thì đưa lên cơ quan cấp trên của ngành để bồi

bổ hiểu biết về quản lý chung của ngành.

Đối với quy hoạch cán bộ quản lý thì không

nên điều chuyển từ ngành quản lý này sang

ngành quản lý khác xa lạ, như từ quản lý

giáo dục sang quản lý y tế , từ giám đốc cơ sở

nông nghiệp sang giám đốc cơ sở công

nghiệp hoặc ngược lại ...

Cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý tuy có

sự phân biệt khác nhau nhưng cũng không

quá rạch ròi. Nhiều cán bộ lãnh đạo chung

đồng thời phụ trách quản lý một ngành , một

lĩnh vực nào đó . Ngược lại có những cán bộ

quản lý một ngành, một cơ sở được bầu vào

cấp ủy đảng cũng có nhiệm vụ tham gia lãnh

đạo chung. Vì vậy , cần dự kiến hướng phát

triển chính của cán bộ đó thế nào để có

hướng luân chuyển cho phù hợp .

qua

Đối với cán bộ khoa học , kỹ thuật,

chuyên môn , nghiệp vụ nếu chưa qua trải

nghiệm thực tiễn cũng nên điều động xuống

cơ sở , về địa phương, ngược lại người đã

thực tiễn nếuxét cần có thể điều động về bổ

sung cho viện nghiên cứu , cho công tác

giảng dạy ... nhưng vẫn là nằm trong phạm vi

ngành chuyên môn ấy . Còn đối với cán bộ

kỹ thuật, chuyên môn được coi là nguồn đào

tạo bồi dưỡng trở thành cán bộ lãnh đạo , cán

bộ quản lý thì luân chuyển công tác của

họ như cách nói trên để bồi dưỡng chuẩn

bị chuyển sang nhận cương vị lãnh đạo và

quản lý .

Nghị quyết 11 lần này của Bộ Chính trị

quy định : “ Trước mắt làm điểm việc điều

động, luân chuyển một số đồng chí bí thư

tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân

tỉnh , giám đốc sở tài chính, giám đốc sở kế

hoạch đầu tư , giám đốc công an, viện trưởng

viện kiểm sát nhân dân tỉnh này sang giữ

chức vụ lãnh đạo và quản lý tương đương ở

các tỉnh , thành phố lân cận . Khi việc thực

hiện luân chuyển này có hiệu quả sẽ nhân

rộng ra các đối tượng khác và luân chuyển từ

vùng, miền này sang vùng, miền khác” . Đây

là một chủ trương mới cần được thực hiện

với tinh thần tích cực và thận trọng .

Những năm qua , bệnh địa phương , cục bộ

có phần phát triển . Có những trường hợp cán

bộ địa phương không muốn tiếp nhận người

nơi khácnơi khác về làm lãnh đạo. Đó là biểu hiện

của đầu óc cát cứ phong kiến , muốn “ rừng

nào cọp ấy” . Trongnhững năm kháng chiến ,

việc điều động cán bộ từ địa phương này qua

địa phương khác rất nhẹ nhàng, đầu óc mọi

người thật trong sáng, tất cả là vì lợi ích

chung của Đảng, của đất nước. Còn trong

xây dựng hòa bình một số người tính toán lợi

ích cá nhân có phần nặng nề, mà bệnh địa

phương , cục bộ xét đến cùng cũng là xuất

phát từ tính toán lợi ích cá nhân. Mặt khác ,

cán bộ không muốn đi nhận công tác xa địa

phương quê hương vốn đã quen thuộc lâu

nay , và phần lớn cán bộ đã có mái ấm gia

đình riêng không muốn cuộc sống bị xáo

trộn . Từ bản chất của Đảng và Nhà nước ta,
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đội ngũ cán bộ được quản lý thống nhất

trong phạm vi cả nước , được phân bố, điều

động theo yêu cầu của lợi ích toàn cục . Mọi

biểu hiện địa phương, cục bộ cần được phê

phán và đấu tranh khắc phục .

Từ thời phong kiến xa xưa ở nước ta có

lúc đã quy định người đỗ đạt không được

làm quan cai trị tại địa phương quê nhà. Đó

cũng là một trong những biện pháp phòng

ngừa bệnh địa phương , cục bộ, tình cảm họ

hàng thân quen. Ngày nay ta thực hiện luân

chuyển cán bộ cũng có một phần ý nghĩa

tương tự và làm điều đó góp phần chống

tham nhũng , tiêu cực. Nhưng không nên

tuyệt đối hóa bất cứ một mặt nào . Không

phải cứ cán bộ công tác ở địa phương quê

mình thì dễ sinh tiêu cực , còn cán bộ nơi

khác đến thì đều công tâm, khách quan, vô

tư . Vả lại tiêu cực đâu phải chủ yếu là người

thủ trưởng những ngành đó mà thường là

nhân viên công vụ trực tiếp giải quyết công

việc cho dân, không phải chỉ thay đổi thủ

trưởng là xóa bỏ được tiêu cực của ngành đó .

Cái chính là phải xem xét đánh giá người thủ

trưởng đó có đủ tiêu chuẩn phẩm chất và

năng lực không, có đầu óc địa phương cục bộ

không , có tiêu cực không để quyết định nên

bố trí , sử dụng họ thế nào, mà không nên

hiểu chủ trương này một cách phiến diện, đi

tới định kiến với cán bộ theo gốc gác địa

phương quê quán của họ.

KẾT HỢP LUÂN CHUYỂN VỚI

ỔN ĐỊNH

Biết luân chuyển cán bộ đúng người,

đúng lúc thì có tác dụng đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, giúp họ trưởng thành và đưa được

phong trào chung tiến bộ hơn . Một cán bộ

mà ở lỳ quá lâu một cương vị công tác

thường dễ sinh trì trệ , chủ quan , gia trưởng ,

-

bảo thủ, suy nghĩ và làm theo lối sáo mòn cũ,

ít năng động, sáng tạo ; mặt khác còn làm

chậm việc mạnh dạn đề bạt và phát triển của

cán bộ trẻ . Một cán bộ khi thay đổi công tác ,

chuyển sang một cương vị mới thì buộc phải

tìm tòi suy nghĩ, có phong cách làm việc

mới , đem lại cho phong trào một khí thế mới

và bản thân cũng trau dồi được những hiểu

biết mới, kinh nghiệm mới. Chính vì vậy mà

Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của Đảng

quy định “ cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở

lên giữ một chức vụ lãnh đạo ở một đơn vị

không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ”.

Nhưng nếu điều động xáo trộn cán bộ một

cách tùy tiện thì lại có hại . Trường hợp người

cán bộ đang phát huy tác dụng tốt , phong

trào của ngành, của địa phương đang phát

triển đi lên và còn đang cần đến vai trò lãnh

đạo của cán bộ ấy, mà cấp trên vội luân

chuyển đi nơi khác thì có thể làm cho phong

trào cả một địa phương, một ngành sa sút,

nội bộ sinh lủngcủng mất đoàn kết, và bản

thân cán bộ đó cũng không thể tiến bộ. Một

cán bộ cần được ổn định công tác một thời

gian cần thiết để nắm được việc, tích lũy

được kinh nghiệm, hoàn thành được một số

nhiệm vụ có hiệu quả rõ thì mới tự tin ,

trưởng thành và mới tạo được tín nhiệm .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy : “ Cất

nhắc cán bộ không nên làm như “ giã gạo ” ..

“ Một cán bộ nhắc lên thả xuống ba lần như

thế là hỏng cả đời” .

Đảng và Nhà nước vừa cần những cán bộ

lãnh đạo có hiểu biết nhiều mặt và có năng

lực lãnh đạo chung, đồng thời cũng rất cần

những cán bộ chuyên sâu, am hiểu tinh

tường và tích lũy nhiều kinh nghiệm về từng

lĩnh vực hoạt động . Bác Hồ đã từng căn dặn

trong Di chúc là cần đào tạo những người
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thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa

“ hồng” vừa “ chuyên” . Vì vậy, cần kết hợp

luân chuyển với ổn định công tác của cán bộ,

chuyên môn hóa cán bộ.

Luân chuyển cán bộ đúng có tác dụng đào

tạo bồi dưỡng cán bộ, và ngược lại , ổn định

cán bộ một cách hợp lý cũng có tác dụng đào

tạo bồi dưỡng cán bộ.

Luân chuyển và ổn định không bài trừ

nhau mà bổ sung cho nhau, đó chính là phép

biện chứng về sựthống nhất của các mắtđối .

lập. Cường điệu một chiều tác dụng của luân

chuyển cán bộ hoặc của ổn định căn bộ đều

là không đúng . Người lãnh đạo và người làm

công tác cánbộ cần kết hợp đúng đắn giữa

luân chuyển và ổn định cán bộ, biết phân

biệt trường hợp cán bộ nào, lúc nào thì nên

gìluân chuyển và chuyển đi đâu, giao làm

thì giúp cho cán bộ đó phát triển , còn trường

hợp cán bộ nào, trong hoàn cảnh nào thì

ổn định công tác cho họ là cần thiết và có lợi

hơn cho phong trào chung và cho bản thân

cán bộ đó.

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO

VIỆC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Trước hết, cần làm tốt việc xây dựng quy

hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý , trong

đó khâu đầu tiên là đánh giá cán bộ cho

đúng, phát hiện đúng cán bộ có triển vọng,

cán bộ dự bị cho các chức vụ lãnh đạo, quản

lý , biết chỗ mạnh yếu của họ, cần bồi dưỡng

về mặt nào ; từ đó mới biết cần luân chuyển

cán bộ nào, nhằm mục đích gì , chuyển sang

công tác gì là phù hợp hơn cả . Nếu tiến hành

luân chuyển cán bộ một cách riêng rẽ , tách

rời việc xây dựng quy hoạch, việc đánh giá,

lựa chọn cán bộ dự bị thì có thể coi là làm

theo quy trình ngược .

Để thực hiện thuận lợi chủ trương luận

chuyển cán bộ, cần làm tốt công tác tư

tưởng, khắc phục mọi biểu hiện tư tưởng địa

phương , cục bộ, cá nhân chủ nghĩa . Nếu

người được luân chuyển không tự giác, nơi

đến không thông suốt, có thái độ không hợp

tác, không ủng hộ thì việc luân chuyển cán

bộ kém hiệu quả, thậm chí gây phản tác

dụng . Trong Đảng việc “lên, xuống” chức

vụ , việc “vào, ra” cấp ủy cũng như việc điều

động phân bố lại độingũ cánbộ là việc bình

thường , xuất phát từ yêu cầu của nhiệmvụ

cách mạng trong từng thời kỳ khác nhau .

Cán bộ , đảng viên là chiến sĩ cách mạng,

luôn luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của

đất nước lêntrên lợi ích cánhân, nêucao ý

thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc

nhiệm vụ đảng viên là “phụctùng tuyệt đối

nhưquy định của Điều

sự phân công và điều động của Đảng” đúng

như quy định của Điều lệ Đảng . Lại cũng

cần phòng ngừa tình trạng lợi dụng chủ

trương luân chuyển cán bộ để trù dập cán bộ,

đẩy đi nơi khác những người không ăn cánh

với mình .

Đồng thời cần quan tâm giải quyết thỏa

đáng chính sách , chế độ đối với cán bộ được

luân chuyển công tác đến những nơi mới , để

cán bộ yên tâm công tác, cuộc sống của bản

thân và gia đình bớt bị xáo trộn , khó khăn .

Đương nhiên , cần có sự cân đối chung về

chính sách bảo đảm công bằng, hợp lý, giữa

cán bộ luân chuyển theo quy hoạch với

những cán bộ được điều động tăng cường

cho những vùng sâu , vùng xa xôi , hẻo lánh,

cán bộ từ trung ương về địa phương với

cán bộ từ địa phương lên trung ương vì

những trường hợp này thường cũng có

những khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ

khắc phục . D
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D

NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SẮP XẾP VÀ ĐỔI mới

DOANH NGHIỆP NHÀ nước

OANH nghiệp nhà nước (DNNN) là

những doanh nghiệp giữ vai trò chủ

đạo trong nền kinh tế , cung ứng

những hàng hóa và dịch vụ công cộng cần

thiết trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng vật chất

(như giao thông , thủy lợi, điện , nước, thông

tin liên lạc... ) và xã hội (như giáo dục, y tế ... ) ,

quốc phòng, an ninh và một số ngành sản xuất

kinh doanh trọng yếu khác , góp phần quan

trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước .

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (khóa IX ) đã chỉ rõ : " Việc tiếp

tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ

cấp bách và cũng là nhiệm vụ chiến lược, lâu

dài với nhiều khó khăn, phức tạp , mới mẻ" .

Sắp xếp và đổi mới DNNN là việc phải làm

ngay, nhưng quan trọng hơn , cơ bản hơn là

phải đổi mới , sắp xếp như thế nào để có hiệu

quả thiết thực .

1 - Nâng cao hiệu quả sắp xếp và đổi

mới DNNN là một yêu cầu cấp thiết.

Những năm qua, các DNNN đã góp phần

quan trọng vào việc bảo đảm nhiều cân đối

chủ yếu của nền kinh tế quốc dân . Nhà nước

đã tích cực triển khai nhiều cơ chế chính sách

và biện pháp nhằm sắp xếp và đổi mới

DNNN . Kết quả bước đầu thể hiện trên một

số khía cạnh sau đây :

TÀO HỮU PHÙNG

Thứ nhất : Số lượng DNNN giảm từ trên

12 000 (đầu những năm 90) còn 5 991 (kể cả

các doanh nghiệp ngân hàng , đảng, đoàn thể) .

Cơ cấu DNNN bước đầu được điều chỉnh hợp

lý , có tác động tích cực đến quá trình tích tụ

và tập trung vốn ; hình thành, và phát triển

một số doanh nghiệp mới có trình độ công

nghệ tiên tiến và sức cạnh tranh cao. Qua sắp

xếp lại , khu vực DNNN đã phát triển tương

đối ổn định, có đóng góp quan trọng trong

GDP và trong tổng thu ngân sách nhà nước .

Thứ hai : Đến nay, cả nước có 17 tổng

công ty 91 và 77 tổng công ty 90 đang hoạt

động . Các tổng công ty được thành lập chủ

yếu ở các ngành và lĩnh vực như công nghiệp ,

xây dựng , giao thông, nông nghiệp, lâm

nghiệp, thủy sản , thương mại dịch vụ , ngân

hàng, bảo hiểm . Các tổng công ty nhà nước có

1 605 doanh nghiệp thành viên, chiếm 28,4%

tổng số doanh nghiệp cả nước và chiếm 65%

về vốn nhà nước , 61% về lao động . Các tổng

công ty đã chi phối được các ngành, các lĩnh

vực then chốt của nền kinh tế , bảo toàn và tích

tụ được vốn ; huy động nhiều nguồn lực để

* GS , TSKH . Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và

Ngân sách Quốc hội

( 1 ) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

trung ương Đảng khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 2001 , tr 8
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đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất,

nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh .

Thứ ba : Hiện có 732 DNNN hoạt động

công ích (chiếm 13% tổng số DNNN) , trong

đó 185 doanh nghiệp công ích của các bộ,

ngành, tổng công ty nhà nước và 547 doanh

nghiệp của các địa phương . Doanh nghiệp

công ích sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch

vụ công cộng theo chính sách của Nhà nước,

do Nhà nước giao kế hoạch, đặt hàng và quy

định giá, khung giá hoặc phí , hoạt động chủ

yếu không vì mục tiêu lợi nhuận.

Nhìn chung, qua sắp xếp và đổi mới, hiệu

quả hoạt động của DNNN được nâng lên một

bước đáng kể. Tỷ lệ nộp ngân sách trên một

đồng vốn tăng từ 14,7% năm 1991 lên 28%

năm 2000. Đóng góp của DNNN trong GDP

tăng từ 36,0% năm 1991 lên 40,2% năm

2000. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước

tăng từ 6,8% năm 1993 lên 12% năm 2000 ...

Số DNNN có vốn dưới 1 tỉ đồng giảm từ 50%

năm 1994 xuống còn 18,2% năm 2000 ; số

DNNN có vốn trên 10 tỉ đồng tăng tương ứng

từ 10% lên 25% ; vốn bình quân của một

doanh nghiệp tăng 7 lần. Những kết quả đạt

được là do đường lối đúng đắn của Đảng, sự

điều hành kiên quyết, sâu sát của Chính phủ.

Thực tế cho thấy nhiều cơ chế, chính sách đã

được ban hành và hoàn thiện để DNNN tự

chủ , tự chịu trách nhiệm, hạch toán kinh

doanh trong cơ chế thị trường . Nhiều doanh

nghiệp đã có tinh thần chủ động, sáng tạo ,

học hỏi vươn lên, mạnh dạn đầu tư chiều sâu ,

đổi mới công nghệ thiết bị , nâng cao sức cạnh

tranh trong quá trình hội nhập.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu và giám sát thực

tế , chúng tôi thấy quá trình sắp xếp , đổi mới

DNNN diễn ra vẫn còn chậm và hiệu quả

chưa cao . Mặc dù Chính phủ đã nỗ lực đẩy

mạnh việc sắp xếp và đổi mới DNNN (Chỉ thị

20 /1998/CT-TTg ngày 21-4-1998 ) , nhưng

năm 1999 chỉ cổ phần hóa được 249 doanh

nghiệp, năm 2000 được 212 doanh nghiệp

(thấp hơn năm 1999 : 37 doanh nghiệp) . Lũy

kế đến 20-9-2001, cả nước cổ phần hóa 689

doanh nghiệp (bằng 11 % tổng số DNNN hiện

có) và thực hiện biện pháp giao, bán, khoán

kinh doanh , cho thuê (theo Nghị định

103/1999/NĐ -CP ) được 74 doanh nghiệp .

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là :

- Nhận thức chưa được nhất quán trong các

cấp, các ngành ; không ít nơi còn do dự ,

không muốn chuyển đổi sở hữu , cổ phần hóa

vì sợ mất quyền quản lý của mình đối với

doanh nghiệp trực thuộc . Người lao động

trong doanh nghiệp đều SỢ mát Sự bao cấp,

bảo hộ và che chắn của Nhà nước , sợ mất

quyền lợi, mất việc làm.

Các cơ chế, chính sách về cổ phần hóa

chưa đồng bộ, quy trình và thủ tục phức tạp,

chưa khuyến khích doanh nghiệp cổ phần

hóa. Việc khống chế tỷ lệ mua cổ phần lần

đầu ; quy định số cổ phần ưu đãi ; định giá

doanh nghiệp ; xử lý phần vốn tự bổ sung ...

còn nhiều bất cập . Các biện pháp giao, bán,

khoán kinh doanh, cho thuê DNNN chưa

được đẩy mạnh , chưa thực sự đi vào cuộc

sống. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa

quan tâm chỉ đạo thực hiện chủ trương này ;

chưa xây dựng được chương trình , kế hoạch

và biện pháp cụ thể.

Nhiều doanh nghiệp được lựa chọn cổ

phần hóa, giao , bán, khóan kinh doanh , cho

thuê nhưng hiệu quả kinh doanh thấp, tài

chính không lành mạnh, nợ phải trả lớn , công

nghệ lạc hậu … đã không hấp dẫn đối với các

nhà đầu tư và vướng mắc ngay khi bắt đầu

triển khai thực hiện .

- Cơ cấu DNNN còn nhiều bất hợp lý , dàn

trải, chồng chéo về ngành nghề và tổ chức

quản lý . Các doanh nghiệp của các ngành

kinh tế kỹ - thuật hoạt động phân tán, manh

mún, trực thuộc nhiều cơ quan quản lý khác

nhau , điển hình là trong các lĩnh vực thương

mại , tư vấn ...
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- Lao động thiếu việc làm và dôi dư còn

lớn . Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội , hiện nay , số lao động không

có việc làm thường xuyên và mất việc làm ở

các doanh nghiệp khoảng 20%, có doanh

nghiệp lên tới 40%. Nếu theo lộ trình sắp xếp

lại DNNN, thì đến năm 2003 , sẽ có 150 000

lao động thuộc diện dôi dư, trong đó có

khoảng 75 000 lao động bị mất việc làm do

các doanh nghiệp bị giải thể, phá sản và

75 000 lao động bị mất việc do các DNNN

được cổ phần hóa, sáp nhập, giao , bán, khoán

kinh doanh và cho thuê . Sức ép lao động dôi

dư càng lớn hơn khi sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp gặp khó khăn và các cơ chế ,

chính sách để giải quyết lao động dôi dư chưa

được hướng dẫn cụ thể hoặc không thực hiện

được .

Môi trường kinh doanh giữa các thành

phần kinh tế chưa thật sự bình đẳng . DNNN

vẫn được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với

doanh nghiệp dân doanh, nên chưa muốn cổ

phần hóa hoặc chưa thực hiện các biện pháp

chuyển đổi sở hữu . Đặc biệt , ở các tổng công

ty lớn , mặc dù có sự vươn lên đáng kể nhưng

nhìn chung chưa tương xứng với yêu cầu và

điều kiện hiện có . Các tổng công ty được Nhà

nước tập trung đầu tư và tạo điều kiện thuận

lợi về vốn , đất đai , tín dụng , thuế ... nhưng

hiệu quả hoạt động chưa cao . Năm 2000 so

với năm 1999 , doanh thu của các tổng công ty

tăng 27,6% nhưng lợi nhuận giảm 46%, trong

đó lợi nhuận của các tổng công ty 91 giảm

2,2% và của các tổng công ty 90 giảm đến

77% . Giá bán sản phẩm của nhiều công ty bán

trên thị trường giảm , trong khi chi phí

sản xuất kinh doanh lại tăng lên . Có tổng

công ty dựa vào lợi thế và sự bảo hộ của

Nhà nước ; không phấn đấu giảm giá thành ,

đổi mới công nghệ , nâng cao chất lượng sản

phẩm và không tích cực chuẩn bị cho cạnh

tranh và hội nhập .

2 - Một số giải pháp chủ yếu.

Để nâng cao hiệu quả sắp xếp và đổi mới

DNNN , đưa Nghị quyết Trung ương 3

(khóa IX) vào cuộc sống, theo tôi , cần tập

trung vào một số giải pháp sau đây :

Một là , thực hiện nhất quán chủ trương sắp

xếp lại căn bản khu vực DNNN trên cơ sở lấy

tiêu chuẩn hiệu quả làm thước đo chủ yếu .

Nhà nước cần đa dạng hóa các loại hình

doanh nghiệp (như công ty cổ phần , công ty

liên doanh , công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên ... ) . Chấn chỉnh lại kế hoạch sắp

xếp DNNN, thực hiện chuyển đổi hình thức

sở hữu thông qua biện pháp cổ phần hóa đối

với những doanh nghiệp đủ điều kiện cổ phần

hóa ; áp dụng luật phá sản đối với những

DNNN thua lỗ kéo dài không có khả năng

phục hồi và không có tầm quan trọng đặc

biệt ; đồng thời, áp dụng phổ biến cơ chế giao,

bán , khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nhập

phần lớn DNNN có quy mô nhỏ. Cần thống

nhất về tiêu thức phân loại , lựa chọn doanh

nghiệp thực hiện sắp xếp ; làm rõ các tiêu chí

xác định những lĩnh vực có tầm chiến lược

cần sự có mặt của các DNNN và những

DNNN có vai trò đặc biệt quan trọng cần duy

trì trong quá trình sắp xếp và đổi mới DNNN .

Đồng thời, Nhà nước cần ban hành hệ thống

cơ chế, chính sách đồng bộ, tạo lập môi

trường kinh doanh bình đẳng làm cho các

doanh nghiệp chống gian lận thương mại . Với

tư cách là "bà đỡ " cho các doanh nghiệp khi

mới ra đời hoặc chuyển đổi sở hữu , cổ phần

hóa, Nhà nước có cơ chế tài chính - tín dụng

thông thoáng và ưu đãi để hỗ trợ doanh

nghiệp thực hiện phương án sản xuất kinh

doanh mới hoặc củng cố ổn định sản xuất, đầu

tư chiều sâu , nâng cao chất lượng sản phẩm .

Hai là , các doanh nghiệp cần có phương án

sản xuất doanh nghiệp hợp lý , áp dụng khoa

học - kỹ thuật để cải tiến mẫu mã, kiểu dáng

sản phẩm ; đầu tư đổi mới công nghệ để nâng
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năng suất lao động, chất lượng sản phẩm theo

tiêu chuẩn ISO. Điều quan trọng là phải nối

mạng thông tin doanh nghiệp để đưa sản

phẩm lên mạng In -tơ -nét nhằm tăng khả năng

tiếp thị , quảng cáo, mở rộng thị trường tiêu

thụ ; chủ động cắt giảm và xóa bỏ các khoản

chi phí bất hợp lý và có kế hoạch sắp xếp lại

sản xuất, lao động cho phù hợp với hoạt động

sản xuất kinh doanh ; sử dụng hợp lý các

nguồn vốn, giảm bớt vốn vay, giảm chi phí,

hạ giá thành . Trong bối cảnh hội nhập kinh tế

quốc tế diễn ra nhanh chóng, thời gian thực

hiện cam kết ASEAN năm 2006 đang đến gần

và Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

đã được Quốc hội thông qua, các doanh

nghiệp phải có kế hoạch vươn lên , cạnh tranh,

chiếm lĩnh thị phần không chỉ ở thị trường

quốc tế mà ngay cả ở thị trường trong nước.

Mặt khác , DNNN phải có kế hoạch nâng cao

năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ

thuật của doanh nghiệp và công nhân lành

nghề, bậc cao, chú trọng đào tạo kiến thức

mới và kỹ năng hiện đại , kết hợp bồi dưỡng

trong nước và nước ngoài, kết hợp giữa lý

luận và thực tiễn .

Ba là , Nhà nước cần nhanh chóng hoàn

thiện một cơ chế và chính sách sau :

1 - Hoàn thiện chính sách cổ phần hóa

DNNN : bãi bỏ quy định hạn chế mức mua cổ

phần lần đầu, khắc phục xu hướng bán cổ

phần lần đầu trong nội bộ doanh nghiệp ; điều

chỉnh mức mua cổ phần ưu đãi của cán bộ

quản lý doanh nghiệp để phát huy vai trò tích

cực của người quản lý doanh nghiệp ; cho

phép nhà đầu tư mua cổ phần lần đầu đối với

những doanh nghiệp cổ phần hóa mà Nhà

nước không cần giữ cổ phần chi phối theo quy

định của Luật Doanh nghiệp và Luật khuyến

khích đầu tư trong nước ; cải tiến phương

pháp định giá doanh nghiệp , áp dụng cơ chế

đấu giá trên cơ sở cung cầu , phản ánh đúng

giá trị của doanh nghiệp cổ phần hóa ; nâng

cô

cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ sắp xếp

và cổ phần hóa ; miễn lệ phí trước bạ đối với

tài sản chuyển từ DNNN sang công ty

phần ; bố trí nguồn kinh phí trong dự toán

ngân sách hàng năm (không nằm trong mục

chi thường xuyên) bên cạnh nguồn vốn thu

được trong quá trình cổ phần hóa để thúc đẩy

nhanh việc sắp xếp, đổi mới và phát triển

DNNN.

2 - Hoàn thiện cơ chế giao , bán, khoán

kinh doanh các DNNN quy mô nhỏ, thua lỗ

kéo dài , không cổ phần hóa được và nhà nước

không cần nắm giữ để sử dụng có hiệu quả tài

sản của Nhà nước , bảo đảm việc làm, thu

nhập, quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Mục đích là làm cho khu vực DNNN không

còn các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu , làm ăn

không hiệu quả, thua lỗ kéo dài phải bao cấp

thường xuyên. Việc giao, bán, khoán kinh

doanh trước hết ưu tiên cho tập thể người lao

động, bảo đảm cho người lao động là người

đồng sở hữu doanh nghiệp, tham gia làm chủ

trong quá trình quản lý doanh nghiệp . Khuyến

khích tổ chức và cá nhân tiếp cận các DNNN

thuộc loại này để tiếp tục đầu tư phát triển

nhằm bảo toàn vốn và giải quyết việc làm

cho người lao động, nâng cao hiệu suất sử

dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Khẩn trương chuyển đổi các DNNN của các

tổ chức chính trị , chính trị - xã hội sang hoạt

động theo mô hình công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên theo tinh thần Nghị

định 63/2001/NĐ - CP , ngày 29-9-2001 của

Chính phủ .

3 - Thực hiện định mức lại vốn điều lệ của

DNNN trên cơ sở áp dụng các cơ chế (như

không thu tiền sử dụng vốn , khấu hao nhanh,

tăng tỷ lệ tích lũy đầu tư từ lợi nhuận sau thuế,

hỗ trợ sau đầu tư ... ) để đến năm 2005 cơ bản

tạo đủ vốn điều lệ cho DNNN giữ 100% vốn

và DNNN giữ cổ phần chi phối . Đối với
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một số tổng công ty , doanh nghiệp lớn , có uy

tín cho phép phát hành trái phiếu, cổ phiếu

huy động đầu tư thông qua thị trường chứng

khoán để phát triển và mở rộng sản xuất kinh

doanh . Đầu tư xây dựng một số tập đoàn kinh

tế mạnh có khả năng cạnh tranh trong quá

trình hội nhập.

4 - Thí điểm thực hiện phương thức Nhà

nước đầu tư và quản lý doanh nghiệp thông

qua Công ty tài chính nhà nước . Đây là một tổ

chức tài chính của Nhà nước có chức năng

kinh doanh vốn của Nhà nước nhằm mục

đích : chuyển từ cơ chế Nhà nước cấp phát

vốn sang cơ chế Nhà nước đầu tư vốn vào

doanh nghiệp, xác lập rõ quyền chủ sở hữu về

vốn của Nhà nước và quyền sử dụng vốn của

doanh nghiệp , chuyển phương thức quản lý

tài chính mang tính hành chính sang phương

thức kinh doanh vốn theo cơ chế thị trường ,

góp phần thực hiện nhanh quá trình công ty

hóa DNNN và xóa bỏ chế độ chủ quản của cơ

quan hành chính cấp trên trực tiếp .

5 - Thành lập Công ty mua bán nợ để xử lý

những khoản nợ khó đòi và thực hiện một số

chức năng trong quá trình cải cách doanh

nghiệp . Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ tồn

đọng, nợ dây dưa , chiếm dụng vốn lẫn nhau

trong khu vực doanh nghiệp, nhằm xác lập lại

hệ thống quan hệ tài chính lành mạnh giữa

các doanh nghiệp , doanh nghiệp và ngân

hàng . Trên cơ sở phân loại và xác định tính

chất , nguyên nhân các khoản nợ, để có biện

pháp xử lý thích hợp như xóa nợ , chuyển đổi

nợ thành cổ phần doanh nghiệp .

6 - Quy định chế độ khấu hao gắn với

khuyến khích đổi mới công nghệ , kỹ thuật ;

ưu đãi tài chính đặc biệt cho cácdoanh nghiệp

có trang bị công nghệ, kỹ thuật cao ; thúc đẩy

các doanh nghiệp tăng cường đóng góp xây

dựng và tích cực sử dụng các quỹ phát triển

sản phẩm mới, quỹ hỗ trợ quốc gia về khoa

học - công nghệ ; đẩy mạnh các hoạt động

2

nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm

mới, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế

trong quá trình hội nhập.

7 - Chuyển đổi cách phân loại doanh

nghiệp công ích nhằm huy động mọi tầng lớp

dân cư và các thành phần kinh tế cùng tham

gia hoạt động cung ứng các dịch vụ công ích

cho xã hội . Nhà nước cần giảm số lượng, thu

hẹp phạm vi hoạt động theo hướng chỉ duy trì ,

củng cố các doanh nghiệp hoạt động công ích

gắn với dịch vụ an ninh , quốc phòng, những

dịch vụ công ích mà các thành phần kinh tế

khác không được phép hoặc không thể phục

vụ có hiệu quả. Thực hiện khuyến khích mạnh

mẽ các thành phần kinh tế khác tham gia cung

ứng dịch vụ công cộng theo phương thức thỏa

thuận hoặc ký kết hợp đồng kinh tế . Ngăn

chặn xu hướng chuyển từ doanh nghiệp hoạt

động kinh doanh sang doanh nghiệp hoạt

động công ích .

8 - Thực hiện công khai hóa tài chính

doanh nghiệp ; tổ chức tốt công tác kiểm toán

nội bộ, mở rộng phạm vi kiểm toán độc lập

đối với các loại hình doanh nghiệp ; hoàn

chỉnh cơ chế đấu thầu mua sắm, đấu giá

nhượng bán tài sản, cải tiến hệ thống chỉ tiêu

đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh

nghiệpphù hợp với cơ chế thị trường .

9 - Bổ sung chính sách đối với lao động

trong sắp xếp, cơ cấu lại DNNN. Các DNNN

cần rà soát và xây dựng đúng định mức , định

biên để xác định số lượng lao động cần thiết .

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hợp

đồng lao động. Khẩn trương thành lập quỹ

bảo hiểm thất nghiệp. Kết hợp việc giải quyết

lao động dôi dư với việc thực hiện các chương

trình mục tiêu quốc gia về việc làm , đẩy mạnh

xuất khẩu lao động , trước hết là lao động dôi

dư. Hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách nhà

nước và các nguồn tài chính vay ưu đãi của

(Xem tiếp trang 37)
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI .

Mùa Xuân nhân loại

M

NGUYỄN DUY QUÝ •

ÙA Xuân này, toàn nhân loại

đón mùa Xuân thứ II của thiên

niên kỷ thứ III . Tuy thời khắc

mùa xuân đến mỗi nơi trên trái đất một

khác, nhưng quy luật muôn đời "đông tàn

ắt hẳn xuân qua" thì không thể khác được .

Ở phương Đông chúng ta, ngày xuân nói

chuyện tốt đẹp, chuyện của tương lai đã

trở thành một nét văn hóa, đã đi vào phong

tục cổ truyền . Trong bài viết khai xuân

này, tôi muốn bày tỏ đôi điều về một câu

chuyện thiêng liêng và hấp dẫn. Đó là câu

chuyện về chủ nghĩa xã hội - mùa Xuân

nhân loại .

Hiện nay, khi mà những sự kiện vừa

diễn ra tại các nước xã hội chủ nghĩa ở

châu Âu đầu thập niên 90 của thế kỷ XX,

chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

Đông Âu sup đổ dường như vẫn còn nóng

hổi, thì sự kiện khủng bố 11-9 và cuộc

chiến chống khủng bố do Mỹ khởi xướng

và đóng vai trò chủ đạo đã làm cho tình

hình chính trị thế giới vốn đã không đơn

giản lại càng thêm phức tạp . Thêm vào đó,

chủ nghĩa tư bản, đứng đầu là Mỹ, vẫn

đang thể hiện "sức mạnh " của mình trên

bàn cờ chính trị thế giới. Chủ nghĩa xã hội

-

hiện thực vẫn đang tạm

thời lâm vào thoái trào . Vì

vậy, không ít người đã cho
ít

rằng, nói về chủ nghĩa xã

hội - mùa Xuân nhân loại

là nói chuyện viển vông,

chuyện không tưởng .

Nhưng tôi vẫn cho rằng ,

đề tài chủ nghĩa xã hội -

mùa Xuân nhân loại, được bàn luận trong

ngày xuân Xuân 2002 lại có ý nghĩa

riêng của nó. Chủ nghĩa xã hội - mùa Xuân

nhân loại, ý tưởng có vẻ như lãng mạn này

lại hàm chứa những điều tốt đẹp nhất , nhất

định sẽ trở thành hiện thực vì nó phản ánh

đúng quy luật vận động và phát triển của

lịch sử nhân loại . Chính vì lẽ đó mà việc

bàn luận về đề tài này là rất cần thiết, rất

thực tế chứ không hề viển vông, không hề

không tưởng như ai đó đã từng lầm tưởng.

Sự thật, chủ nghĩa xã hội của thập niên

đầu thế kỷ XXI và của tương lai xa hơn là

một đề tài có sức lay động mọi suy tư

nghiêm túc. Chế độ xã hội chủ nghĩa hiện

thực ở Liên Xô và Đông Âu đã lùi vào quá

khứ được 10 năm. Ngần ấy thời gian cũng

đủ để người ta có thể nhận ra cái gì là nhất

thời , nông nổi, ấu trĩ, cái gì là căn bản, là

sâu sắc, là chín chắn . Không ít người đứng

trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện

thực đã lầm tưởng chế độ xã hội tốt đẹp

này sẽ vĩnh viễn không còn là mùa Xuân

nhân loại nữa . Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội

* GS , VS , Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và

Nhân văn quốc gia
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thì hí hửng ; người lạc quan , tin tưởng vào

tiền đồ tươi sáng của chủ nghĩa xã hội, ở

nơi này , nơi khác trên thế giới cũng lộ vẻ

bi quan, nghi ngờ. Nhưng cuộc đời không

đơn giản như thế. Lịch sử vinh quang và

cũng đầy sóng gió của phong trào cộng sản

và công nhân quốc tế nhằm xây dựng chủ

nghĩa xã hội trong hơn một thế kỷ qua, đã

chứng minh rằng , tuy gặp không ít khó

khăn , thậm chí ở đây đó đã vấp phải

không ít sai lầm , thất bại , nhưng trước sau

chủ nghĩa xã hội vẫn thể hiện sức sống bất

diệt của nó. Lý tưởng về một xã hội không

có người bóc lột người, một xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh mà "sựphát triển

tự do của mỗi người là điều kiện cho sự

phát triển tự do của tất cả mọi người" vẫn

là ngọn cờ tư tưởng dẫn đường cho hàng

triệu con người đang phấn đấu vì sự nghiệp

xây dựng một cuộc sống công bằng , dân

chủ, văn minh . Chẳng phải ngẫu nhiên mà

gần đây, Mác được khán giả kênh truyền

hình BBC của Anh bầu chọn là nhà tư

tưởng vĩ đại nhất của toàn nhân loại trong

vòng 1000 năm qua .

Một xã hội bênh vực người lao động,

một xã hội không còn tình trạng người bóc

lột người, một xã hội mà mỗi người đều có

tự do vẫn còn đang ở phía trước . Vấn đề là

ở chỗ , một xã hội như thế không phải chỉ

tồn tại trong ước mơ, không phải không thể

vươn tới được . Như chúng ta đều biết, sau

khi nghiên cứu lịch sử xã hội loài người

nói chung và nhất là sự phát triển của chủ

nghĩa tư bản châu Âu nói riêng, Mác đã

rút ra kết luận : sự phát triển của xã hội loài

người là sự thay thế nhau của các hình thái

kinh tế - xã hội . Chính vì thế , xã hội tư

bản chủ nghĩa nhất định sẽ được thay thế

bằng xã hội cộng sản chủ nghĩa , mà giai

đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã hội . Sự

thay thế này được thực hiện nhờ hai tiền đề

vật chất quan trọng nhất là sự phát triển

của lực lượng sản xuất và sự trưởng thành

của giai cấp vô sản. Sự thay thế này là một

quá trình lịch sử tự nhiên . Nghĩa là sự thay

thế này cũng giống như con người và vạn

vật chuyển từ mùa đông lạnh giá sang mùa

xuân ấm áp vậy . Cách nói hình tượng ấy

phản ánh điều cơ bản và sâu xa : chủ nghĩa

xã hội là niềm tin của nhân loại . Chủ nghĩa

xã hội đem lại cho con người những điều

tốt đẹp nhất cả về đời sống vật chất lẫn đời

sống tinh thần . Với ý nghĩa đó, chủ nghĩa

xã hội là mùa Xuân nhân loại. Suốt từ sau

thế kỷ XIX cho đến ngày nay , kết luận này

của Mác luôn luôn nhận được sự tán thành

và cổ vũ to lớn của đông đảo quần chúng

lao động ở khắp các châu lục . Song, kết

luận này cũng luôn gặp sự chống đối quyết

liệt từ phía các thế lực thù địch . Ngày nay,

thực tiễn lịch sử và tư duy về lịch sử của

nhân loại đã có nhiều thay đổi và được bổ

sung nhiều so với trước đây . Các thế lực

thù địch với chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa

xã hội đang tìm cách chống đối ngày càng

tinh vi , xảo quyệt hơn . Nhưng không phải

vì thế mà những tư tưởng nói trên của chủ

nghĩa Mác trở nên kém giá trị và thiếu sức

thu hút. Bởi lẽ , mặc dù chế độ xã hội chủ

nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ,

nhưng kéo theo sự kiện ấy, chủ nghĩa Mác

không phá sản như giấc mộng của những

kẻ chống cộng. Các nước xã hội chủ nghĩa

( 1 ) Mác - Ăng-ghen :Tuyển tập , Nxb Sự thật , Hà Nội ,

1981 , t 1 , tr 569

(2) Xem : Thông tin công tác tư tưởng , số 10-1999
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còn lại vẫn tồn tại và đầy sức sống. Những

thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự

nghiệp đổi mới và của các nước xã hội chủ

nghĩa là những bằng chứng có sức thuyết

phục để minh chứng cho nhận định khách

và khoa học trên đây. Xu hướng vận

động theo định hướng xã hội chủ nghĩa của

các tổ chức , các lực lượng cách mạng trong

các nước tư bản chủ nghĩa đang ngày càng

được phục hồi , củng cố và phát triển .

quan

Hơn thế nữa, đây là điều chủ yếu, mặc

dù chủ nghĩa tư bản đang phát triển , nhưng

càng phát triển lại càng bộc lộ những mẫu

thuẫn cơ bản vốn có của nó. Những mâu

thuẫn này không thể giải quyết được trên

con đường phát triển tiếp theo . Xã hội

thông tin vànền kinh tế toàn cầu hóa như

hiệnnay không đi liền với bình đẳng và

công bằng xã hội ; sự giàu có về của cải vật

chất của một số ít người không làm giảm đi

tình trạng bị bóc lột và đói nghèo của

nhân dân lao động trong các nước tư bản ;

" chiến tranh lạnh " kết thúc , nhưng chiến

tranh khủng bố , chiến tranh cục bộ và mâu

thuẫn sắc tộc, tôn giáo lại gia tăng và luôn

luôn gắn với bàn tay can thiệp của chủ

nghĩa đế quốc. " Còn chủ nghĩa đế quốc thì

còn chiến tranh" - lời khẳng định ấy của

Lê -nin ngày nay vẫn còn nguyên giá trị

chân lý như nó vẫn đúng trong thời kỳ

" chiến tranh lạnh" .

Những người giàu trí tưởng tượng nhất

cũng không thể hình dung nổi chủ nghĩa tư

bản lại là đỉnh cao cuối cùng của xã hội

loài người. Vậy, sau chủ nghĩa tư bản loài

người sẽ sống trong hình thái kinh tế xã hội

nào ? Lẽ nào lại không phải là một xã hội

" đại đồng" , có những đặc trưng tốt đẹp của

mùa Xuân như Mác đã hình dung ? Lẽ nào

loài người lại không đi theo hướng tiến tới

một xã hội công bằng , dân chủ, tự do , tiến

bộ xã hội . Những mâu thuẫn có thực của xã

hội tư bản trong hơn ba thế kỷ qua đã khiến

cho phần lớn nhân loại tiếp tục quan tâm

sâu sắc tới học thuyết Mác. Các nhà tư

tưởng vẫn đang trăn trở để tìm cách khắc

phục những khuyết tật của chủ nghĩa tư

bản . G. Đơ -ri-đa - nhà tư tưởng nổi tiếng

người Pháp đã công khai tuyên bố rằng ,

thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của chủ nghĩa Mác.

Có lý do để khẳng định rằng, tinh thần cơ

bản của học thuyết Mác về chủ nghĩa

xã hội và về sự phát triển của xã hội loài

người vẫn giữ nguyên giá trị. Chừng nào

nhữngmâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội

tư bản vẫn còn tồn tại thì chừng đó quan

niệm mác xít về chủ nghĩa xã hội tất yếu

vẫn là kim chỉ nam, dẫn đường cho hoạt

động của con người vì tiến bộ xã hội .

Chủ nghĩa xã hội là niềm tin , là hy

vọng, là bước tiến hợp quy luật của nhân

loại . Những tiến bộ vượt bậc của khoa học

và công nghệ ngày nay là những tiền đề

khách quan, giúp mỗi dân tộc thực hiện

niềm tin và hy vọng của mình . Các dân

tộc sớm muộn cũng sẽ đi tới chủ nghĩa

xã hội. Lê-nin đã từng khẳng định như

vậy. Mặc dù, hiện nay trước mắt chúng ta ,

con đường đi tới chủ nghĩa xã hội - mùa

Xuân nhân loại còn đầy chông gai, nhưng

ngày vui, ngày Xuân nhân loại ấy chắc

chắn sẽ tới. Chúng ta tin như vậy và ra sức

phấn đấu cho ngày Xuân nhân loại ấy mau

đến gần. D
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C

HỦ nghĩa xã hội (CNXH) là một

hình thái kinh tế - xã hội , là tất yếu

lịch sử gắn chặt với sự sáng tạo của

xã hội loài người . CNXH giống như cơ thể

sống, nó hấp thụ mọi chất liệu vật chất, tinh

thần để hình thành , phát triển qua các giai

tháng Hai và thất bại Công xã Pa- ri. Mãi

tới Tháng Mười năm 1917 , nhờ sự lãnh đạo

tài tình của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích

của Người, cuộc cách mạng vô sản Nga vĩ

đại đã được tiến hành và thắng lợi, cho ra

đời CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới .

CHỦ NGA Xã Hội -

thách thức và triển vọng

TRẦN QUANG NHIẾP

đoạn . Trong quá trình ấy, CNXH phải trải

qua những thử thách vô cùng khắc nghiệt

và đã đạt những thắng lợi rất hào hùng .

VỀ THÁCH THỨC CỦA CHỦ

NGHĨA XÃ HỘI

Chúng ta đã biết, CNXH khoa học ra

đời phải trải qua những thách thức lịch sử :

suốt từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX nó chỉ

là CNXH không tưởng. Thế rồi, cùng với

nhiều yếu tố, nhất là nhờ hai phát minh vĩ

đại về học thuyết giá trị thặng dư và chủ

nghĩa duy vật lịch sử của C. Mác, CNXH từ

không tưởng trở thành khoa học . Mặc dù

vừa mới ra đời , CNXH khoa học đã gặp

ngay sự phản bác quyết liệt của các học giả

tư sản lúc đó . Họ hùa nhau xua tan ngay

"bóng ma" chủ nghĩa cộng sản đang ám

ảnh châu Âu . Tuy không bị xua tan như

mong đợi của giai cấp tư sản, nhưng

CNXH khoa học vẫn chỉ là lý luận suốt gần

70 năm liền ( 1848-1917) . Để trở thành

CNXH hiện thực, nó đã trải qua nhiều thất

bại mà tiêu biểu là thất bại Cách mạng

Loài người hoan hỉ đón chào đứa con đầu

lòng của CNXH hiện thực vừa mới ra đời

thì 14 nước đế quốc lập tức tấn công hòng

bóp chết ngay chế độ Xô viết non trẻ này .

Mặc dù vậy, CNXH vẫn tồn tại , không

ngừng vững mạnh, đánh bại mọi kẻ thù và

nhanh chóng phát triển để trong mấy thập

kỷ, từchỗ chỉ có một nước đã trở thành một

hệ thống với những sức mạnh vật chất, tinh

thần đích thực của nó. Không những thế,

CNXH đã cổ vũ phong trào đấu tranh giải

phóng dân tộc rộng khắp trên toàn thế giới ,

ngót một trăm nước đã đứng lên giành độc

lập, làm thay đổi hẳn cán cân lực lượng

giữa CNXH và chủ nghĩa đế quốc trên toàn

thế giới ở thế kỷ XX . Nhưng rồi, lịch sử lại

tiếp tục đặt ra những thách thức mới đối với

CNXH vào cuối thế kỷ XX, buộc nó phải

tìm đường đổi mới, vượt qua cơn khủng

hoảng để hồi phục và phát triển ở thế kỷ

tới. CNXH thực sự là đứa con "mang nặng

đẻ đau " của lịch sử , qua những gian nan thử

thách và sau những lần như vậy, CNXH
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ngày càng cứng cáp, trưởng thành và tất

yếu sẽ là tương lai tươi sáng của nhân loại .

Tuy CNXH ở Liên Xô và Đông Âu bị tan

rã , nhưng đó là sự tan rã của một kiểu mô

hình CNXH nhà nước hành chính, quan

liêu , bao cấp, chủ quan duy ý chí, bất chấp

quy luật khách quan , vận dụng sai những

nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Để hồi phục phát triển , CNXH không

chỉ vượt qua những thách thức lịch sử như

đã nêu trên mà vấn đề có tính quyết định là

phải vượt qua được những thách thức , khắc

phục các sai lầm , yếu kém của chính bản

thân nó. Đó là việc tìm con đường đổi mới

để tiếp tục đi lên phù hợp với đặc điểm ,

tình hình cụ thể của đất nước và hoàn cảnh

chung của thế giới. Trước hết là nhiệm vụ

đổi mới chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng

Cộng sản thực sự trong sạch, vững mạnh ,

không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo ,

trình độ lý luận ngang tầm với những đòi

hỏi của cuộc sống. Cùng với đó là nhiệm

vụ khắc phục tình trạng tha hóa của cán bộ,

công chức trong hệ thống bộ máy nhà

nước , bảo đảm hệ thống chính trị thực sự

trong sạch , vững mạnh, năng động, phát

huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân,

tạo điều kiện để mọi người đem hết tài

năng , trí tuệ để lao động sáng tạo, một lòng

một dạ phục vụ sự nghiệp xây dựng

CNXH. Một cách khái quát, CNXH phải

xây dựng được hệ thống chính trị vững

mạnh để nó thực sự là nòng cốt, là nền tảng

vững chắc của một chế độ chính trị xã hội

XHCN ; khắc phụctình trạng suy thoái về

chính trị tư tưởng về đạo đức lối sống, của

một bộ phận cán bộ , đảng viên ; ngăn chặn ,

đi đến đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực và

các tệ nạn xã hội mà đặc biệt là nạn tham

nhũng, làm trong sạch bộ máy, củng cố

niềm tin với nhân dân .

Thách thức không nhỏ nữa là CNXH

phải tạo cho mình một cơ sở hiện thực

về kinh tế, chính trị , văn hóa, xã hội,

quốc phòng - an ninh vững mạnh. CNXH

phải có năng suất lao động hơn hẳn chủ

nghĩa tư bản (CNTB ) như Lê-nin đã chỉ rõ ;

tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và

công bằng xã hội, bảo đảm dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh .

Vượt qua những thách thức để đạt tới

các mục tiêu như vậy không đơn giản , nó

cần có một quá trình vận động, pháttriển từ

lượng biến thành chất. CNXH phải khắc

phục tình trạng lạc hậu , phải giải quyết

những gì mà CNTB chưa làm được. CNXH

mới tồn tại hơn 70 năm, một khoảng thời

gian rất ngắn ngủi của lịch sử . Trong khi

đó, chế độ phong kiến phát triển đã tới cả

ngàn năm , CNTB khoảng vài trăm năm .

Xã hội cũng như con người, cần có thời

gian và điều kiện để lớn lên, trưởng thành ,

phát triển . Những người sùng bái CNTB

hiện nay đã không nhớ lại tình trạng khủng

khiếp của CNTB thế kỷ XIX ; không nhớ

tới sự bóc lột tồi tệ đối với giai cấp công

nhân , điều mà Ph. Ăng-ghen đã viết trong

tác phẩm "Tình cảnh giai cấp công nhân

Anh " cũng như báo chí lúc đó đã miêu tả

một cách sinh động. Sự bóc lột của chủ

nghĩa đế quốc, CNTB hiện đại đối với giai

cấp công nhân, nhân dân các dân tộc ngày

nay cũng không kém phần tàn bạo, thậm

chí còn tinh vi trắng trợn hơn để thu được

những món lợi khổng lồ . Giai cấp tư sản đã

có không ít thời gian lịch sử để giải quyết

những vấn đề kinh tế, khoa học - công nghệ

và vôvàn vấn đề khác chỉ nhằm củng cố cơ

sở tồn tại của chính bản thân nó . Do sự

cướp bóc tài nguyên, của cải lớn của các

dân tộc trên thế giới mà CNTB mới có
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những nhà "tỷ phú vàng" như hiện nay.

Quá trình cướp bóc này đối với "thế giới

thứ ba " vẫn đang tiếp diễn dưới nhiều hình

thức với những chiêu bài "văn minh" lừa

bip.

Hơn thế nữa, cả thời gian kể từ khi

CNXH xuất hiện và phát triển , chủ nghĩa

đế quốc không ngừng tấn công phá hoại

bằng mọi âm mưu , thủ đoạn. Với Liên Xô,

chỉ riêng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại

1941-1945 chống phát xít đã có tới 27 triệu

người hy sinh, 18,4 triệu người bị thương,

1710 thành phố thị trấn bị tàn phá, 70 000

làng mạc, 32 000 xí nghiệp, 100 000 nông

trang , nông trường cùng 65 000 km

đường sắt, 16 000 đầu tàu bị phá hủy ...

Từ cuối những năm 40 đến những năm

80 của thế kỷ XX là giai đoạn đối đầu gay

gắt giữa CNXH với chủ nghĩa đế quốc trên

phạm vi thế giới với cái tên là " chiến tranh

lạnh" . Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế

quốc Mỹ, huy động lực lượng lớn nhất của

thế giới TBCN tập trung chống phá Liên

Xô và các nước XHCN. Suốt mấy chục

năm , Liên Xô cùng các nước XHCN phải

tập trung nỗ lực đối phó với chủ nghĩa đế

quốc , hao tổn tiền của , sức lực , trí tuệ , con

người để lập được thế cân bằng quân sự

chiến lược với Mỹ và khối NATO . Trong

quá trình ấy , nhân dân Việt Nam chúng ta

cũng phải tiến hành cuộc chiến tranh chống

Mỹxâm lược suốt mấy chục năm đầy gian

khổ, hy sinh và tốn kém biết bao tiền của,

sức lực . Chính vì các nguyên nhân trên mà

mức sống của nhân dân các nước XHCN

tạm thời thấp hơn so với các nước " tỷ phú

vàng" .

• VỀ TRIỂN VỌNG CỦA CNXH .

Thực tế có nhiều nhân tố bảo đảm cho

sự phục hưng và hướng tới tương lai tươi

sáng của CNXH.

Một là , trong xã hội còn phân chia thành

giai cấp còn áp bức giai cấp , áp bức dân tộc

thì khát vọng giải phóng con người khỏi

những ách áp bức đó vẫn còn cháy bỏng.

Thế giới hiện nay vẫn đang diễn ra sự áp

bức bất công, bất bình đẳng, phân hóa giàu

nghèo làm tăng thêm mâu thuẫn giai cấp,

mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn tôn giáo.

Người ta tính 20% dân số toàn cầu đạt trình

độphát triển kinh tế, khoa học - công nghệ

rất cao, trong khi đó 78% dân số còn ở

trình độ nghèo khổ và 2% còn rất lạc hậu.

Các nước công nghiệp phát triển với

khoảng 1,2 tỉ người (chỉ khoảng 20% dân

số thế giới ) chiếm 86% thu nhập quốc nội

toàn thế giới, kiểm soát 80% thị trường

xuất khẩu , tiêu thụ 86% sản phẩm làm ra ,

trong khi đó 80% dân số thế giới chỉ được

tiêu thụ có 14% .

Trong khi ở các nước tư bản có những

người sống ngậpngụa trong sự giàu sang ,

hình thành lớp "tỷ phú vàng" thì thế giới có

tới 50% dân số nghèo khổ và mỗi năm có

hàng triệu người chết đói. Trong thời đại

văn minh hiện nay mà thế giới có hàng

chục triệu trẻ em bị vứt ra đường phố để rồi

trở thành nạn nhân của biết bao tệ nạn xã

hội và tội phạm .

Để có được những khoản lợi nhuận

khổng lồ, chính bọn lái súng luôn tìm mọi

cách để kích động gây nên những cuộc

chiến tranh đẫm máu ở nhiều nơi trong đó

có cuộc chiến kéo dài hàng chục năm

không chấm dứt. Việc tìm kiếm lợi nhuận

của các tập đoàn tư bản và chủ nghĩa đế

quốc ngày càng hủy hoại tài nguyên thiên

nhiên , môi trường dẫn đến sự đe dọa đời

sống con người toàn trái đất .

Con người ngày càng nhận thức rõ

những điều bất công, bất bình đẳng nêu
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trên dẫn đến sự thức tỉnh về quyền lợi , ngày

càng nhận rõ bộ mặt kẻ thù và điều này

chính là nguyên nhân khiến họ vùng dậy

đấu tranh để tự bảo vệ và giải phóng dưới

nhiều hình thức, thiết lập một thế giới mới

hòa bình , phát triển , không có áp bức bóc

lột. Đó là quy luật của sự phát triển trong

xã hội loài người.

Hai là , do những tiến bộ mạnh mẽ của

khoa học - công nghệ, lựclượng sản xuất

không ngừng phát triển xã hội hóa ngày

càng cao dẫn đến phá vỡ quan hệ chiếm

hữu tư nhân TBCN, cho ra đời quan hệ sản

xuất mới tiến bộ tương ứng phù hợp. Sức

sản xuất hiện đại đã đạt tới trình độ ngày

càng cao, có tính cách mạng sẽ phá vỡ chế

độ tư hữu và yêu cầu thiết lập chế độ công

hữu . Mặc dù giai cấptư sản thi hành nhiều

biện pháp về kinh tế, chính trị, tiêm cho

nền kinh tế tư bản những "liều thuốcmạnh "

nhưng vẫn không thể và không có khả năng

giải quyết căn bản những mâu thuẫn ngày

càng tăng , nảy sinh từ phương thức sản

xuất TBCN . Cội nguồn của những khuynh

hướng phát triển đối lập chính là cơ cấu xã

hội của xã hội TBCN . Xã hội này phân

thành hai giai cấp đối lập : giai cấpchiếm

hữu tư liệu sản xuất và giai cấp làm thuê .

Kẻ thuê lao động càng bồn rút được nhiều

giá trị thặng dư thì càng có nhiều khả năng

để củng cố địa vị thống trị của mình trong

xã hội. Địa vị của kẻ đó càng chắc thì lại

càng có khả năng bóc lột được nhiều giá trị

thặng dư hơn từ người đi làm thuê. Sự củng

cố thường xuyên địa vị của kẻ chiếm hữu tư

liệu sản xuất, đi thuê lao động trong xãhội

càng dẫn đến sự phân cực xã hội, càng tập

trung lực lượng xã hội đông đảo ở phía

những người bị bóc lột cần được giải

phóng . Xu hướng phân cực của xã hội

TBCN càng sâu sắc sẽ dẫn đến sự bùng nổ

...
xã hội : bạo loạn , khởi nghĩa , cách mạng

kết cục đó là do chính tính chất của các

quan hệ xã hội của xã hội TBCN quyết

định .

Ba là , mâu thuẫn gay gắt giữa các nước

tư bản phát triển và các nước đang phát

triển biểu hiện ở nhiều lĩnh vực. Ví dụ trên

lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, tư bản độc

quyền lũngđoạn thị trường thế giới , ép giá

các sản phẩm xuất khẩu của các nước đang

phát triển , làm cho những nước này bị thua

thiệt do "nhập cao , xuất thấp " . Về xuất

khẩu tư bản , các nước tư bản phát triển xuất

khẩu vốn sang các nước đang phát triển đã

đem tới cho các nước này những gánh nặng

nợ nần. Người ta tính riêng tổng số nợ nước

ngoài củacác nước đang phát triển tương

đương 1/2 tổng giá trị sảnphẩm quốc dân

của các nước này. Vì thế rất nhiều nước

đang phát triển trở thành con nợ và muốn

vùng ra để thoát khỏi các vòi bạch tuộc của

chủnghĩa tư bản tài chính .

nước tư bản trong hệ thống TBCN , mà tiêu

Thực tế đang diễn ra mâu thuẫn giữa các

biểu là giữa các nước tư bản lớn : Mỹ -

Nhật Bản - Tây Âu. Các nước này cũngNhật Bản - Tây Âu. Các nước này cũng

như các nước tư bản khác ra sức cạnh tranh

lẫn
nhau tìm ảnh hưởng và lợi nhuận ởcác

nước, các khu vực trên thế giới. Sự thay đổi

đấutranh giữa các nước tư bản tranh giành

tương quan thực lực kinh tế khiến cho cuộc

thị trường tiêu thụ hàng hóa, giành nơi đầu

tư và chiếm lĩnh địa vị thống trị ngày càng

gay gắt sâu sắc và quyết liệt, tất yếu sẽ dẫn

đến sự bùng phát làm thay đổi trật tự thế

giới .

Bốn là , CNXH tự đổi mới để hồi phục

và phát triển .

Sự khủng hoảng dẫn đến sup đổ thể chế

XHCN ở Liên Xô và Đông Âu do nhiều

Số 7 (tháng 3 năm 2002 ) 29



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

nguyên nhân , trong đó chủ yếu là những sai

lầm của những chính sách đã khiến cho

tính ưu việt của CNXH không phát huy đầy

đủ , làm cho kinh tế trì trệ . Một số đảng cầm

quyền đã lơi lỏng xây dựng đảng , nội bộ

nảy sinh những tiêu cực làm cho đảng thoát

ly quần chúng, mất dần sức chiến đấu và

vai trò lãnh đạo. Một số người lãnh đạo

cao cấp của đảng đã xa rời chủ nghĩa Mác -

Lê-nin, xa rời mục tiêu XHCN . Điều đó

cho thấy CNXH hoàn toàn có thể sửa chữa

những sai lầm thiếu sót để hồi phục và phát

triển . Giai cấp công nhân tiếp tục sứ mệnh

lịch sử của mình, tuân thủ lý luận CNXH

khoa học, kiên trì mục tiêu XHCN, quyết

tâm đổi mới để tiến hành sự nghiệp xây

dựng CNXH. Mặc dù số lượng các nước

XHCN bị giảm sút, phạm vi bị thu hẹp

nhưng qua quá trình đổi mới , cải cách , các

nước XHCN đã chứng tỏ đường lối đúng

đắn , phù hợp quy luật đã tạo ra những sức

mạnh vật chất, tinh thần bảo đảm cho

CNXH phục hồi và phát triển mạnh mẽ, có

sức thuyết phục .

Mục đích cốt lõi của công cuộc đổi mới

là nhằm xác lập đường lối phát triểnđường lối phát triển

kinh tế - xã hội đúng đắn , giữ vững mục

tiêu XHCN, dựa trên nền tảng lý luận

Mác - Lê-nin ; phát huy vai trò lãnh đạo

của Đảng cộng sản. Trên cơ sở những

nguyên tắc đó, xác định được những hình

thức bước đi thích hợp , khơi dậy mọi

nguồn lực làm cho sự nghiệp đổi mới xây

dựng CNXH thực sự sống động . Trước hết

là xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế

thị trường định hướng XHCN, từ đó làm

thay đổi căn bản phương thức và phương

pháp xây dựng CNXH. Trong sự phát triển

đi lên của lịch sử, CNXH đã có những bước

nhảy vọt và công cuộc đổi mới là bước

nhảy vọt để tiếp tục khẳng định mô hình

CNXH mới với chất lượng cao hơn . Sự

thực lịch sử này cũng chứng minh mỗi

bước tiến lên của phong trào CNXH đều là

quá trình thực hiện đầy gian khó, khúc

khuỷu . Sau mỗi lần thử thách đó, đều kèm

theo một lần đại nhảy vọt trong sự nghiệp

xây dựng CNXH. Điều quan trọng là từ

trong những thách thức ấy, chúng ta rút ra

những bài học kinh nghiệm, làm tăng thêm

niềm tin tất thắng vào con đường đi lên

CNXH. Những bài học kinh nghiệm và

thực tiễn đạt được cho thấy CNXH đang

chọn cho mình con đường đi và những việc

làm đúng để phục hưng ở thế kỷ XXI. Đó

là quá trình giải phóng sức sản xuất, phát

huy các nguồn lực , nhất là nguồn nội lực để

phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững.

Hiện nay tiêu điểm và trọng điểm của cuộc

đọ sức quyết liệt giữa CNXH và CNTB đều

dựa trên sức mạnh tổng hợp của các quốc

gia. Sự phát triển sức sản xuất là yêu cầu

hàng đầu và thể hiện bản chất của CNXH.

Bởi lẽ nhiệm vụ căn bản nhất của giai đoạn

XHCN là phát triển sức sản xuất ; tính ưu

việt của CNXH suy cho cùng là thể hiện ở

phát triển sức sản xuất nhanh hơn , cao hơn

CNTB , phục vụ tối đa lợi ích của người lao

động . Mục tiêu của CNXH là giải phóng

sức sản xuất, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xóa

bỏ áp bức giai cấp, áp bức dân tộc, phát

triển con người toàn diện, thực hiện dân

giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân

chủ , văn minh. Mục tiêu cao cả đó là ngọn

cờ hiện thực, là động lực to lớn cuốn hút và

thúc đẩy tinh thần cách mạng của người lao

động, là yếu tố bảo đảm cho tương lai tươi

sáng của CNXH. D
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T

RƯỚC hết chúng ta giải đáp câu

hỏi tại sao ngành y lại phải đề cao

đạo đức nghề nghiệp (thường được

gọi là y đức ) hơn các ngành khác ?

Khi thực thi công vụ hoặc hành nghề

với bất cứ nghề nghiệp gì thì công chức,

viên chức của bất cứ ngành nào ngoài

đạo đức chung của một công dân cũng phải

có đạo đức nghề

nghiệp. Nhưng có

lẽ ngành y là ngành

cần phải đề cao đạo

đức nghề nghiệp

hơn cả. Sở dĩ như

vậy là do thiên chức

của nghề nghiệp ấy

tạo ra . Đối với mỗi

con người thì sự

sống là điều quý giá

Một người mắc bệnh rất nhẹ , cũng như một

người mắc bệnh hiểm nghèo, họ đều muốn

thày thuốc giúp họ mau khỏi để trở lại với

đời thường . Do họ không có đủ kiến thức,

kỹ thuật và phương tiện để tự cứu chữa, vì

vậy họ đã phó thác sự sống của họ, trông

cậy vào sự cứu giúp của ngành y và họ đã

tôn vinh những người thực hành nghề y là

ĐỨC

VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO Y ĐỨC

nhất. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự

sống của mỗi người , nhưng bệnh tật là yếu

tố hàng đầu và thường xuyên nhất ảnh

hưởng đến sự sống. Do con người tồn tại

dưới dạng từng cá thể , đơn chiếc nên mỗi

người cũng không tránh khỏi quy luật có

sinh ra , có tồn tại và có mất đi. Ai cũng

biết và vẫn nói ra cửa miệng quy luật

“ sinh , lão , bệnh , tử ”, ai cũng biếtvà hiểu

cái chết rồi cũng sẽ đến với bản thân mình.

Nhưng ai cũng muốn cái kết cục tất nhiên

không muốn ấy đến với mình một cách

muộn màng và càng được sống kéo dài

càng tốt. Những câu chúc tụng như “ dồi

dào sức khỏe” , “ trường sinh giai lão” chính

là sự thể hiện ý nguyện đó . Trong cuộc đấu

tranh chống lại bệnh tật, để duy trì và kéo

dài sự sống cho mỗi người , ngành y có một

vị trí trực tiếp và hết sức quan trọng.

PHẠM MẠNH HÙNG

những người thầy . Nếu chúng ta tiếp xúc

với những bệnh nhân ung thư và tự đặt

mình vào hoàn cảnh của người bệnh đó,

ta sẽ nghĩ gì khi thày thuốc thông báo

rằng mình bị ung thư . Một cảm nhận bao

trùm lên họ là cuộc sống đã gần kết thúc ,

cái chết đã kề bên. Thế nhưng họ vẫn cứ

hy vọng rằng biết đâu đó thầy thuốc sẽ

giúp họ thoát chết hoặc có thể kéo dài

thêm sự sống . Sự thèm khát thoát chết và

niềm hy vọng sự sống của họ được kéo

dài có khi trở thành cuồng vọng đến mức

thày thuốc dù là có học hành bài bản hay

không khuyên bảo uống gì, ăngì, tiêm gì

để chữa khỏi bệnh đều được họ và thân

nhân sẵn sàng bán cả gia tài cố tìm ra và

* GS, TSKH, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế
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sử dụng. Thế mới biết người bệnh dù còn

xa hay đã đến gần ranh giới giữa sự sống

và cái chết đều trông chờ và tin cậy vào

người thày thuốc. Chính vì vậy Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã dạy các thày thuốc Việt

Nam : Người bệnh phó thác tính mệnh của

họ nơi các cô, các chú . Chính phủ phó thác

cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và

giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là

nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần

phải thương yêu săn sóc người bệnh như

anh em ruột thịt của mình , coi họ đau đớn

cũng như mình đau đớn . “Lương y phải

nhưtừ mẫu” . Hải Thượng Lãn Ông dạy

rằng : Đạo làm thuốc là một nhân thuật

chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải

lo cái lo của người và vui cái vui của

người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người

làm nhiệm vụ của mình , không nên cầu lợi ,

kể công, tuy không có sự báo ứng ngay

nhưng để lại ận đức về sau . Phương ngôn

có câu : “Ba đời làm thuốc có đức, thì đời

sau con cháu tất có người làm nên khanh

tướng” . Đó phải chăng là do có công vụn

trồng từ trước ? Thường thấy kẻ làm thuốc ,

hoặc nhân bệnh cha mẹ người ta ngặt

nghèo, hoặc người ta lúc đêm tối trời mưa,

có bệnh nguy cấp mà bắt bí ; bệnh dễ chữa

bảo là khó chữa, bệnh khó chữa bảo là

không chữa được , giở lối quỷ quyệt ấy để

thỏa mãn yêu cầu,rắp tâm như thế là bất

lương . Chữa cho nhà giàu sang, thì tỏ tình

sốt sắng , mong được lợi nhiều, chữa cho

nhà nghèo hèn thì ra ý lạnh nhạt, sống chết

mặc bay . Đem nhân thuật làm chước dối

lừa, đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán.

Như thế thì người sống trách móc, người

chết oán hờn không thể tha thứ được.

Những người thày thuốc có bổn phận

tự giác ngộ và nhận thức tầm quan trọng

của nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp

(y đức ). Trong quá trình thực hành nghề

nghiệp cao quý này phải tự răn dạy bản

thân mình bằng cách thấm nhuần sâu sắc

những lời dạy của Bác Hồ và các bậc tiên

hiền. Các bạn trẻ khi muốn gây dựng sự

nghiệp cho bản thân bằng thực hành nghề

Y phải đặt sự mưu cầu cứu sống người

bệnh lên trên sự mưu cầu giàu sang.

*

thế lựcxâm lược và bảovệ Tổ quốc , nhiều

Trong thời kỳ kháng chiến chống các

cán bộ và chiến sĩ ngành y , quân cũng như

dân , đã quên cả tính mạng mình để cứu

chữa thương binh và bệnh nhân . Ở Miền

Bắc xã hội chủ nghĩa đã nổi lên tấm

của ytáTrần Xuân Đậu, bệnh viện Vân

Đình và biết bao tấm gương khác. Ngày

nay trong thời kỳ đổi mới, ngành y chúng

ta cũng có nhiều tấm gương vê sự tận tụy

y

gương

với người bệnh : Cán bộ Bệnh viện Tâm

thần Thường Tín dũng cảm nhảy xuống

sông để cứu bệnh nhân định tự tử , mặc cho

bệnh nhân kháng cự , bị đánh gãy tay nhưng

vẫn cố dìu bệnh nhân vào bờ; cán bộ khoa

hồi sức cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai

ngồi bên giường bệnh nhân thâu đêm theo

dõi từng hơi thở , từng mạch đập người

bệnh ; Bác sỹ Phan Thị Phương đã miệt

mài học tập để tự tay mổ trái tim của trên

một nghìn bệnh nhân mắc các bệnh hiểm

nghèo và đã cứu sống họ . Hơn 30 đơn vị và

cá nhân anh hùng trong thời kỳ đổi mới đã

là những minh chứng về sự tận tụy của thày

thuốc Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc

sức khỏe của nhân dân .
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Tuy vậy chúng ta vẫn phải thừa nhận

một thực tế là từ khi nước ta bắt đầu việc

xây dựng nền kinh tế thị trường thì mặt trái

của kinh tế thị trường nói chung và đồng

tiền nói riêng đã len lỏi can thiệp vào mối

quan hệ giữa thày thuốc và bệnh nhân , có

nơi và có lúc nó đã bóc tách và chia ly mối

quan hệ khăng khít này, dẫn đến suy thoái

đạo đức nghề nghiệp của thày thuốc. Sự

suy thoái đó được biểu hiện từ những việc

nhỏ đến việc lớn . Việc nhỏ như thiếu sự

niềm nở và lịch sự trong giao tiếp (không

thưa gửi, không mềm mỏng, thiếu lễ phép

và thiếu chủ động hướng dẫn người

bệnh...) ; nặng hơn thì thờ ơ với nỗi đau

của người bệnh, không coi nỗi đau của

người bệnh là nỗi đau của chính mình , viện

cớ khó khăn , thiếu thốn, ỷ vào sự cứng

nhắc trong hành chính mà gây phiền hà

cho người bệnh ; nặng hơn nữa là thiếu

trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị cho

người bệnh, bỏ vị trí làm việc, uống rượu

hay nhậu nhẹt trong giờ làm việc , không

chấp hành các quy chế bệnh viện và quy

chế chuyên môn, để xảy ra những sai sót về

kỹ thuật và gây ra tai biến cho người bệnh ;

và nặng nhất là các biểu hiện như : bắt chẹt

người bệnh bằng cách ép người bệnh về

chữa chạy tại phòng mạch tư của riêng

mình, kê đơn thuốc đắt tiền và móc nối với

hiệu thuốc để lấy tiền hoa hồng, vòi vĩnh

quà cáp và tiền của người bệnh, mắc bệnh

mưu cầu và ham mê tiền bạc trước sự óm

đau , rủi ro về tính mạng của người bệnh .

Y đức có những biểu hiện rất đa dạng và

có nhiều mức từ thấp đến cao như trên .

Điều này đã được chỉ rõ trong những lời

dạy của các bậc tiền bối, trong các Chỉ thị

vàquy định của ngành . Một tình trạng phổ

biến hiện nay là thày thuốc không thấy hết

các mức độ củacác mức độ của sự sa sút về y đức, thường

cho rằng sa sút y đức là cái gì cao xa (ý nói

chỉ liên quan đến tham nhũng, hối lộ) mà

không thấy y đức đã sa sút ngay từ cách

ứng xử , giao tiếp với mọi người nói chung

và với bệnh nhân nói riêng , từ sự thiếu

trách nhiệm trong theo dõi chăm sóc người

bệnh hàng ngày. Chính vì vậy khi kiểm

điểm cuối năm hay kiểm điểm sau một đợt

học nghị quyết, hầu như thày thuốc nào

cũng cho rằng y đức của mình là tốt và

không có gì suy thoái. Hình như sự suy

thoái ấy nếu có thì xảy ra ở người khác ,

khoa khác, bệnh viện khác , chứ không phải

là ở mình , khoa mình hay bệnh viện mình .

Chính sự ngộ nhận ấy là một nguyên nhân

làm cho việc xây dựng và thực hiện y đức

chưa mang lại kết quả thiết thực . Thật vậy ,

rèn luyện y đức nói riêng và đạo đức nói

chung đều phải bắt đầu bằng những việc

nhỏ nhất .

Ngành y tế nước ta khi bước vào giai

đoạn xây dựng nền kinh tế thị trường định

hướng XHCN đã đứng trước 4 thử thách

lớn , đó là :

·

- Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ

rệt và những mặt trái của kinh tế thị trường

sẽ là trở lực lớn trong việc thực hiện định

hướng XHCN của nền y tế , đó là công

bằng và hiệu quả.

Sự non kém về năng lực (cả quản lý

lẫn chuyên môn) của cán bộ y tế trước

những nhu cầu ngày càng cao của sự

nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân và

sự tiến bộ ngày càng nhanh của nền y học

thế giới.

y
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-

Sự hạn hẹp về các nguồn lực tài chính

y tế , trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe

càng tăng và sự hiện đại hóa của công

nghiệp chế tạo trang thiết bị y tế cũng như

dược phẩm làm cho giá thành của các dịch

vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng đắt.

Thiên tai và dịch bệnh (kể cả bệnh

nhiễm trùng đặc trưng cho mô hình bệnh

tật của các nước đang phát triển, lẫn các

bệnh không nhiễm trùng đặc trưng cho mô

hình bệnh tật của các nước công nghiệp

phát triển ) luôn là nguy cơ cho sức khỏe

nhân dân ta .

Trong bối cảnh ấy , việc xây dựng và

thực hiện đạo đức nghề nghiệp của ngành y

tế nước nhà cũng chịu những thử thách

tương tự .

Làm gì để khắc phục tình trạng sa sút y

đức hiện nay ?

Trước hết là phải coi trọng công tác

chính trị trong ngành . Mỗi thày thuốc phải

đọc lại các lời dạy của các bậc tiên hiền và

tiền bối như lời dạy của Bác Hồ, Y huấn

cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông, lời

thề của Hy -pô -crat, để tự suy ngẫm cách tu

dưỡng bản thân theo các lời dạy đó. Có

một vị lão thành gợi ý rằng : cácbệnhviện

nên tổ chức cho công chức làm lễ chào cờ

tại hội trường vào sáng thứ hai tuầnđầu

hàng tháng , sau khi hát quốc ca , một công

chức thay mặt toàn thể cán bộ công chức

trong bệnh viện đọc 12 điều quy định về y

đức do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành . Đó

cũng là một ý tưởng hay nhằm luôn luôn

nhắc nhở công chức thực hiện y đức và thể

hiện lời hứa thiêng liêng của công chức

ngành y trước quốc kỳ về thực hiện y đức .

Hằng quý và hằng năm mỗi đơn vị (khoa,

phòng, bệnh viện) tổ chức để các thày

thuốc tự liên hệ và nói lên những biểu hiện

sa sút (từ những biểu hiện nhỏ nhất đến

những biểu hiện lớn nhất) về y đức của bản

thân mình và đơn vị mình, cùng nhau tìm

giải pháp để sửa chữa , đề ra các quy ước cụ

thể , sát thực với đơn vị, công khai thông

báo và tổ chức giao ước thi đua giữa các

đơn vị và cá nhân . Cần sửa cả những biểu

hiện nhẹ nhất và không dung thứ cả cho

những biểu hiện thiếu văn hóa trong giao

tiếp , ứng xử .

Một vấn đề có tính chất xuyên suốt

trong công tác chính trị của ngành, đó là :

muốn có y đức tốt thì trước hết thày thuốc

phải có đạo đức chung tốt. Một người thày

thuốc mà không kính trọng bố mẹ , không

yêu thương vợ con , không quan tâm đến

sức khỏe của bố mẹ, vợ con và người thân

trong gia đình , không giúp đỡ hàng xóm

láng giềng khi họ ốm đau , không quan tâm

đến vun đắp tình đoàn kết thân ái trong đơn

vị mình đang công tác , không chấp hành

kỷ luật của đơn vị... thì chắc chắn người đó

không thể có y đức tốt (nếu có thì cũng chỉ

là giả tạo, nhất thời). Vì vậy phải gắn chặt

việc xây dựng y đức với phấnđấu tu

dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và

phẩm chất đạo đức chung của công dân ,

công chức hay đảng viên cả về nội dung

lẫn hình thức. Các đơn vị cần kết hợp chặt

chẽ phong trào xây dựng y đức với phong

trào xây dựng các đơn vị văn hóa và

“ Bệnh viện tình thương” do Công đoàn y tế

Việt Nam phát động .
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Nói tới công tác chính trị không thể

không nói tới công tác thi đua khen

thưởng . Cần tổ chức thường xuyên lấy ý

kiến góp ý của người bệnh, kiên quyết phê

bình và nếu cần thiết phải xử lý kỷ luật

nghiêm khắc với mọi vi phạm về
quy ước

thực hiện y đức của đơn vị . Mặt khác lạiy

phải thường xuyên nêu gương “người tốt

việc tốt” , kịp thời khen thưởng những biểu

hiện tốt trong thực hiện những quy ước về

y đức. Các phương tiện thông tin đại chúng

có vai trò rất quan trọng trong việc xây

dựng và thực hiện tốt y đức, chống lại sự sa

sút và suy thoái về y đức.У

Để xây dựng và thực hiện y đức , nếu chỉ

chú trọng đến công tác chínhtrịđơnthuần

thì chưa đủ . Công tác tổ chức có một vị trí

không kém phần quan trọng. Trước hết

phải coi côngtác tổ chức quản lý bệnh viện

là khâu then chốt . Người lãnh đạo bệnh

viện phải dày công suy nghĩ tìm ra các giải

pháp làm cho bệnh viện có một bộ mặt

sạch sẽ, tạo ra sự hấp dẫn về môi trường

với người bệnh. Gần đây , nhiều bệnh viện

của chúng ta đã sạch hơn, một số ít bệnh

viện quang cảnh đẹp đẽ giúp người bệnh có

môi trường điều trị trong lành. Tuy vậy vẫn

còn nhiều bệnh viện chưa sạch, thậm chí

còn bẩn thỉu từ phòng bệnh đến ngoại

cảnh . Trong dân chúng vẫn tồn tại một

quan niệm đẹp về người thày thuốc : đó là

con người vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc nghiêm

chỉnh , phong cách từ tốn và dịu dàng.

Quan niệm này chắc chắn sẽ mai một và

thậm chí đảo ngược nếu nơi làm việc củanếu nơi làm việc của

thày thuốc lộn xộn, bẩn thỉu ; quần áo của

thày thuốc dơ bẩn ; hơi thở của thày thuốc

luôn phả ra mùi rượu nồng nặc ; lời nói của

thày thuốc thô lỗ, tục tĩu . Quang cảnh môi

trường cho đến vẻ ngoài của thày thuốc tại

một bệnh viện cũng là những tiêu chí đánh

giá về việc thực hiện y đức của bệnh viện

đó .

...

Công tác cải cách hành chính mà trước

hết là cải cách các thủ tục, quy trình khám

chữa bệnh trong bệnh viện cần được quan

tâm đúng mức hơn nữa. Phải xây dựng

những quy trình rất cụ thể và tạo thuận lợi

cho việc khám chữa bệnh của bệnh nhân ,

từ khâu khám bệnh , làm các xét nghiệm,

đặc biệt là khâu thu phí hoặc làm các thủ

tục bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo

hiểm , khâu miễn phí cho người nghèo ...

Một quy trình khám chữa bệnh lộn xộn ,

gây nhiều phiền hà cho người bệnh (bắt

nhiềulần không cần thiết , hết nộp tiền chỗ

người bệnh ăn chực nằm chờ , đi lại quá

này lại nộp tiền chỗ kia, đấy là chưa nói

đến thày thuốc lỡ hẹn để người bệnh phải

ra về, cảnh khám chữa chen ngang hoặc bị

cánh “còmồi” lôi kéo ra chữa tại bệnh viện

tư này hay bệnh viện tư nọ “nổi tiếng ” hơn ! )

rất dễ làm cho quan hệ bệnh nhân - thầy

thuốc và quan hệ bệnh nhân - bệnh viện

thêm sứt mẻ. Người bệnh bị phiền hà dẫn

đến bực mình , thêm mệt mỏi trong khi thày

thuốc lại phải tuân thủ một cách cứng nhắc

những quy định hành chính (đấy là chưa

nói tới người bệnh gặp phải thầy thuốc

không gương mẫu về y đức).

Trong công tác tổ chức bệnh viện cũng

cần phải nói tới vai trò của người nhà bệnh

nhân trong bệnh viện. Nhân dân ta có

truyền thống : “một con ngựa đau , cả tàu

không ăn cỏ” . Khi một người ốm vào viện,
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có hàng chục lượt người thân ra vào thăm

nom, nuôi dưỡng . Do đường sá xa xôi,

nhiều người dùng hành lang bệnh viện làm

tá túc qua đêm . Đấy là chưa nói tới cảnh

tượng diễn ra tại một số bệnh viện ở vùng

sâu, vùng xa và miền núi : cả nhà đi theo

một người bệnh , thậm chí mang theo cả gia

súc đến bệnh viện để tiện chăm sóc trong

khi cả nhà đi vắng. Bệnh viện đã không đủ

nhân lực và tài lực để chăm sóc một lượng

bệnh nhân quá tải, nay lại phải quan tâm

(dù không phải là nhiệm vụ được giao ) đến

việc ăn , ở , sinh hoạt của người nhà bệnh

nhân (mà con số ấy lại đông hơn bệnh nhân

và sinh hoạt một cách tự do) . Trong tình

hình đó một số bệnh viện đã cố gắng

tổ chức nhà ở cho người nhà bệnh nhân

để cho ở miễn phí hoặc thu phí với giá rẻ .

Dù có cố gắng đến mấy, thì công việc này

lại càng làm cho bệnh viện thêm gánh nặng

vì không có kinh phí lẫn nhân lực . Một số

bệnh viện ngoài việc tổ chức khâu hướng

dẫn chu đáo cho người nhà bệnh nhân

trong quá trình sinh hoạt tại bệnh viện, đã

phát huy vai trò của Hội đồng bệnh nhân

trong việc giữ gìn vệ sinh trật tự , giúp cho

bệnh viện sạch sẽ, đẹp đẽ và điều trị có kết

quả hơn. Việc viết và ký nhận cam kết của

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với

bệnh viện cũng là một hình thức tốt giúp

ích cho việc giữ gìn vệ sinh trật tự trong

bệnh viện .

Lãnh đạo các bệnh viện cần tìm ra và

phổ biến những quy trình khám chữa bệnh

tốt để vừa tránh gây phiền hà cho người

bệnh , vừa đảm bảo trật tự bệnh viện và

hiệu quả cao về chuyên môn và kinh tế .

Hiện nay một số nhà quản lý đã đưa khái

niệm ISO 9000 vào công tác quản lý bệnh

viện (như bệnh viện Nhi đồng số 1 Thành

phố Hồ Chí Minh). Đó là một ý tưởng thiết

thực , cần được sự quan tâm của tất cả giám

đốc các bệnh viện trong cả nước . Có như

vậy thì việc thực hiện y đức của thày thuốc

mới có điều kiện và đạt hiệu quả cao.

Vấn đề đặt ra là phải thực hiện chính

sách xã hội đối với cán bộ y tế trong việc

xây dựng và thực hiện y đức . Trong thời kỳ

chiến tranh cứu nước, chúng ta có thể động

viên những người thày thuốc quên mình ,

không quản hy sinh tính mạng để cứu chữa

thương bệnh binh. Những người thày thuốc

lúc đó thực hiện mệnh lệnh này bằng cả

trái tim của mình vì ngoài lý tưởng độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự sống còn

của cả dân tộc, những người thày thuốc đó

còn biết rất rõ hậu phương đã lo toan chu

đáo mọi việc cho vợ con, bố mẹ, giúp họ

toàn tâm toàn ý phục vụ chiến trường .

Ngày nay chúng ta không thể nói suông :

anh hay chị hãy quên mình , tất cả vì người

bệnh trong khi họ chưa đủ tiền lương để

nuôi bố mẹ hay vợ con, trong khi họ còn

canh cánh bên lòng mối lo một món tiền

đóng cho con vào lớp , ôn thi vào đại học ...

Động viên chính trị và tự giác chính trị

trong việc xây dựng và thực hiện y đức là

bổn phận của mọi người thày thuốc , nhưng

công tác thực hiện chính sách xã hội đối

với người thày thuốc cũng không kém

phần quan trọng . Nhiều tỉnh đã có những

giải pháp cụ thể quan tâm đến cuộc sống

tinh thần và vật chất của người thày thuốc .

Thí dụ : UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã

quyết định xây nhà công vụ cho các bác sỹ

về công tác tại các xã trong tỉnh . Đó thực

y
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sự là tin vui động viên mọi thày thuốc của

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên , một số

chính sách chưa được các cấp, các ngành

quan tâm thực hiện đầy đủ . Chỉ xin nêu

một thí dụ : Các bộ và ban ngành của

Chính phủ đã có chính sách về phụ cấp

tiền trực cho thày thuốc tại bệnh viện trong

cả nước từ năm 1995. Nhưng rất tiếc đến

nay, ở một số tỉnh , thày thuốc vẫn chưa

được hưởng chế độ này . Số tiền phụ cấp

trực mà các địa phương trong cả nước đã

nợ thày thuốc từ 1995 đến 2000 lên đến

trên 400 tỉ đồng . Liệu có thể động viên dài

lâu thày thuốc của các tỉnh này cứ tận tụy

phục vụ người bệnh trong các phiên trực

khi tỉnh còn nợ tiền phụ cấp trực của họ đã

5 năm . Trước tình hình này Thủ tướng

Chính phủ đã hai lần trích từ ngân sách nhà

nước một khoản tiền đáng kể để giúp các

tỉnh trả món nợ trên cho thày thuốc . Thiết

nghĩ việc quan tâm của các cấp lãnh đạo từ

trung ương đến địa phương đối với đời

sống tinh thần cũng như vật chất của

những người thày thuốc đã đến lúc phải

được đặt ra và có giải pháp cụ thể thiết

thực, giúp cho thày thuốc thực hiện y đức

tốt hơn .

Xây dựng và thực hiện y đức là một việc

làm vừa mang tính thường xuyên , vừa

mang tính cấp bách và đột phá của ngành

y

y

tế nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa

bệnh, củng cố và lấy lại niềm tin của nhân

dân đối với thầy thuốc nước ta. Xây dựng

và thực hiện tốt y đức còn mang ý nghĩa

chính trị - xã hội sâu sắc . Đó là điều mà

mỗi thày thuốc chúng ta cần nhận thức đầy

đủ và quyết tâm trong hành động cụ thể

hằng ngày . D

NÂNG CAO...

( Tiếp theo trang 22 )

các tổ chức tài chính , tiền tệ quốc tế để giải

quyết lao động dôi dư và không có việc làm

thông qua quỹ hỗ trợ sắp xếp, cổ phần hóa .

Xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội thích

hợp đối với người nghỉ hưu sớm , ưu đãi trợ

cấp theo lương cấp bậc, chức vụ và thời gian

đóng bảo hiểm xã hội ; thực hiện chế độ trợ

cấp thôi việc đối với người lao động bị mất

việc làm do sắp xếp lại DNNN và có kế

hoạch đào tạo nghề, khuyến khích tự tìm

công việc mới, bảo đảm đời sống cho người

lao động.

10 - Đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật

Doanh nghiệp nhà nước theo hướng tạo

khuôn khổ pháp lý chung cho các loại hình

doanh nghiệp ; ban hành Luật Chống độc

quyền và khuyến khích cạnh tranh lành

mạnh ; sửa đổi Luật Phá sản doanh nghiệp

theo hướng người quyết định thành lập doanh

nghiệp có quyền đề nghị tuyên bố phá sản ;

sửa đổi Bộ Luật lao động và xem xét thông

qua Luật Bảo hiểm xã hội . Nghiên cứu trình

Quốc hội ban hành Luật Sử dụng vốn nhà

nước đầu tư vào kinh doanh như đã đề ra

trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX ).

Rõ ràng, muốn nâng cao hiệu quả sắp xếp

và đổi mới DNNN phải xuất phát từ cả hai

chủ thể : doanh nghiệp và Nhà nước. Yêu cầu

hàng đầu để doanh nghiệp trụ vững và phát

triển phụ thuộc vào chính khả năng , sự cố

gắng của từng doanh nghiệp. Sự hiện diện của

các cơ chế, chính sách của Nhà nước là yếu tố

rất quan trọng để tạo đà cho doanh nghiệp

phát triển vững chắc, nâng cao hiệu quả và

sức cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh

tế khu vực và thế giới . D

1
2
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C

Đổi mới công tác biên phòng

ĐÁPÚT THYÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI

ÔNG tác biên phòng là một bộ phận

của chiến lược xây dựng và bảo vệ

đất nước . Để nâng cao hiệu quả

quản lý bảo vệ biên giới quốc gia góp phần

giữ vững và ổn định đất nước , phục vụ đắc

lực cho quá trình mở rộng giao lưu , hợp tác

quốc tế , đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, công tác biên phòng phải

không ngừng được đổi mới.

Mộtsốquan điểm của Chủ tịch Hồ Chí

Minh và Đảng ta về bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới quốc gia .

TRỊNH NGỌC HUYỀN

Thực tiễn đấu tranh của dân tộc ta hàng

nghìn năm chống xâm lược đã chứng minh

sức mạnh kiên cường quật khởi của các tù

trưởng, tộc trưởng và nhân dân các dân tộc

thiểu số ở khu vực biên giới đã tạo nên lá

chắn, phên dậu vững chắc ngăn chặn bước

tiến của quân thù để bảo vệ nền độc lập .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa truyền

thống quý báu đó , kết hợp với chính sách

đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta để tạo nên

sức mạnh vật chất to lớn trong sự nghiệp bảo

vệ chủ quyền an ninh biên giới. Người chỉ rõ :

a) Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là "Chúng ta phải dựa vào dân . Nhất là công an

sự nghiệp của toàn dân .

-
Chủ nghĩa Mác Lê-nin khẳng định :

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng,

trong chiến tranh , ai có nhiều lực lượng hậu

bị hơn , ai có nhiều nguồn lực hơn, ai kiên trì

đi sâu vào quần chúng nhân dân hơn , thì

người đó thu được những thắng lợi. Do đó,

trong hoạt động cách mạng nói chung và

trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên

giới nói riêng , Đảng và Nhà nước ta bao giờ

cũng chủ trương "dựa vào dân , lấy dân làm

gốc" . Nhân dân là cội nguồn của sức mạnh

vô tận trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới quốc gia, đồng thời cũng là

mục tiêu và động lực của sự nghiệp đó.

biên phòng, ở những nơi đồng bào thiểu số,

phải chú ý đến phong tục tập quán của đồng

bào, luôn giúp đỡ giáo dục đồng bào , làm

cho đồng bào tin yêu, phục cán bộ thì đồng

bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho

ta. Đối với những đơn vị biên thùy hay ở các

đảo, việc ấy phải hết sức chú ý ; phải giúp

đỡ dân , ngày thường tìm mọi cách giáo dục

họ, giúp đỡ, tổ chức họ. Muốn làm như thế ,

phải nắm vững chính sách đối với đồng bào

thiểu số, điều đó rất cần thiết " .

* Thiếu tướng , Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội 1996, t 9 , tr 404
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sựQuán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về

nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

quốc gia , Đảng ta đãkhẳng định : Xây dựng

và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc

gia là nhiệm vụ chung của toànĐảng, toàn

dân, của tất cả các ngành , các cấp , của Nhà

nước và các đoàn thể.

Công tác biên phòng luôn phải dựa vào

dân, trước hết là xây dựng được phòng tuyến

nhân dân , "trận địa lòng dân vững chắc" .

Chúng ta dựa vào dân để nắm tình hình , để

chống tội phạm, để bảo vệ chủ quyền lãnh

thổ, chống xâm canh , xâm cư , lấn chiếm

biên giới ... Bộ đội Biên phòng phải tạo
điều

kiện cho nhân dân được hưởng mọi thành

quả cách mạng đem lại, chính quyền chăm

lo đời sống mọi mặt cho nhân dân về tinh

thần, vật chất, làm cho nhân dân gắn bó với

Đảng , với chế độ, thực hiện đầy đủ các

quyền tự do, dân chủ với nhân dân , không

ức hiếp dân , khuyến khích nhân dân làm

giàu chính đáng , xóa đói giảm nghèo, thực

hiện tốt chính sách xã hội, chính sách ưu đãi

đối với những người có công với cách mạng.

Thực hiện tốt chính sách yên dân , chăm lo

sức dân ,làm cho mọi người dân đượcnoấm ,

được học hành, đó là nền tảng của "thế trận

lòng dân" . Làm như vậy dân sẽ một lòng

theo Đảng , gắn bó với chế độ xã hội chủ

nghĩa , khi đất nước lâm nguy dân sẽ bảo vệ

Đảng, bảo vệ chính quyền, đoàn kết một

lòng để đánh giặc giữ nước. Phải làm tốt

công tác vận động quần chúng, lấy vận động

giáo dục thuyết phục là chính , làm cho quần

chúng thấy rõ đúng sai , thấy được lẽ phải để

cảnh giác với âm mưu lừa bịp của kẻ địch và

phần tử xấu, dám đấu tranh tố giác kẻ địch,

vạch mặt bọn xấu , kiên quyết xử lý bọn chủ

mưu cầm đầu quá khích, để hỗ trợ cho

phong trào quần chúng . Không được đối đầu

với quần chúng, không làm mất lòng dân.

Thực tiễn công tác biên phòng những

năm qua càng khẳng định vai trò to lớn của

nhân dân . Đó là sức mạnh hùng hậu tại chỗ,

là điểm tựa vững chắc cho Bộ đội Biên

phòng trong thời bình cũng như thời chiến

là tuyến " hậu cần tại chỗ" cùng chia ngọt sẻ

bùi, đồng cam cộng khổ trong mọi hoàn

cảnh thuận lợi , khó khăn . Vì vậy, cán bộ,

chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn " coi đồn là

nhà, biên giới là quê hương , đồng bào các

dân tộc là anh em ruột thịt" .

b ) Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

quốc gia một cách toàn diện .

Nghị quyết 11/NQ- TW của Bộ Chính trị ,

ngày 8-8-1995 xác định : "Nhiệm vụ biên

phòng trong tình hình mới rất toàn diện và

phức tạp, bao gồm : bảo vệ biên giới trên bộ,

trên biển , bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh

thổ của đất nước, bảo vệ an ninh chính trị ,

trật tự xã hội , chống xâm nhập trái phép,

chống buôn lậu qua biên giới, bảo vệ tài

nguyên đất nước , xây dựng biên giới hòa

bình hữu nghị , hợp tác phát triển với các

nước láng giềng" . Những nội dung và yêu

cầu đó đặt ra những vấn đề có tính nguyên

tắc , có ý nghĩa chiến lược trong đường lối

của Đảng ta.

Trong tình hình mới, bảo vệ chủ quyền

lãnh thổ, phải gắn với bảo vệ Đảng, bảo vệ

chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ môi sinh,

môi trường , lợi ích quốc gia , bảo vệ nền văn

hóa dân tộc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ;

kết hợp chặt chẽ giữa quản lý nhà nước về

biên giới quốc gia với nhiệm vụ an ninh,

quân sự và đối ngoại. Do đó, Bộ đội Biên

phòng được Nhà nước giao cho nhiệm vụ

thừa hành pháp luật và các điều ước quốc tế ,

chính sách đối nội , đối ngoại của Đảng, Nhà

nước , thực hiện quản lý nhà nước về biên

giới quốc gia.

;
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c) Trong quá trình bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới quốc gia phải kết hợp chặt

chẽ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối

ngoại .

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX

của Đảng khẳng định : "Kết hợp chặt chẽ:

kinh tế với quốc phòng và an ninh , quốc

phòng và an ninh với kinh tế trong chiến

lược quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội . Phối hợp hoạt động quốc phòng

và an ninh với hoạt động đối ngoại" . Nắm

vững quan điểm kết hợp kinh tế với quốc

phòng - an ninh, đối ngoại, vừa hợp tác vừa

đấu tranh , giải quyết những vấn đề phức tạp

xảy ra trên biên giới, vùng biển thông qua

đàm phán hòa bình , trên cơ sở tôn trọng độc

lập chủ quyền của nhau , bình đẳng cùng có

lợi. Sự gắn kết giữa các nhiệm vụ trên trước

hết cần thông suốt trong tư duy chỉ đạo ,

cũng như trong hành động thực tiễn. Sự gắn

bó chặt chẽ giữa các lực lượng phải được

quán triệt từ quá trình nắm tình hình, cũng

như trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc

phòng - an ninh và đối ngoại .

d ) Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đi

đôi với xây dựng biên giới hòa bình , hữu

nghị , hợp tác và phát triển .

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng

định : "Mở rộng quan hệ nhiều mặt, song

phương và đa phương với các nước và vùng

lãnh thổ , các trung tâm chính trị , kinhtế

quốc tế lớn , các tổ chức quốc tế và khu vực

theo các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ

quyền toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp

vào công việc nội bộ của nhau , không dùng

vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ; bình đẳng

và cùng có lợi , giải quyết các bất đồng và

tranh chấp bằng thương lượng hòa bình ;

làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây

sức ép, áp đặt và cường quyền " 3 .

Giữ vững độc lập chủ quyền an ninh biên

giới gắn với việc tăng cường quan hệ hữu

nghị, hợp tác với các nước láng giềng, khu

vực nhằm tạo môi trường ổn định để xây

dựng phát triển kinh tế , thu hút đầu tư nước

ngoài phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước .

Mở cửa phục vụ đổi mới phát triển

kinh tế - xã hội - tăng cường giao lưu hợp tác

quốc tế phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước đi đôi với tăng cường quản lý

nhà nước về biên giới , giữ vững trật tự

kỷ cương biên giới , "mở cửa đi đôi với gác

của" .

Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc

gia và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị

là hai mặt trong một chỉnh thể của nguyên

tắc bảo vệ biên giới quốc gia . Trước hết phải

bảo vệ chủ quyền quốc gia vì đây là tài sản

thiêng liêng, bất khả xâm phạm ... Chính vì

mục tiêu này mà bao thế hệ người Việt Nam

đã đổ xương máu để giành lại . Bộ đội Biên

phòng được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ

quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời

xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với

các nước láng giềng để tạo môi trường ổn

định xây dựng đất nước . Do đó, trong đấu

tranh phải kiên quyết giữ vững nguyên tắc

không để mất một tấc đất, nhưng phải nắm

vững đường lối đối ngoại của Đảng, phải

khôn khéo mềm dẻo, không để đối đầu căng

thẳng ,khôngđể địch lợi dụng kích động .

Lấy việc mở rộng quan hệ bình thường ,

mở rộng hợp tác giao lưu kinh tế giữa hai

nước để đẩy lùi , ngăn chặn hành động lấn

chiếm, hoạt động tình báo , gián điệp, phá

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 117

(3) Sdd, tr 120
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hoại an ninh biên giới nước ta. Giải quyết

mọi vụ việc liên quan đến khu vực biên giới

phải kiên trì, khéo léo, đàm phán để giải

quyết các vấn đề bất đồng, nhưng phải giữ

nguyên tắc : "bảo vệ độc lập chủ quyền và

toàn vẹn lãnh thổ " .

đ ) Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

gắn liền với nhiệm vụ xây dựng phát triển

kinh tế - xã hội .

Sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội

với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được

thể hiện ngay từ trong chiến lược phát triển

toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như trong

từng lĩnh vực, từng địa phương, từng tuyến

biên giới, vùng biển, trong các hoạt động về

kinh tế nói chung và đặc biệt là trong hoạt

động kinh tế đối ngoại nói riêng .

Bộ đội Biên phòng phải tích cực làm

tham mưu , giúp đỡ địa phương và nhân dân

xây dựngkế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội

cải thiện đời sống, nâng cao dân trí cho nhân

dân, trực tiếp giúp đỡ nhân dân phát triển

kinh tế - xã hội . Đây là mối quan hệ biện

chứng giữa xây dựng biên giới và bảo vệ

biên giới.

Việc phát triển kinh tế ở khu vực biên

giới phải gắn với công tác định canh, định

cư , với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh

biên giới. Khai thác thế mạnh tại chỗ,

khuyến khích kinh tế hộ gia đình , từng bước

nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc ở

khu vực biên giới , đẩy lùi các tệ nạn xã hội ,

xây dựng làng, bản , xã biên giới mới, hình

thành các điểm sáng văn hóa, cụm làng, xã

chiến đấu ...

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ,

giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn

xã hội ở khu vực biên giới . Xây dựng biên

giới hòa bình hữu nghị với các nước láng

giềng, ổn định lâu dài biên giới . Tăng cường

quản lý nhà nước về biên giới quốc gia phục

vụ đắc lực cho việc mở cửa hợp tác và phát

triển trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước , chủ trương mở

cửa hợp tác giao lưu quốc tế của Đảng và

Nhà nước .

Nội dung đổi mới công tác biên phòng

trong tình hình mới.

a) Đổi mới công tác vận động quần

chúng.

Trong các biện pháp, biện pháp vận động

quần chúng là cơ bản . Vì vậy cấp ủy , chỉ

huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng phải

nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, yêu cầu

công tác vận động quần chúng trong tình

hình mới. Muốn làm tốt công tác vận động

quần chúng , cấp ủy , chỉ huy và mọi cán bộ,

chiến sĩ biên phòng phải có tình cảm sâu

sắc , thực sự thương yêu đồng bào, coi khó

khăn của đồng bào như khó khăn của chính

người thân của mình . Phải tin dân, gần dân,

cùng ăn , cùng ở , cùng làm, lăn lộn bám địa

bàn, bám dân, nắm chắc tâm tưnguyện vọng

của nhân dân , phải tôn trọng dân , phải hết

lòng, hết sức vì đồng bào. Muốn xây dựng

được phong trào phải hết sức chăm lo xây

dựng động lực của phong trào . Phải phát huy

sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động

quần chúng . Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ

đạo của các cấp ủy, chỉ huy đối với công tác

vận động quần chúng, từng thời kỳ phải có

chủ trương, biện pháp chỉ đạo cho phù hợp

với từng địa bàn, từng đơn vị .

Coi trọng đối thoại , tuyên truyền miệng,

dựa vào cán bộ, đảng viên , già làng, trưởng

bản , các cựu chiến binh, những người có uy

tín trong các dân tộc, tôn giáo .

Nội dung tuyên truyền phải bám sát chủ

trương , chính sách của Đảng , định hướng

của địa phương . Giúp cấp ủy , chính quyền

địa phương xây dựng cơ sở chính trị , củng

cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các
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tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, công

an, dân quân cơ sở đảm bảo trong sạch ,

vững mạnh . Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng

đội ngũ cán bộ dân tộc địa phương, không

để các thế lực thù địch lôi kéo, cô lập, vô

hiệu hóa. Tham mưucho các cấp, các ngành

và địa phương tiếp tục đẩy mạnh và

thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính

phủ về : "Tăng cường chỉ đạo xây dựng và

phát triển kinh tế - xã hội , củng cố quốc

phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới,

hải đảo" . Kết hợp tuyên truyền vận động với

chăm lo đời sống, nâng cao dân trí , nâng cao

cảnh giác chống địch lợi dụng với tổ chức

hướng dẫn quần chúng đấu tranh chống âm

mưu của địch , tham gia bảo vệ biên giới .

Xây dựng các phong trào tự quản của quần

chúng trong bảo vệ biên giới quốc gia .

Trực tiếp tham gia cùng địa phương phát

triển kinh tế - xã hội , phối hợp với ngành giáo

dục tham gia xóa mù chữ , phổ cập giáo dục

tiểu học cho những đối tượng là cán bộ, đảnglà cán bộ, đảng

viên , cho các cháu ở vùng sâu , vùng xa ; tăng

cường lực lượng quân y cho các đồn để giúp

đỡ nhân dân phòng bệnh, cấp cứu ban đầu ,

chăm lo sức khỏe đồng bào ; phối hợp với

ngành văn hóa - thông tin tổ chức nhiều hoạt

động văn hóa, thông tin tuyên truyền , đưa

ánh sáng văn hóa của Đảng đến với đồng

bào, xây dựng bản làng văn hóa, gia đình

văn hóa, thực hiện phong trào xây dựng

cuộc sống mới ở khu dân cư... Thông qua

đó, tham gia cùng địa phương phát triển

kinh tế xã hội để giữ vững trận địa lòng dân .

b ) Đổi mới về công tác trinh sát biên

phòng.

Nhận thức đúng đắn về vị trí của công tác

trinh sát biên phòng là mũi nhọn trong

phòng và chống kẻ địch bí mật , tội phạm để

bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh , trật tự

an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Kết hợp

chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ các

phương thức hoạt động của trinh sát biên

phòng. Đổi mới trước hết là nắm tình hình

địch trong, ngoài biên giới, nắm tình hình

nhân dân .

Công tác xây dựng cơ sở phải hướng vào

những người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu

số, người có chức sắc trong tôn giáo và

những cơ sở tin cậy ở ngoại biên để nắm

chắc tình hình, phục vụ cho đấu tranh bảo vệ

chủ quyền an ninh biên giới có hiệu quả.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời

kỳ , trên từng tuyến biên giới để vận dụng

cho phù hợp . Trong tình hình mới, đặc biệt

coi trọng đầu tư trang bị kỹ thuật công nghệ

mới cho hoạt động trinh sát biên phòng ; kết

hợp chặt chẽ việc đào tạo, bồi dưỡng nâng

cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ trinh

sát với chỉ đạo vận dụng sáng tạo chủ trương

xã hội hóa, hợp pháp hóa, quần chúng hóa

công tác trinh sát biên phòng . Kết hợp chặt

chẽ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh biên

giới với nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm,

buôn lậu, ma túy , tệ nạn xã hội ...

c ) Đổi mới công tác đối ngoại biên

phòng.

Công tác đối ngoại biên phòng phải được

tiếp tục đổi mới phù hợp với tình hình

nhiệm vụ hiện nay. Để nâng cao chất lượng ,

hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng , cần

có sự lãnh đạo, chỉ đạotập trung thống nhất

về công tác đối ngoại . Các cơ quan , đơn vị

biên phòng làm tốt công tác tham mưu cho

cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, quan

hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan , ban ,

ngành trong công tác đối ngoại biên phòng.

Xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ biên

giới hòa bình, đoàn kết hữu nghị , hợp tác

với các nước láng giềng . Tăng cường trao

đổi , hiệp đồng với lực lượng bảo vệ biên

giới và chính quyền địa phương nước láng
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giềng trên cơ sở các hiệp định , hiệp nghị đã

được ký kết giữa Nhà nước ta với chính phủ

các nước. Thông qua tiếp xúc , gặp gỡ giữa

các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên , các

cấp chính quyền và quần chúng hai bên biên

giới để tuyên truyền phát triển quan hệ hữu

nghị . Gặp gỡ giải quyết các vấn đề phức tạp

xảy ra trên biên giới không để căng thẳng

xung đột , đẩy mạnh hoạt động đối ngoại

nhân dân tạo môi trường ổn định. Làm tốt

công tác giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ ,

chiến sĩ nâng cao trình độ chuyên môn

nghiệp vụ đối ngoại biên phòng . Nắm vững

nội dung , phương châm , nguyên tắc, quy

trình , phương pháp tiến hành công tác đối

ngoại biên phòng, đường lối , chính sách đối

ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước và

tập quán, luật pháp quốc tế . Tổ chức học tập

tuyên truyền giáo dục cho nhân dân và các

ngành có liên quan trong khu vực biên

phòng về ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền ,

lợi ích quốc gia, khắc phục tình trạng cục

bộ, tùy tiện trong hoạt động quan hệ với các

nước làm phương hại đến chủ quyền lợi ích

quốc gia. Tiếp tục chấn chỉnh đưa công tác

đối ngoại biên phòng vào nền nếp, đạt hiệu

quả. Tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý

thống nhất từ trên xuống dưới đối với công

tác đối ngoại biên phòng .

phù hợp, cải cách thủ tục, giảm bớt phiền

hà, tạo thông thoáng qua lại biên giới .

Ban hành các quy định về cơ chế lãnh

đạo và phối hợp giữa các bộ , các ngành để

phát huy sức mạnh tổng hợp. Tăng cường

hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với biên

giới quốc gia, giữ vững kỷ cương phép nước

trên địa bàn biên giới , thực hiện nghiêm

chỉnh các hiệp ước mà Nhà nước ta là một

bên ký kết hoặc tham gia . Quản lý chặt chẽ

xuất- nhập cảnh , xuất -nhập biên , làm tham

mưu cho các cấp chính quyền thực hiện tốt

giới quốc gia ,vùng biển , đảo .

chức năng quản lý nhà nước đối với biên

Song song với công tác quản lý , bảo vệ

biên giới quốc gia phải đầu tư trang bị kỹ

thuật , đưa khoa học công nghệ và kỹ thuật

mới vào công tác kiểm tra , kiểm soát , nhất

là ở các cửa khẩu . Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ

Bộ đội Biên phòng được tuyển chọn chặt

chẽ và đào tạo kỹ , kiên định vững vàng , có

phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh,

có kiến thức cơ bản toàn diện , nhất là kiến

thức về lĩnh vực an ninh, quân sự, đối ngoại ,

pháp luật, thông lệ quốc tế , ngoại ngữ ...

đ ) Đổi mới về xây dựng lực lượng.

Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới

chuyên trách , nòng cốt , vững mạnh với hệ

d ) Đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý thống tổ chức chỉ huy thống nhất để quản lý ,

nhà nước về biên giới quốc gia.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

lực lượng Bộ đội Biên phòng , tăng cường

quản lý nhà nước về biên giới quốc gia là

yêu cầu khách quan của các quốc gia có chủ

quyền .

Nội dung tăng cường quản lý nhà nước

về biên giới quốc gia tập trung vào : tham

mưu cho Nhà nước sớm hoàn thiện hệ thống

văn bản pháp luật về biên giới quốc gia ; rà

soát lại các văn bản, sửa đổi bổ sung cho

bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới . Bảo

đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối , trực

tiếp của Đảng , của cấp ủy địa phương, phối

hợp chặt chẽ với các lực lượng , các ngành ,

các cấp trong công tác xây dựng và bảo vệ

biên giới. Có quy chế phối hợp với các lực

lượng , bộ, ngành, tránh sơ hở chồng chéo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ , chiến sĩ vững

vàng , tin cậy về chính trị , tinh thông về

nghiệp vụ , pháp luật , thành thạo về chiến -

kỹ thuật, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu . D
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QUẢN LÝ , SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Ở TÂY NGUYÊN - NHÌN TỪ THỰC TIỄN

Ð

ỐI với những nước nông nghiệp, sở

| hữu ruộng đất là “ trục ” của những

quan hệ kinh tế , chính trị, xã hội . Vì

vậy, muốn hiểu chế độ chính trị, kinh tế , xã

hội ở một nước trong một thời kỳ lịch sử, cần

nghiên cứu sự vận động của chế độ sở hữu

ruộng đất.

Tây Nguyên gồm 4 tỉnh Kon Tum, Gia

Lai, Đăk Lăk và Lâm Đồng, có diện tích tự

nhiên 56 000 km2, bằng 17% diện tích cả

nước, lớn gấp 1,4 lần diện tích đồng bằng

sông Cửu Long . Đây là vùng giàu tiềm năng

đất đai phù hợp với phát triển nông nghiệp,

lâm nghiệp. Hơn 75% diện tích Tây Nguyên

có độ màu mỡ cao , có đất đỏ badan quý hiếm

chiếm 3/4 diện tích đất đỏ cả nước với

1,4 triệu ha, thích hợp cho việc phát triển

nhiều loại cây công nghiệp dài ngày và có

giá trị như cà phê, cao su , chè, hồ tiêu , dâu

tằm . Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển

những vùng chuyên canh cây công nghiệp.

Rừng Tây Nguyên bạt ngàn , song trải qua

nhiều năm chiến tranh tàn phá, cùng với quá

trình khai thác vượt mức tái sinh của rừng,

nên đến nay rừng Tây Nguyên chỉ còn lại

khoảng 3,3 triệu ha, ước khoảng 46,8% trữ

lượng gỗ của cả nước.

Xã hội cổ truyền Tây Nguyên là một điển

hình của xã hội nông nghiệp phương Đông .

TRƯƠNG MINH DỤC

Vì vậy, để có chính sách ruộng đất đúng đắn

ở Tây Nguyên, cần tính toán thận trọng đến

sở hữu ruộng đất trong quá trình lịch sử ,

những yếu tố tự nhiên, lịch sử văn hóa, xã hội

ảnh hưởng đến quá trình quản lý , sử dụng đất

ở khu vực này . Thực chất đây là một nội

dung quan trọng trong chính sách dân tộc của

Đảng và Nhà nước .

1 - Sở hữu ruộng đất ở Tây Nguyên

trong quá trình lịch sử .

a ) Sở hữu ruộng đất cổ truyền .

Nghiên cứu về sở hữu ruộng đất cổ truyền

ở Tây Nguyên đã được đề cập trong nhiều

công trình của các nhà sử học, dân tộc

học (I ), chúng tôi xin nêu một số nét về tình

hình sở hữu ruộng đất ở Tây Nguyên .

Cho đến cuối thế kỷ XIX, khi thực dân

Pháp bắt đầu xâm chiếm Tây Nguyên, 100 %

cư dân ở đây là những người nông dân sống

trong các công xã bắt đầu phân hóa giai cấp,

còn nhiều tàn tích của xã hội nguyên thủy.

Đời sống của họ gắn liền với núi rừng , với

* TS, Phân viện Đà Nẵng , Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh

( 1 ) Xem : Mạc Đường : Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng,

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội , 1978. Đặng Nghiêm Vạn .

“Vấn đề sở hữu ruộng đất ở Tây Nguyên” . Vấn đề phát

triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số ở Đăk Lăk,

Nxb Khoa học xã hội , Hà Nội , 1990
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ruộng rẫy . Các buôn làng tồn tại như những

đơn vị tách biệt, được quy định bằng ranh

giới không cụ thể lắm. Giữa các làng thường

cách nhau bởi những khu rừng vô chủ . Các

loại đất rừng, đất canh tác ở các buôn làng

thuộc quyền sở hữu tập thể (có thể xem như

sở hữu toàn dân, vì làng là đơn vị xã hội duy

nhất) , chủ làng là người thay mặt cho sở hữu

đất đai của làng, có trách nhiệm đứng ra giải

quyết vấn đề liên quan đến đất rừng .

....

Đối với rừng , người dân có quyền khai

thác, sử dụng ; họ có thể chăn thả gia súc,

khai thác dược liệu , lâm thổ sản để làm vật

dụng săn bắn muông thú , hái lượm các

loại rau, củ , nhất là trong những ngày giáp

hạt, mất mùa thường xuyên xảy ra ... Rừng là

của chung , là phần cốt yếu của đời sống.

Rừng có chủ và người chủđó là toàn thể

cộng đồng, hay về ý nghĩa tôn giáo là thuộc

về thần đất của làng (Yang Lơn hay Lăn ).

Cá nhân không có quyền chiếm hữu đất rừng,

nhưng những người trong cộng đồng lại có

quyền chiếm hữu các cây gỗ quý, cây có tổ

ong mà người Ê Đê, Gia Rai gọi là Ktơng,

Kjart. Quyền đó đã được luật tục bảo vệ .

Ngoài các cây có bọng ong là những cây

dược liệu được chăm sóc theo cách nửa hái

lượm , nửa trồng trọt, các cây gỗ quý , cây gỗ

làm quan tài , sử dụng trong các lễ thức tôn

giáo ... đều thuộc quyền sở hữu của người tìm

thấy đầu tiên theo luật "quyền đầu rìu" .

Quyền sở hữu các loại cây này được cha

truyền con nối, trừ trường hợpđã bỏ làng.

Rừng là nguồn vô tận cung cấp cho cộng

đồng đất canh tác , theo phương thức du canh

hay luân canh . Ruộng, rẫy khi không còn sử

dụng để canh tác lại trở thành rừng .

Như vậy, đất canh tác và đất rừng được

con người sử dụng để trồng trọt. Đất canh tác

xưa chủ yếu là rẫy , có nơi ruộng khô, phương

thức canh tác theo lối chọc , tỉa . Đất canh tác

có lúc được sử dụng, có lúc được nghỉ tùy

theo trình độ canh tác của từng dân tộc , tùy

theo độ màu mỡ của đất và tính chu kỳ của

sản xuất. Trên đất canh tác người ta trồng

lúa, hoa màu, các loại rau , củ, bầu bí, gia vị ,

đay, gai để lấy sợi dệt vải, cây thuốc nhuộm,

dược liệu, cây dùng cho tín ngưỡng v.v.. Sản

phẩm của rẫy cung cấp đủ các nhu cầu thiết

yếu cơ bản của nhà nông mà ruộng và rừng

không có khả năng quán xuyến. Đất canh tác

có thể là ruộng nước nhưng không nhiều. Chỉ

người Xê Đăng thuộc nhóm Mơ Nâm ở vùng

núi Ngọc Linh, người Mnông ở ven hồ Lak ,

ở bộ phận người Srê , người Chu -ru ở

Di Linh , Đức Trọng có ruộng nước để canh

tác, nhưng với một diện tích ít ỏi . Đất canh

tác tuy mang tên gọi riêng là nương rẫy ,

nhưng vẫn quan hệđến rừng. Nếu đất rừng

thuộc quyền sở hữu tập thể , người dân không

có quyền chiếm hữu , thì đất canh tác trên

danh nghĩa thuộc về cộng đồng, nhưng người

dân đã có toàn quyền chiếm hữu . Từng nóc

nhà, từng gia đình khẳng định quyềnkhai

phá của mình , có thể chiếm hữu vĩnh viễn,

không phải chia lại theo định kỳ . Đã là quyền

sở hữu hạn chế hay quyền sở hữu không trọn

vẹn là thành viên của cộng đồng, nóc nhà

hay gia đình phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ

và phát triểncộng đồng. Vì một lý do nào

đấy, nếu nóc nhà hay gia đình tự bỏ đi hoặc

bị khai trừ ra khỏi làng, quyền chiếm hữu

không trọn vẹn sẽ mất theo . Việc nhượng ,

bán, đổi chác đất canh tác chỉ thực hiện trong

cộng đồng , theo một lễ trình "Yang" để xin

đổi quyềnlàm chủ. Tính bền vững của quyền

sở hữu đối với một nóc nhà, một gia đình về

mảnh đất canh tác , tùy thuộc ở độ tuổi sử

dụng của nó. Người Tây Nguyên có lễ cầu

thần linh chứng giám với người đại diện của

cộng đồng, khi tìm được một khu rừng tốt,

thuận lợi cho canh tác, muốn để dành cho

con cháu . Người ông hay người cha dắt cháu
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hoặc con ra khấn với sự có mặt của chủ làng,

xin quyền thừa kế .

Về đất vườn , ở Tây Nguyên chỉ phổ biến

hình thức vườn "tự cấp, tự túc" của đồng bào

trên rẫy, xen canh và đa canh gối vụ , trồng

đủ các loại rau, bầu, bí ... Điều này , một lần

nữa chứng minh đất canh tác theo truyền

thống, liên quan chặt chẽ đến rừng.

Tóm lại , trong xã hội cổ truyền , đất đai ở

Tây Nguyên thuộc quyền sở hữu của từng

làng . Chủ đất đai là thuộc buôn làng . Người

đại diện quyền sở hữu đó là chủ làng, được

coi như được thần đất ủy thác . Quyền sở hữu

toàn dân ( hay sở hữu tập thể) này do dân làng

chấp nhận . Người dân được quyền sử dụng

đất rừng , được bình đẳng thừa hưởng các sản

vật của rừng . Rừng là cái quan trọng nhất đối

với đời sống con người Tây Nguyên .

Cho đến nay , sở hữu ruộng đất cổ truyền

còn in đậm nét trong xã hội của đồng bào các

dân tộc thiểu số. Giải quyết vấn đề ruộng đất

ở Tây Nguyên hiện nay cần phải tính đến yếu

tố lịch sử này .

b) Sở hữu ruộng đất ở Tây Nguyên dưới

thời Pháp thuộc và thời Mỹ - ngụy.

Sau khi xâm chiếm bình định xong

Việt Nam, đối với Tây Nguyên thực dân

Pháp đã áp dụng chính sáchtrùmlên quyền

sở hữu đất đai cổ truyền, quyền sở hữu toàn

dân trên những vùng cần thiết . Thực dân

Pháp thực hiện di chuyển , dồn ép các buôn

làng để xây dựng thị trấn , thị xã, đường giao

thông ... đặc biệt là thành phố Đà Lạt. Các

nghị định ngày 30-7-1923 , 25-3-1925 và

ngày 25-8-1939 của Khâm sứ Trung Kỳ

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cướp

trắng đất đai để người Pháp lập ra các đồn

điền và hạn chế người Kinh lên lập nghiệp .

Xuất hiện những đồn điền rộng lớn trồng cao

su, cà phê, quinquina, chè ... thuộc Công ty

nông nghiệp châu Á (CADA), Công ty

Tây Nguyên Đông Dương (CMPI ) , những

...

đồn điền của Rôt-xi , của Mác -xin , sở chè

Bu -prăng với diện tích hàng vạn héc ta .

Một số đồng bào dân tộc đã làm công nhân,

một số đông từ các địa phương đến phải làm

lao dịch theo chế độ đi phu hoặc làm thuê

theo vụ tại các đồn điền . Đặc điểm quyền sở

hữu đất đai thời Pháp thuộc thể hiện :

- Quyền sở hữu về đất đai ở các buôn làng

chỉ còn mang tính tập thể, Nhà nước đã giám

sát quyền mua bán, chuyển nhượng, tức là đã

khẳng định quyền sở hữu toàn dân trên một

mức độ nhất định.

-
Xuất hiện sở hữu tư nhân về ruộng đất .

Do sự du nhập phương thức sản xuất nông

nghiệp tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam nói

chung và Tây Nguyên nói riêng , quyền sở

hữu tư nhân về ruộng đất đã xuất hiện và phát

triển . Một số công chức , binh lính và một số

tầng lớp trên người Thượng đã lợi dụng ưu

thế của mình từng bước biến các mảnh ruộng

vườn , rẫy bằng phẳng, màu mỡ, xưa chỉ được

quyền chiếm hữu không trọn vẹn , thành sở

hữu tư nhân . Đồng thời, chúng đã chuyển

nhượng hàng chục ha rừng cho người Pháp

lập đồn điền.

Chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ kéo

dài 30 năm một cách tàn khốc, làm xáo trộn

về địa bàn cư trú , phân bố dân cư , tổ chức xã

hội , ý thức hệ . Những công xã nông thôn

hiền lành , chân thật tưởng như vững chắc bị

nghiêng ngả , đối phó thụ động và vô thức

trước thời cuộc . Do chiến tranh , sở hữu ruộng

đất ở Tây Nguyên một lần nữa bị biến động

nghiêm trọng , nhất là ở những vùng ven đô,

ven thôn , có nhiều tài nguyên về rừng , có khả

năng khai thác và trồng cây công nghiệp . Để

phục vụ cho chiến tranh , Mỹ - ngụy cướp đất

đai để xây dựng căn cứ quân sự, làm sân bay,

đường sá , cầu cống . lập vành đai tôn giáo

chống cộng. Chúng dồn dân vào khu tập

trung, ấp chiến lược ven các tiểu khu , chi khu
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...

quân sự , đường giao thông chiến lược v.v ...

Chúng đốt phá, triệt hạ hàng trăm làng, hủy

diệt cả môi trường sinh thái bằng bom đạn và

chất độc hóa học Một phần tư rừng bị phá

hủy . Chúng cướp đất để mở các đồn điền .

Hơn nữa, với chủ trương tạo ra một chế độ

hữu sản, Mỹ - ngụy khuyến khích quyền

sở hữu tư nhân về ruộng đất . Chương trình

kiến điền dựa theo Sắc luật 034/67 , ngày

29-8-1967 xác nhận quyền sở hữu tư nhân

trên đất định canh và luân canh. Với phần đất

định canh, mỗi gia đình có quyền hưởng

không giới hạn về diện tích , còn phần luân

canh, một gia đình chỉ được tối đa 10 mẫu .

Khác với thời thực dân Pháp, những người có

thế lực lợi dụng cướp đoạt các cánh rừng, đất

canh tác màu mỡ của công xã biến thành của

tư một cách hợp pháp. Nhiều điền chủ người

Việt và người Hoa đến lập nghiệp với diện

tích to , nhỏ khác nhau . Đã xuất hiện điền chủ

người dân tộc . Ở Đăk Lăk, số điền chủ người

bản xứ lên đến hàng chục , trong đó có cả

người dân tộc . Quyền tư hữu được khẳng

định. Dân các làng nhất là quanh thị trấn và

dọc các trục đường giao thông cũng chuyển

nhanh quyền chiếm hữu không trọn vẹn đất

canh tác thành của riêng. Sự chuyển biến này

rõ rệt nhất ở vùng người Cơ-ho, Chu Ru , nơi

quyền tư hữu ruộng đất đã manh nha từ trước ,

ở một bộ phận đáng kể người Gia Rai , Ê Đê ,

Ba Na . Ở vùng Xê Đăng , Giẻ Triêng chưa

xuất hiện hiện tượng nàosở hữu tư nhân về

ruộng đất .

- Hiện tượng mua bán, nhượng cầm cố đất

đai ra ngoài phạm vi buôn làng , với người

khác tộc trở nên phổ biến . Đã xảy ra những

vụ tranh chấp đất đai , thể hiện sự đấu tranh

giữa hai quan niệm về sở hữu trong dân làng .

Đã có hiện tượng xâm canh và những hình

thức bóc lột theo phương thức xã hội có giai

cấp ra đời như tô, thuê đất rừng từng vụ

thường theo bình quân , chủ được một, người

...

thuê được một, bán lúa và hoa màu non với

giá rẻ mạt, theo lối trao đổi cảm tình giữa hai

bên bán và mua.

- Ở vùng cao, hẻo lánh, ở vùng nông thôn

xa đường giao thông, ở vùng căn cứ kháng

chiến, tuy có sự xáo trộn dân cư các làng do

bom đạn, do tranh chấp với việc gom dân ,

dồn dân, do biến động dân số, nhưng về cơ

bản quyền sở hữu của buôn làng về đất đai

vẫn được duy trì , quyền chiếm hữu của từng

nóc nhà, từng gia đình trên những mảnh

rừng , ruộng rẫy vẫn được tôn trọng .

Do đặc điểm canh tác của cư dân Tây

Nguyên , mảnh đất canh tác du canh hay luân

canh , thường gồm hai phần : phần đang sử

dụng và phần trong thời gian nghỉ, để rừng

tái sinh sau một thời gian sẽ sử dụng trở lại .

Từng nóc nhà, từng cá nhân vẫn có quyền

chiếm hữu mảnh rừng sử dụng làm đất canh

tác của mình .

- Do ảnh hưởng của chiến tranh , người

Kinh lên Tây Nguyên ồ ạt, từ chỗ năm 1945

chỉ chiếm 5% dân số, đến năm 1975 đã

chiếm 50%(2 ) . Quyền sở hữu tư nhân về

ruộng, vườn được xác lập, vì vậy quyền sở

hữu truyền thống phần đất trồng trọt đã bị

đảo lộn .

Cũng do ảnh hưởng của chiến tranh nên

việc xác lập quyền sở hữu cổ truyền đối với

rừng trở nên thiếu cụ thể, nhất là những

khoảng rừng nằm giữa các buôn làng, tình

trạng không quản lý vô chủ là phổ biến, mặc

dù ở nhiều nơi quyền chiếm hữu cá nhân đối

với các cây quý, quy ước bảo vệ rừng đầu

nguồn có liên quan đến tín ngưỡng, phong

tục vẫn được tôn trọng . Thực trạng kinh tế

xã hội nói chung và sở hữu đất đai rừng núi

cổ truyền của cư dân Tây Nguyên nói riêng

cần được tính đến trong chính sách ruộng đất

( 2 ) Xem Nguyễn Thị Nhường :“ Tăng trưởng dân số và

tài nguyên rừng ở Tây Nguyên” , tạp chí Báo chí và

Tuyên truyền , số 2, 1999
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của Đảng và Nhà nước, trong công tác quản

lý ruộng đất của chính quyền địa phương .

2 - Chính sách phát triển kinh tế - xã

hội, chính sách ruộng đất và công tác

quản lý ruộng đất từ 1975 đến nay.

Do có tiềm năng lớn cho phát triển kinh

tế , từ sau ngày giải phóng, Đảng và Nhà

nước đã có nhiều chủ trương xây dựng, phát

triển kinh tế - xã hội nhằm nhanh chóng biến

Tây Nguyên thành một vùng chiến lược về

kinh tế , chính trị , quốc phòng . 26 năm qua do

sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân mà trực

tiếp là các đảng bộ, chính quyền và nhân dân

các dân tộc Tây Nguyên, nhiều vùng chuyên

canh cây công nghiệp cà phê, cao su ra đời,

bộ mặt kinh tế - xã hội Tây Nguyên có nhiều

biến đổi . Tuy nhiên, bên cạnh những thành

công đó, có nhiều khuyết điểm, sai lầm, thiếu

sót, đặc biệt trong vấn đề sở hữu ruộng đất.

Đó là :

- Chưa tính toán đầy đủ những yếu tố lịch

sử trong vấn đề đất đai . Quan niệm về thực

hiện quyền sở hữu toàn dân và quyền chiếm

hữu tập thể đối với đất đai như thế nào đối

với từng loại dân cư, từng loại đất đai chưa

thực sự rõ rệt, cụ thể. Cho nên , trong thời

gian qua đã bộc lộ những mâu thuẫn xung

quanh vấn đề sở hữu đất đai , ảnh hưởng đến

tư tưởng, đời sống , nhất là ở vùng có sự

chồng chéo các hình thức tổ chức sản xuất

khác nhau , tương ứng với quyền sở hữu

khác nhau .

. Việc quy định sở hữu toàn dân về đất

đai , rừng núi ; giao cho các xí nghiệp quốc

doanh , cho chính quyền các cấp thiếu cụ thể ,

không phân rõ mối quan hệ về sở hữu ruộng

đất vớingười lao động , đã dẫn đến tình trạng

đất đai dường như vô chủ, làm trầm trọng

thêm tình trạng hủy hoại đất nước, phá rừng ,

dẫn đến sự độc quyền chiếm hữu của người

đại diện quyền sở hữu , nảy sinh sự lạm dụng,

tham ô, lãng phí, cửa quyền của những người

thừa hành, vi phạm đến quyền lợi của người

lao động .

Để khai thác tiềm năng thế mạnh của Tây

Nguyên, Nhà nước đã chủ trương thành lập

nhiều xí nghiệp quốc doanh. Việc quy hoạch

đất đai hoàn toàn dựa vào bản đồ, chỉ chú

trọng khảo sát tự nhiên mà không để ý về mặt

xã hội , về quyền sở hữu của đồng bào các

dân tộc . Ví dụ, ba Liên hiệp xí nghiệp lâm-

công nghiệp Kon Hà Nừng, Easúp và Gia

Nghĩa được quản lý gần một triệu rưỡi ha đất,

các nông trường thuộc trung ương khoảng 20

vạn ha và thường là đất tốt để trồng cây công

nghiệp . Trên 85% đất đai ở Đăk Lăk, hơn

một nửa đất đai ở Gia Lai và Kon Tum thuộc

các đơn vị quốc doanh, các xí nghiệp của

quân đội , tỉnh , huyện . Ở Đăk Lăk, các công

ty cà phê trung ương và địa phương, các Liên

hiệp nông - công nghiệp Gia Nghĩa và Easúp

có thời kỳ chiếm 65% diện tích toàn tỉnh .

Ở Kon Tum 20 lâm trường nhưng quản lý

458 000 ha (chiếm 45% diện tích toàn tỉnh ) .

Việc giao cho các nông lâm trường quản lý

một diện tích đất đai quá rộng, nhưng hiệu

quả kinh tế - xã hội kém , không tính đến

quyền lợi của người dân đã dẫn đến những

tiêu cực trong quan hệ giữa người dân với các

nông lâm trường.

3 - Sự tăng cường di dân tựdo đến Tây

Nguyên .

Do nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú,

Tây Nguyên còn là nơi hấp dẫn dân cư tự do

từ các vùng khác tới. Trong thời kỳ 1986 -

1995 có 70 634 hộ với 334 224 nhân khẩu di

cư tự do đến Tây Nguyên, làm cho số dân

tăng thêm ở Tây Nguyên từ 1976 đến 1995

lên gần một triệu người (3 ). Riêng ở Đăk Lăk

từ năm 1976 đến 1999 có 72 248 hộ với

353 170 nhân khẩu của 60 tỉnh , thành trong

cả nước di dân tự do đến sinh cơ lập nghiệp .

( 3 ) Xem Nguyễn Thị Nhường : Tài liệu đã dẫn
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Việc di dân tự do đến Tây Nguyên phá nghĩ, giải pháp vấn đề đất đai cần quán triệt

các điểm như :
rừng để lấy đất sản xuất, làm cho diện tích

rừng ngày càng giảm sút : từ 3 720 900 ha

năm 1976 đến năm 1995 chỉ còn 3 168 100

ha, độ che phủ từ 67,3% ( 1976) đến năm

1995 chỉ còn 56%. Ở Đăk Lăk chỉ trong

4 tháng đầu năm 1999 có hơn 1 600 ha rừng

bị chặt phá trái phép, lấy đất chuyển sang sản

xuất nông nghiệp, từ năm 1990 đến 1999 dân

di cư tự do đã phá hơn 13 000 ha rừng , trong

đó có 1 600 ha rừng trồng, trên 2 000 ha rừng

già.

y

Dân di cư tự do tìm đến Tây Nguyên

khiến dân số tăng nhanh về cơ học và làm

cho nhiều chương trình kinh tế, xã hội của

các tỉnh bị phá vỡ. Hàng loạt vấn đề buộc các

cấp chính quyền ở Tây Nguyên phải quan

tâm giải quyết như giải quyết nhu cầu sản

xuất, xây dựng các công trình công cộng , hệ

thống giao thông, trường học, y tế , tình hình

an ninh xã hội . Trong đó việc tranh chấp đất

rừng hầu như thường xuyên xảy ra nhất là

tranh chấp đất đai với đồng bào dân tộc địa

phương, gây tâm lý hoang mang, bất ổn định

trongsản xuất. Vì vậy cần phải quan tâmgiải

quyết vấn đề di dân tự do, chuyển dân di cư

tự do thành dân di cư có kế hoạch, đưa họ vào

các vùng quy hoạch, tạo điều kiện cho họ

sớm ổn định đời sống . Chỉ có như vậy mới

quản lý tốt đất rừng , tạo điều kiện để

phát triển kinh tế , xã hội , ổn định đời sống

nhân dân .

4 - Một số giải pháp về quản lý đất đai

ở Tây Nguyên .

Trong những năm tới, Tây Nguyên vẫn là

"miền đất hứa" đối với sản xuất nông - lâm

nghiệp ; vì vậy, cần phải giải quyết tốt vấn đề

đất đai. Không giải quyết vấn đề đất đai ở

Tây Nguyên thì không những hạn chế sự phát

triển của kinh tế Tây Nguyên mà còn gây ra

sự căng thẳng trong vấn đề xã hội . Thiết

-

quan

Trước hết, quán triệt quan điểm vấn đề

dân cày có ruộng, khẳng định quyền làm chủ

trên mảnh đất cho người sử dụng . Quyền làm

chủ phải được thể hiện công bằng, bình đẳng

và cụ thể đối với mọi công dân.

Thứ hai , tính toán chiếu cố đến yếu tố

lịch sử truyền thống của đồng bào các dân

tộc đối với vấn đề sử dụng ruộng đất , núi

rừng. Đó chính là thể hiện chính sách dân tộc

của Đảng trên lĩnh vực kinh tế .

- Thứ ba, quán triệt quy định của Luật Đất

đai : đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước

thống nhất quản lý . Nhà nước giao đất cho

các đơn vị và cá nhân để sử dụng ổn định, lâu

dài nhằm khai thác tiềm năng đất đai có hiệu

quả, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh

tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Quán triệt các quan điểm trên , có thể nêu

ra một số hướng giải quyết vấn đề ruộng đất

ở Tây Nguyên như sau :

đề

- Thực hiện tốt công tác định canh, định

đất đaicủađồng bào dân tộc địa phương

cư gắn liền với việc giao đất, giao rừng. Vấn

là vấn đề tế nhị và nhạy cảm, đòi hỏi phải

vận dụng mối quan hệ giữa luật và lệ . Vì vậy

phải làm tốt công tác định canh, định cư thì

mới giải quyết được vấn đề đất đai cho đồng

bào địa phương một cách thuận lợi. Ngược

lại , nếu chưa định canh , định cư thì vấn đề

đất đai của đồng bào trở nên phức tạp, có thể

phát triển thành mâu thuẫn dân tộc, trở thành

nhân tố bất ổn xã hội .

- Rà soát lại diện tích đất đai do các nông -

lâm trường quốc doanh quản lý . Hiện nay các

nông - lâm trường quốc doanh được quản lý

số lượng đất đai quá lớn nhưng không phải

nông - lâmtrườngnào cũng quản lý , sử dụng

(Xem tiếp trang 56 )
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C

HUYỂN dịch cơ cấu kinh tế, cơ

cấu cây trồng, vật nuôi , nhằm đạt

hiệu quả kinh tế cao nhất đang là

một trong những vấn đề vừa cơ bản , vừa

bức xúc, có ý nghĩa quan trọng để thực hiệný

đúc , xóm làng quần tụ, nhiều nơi nhà liền

nhà, bám sát mặt tường . Làng xóm lúc nào

cũng sôi động, không khí sản xuất, buôn

bán tấp nập và khẩn trương . Vượt qua

những khu đông dân chúng tôi đã có thể

m

ộ

t

h

u

y

ệ

n

đ

i

l

ê

n

TỪ CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ

công nghiệphóa, hiện đại hoá nông nghiệp,

nông thôn . Ở nước ta thời gian qua đã nhắc

tới nhiều mô hình thành công trong chuyển

đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng , vật

nuôi : ví dụ như chỉ với việc đưa cây vải lên

vùng đồi đã làm cho nhiều làng quê ở Bắc

Giang khởi sắc ; con tôm được nuôi nhân

rộng đã giúp nhiều nông dân ở Khánh Hòa

và một số tỉnh khác "phất" lên . Rồi Văn

Giang - một huyện của tỉnh Hưng Yên cũng

đang được coi là một địa bàn chuyển dịch

cơ cấu kinh tế đầy ấn tượng . Theo " tiếng

lành đồn xa ", chúng tôi về Văn Giang để

tìm hiểu thực tế .

Thành tựu bước đầu và kinh nghiệm

Văn Giang là huyện thuần nông nhưng

bình quân diện tích đất nông nghiệp đầu

người lại tương đối thấp (518,12 m ). Do

cận kề với Hà Nội nên tố chất thị thành ảnh

hưởng khá rõ đến nơi đây . Dân cư đông

NGUYỄN THÚYANH

gặp ngay những cánh đồng thoáng ngút

tầm mắt trồng đậu tương gối sau vụ lúa,

đang lên xanh ngắt. Đi thăm đồng trên

những con đường bê tông, dọc theo những

kênh mương đã được xây kiên cố, chúng tôi

cảm nhận được biết bao mồ hôi, công sức

của người dân nơi đây để quy hoạch lại

ruộng đồng . Càng thấy rõ hơn sự bề thế của

một vùng quê đang trên đà đi lên do dám

nghĩ, dám làm và biết làm, tận dụng được

những tác động của tự nhiên , của cơ cấu

cây trồng , vật nuôi để tăng mức thu nhập

trên một đơn vị đất canh tác .

Những xã ở vùng đất cao trong đê như

Liên Nghĩa , Mễ Sở, thị trấn Văn Giang...

đã chuyển hầu hết diện tích đất hiện có

sang trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh.

Chuyển ruộng thành vườn nhanh và có hiệu

quả, sử dụng giống mới, giống lai tạo , chiết

ghép đã đem lại giá trị kinh tế cao hơn
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nhiều so với trồng lúa trên một 1 ha đất

canh tác , đưa những xã này lên hàng khá

nhất trong huyện. Những vườn quất , cam

đường Canh, bưởi Diễn , chuối , táo, hoa,

cây cảnh ... của nhiều nhà đang tốt tươi thi

nhau đơm hoa, kết trái để đưa tới thu nhập

thực tế từ 40 triệu đến gần 100 triệu

đồng/ 1 ha/ 1 năm, gấp 3 - 4 lần mô hình 2

vụ lúa . Nghề trồng hoa và cây cảnh cũng

lắm công phu . So với cấy lúa, trồng rau ,

nghề trồng hoa và cây cảnh đòi hỏi một

trình độ cao hơn và có khi là cả một nghệ

thuật . Những hộ trồng hoa giỏi cho hay , do

nhận thức được nhu cầu và sở thích chơi

hoa của người Hà Nội , nên họ tìmmọi cách

để đáp ứng "cầu" , tạo ra những sản phẩm có

chất lượng cao. Thí dụ , biết người Hà Nội

thích chơi hoa trà , nên trà trắng , trà đỏ , trà

đơn , trà kép, đã được trồng khá nhiều , được

chăm sóc công phu , che phủ cẩn thận . Với

giá từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu

đồng một cây tùy loại đã làm cho hoa trà

không còn là quá hiếm và quá xa xỉ đối với

những người thích chơi loại hoa sang trọng

này . Để có được kết quả như thế, những

người làm vườn ở Văn Giang đã học được

nghề trồng và nhiều khi cả " bí quyết" chăm

sóc hoa, cây cảnh của những người làm hoa

ở Nhật Tân, Nghi Tàm ... Rồi có cả sự hợp

tác đổi bên cùng có lợi : những người trồng

hoa ở Hà Nội đã kết hợp với người trồng

hoa ở Văn Giang , tận dụng ưu thế đất rộng

để đem nhiều loại hoa, cây cảnh "gửi nhờ"

ở đây chăm sóc theo thời vụ rồi "xuất" trở

lại . Đặc biệt đông đúc là khi tết đến , xe tải

nườm nượp về đây chở quất, cây cảnh,

hoa... lên Hà Nội bán .

Văn Giang không có công nghiệp nặng ,

không có các doanh nghiệp nhà nước,

đi khắp huyện chỉ có một xã được coi là có

hơi hướng "công nghiệp " hơn cả, đó là

Xuân Quan - xã chuyên sản xuất gốm sứ ,

mỗi ngày thu hút từ 5 nghìn đến 1 vạn lao

động trong huyện và cả từ các địa phương

khác đến. Điều này cho thấy Văn Giang đã

tự vươn lên từ nông nghiệp, từ nội lực chứ

không chờ đợi một " cú huých " nào từ bên

ngoài như các dự án lớn của Nhà nước hay

dự án đầu tư nước ngoài .

Vì sao một huyện thuần nông chịu hậu

quả nặng nề của 12 lần vỡ để dưới thời

Pháp thuộc , có địa hình đất đai cao thấp

không đều , 6 trên 12 xã có diện tích ngoài

đê sông Hồng chịu nhiều bất trắc , lại có thể

nhanh chóng vươn lên như vậy ? Phải

chăng là do các yếu tố sau :

Về khách quan : Văn Giang có một lợi

thế lớn và khá hiếm là ở sát gần một thị

trường tiêu thụ đầy tiềm năng, tương đối ổn

định là Hà Nội và một số khu công nghiệp

phụ cận . Điều đó ảnh hưởng rấtlớn đến

việc xác định cơ cấu cây trồng , vật nuôi cho

huyện để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Về chủ quan : Người dân ở đây có

truyền thống hiếu học và đã có nhiều người

thành danh. Có người nói Văn Giang cũng

là nơi " địa linh nhân kiệt " . Khi chuyển sang

cơ chế thị trường , người dân ở đây cũng thể

hiện khá rõ tính năng động , dám nghĩ và áp

dụng cái mới , dám chịu rủi ro , thích ứng

nhanh với cơ chế thị trường và dám vươn

lên làm giàu. Phẩm chất này giúp người dân

Văn Giang nhanh chóng du nhập thêm một

số nghề mới khi đi làm ăn ở tỉnh ngoài , thí

dụ như nghề làm ruốc, làm bánh... Những

gia đình có điều kiện đều đầu tư cho con em

đi học trung cấp, đại học. Kiến thức mới thu

nhận được, lối sống và cách nghĩ mới của

lớp trẻ khi về quê vừa mang lại vinh dự, góp

phần làm giàu thêm cho gia đình , vừa làm

sôi động thêm làng xã. Chủ tịch xã Mễ Sở -

xã anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới
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cho rằng , từ tâm lý , khí thế và phong trào

chung đó , những ai còn nghèo sẽ tự thấy

phải cố vươn lên để không bị thua kém.

Toàn thể cán bộ và nhân dân Văn Giang

đã biết khai thác , tận dụng những ưu thế ,

những tiềm năng của mình , biến nó thành

nguồn lợi thực sự . Cái sự "biết" đó xuất

phát từ chỗ, lãnh đạo của huyện đã sớm bắt

nhịp với cái mới, sáng tạo , dám nghĩ, ủng

hộ những người dám làm, dám đầu tư lớn ,

khuyến khích những nhân tố mới cả về vật

chất và tinh thần , làm thí điểm các mô hình

mới. Chính sự năng động, sáng tạo của lãnh

đạo đã làm cho người dân yên tâm, tạo nên

một không khí sôi động, thi đua làm giàu

trong dân . Các đồng chí lãnh đạo ở đây đều

thống nhất quan điểm : mọi dự án, giải pháp

đều phải nhằm mục đích làm lợi cho dân ,

phải để cho dân biết, dân bàn , dân làm, dân

kiểm tra và dân hưởng lợi. Chỉ có như vậy

dân mới đồng tình , ủng hộ, mới phát huy

được hết sức mạnh trong dân . Thống nhất ý

chí từ lãnh đạo đến nhân dân là cơ sở để

huyện đưa ra những giải pháp phát triển

kinh tế - xã hội thiết thực , hiệu quả, còn dân

biến những nghị quyết của Huyện ủy thành

hiện thực .

Từ nhận thức như vậy , Huyện ủy, Ủy

ban nhân dân huyện đã kịp thời đưa ra

những phương hướng cụ thể và những giải

pháp khả thi để phát triển kinh tế - xã hội

của huyện . Đó là :

Thứ nhất, để tạo điều kiện thuận lợi cho

việc đi lại, giao lưu , trao đổi, tiêu thụ hàng

hóa, mở rộng thương mại , thúc đẩy sản xuất

phát triển , huyện đã rất chú trọng và đặt lên

hàng đầu việc xây dựng hệ thống giao

thông. Trục đường nối Văn Giang với Hà

Nội , những trục đường chính trong huyện

đã và đang được nhựa hóa, hầu hết các trục

đường liên xã, liên thôn đã được cải tạo,

nâng cấp và bê tông hóa hoặc rải đá cấp

phối .

Thứ hai, quan tâm xây dựng , hoàn thiện

hệ thống tưới tiêu , kiên cố hóa kênh tưới để

tăng diện tích được chủ động tưới tiêu . Cho

đếnnay, toàn huyện đã có 15 km kênh tưới

đã được bê tông hóa. Đồng chí Bí thư

Huyện ủy nói : từ năm 2002 , Văn Giang sẽ

không phải bàn đến chuyện chống úng nữa.

Thứ ba , xây dựng quy hoạch tổng thể,

hình thành các vùng sản xuất chuyên canh ,

đồng thời áp dụng các công thức luân canh

gối vụ cho từng vùng để tăng hệ số sử dụng

đất. Đây là giải pháp hết sức quan trọng để

vừa khắc phục được những bất lợi về

địa hình , thời tiết, vừa khai thác những lợi

thế của đất đai , từ đó thúc đẩy phát triển

kinh tế - xã hội của huyện, tạo nền tảng giải

quyết việc phát triển không đều do điều

kiện tự nhiên giữa các xã, nâng cao giá trị

kinh tế thu trên 1 ha đất canh tác , tăng thu

nhập, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo . Huyện

đã hình thành 3 vùng sản xuất, trong mỗi

vùng chọn một số xã thành vùng sản xuất

giống cho huyện : vùng bãi chuyên trồng

rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày ;

vùng màu trong đê trồng cây cảnh, cây ăn

quả, cây dược liệu ; vùng lúa. Riêng đối với

vùng lúa, để khắc phục tình trạng thu nhập

thấp , huyện sẽ áp dụng chuyển đổi cơ cấu

giống lúa : 50% diện tích sẽ trồng lúa có

năng suất cao , còn 50% trồng lúa đặc sản ,

có chất lượng cao ( 1 ha lúa đặc sản cả 2 vụ

sẽ cho giá trị thu từ 35 - 42 triệu đồng/năm

trong khi đó canh tác lúa thường có năng

suất cao cũng chỉ đạt 19 triệu đồng) . Giải

pháp cho vùng trũng là một mặt kết hợp

trồng lúa với nuôi cá, vịt "bốc vụ " , mặt

khác sẽ chuyển hẳn một số diện tích sang
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nuôi cá truyền thống, nuôi tôm, cá có giá trị

kinh tế cao. Qua hạch toán bước đầu cho

thấy , giá trị thu nhập do nuôi cá truyền

thống cao gấp 2,5 lần so với trồng lúa, nuôi

cá chim trắng nước ngọt, tôm càng xanh

cho thu nhập gấp 14 - 16 lần trồng lúa. Như

vậy nếu chuyển đổi thành công từ cấy lúa

sang nuôi trồng thủy sản sẽ góp phần đáng

kể nâng cao thu nhập, giúp nông dân làm

giàu ngay trên mảnh ruộng trũng của mình .

Thứtư , xác định con "mũi nhọn" để tập

trung đầu tư, phát triển . Mặc dù vẫn đang

triển khai chương trình "nạc hóa đàn lợn" ,

và đã có những hộ sở hữu những trại lợn

đến vài trăm con, như anh Ngọc Kiên có

năm thu lãi tới gần 200 triệu đồng, nhưng

bò thịt và cá là 2 loại con được lựa chọn . Sự

lựa chọn đó, theo các đồng chí lãnh đạo

huyện , xuất phát từ chỗ huyện đã nghiên

cứu kỹ điều kiện đất đai, địa hình cụ thể của

mình , tính ổn định của thị trường tiêu thụ,

sự chủ động tương đối trong việc tiêu thụ

sản phẩm, đồng thời cũng từ kinh nghiệm

nuôi bò sữa không thành , không tiêu thụ

được sản phẩm , bà con nông dân bị thiệt hại

rất lớn .

Thứnăm , mạnh dạn làm thí điểm một số

dự án sản xuất các sản phẩm mới và có các

giải pháp cụ thể đối với những dự án mang

tính thí điểm. Các dự án này được giao cho

các tổ chức đoàn thể thực hiện , vừa tạo sự

gắn kết giữa hoạt động đoàn thể với hoạt

động kinh tế , vừa tăng mức độ trách nhiệm

của các đoàn thể với hiệu quả sản xuất,

kinh doanh. Thí dụ , dự án sản xuất nấm mỡ

do Hội Nông dân trực tiếp chỉ đạo ; sản

xuất nấm linh chi giao cho Hội Cựu chiến

binh ; dự án trồng ngô ngọt, ngô bao tử giao

cho Đoàn Thanh niên . Đối với những dự án

có độ rủi ro tương đối cao hoặc phải bỏ

nhiều vốn, huyện đã mạnh dạn thí điểm

đầu tư cho tư nhân bằng cách huy động các

nguồn vốn khác nhau , tư nhân không phải

bỏ vốn, được kinh doanh lấy lãi, còn công

trình được đầu tư là của huyện. Đi đầu ,

" làm mồi" theo kiểu đó, khi bà con thấy

thực sự có lợi sẽ tự giác làm theo .

Thứ sáu, các nghề tiểu thủ công nghiệp

như mây tre đan , gốm sứ , chế biến gỗ... , các

nghề phụ như làm bún, bánh, ruốc..., các

hoạt động dịch vụ công nghiệp, nông

nghiệp, thương nghiệp cũng đang được

khôi phục và phát triển . Đồng chí Bí thư

Huyện ủy cho biết : nông dân Văn Giang

hầu như không có thời gian nông nhàn,

70% số hộ nông dân có người tham gia các

hoạt động dịchvụ. Vào các buổi sáng sớm ,

đường làng , xã trở nên chật chội, thậm chí

nhiều khi ách tắc, vì các xe ùn ùn chở hàng

lên Hà Nội, từ gạo (mỗi ngày Văn Giang

chở lên Hà Nội khoảng 35 tấn gạo ) đến thịt,

rau , hoa quả, bún bánh ...

Đa dạng hóa vật nuôi cây trồng, sử dụng

giống mới, chú trọng đến công tác thú y ,

bảo vệ thực vật , khai thác hết công suất của

đất kết hợp với phát triển mạnh những nghề

phụ truyền thống , du nhập thêm những

nghề mới ... là những giải pháp hữu hiệu đã

làm phong phú thêm các nguồn thu, góp

phần ổn định thu nhập, nâng cao mức sống

cho nhân dân . Tính đến năm 2000 , tốc độ

tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,7%,

tổng giá trị sản phẩm đạt 316 tỉ đồng , tăng

15% so với năm 1999 , thu nhập đầu người

là 3,4 triệu đồng /1người/1năm . Trong cơ

cấu kinh tế , tỷ lệ nông nghiệp chiếm 58,3% ,

công nghiệp - xây dựng : 17,7% , thương

nghiệp - dịch vụ : 24,0%. Văn Giang đặt
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mục tiêu phấn đấu đến năm 2005 , thu bình

quân 45 triệu đồng/ 1 ha đất canh tác .

Những vướng mắc trên con đường

phát triển .

Mặc dù đang là một trong những huyện

khá nhất của Hưng Yên, nhưng để phát

triển ổn định, lâu dài , Văn Giang còn phải

đối mặt với nhiều khó khăn , trong đó nổi

bật nhất là :

1. Vấn đề đất đai. Việc chia ruộng đất ổn

định, lâu dài cho hộ nông dân là rất quan

trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư

thâm canh cây trồng. Tuy nhiên cho đến

nay , sau khi chia đấtxong lại xuất hiện một

số khó khăn mới. Đó là : thứ nhất , đất canh

tác được chia theo khẩu nông nghiệp, nên

chỉ đảm bảo công bằng mà không hợp lý .

Thứ hai , đa số các xã đều chia theo nguyện

vọng của nông dân "có gần, có xa, có tốt, có

xấu " , bởi thế các thửa ruộng khoán hiện nay

đều manh mún , phân tán nên rất khó khăn

trong việc chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng, bố

trí các vùng chuyên canh để có thể thực

hiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy

mô lớn . Để hình thành nên vùng chuyên

canh cần có thời gian vận động , khuyến

khích nhân dân dồn thửa , đổi ruộng , tạo

điều kiện để các hình thức hợp tác mới

trong nông thôn phát triển theo đúng định

hướng.

2. Vấn đề vốn. Để xây dựng cơ sở hạ

tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ,

chuyển đổi cơ cấu vật nuôi , cây trồng có

hiệu quả trên quy mô lớn , cần một khối

lượng vốn đầu tư rất lớn , hằng năm nông

dân cần vay 30% số vốn để sản xuất.

Đối với các mô hình làm thí điểm rất cần có

sự trợ giá của Nhà nước về giống và kỹ

thuật .

3. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm . Giải quyết

vấn đề tiêu thụ sản phẩm là một trong

những giải pháp quan trọng để có thể tiếp

tục giải phóng sức sản xuất. Ngoài việc

nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá

thầu , còn phải dự đoán, dự báo được nhu

cầu và xu hướng tiêu thụ của thị trường

cũng như tình hình sản xuất và đầu tư của

các nơi khác, để cung cấp thông tin kịp thời

cho người sản xuất và có các giải pháp dự

phòng trong việc tiêu thụ sản phẩm , tránh

tình trạng đầu tư vào các cây trồng, vật nuôi

theo phong trào đến khi thu hoạch đưa ra

thị trường thì "cung" lại nhiều hơn " cầu ".

4. Vấn đề lao động . Điều đáng quan tâm

hiện nay là chất lượng lao động: tỷ lệ lao

động phổ thông cao, số lao động có trình độ

kỹ thuật thấp ; tỷ lệ cán bộ khoa học - kỹ

thuật có trình độ chuyên sâu về nông

nghiệp còn quá ít . Vì vậy, việc áp dụng

khoa học - kỹ thuật để công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn còn

chậm chễ, lúng túng .

Trước mắt Văn Giang còn bộn bề khó

khăn , nhưng lời giải cho bài toán phát triển

đã khá rõ . Chuyển dịch cơ cấu cây trồng ,

vật nuôi , nâng giấc cho mọi ngành nghề sản

xuất truyền thống như nhân dân trong

huyện đang làm đã thu được những hoa

thơm , trái ngọt . Nắm chắc điều kiện tự

nhiên và những tiềm năng về con người ,

chắc chắn huyện Văn Giang sẽ đi được

những bước tiếp theo một cách quả cảm :

Xếp đặt lại đồng ruộng, hợp lý hóa sản xuất

trên cơ sở quy hoạch hợp lý trên địa bàn

toàn huyện , gắn kết với bên ngoài . Những ý

tớ đó chúng tôi đã nghe được và cảm nhận

được qua phát biểu của các đồng chí lãnh

đạo huyện và qua những câu chuyện tâm sự

của người dân nơi đây . Bức tranh Văn

Giang hôm nay đã tươi màu và sẽ ngày một

tươi hơn . Đã nhìn thấy sự bình ổn và hướng

tiến tới giàu có của một vùng quê yên ả . D
Q
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“ đột phổ

ỪA rồi về thăm người

quen ở một trạm điều

dưỡng, tôi được các cụ

lão thành cách mạng đang nghỉ

ở đó kể cho nghe mấy chuyện

về các vị lãnh đạo chủchốt của

tỉnh :

Chuyện thứ nhất : Trước

đây, ở tỉnh này có nạn cán bộ

sử dụng xe công thật vô tội vạ.

Việc công, việc tư , bất kể gần

xa , bất kể vị trí công tác, bất

chấp tiêu chuẩn , cứ có chút

quyền, ra khỏi nhà, đi khỏi cơ

quan, các "quan cách mạng"

đều"hành " bằng ô tô . Các vị có

tiêu chuẩn dùng xe thì đành

một nhẽ, đằng này nhiều vị dù

không có tiêu chuẩn , nhưng đã

là " sếp " , thậm chí là "sếp " của

một cơ quan nhỏ, cũng cố" vét "

tiền ngân quỹ mua cho được

chiếc xe thật oách, thật sang .

Cái mốt đi xe con đời mới đã

trở thành mốt " thời thượng" .

Trả giá cho cái mốt thời thượng

ấy là bao nhiêu tiền bạc , nhân

công , xăng dầu của nhà nước.

Có ông còn "thời thượng" đến

mức, dùng xe công để đưa đón

vợ, con đi chợ, đi học .

Tình trạng đó kéo dài cho

đến khi ông A được cấp trên

,,

NGUYỄN TRỌNG THỤ

tăng cường cho bộ phận lãnh

đạo cao nhất của tỉnh. Thấy

việc lạm dụng xe công diễn ra

ngày một trầm trọng, ông liền

chỉ đạo bộ phận giúp việc ,

thêm một lần nữa thông báo

cho các ban , ngành những văn

bản pháp quy về chế độ, phạm

vi sử dụng xe công, đồng thời

yêu cầu chấm dứt ngay những

việc làm trái với quy định . Văn

bản ban hành được mấy tháng,

tình hình vẫn chưa có gì

chuyển biến . Vừa lúc đó thì

khai mạc giải bóng đá tranh

Cúp vô địch quốc gia. Sân vận

động tỉnh này là một trong

những sân diễn ra nhiều trận

đấu . Thế là chuyện xảy ra :

ông A đường đường là một cán

bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ,

chủ nhật đi xem đá bóng không

phải bằng ô tô con mà là do

người nhà lai xe máy . Một lần ,

hai lần rồi ba, bốn lần . Tin đó

được truyền nhanh trong khắpđược truyền nhanh trong khắp

thành phố rồi khắp tỉnh. Tiếp

đó lại là các tin : nào là ông A

ngày nghỉ cùng vợ con về thăm

quê nội , quê ngoại không bằng

xe con mà đi xe khách ; nào là

để tiện đi sâu vào các ngõ

ngách, thôn xóm, ông A đã

;

cùng một số cán bộ nghiên cứu

củatỉnh về các xã ven đô bằng

xe đạp,.v.v ... Thế là không ai

bảo ai, người ta bớt dần chuyện

lạm dụng xe công. Một số vị đã

trót mua xe con thì rục rịch

đem bán, nộp tiền lại cho công

quỹ . Người ta sợ ông A một

phân, nhưng cái chính là sợ dư

luận quần chúng so sánh và

đàm tiêu .

Chuyện thứhai : Cũng ở

tỉnh này, trước đây cứ đến ngày

tết là người ta lại đua nhau đưa

phong bao, phong bì đến các vị

lãnh đạo. Số người thực lòng

kính trọng các vị đó thì ít mà

số người coi đó là thứ "mồi

câu " thì nhiều . Đút lót cho các

vị để khi họ xin gì thì sẽ được

phần dễ dàng. Đút lót cho các

vị để các vị lờ đi khi họ phạm

sai lầm, khuyết điểm . Đút lót

cho các vị cũng là để được chú

ý, được ưu ái khi có chuyện cất

nhắc , đề bạt, v.v ... Thật là đủ

mọi loại mục đích vụ lợi. Và

để có khoản chi cho các món

quà hối lộ trá hình đó thì họ

tìm đủ mọi cách để vòi vĩnh ,

nhũng nhiễu những ai cần đến

họ . Phương châm sống của họ

là " lấy của người nghèo cúng

cho kẻ giàu , ở giữa được lợi" .

Tệ đút lót , hối lộ và nhận

hối lộ diễn ra công khai cho

đến khi ông B , một cán bộ trẻ ,

năng động, có học vấn được cử

làm lãnh đạo chủ chốt của tỉnh .

Tết đầu tiên của ông ở cương

vị này ; quen thói , người ta đã

đưa phong bì đến , có cái đựng

hàng triệu đồng, hoặc hàng
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trăm đô la . Thư ký riêng hỏi ý

kiến , ông bảo cứ nhận hết và

ghi lại thật rõ ai , chức vụ gì, ở

đậu , gửi biếu bao nhiêu, tất cả

đều được để trong két sắt của

cơ quan có người bảo quản cẩn

thận . Sau mấy ngày tết, ông

bàn với bộ phận văn phòng làm

công văn gửi các cấp, các

ngành trong toàn tỉnh, thông

báo cụ thể những ai đã biểu

tiền cho đồng chí B và vì đồng

chí B tự thấy không nên nhận

riêng số tiền đó , cho nênđã

nhờ bộ phận văn phòng chuyển

đến cácnhà điều dưỡng , các

trại mồ côi , các trường dân tộc

nội trú v.v.. Tính ra đến hàng

trăm triệu đồng .

Khi được hỏi, sau đó tình

hình chuyển biến ra sao thì các

cụ cho biết : Không dễ ổn như

chuyện cái xe con đâu . Cũngchuyện cái xe con đâu. Cũng

có vị lãnh đạo khác của tỉnh

thấy ông B làm vậy , mà mình

thì đã quen tay nhận phong bì,

bèn cho người tung tin là ông B

dở hơi, hẫm , chơi trội , gây uydở hơi , hâm, chơi trội , gây uy

tín cá nhân, cơ hội ... Cũng có

người , không đút lót được cho

ông B , vẫn tiếp tục đút lót cho

các vị khác để tìm kiếm ô dù.

Có điều mừng là số người đó

ngày đang giảm dần . Dư luận

đồng tình với hành động của

ông B và nhờ vậy , nạn hối lộ

dưới nhiều hình thức ở tỉnh này

đang có chiều hướng giảm bớt.

Bình luận về hai mẩu

chuyện trên , các cụ đều nhất trí

là cũng có thể cách làm của

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ...

(Tiếp theo trang 49)

đất đai có hiệu quả. Nhiều việc tiêu cực về

đất đai đã xảy ra . Vì vậy , cần gấp rút rà soát

lại đất đai các nông - lâm trường quốc doanh,

trên cơ sở đó góp phần phân bố đất đai cho

đồng bào địa phương và di dân xây dựng

kinh tế mới.

·

Kiểm tra thực trạng quyền sử dụng đất

của các thành phần xã hội để có biện pháp xử

lý . Điều chỉnh lại sở hữu đất đai , giao đất cho

những người thật sự cần thiết . Hiện nay

quyền sử dụng đất của các thành phần xã hội

ở Tây Nguyên rất phức tạp . Tình trạng bao

chiếm ruộng đất rất phổ biến . Đất đai trở

thành hàng hóa kinh doanh của không ít

người. Một số người quá nhiều đất đai , một

số lại không có đất sản xuất (kể cả một bộ

phận đồng bào dân tộc địa phương ). Đây là

ông A và ông B chưa phải làB

cách hay nhất, tốt nhất, nhưng

đó là những việc làm "đột phá" ,

có ý nghĩa tích cực, tạo những

chuyển biến bước đầu . Nếu

như cán bộ lãnh đạo cấp nào

cũng có được những cách " đột

phá" tích cực thì cuộc đấu tranh

chống tiêu cực chắc sẽ có

những chuyển biến mạnh mẽ .

Các cụ cũng nhất trí rằng đông

đảo cán bộ, đảng viên vẫn giữ

được bản chất tốt đẹp. Khi

được những người lãnh đạo nêu

tấm gương liễm khiết , những

cán bộ, đảng viên dù có nhất

thời phạm sai lầm , thiếu

sót vẫn nhanh chóng trở lại

với đạo lý cao đẹp của người

đảng viên . D

vấn đề cấp bách cần phải giải quyết dứt

điểm , tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội Tây

Nguyên phát triển .

- Sắp xếp ổn định dân di cư tự do. Dân di

cư tự do là lực lượng góp phần dẫn đến tình

trạng làm xáo trộn, gây phức tạp cho vấn đề

đất đai . Hiện nay, một số dân di cư tự do

được ổn định sản xuất và đời sống , nhưng

một số không nhỏ chưa ổn định . Vì vậy, cần

quan tâm, sắp xếp, ổn định cho số dân này ,

có như vậy mới xây dựng , quy hoạch phát

triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên .

Vấn đề đất đai là một trong những vấn đề

nổi cộm nhất hiện nay ở Tây Nguyên . Muốn

khai thác tiềm năng, thế mạnh của Tây

Nguyên để thúc đẩy kinh tế - xã hội ở Tây

Nguyên phát triển , từng bước ổn định và

nâng cao đời sống vật chất , văn hóa của

đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cần quan

tâm giải quyết tốt vấn đề đất đai . D
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C

NHÌN LẠI THẾ GIỚI

NĂM2001

Ó thể nói, toàn cảnh thế giới năm

2001 là một bức tranh có nhiều nét

tương phản so với năm 2000 - năm

đã ghi dấu ấn bởi sự tăng trưởng kinh tế khá

ngoạn mục, năm của những nỗ lực hòa giải

và hợp tác hướng tới mục tiêu hòa bình và

phát triển .

Sự kiện 11-9 với tầm cấp ảnh hưởng rộng

lớn của nó, đã hiện diện như một dấu gạch

nối đậm nét của năm 2001. Quan hệ quốc tế

đã chuyển động khôn lường kể từ sau sự

kiện này . Thế giới đứng trước vấn đề nan

giải : một mặt , cần phải có nhận thức chung

về chủ nghĩa khủng bố và cách thức chống

lại nó sao cho những kẻ khủng bố bạo tàn

không thoát được sự trừng phạt củacông lý ;

mặt khác , cũng không để cho bất kỳ lực

lượng nào mượn danh chống khủng bố thực

hiện những hành vi đi ngược lại lợi ích của

hòa bình , ổn định và chủ quyền dân tộc .

Trong những tháng đầu năm 2001, chính

sách đối ngoại đơn phương đầy tính vị kỷ

của chính quyền G.W. Bu-sơ đã khiến cho

thế giới dường như bị bao phủ trở lại bầu

không khí của thời chiến tranh lạnh . Các

mối quan hệ quốc tế , theo đó, đã trở nên

căng thẳng bởi một loạt động thái mới trong

chính sách đối ngoại của Mỹ, như thái độ

kiên quyết theo đuổi hệ thống phòng thủ tên

lửa quốc gia (NMD) bất chấp sự phản đối

NGUYỄN HOÀNG GIÁP

*

của dư luận quốc tế ; việc xử lý vụ va chạm

giữa máy bay do thám MP3 của Mỹ với máy

bay Trung Quốc hồi tháng 4-2001 đã làm

sứt mẻ quan hệ Mỹ - Trung vốn đã xấu đi

sau khi Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh

tranh chứ không phải đối tác chiến lược .

Quan hệ Mỹ - Nga trở nên lạnh nhạt, bất ổn

sau vụ trục xuất trả đũa các nhà ngoại giao

giữa hai nước được xem là lớn nhất kể từ sau

chiến tranh lạnh. Các nước châu Âu - đồng

minh của Mỹ ở bên kia bờ Đại Tây Dương

cũng trĩu nặng thất vọng trước việc Mỹ rút

khỏi Nghị định thư Ky-ô-tô về cắt giảm khí

thải gây "hiệu ứng nhà kính " ...

Chính sách đơn phương của chính quyền

mới ở Mỹ được đẩy lên một bước thì nhu

cầu xích lại gần nhau giữa những " cực" còn

lại của thế giới cũng gia tăng với một cường

độ tương ứng. Trong đó, đáng chú ý nhất

phải kể đến sự xích lại gần hơn giữa Nga và

Trung Quốc . Hiệp ước thân thiện , hữu nghị

và hợp tác Nga - Trung được ký vào tháng

7-2001 đã đưa quan hệ đối tác chiến lược

song phương giữa hai nước lên một tầm cao

mới. Động thái này cho thấy Nga và Trung

Quốc nỗ lực duy trì sự ổn định chiến lược

toàn cầu . Cũng với hạt nhân là Nga và

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Trung Quốc, ngày 15-6-2001 một cơ cấu

quốc tế mới ở đại lục Á châu đã ra đời , đó là

Tổ chức hợp tác Thượng Hải mà tiền thân

là Nhóm Thượng Hải 5. Với tiềm lực của

2 thành viên chủ chốt là Nga và Trung

Quốc . Tổ chức này có thể sẽ là dấu mốc

chào đời của một "cực mới" trên bàn cờ

quyền lực thế giới .

Sự kiện 11-9 cũng khiến Oa -sinh -tơn

phải nhìn nhận lại chính sách đối ngoại của

mình . Chính quyền G.W. Bu-sơ đã tạm gác

một loạt vấn đề ưu tiên vốn từng bị nhiều

nước chỉ trích để tập trung cho cuộc chiến

chống khủng bố . Dưới tác động của chiến

dịch ngoại giao chưa từng có của Mỹ

để thành lập liên minh chống khủng bố,

quan hệ quốc tế đã có những bước chuyển

khá cơ bản : sau ngày 11-9 , đã hình thành

mối quan hệ khăng khít giữa Mát -xcơ-va và

Oa- sinh- tơn . Đây được đánh giá là một

trong số thay đổi quan trọng nhất trên lược

đồ địa - chính trị quốc tế kể từ khi kết thúc

chiến tranh thế giới thứ II . Lần đầu tiên sau

hơn nửa thế kỷ , hai nước từng là kẻ cừu thù

của nhau đã cùng đứng trên một mặt trận

mặt trận chốngkhủng bố . Tạm gáclại

những tranh cãi gay gắt về nghị định thư

Ky-ô-tô , châu Âu và Mỹ cùng sánh vai

trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ cũng

đã gia tăng can dự vào cuộc khủng hoảng

giữa I- xra -en và Pa -le- xtin trong một nỗ lực

nhằm lôi kéo các nước hồi giáo tham gia

liên minh chống khủng bố. Thái độ của Oa-

sinh -tơn đối với những nước từng bị Mỹ coi

là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố như Xy-ri ,

Xu -đăng ... cũng thay đổi gần như 180 ". Mối

quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang được

hàn gắn lại với việc đổi bên tăng cường hợp

tác chống khủng bố và nghi thức kết nạp

Trung Quốc làm thành viên chính thức của

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) diễn ra

chóng vánh chỉ trong vòng 8 phút , cho dù

trước đó Trung Quốc đã phải mất 15 năm

ròng " trường chinh " chật vật vượt qua các

rào cản do Mỹ dựng lên trên đường đến với

GATT/WTO.

Rõ ràng là sự kiện 11-9 đã làm thay đổi

nhanh chóng cục diện quốc tế . So với bầu

không khí căng thẳng hồi đầu năm, quan hệ

quốc tế , trước hết là quan hệ giữa các nước

lớn đã dịu đi nhiều . Nhưng , một câu hỏi đặt

ra hiện nay là liệu bầu không khí hòa dịu đó

sẽ kéo dài bao lâu hay nó chỉ mang tính nhất

thời để thỏa mãn nhu cầu trước mắt là chống

chủ nghĩa khủng bố ? Mới đây, Mỹ đã từng

bước quay trở lại chủ nghĩa đơn phương sau

khi cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan bước sang

giai đoạn kết . Mỹ bác bỏ Công ước quốc tế

về cấm vũ khí sinh học, cũng như đơn

phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn

đạo (ABM) bất chấp sự phản đối của nhiều

nước . Những động thái này cho thấy tình

hình thế giới trong thời gian tới sẽ còn nhiều

yếu tố bất trắc , khó lường .

Cùng với những biến động diễn ra nhanh

chóng, phức tạp liên quan đến sự kiện 11-9 ,

nhịp sống chính trị ởnhiều khu vực trên thế

giới cũng có những sắcthái riêng. Trong khi

cuộc xung đột tại điểm nóng Bắc Ai-len

lắng dịu với tiến bộ đạt được trong quá trình

giải giáp lực lượng quân đội cộng hòa Ai-

len, thì ở xứ Ba-xcơ (Tây Ban Nha) , các

cuộc tấn công bí hiểm của lực lượng ETA lại

gia tăng cường độ, gây ra những thiệt hại lớn

và bất ổn định , khiến chính quyền sở tại phải

chật vật đối phó. Tiến trình hòa bình ởkhu

vực Trung Đông năm qua được đánh dấu

bằng một bước thụt lùi lớn nhất kể từ sau

Hiệp định Ô- xlô ( 1993 ) và đang đứng trước

nguy cơ hoàn toàn bị đổ vỡ. Càng về cuối

năm , xung đột càng leo thang dữ dội . Lấy cớ

trả đũa các vụ tấn công cảm tử của phong

trào Ha-mát, quân đội I -xra-en trên thực tế
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đã tiến hành một cuộc chiến tổng lực quy

mô lớn , chiếm đóng và phong tỏa các vùng

đất của người Pa-le-xtin , thậm chí vây hãm

dinh thự, khống chế hoạt động của Tổng

thống Y. A -ra-phát. Trước thái độ lập lờ và

thiên vị của Mỹ đối với chính quyền của

Thủ tướng A. Sa-rôn , dư luận quốc tế quan

ngại sâu sắc về diễn biến nguy hiểm

hiện nay của cuộc xung đột giữa Pa-le-xtin

và I-xra-en . Hy vọng nhanh chóng vãn hồi

hòa bình ở Trung Đông đang trở nên rất

mong manh hơn bất kỳ khi nào và nguyện

ước chính đáng của người dân Pa-le-xtin về

một nhà nước độc lập vẫn tiếp tục vời xa.

Trên bình diện kinh tế , ấn tượng nổi bật

nhất đó là việc thế giới giã từ năm 2001 với

nỗi lo ám ảnh trước nguy cơ của một cuộc

suy thoái mới. Báo cáo của Liên hợp quốc

và các tổ chức tài chính , tiền tệ quốc tế

(IMF,WB ) đều chỉ rõ, kinh tế thế giới năm

2001 bị suy giảm trầm trọng , đặc biệt sau sự

kiện 11-9 và cuộc chiến chống khủng bố do

Mỹ phát động . Mức tăng trưởng kinh tế năm

qua chỉ còn 1,4 % so với 3,7 % năm 2000 .

Tăng trưởng tổng giá trị thương mại toàn

cầu chỉ bằng 1/6 năm 2000 (12 %) , tức là

khoảng 2% .

Các nước công nghiệp phát triển năm

2001 chỉ đạt mức tăng trưởng kinh tế 1,1 % ,

giảm nhiều so với mức 3,2% năm 2000 .

Đáng chú ý nhất là sự suy giảm của cả ba

đầu tàu kinh tế thế giới Mỹ, Tây Âu và Nhật

Bản đã tác động tiêu cực trực tiếp đến tình

hình kinh tế các nước đang phát triển . Nền

kinh tế khổng lồ Mỹ, với quy mô GDP hơn

10 nghìn tỉ USD và trong 5 năm qua luôn

chiếm tới 2/3 tăng trưởng của thế giới ,

nhưng năm 2001 chỉ đạt mức tăng 1,3 % so

với 4,2 % của năm 2000. Cục dự trữ liên

bang (FED ) đã buộc phải cắt giảm lãi suất

liên tiếp 11 lần trong năm , xuống mức thấp .

nhất trong vòng 40 năm qua là 1,75%. Tuy

nhiên , những nỗ lực đó vẫn chưa tức thời lấy

lại niềm tin của người tiêu dùng Mỹ. Ngành

du lịch tuột dốc tệ hại , ngành hàng không

lao đao cho dù hằng ngày trên kênh truyền

hình Tổng thống G.W. Bu-sơ vẫn xuất hiện

đều đặn 30 giây trong chương trình kêu gọi

dân chúng sử dụng phương tiện hàng không.

Tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ lên đến

5,7 %, mức cao nhất kể từ năm 1992, riêng

năm 2001 đã có 1,3 triệu người mất việc

làm .

Kinh tế Nhật Bản năm 2001 vẫn tiếp tục

u ám và càng về cuối năm càng trở lên ảm

đạm, khiến cho những hy vọng lạc quan về

tài nghệ chèo lái "con tàu kinh tế " của vị

Thủ tướng " cải cách " Côi-dư -mi nhanh

chóng qua đi . Chính ông Côi -dư- mi gần đây

đã thừa nhận rằng , kinh tế Nhật Bản đã lâm

vào đợt suy thoái thứ ba liên tiếp trong vòng

một thập niên qua. Số người thất nghiệp lên

tới mức kỷ lục 3,75 triệu người , kinh tế tăng

trưởng trong ngưỡng số âm (-0,9% ) . Kinh tế

Liên minh châu Âu (EU ) cũng không mấy

sáng sủa . Các nước sử dụng đồng ơ-rô đạt

mức tăng trung bình là 1,6% , trong đó Đức

chỉ đạt 0,9% , I -ta- li -a đạt 1,7% , Pháp đạt

2,0% . Trong số các nước thuộc EU , Anh đạt

mức tăng trưởng cao nhất với 2,2% so với

2,1 % năm 2000 .

Tại khu vực Đông Âu , các nước tuy cũng

phải đối mặt với sự suy giảm kinh tế toàn

cầu , nhưng ảnh hưởng không lớn so với các

nơi khác. Đông Âu được coi là một trong

những điểm sáng hiếm hoi của bức tranh

kinh tế thế giới năm qua với tỷ lệ tăng

trung bình 4,4% . Ba Lan , nền kinh tế lớn của

khu vực đạt mức tăng là 2,5 % . Hung-ga -ri ,

Séc , Xlô- va -ki-a , Xlô - ve -ni-a có chỉ số tăng

trưởng là 4,2% , 4,8 %. 4,6 % và 5 %. Kinh tế

Nga duy trì mức tăng trưởng 4 % , tỷ lệ
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lạm phát là âm 14%, tốc độ tăng đầu tư vào

vốn cố định đạt mức 6%, thu nhập thực tế

của người dân Nga tăng 5,5% so với

năm 2000 .

Trong trào lưu suy giảm phổ biến của nền

kinh tế toàn cầu, khu vực các nước đang

phát triển cũng phải chịu những tác động

nặng nề . Theo tính toán của WTO và WB ,

năm 2001 GDP của các nước này chỉ tăng

bình quân 2,9% thấp rất nhiều so với 5,1 %

của năm trước. Sự sa sút kinh tế diễn ra ở

hầu hết các khu vực . Mức tăng trưởng kinh

tế trung bình của các nước Đông Á (trừ

Nhật Bản) giảm xuống còn 4,6%, trong khi

năm 2000 đạt 6,3% . Đài Loan tăng 3,9% chỉ

gần bằng 2/3 của năm 2000 (6 %). Hàn Quốc

gắng vực dậy sau sự đổ vỡ của một số công

ty lớn, nhưng cũng chỉ tăng 3,7% so với

4,8% năm 2000. Đông - Nam Á một lần nữa

lại phải đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh

tế , FDI suy giảm, bất ổn xã hội gia tăng .

Xin -ga-po có chỉ số tăng trưởng kinh tế âm

(-0,3% ) , giảm mạnh so với mức kỷ lục 8,9%

năm 2000 , Thái Lan đạt 1,5%, Ma-lai -xi-a

đạt 0,3% , In-đô-nê- xi -a đạt 1,4 %, Phi- lip-pin

đạt 2,1% . Trong lúc kinh tế của các nước

Đông Á ngấp nghé bờ vực suy thoái thì duy

chỉ có Trung Quốc và Việt Nam vẫn

giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao

gần 7% .

Kinh tế các nước Nam Á cũng giảm sút

mạnh, nhất là khi chiến sự bùng nổ tại Áp-

ga-ni-xtan . An Độ đạt mức tăng 4,4% so với

5,5% năm 2000. Các chỉ số tương ứng của

Băng-la-đét là 4% và 4,5% , của Pa-ki -xtan

là 2,1 % và 3,9% , của Xri Lan-ca là 1,7% và

3% , của Nê-pan là 1,4% và 2,6% .

Khu vực Mỹ La-tinh cũng chịu ảnh

hưởng nghiêm trọng từ sự suy giảm kinh tế

thế giới và cuộc tấn công khủng bố vào nước

Mỹ. Kinh tế Ác-hen - ti-na , nền kinh tế lớn

thứ hai ở khu vực này liên tục bị giảm sút và

đã trượt vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Các khoản nợ tính đến 15-12-2001 đã vượt

quá 132 tỉ USD, trong khi hơn 900 triệu USD

nợ đáo hạn chính phủ không có khả năng

thanh toán . Khủng hoảng kinh tế đẩy

nước này đến bờ của sự phá sản, làm bùng

lên cuộc khủng hoảng chính trị sâu

sắc . Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2001 của

Ác-hen-ti -na là âm 2,8% . Chính cuộc khủng

hoảng của Ác-hen-ti -na và những gian nan

của kinh tế Mỹ tạo ra một hiệu ứng lan

truyền trong toàn khu vực. Mức tăng

trưởng của nền kinh tế lớn nhất Mỹ La-tinh

là Bra-xin năm 2001 chỉ tăng 2,1%, Chi-lê

có mức tăng là 2,7% , Mê-hi -cô : 1 % . Theo

đánh giá của Ủy ban kinh tế Liên hợp quốc

về Mỹ La-tinh và Ca-ri -bê , tăng trưởng

bình quân năm 2001 tại khu vực chỉ đạt

0,5% so với dự đoán ban đầu là 2,2% .

Trong tình cảnh suy giảm kinh tế chung

của các nước đang phát triển , năm 2001

châu Phi lại có mức tăng GDP trung bình là

3,3% , cao hơn so với mức tăng của năm

2000 (3% ) . Theo giới nghiên cứu , sở dĩ như

vậy là do các vấn đề của châu Phi chủ yếu

mang tính nội bộ. Nền kinh tế kém phát

triển và mức độ hội nhập thấp khiến châu

lục này ít chịu ảnh hưởng hơn so với các khu

vực khác trước những chấn động kinh tế

toàn cầu . Đồng thời, những hy vọng giải

quyết và chấmdứt xung đột ở một loạt các

quốc gia châu Phi trong thời gian qua đã

mang lại sự ổn định tương đối , góp phần

thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Năm 2001

cũng là một năm mang tính chất bản lề của

châu Phi . Với sự ra đời của Liên minh châu

Phi theo mô hình của Liên minh châu Âu,

châu lục này đang ấp ủ và chờ đợi sẽ có một

đồng tiền chung trong tương lai . Đây được

xem là cơ hội chưa từng có để có thể thay

đổi hình ảnh của một châu lục vốn chỉ được

nhắc đến với các cuộc xung đột triền miên,
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nạn đói và dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, các

nước châu Phi hiểu rằng đó là con đường để

họ nâng cao vị thế của mình trên trường

quốc tế , tự bảo vệ trước thách thức khắc

nghiệt của quá trình toàn cầu hóa, từng bước

thoát khỏi sự quá lệ thuộc vào bên ngoài. Dư

luận quốc tế cho rằng, với quyết định táo

bạo và can đảm hôm nay, châu Phi muốn tự

đứng và đi bằng đôi chân của chính mình.

Tại Đông-Nam Á, có thể thấy điểm sáng

nhất là những nỗ lực tăng cường liên kết

ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách phát

triển của các nước thành viên . Lần đầu tiên

trong lịch sử ASEAN, có một tuyên bố riêng

biệt - Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng

cách được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng

ASEAN (AMM) lần thứ 34 diễn ra tại Hà

Nội vào tháng 7-2001 . Việt Nam đã có

những đóng góp tích cực trong hợp tác liên

kết khu vực năm qua trên cương vị Chủ tịch

Ủy ban thường trực ASEAN và Diễn đàn

khu vực ASEAN (ARF). Hội nghị thượng

đỉnh ASEAN - 7 (Bru -nây, 11-2001 ) đã đặt

một dấu mốc mới cho sự phát triển hợp tác

của Hiệp hội với bên ngoài bằng thỏa thuận

thiết lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN -

Trung Quốc trong những năm sắp tới .

Trên một khía cạnh khác , các Hội nghị

thượng đỉnh APEC 9 (Thượng Hải ,

10-2001 ) , Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - 7

và tiếp sau là Hội nghị Bộ trưởng của WTO

(Ca-ta, 12-2001 ) đều đặt trọng tâm vào vấn

đề tìm giải pháp nhằm vực dậy nền kinh tế

toàn cầu đang đứng trước nguy cơ trượt vào

suy thoái bằng việc thông qua các tuyên bố

chung nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp

giũa các thành viên trong những chính sách

chung . Trong khung cảnh ấy , việc Hội nghị

Ca-ta đạt được thỏa thuận về mở một

vòng đàm phán mới không chỉ góp phần

xóa đi những mặc cảm thất bại của Hội nghị

Xi-a-tơn trước đây của WTO, mà còn có ý

nghĩa rất quan trọng đối với triển vọng kinh

tế , thương mại toàncầu .

tới

Năm 2001 còn là năm ghi nhận các hoạt

động trở nên mạnh mẽ chưa từng có từ trước

nay của phong trào chống toàn cầu hóa.

Thậm chí, người ta đã nhận định rằng chống

toàn cầu hóa đã trở thành một dữ kiện chính

trị , một thông số, một hàn thử biểu của đời

sống quốc tế . Năm 2001 đã ra đời một tổ

chức quốc tế mới chống toàn cầu hóa , đó là

Diễn đàn xã hội thế giới (Pooc- tô A -lê-gơ-re -

Bra-xin) . Sự hiện diện của diễn đàn này đã

đưa cuộc chiến chống mặt trái và nghịch lý

của toàn cầu hóa bước sang một giai đoạn

mới có quy mô và tổ chức hơn . Sự ra đời của

Diễn đàn xã hội thế giới được xem là hệ quả

tất yếu của sự phản kháng xã hội mang tính

toàn cầu đối với mô thức đang bị tư bản hóa

hiện nay của quá trình toàn cầu hóa, nhằm

điều chỉnh sao cho quá trình ấy trở nên công

bằng hơn và nhân bản hơn .

Năm 2001 là một năm không mấy thành

công đối với các hoạt động bảo vệ môi

trường . Phải chật vật lắm Nghị định thư Ky-

ô-tô về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng

nhà kính mới được cứu vãn. Tuy nhiên, việc

Mỹ - nước có lượng khí thải lớn nhất, tẩy

chay Nghị định Ky-ô -tô đã khiến cho những

cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường bị hạn

chế rất nhiều . Bên cạnh đó, thiên tai và các

tai nạn khủng khiếp cũng để lại nhiều nỗi

đau cho nhân loại trong năm qua. Các thảm

họa do thiên nhiên và con người gây ra đã

khiến cho thế giới bị thiệt hại vật chất tới

175 tỉ USD, gấp 3 lần con số thiệt hại của

những năm 80 thế kỷ XX.

Mặc dầu toàn cảnh thế giới năm qua có

nhiều nghịch lý, song thế giới vẫn hy vọng

năm 2002 sẽ mang đến những điều tốt đẹp,

để cho toàn cảnh thế giới trở nên sáng hơn

trong những gam màu tươi tắn của hòa bình ,

công bằng và phát triển . D
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HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

“ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX ”

HO

ỘI nghị toàn quốc “ Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

-Trung ương Đảng khóa IX , tiếp tục sắp xếp, đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quảdoanh

nghiệp nhà nước” đã diễn ra trong 2 ngày (31-1 và 1-2-2002) tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng. Đông đảo các đại biểu đại diện cho các bộ,

ngành và các địa phương, các chủ tịch hội đồng quản trị , các tổng giám đốc tổng công ty 90

và 91 , các giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước trong cả nước tham dự Hội nghị .

Tại Hội nghị , Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã quán triệt nội dung Nghị

quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa IX, giới thiệu Chương trình

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương ba.

Sau khi nghe một số ý kiến đóng góp của các đại biểu , Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

kết luận Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, lần đầu tiên Đảng ta ra một nghị quyết chuyên về sắp

xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quảdoanh nghiệp nhà nước có quy mô rộng lớn , nhưng

cũng rất cụ thể và có nhiều tác động sâu rộng nhằm cụ thể hóa những quan điểm đường lối của

Đảng đã được Đại hội IX đề ra . Đây đồng thời cũng là một nghị quyết mà để đưa được vào cuộc

sống phải thay đổi , bổ sung và chỉnh lý nhiều văn bản pháp quy cho đồng bộ , trước mắt cần gấp

rút chỉnh lý , bổ sung , sửa đổi ít nhất 26 văn bản pháp quy. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành , các

địa phương , các tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp , với tinh thần khẩn trương gửi ý kiến

đóng góp bằng văn bản về Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trước ngày 10-2-2002 .

Đồng thời các bộ , ngành, các địa phương , các tổng công ty nhà nước khẩn trương lập đề án sắp

xếp những doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình trong quý I năm 2002 để trình Thủ tướng

Chính phủ , theo tinh thần Nghị quyết Trung ương ba. Các loại hình doanh nghiệp nhà nước sẽ

được phân loại cụ thể , như : doanh nghiệp kinh doanh ; doanh nghiệp hoạt động công ích ; doanh

nghiệp nhà nước cần nắm giữ 100 % vốn ; doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối ; doanh

nghiệp nhà nước phải có cổ phần nhưng không chi phối ; doanh nghiệp cổ phần hóa mà nhà nước

không tham gia cổ phần - chuyển đổi sở hữu, cổ phần hóa toàn bộ cho người lao động . Doanh

nghiệp nào không thể làm được theo các phương án trên thì giao cho công nhân , bán hoặc cho

thuê , sáp nhập , giải thể . Cuối cùng mới áp dụng đến biện pháp làm thủ tục cho phá sản...

Tất cả các ngành và các địa phương đều phải khẩn trương đăng ký làm thí điểm để rút kinh

nghiệm , nhân rộng những hình thức tổ chức doanh nghiệp mới, như :

Chuyển doanh nghiệp nhà nước 100 % vốn , doanh nghiệp của tổ chức chính trị, và chính trị -

xã hội sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên , chịu sự điều tiết của Luật Doanh

nghiệp ;

- Xây dựng mô hình công ty mẹ - công ty con từ các tổng công ty nhà nước ; doanh nghiệp

nhà nước lớn hoạt động độc lập ; doanh nghiệp nhà nước lớn của các tổng công ty ( công ty mẹ -

công ty con , nhưng lại nằm trong tổng công ty ) ; thành lập mới công ty mẹ - công ty con .
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Tách chức năng chủ tịch hội đồng quản trị ra khỏi chức năng tổng giám đốc , vì qua thực tế

làm thử phương án nhập hai chức năng này cho thấy có nhiều hạn chế. Trước một tài sản quốc

gia lớn ở các tổng công ty nhà nước , cần thiết phải có sự quản lý của một tập thể để tránh chủ

quan, duy ý chí và tình trạng lạm quyền, mất dân chủ. D

NH

LỄ PHÁT HÀNH CHÍNH THỨC

TẠP CHÍ CỘNG SẢN TRÊN MẠNG IN -TO -NÉT

HÂN dịp kỷ niệm lần thứ 72 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2002)

và đón Tết Nhâm Ngọ, chiều ngày 5-2-2002 , Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ phát

hành chính thức Tạp chí Cộng sản trên mạng In-tơ-nét.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban

Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành hữu quan ở trung ương ; đông đảo

các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và Hà Nội ; cùng toàn thể cán bộ, phóng viên , biên

tập viên và nhân viên của Tạp chí Cộng sản tham dự buổi lễ .

Phó giáo sư , tiến sĩ Vũ Văn Hiền , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập

Tạp chí Cộng sản, thay mặt Bộ biên tập đọc bản báo cáo, nhấn mạnh : Sau 5 tháng phát chương

trình thử nghiệm mỗi kỳ 1 tháng kể từ ngày 29-8-2001, đã có hơn 42 000 lượt người truy cập .

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng , đáp lại sự tin cậy và ủng

hộ của đông đảo bạn đọc, Bộ biên tập quyết định phát hành chính thức Tạp chí Cộng sản trên

mạng In-tơ-nét , hai kỳ mỗi tháng với nội dung không ngừng đổi mới, vào các thời điểm ngày 5

và 20 hằng tháng, kể từ ngày 5-2-2002 . Từ đây, hằng tháng , Tạp chí Cộng sản xuất bản ba kỳ

Tạp chí bản in và hai kỳ Tạp chí trên mạng In- tơ- nét . Bộ biên tập Tạp chí rất mong tiếp tục nhận

được sự cổ vũ , phê bình góp ý của bạn đọc đông đảo, để Tạp chí Cộng sản ngày càng giữ vững

và làm tốt hơn trọng trách là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản

Việt Nam.

Đúng 17 giờ, ngày 5-2-2002 , đồng chí Nguyễn Khoa Điềm bấm nút phát hành chính thức

Tạp chí Cộng sản trên mạng In -tơ -nét. Phát biểu tại buổi Lễ, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 năm

ngày thành lập Đảng và trước thềm Xuân Nhâm Ngọ, đồng chí nhiệt liệt chúc mừng sự phát triển

không ngừng và toàn diện của Tạp chí Cộng sản trong thời gian vừa qua ; và, nhấn mạnh : Từ

nay , với sự hiện diện của Tạp chí Cộng sản điện tử , binh chủng báo chí cách mạng của chúng ta

trên mạng In -tơ-nét càng thêm hùng hậu và mạnh mẽ. Cũng từ nay , với hai loại hình ấn phẩm ,

Tạp chí Cộng sản thực sự có thêm điều kiện , môi trường thể hiện và thực hiện tốt chức năng,

nhiệm vụ là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng . Đồng chí mong rằng, với truyền

thống 72 năm vẻ vang và quý báu của mình, Tạp chí Cộng sản không ngừng phấn đấu và trưởng

thành hơn nữa về mọi mặt ; trước mắt, tiếp tục tuyên truyền và tham gia nghiên cứu lý luận, tổng

kết thực tiễn thể hiện một cách sâu sắc hơn nữa những quan điểm Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, đóng góp to lớn , hiệu quả hơn nữa trong việc phát

triển công tác tư tưởng , lý luận của Đảng ta . D
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ĐOÀN CÁN BỘ TẠP CHÍ CỘNGSẢN VÀ BỘ TƯ LỆNH

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THĂM, CHÚC TẾT CÁC ĐƠN VỊ

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LẠNG SƠN

HÂN dịp đầu xuân Nhâm Ngọ, thực hiện chương trình giao lưu kết nghĩa giữa hai cơ quan

NHA

Tạp chí Cộng sản và Bộ đội Biên phòng, ngày 6-2-2002, Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản và

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị Bộ đội

Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.Tham dự đoàn đi có các đồng chí : PGS , TSVũ Văn Hiền, Ủy viên

Trung ương Đảng, Tổng biên tập ; PGS, TS Trần Quang Nhiếp, Phó tổng biên tập cùng các đồng

chí trong Ban biên tập Tạp chí Cộng sản ; TS Tăng Huệ, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu

trưởng Bộ đội Biên phòng ; cùng một số cán bộ của Tạp chí Cộng sản và Bộ tư lệnh Bộ đội

Biên phòng.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết, tặng quà Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ; Trạm cửa khẩu

Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị ; Trạm cửa khẩu Tân Thanh, Đồn biên phòng

Tân Thanh . Trong không khí cởi mở, chân tình , ấm cúng đồng chí Hoàng Bình, Thượng tá,

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo tình hình , đặc điểm , công việc của

đơn vị trong những năm vừa qua cùng những thành tích đã đạt được . Trên mỗi tuyến biên giới có

những nét đặc thù , những khó khăn , phức tạp của địa bàn biên giới phía Bắc nhưng với tinh thần

vượt khó đi lên , cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lạng Sơn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng

và nhân dân giao phó . PGS , TS Vũ Văn Hiền, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ; TS Tăng Huệ,

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu , dặn dò, tặng quà và chúc Tết các đơn vị .

Các đồng chí nhấn mạnh công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững từng tấc

đất thiêng liêng của Tổ quốc vừa là vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề

của các lực lượng vũ trang trong đó Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt . Phải làm việc ở những

địa bàn vừa sâu , vừa xa , thậm chí chông gai heo hút nơi biên giới , khí hậu khắc nghiệt, các chiến

sỹ biên phòng không quản khó khăn, ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng

của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . Tuyến biên giới Việt - Trung tuy đã ký Hiệp định biên

giới cả trên đường bộ và trên biển song vẫn còn nhiều việc cần phải bàn bạc, thống nhất và làm

trong quá trình cắm mốc thực địa . Bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới hiện nay đòi hỏi phải nắm

vững , thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối , quan điểm quân sự - quốc phòng của Đảng. Bảo vệ

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay không đơn thuần là chống chiến tranh xâm lược từ bên ngoài

mà còn là bảo vệ hòa bình , độc lập dân tộc , chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ, giữ

vững an ninh trên các lĩnh vực chính trị , kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đối ngoại ... , gắn

liền với bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng . Bộ đội Biên phòng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị

được giao phó mà còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn , chương trình xóa đói ,

giảm nghèo, vận động quần chúng, định canh, định cư , xây dựng môi trường văn hóa.v.v ... Tới

đâu Đoàn cũng được đón tiếp rất ân cần , thắm tình đồng chí , tình quân dân . Cán bộ, chiến sĩ nơi

đây tỏ rõ quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh , khẳng định Bộ đội Biên phòng là lực lượng tin

cậy tuyệt đối của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và nền

biên phòng vững mạnh trên toàn tuyến biên giới.
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NINH
CÔNG TY BE TÔNG- THÉP WINEBINH

Địa chỉ: Km số 3 Quốc lộ 1A đường Ninh Bình - Thanh Hóa

Điện thoại : (030) 610 078 - Fax: (030 ) 610 120

Giám đốc: KS. Đỗ Thị Liên

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

***

Giải thưởng

Chất lượng Việt Nam 1996 - 2000

Huân chương

Lao động Hạng Nhất

Lo luyện Thép Hồ quang

Phân xưởng luyện thép

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DUNG SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN

Thép tròn vằn cán nóng các loại: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 được hợp chuẩn

theo TCVN 1851 - 1985.

Cột điệnbê tông cốt thép ly tâm được sản xuấttheo TCVN 5846-94 và TCVN 5847-95

Sản phẩm của Công ty Bê tông - Thép Ninh Bình sản xuất đảm bảo kỹ thuật , mỹ thuật,

chất lượng và có uy tín trên thị trường .

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢCPHỤCVỤ QUÝ KHÁCH



VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊAĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG
SẢN

RESEARCH INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES

Địa chỉ : Km 9 + 300 Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Điện thoại : (04) 8.544386 ; Fax : (04) 8.542125

Lãnh đạo viện : Viện trưởng : PGS.TSKH Dương Đức Kiêm

CƠ SỬ PHÁP LÝ - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

* Quyết định số 95 CP , ngày 16/6/1976 của Hội

đồng Chính phủ thành lập Viện Địa chất và Khoáng

sản (trên cơ sở Đoàn Nghiên cứu Địa chất 45 được

thành lập năm 1965 ).

+ Quyết định 319 TTg ngày 12 tháng 12 năm 1980

của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho

Viện đào tạo cán bộ khoa học trên đại học .

* Quyết định số 782 /TTg ngày 24/10/1996 của Thủ

tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên

cứu , triển khai KHCN ; quyết định số 4014/QĐ -TCCB

của Bộ Công nghiệp thành lập Viện Nghiên cứu Địa

chất và Khoáng sản , trên cơ sở Viện Địa chất và

Khoáng sản là cơ quan nghiên cứu triển khai trực

thuộc Bộ Công nghiệp .

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nghiên cứu chiến lược , quy hoạch và chính sách

phát triển khoa học - công nghệ ngành địa chất và

khoáng sản .

> Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình , dự

án , đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ , môi

trường và kinh tế ngành địa chất và khoáng sản .

> Phối hợp với các cơ quan , đơn vị có liên bôi

dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học

công nghệ của Viện vàtổ chức đào tạo sau đại học ,

trên đại học cho các đối tượng có nhu cầu .

quan

Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học - kỹ

thuật, kinh tế và phục vụ thông tin dưới các hình thức

xuất bản ấn phẩm , báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa

học , quảng cáo giới thiệu sản phẩm .

> Tham gia xây dựng quy trình , quy phạm tiêu

chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ

thuật ngành ; Tham gia hội đồng xét duyệt các báo

cáo , các công trình khoa học - công nghệ thuộc lĩnh

vực địa chất và khoáng sản .

> Phát triển các quan hệ hợp tác về nghiên cứu

khoa học - công nghệ - môi trường địa chất - khoáng

sản với các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước .

> Tư vấn quản lý , lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật ,

đầu tư thiết kế chuyển giao công nghệ và các hoạt

động dịch vụ công nghiệp , sản xuất thử nghiệm các

sản phẩm về địa chất - khoáng sản .

TIEM LUC

* Cán bộ : Tổng số 340 người trong đó có 3 tiến sĩ khoa học , 28 tiến

sĩ chuyên ngành , 4 thạc sĩ và 114 kỹ sư.

-

-

Cơ sở vật chất :

3 phòng thí nghiệm hiện đại ; Phân tích và giám định đá quý, phân

tích khoáng thạch học ; toán tin học địa chất. Tại các phòng chuyên

môn còn có các thiết bị : Phân tích nhiệt động học, vi cổ sinh và bào

tử phấn hoa , địa vật lý , địa hóa...

Tổ chức :

Hội đồng KHCN và Ban đào tạo trên đại học.

- 8 phòng ban quản lý nghiệp vụ .

- 17 phòng nghiên cứu KHCN chuyên ngành .

- Trung tâm thử nghiệm công nghệ và tư vấn dịch vụ địa chất ...

nguyên liệu khoáng .

Phân viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Miền Nam đặt tại

Thành phố Hồ Chí Minh .

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌCVÀ ĐÀO TẠO

D Đã chủ trì các chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước 44

(1981 - 1985) ; 44A (1986 - 1990 ) ; Kt.01 (1991 - 1995 ) và hàng

trăm đề tài các ngành .

D Công trình xuất bản :

- Bản đồ địa chất Việt Nam (phần miền Bắc ) tỉ lệ 1/1000000 (1979) .

- Thư mục các công trình địa chất xuất bản của Việt Nam và các nước

lân cận (1988 )

Bản đồ thành hệ - kiến trúc Việt Nam tỉ lệ 1/1500000 (1992 ).

Atlas Cổ sinh Việt Nam (1990 ).

- Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1/1000000 (1991 ).

- Địa chất các mỏ thiếc ở Việt Nam ( 1991 ) .

- Tuyển tập các báo cáo hội nghị địa chất Đông Dương lần thứ nhất

( 1986) và lần thứ hai ( 1991 ) .

- Tuyển tập các công trình địa chất và khoáng sản (xuất bản định kỳ

hàng năm) .

D Các báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực Địa chất - Khoáng sản ,

Địa chất môi trường được lưu giữ tại kho tư liệu của Cục Địa chất Việt

Nam và Trung tâm Thông tin Tư liệu Quốc gia .

Q Hàng năm có kế hoạch đào tạo các TS Địalý - Địa chất dưới các hình

thức hàm thụ và dài hạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo .

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Viện có quan hệ chặt chẽ với các viện nghiên cứu địa chất thuộc

nhiều nước : Australia , Bỉ , Campuchia , Canada, Đức , Italia , Maylaysia,

Mỹ , Newzealand, Lào , Nga, Nhật Bản , Thái Lan , Trung Quốc ... trong

các chương trình nghiên cứu khoa học và hoạt động điều tra địa chất.
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HẢI PHÒNG

PRINC
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XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP CÁC

LOẠI HÀNG HÓA :

• Sản phẩm dầu mỏ TCVN chất lượng cao:

xăng A92 . A95 , dầu FO , DO, đầu hỏa , dầu mỡ nhờn ...

Hàng nông lâm sản : Cà phê , cao su, gạo, trà ...

• Hàng thủy hải sản .

BANANG
>

+

LÂMĐỒNG

• Máy móc, phương tiện thiết bị ,

nguyên vật liệu sản xuất .

TP . HỒ CHÍMINH

ĐẦU TƯ LIÊN KẾT TRONG LĨNH VỰC :

• Tài chính, ngân hàng,

bảo hiểm, vận tải .

• Hệ thống bán lẻ xăng dầu .

• Chế biển hàng hóa xuất khẩu .

VUNGTAU

LONG AN

CAN THO

ÁNH, XX .HM ÁC CHINHÁNH, XÍNGHIỆP TRỰC THUỘC PETEC

TRỤ SỞ CHÍNH :

194 NAM KỲ KHỞI NGHĨA ,

QUẬN 3 , TP . HỒ CHÍ MINH

TEL : (08) 9303299/9303633/9303984/

9303524/9304136/9304438

FAX : (08) 9305686/9305991

E -mail : Petectonghop @ hcm.vnn.vn



LIS HAKA

LISOHAKA

BẢOHÀNH ĐẶC BIỆT 15.000KM

CHO ĐỘNGCƠVÀ GIẢMSÓC

LISOHAKA KHẮC PHỤCĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG NHƯỢCĐIỂM

CỦA XE MÁY TRUNGQUỐC CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM

KHẮC PHỤC GIÁ ÁO HIỆN THỜIĐỂ XEMÁY CÓ ĐÚNG GIÁ TRỊNHẤT

ĐC GIAO DỊCH

SỐ 228/82 THÍCH QUẢNG ĐỨC- TP.HỒ CHÍMINH -ĐT 08 8422455

SỐ 205A HOÀNG VĂN THU P.A. PHÚ NHUẬN TP.HỒ CHÍ MINH -ĐT 02 BA22155

TRUNG TÂM XEGẮN MÁY SÀIGÒN -CHỢLỚN65AN DƯƠNG VƯƠNG

P8 - 05 -TP.HỒ CHÍ MINH-ĐT: 08 842455

DOANHNGHIỆP TƯNHÂNHƯNGLONG KHỐI 14 - P. HÀ HUY TẬP .

TR.VINH - NGHỆ AN - ĐT: 033 568061

05-TP.H.9T

b

HÃY ĐẾN VỚI LISOHAKA VIỆT NAM

XE MÁY CHẤT LƯỢNG TỐTNHẤT

201ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH HÀ NỘI -ĐT : 04363453 -04 0534155
98TAYSON-DONG DA- HANOI, DT : 04. 5330011 ,

SỐ 2 NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG - ĐT: 0240.853116

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DUY ANH TỐ 4 THẦN LÀM - THẬT BÌNH - ĐT: ( 36 831932

CÔNG TY KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH 34 CÙ CHÍNH LAN

THỊ XÃ HÒA BÌNH - ĐT: ( 18,851398

CỬA HÀNG XE MÁY CHẤT LƯỢNG CAO 29 KHẨU THIÊN – HÀ NỘI. ĐT: 04 5184118

CÔNG TY THƯƠNGMẠIHẠNH LINH .KIỂU MAI PHÚ DIỄN TỪ LIÊM -HÀ NỘI - ĐT : 04 784273

XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠIMẶT ĐẤT NỘI BÀI

NOIBAI INTERNATIONAL AIRPORT GROUND SERVICES (NIAGS)

NIAGS Building - Noibai Airport , Hanoi Vietnam

Tel : (04) 8865002-8865060. Fax : (04) 8840741 ; SITA ; HANKDVN

E-mail : NIAGS@hn.vnn.vn

VIET

MAGS



TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG

AM

SONG

CHIENDAU

LAO ĐỘNG

ĐA HỌC TẬP

THEO

GƯƠNG

CHỦ TỊCH

|HỒCHÍ MINH

VI DAL!"

Địa chỉ : ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ

Điện thoại : 0210 846556 - 0210 846572

Cơ sở II : Sầm Sơn - Thanh Hóall : -

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DAN TOG UNG UNG

Thầy hiệu trưởng Hà Như Ngọc

1
2
4

• HA

T

- - Được thành lập ngày 26 tháng 11 năm 1975 ,

trường có nhiệm vụ bổ túc và nâng cao trình độ cho

học sinh các dân tộc thiểu số để có đủ điều kiện vào

học tại các trường đại học và cao đẳng .

Hiện nay với đội ngũ cán bộ giảng viên, công

nhân viên là 120 người, hàng năm trường đã đào tạo

khoảng trên 400 học sinh là con em các dân tộc tiểu

số vùng cao, vùng sâu , vùng xa và hải đảo .

Với nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

không ngừng, đến nay trường đã được Nhà nước

phong tặng 1 Huân chương lao động hạng 3 năm

1985 , Huân chương lao động hạng 2 năm 1995 và

nhiều bằng khen, cờ luân lưu của Bộ Giáo dục và

Đào tạo và tỉnh Phú Thọ . Ngoài ra Đảng bộ Trường

dự bị đại học Dân Tộc Trung ương tám năm liền đạt

Giờ ra chơi của các em học sinh danh hiệu là Đảng bộ trong sạch vững mạnh .

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BIỂN

ĐC : Láng Trung - Ba Đình - HN

GĐ : TS NGUYỄN THẾ TƯỞNG

THE THEAT
DCEAS

TS Nguyễn Thế Tưởng - GĐ Trung tâm khí tượng

Thủy văn Biển đang phát biểu tại hộinghị lần thứ

Quan trắc Hải dương ven bờ

3

TEL : 8343558-8343794

FAX : 8350606

- Chức năng nhiệm vụ : Chỉ đạo , hướng dẫn kỹ thuật

công tác ĐTCB, tiến hành nghiên cứu khoa học , phục vụ

trong lĩnh vực KTTV Biển , cụ thể :

1

+ Lập quy hoạch , kế hoạch xây dựng và phát triển bộ

môn KTTV Biển & tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

triển đó .

+ Xây dựng quy trình , quy phạm kỹ thuật đo đạc về

KTTV Biển

+ Điều tra , khảo sát chuyên đề, thu nhập và chỉnh lý

146 các số liệu ĐTCB & KTTV Biển

+ Xây dựng các quy trình công nghệ, tính toán và dự

báo về thủy triều , các yếu tố KTTV Biển khác phục

vụ cho phát triển kinh tế biển .

+ Tham gia quản lý công tác ĐTCB và phục vụ KTTV

Biển .

+ Đề xuất và tham gia kế hoạch hợp tác quốc tế về

KTTV Biển .

+ Nội dung - Quyết định thành lập số 117 KTTV/QĐ ngày 29/4/87 của Tổng cục Trưởng Tổng Cục Khí tượng

Thủy văn

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN : số 362 ngày 26/12/94 của Bộ KHCN và MT



CÔNG TY BẢO HIỂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢO MINH

BẢO MINH HẢI PHÒNG

1 Hoàng Diệu - Hồng Bàng - Hải Phòng - Tel : 031.822812 - Fax : 84.31.823360

Bảo Minh - Một trong những công ty Bảo hiểm hàng đầu của Việt Nam giới thiệu

các nghiệp vụ bảo hiểm thông dụng hiện có tại Bảo Minh

1. Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

2. Bảo hiểm mọi rủi ro nhà thầu xây dựng( AR) ,

tin bảo hiểm mọi rủi ra lắp đặt (EA.R

& Bảo hiểm tâm bước

BẢO MINH HẢIPHÒNG VIỆT
4 . Bảo hiểm Tình

5. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

BAOMINI

8 .

6. Bảo hiểm

11. Bảo hiểm thuyền viên

12. Bảo hiểm hàng hóa XK

1. Bảo hiểm hàng hóa văn

chuyển nội địa

BÁO MINH 1A. Bảo hiểm cơCANH

15. Bảo hiểm tainạn con người

bồithường cho người lao động

7. Bảo hiểm thân tàu biển (HULLINS)

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển

(P& I INS)

BAO

9. Bảo hiểm tàu thuyền hoạt động trên sông hồ

Tanti hai Viet Nam

10. Bảo hiểm tàu thuyền đánh cá.

16. Bảo hiểm tai nạn học sinh

17. Bảo hiểm du lịch

18. Bảo hiểm trở cần nằm viễn

và phẫu thuật

19. BH tín dụng trả góp

H
20. BH hàng không

MINH

21. Bảo hiểm dầu khí

Bảo Minh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu bảohiểm của quý khách

BỘ CÔNG NGHIỆP - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆTNAM

MINISTRY OF INDUSTRY - ELECTRICITYOF VIET NAM ST

VIÊN NĂNGLƯƠNG

ĐỊA CHỈ : SỐ 6 TÔN THẤT TÙNG -ĐỐNG ĐA - HÀNỘI

DT: 8529302-8523745-8523348 : F84-4-8523311

Viện trưởng : TS. Nguyễn M ... Hiến

CƠ SỞ PHÁP LÝ :

Viện năng lượng là Viện nghiên cứu KHKT và quyhoạch tổng thể phát

triển năng lượng và điện lực , được thành lập 1-1-1989 trên cơ sở hợp

nhất ViệnNănglượng điện khí hóa và Viện Nghiên cứu T điệntheo

Quyết định số 1379NL/TCCB ngày 05/12/1998 của Bộ Năng lượng

(nay là Bộ Công nghiệp ).

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU :

Tham mưu cho Nhà nước ,đảm nhận chứcnăng đầu mối của Ngành

và Nhà nước tham gia hoạchđịnh chiến lược và chính sách năng

lượng quốc gia , kinh tế năng lượng là phát triển điện lực.

* Tổ chức nghiên cứu , soạn thảo các chương trình và dự án phát triển

năng lượng tổngthể, cá bằng năng lượng toàn quốc và phân vùng

cần tổng sơ đồ mát triển điện lực Việt Nam, các dự án y thạch

phat triển lướiđiện địaphương - lập báo cáo nghiên cứu tiền k ra thi,

khảbị cá cũng trình nguồn và lưới điện . Thiết kế lưới - lên tới 220Kv .

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

* Nghiên cứng cơ bản , triển khaiứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ ,chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng

mẹ và i tạo , nhàmáy nhiệt điện , chống sét, và vậtliệu cách điện . Nghiên cứu các vấn đề tài nguyên môi trường, bảotồn và

+ qua năng lượng .

Nghiên cứu kinh tế năng lượng . Tham gia soạn thảo chiến lược và chính sách năng lượng quốc gia, xây dựng ngânhàng dữ

liệu , các tiêu chuẩn ngành và quốc gia , các định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ phát triển năng lượng .

Thực hiện các hoạt động nho luốc tế trong lĩnh vực điện lực và năng lượng .
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P. Giám đốc : Bùi Thành Chị - Trần Thị Thịnh - Nguyễn Chí Phi

Ban GĐ Bệnh viện họp bàn chủ trương phát triển

Bệnh viên trong thời kỳ đổi mới

Xây dựng từ năm 1911 , Nhà thương Cống Vọng - Bệnh viện

Bạch Mai ngày nay , từ một cơ sở chữa bệnh truyền nhiễm nhỏ bé

đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gắn liền

với sự phát triển của đất nước và của thủ đô Hà Nội .

Bệnh viện Bạch Mai - nơi đã từng là thành lũy kiên cường chống

trả lại giặc Pháp của quân và dân Thủ đô trong những ngày đầu

kháng chiến . Bệnh viện Bạch Mai cũng từng là mục tiêu tấn công

chống
của giặcMỹtrong

Với ý chí kiên cường,đoàn

công chức Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc hết sức mình, không

những đảm bảo công tác phục vụ chiến đấu cứu chữa thương binh,

bệnh nhân , nhân dân trong hai cuộc kháng chiến mà còn phấn đấu

kết thànhmột khối, tập thể cán bộ

B

ệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa

hoàn chỉnh lớn nhất cả nước. Bệnh viện có 1400

giường bệnh với 6 viện nghiên cứu , 20 khoa lâm

sàng, 8 khoa cận lâm sàng, 8 phòng chức năng và

1 trường trung học y tế . Hàng năm bệnh viện Bạch Mai

khám cho gần 250.000 lượt bệnh nhân ngoại trú , điều

trị cho gần 30.000 bệnh nhân nội trú . Bệnh viện là cơ sở

thực hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội .

Với đội ngũ giáo sư , phó giáo sư , tiến sĩ, bác sĩ, dược

sĩ, kỹ sư , y tá , hộ lý và các cán bộ công chức giàu kinh

nghiệm chuyên môn, cùng với nhiều trang bị máy móc

và phương tiện hiện đại, bệnh viện có khả năng đảm

nhiệm những nhiệm vụ và chức năng quan trọng :

* Khám chữa bệnh, cấp cứu tuyến cao nhất

* Đào tạo cán bộ

* Nghiên cứu khoa học

* Chỉ đạo tuyến

* Phòng bệnh

Tin
Hợp tác quốc tế

* Quản lý kinh tếy tế.

tốiđa tron

vươn lên xây dựng Bệnh viện Bạch Mai trong hòa bình , sau khi GCONGSANVI THAM QUANG VINH MUONN

thống nhất đất nước và nhất là trong thời kỳ đổi mới. Bệnh viện Bạch

Mai đã phát triển vượt bậc từng bước trở thành một trung tâm y tế

chuyên sâu có hạ tầng cơ sở ngày một khang trang , thiết bị y tế hiện

đại đồng bộ , có đội ngũ giáo sư , tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ

sư , y tá , hộ lý và các nhân viên giàu kinh nghiệm đảm bảo thực hiện

xuất sắc những chức năng và nhiệm vụ Bộ Y tế giao cho : Khám

chữa bệnh cho bệnh nhân tuyến cuối cùng, đào tạo cán bộ , nghiên

cứu khoa học , chỉ đạo tuyến, phòng bệnh , hợp tác quốc tế vàquản

lý kinh tế y tế , phát triển ngang tầm với các nước khu vực đáp ứng

nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân .

Với những thành tựu đạt được trong 90 năm xây dựng và phát

triển , Bệnh viện Bạch Mai đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều

bằng khen , cờ luân lưu , Huy chương, Huân chương và các danh hiệu

cao quý như : Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương

Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì , Huân chương

Độc lập hạng Nhất , Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân ...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

1000TM

orn by suv tol yurt rinis

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai khóa 21

mub vax

Mộtgóc Bệnh viện Bạch Mai ngày nay Fin cap during he



ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
HÀ NỘI 2

-HPU N2- ĐỊA CHỈ : XUÂN HÒA - MÊ LINH - VĨNH PHÚC

ĐIỆN THOẠI : 0211. 863416 ; FAX : ( 0211 ) 8. 63207

Email : BGDDT-SP2@HN.VNN.VN

Bí thư Đảng ủy , Hiệu trưởng : NGUT. TS Nguyễn Huy Lợi

Phó hiệu trưởng : TS . Nguyễn Văn Mã ; CVC : Phùng Quốc Tăng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thành lập : 14.8.1967 . Năm đầu đào tạo tại Xuân Hòa : 1975.

Hiện tại trường có 5000 Sinh viên dự kiến đến năm 2005 có khoảng : 6000 Sinh viên.

* Số cán bộ, công chức : 430 cán bộ. Trong đó có : 35 GS và TS , 170 GVC và Thạc sỹ .

* Đảng bộ có 24 chi bộ, 361 Đảng viên , trong đó có 189 Đảng viên là Sinh viên.

* Trường có 7 khoa : Toán, Vật lý, Sinh -KTNN , Ngữ văn, Giáo dục tiểu học, Cao đẳng sư phạm , Quân sự .

5 bộmôn trực thuộc : Tâm lý - Giáo dục , Mác - Lê nin , Ngoại ngữ , Tin học, Thể dục thể thao .

7 phòng, 6 đơn vị trực thuộc. Trong đó có Trường phổ thông dẫn lập Châu Phong, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2.

THÀNH TÍCH ĐẠTĐƯỢC: Trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2 , hạng 3 và 8 Nhà giáo ưu tú .

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : Trường đào tạo Giáo viên PTTH , chuyên gia cốt cảnbậc PTCS và bậc trung học, cán bộ quản lý giáo dục trình độ thạc sỹ và cử nhân Khoa học đáp ứng nhu

cầu phát triển giáo dục .

10 ngành đào tạo cử nhân KH : Toán, Toán - tin , Vật lý, Lý - KTCN , Lý - Tin , Sinh - Hóa , Sinh học , Sinh - KTNN, Ngữ Văn, Giáo dục tiểu học. 2 ngành đào tạo thạc sĩ : Tâm lý

học sư phạm và trẻ em ; Tổ chức, quản lý văn hóa, giáo dục 4 ngành đào tạo cử nhân Cao đẳng Sư phạm .

* Thành tựu : Đào tạo 13 000 Giáo viên , 2000 Chuyên gia cốt cán Giáo dục , 473 Thạc sỹ và hơn 1000 Giáo viên nâng chuẩn Đại học , Hoạt động KHCN : 3 chương trình quốc gia ; các

đề tài KHCN cấp Nhà nước : 3 ; cấp bộ : 45 ; cấp trường : 155 ; Xây dựng chương trình , viết giáo trình đáp ứng đào tạo.Hơn 70 cán bộ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ .

Dự kiến lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường và 27 năm đào tạo tại Xuân Hòa vào ngày 17.11.2002.

* Các hoạt động hướng tới kỷ niệm đã được tiến hành :

- Hội nghị khoa học - 2001, ngày 30.11.2001.

- Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo CNKH hệ cử tuyển của trưởng ngày 21.12.2001.

LỄ BỔ NHIỆM
HIENTRUNGTRUNGAN
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HỘI NGHỊ

CÔNG TẾT IN HÌNH ĐẤU TẠI CỬ NHÂN KHOA HỌC HỆ CỬ TUYỂN

WA NOI 21.12.2001

Thứ trưởng Bộ GD & ĐT.GS.TSKH . Trần Văn Nhung trao quyết định

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường

ĐHSPHN2 nhiệm kỳ 2002 - 2006 cho NGUT. TS. Nguyễn Huy Lợi.

Các vị đại biểu đại diện UBND Tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, các sở

GD & ĐT và lãnh đạo Trường ĐHSPHN2

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM NGỌ NĂM 2002

CÔNG TY CẦU 1 THĂNG LONG

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

ĐỊA CHỈ : THỊNH LIỆT - THANH TRÌ - HÀ NỘI .

ĐIỆN THOẠI : 8.612825 - 8.615294 - 8.615376 - FAX : 8.612318.

Giám đốc : KS Trịnh Văn Côi

Công ty được thành lập tháng 6/1983 . Thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước ngày 27/3/1993 theo quyết định số

506/QĐ -TCLĐ của Bộ Giao thông vận tải .

Là doanh nghiệp loại I theo nghị định số 388 /TTg của Thủ tướng Chính phủ .

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

* Xây dựng các công trình giao thông .

* Xây dựng các công trình công nghiệp .

Xây dựng các công trình dân dụng .

* Sản xuất vật liệu xây dựng .

* Gia công cơ khí và sửa chữa máy thi công .

* Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ .

* Gia công chế sửa cấu kiện thép , sản xuất cấu kiện

bê tông.

* Thi công nền móng các công trình xây dựng cơ

bán.

* Vận tải phục vụ công trình .

Từ ngày thành lập đến nay Công ty đã xây dựng mới,

đại tu sửa chữa , nâng cấp mở rộng trên 100 công trình

Cầu Bành Hổ - TP Huế thuộc dự án 6 cầu đường sắt

Hà Nội - TP Hồ Chí Minh do Công ty thi công

gồm cầu đường sắt, cầu đường bộ , cầu cảng biển , cảng sông và các công trình công nghiệp , dân dụng khác .

Hiện nay Công ty có năng lực xây dựng nhanh các công trình bằng công nghệ thi công tiên tiến , chất lượng đảm bảo.

CÔNG TY CẦU 1 THĂNG LONG RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC



15

AMC

CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ 15

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

ĐC : Km 15 - QL3 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

DT : 04.8843254-8832332 Fax : 84-4-8834115

Giám đốc : Kỹ sư TRẦN VĂN ANH

Công ty cơ khí ô tô 1-5 trực thuộc Tổng Công ty Cơ khí GTVT - Bộ Giao

thông - Vận tải với nhiệm vụ : Thiết kế chế tạo thiết bị máy thi công sản

xuất các sản phẩm kết cấu thép , lắp ráp đóng mới ô tô và chế tạo các sản

phẩm cơ khí khác :

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY :

THIẾT BỊ MÁY THI CÔNG CÔNG TRÌNH

- Trạm trộn bê tông Asphalt loại di động 25T /h , 25-30T/h , ... 80-104T /h .

- Trạm trộn cấp phối xây dựng công suất từ 40T /h - 80T /h .

- Lu bánh lốp Transinco 15T, 20T .

Trạm trộn bê tông nhựa nóng 80-104 tấn / giờ - Lu rung loại YZ

10, YZ14 .

Ô tô khách 16 - 51 chỗ

VINACONEX

ISO -9002

-

- Trạm trộn bê tông tươi 30m3/h , 45m3/h .

- Trạm nghiền sàng đá Liên hợp công suất 50T/h , 100 , 150 và 200T/h .

- Thiết bị làm đường giao thông nông thôn bằng phương pháp gia cố vôi .

KẾT CẤU THÉP

- Cầu giao thông nông thôn .

- Cầu cáp dây răng.

- Trạm thu phí các loại .

LẮP RÁP ĐÓNG MỚI SỬA CHỮA Ô TÔ

- Lắp ráp ô tô buýt County Hyundai 25 và 30 chỗ.

- Lắp ráp xe tải Mighty Hyundai 2,5 và 3,5 tấn .

- Lắp ráp đóng mới xe buýt Transinco 30, 41 và 46 chỗ .

TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM

NHÀ MÁY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Nha con nghiệp lập dung bảng sản phẩm

be tong du ungluecokháu do lon.

Sản xuất và vận chuyển dầm tới

công trình

Thi công Shloximăng

*

*

*

Địa chỉ : Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Tây

Điện thoại : 84.34.840112 - 840117 - Fax : 034840117

Giám đốc : Đặng Hoàng Huy.

NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG

Sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn cho xây dựng dân dụng , công

nghiệp và giao thông ống cống từ 300 đến 2000 m, bó vỉa hè và đường,

cống hộp, cọc móng cột điện .

Sản xuất cấu kiện bê tông dự ứng lực bằng công nghệ kéo căng thước cho

xây dựng nhà ở, nhà công nghiệp dầm cầu đường

đò và đường sắt khẩu độ 30m .

* Sản xuất vật liệu xây dựng , tấm lợp amiăng

xi măng , đá xây dựng các loại .

Sản xuất lắp dựng kết cấu thép các công

trình công nghiệp và gia công cơ khí .

* Thi công xây dựng dân dụng , công nghiệp

và hạ tầng kỹ thuật.

* Thi công xây dựng cầu đường bộ.

*Kinh doanh vận chuyển hàng hóa, siêu trường căng kéo cáp dự ứng lực và

siêu trong



TỔNG CÔNG TY MÁY & PHỤ TÙNG

MACHINOMPORT

Địa chỉ : 8 Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
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HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

T

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨNĂM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

hừ ngày 18-2 đến ngày 2-3-2002 , tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX). Đồng chí

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì Hội nghị , phát biểu khai mạc và bế mạc

Hội nghị.

Với tinh thần khẩn trương , nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung

ương, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, dân chủ , thẳng thắn , thông qua 5 Nghị quyết quan

trọng với sự nhất trí cao : “ Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập

thể ” ; “ Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh

tế tư nhân” ; “ Về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời

kỳ 2001 - 2010” ; “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã,

phường , thị trấn ” ; “ Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng , lý luận trong tình hình

mới” .

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của

Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội IX đến nay .

1 - VỀ “ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

KINH TẾ TẬP THỂ”

Phân tích đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã giai đoạn

1996 - 2000 , Hội nghị đã chỉ rõ : Năm năm qua, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã

kiểu mới dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong

nông nghiệp, nông thôn đã đáp ứng một phần nhu cầu của những người lao động, hộ sản

xuất kinh doanh , đóng góp quan trọng vào quá trình phát triểnkinh tế - xã hội của đất

nước. Tuy nhiên , khu vực kinh tế tập thể hiện nay vẫn còn nhiều mặt yếu kém, năng lực

nội tại hạn chế , đội ngũ cán bộ quản lý phần lớn chưa được đào tạo ; lợi ích đem lại cho

xãviên chưa nhiều ; số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả còn ít ; vị thế kinh tế tập thể còn

thấp kém, kinh tế tập thể chưa đảm nhiệm tốt vai trò cùng với kinh tế nhà nước ngày càng

trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ

nghĩa .

Những hạn chế, yếu kém của kinh tế tập thể có nguyên nhân do trình độ phát triển thấp

của lực lượng sản xuất, nhưng chủ yếu là do những thiếu sót, khuyết điểm của các cấp ủy

đảng và chính quyền từ trungương đến địa phương. Trong khi nhân dân còn có tâm lý hoài

nghi , “mặc cảm ” với mô hình hợp tác xã kiểu cũ , nhận thức về vị trí , vai trò , tính tất yếu
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khách quan của kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong các cấp ủy đảng , chính quyền chưa

thống nhất, việc tuyên truyền chính sách phát triển kinh tế hợp tác và giải thích mô hình

hợp tác xã kiểu mới trong Đảng và trong nhân dân chưa làm đến nơi đến chốn. Hệ thống

quản lý nhà nước đối với hợp tác xã hầu như không còn . Đảng và Nhà nước vừa lúng túng,

vừa buông lỏng tổ chức chỉ đạo , chưa làm tốt việc thi hành Luật Hợp tác xã và một số

chính sách đã ban hành , chưa quan tâm đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hợp tác xã , chưa

huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển khu

vực kinh tế này.

Hội nghị xác định mục tiêu trong 5 năm tới là phấn đấu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi

những yếu kém hiện nay, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn

hơn trong GDP của nền kinh tế . Để đạt mục tiêu trên , Hội nghị nhấn mạnh những nhiệm

vụ chủ yếu sau :

Một là , thống nhất nhận thức về sự cần thiết khách quan phải đẩy mạnh, phát triển và

nâng cao hiệu quả của kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong thời gian tới ; về những đặc

trưng của mô hình hợp tác xã kiểu mới ; về chủ trương tiếp tục phát triển kinh tế tập thể

tất cả các ngành , lĩnh vực, địa bàn , trong đó trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông

thôn ; về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc xây dựng và phát triển

kinh tế tập thể .

trong

Hai là , xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể phát

triển .

Ba là , sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đối với kinh tế hợp tác và hợp tác

xã : chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực ; chính sách đất đai ; chính sách tài

chính - tín dụng ; chính sách hỗ trợ về khoa học - công nghệ ; chính sách tiếp thị và mở

rộng thị trường ; chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ...

Bốn là , nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước .

Năm là , tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh hợp tác xã

Việt Nam ,Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với phát triển kinh tế tập thể .

2 - VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, KHUYẾN KHÍCH, TẠO

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯNHÂN ”

Hội nghị nhận định : trong hơn 10 năm qua, kinh tế tư nhân nước ta đã phát triển rộng

khắp trong cả nước ; đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế , huy động các nguồn lực xã

hội vào sản xuất , kinh doanh,tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân , tăng ngân

sách nhà nước , giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước . Sự phát triển của kinh tế

tư nhân đã góp phần thúc đẩy phân công lao động xã hội , chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cạnh

tranh và phát triển thị trường, tăng thêm số lượng công nhân, lao động và doanh nhân

Việt Nam, thực hiện các chủ trương xã hội hóa y tế, văn hóa, giáo dục . Nhưng kinh tế tư

nhân nước ta hiện nay còn có nhiều hạn chế, yếu kém : Phần lớn có quy mô nhỏ, vốn ít,

trình độ công nghệ sản xuất lạc hậu , hiệu quả và sức cạnh tranh yếu, ít đầu tư vào lĩnh vực

sản xuất ; còn có nhiều khó khăn, vướng mắc về vốn , về mặt bằng sản xuất kinh doanh,

về môi trường pháp lý và môi trường tâm lý xã hội ; nhiều đơn vị kinh tế tư nhân chưa
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thực hiện tốt những quy định của pháp luật đối với người lao động ; không ít đơn vị vi

phạm pháp luật, trốn thuế, kinh doanh trái phép...

Về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, Hội nghị nhấn mạnh : quan điểm của

Đảng trên một số vấn đề cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân chưa được làm rõ để tạo sự

thống nhất cao. Một số cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa phù hợp đặc điểm của kinh

tế tư nhân mà đại bộ phận có quy mô nhỏ và vừa ; quản lý có phần buông lỏng và có những

cơ sở, hạn chế việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đúng hướng .

Hội nghị xác định : để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, không ngừng

nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh , có mức tăng trưởng bình quân hàng năm cao hơn

hiện nay, đầu tư nhiều hơn vào khu vực sản xuất, tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt

động công ích, hợp tác liên doanh với nhau, với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế, trong những năm tới, cần làm tốt những nhiệm vụ sau :

Một là , thống nhất về các quan điểm , xem khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư

nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng

xã hội chủ nghĩa . Nhà nước tôn trọng quyền tự do kinh doanh theo pháp luật , bảo hộ quyền

sở hữu tài sản hợp pháp của công dân ; định hướng, hỗ trợ , tạo điều kiện thuận lợi và quản

lý sự phát triển của kinh tế tư nhân theo pháp luật, bình đẳng với các thành phần kinh tế

khác ; bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cả người lao động và người sử dụng lao

động . Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã

hội và cáchiệp hội doanh nghiệp đối với kinh tế tư nhân nói chung cũng như trong từng

doanh nghiệp .

Hai là , tạo lập môi trường thuận lợi về thể chế và tâm lý xã hội cho sự phát triển của

kinh tế tư nhân .

Ba là , sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đối với kinh tế tư nhân : chính sách

đất đai, tạo điều kiện về mặt bằng cho sản xuất , kinh doanh ; chính sách tài chính , tín

dụng ; chính sách lao động tiền lương ; chính sách hỗ trợ về đào tạo , khoa học và công

nghệ ; chính sách hỗ trợ về thông tin , xúc tiến thương mại ...

Bốn là , tiếp tục hoàn thiện và tăng cường quản lý nhà nước.

Năm là , tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, pháthuy vai trò của Mặt trận Tổ quốc , các

đoàn thể nhân dân và các hiệp hội doanh nghiệp đối với việc phát triển kinh tế tư nhân .

- VỀ “ĐẨY NHANH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP ,

NÔNG THÔN THỜI KỲ 2001 - 2010”

3-

Về tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong 10 năm qua,

Hội nghị nhận định : nhìn chung , nông nghiệp nước ta về cơ bản đã chuyển sang sản xuất

hàng hóa, phát triển tương đối toàn diện , tăng trưởng khá. Nhiều thành tựu khoa học công

nghệ mới được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp . Công nghiệp, ngành nghề và dịch

vụ ở nông thôn bước đầu được phục hồi và phát triển , góp phần làm chuyển dịch cơ

kinh tế nông thôn . Đời sống nông dân ở hầu hết các vùng được cải thiện rõ rệt . Quan hệ

sản xuất được đổi mới theo hướng xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa với nhiều thành

phần kinh tế tham gia . Kết cấuhạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn , hệ thống chính trị ở cơ

cấu
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sở được tăng cường, dân chủ ở nông thôn được phát huy tốt hơn , an ninh chính trị , trật tự ,

an toàn xã hội được bảo đảm, môi trường sinh thái được cải thiện một bước. Những thành

tựu đó góp phần rất quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội , tạotiền đề

cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Tuy vậy, cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch chậm , chưa gắn bó chặt

chẽ với thị trường ; sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi còn phân tán , manh mún , quy mô

nhỏ, mang nhiều yếu tố tự phát ; công nghiệp ở nông thôn phát triển chậm, nhất là công

nghiệp chế biến nông, lâm , thủy sản vừa thiếu , vừa yếu và phần lớn kỹ thuật còn lạc hậu

laođộng còn phổ biến là thủ công ; ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn chưa thu hút được

nhiều lao động . Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở một số vùng còn thấp , nhất

là vùng sâu, vùng xa còn nhiều yếu kém . Quan hệ sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu phát

triển nông nghiệp hàng hóa theo cơ chế mới . Đời sống vật chất, văn hóa ở nhiều vùng

nông thôn còn thấp kém, chênh lệch thu nhập giữa các vùng đang tăng lên .

Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém là : nhận thức về vai trò , vị trí của công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chưa đầy đủ và sâu sắc ; chưa thực hiện

nghiêm túc nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp, nông thôn . Trong điều hành chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,

chậm tổng kết những mô hình mới , những nhân tố mới để hướng dẫn, phổ biến ra diện

rộng . Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng chưa đáp ứng

yêu cầu . Về mặt khách quan, xuất phát từ một nền nông nghiệp lạc hậu, lại trải qua nhiều

năm chiến tranh, nông dân và nông thôn ta còn nghèo , rất khó khăn về vốn, về trang bị kỹ

thuật và áp dụng thành tựu khoa học công nghệ mới...

Hội nghị đã xác định mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn là xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn ,

hiệu quả và bền vững ; có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng

các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến , đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ;

xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, công bằng , dân chủ, văn minh , có cơ cấu kinh tế

hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng

hiện đại .

Hội nghị cũng xác định nội dung tổng quát, những quan điểm chủ yếu và một số chủ

trương , giải pháp lớn để đẩy nhanh công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ,

nhằm thực hiện mục tiêu nói trên : phát triển lực lượng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông nghiệp , nông thôn ; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ; phát triển cơ sở hạ tầng và

đô thị hóa nông thôn ; xây dựng đời sống văn hóa - xã hội và phát triển nguồn nhân lực ; các

giải pháp về công tác quy hoạch, về khoa học - công nghệ, các chính sách về đất đai , về

tài chính , tín dụng, về lao động việc làm , về thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế .

4 - VỀ “ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở

CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG , THỊ TRẤN ”

Phân tích thực trạng hệ thống chính trị ở cơ sở qua hơn 15 năm đổi mới , Hội nghị đã

chỉ rõ : hệ thống chính trị ở phần lớn cơ sở đã chăm lo bảo đảm ổn định chính trị - xã hội ,
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phát huy tính tích cực của nhân dân trong sản xuất - kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng ,

thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phổ cập giáo dục và chăm sóc sức khỏe , xây dựng đời sống

văn hóa, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng với nhân dân tạo nên những thành tựu

đổi mới, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn và thành thị . Tuy nhiên, hệ thống chính trị

ở cơ sở hiện nay đang bộc lộ nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản

lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng . Tình trạng tham nhũng, quan liêu, mất đoàn

kết nội bộ, vi phạm dân chủ , quyền làm chủ của dân và tình trạng vi phạm kỷ cương phép

nước xảy ra ở nhiều nơi , có nơi nghiêm trọng . Nội dung và phương thức hoạt động của hệ

thống chính trị ở cơ sở chậm đổi mới, còn mang nhiều dấu ấn của cơ chế tập trung quan

liêu, bao cấp, không phù hợp với chuyển biến của xã hội .

Hội nghị nhất trí từ nay đến 2005, cần tập trung giải quyết ba vấn đề cơ bản và bức xúc :

Một là , xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị ,

đồng thời xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng bộ,

chi bộ cơ sở ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng hệ thống chính trị ở

cơ sở thực sự là của dân , do dân, vì dân , sát với dân, được dân tin cậy .

Hai là , thực hành dân chủ thực sự trong nội bộ các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ

sở và trong quan hệ với dân , phát huy quyền làm chủ của dân ; phát huy dân chủ đi liền

với việc củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật.

Ba là , xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực

hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biết hướng dẫn và phát huy tính tự quản

của dân, công tâm , thạo việc, tận tụy với dân, không tham nhũng, ức hiếp dân, được dân

tín nhiệm ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với

cán bộ xã, phường , thị trấn cả về quyền lợi và trách nhiệm .

Theo hướng đó, Hội nghị đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động

của từng tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở ; xác định nội dung đổi mới sự chỉ đạo

của cấp trên đối với cơ sở.

Hội nghị nhấn mạnh đội ngũ cán bộ có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm

vụ chính trị ở cơ sở ; vì thế phải đẩy mạnh việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng

của đội ngũ này ; đồng thời, phải có chính sách đãi ngộ đúng mức nhằm tạo ra cho hệ

thống chính trị ở cơ sở một sức mạnh mới, những khả năng mới trong việc hoàn thành

nhiệm vụ . Hội nghị đã có một số quyết định cụ thể về những vấn đề nói trên .

5- VỀ “NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN

TRONG TÌNH HÌNHMỚI”

Đánh giá thực trạng tình hình tư tưởng, lý luận, công tác tư tưởng, lý luận trong hơn 15

năm qua, Hội nghị nhấn mạnh : tình hình tư tưởng trong Đảng và nhân dân hiện nay mặt

tích cực và tiêu cực đan xen nhau, trong đó mặt tích cực là cơ bản, đã và đang quyết định

chiều hướng phát triển của xã hội nước ta, tạo nên thắng lợi của công cuộc đổi mới đất

nước. Tuy vậy, mặt tiêu cực có lúc, có nơi cũng rất nghiêm trọng , thực sự là nguy cơ tiềm

ẩn , liên quan đến sự mất còn của Đảng , của chế độ.
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Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng khóa IX Tạp chí Cộng sản

Hội nghị cũng đã chỉ rõ những thành tựu và những yếu kém, bất cập của công tác

tư tưởng, lý luận ; tập trung thảo luận và xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu của công

tác tư tưởng , lý luận là : đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ

lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; nâng cao chất

lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền , giáo dục lý luận chính trị, tạo sự thống nhất cao

hơn nữa trong Đảng , sự đồng thuận trong nhân dân ; góp phần giải quyết những vấn đề

kinh tế - xã hội bức xúc , chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội , thực dụng, chặn đà suy

thoái về đạo đức , lối sống ; chủ động tiến công, chỉ đạo có hiệu quả cuộc đấu tranh trên

mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược “ diễn biến hòa bình” , âm mưu bạo loạn

lật đổ của các thế lực thù địch ; thực hiện nghiêm túc những chỉ thị , quy định của Đảng về

bảo vệ Đảng, xử lý kịp thời theo pháp luật và kỷ luật Đảng mọi hoạt động tán phát tài liệu

xấu, thông tin bịa đặt, thất thiệt , các thư nặc danh , mạo danh có nội dung xấu ; nâng cao

chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền , cổ động, báo chí - xuất bản , văn hóa - văn

nghệ, thông tin đối ngoại.

Hội nghị đã chỉ rõ những giải pháp lớn để kịp thời phát huy ưu điểm , khắc phục nhanh

những yếu kém, bất cập, nâng cao hơn nữa chất lượng , hiệu quả, sức chiến đấu , khả năng

định hướng của công tác tư tưởng , lý luận : tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng , sự

quản lý của Nhànước ; mở rộng dân chủ , phát huy tự do tư tưởng trong nghiên cứu lý luận,

khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận , đồng

thời giữ vững kỷ cương trong việc phổ biến kết quả nghiên cứu ; nêu cao vai trò gương

mẫu của cánbộ, đảng viên ; tích cực đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư tưởng , lýluận

kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác tư tưởng, lý luận ; tăng cường đầu tư cho công tác

tư tưởng, lý luận ; phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh các hoạt động tư tưởng , lý

luận ; đổi mới nội dung , phương pháp công tác tư tưởng , lý luận .

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra .

Các nghị quyết của Hội nghị lần này về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân , về công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thực sự là một bước tiến có ý nghĩa trong

việc cụ thể hóa đồng bộ đường lối kinh tế của Đại hội IX nói chung và chính sách của

Đảng phát triển nền kinhtế nhiều thành phần nói riêng . Nghị quyết về “Đổi mới và nâng

cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn ” là nghị quyết đầu tiên

của Trung ương về vấn đề này, một khâu quantrọng trong việc xây dựng hệ thống chính

trị , nhưng lâu nay vẫn là khâu yếu . Nghị quyết về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư

tưởng, lý luận trong tình hìnhmới” đặt cơ sở cho việc tạo ra một bước chuyển mới trong

công tác tư tưởng, lý luận của Đảng ; làm cho công tác này thực sự là công tác của toàn

Đảng luôn luôn giữ được vai trò tiên phong, giải đáp có sức thuyết phục những vấn đề lý

luậnvà thực tiễn bức xúc do cuộc sống đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng , toàn dân , toàn quân tiếp tục phát

huy truyền thống đoàn kết , tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách , thực hiện

tốt các Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 ,

các kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX ) , góp phần đưa Nghị quyết Đại hội IX

vào cuộc sống, thực hiện mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh , vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. D
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Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng khóa IX Tạp chí Cộng sản

ĐỔI MỚI CÁCH NGHIÊN CỨU , BẮN CHẮC HỘI DUNG ,

CHỈ ĐẠO CHẶT CHẼ VÀ CÓ HIỆU QUẢ

VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Đồng chíNÔNG ĐỨCMẠNH

Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Hội nghị Trung ương 5 khóa IX .

Đảng,

Thưa các đồng chí,

Sau 13 ngày làm việc tích cực, khẩn

trương , với tinh thần trách nhiệm cao, Hội

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung

ương Đảng đã phát huy dân chủ và trí tuệ

tập thể, hoàn thành một cách tốt đẹp toàn bộ

chương trình đã đề ra . Hội nghị đã thông

qua 5 nghị quyết quan trọng :

-
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả kinh tế tập thể

-

Tiếp tục đổi mới cơ chế , chính sách,

khuyến khích , tạo điều kiện phát triển kinh

tế tư nhân ;

- Đẩy nhanh công nghiệp hóa , hiện đại

hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 -

2010 ;

-
Đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ

thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn ;

-

Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư

tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến

và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh

đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị , Ban Bí thư từ

sau Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) đến

*

Với các văn kiện được thông qua, Ban

Chấp hành Trung ương đã tiến một bước

mới trong việc cụ thể hóa và phát triển Nghị

quyết Đại hội IX trên các lĩnh vực được nêu .

Đối với từng vấn đề , các đồng chí Trung

ương đã nghiên cứu đề án , tờ trình của Bộ

Chính trị, nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến

thảo luận ở tổ và tại hội trường và bản giảiở

trình tiếp thu ý kiến Trung ương của Bộ

Chính trị về những vấn đề then chốt nhất, từ

nhận định đánh giá thực trạng và nguyên

nhân của tình hình đến xác lập quan điểm

chỉ đạo, phương hướng , nhiệm vụ và hệ

thống giải pháp. Trung ương cũng đã bỏ

phiếu biểu quyết một số vấn đề lớn còn có

ý kiến khác nhau , biểu thị sự nhất trí cao đối

với các văn kiện .

Ở đây , tôi xin không trình bày lại toàn bộ

nội dung các bản nghị quyết mà chỉ nhấn

mạnh một số điểm cần thiết nhất cho việc

triển khai thực hiện nghị quyết.

( * ) Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX . Đầu đề của Tạp chí

Cộng sản

Số 8 (tháng 3 năm 2002)
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Trước hết, về nội dung , cần nhận thức

đầy đủ tính chất bức xúc, ý nghĩa to lớn và

thiết thực của các nghị quyết.

Hội nghị Trung ương lần này đã bàn và

ra nhiều nghị quyết. Điều đó được quyết

định trước hết không phải chỉ do quyết tâm

của Trung ương thực hiện bằng được

chương trình toàn khóa mà là do yêu cầu

bức xúc phải giải quyết của các vấn đề được

nêu và cũng chính là để đáp ứng yêu cầu

bức xúc ấy mà Trung ương đã ghi vào

chương trình nghị sự của Hội nghị lần này.

Nhìn riêng biệt thì mỗi nghị quyết đề cập

một chủ đề cụ thể, có tính độc lập tương đối,

nhưng đặt trong tổng thể thì các nghị quyết

ấy, với các chủ đề được nêu, có mối liên hệ

rất chặt chẽ bên trong ; nội dung giải quyết

từ kinh tế, chính trị đến tư tưởng, lý luận ; từ

lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất.

Các nghị quyết của Trung ương lần này

cùng với các nghị quyết của các Hội nghị

Trung ương trước đây , kể từ Hội nghị Trung

ương 2 (khóa IX) đến nay cho thấy tính hệ

thống trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại

hội IX và đưa các nghị quyết ấy vào cuộc

sống .

Đại hội lần thứ IX nêu lên đường lối cơ

bản là “ Phát huy sức mạnh toàn dân tộc ,

tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” . Phát huy

sức mạnh toàn dân tộc bao hàm và đòi hỏi

phát huy sức mạnh của tất cả các thành phần

kinh tế, coi các thành phần kinh tế kinh

doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu

thành quan trọng của nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , cùng phát

triển lâu dài , hợp tác và cạnh tranh lành

mạnh ; trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò

chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế

tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững

chắc của nền kinh tế quốc dân . Tiếp theo

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về “Tiếp

tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” , các nghị

quyết của Hội nghị Trung ương 5 lần này về

phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, về

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn thực sự là một bước tiến có ý

nghĩa trong việc cụ thể hóa đồng bộ đường

lối kinh tế của Đại hội IX nói chung và

chính sách của Đảng phát triển nền kinh tế

nhiều thành phần nói riêng, tạo môi trường

pháp lý, tâm lý và nhữngđiều kiện vật chất

và tinh thần thuận lợi để động viên tất cả

các thành phần kinh tế hăng hái phát triển

sản xuất, kinh doanh, phát huy nội lực, đóng

góp ngày càng lớn vào sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Các nghị

quyết này nhằm tháo gỡ một cách thỏa đáng

những vướng mắc trong nhận thức và hành

động lâu nay, giải phóng và phát huy mạnh

mẽ lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng

quan hệ sản xuất mới một cách phù hợp,

gắn liền với việc giải quyết tốt các vấn đề

văn hóa, xã hội , cải thiện và nâng cao đời

sống vật chất và tinh thần của nhân dân ,

trong đó nông nghiệp và nông thôn là lĩnh

vực và địa bàn trọng điểm .

Hội nghị Trung ương 5 cũng đề cập một

số vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống

chính trị , trong đó cơ sở có vị trí rất quan

trọng, là nơi sát với dân . Nghị quyết về

“ Đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ

thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn

là “nghị quyết đầu tiên của Trung ương về

vấn đề này, một khâu quan trọng trong việc

xây dựng hệ thống chính trị từ trên xuống

dưới, nhưng lâu nay vẫn còn là khâu yếu .

Với việc xác định rõ ràng chức năng, nhiệm

vụ và phương thức hoạt động của từng tổ

chức trong hệ thống chính trị cơ sở, giải
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quyết đúng đắn vấn đề cán bộ cơ sở, nhất là

chính sách đối với cán bộ cơ sở, sự chỉ đạo

của cấp trên đối với cơ sở, nghị quyết này sẽ

tạo ra cho hệ thống chính trị ở cơ sở một sức

mạnh mới và những khả năng mới trong

việc hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh

đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và

quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện

một cách rõ ràng và đầy đủ ở cơ sở. Nghị

quyết về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư

tưởng , lý luận trong tình hình mới” đặt cơ

sở cho việc tạo ra một bước chuyểnmới

trong công tác tư tưởng , lý luận của Đảng ;

làm cho công tác này thật sự là công tác của

toàn Đảng, dân chủ, năng động, sáng tạo, có

tính chiến đấu cao, luôn luôn giữ được vai

trò tiên phong, giải đáp có sức thuyết phục

những vấn đề lý luận và thực tiễn bức xúc

do cuộc sống đặt ra trong sự nghiệp xây

dựng và bảovệ Tổ quốc ; cungcấpcơ sở

khoa học vững chắc cho việc xác định đúng

đắn , sáng tạo đường lối , chính sách của

Đảng và Nhà nước ,tạo ra sựthống nhất

trong Đảng và trong xã hội , động viên cán

bộ , đảng viên và nhân dân ủng hộ mạnh mẽ

và thực hiện nghiêm chỉnh đường lối , chủ

trương, chínhsách của Đảng và Nhà nước ;

xây dựng phẩm chất và năng lực mới của

con người Việt Nam trong thời kỳ mới, đấu

tranh với những nhận thức không đúng, với

chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực

dụng, bóc trần và bác bỏ những luận điệu

thù địch ; để toàn Đảng , toàn dân , toàn quân

đồng tâm , nhất trí hăng hái tiến lên hoàn

thành những nhiệm vụ cách mạng trong thời

kỳ mới.

Thứhai, về tổ chức thực hiện , phải thấy

được cái mới trong cách ra nghị quyết của

Trung ương và tiếp tục đổi mới hơn nữa

cách nghiên cứu nghị quyết và đưa nghị

quyết vào cuộc sống.

Tuy Hội nghị Trung ương 5 có nhiều

nghị quyết và mỗi nghị quyết đều có tầm

quan trọng riêng của nó, nhưng các nghị

quyết ấy đều có nét chung là ngắn gọn ,

đánh giá tình hình theo tinh thần nhìn thẳng

vào sự thật , xác định các quan điểm chỉ đạo

và phương hướng , nhiệm vụ chung một

cách rõ ràng , đồng thời chú trọng nhiều hơn

đến việc nêu lên những nhiệm vụ cụ thể , hệ

thống các giải pháp và cách tổ chức thực

hiện . Điều đó sẽ giúp cho việc triển khai

nghị quyết được dễ dàng và thuận lợi hơn ,

song để nghị quyết của Trung ương vào

cuộc sống đòi hỏi các cấp ủy đảng cần phải

đặc biệt quan tâm tới việc chỉ đạo thực hiện.

Nói đi đôi với làm là phong cách lãnh

đạo quan trọng hàng đầu của Đảng ta, là

yêu cầu số một của việc chỉ đạo thực hiện

nghịquyết và trong tình hình hiện nay cũng

là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của

nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta . Để

hiểu rõ những việc phải làm trước hết cần

hiểu rõ tinh thần cơ bản và nội dung của

những việc làm đó . Vì vậy, phải rất coi

trọng việc truyền đạt và nghiên cứu nghị

quyết , tuyên truyền và phổ biến nghị quyết

thông qua nhiều kênh khác nhau , phù hợp

với những đối tượng khác nhau ; trước hết là

kênh trực tiếp của các cấp ủy qua các hội

nghị cấp ủy và hệ thống ban tuyên giáo các

cấp , các ngành, kênh của hệ thống thông

tin , báo chí của Đảng. Không phải chỉ có

một hình thức duy nhất là tổ chức hội nghị

nghiên cứu và học tập mà do thời gian bố trí

rất ít , càng xuống dưới, nội dung càng bị rơi

rụng nhiều . Cũng không nhất thiết mọi cấp

ủy đều phải dành thời gian như nhau cho tất

cả các nghị quyết của Đảng , mà theo

nguyên tắc nghị quyết thuộc lĩnh vực nào

thì cấp ủy và các tổ chức đảng phụ trách
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lĩnh vực đó phải nghiên cứu sâu hơn , kỹ

hơn. Đi đôi với việc nghiên cứu, quán triệt

nghị quyết phải có chương trình hành động

cụ thể ; đặc biệt phải quan tâm việc tổng kết

thực tiễn, tổ chức thí điểm , xác định các mô

hình , xây dựng chính sách và hướng dẫn

việc thực hiện.

Các nghị quyết đều nêu lên những nhiệm

vụ vừa cơ bản, vừacấp bách, có những việc

phải làm trong nhiều năm, nhưng có những

việc phải làm ngayvà những việc phải làm

ngay đó chính là để chuẩn bị điều kiện cho

những việc lâu dài được thực hiện tốt. Vì

vậy , triển khai thực hiện nghị quyết phải

theo tinh thần vừa tích cực, khẩn trương ,

vừa có chuẩn bị chu đáo, có chương trình ,

kế hoạch chủ động để thi hành , không để

bất cứ nghị quyết nào bị thi hành chậm trễ ,

thậm chí bị bỏ rơi vào quên lãng, cũng

không để xảy ra tình trạng làm vội mà hỏng

việc. Và cũng cần thấy rằng một nghị quyết

dù tốt đến đâu thì cũng không thể giải quyết

triệt để mọi vấn đề , nhất là những vấn đề

còn chưa rõ hoặc chưa có đủ cơ sở thực tiễn

và lý luận. Vì vậy, cái gì đã rõ, đã quyết

định thì nhất thiết phải thực hiện và trong

quá trình thi hành phải kinh qua công tác

thực tiễn mà đề nghị bổ sung, sửa đổi ; cái

gì còn chưa rõ thì phải tiếp tục nghiên cứu

và nói tiếp tục nghiên cứu không có nghĩa

gác lại đấy chờ đợi, không lấy cỡcó những

vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu mà làm

chậm trễ việc thi hành những vấn đề đã rõ

và đã quyết định trong các nghị quyết . Đó

chính là nêu cao kỷ luật, kỷ cương của việc

chấp hành nghị quyết của Đảng, đồng thời

cũng là dành không gian mở cho sự sáng

tạo.

Cuối cùng, việc triển khai các nghị quyết

của Hội nghị Trung ương 5 lần này phải kết

hợp chặt chẽ với việc thúc đẩy thực hiện các

nghị quyết trước đây của Trung ương , nhất

là Nghị quyết Trung ương 3 về “ Tiếp tục

sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” , Kết luận

của Hội nghị Trung ương 4 về “Đẩy mạnh

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí” .

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định

kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng

Đảng là nhiệm vụ then chốt. Cuộc vận động

xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiến hành theo

tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2)

khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa

IX bảo đảm các tổ chức đảng từ Trung ương

tới cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn bó

máu thịt với nhân dân , chỉ đạo chặt chẽ và

có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết

của Đảng . Trước mắt, cùng với việc đẩy

mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội

năm 2002 , cần tập trung sức chỉ đạo thật tốt

và bảo đảm thành công cuộc bầu cử Quốc

hội khóa XI để Quốc hội nước ta thật sự tiêu

biểu cho năng lực, phẩm chất, trí tuệ và khối

đại đoàn kết toàn dân, xứng đáng là cơ quan

quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta

trong thời kỳ mới.

Với thành công tốt đẹp của Hội nghị

Trung ương lần này, chúng ta tin tưởng

vững chắc rằng toàn Đảng, toàn dân , toàn

quân ta sẽ vượt qua mọi khó khăn , hoàn

thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

năm 2002 , đưa sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững

vàng tiến lên phía trước .

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX. D
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

NHỮNG QUYẾT SÁCH HƯỚNG LỀ CƠ SỞ

VŨHIỀN

H

-ỘI nghị lần thứ năm Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX

đã kết thúc tốt đẹp. Sau 13 ngày

làm việc khẩn trương với khí thế của mùa

xuân đất nước , với trách nhiệm cao, tập

trung tư tưởng , phát huy dân chủ và trí tuệ

tập thể, với tinh thần " nhìn thẳng vào sự

thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" ,

Hội nghị tập trung thảo luận và đã thông

qua 5 nghị quyết quan trọng : 1 ) Nghị

quyết về "Tiếptục đổi mới, phát triểnvà

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" ;

2) Nghị quyết về " Tiếp tục đổimới cơ chế,

chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện

phát triển kinh tế tư nhân " ; 3 ) Nghị quyết

về "Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-

2010 " ; 4) Nghị quyết về "Đổi mới và

nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở

cơ sở xã, phường, thị trấn" ; 5 ) Nghị quyết

về " Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư

tưởng , lý luận trong tình hình mới" .

Cũng như tất cả các hội nghị trung

ương khác , Hội nghị Trung ương năm

nhằm cụ thể hóa những tư tưởng đã được

xác định trong Đại hội IX của Đảng,

nhưng Hội nghị này có những nét riêng đặc

biệt , có sự trùng hợp thật lý thú . Đó là :

Hội nghị năm ra 5 nghị quyết và hơn thế

nữa, các nghị quyết đó mặc dù có tính độc

lập tương đối, đều giải quyết những vấn đề

rất lớn , rất hệ trọng nhưng với những mức

độ khác nhau , đều hướng về cơ sở, trực

tiếp hoặc gián tiếp giải quyết những vấn

đề cơ bản và bức xúc mà thực tế của đời

sống chính trị , kinh tế, văn hóa, xã hội cơ

sở đang đặt ra . Phạm vi bài viết này xin

được phân tích khía cạnh hướng về cơ sở

của các nghị quyết đó .

Như chúng ta đã biết, cơ sở có vị trí

địa - kinh tế , địa - chính trị trọng yếu ,

rộng lớn trải kín lãnh thổ . Đây là nơi diễn

ra mọi quá trình , mọi hoạt động kinh tế ,

chính trị, văn hóa, xã hội của các tầng lớp

nhân dân ; là nơi tổ chức thực hiện mọi

chủ trương , đường lối, chính sách của

Đảng, trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng ,

pháp luật và chính sách của Nhà nước vào

cuộc sống ; là nơi thể hiện sự gắn bó máu

thịt giữa Đảng với nhân dân . Đây cũng là

nơi thể hiện sự thành công cũng như

những mặt hạn chế của đường lối , chính

sách khi đưa vào cuộc sống . Nếu coi thực

tiễn là tiêu chuẩn của chân lý thì chính cơ

sở là nơi để có thể " đo, đếm" , khẳng định

uy tín của Đảng , hiệu lực quản lý của Nhà

nước, hiệu quả hoạt động của các tổ chức

quần chúng . Cơ sở vừa là địa bàn để đưa
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nghị quyết của Đảng vào cuộc sống , vừa

là nơi nảy sinh và đặt ra những vấn đề để

đưa những yêu cầu cần lời giải của cuộc

sống vào nghị quyết.

Trong 5 nghị quyết mới này, Nghị

quyết về "Đổi mới vànâng cao chất lượng

hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị

trấn " có những nội dung trực tiếp nhất

hướng về cơ sở. Các cơ sở xã, phường, thị

trấn là nơi 79 triệu dân đang cư trú , sinh

sống. Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò

rất to lớn trong việc tổ chức và vận động

nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương

của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà

nước, phát huy quyền làm chủ của nhân

dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn

dân , huy động mọi nguồn lực, mọi khả

năng để phát triển . Trên cơ sở đánh giá

đúng tình hình hoạt động của hệ thống

chính trị cơ sở trong đó có những thành

tựu đã đạt được cũng như những yếu kém,

bất cập , Trung ươngđãnêunhữngvấnđề

cơbản và bức xúc cần tập trung giải quyết

trong thời gian tới là : 1 ) Xác định rõ chức

năng , nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ

thống chính trị, đồng thời xâydựng mối

quan hệ đoàn kết, phốihợp giữa cáctổ

chức dưới sự lãnh đạo của đảng bộ cơ sở,

đổi mới nội dung và phương thức hoạt

động hướng vào phục vụ nhân dân , sát với

dân , được dân tin cậy . 2 ) Thực hành dân

chủ thực sự trong nội bộ các tổ chức của

hệ thống chính trị ở cơ sở theo nguyên tắc

tập trung dân chủ và phát huy quyền dân

chủ của nhân dân trên cơ sở thực hiện

quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền

dân chủ đại diện , quy định cụ thể việc thực

hiện quyền của dân giám sát tổ chức , cán

bộ ở cơ sở và thay thế người không đủ tín

nhiệm ... Phát huy dân chủ phải đi liền với

củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương

theo pháp luật . 3) Xây dựng đội ngũ cán

bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động

nhân dân thực hiện đường lối của Đảng,

pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo

việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức

dân , không tham nhũng, ức hiếp dân ; trẻ

hóa đội ngũ .

Để nâng cao chất lượng hệ thống chính

trị cơ sở , Trung ương đã đưa ra những chủ

trương và giải pháp lớn là : Đổi mới nội

dung và phương thức lãnh đạo tổ chức

đảng ở cơ sở , trong đó nhấn mạnh việc

nâng cao nhận thức và làm đúng vai trò

hạt nhân chính trị ; đổi mới và nâng cao

hiệu lực của chính quyền cơ sở, bảo đảm

thực quyền của Hội đồng nhân dân và

nâng cao hiệu lực của cơ quan hành

chính ;đổi mới công tác Mặt trận và các

đoàn thể nhân dân ; chăm lo công tác đào

tạo, bồi dưỡng và giải quyết hợp lý , đồng

bộ

chính sáchđối với cánbộ cơsở,coi cán

bộ chuyên trách ở cơ sở như công chức

nhà nước và được hưởng các chế độ, chính

sách ; đổimới sự chỉ đạo của cấp trên đối

với cơ sở , khắc phục bệnh quan liêu, xa

dân.

Trong Nghị quyết về "Đẩy nhanh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn thời kỳ 2001-2010 " có nêu nội

dung tổng quát : Công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp là quá trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất

hàng hóa lớn , gắn với công nghiệp chế

biến và thị trường, đưa thiết bị , kỹ thuật và

công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất

nông nghiệp ; thực hiện cơ giới hóa, điện

khí hóa, thủy lợi hóa, ứng dụng các thành

tựu khoa học công nghệ , nhất là công nghệ
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sinh học và công nghệ thông tin , nhằm

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả,

sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn

là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng

của các ngành công nghiệp và dịch vụ , tổ

chức lại sản xuất, xây dựng quan hệ sản

xuất phù hợp ; quy hoạch phát triển nông

thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị

hóa nông thôn ; ưu tiên giải quyết việc;

làm, chuyển dần lao động nông nghiệp

sang làm công nghiệp và dịch vụ ; xây

dựng đời sống văn hóa tinh thần , con

người mới, xây dựng nông thôn văn minh,

dân chủ, đoàn kết, lành mạnh và hiệnđại.

Qua nội dungtổng quát nêu trên, có thể

thấy Nghị quyết về "Đẩy nhanh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn " chính là giải quyết những vấn

đề cơ bản và bức xúc ở cơ sở của cả vùng

nông thôn rộng lớn với hơn 70% nhân dân

sinh sống. Nghị quyết đápứng yêu cầu

của cuộc sống ở nông thôn , góp phần giải

quyết những vướng mắc của không ít cấp

ủy đảng và cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong

quá trình xây dựng và triển khai thực hiện

các chương trình , kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội ở địa phương theo tinh thần

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng , tạo bước

chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở.

Nhận thức rõ vị trí , vai trò của kinh tế

tập thể trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã

hội , trong đó có sự phát triển của cơ sở ,

địa phương nông thôn , Hội nghị Trung

ương lần này đã ra Nghị quyết về " Tiếp

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu

quả kinh tế tập thể" . Phát triển kinh tế với

nhiều hình thức hợp tác xã đa dạng mà

nòng cốt là hợp tác xã là cần thiết , phù

hợp với quy luật kinh tế khách quan ,

không chỉ do yêu cầu phát triển sức sản

xuất, mà còn là yêu cầu xây dựng nền kinh

tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ

nghĩa ; trong đó, kinh tế hợp tác và hợp tác

xã là tất yếu cần thiết để các hộ cá thể, các

doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dựa vào

nhau cùng tồn tại và phát triển trong điều

kiện cạnh tranh khắc nghiệt của nền kinh

tế thị trường. Đó cũng là một trong những

con đường để kinh tế tập thể kết hợp với

kinh tế nhà nước giải quyết các vấn đề xã

hội , góp phần xóa đói giảm nghèo, giáo

dục ý thức phát triển cộng đồng. Trong

những quan điểm chỉ đạo , Trung ương

dành sự quan tâm sâu sắc đến việc phát

triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp,

nông thôn ; xác định rằng, trong những

năm tới , phát triển kinh tế nông nghiệp,

tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn

nông thôn là một hướng trọng tâm . Kinh

phải

trên cơ sởkhuyến khích phát triển và

tôn trọng tính tự chủ của kinh tế hộ, trang

trai, hỗ trợđắclực cho kinh tế hộ, trang

trại phát triển .Gắn phát triển kinh tế tập

thể với tiến trình công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông

thôn mới.

Cũng có những nội dung quan trọng

hướng về cơ sở là Nghị quyết về "Tiếp tục

đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích ,

tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân" .

Nghị quyết đã trình bày một cách có hệ

thống, chính xác, rõ ràng những quan

điểm và chính sách của Đảng đối với kinh

tế tư nhân , khẳng định mạnh mẽ những

chủ trương đã có và có bổ sung thêm

những chủ trương mới nên có ý nghĩa

quan trọng trong việc thống nhất nhận
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thức, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tư

nhân phát triển mạnh mẽ. Quan điểm nhất

quán của Đảng ta một lần nữa được khẳng

định trong Nghị quyết này là : Phát triển

kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài

trong phát triển nền kinh tế nhiều thành

phần định hướng xã hội chủ nghĩa , trong

đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và

cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế

quốc dân, góp phần thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

nâng cao nội lực của đất nước trong hội

nhập kinh tế quốc tế ; các hộ sản xuất,

kinh doanh cá thể và doanh nghiệp tư

nhân bình đẳng với doanh nghiệp thuộc

các thành phần kinh tế khác . Những chủ

trương và giải pháp lớn để tạo điều kiện

phát triển kinh tế tư nhân được Trung

ương xác định là : 1 ) Tạo lập môi trường

thuận lợi về thể chế và tâm lý xã hội cho

sự phát triển của kinh tế tư nhân ; 2) Sửa

đổi , bổ sung một số cơ chế , chính sách ; 3 )

Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường quản lý

nhà nước ; 4) Tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ

quốc , các đoàn thể nhân dân và các hiệp

hội doanh nghiệp đối với việc phát triển

kinh tế tư nhân . Địa bàn hoạt động của

mọi loại hình kinh tế tư nhân là ở cơ sở.

Vậy nên mọi chủ trương chính sách phát

triển kinh tế tư nhân đều có quan hệ mật

thiết đến cơ sở và có tác động tích cực,

mạnh mẽ đối với tình hình của cơ sở.

Trong các nghị quyết Trung ương lần

này, Nghị quyết về " Nhiệm vụ chủ yếu

của công tác tư tưởng , lý luận trong tình

hình mới" có tính độc lập tương đối hơn

nhưng cũng có nhiều vấn đề liên quan đến

cơ sở. Từ việc đánh giá thực trạng tình

hình tư tưởng và công tác tư tưởng, lý luận

đến phương hướng nhiệm vụ công tác tư

tưởng , lý luận cũng như các giải pháp và

tổ chức thực hiện đều có căn cứ và chỗ dựa

là đơn vị cơ sở, Trung ương đã chỉ rõ :

Công tác tư tưởng, lý luận phải hướng

mạnh về cơ sở , nắm chắc tình hình cơ sở,

tăng cường củng cố trận địa tư tưởng ở cơ

sở, tạo thế đứng chính trị vững chắc trên

từng địa bàn . Phát huy sức mạnh tổng hợp

của các lực lượng làm công tác tư tưởng,

kết hợp các biện pháp tư tưởng , chính trị,

tổ chức , kinh tế , hành chính , kết hợp

phong trào quần chúng với chính sách hợp

lý , hợp lòng dân để tập trung xử lý dứt

điểm các " điểm nóng" , chặn đứng sự suy

thoái về đạo đức , lối sống và đẩy lùi các tệ

nạn xã hội ở từng địa phương , khu vực.

Những nội dung đã được thông qua

trong Hội nghị lần thứ năm thể hiện một

bước tiến mới trong việc cụ thể hóa và

phát triển Nghị quyết Đại hội IX trên

những lĩnh vực trọng yếu . Mỗi nghị quyết

của Hội nghị đều vô cùng quan trọng và

có những nhiệm vụ riêng nhưng lại có

quan hệ mật thiết với nhau , có những mối

quan tâm chung, mục tiêu chung, trong đó

có điểm hướng về cơ sở .

lần

Cuộc sống sôi động của đất nước luôn

đặt ra yêu cầu đòi hỏi phải giải đáp và

luôn là tiền đề, gợi mở cho sự khám phá,

sáng tạo . Các nghị quyết Trung ương

này với những nội dung sát hợp đầy ấn

tượng , nhiều điều mới mẻ và có tính đột

phá của nó nhất định sẽ được cán bộ, nhân

dân, hết sức đồng tình , sẽ được cuộc sống

đón nhận , thúc đẩy tiến trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước tiến lên . D
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XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP THEO ĐỊNH HUỐNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

VŨ OANH *

N

* GHỊ quyết Đại hội toàn quốc lần thứ

IX của Đảng đã khẳng định quyết

tâm phát triển đất nước ta theo con

đường xã hội chủ nghĩa và từ tổng kết thực

tiễn trong thời kỳ đổi mới đã làm sáng tỏ hơn

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,

xác định đường lối , chiến lược phát triển kinh

té-- xã hội trong thập niên đầu thế kỷ XXI , đưa

nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo và kém

phát triển , đến năm 2020 cơ bản trở thành

nước công nghiệp theo hướnghiện đại. Nhằm

tổchức thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đềra,

Nghị quyết của Đại hộiđã xác định :“Tao

bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân

lực, trọng tâm là giáo dục và đào tạo , khoa học

và công nghệ" , coi đây là một trong những

lĩnh vực then chốt cần tập trung sức đột phá để

làm chuyển động toàn bộ tình hình kinhtế - xã

hội .

Nghị quyết cũng đã xác định sáu điểm cơ

bản củachiến lược giáo dục Việt Nam đầu thế

kỷ "thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước

trở thành mộtxã hội học tập " ; " tạo điều kiện

cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập

thường xuyên suốt đời " , tức là chiến lược xây

dựng một xã hội học tập Việt Nam hiện đại

với nền giáo dục cho mọi người và cho việc

học suốt đời .

Để phát triển giáo dục , xây dựng xã hội học

tập, quán triệt được các định hướng và

nhiệm vụ chiến lược của Đại hội IX, cần đánh

giá thực trạng giáo dục, xác định mục tiêu ,

con đường phát triển và các giải pháp cơ bản .

1. Đánh giá thực trạng giáo dục

Việt Nam - điểm xuất phát xây dựng xã hội

học tập .

Hai mươi năm cải cách và đổi mới giáo dục

(1981-2001) đã tạo ra những thành tựu đáng

kể và những tiền đề cần thiết để xây dựng xã

hội học tập như hoàn thành xóa nạn mù chữ

và phổ cập tiểu học, tiến tới sớm hoàn thành

phổ cập trung học . Hệ thống giáo dục quốcphổ cập trung học. Hệ thống giáo dục quốc

dân tương đối hoàn chỉnh về cơ cấu cấp, bậc

học . Hình thức giáo dục được đa dạng hóa với

mạng lưới nhà trường khắp cả nước. Những

loại hình đào tạo mớiđã xuất hiện và thu hút

ngày càng nhiều người tham gia. Những cơ sở

giáo dục ngoài công lập, ngoài nhà trường ,

những trung tâm khuyến học cộng đồng, làng

học - làng nghề, đã trở thành những mô hình

mới về cơ sở giáo dục và đào tạo . Ngày càng

có nhiều gia đình cử nhân, xã, phường phổ cập

trung học, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực

hiệnđược đại học đại chúng cho người lao

động...

vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém . Giáo

Tuy nhiên , hiện nay nền giáo dục nước ta

* Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam
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dục còn nặng về học chữ và thi cử. Cách dạy,

cách học, cách thi còn khá lạc hậu, khép kín .

Trên nhiều mặt, nền giáo dục nước ta ít gắn

bó , kém nhạy bén và thích ứng chậm chạp

trước những thay đổi nhanh chóng của thực

tiễn phát triển kinh tế - xã hội . Những bất cập

của giáo dục so với yêu cầu phát triển kinh

tế - xã hội là khá rõ . Trình độ dân trí còn thấp

và không đồng đều cả về mặt học vấn - kỹ

thuật, cả về những hiểu biết đối với cuộc sống

xã hội, cộng đồng và gia đình ... cũng như

những hẫng hụt kiến thức về trồng trọt , chăn

nuôi , công nghệ cao, phòng, chống bệnh tật,

vệ sinh môi trường, an toàn giao thông So

với nền giáo dục của một số nước trong khu

vực , nềngiáo dục nước ta còn đứng ở khoảng

cách khá xa. Cụ thể như chỉ tiêu số sinh viên

trên một vạn dân ở Việt Nam là 118. Tỷ lệ

này của Thái Lan là 216, Nhật Bản là 319 ,

Hàn Quốc là 493 .

2. Mục tiêu chiến lược .

ở

...

Giáo dục Việt Nam cần phải có một chiến

lược để thoát khỏi tình trạng lạc hậu , đuổi kịp

giáo dục các nước tiên tiến trong khu vực mà

đỉnh cao là xây dựng xã hội thông tin - xã hội

học tập trên cơ sở đại chúng hóa tiến tới phổ

cập hóa giáo dục đại học, phát huy cao độ

nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của

con người Việt Nam. Mục tiêu chiến lược là

sự két hợp giữa mục tiêu đáp ứng yêu cầu

công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu

đuổi kịp giáo dục các nước tiên tiến . Có như

vậy mới có thể đáp ứng yêu cầu của đất nước ,

của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Chúng ta phấn đấu xây dựng xã hội học tập

Việt Nam hiện đại , xã hội chủ nghĩa , đậm đà

bản sắc dân tộc , là xã hội mà ai cũng được học

hành . Học hành sáng tạo suốt đời. Công nông

là trí thức . Dân tộc thông thái . Xã hội học tập

gắn liền với sứ mệnh mới của giáo dục là làm

cho mọi người được học, học thường xuyên,

học suốt đời . Với xã hội học tập ý nghĩa mới

giáo dục là khuyến học ; tổ chức mới của giáo

dục là giáo dục mở : mở ra toàn dân, mở ra

thực tiễn sản xuất kinh doanh, khoa học - công

nghệ và hoạt động văn hóa - xã hội, mở ra thế

giới hiện đại .

3. Con đường phát triển giáo dục - xây

dựng xã hội học tập .

Cần và có thể rút ngắn thời gian phổ cập

giáo dục bằng cách phổ cập giáo dục đi đôi

với phổ cập sử dụng công nghệ thông tin và

mạng thông tin quốc tế , phổ cập và cải tiến

nghề nghiệp, theo phương thức kết hợp học

tập trung, học từ xa, học qua hệ thống tin học,

kết hợpgiáo dục công lập - ngoài công lập ,

giáo dục trong nhà trường - ngoài nhà trường,

giáo dục trong nước - ngoài nước. Thực hiện

chiến lược phổ cập giáo dục từ hai đầu (giáo

dục cơ sở - đại học đại chúng) , trên hai chân

(văn hóa đại cương - tin học, nghề nghiệp) và

bằng “ba mũi giáp công” (giáo dục công lập -

ngoài công lập - từ xa ) .

Cho đến nay, nền giáo dục ở nước ta phát

triển theo những bước tuần tự từ phổ cập bậc

tiểu học đi lên trung học cơ sở , rồi các hình

thức trung học bậc cao. Thực tiễn ở nhiều

nước không nhất thiết phải đi tuần tự như vậy .

Nước ta cần tạo ra bước nhảy vọt , “ đi tắt ,

đón đầu” sự phát triển kinh tế tri thức, tức là

đại chúng hóa đại học đi đôi với phổ cập và

ứng dụng công nghệ thông tintrong giáo dục.

Đại học là bậc học then chốt cần tập trung sức

đột phá để làm chuyển động toàn bộ tình hình

giáo dục và từ đó toàn bộ tình hình kinh tế - xã

hội đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát

triển kinh tế tri thức , hội nhập kinh tế thế giới.

Cần ưu tiên tập trung mọi nguồn lực trí tuệ ,

tinh thần và vật chất tạo ra bước nhảy vọt của

đại học Việt Nam theo mô hình : thông tin và
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đào tạo - tự đào tạo. Đổi mới cơ bản giáo dục

đại học thành giáo dục sau trung học với các

dạng dài hạn truyền thống và đặc biệt với các

dạng ngắn hạn 1 - 2 năm; tạo điều kiện phân

luồng học sinh sau trung học phổ thông ; liên

thông đào tạo dọc giữa trung học và cao đẳng ;

thu hút hầu hết số học sinh tốt nghiệp trung

học , tạo nên sự công bằng được hưởng giáo

dục đại học, đồng thời tạo nên sự chuyển biến

của chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo

sau trung học , thực hiện chuyển dịch cơ cấu

lao động phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, đặc biệt là sự chuyển dịch ở nông nghiệp,

nông thôn . Ưu tiên đào tạo đội ngũ công nhân

kỹ thuật cao, chuyên gia thành thạo , cán bộ

quản lý giỏi và nhân tài ngang tầm các nước

tiên tiến trong khu vực cho nhu cầu trong nước

và xuất khẩu lao động .

4 . Một sốgiảipháp tổng hợp trước mắt.

a. Phát triển phong trào toàn dân đoàn kết

vừa học vừa làm vừa khuyến học thường

xuyên và rộng khắp , xây dựng xã hội học tập

từ cơ sở :

- Thi đua xây dựng cộng đồng hiếu học tiên

tiến ba tốt : học tốt, làm tốt, khuyến học tốt.

Tạo ra khí thế học ở khắp các gia đình , tộc họ,

xã phường , trên đồng ruộng , trong nhà máy,

trên công trường , trong doanh nghiệp, nhà

trường , cơ quan, đoàn thể , đơn vị vũ trang...

theo phương châm : gắn với chủ trương đổi

mới cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ, đổi

mới quản lý ; gắn với nhiệm vụ và kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn

của cộng đồng . Trong toàn xã hội , ai cũng

học, cũng làm và cũng khuyến học ; phát hiện

người giỏi , người tài , đặc biệt qua các hội thi

tài. Phong trào xã hội học tập được xây dựng

ngay từ cơ sở và được kết hợp chặt chẽ với quá

trình triển khai các chương trình quốc gia , các

cuộc vận động phổ cập giáo dục , xóa đói giảm

nghèo, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi

trường , an toàn giao thông, an ninh lương

thực , chống ma tuý, tệ nạn xã hội , xây dựng

đời sống văn hóa... trong toàn quốc . Nội dung

học thường xuyên theo kế hoạch của cơ sở

được lồng ghép với nội dung các chương trình ,

các cuộc vận động toàn quốc.

- Mỗi cơsở - cộng đồng chủ động xây dựng

và cụ thểhóa tiêu chí thiđua ba tốt thích hợp

với đơn vị mình . Đó là : Học tốt hay phổcập

giáo dục tốt ở trình độ cao nhất và phạm vi

rộng nhất tại địa phương ; phổcập và cải tiến

nghề nghiệp tốt ; Khuyến học tốt hay có tổ

chức và điều kiện khuyến học tốt.

- Thi đua xây dựng nhà trường tiên tiến làm

nòng cốt cho phong trào toàn dân đoàn kết

vừa học vừa làm vừa khuyến học.

Nhà trường phải thực hiện chức năng cơ

bản ghi trongLuật Giáo dục theo những định

hướng chiến lược mới : đào tạo cơ bản đi đôi

với đào tạo cách học, cách tư duy ; đào tạo đại

cương kết hợp với đào tạo cách làm, đào tạo

chuyên sâu ; đào tạo ban đầu kết hợp với đào

tạo thường xuyên; dạy kết hợp với tự học, đào

tạo kết hợp với tự đào tạo theo mô hình nhà

trường dạy - tự học, đào tạo - tự đào tạo , xây

dựng trường học tiên tiến . Bảo đảm hướng dẫn

cho người học tự trang bị " ba khối hiểu biết"

(đạo đức - nhân văn, khoa học - công nghệ,

kinh tế - xã hội ) ; "ba kỹ năng toàn cầu " (kỹ

năng ngoại ngữ , kỹ năng máy tính , kỹ năng

giao tiếp) ; " ba kỹ năng cá nhân " (kỹ năng

học, kỹ năng làm , kỹ năng sống) .

b. Vận động đổi mới cơ bản cách dạy cách

học trong và ngoài nhà trường nhằm phát huy

tư duy sáng tạo , năng lực tự học, tựhoàn thiện

học vấn và tay nghề, tự tìm và tự tạo việc làm ,

tự hoàn thiện nhân cách .

Vận động người học nhận thức sâu sắc

quan điểm : học là tự mình tìm kiếm và xử lý
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thông tin từ môi trường bên ngoài thành tri

thức bên trong con người mình để làm phong

phú giá trị con người mình, làm người tri thức

hóa phát triển toàn diện . Học là làm giàu trí

não và nâng cao nhân cách của ta để giải

phóng cho ta khỏi nghèo nàn lạc hậu . Phấn

đấu thực hiện mục tiêu học để hiểu , học để

làm, học để hợp tác và học để làm người .

Vận động người dạy phát huy tiềm năng trí

tuệ của mình làm tốt chức năng hướng dẫn , hỗ

trợ , tạo điều kiện cho người học tự mình tìm

kiếm và xử lý thông tin từ môi trường bên

ngoài thành tri thức bên trong con người

mình ; hướng dẫn người học học cách học ,

cách làm , cách sống, giúp người học tự học

chữ , tự học nghề , tự học nên người .

Vận động người khuyến học và cộng đồng

tạo môi trường, điều kiện và phương tiện cần

thiết cho quá trình dạy - tự học.

Đổi mới cơ bản cách thi cho phù hợp với

cách học , cách dạy mới, khuyến khích tự học ,

tự nghiên cứu , xóa bỏ các lò luyện thi và nạn

dạy thêm, học thêm tràn lan. Chọn phương án

tuyển sinh đại học phù hợp với đại học đại

chúng.

dạy cách học và vào bậc học then chốt, tạo ra

bước nhảy vọt của đại học . Tất yếu quản lý

phải có cách tiếp cận mới : tiếp cận đa dạng

hóa đi đôi với chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội

hóa cho từng dạng, đa dạng hóa kết hợp với

phân hóa đi đôi với tiếp cận hệ thống và tin

học hóa quá trình quản lý giáo dục. Trên quan

điểm : " lấy người học và học suốt đời làm

gốc" , "phát huy tốt nhất nội lực tự học của

người học" , quản lý giáo dục phải tạo điều

kiện và môi trường thuận lợi cho việc học suốt

đời của mọi người, đa dạng hóa loại hình giáo

dục, phương thức giáo dục , tạo ra năng lực học

suốt đời ngay
từ trên ghế nhà trường .

Cơ chếphân cấp mạnh cho địa phương và

trường đại học , giao quyền quản lý về tổ chức

cán bộ vàtài chính cho các cơ quan quản lý

giáo dục địa phương và các trường đại học , tạo

điều kiện thuận lợi cho các trường đại học chủ

động điều hành và chịu trách nhiệm về cả

nhân sự, tài vụ và nội dung giáo trình cho phù

hợp với tính đa dạng của giáo dục sau trung

học.

Cơ chế đẩy mạnh giáo dục mở : mở rộng

mạng lưới các trường ngoài công lập và đào

tạo từ xa, tạo nên sự gắn bó đối tác về đào tạo

c . Đổi mới cơ bản hệ thống quản lý giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất, kinh

giáo dục.

Đổi mới cơ bản hệ thống quản lý giáo dục

là giải pháp chiến lược mở đường cho việc

thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển

giáo dục , xây dựng xã hội học tập . Trước hết ,

cần kịp thời đổi mới tư duy quản lý giáo dục

cho phù hợp với yêu cầu quản lý một nền giáo

dục mỏ trong một đất nước nghèo đang vươn

tới xã hội học tập . Giải phóng và phát huy

mạnh mẽ mọi tiềm năng sáng tạo , tinh thần tự

chịu trách nhiệm và tự học của đông đảo nhà

giáo , nhà khoa học và quản lý . Tập trung sức

đột phá vào lĩnh vực then chốt đổi mới cách

doanh, khoa học , công nghệ, văn hóa, nghệ

thuật, tạo nên sự liên kết hợp tác giáo dục mật

thiết giữa nhà trường với gia đình - trường

nhà, với cộng đồng - trung tâm khuyến học

cộng đồng , thu hút đầu tư nước ngoài cho

giáo dục, chuyển giao công nghệ cao và tiến

hành liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục

nước ngoài .

Cơ chế bảo đảm chất lượng đào tạo : đặt

chế độ khoán chất lượng đối với người dạy đi

đôi với chế độ đãi ngộ thỏa đáng và chế độ bồi

dưỡng chuẩn hóa cho giáo viên , tạo điều kiện

cho giáo viên có thể đổi mới cách dạy .
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Cơ chế phát huy nội lực các vùng khó

khăn : đổi mới cách hỗ trợ các vùng khó khăn

của đất nước nhằm khơi dậy và phát huy nội

lực, tiềm năng, phát triển nhanh và bền vững,

nâng cao chất lượng và hiệu quả các trường

dân tộc nội trú và các trung tâm khuyến học -

kỹ thuật - văn hóa cộng đồng phục vụ cho xóa

đối giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu nhân lực ,

kinh tế - xã hội địa phương ; ưu tiên đầu tư bảo

đảm đủ giáo viên và chuẩn hóa đội ngũ giáo

viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng khó khăn .

2

Cơchế thống nhất quản lý giáo dụcmở

toàn xã hội, thể hiện quan điểm cơ bản "giáo

dục là quốc sách hàng đầu ," giải quyết có hiệu

quả mâu thuẫn lớn và gay gắt giữa yêu cầu

phát triển và năng lực của hệ thống quản lý

giáo dục . Thống nhất quản lý nhà nước về

giáo dục công lập - ngoài công lập, trong nhà

trường - ngoài nhà trường , trong nước - ngoài

nước, đào tạo văn hóa - đào tạo nghề nghiệp .

Tạo lập sự lãnh đạo tập trung thống nhất vào

"Hội đồng quốc gia chỉ đạo thực hiện chiến

lược phát triển giáo dục - xây dựng xã hội học

tập” do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đứng

đâu.

d . Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn

dân tộc, tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng,

xây dựng xã hội học tập nhanh và bền vững .

Thế giới đi vào thế kỷ XXI đều coi xã hội

học tập như là mô hình của giáo dục trongmột

thế giới đang thay đổi. Xin-ga-po đề ra "nhà

trường tư duy, quốc gia học tập” . Thái Lan

nêu : “ giáo dục Thái trong kỷ nguyên toàn cầu

hóa hướng tới một xã hội học tập” . Hàn Quốc

đã tạo ra được bước nhảy vọt của giáo dục đại

học từ 16% tăng vọt lên 68 % dân số ở độ tuổi

trong vòng 16 năm ( 1980 -1996) . Trung Quốc

phê phán quan điểm đại học tinh hoa cho số ít

(“ gọt chân cho vừa giày” ), phấn đấu đại chúng

hóa đại học ( “nới giày cho vừa chân” ) vào

năm 2005 ...

Những tư tưởng cơ bản về xã hội học tập

của thế giới hiện đại đã được Đảng và Bác Hồ

đề cập đến từ giữa thế kỷ XX : “ Ai cũng được

học hành . Học không bao giờ cùng . Học hành

sáng tạo suốt đời. Công nông là trí thức. Dân

tộc thông thái" . - bốn luận điểm quen thuộc đó-

của Bác Hồ chính là bốn đặc trưng cơ bản của

một xã hội học tập hiện đại.

Đất nước ta đã có những điều kiện khả thi

cho quá trình xây dựng xã hội học tập nay

ngày càng phong phú và chín muồi hơn .Điều

đó được thể hiện :

Hệ thống giáo dục - nhà trường nghiêm

chỉnh thực hiện phương thức kết hợp học tập

trung , học từ xa, học qua hệ thống tin học .

- Đã hình thành hệ thống giáo dục ngoài

nhà trường, ngoài quốc lập , ngoài nước .

- Đang từng bước đổi mới cơ bản cách học,

cách dạy , cách thi, phát huy tư duy sáng tạo và

năng lực tự học của người học.

-
Chú trọng đến việc tổ chức quản lý và

lãnh đạo, tạo điều kiện cho mục tiêu xây dựng

xã hội học tập trở thành hiện thực.

Bốn điều kiện khả thi trên đây đều đòi hỏi

phải phát huy sức mạnh tổng hợptoàn dân tộc,

đổi mới quản lý nhà nước và đặc biệt là tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng . Các cấp ủy đảng

học tập là thực hiện nhiệm vụ quốc sách hàng

từ trên xuống dưới cần xem xây dựng xã hội

đầu . Động viên cán bộ, đảng viên mẫu

vừa làm vừa học vừa khuyến học để từng bước

tri thức hóa đảng bộ. Tập hợp , liên kết mọi tổ

chức và lực lượng xã hội trong mặt trận " diệt

gương

giặc dốt" , mặt trận khuyến học , khuyến tài.

Với hệ giáo dục - nhà trường làm nòng cốt,

Hội Khuyến học làm đầu mối, phát triển mạnh

phong trào toàn dân đoàn kết vừa học , vừa

làm , vừa khuyến học , xây dựng xã hội học tập

từ cơ sở. D
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NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHÍNH YẾU

TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

VŨHỮU NGOẠN *

C

HÚNG ta quy ước " lý luận " nói ở đây

là lý luận chính trị , lý luận cách mạng

của Đảng ta.

Lý luận bắt nguồn từ thực tiễn nhưng lại soi

đường cho thực tiễn , thâm nhập vào hành động

và phong trào cách mạng . Không có lý luận

không thể có phong trào cách mạng, không có

lý luận đúng thì càng không thể có phong trào

cách mạng thắng lợi. Lý luận liên quan trực

tiếp đến tính tiền phong, dẫn đường, vai trò

tổ chức và lãnh đạo của Đảng. Công tác lý luận

là một chức năng hàng đầu của lãnh đạo,

là một bộ phận trọng yếu trong xây dựng

Đảng ta.

Công tác lý luận là công tác của toàn Đảng,

trước hết là các cấp ủy, quan trọng nhất là Bộ

Chính trị , Ban Chấp hành Trung ương và Đại

hội đại biểu toàn quốc. Các cấp ủy trong khi tổ

chức, lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn bao giờ cũng

thấm đượm , cũng thể hiện , cũng trên cơ sở

nhận thức lý luận . Nói cách khác, lý luận

không ở đâu xa, không chỉ là sản phẩm của các

cơ quan lý luận , của các nhà lý luận , mà trước

hết và quan trọng hơnhết là ở ngay trong các

nghị quyết, các chính sách lớn của Đảng.

Đại hội IX, với tư cách là cơ quan cao nhất của

toàn Đảng , là nơi tập hợp và thể hiện trí tuệ

của toàn Đảng , thông qua các nghị quyết ,

trước hết là Báo cáo Chính trị , đã thể hiện

nhiều nhận thức lý luận quan trọng và đặt ra

nhiều vấn đề mới cho công tác nghiên cứu lý

luận hiện nay.

Vấn đề lý luận bao trùm lên tất cả , được

Đại hội IX đề cập đến, đó là "về con đường

đilên chủ nghĩa xã hội và nền tảng tư tưởng

của con đường cách mạng đó ở nước ta " .

Đại hội IX đã có nhận thức vô cùng quan trọng :

" Thực tiễn phong phú và những thành tựu thu

được qua 15 năm đổi mới đã chứng minh tính

đúng đắn của Cương lĩnh được thông qua tại

Đại hội VII của Đảng , đồng thời giúp chúng ta

nhận thức ngày càng rõ hơn về con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Chúng ta một

lần nữa khẳng định : Cương lĩnh là ngọn cờ

chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng

nước Việt Nam từng bước quá độ lên chủ

nghĩa xã hội , định hướng cho mọi hoạt động

của Đảng hiện nay và trong những thập kỷ tới .

Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất

nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ

nghĩa trênnền tảngchủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh" .

Trước thời gian diễn ra Đại hội IX có một

số ý kiến cho rằng Cương lĩnh 1991 đã lạc hậu

và rằng Đại hội IX cần soạn thảo Cương lĩnh

khác , với ẩn ý bác bỏ nhiều lý luận về thời kỳ

quá độ và đường lối đưa đất nước ta quá độ lên

*
Thường trực Ban chỉ đạo biên soạn Toàn tập Văn kiện

Dång
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chủ nghĩa xã hội hiện nay. Chúng ta biết rằng

Cương lĩnh 1991 mang tên là " Cương lĩnh xây

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội" , hàm chứa một khối lượng lớn về

lý luận cơ bản đồng thời mang tính thực tiễn

sâu sắc, đặc biệt là quan niệm của Đảng ta về

chủ nghĩa xã hội , về phương hướng cơ bản

trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệTổ quốc, về hệ thống chính trị của nước

ta, về nền tảng tư tưởngcủa Đảng và nhân dân

ta . Đại hội IX khẳng định mạnh mẽ

Cương lĩnh 1991 , trên cơ sở đó góp phần cụ

thể hóa và phát triển Cương lĩnh , là thể hiện

tính chiến đấu cao trong cuộc đấu tranh tư

tưởng , lý luận hiện nay, thể hiện một thái độ

vừa cách mạng vừa khoa học. Theo đó, đã

khẳng định mạnh mẽ mục tiêu cách mạng

vững vàng của chúng ta là độc lập dân tộc gắn

liền với chủ nghĩa xã hội, khẳng định thời kỳ

đất nước ta đang trải qua là thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội , tất cả đường lối và chính

sách phải quán triệt thời kỳ lịch sử đó , khẳng

định chúng ta xây dựng xã hội mới trên

nềntảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh .

Cương lĩnh 1991 đã xác định "Đảng lấy chủ

nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành

động". Song trong bối cảnh Liên Xô tan vỡ,

chế độxã hội chủ nghĩa ởLiênXô vàcácnước

Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm

thời lâm vào thoái trào , có một số ý kiến cho

rằng chỉ cần nói tư tưởng Hồ ChíMinh ,không

cần nói chủ nghĩa Mác - Lê- nin nữa. Từ

Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII , rồi

đến Đại hội IX , Đảng ta một lần nữa khẳng

định điều cơ bản của Cương lĩnh 1991 nói về

nền tảng tư tưởng, không bao giờ tách rời và

càng không bao giờ đối lập giữa tư tưởng

Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác- Lê-nin . Tuy

nhiên, cách hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh ,

nhất là cách khái quát hệ thống tư tưởng

Hồ Chí Minh thì cũng còn có ý kiến khác

-

nhau. Tư tưởng Hồ Chí Minh được đề cập quá

phong phú , hầu như trong mọi lĩnh vực, mọi

mặt, mọi khía cạnh của đời sống xã hội . Rõ

ràng , thực tiễn nảy sinh nhu cầu phải nói thống

nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh, và phải ở tầm

Đại hội - cơ quan cao nhất của toàn Đảng

quyết định . Vì thế, Đại hội IX trên cơ sở khẳng

định chủ nghĩa Mác Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh là nền tảng và kim chỉ nam

cho hành động của Đảng và nhân dân ta , đã

nói một cách cơ bản , hệ thống về tư tưởng

Hồ Chí Minh. Đại hội IX chỉ rõ : "Tư tưởng

Hồ ChíMinh là một hệ thống quan
điểm lý

luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những

vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam , là

kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng

tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ

thểcủa nước ta , kếthừa và phát triển các

giá trịtruyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp

thu tinh hoa văn hóa nhân loại" . Cách khái

quát đó của Đại hội IX đã mở ra hướng nghiên

cứu nội dung và nguồn gốc của tư tưởng

Hồ Chí Minh mà bao nhiêu cách nói cụ thể

đều không thay thế được, làm cơ sở cho sự

thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng,

nhất là về mục tiễu , lý tưởng và tổ chức lực

lượng cách mạng.

Con đường xã hội chủ nghĩa của nước ta

không thể tách rời nền tảngtư tưởng là chủ

nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ;

đã đi theo chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh thì nhất định độc lập dân tộc của

nước ta phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Đó

là chân lý khách quan, là sự phát triển to lớn

của thực tiễn và lý luận.

Về bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa để đi lên

chủ nghĩa xã hội thì không phải là vấn đề mới

mẻ về lý luận , song trở nên mới mẻ trong thực

tiễn từ khi Liên Xô tan rã, chủ nghĩa xã hội thế

giới tạm thời lâm vào thoái trào , trên thế giới

không còn một nước nào đã xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội giúp đỡ, do đó lại trở
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nên rất mới mẻ về lý luận . Đại hội IX của

Đảng nhận thức rằng " Con đường đi lên của

nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ

nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ

nghĩa , tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống

trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc

thượng tầng tư bản chủ nghĩa , nhưng tiếp

thu , kế thừa những thành tựu mà nhân loại

đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa ,

đặc biệt về khoa học và công nghệ, đểphát

triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng

nền kinh tế hiện đại" . Nói cách khác , chúng

ta không xác lập vị trí thống trị của quan hệ

sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ

nghĩa , song vẫn phát triển chủ nghĩa tư bản ,

thậm chí có chính sách khuyến khích phát

triển thành phần kinh tế tư bản tư nhân, đặc

biệt chúng ta sử dụng lợi thế của nước đi sau ,

tận dụng thời cơ, vươn lên đỉnh cao của khoa

học và công nghệ đang tiến như vũ bão của

loài người để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật

của chủ nghĩa xã hội trong khi không còn một

nước nào đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã

hội giúp đỡ như trong thực tiễn và lý luận trước

đây. Đấy là một hướng mới của nghiên cứu lý

luận ở nước ta.

Một trong những điều quan trọng bậc nhất

và vô cùng mới mẻ của sự phát triển thực tiễn

và lý luận về con đường quá độ lên chủ nghĩa

xã hội ở nước ta được Đại hội IX nhận thức là :

Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , coi đó

là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trong mô hình tổng quát ấy chứa đựng

nhiều mô hình cụ thể, bao gồm mô hình sở hữu

và các thành phần kinhtế ,mô hình phân phối ,

mô hình quản lý kinh tế quốc dân, v.v ... Chúng

ta áp dụng các mô hình đa sở hữu và đa thành

phần kinh tế , đa hình thức phân phối , đa

phương thức quản lý , ... Các hình thức sở hữu

đan xen , các thành phần kinh tế đan xen, các

...

hình thức phân phối đan xen, các phương thức

quản lý đan xen, tất cả theo định hướng xã

hội chủ nghĩa và tạo nên nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa - cơ sở hạ tầng

của kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta.

Việc áp dụng nhiều hình thức sở hữu , nhiều

thành phần kinh tế thì không phải là vấn đề

mới. Tuy nhiên, Đại hội IX nói 3 hình thức sở

hữu cơ bản (sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể,

sở hữu tư nhân) , thêm cụm từ " cơ bản " so với

các Đại hội trước đây và so với Hiến pháp năm

1992 để càng khẳng định mạnh mẽ tính đa sở

hữu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

ở nước ta . Khi Đại hội IX nói " Chế độ sở hữu

công cộng (công hữu ) về tư liệu sản xuất chủ

yếu từng bước được xác lập và sẽ chiếm ưu

thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây

dựng xong về cơ bản " thì lại là khía cạnh sâu

sắc về mặt lý luận . Vấn đề sâu sắc và phức tạp

ở chỗ trong khi đang cổ vũ nền kinhtế đa sở

hữu, đa thành phần , thậm chí đang khuyến

khích phát triển kinh tế tư bản tư nhân , thì đã

đặt ra cho thực tiễn và nghiên cứu lý luận làm

sáng tỏ về một lộ trình theo đó chế độ công

hữu lớn mạnh dần đến đích chiếm ưu thế tuyệt

đối trong nền kinh tế quốc dân, tuy là một lộ

trình khá lâu dài , phải trảitrình khá lâu dài , phải trải qua nhiều bước ,

nhiều chặng đường, đi từ thấp đến cao.

Xung quanh vấn đề thành phần kinh tế ,

Đại hội IX đã có sự phát triển khá phong phú

về lý luận . Đại hội đã lấy thành phần kinh tế

tập thể thay cho cách nói thành phần kinh tế

hợp tác . Kinh tế tập thể được quan niệm là

kinh tế hợp tác với nhiều mức độ, nhiều dạng

của những người lao động, những hộ sản xuất,

kinh doanh , những doanh nghiệp nhỏ và vừa ,

không giới hạn quy mô và địa bàn . Ngoài ra ,

xác định thành phần kinh tế có vốn đầu

tư nước ngoài là Đại hội IX đã phản ánh

yêu cầu của thực tiễn , có sự phát triển nhận

thức lý luận .
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Vị trí, vai trò , sự tác động qua lại, sự vận

động của các thành phần kinh tế như thế nào

để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong

phát triển nền kinh tế thị trường nước ta là vấn

đề bức xúc trong thực tiễn và trăn trở trong lý

luận . Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

trong nền kinh tế quốc dân , là quan niệm nhất

quán của Đảng. Nếu như Cương lĩnh 1991

hoạch định rằng kinh tế nhà nước cùng kinh

tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng ,

Đại hội VIII nhận thức kinh tế nhà nước cùng

kinh tế tập thể dần dần trở thành nền tảng,thì

Đại hội IX có bước phát triển khi chỉ ra rằng

kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể

ngày càng trở thành nền tảng vững chắc

của nền kinh tế quốc dân . Nói như vậy, một

mặt khẳng định ngay từ bây giờ kinh tế nhà

nước cùng với kinh tế tập thể đã phải giữ vai

trò nền tảng để đảm bảo định hướng xã hộichủ

nghĩa , thểhiện yêu cầu xây dựngchủnghĩaxã

hội , mặt khác phản ánh tình trạng còn bất cập

của kinh tế nhà nước và kinhtếtập thể,đồng

thời đòi hỏi phấn đấu củng cố vững chắc nền

tảng đó . Với nền tảng ngày càng vững chắc

như thế , thì một quan niệm đặc biệt quan trọng

của Đại hội IX, rất được lòng dân , là tất cả các

thành phần kinh tế đều là những bộ phận

cấu thành nền kinh tế quốc dânđịnh hướng

xã hội chủ nghĩa của ta.

Người cách mạng thường quan tâm mục

tiêu , nhiệm vụ và đường lối , chính sách để đạt

mục tiêu , nhiệm vụ cách mạng. Xét đến cùng,

tất cả các chính sách đều nhằm tạo động lực to

lớn . Lý luận về động lực là một bộ phận của lý

luận cách mạng. Đại hội IX tiếp tục coi

khoa học - công nghệ, đấu tranh giai cấp là

những động lực quan trọng. Đại hội IX cho

rằng đấu tranh giai cấp có nội dung và hình

thức mới và chỉ ra nội dung chủ yếu của đấu

tranh giai cấp trong giai đoạn hiện naygồm

5 điểm : 1. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa theo định hướng xã

hội chủ nghĩa , khắc phục tình trạng nước

nghèo, kém phát triển ; 2. Thực hiện công

bằng xã hội, chống áp bức, bất công ; 3. đấu

tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng

và hành động tiêu cực , sai trái ; 4. đấu tranh

làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống

phá của các thế lực thù địch ; 5. bảo vệ độc lập

dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã

hội chủ nghĩa phồn vinh , nhân dân hạnh phúc .

tiễn , một thành tựu lý luận mới nhất đạt được

Đáp ứng yêu cầu và sự vận động của thực

khiĐạihội IX chỉ rõ "Động lực chủ yếu để

phát triển đất nước là đạiđoàn kếttoàndân

trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông

dân và trí thức, do Đảng lãnh đạo , kết hợp hài

hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội , phát

huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành

phần kinh tế , của toàn xã hội".

Ngoài những vấn đề cơ bản có tính lý luận

vừa cụ thể hóa vừa phát triển Cương lĩnh trên

đây , Đại hội IX còn có sự phát triển lý luận

trên nhiều khía cạnh khác , như quan niệm toàn

diện về bảo vệ Tổ quốc , về toàn cầu hóa, về

hội nhập kinh tế quốc tế , v.v...

Có thể nói Đại hội IX đánh dấu bước

quan trọng sáng tỏ dần, nhận thức ngày

càng rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ởnước ta . Tuy nhiên , ngay trong nhận

định như thế cũng đồng thời có nghĩa là còn

phải tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa. Chẳng

hạn khi nước ta cơ bản trở thành nước công

nghiệp vào năm 2020 thì khi ấy quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa kết thúc hoặc là công

nghiệp hóa kết thúc nhưng hiện đại hóa vẫn

tiếp tục , hơn nữa đánh giá khi ấy nhiệm vụ

thời kỳ quá độ xét về mặt kinh tế đã xong

chưa , v.v... Nhiệm vụ của công tác lý luận

còn rất nặng nề, mà Đại hội IX đã tạo một cái

đà cho bước phát triển mới. D
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TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CỦA CÁN BỘ,

ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN TA HIỆN NAY

T

HỒNG VINH *

RONG bối cảnh tình hình trong

nước và quốc tế diễn ra phức tạp ,

thời cơ và thách thức lớn đan xen,

nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn

kết nỗ lực phấn đấu của toàn dân , công cuộc

đổi mới đất nước trong những năm qua đã

thu được những thành tựu to lớn và rất quan

trọng . Những thành tựu về kinh tế - xã hội,

quốc phòng - an ninh, đối ngoại.... là những

minh chứng sinh động về sự nhất trí cao của

các tầng lớp nhân dân ta với mục tiêu đổi

mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh. Điều đó là cơ sở

quan trọng giúp chúng ta khẳng định : tư

tưởng cán bộ , đảng viên và nhân dân ta

về cơ bản là tích cực. Nét nổi rõ trong tư

tưởng cán bộ, đảng viên là sự nhạy bén

chính trị , tinh thần năng động trong sản

xuất , công tác , ý thức tự lực, tự cường, tự

tôn dân tộc , ý chí vượt lên khó khăn , thách

thức để góp sức đưa đất nước sớm thoát

khỏi đói nghèo, chậm phát triển . Số đông

cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh ; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ; đồng

tình với tư tưởng cơ bản của Nghị quyết trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trungương

Đại hội IX là phát huy sức mạnh toàn dân

tộc ; tiếp tục đổi mới , đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội

chủ nghĩa. Có thể coi đó là những biểu hiện

cơ bản trong dòng tư tưởng chính thống của

cán bộ, đảng viên hiện nay. Đó cũng là một

trong những nhân tố quan trọng tạo nên

những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời

sống kinh tế - xã hội trong những năm qua.

Thực tiễn đổi mới, xây dựng và bảo vệTổ

quốc cũng khẳng định, số đông cán bộ,

đảng viên vẫn giữ được phẩm chất đạo đức

và vai trò tiên phong của mình, trình độ lý

luận , kỹ năng lao động được nâng cao một

bước .

Kết quả thăm dò của Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy Nghệ An với 1 408 đảng viên

được hỏi thì 93,3% số người khẳng định

chủ nghĩa Mác - Lê-nin ngày nay vẫn còn

giá trị hiện thực .

Kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên

cứu dư luận xã hội Ban Tư tưởng - Văn hóa

* Ủy viên Trung ương Đảng , Phó trưởng ban Thường
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Trao đổi

Trung ương tháng 12-2001 với 2 900 phiếu

và kết quả thăm dò của Phòng nghiên cứu

dư luận xã hội , Ban Tư tưởng - Văn hóa

Thành ủy TP Hồ Chí Minh tháng 12-2001

với 1 500 phiếu cho thấy

Kết quả điều tra
Ban Tu BanTu

tưởng - | tưởng - Văn

Văn hóa | hóa Thành ủy

TW TP . HCM

84,93%

Vấn đề

Về mục tiêu độc lập dân tộc
88%

gắn liền với CNXH là sự lựa

chọn duy nhất , đúng đắn của

dân tộc VN

- Sự lãnh đạo đúng đắn của
92% 93,2%

Đảng là nhân tố quyết định

mọi thắng lợi của cách mạng

Việt Nam

Qua thực tiễn đổi mới, con 67% 65,4%

đường đi lên CNXH ở nước

ta ngày càng rõ hơn

Tư tưởng Hồ Chí Minh là 95% 91,2%

tài sản to lớn của Đảng và

dân tộc ta

Niềm tin vào CNXH và 70% 64,86%

con đường đi lên CNXH

Kết quả thăm dò dư luận xã hội tại tỉnh

Gia Lai ngày 27-11-2001 với 1 286 phiếu

cho thấy : 90% số người cho rằng , về con

đường đi lên CNXH, mô hình có tiến bộ

hơn và ngày càng rõ dần ; 77% số người

được hỏi nhận định, sau khi tiến hành phê

bình và tự phê bình theo tinh thần NQTW6

(lần 2) thì đảng viên và tổ chức đảng ở đơn

vị , tổ chức của mình có chuyển biến tương

đối tốt và tốt hơn .

Những thành tựu của 15 năm đổi mới

và sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt

là thành công của Đại hội toàn quốc

lần thứ IX của Đảng , các nghị quyết của

Đại hội đang đi vào cuộc sống, là những

nhân tố quan trọng củng cố niềm tin vào

con đường đổi mới, mở cửa hội nhập kinh

tế khu vực và thế giới, củng cố quyết tâm

tận dụng thời cơ , vượt qua thách thức, tạo ra

các phong trào hành động cách mạng của

các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện tốt

các nhiệm vụ , chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà

Đại hội IX đã đề ra .

Tuy nhiên, do tác động nhiều mặt, tình

hình tư tưởng , tâm trạng cán bộ, đảng viên

và nhân dân có những biểu hiện phức tạp ,

rất đáng quan tâm :

suy

1 - Đối với cán bộ, đảng viên .

Một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái

về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống thể

hiện ở :

+ Khuynh hướng tự do tư sản.

+ Khuynh hướng cơ hội chính trị, hữu

khuynh .

+ Chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ , cục bộ địa

phương.

+ Bệnh hình thức , chạy chọt diễn ra ở

nhiều nơi.

+ Tình trạng quan liêu, mất dân chủ , xa

rời dân xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành dẫn

đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp ở nơi

này , nơi khác .

Kết quả thăm dò dư luận xã hội cán bộ,

đảng viên các cơ sở đảng thuộc Đảng bộ

khối cơ quan Trung ương ngày 26-7-2001

do Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tiến

hành với 1 936 phiếu cho thấy : Có 7 nhân
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tố khách quan và chủ quan

tâm trạng cán bộ, đảng viên :

-

- Nạn tham nhũng.

Tệ quan liêu .

ảnh hưởng đến nhưng trước khó khăn , bức bách về đời

sống, trước sự tiêu cực của các tệ nạn xã hội

ngày càng tăng đã làm giảm sút niềm tin

của nhân dân,cá biệt có người bất bình , bất

mãn , hoặc thoái chí...

Sự phát triển các tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên , những cán bộ, đảng viên là trí

- Suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống thức, doanh nghiệp trẻ đại diện cho trình độ

của cán bộ, đảng viên.

Tình trạng khiếu kiện của dân kéo dài .

- Hiện tượng chạy chức , chạy quyền.

- Tình trạng thiếu kỷ cương.

Những nhân tố ảnh hưởng nhiều đến tâm

tư cán bộ, đảng viên gây bức xúc nhất là

nạn tham nhũng ; tình trạng thiếu kỷ cương,

mất dân chủ ; sự suy thoái về tư tưởng chính

trị đạo đức , lối sống của một bộ phận cán bộ

đảng viên.

Có những cán bộ , đảng viên trí thức, văn

nghệ sĩ, cán bộ về hưu băn khoăn, hoài nghi

vào con đường đi lên CNXH, tính ưu việt

của CNXH. Có cán bộ, đảng viên bị ảnh

hưởng tư tưởng sùng ngoại, hướng ngoại , dễ

tiếp thu lối sống thực dụng , hưởng thụ, lai

căng ; xa rời những giá trị, bản sắc văn hóa

dân tộc .

Đáng chú ý là trong Đảng cũng có hiện

tượng doãng dần khoảng cách về thu nhập

giữa cán bộ, đảng viên có chức quyền với

cán bộ đảng viên bình thường giữa cán bộ

cơ quan đảng , đoàn thể với cán bộ chính

quyền , doanh nghiệp ; giữa cán bộ về hưu

với cán bộ đương chức . Tình trạng đó nảy

sinh tâm trạng thiếu phấn khởi trong nội bộ.

Cán bộ đảng viên nhìn chung là tốt , giữ

được vai trò của người cán bộ, đảng viên,

văn hóa, trình độ khoa học - kỹ thuật hiện

đại của nước ta , vẫn kiên định lý tưởng,

phát huy được vai trò tiên phong , có uy tín

trong quần chúng.

Tình trạng thiếu việc làm, phân hóa giàu

nghèo, chênh lệch mức sống giữa các vùng

dân cư , giữa các nhóm cán bộ và các nhóm

xã hội đã làm cho sự khác biệt về nhận thức ,

tư tưởng , tình cảm của các giai tầng trong

xã hội ngày càng tăng và diễn ra hết sức

phức tạp .

Bệnh quan liêu , xa dân , xa thực tiễn ,

ngại khó , ngại khổ, ngại đến vùng sâu , vùng

xa, ngại đi cơ sở, ngại tiếp xúc, đối thoại

với dân ... vẫn tiếp tục diễn ra trong một số

cán bộ, đảng viên ở nhiều cấp , nhiều ngành

làm tổn hại đến “mối quan hệ máu thịt”

giữa đảng với dân , là một nguy cơ lớn đối

với sự lãnh đạo của Đảng .

Cá biệt, có một số ít người có khi công

khai hoặc ngấm ngầm hoạt động truyền bá

quan điểm sai trái, xuyên tạc chống đối

đường lối , chính sách của Đảng.

Tóm lại , một mặt, phần đông cán bộ,

đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, có

đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh,

năng lực lãnh đạo và trình độ công tác ngày

càng được nâng cao ; mặt khác, cũng phải
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thấy rõ mức độ nghiêm trọng của sự suy

thoái về tư tưởng , phẩm chất, đạo đức của

một bộ phận cán bộ, đảng viên làm suy yếu

Đảng, hạn chế thành tựu của công cuộc đổi

mới xây dựng đất nước.

2 - Đối với nhân dân .

Tệ quan liêu, tham nhũng ngăn chặn

chưa có hiệu quả, tệ nạn xã hội diễn biến

phức tạp là mối lo lắng hàng đầu của nhân

dân , nhất là đối với giai cấp nông dân và

công nhân ta hiện nay . Theo số liệu điều tra

ngày 5-1-2001 của Trung tâm Nghiên cứu

dư luận xã hội, Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương thì nông dân và công nhân là

người có thu nhập thấp trong xã hội. Họ

được coi là những người làm chủ xã hội

nhưng trên thực tế, quyền làm chủ ấy còn

rất hạn chế. Một bộ phận công nhân ,nông

dân trở thành người đi làm thuê. Vì thế ,

lòng tin của nhân dân vào sự công tâm ,

trong sáng , công bằng của cán bộ, đảng

viênở cơ sở bị giảm sút, dẫn đến hoài nghi,ở

và có trường hợp khiếu kiện vượt cấp . Tuy

nhiên, nhân dân vẫn tin Đảng , Chính phủ

“cấp trên ” ở đường lối lãnh đạo đúng đắn và

sáng suốt đưa sự nghiệp cách mạng của

nước ta vượt qua những gian nan thử thách

một cách thắng lợi.

Bên cạnh những tình hình trên , vấn đề

mới phát sinh rất đáng lo ngại,khó kiểm

soát là vấn đề đời sống tâm linh trong xã

hội . Vấn đề này đã thâm nhập và tác độnghội . Vấn đề này đã thâm nhập và tác động

mạnh vào một bộ phận không ít cán bộ,

đảng viên. Tình trạng mê tín dị đoan bùng

phát ở nhiều nơi , xuất hiện nhiều người gọi

là có “khả năng đặc biệt” , đang hoạt động ở

nhiều nơi gây tác động xấu vào đời sống

tinh thần của nhân dân. Các thế lực thù địch

đã và đang lợi dụng lực lượng này để kích

động tâm lý cuồng tín , mê tín dị đoan , kích

động chống đối chế độ ta ...

Điều đáng lo ngại là có một bộ phận lớp

trẻ sống thực dụng, tiếp thu nhanh lối sống

tư sản : lao vào kiếm tiền với bất kỳ giá nào,

chọn việc làm có nhiều tiền và sử dụng

đồng tiền ấy để hưởng thụ .

Từ thực trạng tình hình trên , chúng

tôi xin kiến nghị một số điểm chính sau :

-
Sớm triển khai và đưa vào cuộc sống

Nghị quyết 5 của Ban Chấp hành Trung

ương (khóa IX) về công tác tư tưởng ,

lý luận. Các cấp ủy đảng đánh giá đúng

thực trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên

và nhân dân ở đơn vị mình , địa phương

mình ; trên cơ sở đó đề ra những biện pháp

thiết thực , sát hợp nhằm phát huy ưu điểm ,

khắc phục nhanhthiếu sót, tạo nên

trí cao trongnhận thức và hành động

sự nhất

nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương

thức công tác tư tưởng, lý luận theo hướng

mở rộng dân chủ , hướng về cơ sở , tăng

cường đối thoại với các tầng lớp nhân dẫn

chung quanh các vấn đề dư luận đang

quan tâm . Chỉ có như vậy mới tạo nên

chất lượng, hiệu quả thật sự của công tác

tư tưởng, lý luận. Bởi lẽ , suy cho cùng sức

(Xem tiếp trang 51 )
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Đôi điều

về cuộc đấu tranh

tư tưởng, lý luận

-

TRẦNXUÂN TRƯỜNG

1- Chủ nghĩa Mác Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ

nam của Đảng ta , của dân tộc ta , đã đóng vai

trò quyết định trong những thắng lợi của cách

mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua. Thế

nhưng từ sự tan rã của Liên Xô, của hệ thống

xã hội chủ nghĩa thế giới, nền tảng ấy bị tấn

công dữ dội và cho đến ngày nay vẫn còn chưa

được củng cố vững chắc .

Ngày nay, chủ nghĩa chống cộng thế giới

và những đại biểu bản xứ của nó ở Việt Nam

thẳng thừng bác bỏ toàn bộ chủ nghĩa Mác -

Lê-nin chứ chẳng cần núp bóng để bác bỏ như

chủ nghĩa xét lại đã làm vào đầu thế kỷ XX.

Một số người tuy không bác bỏ, nhưng đã

không còn lòng tin như trước vào những giá trị

tư tưởng và lý luận Mác - Lê-nin ; thậm chí có

người cho rằng may lắm còn lại được cái

phương pháp biện chứng. Trên các bục giảng

đại học , các diễn đàn khoa học, các văn đàn lý

luận , có người ngập ngừng, thậm chí ngượng

ngùng khi trình bày các quan điểm lý luận

mác xít . Đối với một số người, được coi là

"hợp mốt" khi trình bày vấn đề, tuy có viện

dẫn đến Mác , đến Lê-nin với tinh thần cho

"phải đạo" , nhưng chú trọng viện dẫn nhiều

hơn , say sưa hơn những lý thuyết của các học

giả phương Tây. Đương nhiên, chúng ta không

phải là những người biệt phái

chủ nghĩa ; cái gì hay, có giá

trị trong lý luận phương Tây

thì nhất thiết phải học tập , tiếp

thu làm giàu cho mình. Thế

nhưng phải đứng vững trên lập

trường thế giới quan phương

pháp luận của chủ nghĩa Mác -

Lê -nin để tiếp thu một cách có

phê phán thì chúng ta mới có

hy vọng ngày càng tiếp cận

được chân lý . Những điều kiện trên đây nói lên

rằng, vị trí, uy tín và ảnh hưởng của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước

ta , bên cạnh mặt được củng cố và phát triển ,

cũng có mặt suy giảm . Nói theo từ ngữ của

những người công giáo, đó là một sự "khô

đạo" . Nhiệm vụ cơ bản và cấp bách của công

tác tư tưởng, lý luận hiện nay ở nước ta là phải

củng cố và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh , chiếm lĩnh trở lại vị trí,

vai trò mà nó từng có trong khối óc và trái tim

toàn Đảng, toàn dân ta .

Sự suy giảm ảnh hưởng của lý luận Mác -

Lê -nin có nguyên nhân khách quan và chủ

quan. Là lý luận phản ảnh phong trào cách

mạng của giai cấp công nhân và nhân loại tiến

bộ , tấn công vào chế độ tư bản để kiến tạo một

chế độ xã hội mới thì các bước thăng trầm của

phong trào , các chu kỳ hưng vong của chế độ

tư bản dĩ nhiên có ảnh hưởng đến sự tăng,

giảm ảnh hưởng của lý luận đó trong tâm hồn

con người. Trên thế giới cũng vậy mà ở nước

ta cũng thế .

Trong nhiều chục năm trước đây , chúng ta

ít nhiều có thói quen dựa dẫm vào nghiên cứu

cơ bản của các trung tâm lý luận đàn anh ở

* GS , Trung tướng
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Y

nước ngoài, còn chúng ta thiên về nghiên cứu

ứng dụng và nhiều khi cũng không sáng tạo

lắm trong việc ứng dụng lý luận này, kinh

nghiệm nọ của nước này hay nước khác. Ngày

nay, tình hình mới đòi hỏi Đảng ta phải tự

mình tập trung vào cả nghiên cứu cơ bản lẫn

nghiên cứu ứng dụng, tập trung nhiều hơn vào

những vấn đề trong nước nhưng không thể

không có quan điểm riêng của mình về những

vấn đề quốc tế. Chẳng có ai làm hộ cho ta được

nữa, buộc ta phải tự làm lấy .

2- Sức mạnh và uy tín của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin nằm ở chỗ không chỉ giải thích thế giới

một cách khoa học, mà còncải tạo đượcthế

giới hiện thực phù hợp với những điều lý giải

vè mặt lý luận . Đó cũng là mối quan hệ sinh ra

từ giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , giữa nói và làm của Đảng Cộng

sản. Trong giai đoạn đấu tranh giành chính

quyền và chiến tranh giải phóng dẫn tộc , uy tín

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh cao hơn bao giờ hết vì nó đã

chứng minh bằng thực tiễn thắng lợi giải

phóng và thống nhất đất nước , về tính ưu việt

của hệ tư tưởng giai cấp công nhân so với hệ

tư tưởng của phong kiến và tư sản. Ngày nay ,

trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ,

tình hình thực tiễn diễn ra hết sức phong phú

và đa dạng. Chúng ta đã nói và làm được một

số điều nhưng còn nhiều điều làm chưa hay ,

chưa tốt . Quần chúng nhân dân bao giờ cũng

bằng kinh nghiệm chính trị thiết thực của bản

thân mà tin hay không tin , tin nhiều hay tin ít

vào những lý luận chỉ đường. Chính vì vậy,

ngày nay muốn củng cố và tăng cường uy tín

của lý luận thì trước hết , cần phải có

những bước đi cụ thể, xuất phát từ thực tiễn

thực sự chứ không chạy theo hình thức một

cách chung chung. Trước đây , chúng ta phê

phán quan điểm sùng bái thuyết tự phát của

Béc-xtanh cho rằng mỗi bước tiến của phong

trào còn hơn hàng tá cương lĩnh . Trong điều

kiện hiện nay ở nước ta, ý tưởng đó lại có nội

dung hợp lý của nó ! Rõ ràng là trên địa hạt

hoạt động thực tiễn , sự kém hiệu quả của Đảng

và Nhà nước trong lãnh đạo và quản lý đất

nước về nhiều mặt đang trực tiếp làm giảm uy

tín
của chế độ ta, cũng tức là làm giảm uy tín

lý luận của chúng ta. Đương nhiên , nói như

vậy không phải chúng ta cường điệu vai trò

thực tiễn , coi thường lý luận , nhưng trong tình

hình nước ta hiện nay, cả lý luận và thực tiễn

đều cần phát triển , không phải nhấn mạnh , coi

trọng cái này , coi nhẹ cái kia mà là phải kết

hợp một cách biện chứng tư duy lý luận và

hành động thực tiễn hơn bao giờ hết.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có

những điểm đặc thù , đặt ra nhiều vấn đề lý

luận chưa từng có sẵn câu trả lời trong các tác

phẩm kinh điển , nhiều vấn đề thực tiễnchưa có

tiền lệ giải quyết. Một đất nước lạc hậu kiểu

phương Đông đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ

qua chế độ tư bản nhưng lại cần sự phát triển

của kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa , cần kinh

tế thị trường hiện đại để thúc đẩy công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa

xã hội nhanh hơn , mạnh hơn . Một đất nước đi

lên chủ nghĩa xã hội, sau thắng lợi triệt để của

cuộc cách mạng dân tộc dân chủ chống đế

quốc, trải qua hai cuộc kháng chiến kế tiếp

nhau trong ba mươi năm làm cho cách mạng

xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa có nội dung

giai cấp vừa có nội dung dân tộc, cuộc cách

mạng sau thừa hưởng sức mạnh và truyền

thống của cuộc cách mạng trước , đồng thời

cũng phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp do

điều kiện và hoàn cảnh cuộc cáchmạng trước

để lại . Một đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội

khi hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn, thế

giới đang trong xu thế toàn cầu hóa và hội

nhập kinh tế , trong sự chi phối của các thế lực
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tư bản tài chính hùng mạnh, sựcần thiết sinh tử

phải hội nhập kinh tế khu vực, thế giới nhưng

lại phải giữ được độc lập, tự chủ về kinh tế ...

Những điểm đặc thù đó làm cho quá trình

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một

quá trình phát triển có nhiều mâu thuẫn, biểu

hiện ra trên bề mặt các hiện tượng những

nghịch lý khó cắt nghĩa theo tư duy lô -gíc

thông thường . Đó là một thách thức to lớn đối

với công tác lý luận của nước ta . Lý luận cần

phải thuyết phục được toàn Đảng, toàn dân ,

toàn quân ta về sự đúng đắn của Cương lĩnh

xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, củng cố

lòng tin có căn cứ khoa học vào khả năngxây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta ,

chứng minh rằng những điều tưởng như nghịch

lý đó lại chính là quá trình vận động khách

quan có tính quy luật của đất nước ta trong giai

đoạn hiện nay .

Làm rõ về mặt lý luận những thực tiễn xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta không giản

đơn chút nào. Đúng là nền kinh tế nhiều thành

phần, kinh tế thị trường , mở cửa với kinh tế tư

bản chủ nghĩa thế giới thì không chỉ có mỗi

con đường phát triển xã hội chủ nghĩa mà còn

con đường phát triển tư bản chủ nghĩa một

cách tự phát, một sự tự phát đáng sợ, độc lập

với ý muốn và lực lượng của chúng ta. Để đẩy

nhanh công nghiệp hóa , hiện đại hóa khắc

phục nguy cơ tụt hậu, chúng ta không có cách

nào khác phải hội nhập kinh tế thế giới. Thế

nhưng, trong một thế giới toàn cầu hóa như

hiện nay, liệu chúng ta sẽ giữ được nền độc lập

tự chủ về kinh tế và chính trị hay sẽ trở thành

một nước phụ thuộc dưới những hình thức

mới ? Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi từ một

nước lạc hậu trong một quá trình lịch sử không

ngắn, chúng ta nhất thiết phải dựa vào một nhà

nước mạnh . Không có nhà nước đủ mạnh

chúng ta sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra.

Chúng ta tuyên bố rằng chúng ta là những

người theo chủ nghĩa nhà nước (étatisme).

Đương nhiên , đó là Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa , của dân, do dân , vì dân ; thống

nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân

và dân tộc ; nhà nước mà chuyên chính giai

cấp đồng thời là chuyên chính của nhân dân .

Thế nhưng, ở một đất nước mà lề thói phong

kiến , gia trưởng còn nặng như nước ta , liệu

chúng ta có thắng được sự suy thoái từ bên

trong cùng với tệ tham nhũng, quan liêu mà

các nước xã hội chủ nghĩa có trình độ phát

triển hơn ta đã phạm phải hay không ? Liệu

một nền dân chủ do một đảng lãnh đạo có thực

sự trở thành dân chủ xã hội chủ nghĩa hay

không ? Thêm nữa, ở một đất nước như nước

ta , nơi người dân quen sống theo tình và theo

lệ, không quen sống theo luật, lại buông lỏng

quản lý trong một thời gian dài , liệu chúng ta

có lập được một trật tự kỷ cương mới hay

không, hay là chúng ta sẽ bị tình trạng vô

chính phủ nhấn chìm ? v.v.. và v.v..

Những vấn đề đó và nhiều vấn đề khác nữa

đòi hỏi lý luận phải trả lời một cách rõ ràng ,

tạo ra sự thống nhất ý chí trong nhận thức và

hành động . Lý luận phải chứng minh bản chất

của các quá trình kinh tế , chính trị, văn hóa, xã

hội ở nước ta , chứng minh các khả năng phát

triển và vai trò của tính năng động chủ
quan có

căn cứ khoa học của con người Việt Nam .

Chúng ta đã nhận biết và đã phê phán sai lầm

chủ quan duy ý chí trong quá khứ . Thế nhưng,
ý

nếu chúng ta lại quên mất rằng chính trị là

nghệ thuật của cái có thể , rằng quá trình xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta càng là nghệ

thuật của cái có thể và nếu trong hoạt động

thực tiễn ngày nay, không dám quyết đoán và

không biết quyết đoán thì cũng sẽ sai lầm .

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

trong những điều kiện đặc thù ở nước ta đặt ra
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1

i

những thách thức đồng thời cũng là mảnh đất

màu mỡ cho chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ. Chúng ta tin

một cách có cơ sở rằng , từ mảnh đất đó sẽ nảy

sinh một lý luận sâu sắc và phong phú về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở Việt Nam ; trước hết phục vụ thực tiễn

công cuộc xây dựng ấy ; đồng thời sẽ đóng góp

xứng đáng vào kho tàng lý luận Mác - Lê -nin

thế giới bằng mô hình đi lên chủ nghĩa xã hội

từ một nước lạc hậu phương Đông.

3- Chưa bao giờ công tác tư tưởng và công

tác lý luận của Đảng lại gắn bó khăng khít với

nhau như hiện nay, đặt ra những yêu cầu có

phần mâu thuẫn mà chúng ta phải biết giải

quyết. Nghiên cứu phát triển lý luận phải có

môi trường khoa học, tự do tư tưởng , dân chủ

tranh luận, không có vấn đề thiểu số phục tùng

đa số mà chỉ có vấn đề chân lý chiến thắng sai

lầm bằng chứng minh khoa học. Tiến hành

công tác tư tưởng, lý luận để tạo sự thống nhất

ý chí và hành động trong toàn Đảng và trong

toàn xã hội. Ngày nay , sự thống nhất ý chí và

hành động so với trước đây phải có các luận

điểm có tính thuyết phục cao, hợp tình , hợp

lý, hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân làm một.

Đương nhiên, quá trình làm công tác tư tưởng ,

lý luận cũng phải dân chủ thảo luận, không áp

đặt chủ quan . Tổ chức đảng và những người

làm công tác tư tưởng cần phải đưa ra quan

điểm lý luận thống nhất, ở mức độ, phạm vi

phù hợp với từng thời điểm , từng loại đối

tượng tạo sự ổn định , có lợi nhất cho Đảng,

cho dân. Các tổ chức đảng, những người làm tư

tưởng, lý luận cần có ý thức phân biệt , có thái

độ ứng xử phù hợp hoạt động nghiên cứu lý

luận và trong chỉ đạo hành động của quần

chúng.

Vai trò quan trọng của sự phát triển lý luận

ngày nay đòi hỏi Đảng ta phải đào tạo bồi

dưỡng một đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận có

năng lực, nhất là đội ngũ có trình độ cao, có

khả năng phát hiện và sáng tạo . Trong khuôn

khổ những lực lượng hiện có, cần tổ chức và

phối hợp hợp lý hơn để tạo ra tiềm năng và

hiệu quả hoạt động mới. Lý luận Mác - Lê-nin

rất cần sự phát triển và những thành tựu của

các khoa học xã hội và nhân văn , khoa học tự

nhiên , đồng thời cần sự phát triển của một lực

lượng các nhà khoa học chuyên sâu, nghiên

cứu những vấn đề lý luận trực tiếp làm căn cứ

hoạch định đường lối của Đảng. Chúng ta cần

đổi mới tổ chức và hoạt động như thế nào để

kết hợp được sự phát triển theo chiều rộng và

theo chiều sâu, kết hợp được nghiên cứu cơ

bản dài hạn với nghiên cứu cấp bách ngắn hạn,

huy động được một cách tập trung mọi trí tuệ

khoa học vào việc trả lời những vấn đề lý luận

còn chưa rõ mà sự lãnh đạo của Đảng , của thực

tiễn cuộc sống cần làm rõ .

Bản chất lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh là cách mạng và sáng tạo . Từ

dòng sữa thực tiễn tuôn chảy không ngừng , lý

luận đó được nuôi sống phát triển đi đến những

khái quát mới ngày càng phong phú hơn, có

thể đi đến cả sự phủ định những kết luận cũ

nếu những kết luận đó không còn phù hợp với

thực tiễn mới. Chủ nghĩa giáo điều , lề thói

kinh viện, sự xơ cứng trong tư duy lý luận là

trái với bản chất đó của lý luận Mác - Lê-nin ,

làm cho nó cùn mòn và khô héo đi . Thế nhưng,

để sáng tạo ra những giá trị mới chúng ta phải

xuất phát từ những giá trị cơ bản của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin cho đến nay vẫn là những

chân lý khách quan không thể bác bỏ được .

Chỉ có dựa hẳn vào phương pháp luận khoa

học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

chúng ta mới mong đi đúng hướng và có

những cái mới, dù là nhỏ bé đóng góp vào kho

tàng lý luận chung. D
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NÔNG NGHIỆP.

I. ĐIỂM MỚI VỀ HỢP TÁC XÃ

Xác định vị trí, vai trò của hợp tác

xãtrong giai đoạn mới, Văn hội IX

chỉ rõ : "Thực hiện nhất quán chính sách

pháttriển nền kinh tế nhiều thành phần ...

trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ

đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập

thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc

của nền kinh tế quốc dân " và "kinh tế tập

thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa

dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt . Các

hợp tác xã dựa trên sở hữu của các thành

viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi

những người lao động, các hộ sản xuất, kinh

doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không

giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn" .

2

Cụ thể hóa thêm một bước đường lối của

Đảng ta trong việc đưa nông nghiệp, nông

thôn phát triển theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX )

đã đề ra những quyết sách quan trọng ,

khẳng định thành phần kinh tế tập thể trong

nền kinh tế nhiều thành phần ; mở ra

phương hướng , nội dung đổi mới HTX

nông nghiệp trong nền kinh tế nhiều thành

phần và trong sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa .

II . TÌNH HÌNH ĐỔI MỚI HTX VÀ

SỰ XUẤT HIỆN HTXNÔNG NGHIỆP

THEO MÔ HÌNH ĐỔI MỚI .

Từ khi thực hiện đổi mới đến nay , mô

hình HTX đổi mới như thế nào chưa được

khẳng định rõ . Trong khi đó, ở cơ sở đã

xuất hiện không ít HTX với mức độ khác

nhau đã phát triển theo hướng như Nghị

quyết Đại hội IX đã đề ra . Như vậy , không

những cần mà đã có điều kiện thuận lợi cho

Một số vấn đề

về phát triển

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

LÊ BÌNH LŨY

việc làm rõ mô hình HTX đổi mới, giúp

nông dân thoát khỏi thời kỳ mò mẫm tự

làm; giúp cho các hình thức hợp tác và các

HTX hiện có nhận thức rõ hướng đi ; giúp

cho việc xây dựng HTX nâng bước phát

triển cao hơn .

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung

ương, năm 1987 (khi thực hiện Chỉ thị 100 ),

có 17 000 HTX . Trước năm 1990, HTX vẫn

giữ nguyên theo mô hình cũ ; ruộng đất và

lao động chủ yếu vẫn thuộc về sở hữu tập

thể, chưa giao lại cho xã viên ; tổ chức quản

lý và chế độ quản lý nội bộ HTX vẫn theo

cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Việc đổi mới

lúc này mới diễn ra trong chế độ khoán

thuộc phạm vi nội bộ . Từ năm 1990, sau khi

thực hiện NQTW10 về giao quyền sử dụng

ruộng đất lâu dài cho hộ xã viên và chuyển

hộ xã viên thành đơn vị kinh tế tự chủ , thì

các HTX cũ khoán theo Chỉ thị 100 đứng

trước hai hướng phải lựa chọn : hoặc là chỉ

dựa vào HTX cũ để đổi mới , hoặc là giải thể

HTX cũ để làm lại từ đầu . Đến năm 2000,

tồn tại 9.000 HTX đi theo con đường

( 1 ) và ( 2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ IX , Nxb Chính trị quốc gia , 2001, tr 95 , 96 và 98
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chuyển đổi ; còn 8 000 HTX đã đi theo con

đường giải thể để làm lại từ đầu. Tình hình

cụ thể như sau :

1. Những HTX cũ đi theo con đường

chuyển đổi.

tự

Khi thực hiện NQTW10 về giao quyền

sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ xã viên ,

chuyển hộ xã viên thành đơn vị kinh tế

chủ , thì HTX theo mô hình tập thể hóa

ruộng đất và lao động đã bị xóa bỏ . Hợp tác

xã nào muốn tồn tại đều chuyển sang làm

dịch vụ cho hộ xã viên. Tổ chức quản lý,

chế độ quản lý nội bộ đã bắt đầu phảithay

đổi để tiếp cận với cơ chế thị trường ;và

ngay từ lúc ấy, HTX về bản chất đãthuộc

về mô hình HTX đổi mới. Sau khi đã

chuyển đổi , những HTX dịch vụ này phân

chia thành 2 loại có trình độ khác nhau :

Loại ở trình độ thấp, thực hiện dịch vụ

cho hộ xã viên tự chủ một cách giản đơn,

không tham gia quá trình điều hành sản

xuất, tùy từng hộ chủ động tự làm theo kiểu

sản xuất phân tán và quy mô nhỏ hẹp. Loại

HTX này tuy giữ được một số vốn và cơ sở

vật chất - kỹ thuật thuộc sở hữu tập thể,

nhưng bộ máy và năng lực điều hành yếu ,

gần như dừng lại ở tái sản xuất giản đơn ,

không có khả năng tăng tích lũy, hiệu quả

dịch vụ cho kinh tế hộ thấp, kinh tế tập thể

không có điều kiện trở thành ưu thế.

Loại ở trình độ cao hơn , vẫn gọi là HTX

dịch vụ , nhưng ban quản lý phát huy được

hiệu lực điều hành sản xuất tập trung ở một

số lĩnh vực , chủ yếu là thâm canh lúa. Số

vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc sở hữu

tập thể từ HTX cũ chuyển sang không

những được duy trì mà còn có phần tăng

thêm . Những nơi làm khá, HTX đã bước

đầu mở rộng sản xuất - kinh doanh trên

nhiều lĩnh vực khác ngoài cây lúa . Việc

dịch vụ cho kinh tế hộ gia đình xã viên đạt

hiệu quả tốt hơn . Nhìn chung, những HTX

đi theo hướng này tuy mới qua bước đầu

chuyển đổi, nhưng đã trở thành loại hình

làm tốt hơn các loại hình khác ,

Từ năm 1996, thực hiện đăng ký theo

Luật HTX , những HTX cũ đã chuyển sang

HTX dịch vụ, nay đã thực hiện tiếp một số

công việc như : kiểm kê xác định vốn , quỹ ,

tài sản thuộc sở hữu tập thể ; qui định mức

góp cổ phần và đăng ký lại xã viên ; chuyển

sang chế độ khoán vốn, chế độ kinh doanh

dịch vụ nội bộ và kinh doanh theo lãisuất

thị
trường ; kiện toàn hệ thống tổ chức quản

lý , gọn nhẹ bộ máy ; chuyển dần từ HTX

dịch vụ sang thành HTX sản xuất kinh

nội dung về tổ chức quản lý , chế độ quản lý

doanh dịch vụ tổng hợp ... Do làm được các

nội bộ mà trước đây chưa làm đầy đủ , nên

các HTX cũ đã chuyển thành HTX dịch vụ

này đã hoàn thành những việc cần chuyển

đổi tiếp để thực sự trở thành HTX đổi

mới.

Như vậy, quá trình chuyển đổi được tiến

hành theo hai bước : bước thứ nhất chủ yếu

là chuyển đổi về sở hữu để hộ xã viên thành

đơn vị tựchủ, HTX thành tổ chức dịch vụ

bước thứ hai là giải quyết nốt những nội

dung về tổ chức quản lý , chế độ quản lý nội

bộ để HTX phù hợp với cơ chế thị trường và

để xã viên phát huy được vai trò làm chủ .

Những HTX cũ kiên trì thực hiện hai

bước chuyển đổi đều là những HTX đi đúng

hướng và đã thành công trong việc chuyển

sang HTX đổi mới. Hầu hết số HTX khá và

tiên tiến ở các tỉnh , các vùng hiện nay là

thuộc loại hình HTX cũ chuyển sang đổi

mới . Số HTX được tặng danh hiệu anh hùng

như Duy Sơn 2 (Quảng Nam) , Xuân

Phương ( Nam Định )... thuộc loại hình HTX

cũ chuyển sang đổi mới.

;
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2. NhữngHTXcũ đi theo con đường giải

thểđểlàm lại từ đầu .

Thực tế cho thấy nhiều nơi chưa thực

hiện ; có nơi bắt đầu từ hình thức thấp là tổ

hợp tác sản xuất ; một số nơi triển khai xây

dựng ngay HTX mới.

Hiện có 46 000 tổ hợp tác sản xuất trong

nông nghiệp, gồm 3 loạitrình độ khác nhau .

Thấp nhất là tự liên kết, hợp tác với nhau

bằng lao động giản đơn ; cao hơn là có

người chủ trì điều hành lao động trong tổ ;

cao hơn nữa là một số tổ viên góp vốn mua

sắm máy móc, phương tiện để sử dụng

chung. Hiện nay, các hộ kinh tế gia đình tự

chủ hoặc trang trại gia đình đang đứng trước

đòi hỏi phải tiến lên sản xuất tập trung để có

khối lượng hàng hóa lớn , chất lượng cao,

tiêu thụ sản phẩm có lợi, bởi vì hiệu quả tác

động của tổ hợp tác đến hộ gia đình và trang

trại gia đình là quá thấp. Nếu coi đây là hình

thứcban đầu theo cách làm từ thấp đến cao

thì không nên dừng lại lâu ở hình thức tổ

hợp tác, mà nên sớm chuyển lên thành

HTX .

Số HTX mới xây dựng hiện có 1 400 ;

nhìn chung , đều là hợp tác xã dịch vụ , gồm

2 loại : HTX dịch vụ chuyên khâu và HTX

dịch vụ chuyên ngành. Trong đó, phần đông

thuộc sở hữu tập thể của người lao động và

một số ít thuộc sở hữu tập thể củatiểuchủ.

Hợp tác xã dịch vụ chuyên khâu, thường

gồm một số ít xã viên góp vốn nhiều hơn để

mua sắm phương tiện chung và góp sức lao

động để cùng làm một hoặc vài khâu dịch

vụ như thủy nông , làm đất ... Đông đảo xã

viên thuộc HTX cũ khi giải thể không còn

là xã viên của HTX mới, mà chỉ là đối

tượng ký hợp đồng nhận dịch vụ của HTX

mới. Hợp tác xã dịch vụ chuyên ngành

như trồng lúa , trồng mía, nuôi lợn , nuôi bò

sữa v.v ... , thường làm dịch vụ nhiều khâu

một cách tổng hợp theo ngành, từ một

ngành mở rộng với nhiều ngành . Xã viên

tham gia tự nguyện bằng góp cổ phần, phần

đông là các hộ gia đình trên một địa bàn dân

cư trong thôn, ấp, xã. Những HTX khá và

tiên tiến đã bước đầu có vốn quỹ, tài sản , cơ

sở vật chất kỹ thuật thuộc sở hữu tập thể

có hợp đồng với xã viên để thực hiện sản

xuất tập trung , quản lý thống nhất trên quy

mô HTX ; bộ máy gọn nhẹ, điều hành năng

động để vừa làm tốt việc dịch vụ cho các hộ

gia đình xã viên tự chủ, vừa bước đầu mở

rộng sản xuất kinh doanh thu lợi về cho

HTX .

Tuy con đường thực hiện, kết quả đạt

được có mức độ và trình độ khác nhau ,

nhưng nội dung và mô hình HTX đổi mới

đều theo hướng như nhau.

3. Những điểm giống nhau trong HTX

đổi mới :

-

Về nội dung :

HTX đổi mới nào cũng là HTX cổ

phần, không tập thể hóa ruộng đất, lao động

của xã viên, từng hộ xã viên vẫn là đơn vị

bàn dân cư và bao gồm đại bộ phận xã viên

kinh tế tự chủ. HTX được tổ chức theo địa

trên địa bàn dân cư ấy tham gia.

- HTX đổi mới nào cũng phải tự lực phấn

đấu để tăng vốn , tài sản , cơ sở vật chất -kỹ

thuật thuộc sở hữu tập thể bằng con đường

kinh doanh. Ban đầu kinh doanh dịch vụ

trong nội bộ theo lãi thấp, rồi dần dần mở

rộng lĩnh vực sản xuất - kinh doanh dịch vụ

để thu lãi từ thị trường .

HTX khá và tiên tiến đều phát huy

được vai trò điều hành, có hợp đồng giữa

ban quản lý và hộ xã viên tự chủ , để đưa sản

xuất phân tán theo hộ lên sản xuất tập trung

theo qui mô HTX trên từng lĩnh vực . Ban

đầu tập trung ở lĩnh vực sản xuất, tiến đến
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đảm nhận việc bảo quản, vận chuyển , chế

biến, tiêu thụ sản phẩm làm ra của các hộ xã

viên.

- HTX đổi mới nào cũng có hệ thống tổ

chức quản lý, chế độ quản lý nội bộ , đội ngũ

cán bộ thích ứng với cơ chế thị trường và

bảo đảm xã viên làm chủ .

Về mục tiêu phấn đấu :

tế hộ gia đình đứng vững và phát huy ưu thế

trong kinh tế thị trường . Kinh tế tập thể

càng phát triển thì tầng trên càng mạnh ,

HTX càng phát huy được ưu thế, kinh tế hộ

xã viên càng có chỗ dựa tốt hơn .

Ngay khi thực hiện NQTW10 về giao

quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ xã

viên, đã có hai câu hỏi đặt ra : Một là, khi

- Dịch vụ tốt hơn và phát huy kinh tế hộ xã viên đã trở thành đơn vị kinh tế tự chủ ,

gia đình xã viên.

Tăng thêm vốn quỹ, tài sản , cơ sở vật

chất - kỹ thuật thuộc sở hữu tập thể.

- Đưa HTX và kinh tế hộ gia đình xã viên

cùng tiến lên theo sản xuất tập trung hiện

đại , mở rộng được sản xuất kinh doanh dịch

vụ theo hướng tổng hợp đa ngành .

·

Dựa vào phát triển kinh tế để nâng cao

thu nhập đời sống cho xã viên và tham gia

vào các vấn đề văn hóa , xã hội, xây dựng

nông thôn mới.

Về dạng mô hình HTX đổi mới :

HTX vừa có sở hữu của các thành viên

vừa có sở hữu tập thể , hoặc HTX vừa có

kinh tế hộ gia đình xã viên vừa có kinh tế

tập thể. Hay có thể nói một cách khác đó là

mô hình HTX có hai tầng :

Tầng dưới là hộ gia đình xã viên tự chủ ,

tồn tại lâu dài , vừa chủ động đảm nhiệm

những mặt sản xuất phân tán theo hộ, vừa

liên kết với HTX và dựa vào kinh tế tập thể

để tiến dần lên theo sản xuất tập trung , hiện

đại, vượt ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp của từng

hộ.

- Tầng trên là kinh tế tập thể của HTX,

vừa dịch vụ cho tầng dưới vừa làm chỗ dựa

và hợp lực với tầng dưới để mở rộng sản

xuất - kinh doanh và đưa sản xuất kinh

doanh lên trình độ tập trung, hiện đại, tạo

thanh thế và lực mạnh hơn để cùng với kinh

Số 8 (tháng 3 năm 2002)

tồn tại lâu dài thì làm sao xây dựng được

HTX đổi mới ? Hai là, HTX mà không tiến

hành tập thể hóa ruộng đất, lao động của xã

viên thì làm sao hình thành và phát triển

được kinh tế tập thể ? Hai câu hỏi ấy luôn

trăn trở trong những năm Đến
qua. nay, dựa

vào tổng kết sự chủ động và sáng tạo từ cơ

sở và dựa vào Nghị quyết Đại hội IX , Nghị

quyết Trung ương 5 (khóa IX ) soi sáng ; mô

hình HTX đổi mới gồm 2 tầng chính là câu

giải đáp rất thỏa đáng, phù hợp với yêu cầu

quần chúng và phù hợp với nhiệm vụ cách

mạng trong sự nghiệp CNH, HĐH nông

nghiệp, nông thôn theo định hướng xã hội

chủ nghĩa .

III - HAI VẤN ĐỀ CẦN NHẬN THỨC

VÀ XÁC ĐỊNH RÕ HIỆN NAY

1. Hợp tác xã nông nghiệp đổi mới,

bước phát triển nối tiếp của kinh tế hộ

gia đình tự chủ

Thành công trong việc tăng cường lực

lượng sản xuất, phát triển sản xuất nông

nghiệp từ đổi mới đến nay chủ yếu là dựa

vào phát huy được động lực của kinh tế hộ

gia đình tự chủ và trang trại gia đình . Một

bộ phận là thuộc về nông trường quốc

doanh và một số thuộc về trang trại qui mô

lớn của chủ tư bản. Nói một cách khác , việc

tăng cường lực lượng sản xuất, phát triển

sản xuất chủ yếu thuộc về kinh tế cá thể, tư

nhân . Kinh tế quốc doanh trong nông
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nghiệp không lớn . Kinh tế tập thể gần như

chưa đáng kể.

Vấn đề đặt ra không phải là không tiếp

tục khuyến khích kinh tế hộ gia đình tự chủ

chuyển lên thành trang trại, hoặc sợ phát

triển tư bản. Mà vấn đề đặt ra là , trước sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi

hỏi nông nghiệp, nông thôn phải sản xuất

tập trung , hiện đại , quy mô lớn ; nhưng bản

thân kinh tế hộ gia đình tự chủ , dù cho có

trở thành trang trại gia đình thì vẫn nằm

trong phạm vi của sản xuất nhỏ, phân tán,

không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất

tập trung hiện đại . Vậy con đường nào để

kinh tế hộ gia đình tự chủ và trang trại gia

đình có thể đi lên theo sản xuất tập trung ,

hiện đại, quy mô lớn ?

Nói như trước đây, khi nền kinh tế có hai

thành phần , thì nông dân cá thể chỉ có một

con đường duy nhất là tham gia HTX . Còn

bây giờ, trong nền kinh tế nhiều thành phần

theo cơ chế thị trường thì kinh tế hộ gia đình

tự chủ có hai con đường để lựa chọn :

-
Một con đường là phấn đấu để thành

trang trại quy mô lớn , hiện đại hoặc quy mô

vừa , hiện đại . Nếu quy mô lớn , hiện đại thì

có đủ sức chủ động giải quyết được từ khâu

đầu đến khâu cuối của quá trình sản xuất ,

chế biến , tiêu thụ , xuất khẩu . Nếu là quy mô

vừa, hiện đại thì phải dựa vào hệ thống của

các nhà kinh doanh tư bản để giải quyết đầu

vào, đầu ra và chịu sự chi phối của hệ thống

kinh doanh ấy trong quá trình sản xuất , chế

biến , tiêu thụ , xuất khẩu . Đi theo con đường

này, chỉ số ít hộ có nhiều vốn, mua thêm

được nhiều diện tích , thuê mướn được nhiều

lao động mới đạt tới thành công. Còn số

đông các hộ sẽ không còn ruộng sẽ phải

chuyển sang nghề khác hoặc chuyển thành

người làm thuê .

- Một con đường là đông đảo các hộ kinh

tế gia đình tự chủ hoặc trang trại gia đình

liên kết hợp tác với nhau để xây dựng HTX

theo mô hình đổi mới 2 tầng. Đi theo con

đường này, kinh tế hộ xã viên tự chủ hay

trang trại gia đình đều tồn tại và phát triển

lâu dài . Do chung sức lại, nên HTX có quy

mô diện tích lớn , lực lượng lao động nhiều ,

có khả năng phát triển , ngày càng tăng vốn,

quỹ , tài sản và cơ sở vật chất - kỹ thuật

thuộc sở hữu tập thể . Do kinh tế tập thể

ngày càng tăng và do tổ chức được việc thực

hiện sản xuất kinh doanh chung giữa tập thể

và
kinh tế hộ xã viên , nên HTX có điều kiện

mới để mở rộng sản xuất kinh doanh ,

chuyển đổi được cơ cấu kinh tế , phân công

được lao động, đưa sản xuất kinh doanh lên

trình độ tập trung hiện đại . Như vậy, từ kinh

tế hộ gia đình tự chủ chuyển lên thành trang

trại gia đình rồi cùng nhau chung sức xây

dựng HTX đổi mới, vẫn là sự phát triển

cùng chiều . Nói một cách khác ,HTX đổi

mới trở thành bước phát triển nối tiếp của

kinh tế hộ gia đình tự chủ và trang trại gia

đình .

2. Hợp tác xã nông nghiệp - cơ sở của

hệ thống tổ chức và quản lý nền nông

nghiệp sản xuất lớn .

1. Nền nông nghiệp theo sản xuất nhỏ

hay sản xuất lớn , TBCN hay XHCN thì

cùng với đơn vị sản xuất - kinh doanh cơ sở

đều có hệ thống tổ chức sản xuất, tổ chức

quản lý và chế độ quản lý tương ứng .

Trước đây , khi nền nông nghiệp với đơn

vị cơ sở là HTXNN theo mô hình cũ thì vẫn

có hệ thống tổ chức sản xuất, tổ chức quản

lý thích ứng theo hướng đi lên sản xuất lớn .

Những việc như cung ứng vật tư, máy móc,

nông cụ , vận chuyển tiêu thụ , bảo quản

hoặc chế biến đều do các đơn vị quốc doanh
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đảm nhận. Việc chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật

sản xuất, nghiệp vụ quản lý, đào tạo cán bộ

là thuộc cơquan chức năng của chính quyền

từ trung ương đến các cấp, có bộ máy vàlực

lượng cán bộ chuyên trách đảm nhận . Đồng

thời , các cấp ủy đảng, các đoàn thể từ trung

ương đến cơ sở đều phân công đồng chí

lãnh đạo phụ trách , có bộ máy và cán bộ

chuyên trách về nông nghiệp và HTX .

Nhưng từ năm 1990 đến năm 1997, khi

chưa thực hiện việc đăng ký HTX theo

Luật, các HTX theo mô hình cũ không còn

tư cách pháp nhân , dù đã chuyển thành

HTX dịch vụ thì việc nhân danh HTX để

vay ngân hàng, để hợp đồng giao dịch cũng

gần như không được chấp nhận . Nhiều đơn

vị quốc doanh ở tỉnh , huyện bảo đảm đầu

vào, đầu ra cho HTX không còn . Số đơn vị

quốc doanh còn lại thì chuyển sang dịch vụ

cho hộ gia đình tự chủ . Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn không còn Ban quản lý

HTX , việc chỉ đạo kỹ thuật trở thành hệ

thống khuyến nông cho kinh tế hộ ... Sau

khi bỏ hệ thống tổ chức và quản lý cũ, các

hộ kinh tế gia đình tự chủ buộc phải trực

tiếp liên hệ với thị trường tự do, đồng thời

cũng chịu sự chi phối lũng đoạn của thị

trường đó .

Do đơn vị cơ sở hiện nay thuộc sản xuất

nhỏ, nên hệ thống tổ chức và quản lý nền

nông nghiệp tương ứng với đơn vị cơ sở

hiện nay cũng đang thuộc hệ thống tổ chức

và quản lý của nền nông nghiệp nặng theo

sản xuất nhỏ . Lực lượng tham gia hệ thống

này chủ yếu là các hộ cá thể tư nhân, tự

thương thuộc tiểu thương , tiểu chủ . Hầu hết

các doanh nghiệp nhà nước bảo quản , chế

biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cũng

liên hệ với kinh tế hộ gia đình , trang trại gia

đình qua thị trường tự do, giống như các nhà

kinh doanh tư nhân khác .

Trước yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH

nông nghiệp, nông thôn , đòi hỏi đơn vị sản

xuấtcơ sởphải phát triển sản xuất tập trung ,

hiện đại đồng thời cũng đòi hỏi hệ thống tổ

chức và quản lý nền nông nghiệp phải phát

triển sản xuất lớn, không thể dừng lại ở hệ

thống sản xuất nhỏ . Nếuđơn vị cơ sở phát

triển thành HTX theo CNXH, thì hệ thống

tổ chức và quản lý nền nông nghiệp cũng

phải phát triển sản xuất lớn XHCN. Vì vậy ,

cần coi trọng việc tổng kết, làm rõ hệ thống

tổ chức và quản lý , chế độ quản lý nền nông

nghiệp tương ứng với mô hình HTX đổi

mới.

2. Các văn kiện của Đảng, khi nói về nền

kinh tế nhiều thành phần theo CNXH đều

nhấn mạnh sự gắn bó giữa nền kinh tế nhà

nước với nền kinh tế tập thể. Vì nếu nó tách

rời nhau thì chưa đủ để thành nền tảng . Việc

xây dựng và hình thành hệ thống tổ chức và

quản lý nền nông nghiệp theo sản xuất

XHCN cũng chính là quá trình xây dựng

và phát huy ưu thế của doanh nghiệp nhà

nước và HTX , với kinh tế hộ gia đình tự

chủ và các thành phần kinh tế khác. Sự

liên kết ấy được thực hiện theo chiều dọc,

chiều ngang, hay theo ngành theo vùng,

theo địa bàn và nói chung trong nền nông

nghiệp.

Yêu cầu của sự liên kết ấy là xuất phát từ

yêu cầu của từng thành viên tham gia liên

kết . Trên đây đã nói từng hộ gia đình tự chủ

nếu không hợp lực lại với nhau để xây dựng

thành HTX đổi mới thì không đủ tự mình để

chuyển lên theo sản xuất tập trung . Nhưng

khi đã thành HTX đổi mới thì lại rất cần

phải liên kết hợp tác với doanh nghiệp

nhà nước làm chế biến, xuất khẩu . Vì đến

đây, quá trình sản xuất và từ sản xuất đến

chế biến rồi tiêu thụ mới gắn bó được với

nhau . Từ yêu cầu của tiêu thụ hay yêu cầu
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chiếm lĩnh thị trường đặt ra yêu cầu cho sản

xuất và chế biến . Từ sản xuất nguyên liệu

theo quy hoạch , kế hoạch và công nghệ mới

mà đáp ứng yêu cầu của chế biến nâng cao

chất lượng và hiệu quả của chế biến, tiêu

thụ. Đó là sự vận hành có tổ chức, có kế

hoạch thông qua hệ thống các đơn vị có sự

liên kết hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự

nguyện, bình đẳng, cùng có lợi .

Doanh nghiệp nhà nước cũng có yêu

cầu liên kết với HTX để bảo đảm nguyên

liệu và nâng cao chất lượng nguyên liệu .

Nơi mở đầu là Liên hiệp Xí nghiệp mía

đường Lam Sơn . Ở đây, doanh nghiệp chế

biến nhà nước trở thành trung tâm hỗ trợ

xây dựng và liên kết với các HTX làm mía

trên địabàn 9 huyện . Tổng Công ty lương

thực miền Nam, mở đầu là Công ty lương

thực Long An tự mình công phu xây dựng

và liên kết với một số HTX , giúp HTX nâng

cao chất lượng thóc hàng hóa và dựa vào

HTX làm đầu mối thu gom lương thực

nhằm khắc phục tình trạng phải trải

nhiều tầng nấc trung gian . Nông trường

qua quá

Sông Hậu với diện tích 7 000 ha có thế

mạnh về sản xuất , bảo quản, chế biến xuất

khẩu gạo có chất lượng cao ; có đủ lực và rất

cần trở thành trung tâm giúp đỡ xây dựng và

liên kết với các HTX thuộc huyện Ô Môn,

để mở ra vùng sản xuất và xuất khẩu gạo có

chất lượng cao trên địa bàn cả huyện .

Đồng thời cũng có yêu cầu liên kết giữa

các HTX với nhau để hợp lực cùng nhau

xây dựng cơ sở chế biến, nâng cao trình độ

công nghệ, chất lượng sản phẩm, mở rộng

thị trường tiêu thụ , xuất khẩu . Những việc

này nếu không có hợp lực , thì từng hộ kinh

tế gia đình tự chủ không đủ lực , mà ngay

từng HTX đổi mới với quy mô hiện nay

cũng chưa thể làm được.

3. Gắn liền với quá trình xây dựng và

hình thành hệ thống tổ chức nền nông

nghiệp theo sản xuất lớn , đó là việc xây

dựng và hình thành hệ thống tổ chức

quản lý, cùng với bộ máy quản lý nhà

nước , các chính sách nhànước. Nói cho

đúng hơn , việc này phải làm trước một bước

để có chỗ dựa làm điểm và mở dần ra diện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn là cơ quan có chức năng chính , có bộ

máy chuyên trách việc xây dựng HTX nông

nghiệp và các hình thức liên kết, liên doanh

theo chiều dọc, chiều ngang trong nông

nghiệp.

đảm bảo việc phát triển công nghiệp kết

Chức năng của chính quyền cấp tỉnh là

hợpchặt chẽ với phát triển nông nghiệp trên

địa bàn.

Chức năng của chính quyền cấp huyện

là trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ xây dựng

HTX , xây dựng các hệ thống liên kết, liên

doanh theo sản xuất lớn , dựa theo quy

hoạch trên địa bàn , theo sự phân vùng của

tỉnh .

Chức năng của chính quyền cấp xã là

bảo đảm nhiệm vụ quản lý hành chính, xã

hội ... đồng thời, giúp đỡ xây dựng củng cố

HTX, kết hợp với HTX để giúp đỡ kinh tế

hộ gia đình tự chủ, khuyến khích các thành

phần kinh tế khác cùng phát triển .

Trên đây là một số ý kiến ban đầu qua

nghiên cứu về mô hình đổi mới HTX nông

nghiệp ; về bước phát triển nối tiếp của kinh

tế hộ gia đình tự chủ và trang trại gia đình ;

về hệ thống tổ chức và quản lý nền nông

nghiệp theo sản xuất lớn . Tuy nhiên, đây

vẫn là vấn đề cần đi sâu nghiên cứu làm rõ

cả về nhận thức lý luận và hoạt động thực

tiễn hiện nay . D

40
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IÊN hoan phim Việt Nam (LHPVN)

lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 6 đến

9-12-2001 ở thành phố Vinh

(Nghệ An) là hoạt động thường kỳ của

Điện ảnh Việt Nam (ĐAVN) nhưng nó lại có

giá trị như một bản tổng kết , một sựthẩm định

giá trị nghệ thuật của các tác phẩm điện ảnh

trong những năm cuối

và đầu của thế kỷ ,

nhìn lại cả một chặng

đường 15 năm của

Điện ảnh Việt Nam

trong thời kỳ đổi mới.

Tham gia Liên

hoan phim Việt Nam

lần thứ XII có tới

105 bộ phim cho

cả 4 thể loại điện ảnh

dự thi : 57 phim tài

liệu - khoa học ; 14

phim hoạt hình ; 22

phim truyện vi-đi-ô ,

12 phim truyện nhựa.

Số đại biểu tham

gia cũng chiếm kỷ lục

hoa tươi thắm dành cho các nghệ sĩ và chưa

bao giờ cả bốn thể loại phim Tài liệu , Hoạt

hình, truyện Vi-đi-ô , truyện nhựa đều đông

kín người xem. Nhiều buổi người xem phải

đứng, hoặc phải ngồi trên các bậc ra vào của

các rạp chiếu phim . Cả thành phố Vinh bừng

sáng trong đêm hoa đăng với những ánh mắt,

ĐIỆN ẢN

CUỘC CHUYỂN GIAO

THẾ HỆ

ĐẦU THẾ KỶ

so với các liên hoan phim lần trước. Các tác

giả , nghệ sĩ, cán bộ quản lý, nghiệp vụ lên tới

gần 500 người. Ngoài ra còn có các cơ quan

thông tấn, báo chí,truyền hình tham gia tuyên

truyền và nhà hát nhạc - vũ - kịch Việt Nam

phối hợp biểu diễn .

Đêm 6-12 dưới trời mưa lạnh , hàng ngàn

người thành phố Vinh đã náo nức kéo đến

Nhà văn hóa lao động để được gặp gỡ , ngắm

nhìn các diễn viên , đạo diễn , các nghệ sĩ điện

ảnh mà lâu nay họ từng yêu mến và ngưỡng

mộ. Không chỉ trong Hội trường đông kín

khán giả, mà cả không gian rộng lớn trước

Nhà văn hóa lao động cũng chậtních người

tham dự buổi lễ khai mạc LHPVN lần

thứ XIII . Các ngả đường dẫn đến rap lớn 12-9 ,

Nhà hát dân ca , những nơi chiếu phim dự thi ,

nườm nượp người, xe , trên tay cầm những bó

HẢI NINH *

nụ cười rạng rỡ đón

chào ngày hội của

nghệ thuật thứ 7 .

1 MỘT VỤ

MÙA BỘI THU.

·

Như những vụ

mùa bội thu trong

những năm gần đây

ĐAVN luôn gặt hái

được nhiều những

thành cộng đồng đều

ở các thể loại phim

trong các Liên hoan

phim quốc té

(LHPQT) ở khắp

các châu lục - Nant,

Fa-ku-o -ka , Bình

Nhưỡng, Lô -các-nô,

Ami -ơ, châu Á - Thái Bình Dương, Bec- lin ,

Xin-ga-po, Bruc-xen, Bắc Kinh, Ha-oai ... Với

những giải thưởng cao về phim tài liệu " Trở về

Ngư Thủy" (đạo diễn Lê Mạnh Thích ) ;

" Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai" (đạo diễn Trần Văn

Thủy ) ; " Chị Năm Khùng " (đạo diễn Lại Văn

Sinh) ; "Chốn quê" (đạo diễn Nguyễn Sĩ

Trung) ; "Những nơi chiến tranh đi qua" (đạo

diễn Vũ Lệ Mỹ ). Đặc biệt bốn kỳ Liên hoan

phim châu Á Thái Bình Dương ( 1992 -

2001), phim tài liệu Việt Nam liên tiếp giữ

vững ngôi vị cao nhất , đã trở thành mộtsự

kiện trong lịch sử của LHPQT này . Phim

truyện được coi như một thể loại có sức nặng

nhất trong một nền điện ảnh, cũng chưa bao

-

* Nghệ sĩ nhân dân , Hội Điện ảnh

Số 8 (tháng 3 năm 2002)
41



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

giờ có một chùm hoa đặc sắc như vậy, đã đạt

các giải thưởng cao quốc tế như các phim

"Cỏ lau " (đạo diễn Vương Đức ) ; "Cây Bạch

đàn vô danh" (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) ;

" Ai xuôi vạn lý " (đạo diễn Lê Hoàng ) ; “ Cuốc

xe đêm ” (đạo diễn Thạc Chuyên) ;“Mùa ổi”

(đạo diễn Đặng Nhật Minh) ; " Đời cát"

(đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) ; "Bến không

chồng" (đạo diễn Lưu Trọng Ninh) và lần đầu

tiên một tác phẩm điện ảnh Việt Nam ra đời

(Đời cát) đoạt liền 3 giải nhất. Đấy là những

nét nổi bật, đánh dấu một thời kỳ tài năng

không chỉ nằm trong một vài cá nhân , mang

tính cốt lõi , mà nhiều tài năng phát triển trong

một đội ngũ nghệ sĩ trẻ.

Có thể nói hai thể loại phim tài liệu và phim

truyện đã góp phần quan trọng trong việc nâng

cao vị thế và khẳng định vị trí của ĐAVN

trong khu vực và trên thế giới trong những

năm gần đây .

-

Điều quan trọng hơn , chùm phim Việt Nam

được khẳng định ở các LHPQT đã phát huy

ảnh hưởng trong các cuộc giao lưu văn hóa với

các nước , và trên các diễn đàn điện ảnh thế

giới nhất là diễn đàn điện ảnh Béc- lin , làm

thay đổi cách nhìn của người xem phim các

nước bằng những thông tin mới nhất về hình

ảnh đất nước , con người Việt Nam sau thời kỳ

đổi mới, mở cửa, thấy rõ sự chuyển mình của

cả một dân tộc , những thay đổi đáng kinh

ngạc , sau một thế kỷ nghèo nàn, lạc hậu, bị

chiến tranh tàn phá liên miên đang được khôi

phục, thấy rõ hướng đi của tương lai , dần dần

hòa nhập vào cộng đồng quốc tế .

Trong nhiều kỳ LHPVN không có đầy đủ

các thể loại phim , khoảng cách về chất lượng

nghệ thuật khá rõ , phim hoạt hình và phim

truyện Vi - đi - ô không có giải cao. Trong

LHPVN lần này phim hoạt hình và phim

truyện Vi - đi -ô đều có giải vàng , giải bạc , góp

phần vào sự thành công trọn vẹn của ngày hội

điện ảnh .

Quyết định giải thưởng của các BGK

đã khẳng định sự thành công của LHPVN

lần thứ XIII :

- Phim truyện - Bông sen vàng (đồng giải ) :

Đời cát (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân ) ;

Mùa ổi (đạo diễn ĐặngNhật Minh ).

-
-Phim tài liệu - Bông sen vàng (đồng giải ) :

Chị Năm Khùng (đạodiễn Lại Văn Sinh) ;

Di chúc của những oan hồn (đạo diễn Văn Lê) .

Phim hoạt hình - Bông sen vàng (đồng

giải) : Xe đạp (đạo diễn Phương Hoa) ; Sự tích

cái nhà sàn (đạo diễn Hà Bắc).

-

- Phim truyện truyền hình - Bông sen vàng

cho phim : Ba lẻ một, của đạo diễn Khải Hưng.

Sự thành công của LHPVN - XIII không

chỉ ở giải tác phẩm mà còn khẳng định một

cách rõ ràng về tài năng cá nhân .

Các đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Lại Văn

Sinh, Phương Hoa, nhà biên kịch Nguyễn

Quang Lập, các nhà quay phim Lý Thái Dũng,

Vũ Đức Tùng, nhạc sĩ Hữu Phúc, các diễn viên

chính Bùi Bài Bình , Hồng Ánh và hai diễn

viên nhí (vai phụ) Lan Hà, Thanh Phương

được BGK trao giải cá nhân xuất sắc .

đều

Một hiện tượng hiếm thấy trong các

LHPVN là một tổ chức quốc tế - SIDA của

Thụy Điển - trao giải nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất

cho nữ đạo diễn Nhuệ Giang (Thung lũng

hoang vắng ) và diễn viên Chí Hướng .

2 - NHỮNG NÉT MỚI TRONG SÁNG

TẠO .

Trong LHPVN lần thứ XIII , phim tài liệu

đã có những sự chuyển biến đáng khích lệ .

Trong 57 phim tài liệu dự thi đã đem lại cho

người xem những hình ảnh đất nước , con

người còn đầy rẫy khó khăn, nhưng đã bắt đầu

" thay da đổi thịt" , đem lại lòng tin cho mọi

người. Đặc biệt trong các phim đoạt giải cao,

bên cạnh những phim chiến tranh như "Chị

Năm Khùng" , "Cuộc không chiến lịch sử " ... ,

thấy nổi lên những tác phẩm đề cập tới những

đề tài xã hội đương đại như " Cao nguyên đá" ,

ta
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" Chốn quê" hay những vấn đề được đặt ra

mang tính thời đại , vượt ra ngoài biên giới một

quốc gia như phim " Di chúc của một linh

hồn" .

Trong bốn phim tài liệu liên tiếp đoạt giải

nhất LHP châu Á - Thái Bình Dương thì phim

" Chốn quê" đã thoát ra khỏi đề tài quá khứ , đối

mặt với xã hội đương đại . Những thông tin mới

không những là yêu cầu của người xem phim

Việt Nam, mà các cộng đồng quốc tế cũng rất

quan tâm. Đáng tiếc là một tácphẩm đoạtgiải

lớn trong khu vực lại bị đánh giá thấp ở sân

nhà - Giải đặc biệt của BGK.

Trong nhiều kỳ LHP quốc gia và quốc tế

người xem thấy vắng tên tuổi các nhà làm

phim tài liệu phía Nam . Bộ phim " Di chúc

những oan hồn" đoạt giải vàng trong LHPVN

lần thứ XIII đã tạo thế cân bằng giữa hai trung

tâm điện ảnh lớn của quốc gia . Điều quan

trọng hơn là người xem biết đến tác giả - đạo

diễn Văn Lê . Với cái vốn 15 năm trong quân

đội , Văn Lê đã có cách nhìn của mình về lịch

sử , vừa suy tư với những số phận con người

Việt Nam , nỗi đau của dân tộc trong chiến

tranh , vừa khái quát được vết thương của một

thời những kẻ theo đuôi Mỹ đem bom đạn gieo

rắc xuống xứ sở này, bây giờ họ phải trảgiá

trong đời sống tâm linh , đúng hơn là sự sám

hối của nhữngkẻ đã gây ra tộiác cho nhân dân

Việt Nam. Sự sâu sắc của tác phẩm chính là

cái triết lý " nhân quả" muôn đời mà tác giả đã

đề cập tới. Phạm trù về tội lỗi của bản "Di

chúc những oan hồn" không " đóng khung"

trong những kẻ trực tiếp gây ra tội ác , mà còn

xoáy sâu vào đời sống tinh thần của các thế hệ

con cháu của họ, trở thành một ám ảnh không

nguôi . Vấn đề được phát hiện từ khi cô sinh

viên Ku Su Jaeng (Hàn Quốc) đến nghiên cứu

lịch sử cận đại Việt Nam , và cô đã tìm thấy

những cuộc thảm sát vô cùng dã man do lính

Đại Hàn trước đây gây ra ở miền Trung nước

ta . "Đời cha ăn mặn đời con khát nước" , cô

sinh viên Ku Su Jaeng đã dũng cảm công bố

những tội ác mang tính hủy diệt loài người,

dấy lên một phong trào hãy " trả nợmáu " cho

Việt Nam ngay trên đất nước mình.

Cũng tưởng "món nợ lương tâm " ấy đã bị

bụi thời gian phủ mờ, nhưng thực ra nó vẫn ẩn

náu trong đời sống tinh thần của một dân tộc ,

nhất là trong thế hệ trẻ .

Trong " Di chúc của những oan hồn ",

Văn Lêlà người phán xử nghiêmkhắc, nhưng

lại có tấm lòng vị tha, đẩy mọi tội lỗi vào quá

khứ để tạo ra một tương lai tươi sáng dần ở

phía chân trời. Vì vậy, tác phẩm vừa hiện đại ,

vừa mang tính nhân văn sâu sắc .

Nếu trong nửa thế kỷ trước phim tài liệu

Việt Nam đã phản ánh được hình ảnh con

người Việt Nam với một ý chí chiến đấu kiên

cường và bất khuất trong các cuộc chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc, góp

phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ và mới

trên phạm vi toàn cầu , thì ngay từ năm đầu

của thế kỷ mới phim tài liệu Việt Nam lại đang

làm cho người xem thấy rõ những phẩm chất

mới của con người Việt Nam , giàu nghị lực ,

đầy lòng nhân ái , biết vượt qua số phận để xây

dựng một đất nước hòa bình và phồn thịnh,

hòa nhập vào cộng đồng quốc tế , xứng đáng

với thể loại phim "mũi nhọn" của điện ảnh

Việt Nam.

Đối với phim truyện , ở các LHPVN trước ,

để chọn phim , chọn người cho các giải cao ,

nhất là giải vàng là rất khó. Nhưng lần này giá

trị các tác phẩm khá đồng đều đã làm BGK

" đau đầu" , phải tìm tới giải pháp "đồng giải" -

"Đời cát” , "Mùa ổi " đồng giải Bông sen vàng .

Hai bộ phim đoạt giải Bông sen bạc là " Thung

lũng hoang vắng" ( nữ đạo diễn Nhuệ Giang ).

" Bến không chồng" (đạo diễn Lưu Trọng

Ninh ) và có tới ba phim được BGK tặng giải

đặc biệt : " Vào Nam ra Bắc" (đạo diễn Phi

Tiến Sơn ) ; "Khoảnh khắc chiến tranh " (đạo

diễn Trần Phi - quân đội ) ; " Ba người đàn ông"

(đạo diễn Trần Ngọc Phong ) . Cũng chưa có

LHPVN nào các nghệ sĩ ở hầu hết các bộ mônở
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sáng tạo, biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn

viên nam , nữ , nhạc sĩ, họa sĩ , và 2 diễn viên trẻ

em đóng vai phụ đều đoạt giải cá nhân xuất

sắc . Điều đáng vui mừng ở đây là các bộ phim

và cá nhân đoạt giải đa phần là nghệ sĩ trẻ . Với

những thành tựu nghệ thuật sau 15 năm đổi

mới LHPVN - XIII được coi như cái mốc lịch

sử của ĐAVN về sự chuyển giao thế hệ,

và khẳng định một thế hệ điện ảnh trẻ

Việt Nam .

Bên cạnh những ấn tượng tốt đẹp về một vụ

mùa bội thu , báo chí cũng đã nói nhiều trong

LHP Châu Á - Thái Bình Dương . LHPVN

XIII cũng là một dịp để đông đảo người xem

phim được đánh giá, phân tích , cảm nhận một

cách sâu sắc và toàn diện hơn về những bộ

phim phản ánh về cuộc sống của họ.

nàyTrong số phim truyện nhựa dự thi lần

đề tài khá phong phú , không những cáctác giả

khai thác về chiều sâu lịch sử,những đề tài

đương đại , mà còn mở rộng không gian ra toàn

cảnh đất nước. Có lẽ lầnđầu tiên có những vấn

đề mà trước đây đặt trong vùng"cấm " như cải

cách ruộng đất , chính sách trưng dụng nhà cửa ,

những bi kịch của chiến tranh ... được đề cập

tới trong các tác phẩm điện ảnh . Quả thật khi

điện ảnh phản ánh cuộc sống và con người một

cách sâu sắc bằng ngônngữ của mình , người

xem được chứng kiến những gì xảy ra trên màn

ảnh cả quá khứ , hiện tại và tương lai , thì mới

thấy hết uy lực , vai trò của nghệ thuật thứ 7 .

Trong "Chiếc chìa khóa vàng " từ một tình

yêu trai gái , đạo diễn Lê Hoàng đã khái quát

được những hy sinh mất mát của con người

Việt Nam trong chiến tranh , dù đó chỉ là

những giây phút hạnh phúc của vợ chồng trước

lúc chia tay ra mặt trận .

Trong "Khoảnh khắc chiến tranh" người

đạo diễn mặc áo lính Trần Phi lại phát hiện ra

những nét đẹp thật dung dị , đẫm chất trữ tình ,

những kỷ niệm mang đầy tính nhân văn trong

tình bạn , tình yêu , tình cha con trên cùng một

chiến tuyến như một thứ ánh sáng ban mai tinh

khiết , huyền diệu, nhân bản, lóe sáng trong

những khoảnh khắc chiến tranh , những giây

phút mà cái sống, cái chết gần bề bên nhau, để

nói lên động cơ và sức mạnh của người lính

trong nhiệm vụ bảo vệ và giải phóng đất nước .

Tuy trong "Vào Nam ra Bắc" đạo diễn

Phi Tiến Sơn cố gây kịch tính bằng cách để

cho nhân vật bộ đội của mình lội ngược dòng

bằng tình huống đào ngũ, song cũng chỉ là một

phản đề mang tính gây cấn, một thủ pháp nghề

nghiệp, trong quá trình phân tích cái đẹp của

con người không phải lúc nào cũng phơi bầy

mà phải dụng công vun trồng, chắt lọc , gạn

đục khơi trong, lúc ấy mới tìm được cái đẹp

tiềm ẩn, trả lại cho con người vẻ đẹp vốn có

song trong một hoàn cảnh nào đó bị ngộ nhận ,

phủ lấp .

" Bến không chồng" của đạo diễn Lưu

Trọng Ninh , và"Đời cát" của đạo diễn

Nguyễn Thanh Vân lại mô tả con người khi

sang thời kỳ hậu chiến . Có thể coi "Bến không

chồng" nhưmột bi kịch cuộcđời của một con

người sau chiến tranh . Nguyễn Vạn , nhân vật

chính trong phim trở về làng mình bằng tư thế

của người lính chiến thắng. Đáng lẽ anh phải

được sống trong hòa bình, hạnh phúc trong

tình làng nghĩa xóm, nhưng anh lại phải sống

sốphận dang dở , bi thảm , của những người vợ

trong một không khí nặng nề đổ vỡ, với những

có chồng chết ngoài mặt trận , hay những cô

gái khi gặp lại người yêu trở về hình hài không

còn nguyên vẹn, tật nguyền , dị dạng... Phim

"Đời cát " nói về ông Cảnh nhân vật chính

trong phim cũng trở về làng, bom đạn của kẻ

thù đã cướp đi những người thân của ông, cha

mẹ, em út , bạn bè... Nhưng nỗi đau lớn nhất là

chiến tranh và thời gian đã tàn phá cuộc đời

của một con người, từ một cô gái xuân sắc

thành một người già nua , tàn tạ, đấy là bà

Thoa - vợ ông - bao nhiêu năm xa cách vẫn

một lòng chung thủy chờ chồng ; và phải giải

quyết thế nào khi ông đã "chót" có một người

vợ hai ở xứ Bắc, vì ngộ nhận trước những tin

thất thiệt trong thời chiến tranh.
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Điều đáng mừng nữa là hai đạo diễn

Lưu Trọng Ninh và Nguyễn Thanh Vân cả tuổi

đời và tuổi nghề đang còn trẻ , nhưng đã gây

được dấu ấn riêng về phong cách nghệ thuật .

Các thủ pháp nghệ thuật của Lưu Trọng Ninh

là gây nên những mâu thuẫn xung đột mang

tính bạo liệt, mang mầu sắc chính kịch, để từ

đó phân tích cuộc sống, làm bộc lộ các tính

cách nhân vật. Tác phẩm của Nguyễn Thanh

Vân lại thiên về tự sự , mang mầu sắc trữ tình ,

nhằm khai thác các chi tiết, các yếu tố tâm lý ,

gây những làn sóng xung đột ngầm trong thế

giới nội tâm , nhưng không áp đặt trong cách

giải quyết mà chỉ gợi mở. Cả hai phương pháp

đều đem lại hiệu quả nghệ thuật , đều có độ sâu

và đỉnh cao của nó . Vấn đề còn lại là cái tâm

và tài năng của nghệ sĩ được người xem đánh

giá và chấp nhận. Cũng là vấn đề lịch sử ,

nhưng "Mùa ổi" của đạo diễn Đặng Nhật

Minh lại không nói về chiến tranh , mà phản

ảnh một giai đoạn ở thời kỳ đầu xây dựng

chính quyền cách mạng. Hầu hết các đạo diễn

phim truyện tham gia LHPVN lần này đều ở

thế hệ thứ 4 của ĐAVN thì ông ở thế hệ thứ 3 .

Vì vậy, ông có nhiều vốn sống trong mảng đề

tài quá khứ " Trở về ", "Mùa đông năm 96",

"Mùa ổi "... Giới chuyên nghiệp đánh giá khá

cao về tay nghề của ông trong bộ phim "Mùa

ổi"... Mọi người đều biết bộ phim được chuyển

thể từ truyện ngắn " Ngôi nhà xưa" cũng chính

ông là tác giả văn học. Trước đây vài năm nó

còn thuộc loại đề tài " cấm kỵ" , làm cho ông

lận đận một thời gian đi tìm nơi sản xuất . Sau

khi bộ phim "Mùa ổi" ra đời đã gây được tiếng

vang nhất định , trước tiên người ta thấy được

bản lĩnh nghề nghiệp của đạo diễn , bằng

những thủ pháp " tinh xảo " trong cách gài

chuyện , gài người, gài sự kiện giữa quá khứ và

hiện tại trong một cấu trúc tưởng tản mạn mà

chặt chẽ thâm thúy , đạo diễn Đặng Nhật Minh

đã đem lại cho tác phẩm một sắc thái bi hài -

hiện đại trong thể loại phim nghệ thuật ở

LHPVN - XIII .

LHPVN lần thứ XIII còn đem lại một sắc

thái mới cho ĐAVN là nhờ sự xuất hiện nhiều

bộ phim làm về đề tài đương đại , chiếm gần

một nửa số lượng phim dự thi. Các tác phẩm

đã phảnảnh hiện thực một cách đa dạng, đặt ra

nhiều vấn đề trách nhiệm, phẩm chất và những

thách thức mới trên các mặt trận nông nghiệp ,

lâm nghiệp, môi trường , thương nghiệp

những mũi nhọn kinh tế trong giai đoạn thực

hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước .

Thông qua các tác phẩm các tác giả còn mở

rộng không gian ra ba miền, cho người xem

thấy rõ một toàn cảnh đất nước đang đổi thay

từ rừng núi cao nguyên xuống đồng bằng và

đô thị .

Nổi bật trong các phim làm về đề tài đương

đại có hai phim "Ba người đàn ông" (đạo diễn

Trần NgọcPhong - Giải đặc biệt của BGK) và

"Thung lũng hoang vắng" (đạo diễn Nhuệ

Giang - Giải Bông sen bạc cho phim và 3 giải

cho cá nhân xuất sắc) .

Cuộc chuyển giao thế hệ điện ảnh đầu thế

kỷ không dừng lại ý nghĩa của sự chuyển vận

thời gian hay tuổi tác . Điều quan trọng là các

nghệ sĩ trẻ vẫn tiếp nối truyền thống cha ông

của mình , song họ đã tạo dựng được một chỗ

đứng xứng đáng trong Điện ảnh đương đại

Việt Nam bằng những tác phẩm có giá trị nghệ

thuật , liên tiếp khẳng định mình trong các LHP

quốc gia và quốc tế với những giải thưởng

vàng , bạc.

Những sáng tạo nghệ thuật của lớp nghệ sĩ

trẻ tham gia LHPVN lần này đã đem lại một

luồng sinh khí mới, một sắc thái mới về nghệ

thuật , với một trình độ nghề nghiệp vững vàng,

những ý tưởng sáng tạo độc đáo, đặc biệt là

cách nhìn mớimẻ về cuộc sống và con người

Việt Nam . Với những thành tựu về nghệ thuật,

kỹ thuật , sản xuất đã đạt được sau mời lăm

năm đổi mới, LHPVN lần thứ XIII thực sự là

một cái mốc lịch sử trong việc chuyển giao thế

hệ của điện ảnh Việt Nam trong thế kỷ mới -

thế kỷ XXI . D
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HẢI
DƯƠNG

phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TRƯƠNG KIM SƠN *

TỈNH Hải Dương nằm ở đồng bằng

Bắc Bộ, được tái lập từ năm 1997 .

Với dân số gần 1,7 triệu
người

(tính

đến hết năm 2000
) , trong

đó 86% sống
ở

nông
thôn , 82,3% lao động

toàn tỉnh là

nông
nghiệp

, ít ai nghĩ
rằng , đây là một

tỉnh có trình
độ phát triển

công
nghiệp

khá .

Hiện
nay, Hải Dương

là một trong
mười

tỉnh , thành
phố trong

cả nước
có giá trị sản

xuất
công

nghiệp
lớn . Giai

đoạn
1996 -

2000, tốc độ tăng trưởng
kinh tế bình

quân

hằng
năm đạt 8,6%, cao hơn mức bình

quân
chung

của cả nước
. Công

nghiệp
của

Hải Dương
tăng trưởng

bình quân

14,5 %/năm , tương
đương

mức bình quân

của cả khu vực kinh tế trọng
điểm

phía

Bắc . Cơ cấu kinh tế hiện nay : nông
nghiệp

35,5% ; công
nghiệp

37,3% ; dịch vụ

27,4 % (năm 1996 tỉ lệ này tương
ứng là :

41,8 - 33,9 - 24,3 ) . Riêng
năm 2000

các sản

phẩm công
nghiệp

chủ yếu, như : máy bơm

nước
các loại đạt 3 990 chiếc

; xi măng

2,09 triệu
tấn ; lắp ráp ô tô 1 120 chiếc

và

16,2 triệu
sản phẩm

công
nghiệp

khác
;

điện thương
phẩm

đạt 1 828 triệu
kWh ...

Có được điều đó là vì Hải Dương có

những thuận lợi cơ bản . Chẳng hạn , theo

quy hoạch phát triển của cả nước ,

Hải Dương nằm trong tam giác kinh tế

trọng điểm phía Bắc, có vị trí giao thông

thuận lợi trên cả ba hệ thống : đường bộ ,

đường thủy và đường sắt, có quốc lộ 5

(cao tốc) nối liền Hà Nội - Hải Phòng đi

qua, đường 183 , và 8 799 km đường giao

thông nông thôn khá tốt .

Tuy thế , nông nghiệp Hải Dương vẫn

chiếm vị trí rấtchiếm vị trí rất quan trọng, không những vì

dân số và lao động nông nghiệp nông thôn

quá lớn , mà cơ bản vẫn là do Hải Dương có

rất nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển

nông nghiệp. Hơn thế nữa , đường lối phát

triển kinh tế của Đảng bộ tỉnh Hải Dương

luôn quán triệt quan điểm chung của Đảng,

coi phát triển nông nghiệp, nông thôn là

điều kiện để bảo đảm sự phát triển các

ngành kinh tế khác , giữ vững an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội. Có thể khái quát

tiềm năng lợi thế phát triển nông nghiệp

của Hải Dương, như sau :

Một là , khíhậu, thời tiết ởHải Dương có

nhiều lợi thế để phát triển một nền nông

* Ban kinh tế Tỉnh ủy Hải Dương
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nghiệp đa dạng . Nếu theo quan niệm hiện

đại thì khí hậu, thời tiết có thể được xem

như là một yếu tố của lực lượng sản xuất

trong nông nghiệp . Nó trực tiếp tham gia

vào quá trình sản xuất và quyết định năng

suất của vật nuôi, cây trồng . Khí hậu ở

Hải Dương cơ bản là thuận lợi cho việc

phát triển những loại vật nuôi , cây trồng có

xuất xứ nhiệt đới, và ngay cả những loại

cây có xuất xứ , ôn đới. Ngoài ra, việc vận

dụng thời tiết khí hậu cũng là yếu tố rất

quan trọng . Sở dĩ nông nghiệp được mùa

liên tiếp trong những năm qua, một phần

cũng là nhờ có cơ cấu mùa vụ , vật nuôi cây

trồng hợp lý, tránh được những tác động

xấu của thời tiết .

Tuy nhiên, với trình độ khoa học , kỹ

thuật như hiện nay, khi chúng ta mới chỉ có

thể lợi dụng các hiện tượng khí hậu thời

tiết, làm tăng tính hữu ích cũng như giảm

thiểu những thiệt hại mà chúng có thể gây

ra , do đó hướng chủ yếu vẫn là chỉ đạo sản

xuất dựa trên nền của các dự báo khí tượng,

thủy văn. Trong khi đó , độ chính xác của

các dự báo thời gian qua vẫn chưa cao, nhất

là việc khẳng định thời điểm của các diễn

biến thời tiết bất lợi cho sản xuất nông

nghiệp trong khoảng thời gian cả vụ sản

xuất .

Hai là , về khai thác sử dụng tài nguyên

đất và nước . Trong số 1 648,3km diện tích

tự nhiện của toàn tỉnh, có tới 89% là đồng

bằng . Đất nông nghiệp của Hải Dương

chiếm tới 58,52%, đất lâm nghiệp 7,31 %,

còn lại là các loại đất khác. Địa hình

nghiêng dần từ tây - bắc xuống đông - nam .

Phần lớn đất đồng bằng được kiến tạo bởi

phù sa sông Thái Bình và sông Hồng nên

độ màu mỡ khá cao. Tuy vậy, phía đông

của tỉnh có nhiều đất trũng bị ảnh hưởng

của thủy triều nên dễ bị nhiễm mặn . Đất ở

đây rất thích hợp với việc trồng lúa . Mỗi vụ

có khoảng 72 000 ha lúa . Vụ đông trồng

các loại rau màu khoảng 32 000 ha. Về cơ

bản đất canh tác của tỉnh đã được quy

hoạch và cải tạo nhiều trong những năm

hợp tác hóa, như bằng các biện pháp thau

chua rửa mặn diện tích có khả năng nhiễm

mặn giảm nhiều, nay chỉ còn lại dưới

200 ha. Thực hiện Chương trình 773 đã cải

tạo và đưa vào sử dụng 575 ha đất hoang

hóa.

Sông ngòi tự nhiên của tỉnh có diện tích

11 055 ha. Có thể nói, nguồn nước ở đây

khá dồi dào cho các hoạt động dân sinh và

sản xuất nông nghiệp. Để khai thác sử dụng

tài nguyên nước, Hải Dương có 368 km đê

sông lớn , 34 tuyến đê kè và 222 cống dưới

đê. Hệ thống tưới tiêu nội đồng khá hoàn

chỉnh (bao gồm một phần của hệ thống

thủy nông Bắc Hưng Hải) với 898 trạm

bơm , 2 122 máy bơm các loại , tổng công

suất 3 triệu m3/h . Hơn 4 614 km kênh

mương nội đồng hiện nay đã chủ động tưới

tiêu trong điều kiện bình thường của thời

tiết (mưa không quá 200 mm,không có gió

bão, nước sông lên cao và triều cường xảy

ra cùng một lúc) .

Ba là , trình độ cơgiới hóa sản xuất nông

nghiệp , thay thế laođộng thủ công đạt khá.

Trong những năm gần đây cùng với sự phát

triển của kinh tế hộ, cơ giới hóa đã có bước

phát triển mới. Toàn tỉnh có tới 1 554 máy

kéo, trong đó 144 máy kéo lớn , 70 máy kéo

trung bình và 1 340 máy kéo nhỏ . Ngoài ra,

nông dân còn tự mua sắm nhiều công cụ cơ

giới , như máy kéo loại nhỏ, máy bơm nước

loại nhỏ , máy tuốt lúa gia đình , máy quạt

thóc v.v.. Khâu làm đất được đánh giá là đã

cơ giới hóa tới 50% , khâu vận chuyển đã

được cơ giới hóa 60% , tuốt lúa 95% , xay

xát thóc gạo 99% . Như vậy, các khâu có

tính chất nặng nhọc về cơ bản đã được cơ

giới hóa.
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Bốn là , nhờ có công nghiệp phát triển

khá mà cơ sở hạ tầng nông thôn tương đối

phát triển . Do hệ thống đường quốc lộ và

tỉnh lộ được nâng cấp trong những năm gần

đây, nên ô tô đã có thể đi đến trung tâm của

tất cả các xã. Điện khí hóa nông thôn

cơ bản đã hoàn thành . 100% xã trong tỉnh

có lưới điện quốc gia, 99% số hộ dùng

điện , giá điện dân dụng bình quân khoảng

700 đ /kWh . 100% xã có máy điện

sốmáy điện thoại bình quân 2,5 máy /100

người dân. Tất cả các xã được phủ sóng

truyền thanh , truyền hình bằng đài phátcủa

tỉnh và trung ương , có trường trung học cơ

sở và trung học phổ thông, trường lớp được

xây dựng khá hoàn chỉnh .

tỉ

Nông nghiệp của Hải Dương tăng

trưởng bình quân 6,1%/năm cao hơn mức

tăng trưởng của khu vực kinh tế trọng điểm

phía Bắc (3,4 %). Riêng năm 2000, giá trị

sản xuất nông nghiệp đạt 3 082,3 t đồng

(giá hiện hành năm 2000 ) , trong cơ cấu

nông nghiệp, trồng trọt chiếm 76,3% ; chặn

nuôi 22% ; dịch vụ 1,7% . Năng suất lúa đạt

55,83 tạ /ha/vụ (năm 2000) , sản lượng

lương thực quy thóc 867 122 tấn . Cây ăn

quả có 11 350 ha, trong đó vải thiều 7 463

ha, năm 2000 thu hoạch 23 000 tấn quả.

Tổng đàn lợn 613 475 con , đàn trâu 56 927

con, đàn bò 37 896 con , gia cầm hơn 7 triệu

con, diện tích nuôi cá có 6 100 ha, cho thu

hoạch 12 530 tấn . Cơ cấu nông nghiệp

đang chuyển dần theo hướng tích cực , tỉ

trọng chăn nuôi , cây công nghiệp , cây ăn

quả đều tăng , trong khi tỉ trọng cây lương

thực giảm ...

Nhờ những kết quả đã đạt được trong

lĩnh vực phát triển kinh tế , đến nay tỉnh

không còn hộ đói , số hộ nghèo giảm xuống

chỉ còn 4% năm 2000 (chuẩn nghèo cũ ) ;

98% số hộ có nhà xây kiên cố, nhà lợp

ngói . Các nhu cầu ăn , ở, học hành, chữa

bệnh và hưởng thụ văn hóa của nhân dân

ngày càng tốt hơn .

Tuy đã có một nền sản xuất nông nghiệp

tương đối phát triển , có khả năng sảnxuất

các loại sản phẩm hàng hóa đáp ứng các

yêu cầu tiêu thụ khác nhau của thị trường

trong nước , khu vực và thế giới, nhưng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

trước những yêu cầu mới của sự nghiệp

nghiệp , nông thôn , hội nhập kinh tế khu

vực và thế giới , và để khai thác tốt hơn nữa

những tiềm năng vàlợi thế của Hải Dương ,

vẫn có những vấn đề bức xúc đang đặt ra :

Vấn đề sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu

và thuốc kích thích sinh trưởng trong trồng

trọt và chăn nuôi khá rộng rãi . Từ nhiều

năm nay, phân hóa học đã được sử dụng ở

đồng ruộng Hải Dương . Lượng phân hóa

học bình quân 100 kg/ha . Cơ cấu phân bón

đã có sự điều chỉnh theo hướng giảm tỷ lệ

đạm, tăng tỷ lệ phân lân và ka li . Đây là

yếu tố để tăng năng suất cây trồng , song

nếu không có sự hướng dẫn chu đáo,

tư tưởng hám lợi sẽ dẫn đến việc làm sai

quy trình , hủy hoại đất và làm tăng dư

lượng chất hóa học trong sản phẩm hàng

hóa.

Hiện nay , tỉnh đang hướng dẫn cho nông

dân ứng dụng chương trình phòng trừ tổng

hợp IPM , bảo đảm an toàn sinh thái, nông

sản . Ngành chăn nuôi đã sử dụng rộng rãi

thức ăn tổng hợp , thay đổi hoàn toàn cách

chăn nuôi truyền thống chủ yếu dựa vào

việc tận dụng các phế, phụ phẩm . Nhưng

do nhiều nguyên nhân mà quá trình phổ

biến các thành tựu mới về khoa học , kỹ

thuật còn chậm , chưa sâu rộng .

Vấn đề dư thừa lao động trong nông

nghiệp, nông thôn đang cản trở con đường

tiến tới cơ giới hóa cao hơn nữa. Dân nông
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thôn còn chiếm trên 4/5 dân số cả tỉnh , vào

loại cao nhất trong cả nước. Tỉ lệ lao động

biết chữ khá cao (99,5%) . Song, cán bộ

khoa học - kỹ thuật có trình độ cao đẳng trởđẳng trở

lên ở khu vực nông thôn mới chỉ có 953

người (chiếm 0,07% dân số nông thôn) ,

trong đó cán bộ khoa học - kỹ thuật nông

nghiệp 471 người. Số lượng nông dân chưa

qua đào tạo chính thức còn rất lớn . Trên

thực tế, họ đã tự đào tạo qua hoạt động của

hệ thống thông tin đại chúng, qua tổ chức

khuyến nông , các chương trình hỗ trợ phát

triển nông nghiệp của nhà nước và các tổ

chức phi chính phủ ...

Về cơ bản, nông dân Hải Dương đã nắm

được các quy trình sản xuất , sử dụng các

công nghệ mới sản xuất các sản phẩm mới ,

đã hình thành đội ngũ người lao động mới

trong nông nghiệp, năng động và có khả

năng thích ứng với kinh tế thị trường . Vấn

đề đặt ra là nguồn lao động ở nông thôn

còn rất lớn , nhưng mức độ sử dụng tiềm

năng ấy còn thấp. Theo kết quả điều tra lao

động, việc làm ( năm 2000 ) thời gian lao

động có việc làm ở nông thôn chỉ vào

khoảng 77,9% , còn lại là nông nhàn .

Trước những vấn đề đó, trong thời gian

tới Hải Dương tập trung vào mấy hướng

tháo gỡ sau :

1. Thực hiện Chương trình hành động số

04 CTr/ TU , ngày 04-5-2001, theo đó , việc

chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô

thửa lớn , kiên cố hóa 1 000 km kênh

mương tưới, phát triển mạnh chăn nuôi

thủy sản ,đào tạo nghề , truyền nghề gắn với

giải quyết việc làm ... được đặc biệt chú ý ,

bảo đảm các nội dung theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sử dụng các tiến bộ khoa học kỹ - thuật

của công tác dự báo thời tiết để xác định

lịch thờivụ ngày càng hợp lý hơn , tiến tới

chủ động " chung sống" với các điều kiện

bất thường củathời tiết . Khai thác tài

nguyên đất và nước theo hướng đất nào cây

ấy, tôn trọng môi trường sinh thái tự nhiên ,

không làm thay đổi hiện trạng của đất nông

nghiệp, coi đây là một thế mạnh của tỉnh

trên con đường phát triển . Kết hợp xây

dựng hệ thống thủy lợi khai thác nguồn

nước với nuôi thủy sản, hiện đại hóa hệ

thống trạm bơm , thay bơm trục ngang bằng

bơm trục đứng, kết hợp nâng công suất .

Không tăng hệ số tiêu ở những vùng trũng ,

trồng lúa khó khăn , mà để hình thành vùng

nuôi trồng thủy sản .

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật , đặt hàng các

đơn vị nghiên cứu cung cấp giống cây, con ,

tập trung vào các giống lúa lai , ngô, khoai,

đậu tương , dưa chuột, cà chua, ớt , hành, tỏi

và nấm ; tăng cường các giống lợn hướng

nạc, gia cầm, thủy sản có năng suất và chất

lượng cao . Xây dựng nền nông nghiệp

sạch, ứng dụng ngày càng rộng rãi chương

trình IPM . Xây dựng nhà máy phân vi sinh

trong tỉnh . Tập trung đầu tư cho việc cơ

giới hóa khâu làm đất, vận chuyển , bảo

quản sau thu hoạch .

2. Tổ chức tốt thị trường cho nông

nghiệp , nhất là thị trường đầu ra. Phát huy

hơn nữa vai trò của khu vực kinh tế nhà

nước . Phát huy thế mạnh của nông sản

hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm ,

từng bước mở rộng quy mô thị trường nông

sản , tiếp cận với thị trường nước ngoài .

Vừa qua ở Hải Dương , kinh tế nhà nước

chủ yếu làm nhiệm vụ cung ứng các điều

kiện thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp,

như nước tưới, giống , phân bón ... Không

có đơn vị nào trực tiếp tham gia sản xuất

nông nghiệp ( trừ 2 doanh nghiệp nông

lâm - nghiệp) . Thực tế là kinh tế nhà nước

tập trung vào lĩnh vực đầu vào của các sản
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phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện cho kinh

tế hộ sản xuất các sản phẩm đầu ra .

Thực hiện phương án sắp xếp lại và cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong

lĩnh vực nông nghiệp , nhất là củng cố Công

ty vật tư nông nghiệp và hệ thống quản lý

kinh doanh thuốc trừ sâu, thuốc thú y .

Nâng cao chất lượng các dịch vụ sản xuất

nông nghiệp . Nâng cấp cơ sở sản xuất của

Công ty chế biến nông sản thực phẩm xuất

khẩu . Tạo điều kiện thuận lợi để các công

ty nước ngoài trong lĩnh vực chế biến nông

sản thực phẩm xuất khẩu mở rộng hoạt

động, tăng cường tiêu thụ nông sản. Tổ

chức lại hệ thống thương nghiệp quốc

doanh theo hướng trở thành các trung tâm

đại lý bán buôn các sản phẩm đã qua sơ

chế, nhằm thúc đẩy sự phát triển của tiểu

công nghiệp và ngành nghề. Dự báo thị

trường nông sản , tập huấn kỹ năng hoạt

động thị trường, đánh giá phẩm cấp, bảo

đảm hàng hóa cho nông hộ và các thành

phần kinh tế tham gia thị trường. Tập trung

nghiên cứu thị trường tiêu thụ nông sản của

các thành phố, khu công nghiệp trong vùng

kinh tế động lực phía bắc, kết hợp với xu

hướng tiêu thụ nông sản của thế giới, từ đó

định ra các sản phẩm mũi nhọn của tỉnh .

3. Có biện pháp để khuyến khích và thu

hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào lĩnh vực

nông nghiệp. Ở Hải Dương , đầu tư cho lĩnh

vực nông nghiệp đạt 32 triệu USD, chiếm

tỷ lệ rất nhỏ (6,5%) , song lại có tới 8 dự án

đầu tư trực tiếp của nước ngoài , điều đó thể

hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp là

quá nhỏ bé so với công nghiệp và dịch vụ .

Năm 2000 đã có 5 đơn vị hoạt động , trong

đó 2 đơn vị đầu tư cho sản xuất trực tiếp đạt

số lượng khá, 3 đơn vị chế biến nông sản

thực phẩm mới ở bước đầu chuẩn bị khởi

động . Trong tương lai các đơn vị này sẽ có

đóng góp đáng kể vào việc tiêu thụ sản

phẩm nông nghiệp, vì đây là những đơn vị

có vốn , có thị trường, máy móc công

nghiệp hiện đại, sản phẩm có tính cạnh

tranh cao. Tuy vậy, để tăng cường được

mối quan hệ với các thành phần kinh tế

khác, các đơn vị này còn phải chuẩn bị các

điều kiện để hội nhập , trong đó vai trò hỗ

trợ và quản lý của nhà nướclà rất cần thiết .

4. Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế

hợp tác xã (HTX ).Từ khicó Luật Hợp tác

xã, tỉnh đã chuyển đổi được 370 HTX/

374 HTX (đạt 98,9% ) và thành lập mới

được 1 HTX . Chức năng và nhiệm vụ của

HTX đã cơ bảnthay đổi , từ trực tiếp điều

hành và sản xuất sang cung ứng các dịch

vụ , phục vụ sản xuất của các hộnông dân .

HTX kiểu mới đã bảo đảm các nguyên tắc

cơ bản của hợp tác hóa là tự nguyện , dân

chủ , bình đẳng và cùng cólợi, tự hạch toán

và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của

mình , song vẫn bảo đảm phát huy sức

mạnh của cộng đồng và tinh thần tương

thân , tương ái trong nông thôn ; giải quyết

các vấn đềvốn , đầu tư và cả những vấn đề

mang tính xã hội khác. HTX kiểu mới , tuy

không trực tiếp nắm quyền sử dụng ruộng

đất, nhưng nắm giữ quyền sử dụngđối với

hệ thống cung cấp nước tưới, hệ thống

điện, và là nơi để Nhà nước thực hiện các

chính sách khuyến nông, xóa đói , giảm

nghèo và các chính sách xã hội khác. Vì

vậy, với tư cách là người cung ứng dịch vụ

quan trọng nhất của sản xuấtnông nghiệp

đó là nước tưới , cùng với các hoạt động

khác , HTX vẫn có vai trò chi phối đối với

kinh tế hộ . Kinh tế hộ dù phát triển đến

mức độ nào cũng vẫn phải song hành với

kinh tế hợp tác . Điều này đã được khẳng

định trong nhiều năm phát triển ở

Hải Dương.

5. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quá trình

đưa kinh tế hộ lên sản xuất hàng hóa. Việc
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đưa hộ trở thành đơn vị kinh tế tự chủ và là

nơi diễn ra các hoạt động sản xuất tạo ra

sản phẩm nông nghiệp chính là điểm mấu

chốt, quan trọng để hình thành sự phù hợp

giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản

xuất, tạo nên sự phát triển vượt bậc của

nông nghiệp Hải Dương thời gian qua .

Kinh tế hộ với xuất phát điểm là tự cấp, tự

túc đã nhanh chóng phát triển bảo đảm tiêu

dùng cho mình và đã bắt đầu tạo ra sản

phẩm hàng hóa ngày càng đa dạng hơn . Hộ

nông dân ở Hải Dương ngày nay, với trình

độ của lực lượng sản xuất hiện có, được

cung cấp giống và hướng dẫn quy trình kỹ |

thuật tốt, họ có thể sản xuất được nhiều |

loại nông sản có sức cạnh tranh cao . Nhưng

vì không có nơi tiêu thụ , nên họ không

dám 'sản xuất . Điều đó có nghĩa là năng lực

sản xuất đang bị kìm hãm bởi thị trường

tiêu thụ . Bởi vậy, con đường để đưa hộ

nông dân lên sản xuất hàng hóa, có sức

cạnh tranh cao là con đường liên kết giữa

nhà sản xuất với nhà tiêu thụ , nhà xuất

khẩu bằng các hình thức kinh tế hỗn hợp .

6. Tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng và quản lýcủa Nhà nước , giữ vững |

ổn định chính trị vàan ninh xã hộiở nông

thôn . Nhất là tìm các hình thức hữu hiệu ,

để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy

đảng về kinh tế - xã hội . Coi trọng tuyên

truyền , giáo dục và chỉ đạo thực hiện các

nghị quyết của Đảng , pháp luật và các

chính sách của Nhà nước . Kiện toàn bộ

máy chính quyền cơ sở, nhất là cấp xã .

Tăng cường phối hợp giữa chính quyền với

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân

dân . Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

trong quản lý, kiểm tra , kiểm sát các hoạt

động kinh tế - xã hội , đặc biệt trong việc

huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng ở

nông thôn . D

TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG ...

( Tiếp theo trang 29)

mạnh vật chất chỉ được tạo ra khi tinh thần ,

ý thức được giải phóng ; niềm tin vào chủ

nghĩa xã hội chỉ được xây dựng và củng cố

thông qua thực tiễn kinh tế - xã hội của từng

địa phương, thông qua những tấm gương

miệng nói, tay làm của cán bộ, đảng viên ,

thông qua những chủ trương, chính sách cụ

thể hợp lòng dân - ý Đảng . Chủ trươngý

đúng gắn với biện pháp đúng là cơ sở tập

hợp, động viên được đông đảo nhân dân

đoàn kết chung quanh Đảng, khơi dậy

mạnh mẽ nguồn nội lực tại chỗ, tạo nên sức

mạnh dời non lấp biển .

·
- Kiện toàn và đổi mới các cơ quan làm

công tác tư tưởng , lý luận trong đó đặc biệt

quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

tư tưởng, lý luận có bản lĩnh chính trị vững

vàng , có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn

giỏi , có lòng tận tụy yêu nghề, có đạo đức

tốt, có lối sống lành mạnh. Đây là một nghề

tưởng như rất khô khan , nhưng thực sự sinh

động, phong phú, nếu làm tốt sẽ có sức lay

động hàng chục triệu con tim cùng nhịp đập

với Đảng , với dân tộc ta trên hành trình đổi

mới , tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của

toàn Đảng , toàn dân , toàn quân trong việc

thực hiện mục tiêu cao cả mà Đại hội IX

của Đảng đã chỉ ra là đưa đất nước ta ra

khỏi tình trạng chậm phát triển , nhanh

chóng nâng cao đời sống vật chất và văn

hóa của nhân dân , sớm xây dựng nước ta về

cơ bản trở thành nước công nghiệp vàonăm

2020.
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T

HỔNG công ty

Đầu tư phát

triển nhà và đô

thị - Bộ Xây dựng tiền

là Công ty phát

triển nhà và đôthị

năm 1989 ). Thời gian

(được thành lập cuối

không dài, nhưng

chặng đường 12 năm

qua đã ghi nhận sự phát

triển vượt bậc của Tổng

công ty . Từ chỗ ban đầu

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà

và đô thị (Bộ Xây dựng )

TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

VÀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ

chỉ phát triển những công trình nhỏ, lẻ ,

hoặc các công trình theo chỉ tiêu kế

hoạch của nhà nước giao, giờ đây Tổng

công ty đã vươn lên đảm nhận làm chủ

đầu tư những dự án phát triển khu đô thị

mới đồng bộ , có quy mô từ vài chục đến

hàng trăm héc ta, với vốn đầu tư hàng

trăm tỉ đồng . Tốc độ tăng trưởng hoạt

động kinh doanh của Tổng công ty hằng

nằmđạt ở mức cao , liên tục trong nhiều

năm liền . Những năm đầu thành lập với

số vốn kinh doanh hơn 2 tỉ đồng, đến nay

số vốn kinh doanh của Tổng công ty đã

vượt hơn 700 tỉ đồng ; chỉ tiêu nộp ngân

sách và lợi nhuận năm sau đều cao hơn

năm trước . Trong 12 năm qua Tổng công

ty đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử

dụng 50 vạn mẻ sàn nhà ở và công trình

các loại , trong đó có khoảng 46 vạn m

sàn nhà ở ; riêng năm 2001 , hoàn thành

12 vạn mả, vượt 3 vạn m so với chỉ tiêu

UBND thành phố và Bộ Xây dựng giao.

Ra đời trong những năm Đảng và Nhà

nước thực hiện đường lối đổi mới , lĩnh

NGUYỄN HIỆP •

vực phát triển đô thị và nhà ở cũng từng

bước được xã hội hóa. Mặc dù cơ chế ,

chính sách trong lĩnh vực đất đai , bất

động sản chưa hoàn chỉnh, lĩnh vực đầu

tư xây dựng gặp nhiều khó khăn , nhưng

quán triệt quan điểm của Trung ương :

Lấy phát triển để cải tạo, phát triển các

khu đô thị mới theo các dự án đầu tư

đồng bộ, hiện đại , xóa bao cấp về nhà ở,

chuyển sang kinh doanh theo định hướng

xã hội chủ nghĩa , Tổng công ty đã đầu tư

phát triển kinh doanh nhà ở và hạ tầng đô

thị theo dự án đồng bộ và kiên trì thực

hiện định hướng đó . Thực tế đã chứng

đắn, nhiều công trình , dự án được thực

minh hoạt động của Tổng công ty là đúng

hiện có hiệu quả như :

-

- Khu dân cư Giáp Bát, quận Hai Bà

Trưng, quy mô 6,6 ha , tổng vốn đầu tư

xây dựng hạ tầng kỹ thuật 37 tỉ đồng ,

* Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư

phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Xây dựng

t
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tổng diện tích sàn nhà ở và công trình

công cộng 38 000 m , đã hoàn thành và

bàn giao toàn bộ dự án cho các cơ quan

chức năng của thành phố năm 1999.

- Khu nhà ở Bắc Linh Đàm (thuộc khu

dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm),

huyện Thanh Trì , quy mô 24 ha , tổng vốn

đầu tư xây dựng hạ tầng 143 tỉ đồng,tổng

diện tích sàn nhà ở các loại 138 150 m,

đápứng chỗ ở tiêu chuẩncao cho5 800

người ; đã đầu tư xây dựng toàn bộ hệ

thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội , đang

xây dựng hoàn chỉnh các công trình nhàở

trong khu vực, dự kiến dự án được hoàn

thành và bàn giao cho thành phố vào năm

2003.

-
Khu nhà ở bán đảo hồ Linh Đàm

;

(thuộc khu dịch vụ tổng hợp và nhà ởhồ

Linh Đàm) , quy mô 35 ha, tổngvốn đầu

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 124,5 tỉ đồng,

tổng diện tích sàn nhà ở 203 000 m , đáp

úngchỗ ở tiêu chuẩn cao cho 5 100 người

đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ

thuật, đang xây dựng toàn bộ các công

trình nhà ở cao tầng trong khu vực , dự

kiến dự án được hoàn thành và bàn giao

cho thành phố vào năm 2004.

·

Khu đô thị mới Định Công (Thanh

Trì) quy mô 35 ha, tổng vốn đầu tư xây

dựng hạ tầng 287 tỉ đồng , tổng diện tích

sàn nhà ở 297 500 m , đáp ứng chỗ ở tiêu

chuẩn cao cho 16 500 người ; đã đầu tư

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật , đang

triển khai xây dựng các công trình hạ

tầng xã hội và các khối nhà ở cao tầng

trong khu vực, dự kiến dự án được

hoàn thành và bàn giao cho thành phố

vào năm 2004 .

Những dự án trên , Tổng công ty đã đầu

tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

đồng bộ và hiện đại theo quy hoạch được

duyệt , trong đó hệ thống thoát nước thải

và thoát nước mưa được tách riêng, các

tuyến cáp điện và thông tin được đi ngầm,

chỉ tiêu cây xanh đạt bình quân

6 m3/người. Đồng thời, Tổng công ty

đang tập trung xây dựng nhà ở cao tầng

theo quy hoạch nhằm đáp ứng một phần

nhu cầu chỗ ở của nhân dẫn thủ đô .

Năm 2000 , Tổng công ty đã khởi công

xây dựng 5 khối nhà ở cao tầng , trong đó

4 khối cao từ 9 đến 12 tầng, với 275 căn

hộ tại khu đô thị mới Định Công và đã

bàn giao cho khách hàng sử dụng từ ngày

1-9-2001, 1 khối 9 tầng với 112 căn hộ tại

khu nhà ở Bắc Linh Đàm, tháng 12-2001

bàn giao đưa vào sử dụng . Năm 2001,

Tổng công ty khởi công xây dựng tiếp 21

khối nhà ở cao từ 9 đến15 tầng với 2 088

căn hộ tại khu đô thị mới Định Công và

khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh

Đàm . Hiện nay toàn bộ số căn hộ đã được

khách hàng đăng ký và ký hợp đồng mua.

Những kết quả đạt được trên đây

khẳng định sự phát triển của Tổng công

ty đúng định hướng của Trung ương và

chương trình phát triển nhà ở của thành

phố, phát huy được vai trò chủ đạo của

doanh nghiệp nhà nước trong thị trường

kinh doanh bất động sản . Những dự án

khu đô thị mới do Tổng công ty thực hiện

đang được triển khai không những ở

Hà Nội , mà còn được các tỉnh , thành phố

khác học tập để áp dụng . Mô hình phát

triển nhà ở cao tầng do Tổng công ty khởi

xướng đang được triển khai trên địa bàn

thủ đô sau khi được đưa vào sử dụng đáp
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ứng được yêu cầu của khách hàng, do đó

đã xóa bỏ được tâm lý của nhân dân

e ngại sống trong các chung cư tồn tại từ

nhiều năm nay .

Ngoài các công trình và dự án đầu tư

trong nước, Tổng công ty còn liên doanh

với Nhật Bản đầu tư xây dựng hai dự án

là công trình căn hộ cao cấp cho thuê

JANA tại Giáp Bát và công trình

V-Tower tại Voi Phục (Cầu Giấy ) có

tổng mức vốn đầu tư 30 triệu đô la Mỹ.

Cả hai dự án này đều đã được đưa vào sử

dụng, đóng góp cho thành phố hai công

trình đẹp tại các cửa ngõ phía nam và

phía tây của thủ đô.

Đạt được những thành tích trên là do

Tổng công ty đã tranh thủ được sự chỉ

đạo của các bộ, ngành của trung ương và

thành phố Hà Nội ; cố gắng nỗ lực , sáng

tạo , kiên trì vượt mọi khó khăn của cán

bộ , đảng viên trong Tổng công ty . Yếu tố

quan trọng có tính chất quyết định thành

công của các dự án phát triển các khu đô

thị mới là Tổng công ty đã nắm vững

quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát

triển nhà ở và đô thị , vận dụng đúng đắn,

linh hoạt các cơ chế , chính sách của Nhà

nước cho từng dự án cụ thể, chú trọng

phát triển nhà ở cao tầng để từng bước

đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân ,

đồng thời chú ý các dịch vụ đô thị để ổn

định cuộc sống của người dân khi đến

định cư , gắn trách nhiệm của Tổng công

ty với công cuộc hiện đại hóa thủ đô, coi

trọng sự phát triển của doanh nghiệp với

sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện

các dự án , Tổng công ty đã đề xuất nhiều

cơ chế và giải pháp để vượt qua mọi khó

khăn trong phát triển đô thị và nhà ở. Đã

thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng

mặt bằng , huy động vốn đầu tư , phát triển

nhà ở cao tầng phục vụ những người có

thu nhập trung bình và thu nhập thấp.

Qua các dự án đã triển khai thực hiện,

Tổng công ty rút ra được những bài học

kinh nghiệm quý :

-

Một là : Các khu đô thị mới phải

được thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật

và xã hội theo tiêu chuẩn hiện đại. Yếu tố

đồng bộ không chỉ là hệ thống hạ tầng kỹ

thuật hiện đại như đường giao thông, các

tuyến điện sinh hoạt, điện thoại chôn

ngầm, hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn

tách riêng , mà cả các công trình hạ tầng

xã hội như nhà trẻ , trường học , bệnh viện ,

khu thương mại , công viên vui chơi giải

trí , văn hóa - thể thao, cây xanh v.v .. , bảo

đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày càng

cao của nhân dân .

·

- Hai là : Giải quyết nhà ở cho nhân

dân thủ đô theo mô hình xây dựng các

khu nhà ở cao tầng có thiết kế hiện đại ,

giá thành hợp lý và có "chủ quản lý" thực

sự. Mặc dù trong nhiều năm qua , tâm lý

của người dân không muốn sống trong

các căn hộ chung cư , việc kinh doanh căn

hộ nhà ở cao tầng ít hiệu quả về mặt kinh

tế , nhưng Tổng công ty vẫn xác định đây

là một thị trường có nhu cầu rất lớn cần

được quan tâm đúng mức để giải quyết

vấn đề cấp bách hiện nay là đáp ứng chỗ

ở cho nhân dân . Từ kết quả thu được qua

việc tiêu thụ nhà ở 9 tầng đầu tiên tại khu

Bắc Linh Đàm , Tổng công ty đang triển

khai xây dựng đồng thời toàn bộ các khu
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nhà ở cao tầng khác tại khu dịch vụ tổng

hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, khu đô thị

mới Định Công với hơn 2000 căn hộ. Các

công trình nhà ở cao tầng này được chú

trọng nghiên cứu thiết kế linh hoạt để giải

quyết các vấn đề : bố trí cănhộ phù hợp
:

với yêu cầu sử dụng của người dân , lắp

đặt thang máy hiện đại, an toàn , giá bán

hợp lý , tạo điều kiện để khách hàng có

thể hoàn thiện các căn hộ theo ý muốn và

khả năng tài chính của mình ...

- Ba là : Khắc phục tình trạng khó

khăn trong công tác đền bù giải phóng

mặt bằng theo phương châm hỗ trợ

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ổn định đời

sống cho các đối tượng giải phóng mặt

bằng , phối hợp với chính quyền địa

phương trong công tác tuyên truyền , vận

động để người dânbị thuhồi đấtnắm bắt

được chế độ , chính sách trong đền bù giải

phóng mặt bằng .

-

- Bốn là : Có biện pháp huy động vốn

hiệu quả trên tinh thần phát huy nội lực ,

thực hiện dự án bằng các nguồn vốn huy

động trong nước, trong đó vốn huy động

từ nhân dân là chủ yếu . Việc thực hiện dự

án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh

Đàm , Tổng công ty đã huy động nhiều

nguồn vốn , trong đó có cácnguồn vốn từ

phát hành trái phiếu công trình ( lần đầu

tiên được Thủ tướng Chính phủ cho phép

áp dụng ) ; vay ưu đãi của Nhà nước ; một

phần vốn từ tiền sử dụng đất chậm nộp để

đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội

và quan trọng nhất là nguồn vốn huy

động từ khách hàng ( chiếm khoảng 70%

tổng mức đầu tư của dự án ) .

- Năm là : Trong kinh doanh, đặc biệt

là kinh doanh bất động sản trong nền

kinh tế thị trường theo định hướng xã hội

chủ nghĩa , Tổng công ty luôn quán triệt

quan điểm kết hợp kinh doanh với phục

vụ , triển khai xây dựng nhà ở thấp tầng

ích của Nhà nước, lợi ích của doanh

kết hợp với nhà ở cao tầng, hài hòa lợi

nghiệp với lợi ích của khách hàng, quan

tâm đến các đối tượng là cán bộ, công

nhân viên nhà nước .

-

- Sáu là : Sự tham gia phối hợp của các

cơ quan quản lý chuyên ngành trong quá

trình thực hiện các dự án phát triển khu

đô thị mới cũng là một yếu tố hết sức

quan trọng , nâng cao tính khả thi của dự

án và bảo đảm việc bàn giao vận hành các

hạng mục chuyên ngành sau khi hoàn

thành. Trong các dự án khu đô thị mới có

rất nhiều hạng mục công trình chuyên

nước , cấp điện , bưu điện, nhà ở hoặc

ngành như giao thông, cấp nước, thoát

các loại dịch vụ đô thị , quản lý quy

hoạch v.v .. đòi hỏi phải có sự tham gia

đầu tư và phối hợp quản lý của các cấp,

các ngành chức năng nhằm tạo điều kiện

cho chủ đầu tư thực hiện tốt các dự án

phát triển khu đô thị mới.

Qua những kết quả đã đạt được cũng

như từ những bài học kinh nghiệm, trong

thời gian tới Tổng công ty sẽtiếp tục thực

hiện tốt các dự án khu đô thị mới tiếp

khoảng 50 ha ), Mỹ Đình (II) (quy mô

theo ở Pháp Vân - Tứ Hiệp (quy mô

Gia Lâm (quy mô 214 ha) ...

24 ha) và tại xã Việt Hưng, huyện

góp phần

tích cực vào quá trình đô thị hóa thủ đô,

làm cho Hà Nội ngày càng văn minh ,

hiện đại , trên con đường công nghiệp

hóa, hiện đại hóa . D
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Hối lộ

và biện pháp phòng ngừa

H

ỐI lộ là một kiểu

dạng tham nhũng

tinh vi . Điều I

Pháp lệnh chống tham

nhũng có ghi " Tham nhũng

là hành vi của người có

chức vụ , quyền hạn đã lợi

dụng chức vụ quyền hạn đó

để tham ô, hối lộ , hoặc cố ý

làm trái pháp luật vì động

cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho

tài sản nhà nước , tập thể và

cá nhân, xâm phạm hoạt

động đúng đắn của các cơ

quan , tổ chức" .

Hối lộ đang diễn ra ở

phạm vi rộng, ở nhiều đối

tượng , thuộc các ngành, các

cấp, các lĩnh vực kinh tế ,

văn hóa, xã hội , luật

pháp v.v ... gây nhức nhối

dư luận xã hội . Chủ thể

nhận hối lộ cần tiền , người

đưa hối lộ cần đạt ý muốn

của mình , thế là có sự hối lộ

cho nhau .

Người trước đi hối lộ

được việc , những người

khác làm theo , có nơi diễn

NGUYỄNNGỌC LỘC

ra công khai thành phong

trào , thói quen khó sửa. Xin

nêu vài trường hợp :

-
Trong ngành giáo dục -

đào tạo tình trạng hối lộ

mua điểm , mua bằng làm

cho chất lượng giáo dục -

đào tạo sút kém, không đáp

ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Một bộ phận học sinh , sinh

viên do hối lộ được lên lớp ,

tốt nghiệp ra trường xin

được việc vào cơ quan

nhưng "rỗng " kiến thức . Kết

quả là một số cơ quan trọng

bộ máy hệ thống chính trị

tăng biên chế mà công việc

không chạy .

-
Trong cơ quan pháp

luật , các chủ thể nhận hối lộ

thi hành công vụ thiếu công

minh . Do nhận tiền hối lộ

mà người điều tra , người xử

án làm trái pháp luật : người

ngay bị oan , kẻ gian lọt tội ,

làm nhân dân bất bình .

Tình trạng nhân dân

khiếu kiện vượt cấp tăng

các vụ án tồn đọng nhiều

trong đó có lý do xét xử

thiếu công minh.

-
Trong lĩnh vực xây

dựng cơ bản (XDCB) , hối

lộ xảy ra trong việc duyệt

dự toán , đấu thầu , nghiệm

thu công trình giữa A - B và

các ngành liên quan . Nhân

dân nêu câu hỏi : lấy tiền

đâu người ta hối lộ ? - Xin

thưa người hối lộ lấy ngay

từ giá trị công trình bằng

cách bớt xén vật tư , đưa vật

tư không đủ tiêu chuẩn kỹ

thuật vào xây dựng , lại còn

làm dối, làm ẩu . Vì thế mà

một số công trình XDCB

vừa nghiệm thu đưa vào sử

dụng ít ngày đã hư hỏng

nặng. Bài học đường liên

cảng A5 ở Thành phố

Hồ Chí Minh phải bóc đi

làm lại tốn kém bạc tỉ còn

đó. Thất thoát trong XDCB

20 - 30% giá trị công trình

như các báo, đài đã nêu gây

thiệt hại cho nhà nước và

nhân dân .

Có ngăn chặn được hối

lộ không ? - Chúng ta ngăn

ngừa được , bởi Đảng ,

Chính phủ có chỉ thị , nghị

quyết, chính sách , pháp luật

về chống tham nhũng, hối

lộ . Chúng ta thấy nguyên

nhân hối lộ từ hai phía : chủ

thể nhận hối lộ và người

đưa hối lộ mà nguyên nhân
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chính do chủ thể nhận hối lộ

dùng quyền hành của mình

khi làm nhiệm vụ gây khó

khăn cho người khác , khiến

họ phải tìm cách hối lộ để

công việc được "suôn sẻ" .

Kiên quyết chống tệ hối lộ

đang là yêu cầu và đòi hỏi

của nhân dân . Chúng tôi

cho rằng khắc phục tệ hối lộ

ở nước ta hiện nay không

thể hô hào một cách chung

chung mà phải có biện pháp

thiết thực .

Một là : Các cấp ủy đảng

phải trực tiếp lãnh đạo để

khắc phục tình trạng hối lộ

hiện nay, gắn với việc xây

dựng và củng cố bộ máy

nhà nước các cấp trong

sạch , vững mạnh. Bộ máy

đó cần được sàng lọc , lựa

chọn để có đội ngũ cán bộ

quản lý hành chính, quản lý

kinh tế từ trung ương đến CƠ

sở đủ đức, tài đảm đương

nhiệm vụ .

Hai là : Đảng , Nhà nước

chỉ đạo cải cách hành chính

nhà nước như tinh thần

Nghị quyết Trung ương 8

(khóa VII) và Nghị quyết

Trung ương 3 (khóa VIII) ,

chống mọi thủ tục phiền hà,

tác phong làm việc quan

liêu của một bộ phận cán

bộ , công chức ; đặc biệt

chống tệ hối lộ , đặc quyền ,

đặc lợi trong các cơ quan

quản lý hành chính và kinh

tế của nhà nước . Các cơ

quan trong bộ máy hệ thống

chính trị phải giáo dục mọi

cán bộ, công chức sống lànhcán bộ, công chức sống lành

mạnh, thực hiện lời dạy củamạnh , thực hiện lời dạy của

Bác Hồ " cần , kiệm , liêm,

chính, chí công, vô tư " .

Ba là : Nhà nước ban

hành đầy đủ hệ thống pháp

luật quản lý hành chính và

quản lý kinh tế nhằm ngăn

ngừa tệ hối lộ phát sinh

trong đời sống xã hội, các

chính sách cần khắc phục

giảm hẳn cơ chế "xin - cho"

đang là điều kiện , là cơ sở

tạo nên tệ hối lộ trong xã

hội ta.

Bốn là : Đảng, Nhà nước

ta phát động, tổ chức phong

trào toàn dân hưởng ứng,

loại trừ tệ hối lộ trong đờiloại trừ tệ hối lộ trong đời

sống xã hội. Bởi vì , hối lộ là

một dạng tham nhũng tinh

vi , gây tác hại không nhỏ.

Năm là : Các cơ quan

thông tin đại chúng cần lên

án mạnh mẽ tệ hối lộ một

cách thường xuyên với nội

dung , hình thức phù hợp

trong phạm vi toàn xã hội ,
trong phạm vi toàn xã hội ,

đồng thời biểu dương kịp

thời “ người tốt ,thời “ người tốt , việc tốt” ,

phê phán , tố cáo, lên án

những hành vi hối lộ ngay

từ khi mới phát sinh , không

để tệ hối lộ tràn lan , khó

sửa .

Sáu là : Cán bộ lãnh đạo ,

đảng viên phải gương mẫu

chống tệ hối lộ , nói đi đôi

với làm theo đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước , tạo điều kiện

tốt để nhân dân thực hiện

quyền làm chủ "dân biết,

dân bàn, dân làm, dân kiểm

tra " , đồng thời giáo dục vợ,

con , người thân của mình

không đưa và nhận hối lộ .

Bảy là : Nhà nước ta cần

xử phạt nghiêm minh bất kể

ai gây ra tệ hối lộ làm thiệt

hại đến tài sản nhà nước và

nhân dân . Pháp lệnh chống

tham nhũng và Bộ luật

Hình sự nước ta cần được

bổ sung một số điều phù

hợp với cuộc sống , nhằm

ngăn ngừa và xử lý tệ hối lộ

hiệu quả hơn .

Tám là : Cán bộ, công

chức hãy sống chân chính,

không tham lam , vụ lợi,

việc gì có lợi cho dân thì ra

sức làm, việc gì có hại cho

dân phải tránh . Mọi công

dân thực hiện sống theo

Hiến pháp , pháp luật, chính

sách của Nhà nước .

Nhân dân ta tin yêu

Đảng, tiến bước dưới là cờ

vẻ vang của Đảng, nhạy

cảm với cuộc sống , phân

biệt đúng , sai rõ rằng , tỏ

thái độ bất bình với tệ hối

lộ . Với trách nhiệm công

dân và lòng tự trọng của

mình, mỗi công dân hãy từ

bỏ thói quen đưa và nhận

hối lộ , một tật xấu không

nên tồn tại trong xã hội tốt

đẹp của chúng ta . D
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HỒ “Học thuyết G. Bu -sơ” và chiến lược

“Chiến tranh không thương vong” của Mỹ

N

GÀY 7-12-2001 , Tổng thống Mỹ

G. Bu-sơ đứng trên tàu sân bay In -tơ-

prai-xơ USS (Interprise USS) tuyên

bố cho ra đời học thuyết mang tên mình và coi

cuộc chiến tranh Áp-ga-ni-xtan là " sự minh

chứng" cho học thuyết đó. Vậy "Học thuyết

G. Bu-sơ " là gì ? Nó được ra đời trong bối

cảnh thế nào và qua minh chứng bằng thực tế

chiến tranh , có thể rút ra được những kết luận

gì có ý nghĩa thực tiễn ?

I

Ai cũng biết sau chiến tranh thế giới thứ II ,

Mỹ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới tư

bản. Từ đó, Mỹ luôn công khai theo đuổi một

mục tiêu lớn xuyên suốt là giành quyền làm bá

chủ thế giới . Thực hiện mục tiêu đó, các đời

tổng thống Mỹ thường đề ra chiến lược toàn

cầumang tên mình . Mỗi học thuyết như vậy

đều có nội dung rất quan trọng là chiến lược

quân sự toàn cầu , như phương thức chủ yếu để

thực hiện mục tiêu. "Học thuyết G. Bu -sơ " lấy

" Chiến lược chiến tranh không thương vong" ,

còn gọi là " Chiến tranh không đối xứng " làm

chiến lược quân sự trong cuộc chiến chống

khủng bố toàn cầu . Nói về tinh thần cốt lõi của

học thuyết, các nhà cầm quyền Mỹ khẳng

định, Mỹ sẽ "chống khủng bố bằng tất cả

những phương tiện có trong tay , tại bất kỳ nơi

nào trên thế giới" . Bộ trưởng Quốc phòng

Mỹ Đ. Răm-xpheo giải thích : "Học thuyết

TRẦN TRỌNG

G. Bu-sơ không chỉ để quét sạch bọn khủng bố

mà còn để tiêu diệt các hang ổ của chúng , tức

là các quốc gia chứa chấp khủng bố" . Về pham

vi triển khai, ông ta khẳng định : " Cuộc chiến

tranh chống khủng bố có thể lan tới 60 quốc

gia trên thế giới" . Trả lời câu hỏi cuộc chiến

này kéo dài đến bao giờ, Phó tổng thống Mỹ

Đích Trê-ni nhấn mạnh : "Cuộc chiến tranh

chống khủng bố bắt đầu từ ngày 7-10-2001 sẽ

không bao giờ kết thúc " ! Những điều đó cho

phép hình dung được quy mô của "Học thuyết

G. Bu -sơ " . Tuy nhiên , H. Kít -xinh- giơ , một

chuyên gia chiến lược của Mỹ, viết cho báo

Rạng đông (Dawn) ngày 29-10-2001 , đã nói

bóc toạc ra rằng : "Cuộc chiến chống chủ

nghĩa khủng bốkhông phải chỉđể tiêu diệt

quân khủng bố. Trước hết, nó nhằm tranh thủ

cơ hội cực kỳ quý báu (cho Mỹ) để phân chia

lại thế giới " .

Một nội dung quan trọng trong

"Học thuyết" được triển khai ngay là lập ra

một "Liên minh toàn cầu " chống chủ nghĩa

khủng bố do Mỹ đứng đầu. Và, ngay từ đầu,

chủ trương đó đã có sự ủng hộ của các nước

lớn : Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật, cùng

nhiều quốc gia khác , tuy mức độ có khác nhau .

Theo tuyênbố của Lầu năm góc, đến ngày

12-10-2001 , đã có 36 nước đề nghị cung cấp

quân đội và kỹ thuật quân sự , 44 nước cho

phép máy bay Mỹ sử dụng không phận và

33 nước cho Mỹ sử dụng sân bay của họ v.v.
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Điều được coi là then chốt trong "Học

thuyết" là dùng chiến lược quân sự gì để bảo

đảm giành thắng lợi trong chiến tranh chống

khủng bố ? Sau chiến tranh vùng Vịnh , các

chuyên gia của Lầu năm góc đã nhào nặn ra

"Chiến lược chiến tranh không đối xứng" ,

đồng thời quân đội Mỹ cũng thực hiện một số

cải cách mới theo hướng tăng cường hỏa lực và

sức cơ động để có sức chiếnđấu cao hơn. Qua

áp dụng trong chiến tranh Nam Tư, rất nhiều

vấn đề mới đặt ra. Sau nhiều cuộc tranh cãi , bổ

sung và điều chỉnh, sửa đổi, nó có tên gọi

"Chiến lược chiến tranh không thương vong" .

Theo giới quân sự Mỹ, chiến lược này đang

trong quá trình hoàn chỉnh, vẫn được áp dụng

trong chiến tranh Áp -ga -ni- xtan . Công bằng

mà nói, chiến tranh chống khủng bố là loại

hình chiến tranh mới mà quân đội Mỹ có thể

coi như " bị bất ngờ" , chưa kịp chuẩn bị cả về

chiến lược và nghệ thuật chiến đấu. Vậy mà

chiến thắng quân sự trong chiến tranh Áp-ga-

ni- xtan trở thành " sự mở đầu tốt đẹp " của "Học

thuyết G. Bu -sơ " !

Do đó, để đánh giá đúng "Học thuyết" , các

giới nghiên cứu chiến lược rất quan tâm xem

xét tác động của bối cảnh lịch sửra đời của nó.

Nhiều ý kiến cho rằng , nếu như về chủ quan,

10 năm qua có thể coi là 10 năm có nhiều bế

tắc trong tìm tòi , thử nghiệm chiến lược quân

sự mới của Mỹ , khiến cho không có được một

học thuyết nào ra đời. "Học thuyết G. Bu -sơ "

của Tổng thống G. Bu -sơ bố ra đời tháng

12-1990 đã sớm chìm nghỉm vào lãng quên do

chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp

đổ. Về khách quan, có rất nhiều nhân tố - cả

thuận chiều và ngược chiều - tác động dồn

dập , mạnh mẽ, làm đảo lộn hoặc phá sản nhiều

dự báo chiến lược : sự khủng hoảng trầm trọng

của chủ nghĩa xã hội thế giới kéo theo sự thoái

trào của các phong trào cách mạng giải phóng

dân tộc ; sự phát triển và mâu thuẫn gay gắt

giữa hai xu thế là toàn cầu hóa và phản toàn

cầu hóa ; sự phát triển như vũ bão của khoa

học và công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực, đặc

biệt là trong kinh tế quân sự, sản xuất vũ khí ;

sự phục hồi nhanh chóng và đồng đều của các

lực lượng cánh tả và xuất hiện nhiều nhân tố

rất mới trong phong trào cộng sản và công

nhân quốc tế ; sự thâm nhập vào chính trường

ngày càng mạnh của các tôn giáo ; sự phát

triển nhiều hình thức và thủ đoạn khủng bố táo

bạo. Riêng đối với Mỹ, nhờ tác động của toàn

cầu hóa mà sức mạnh về kinh tế và quân sự

được tăng lên đáng kể, kéo theo khuynh hướng

trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến ,

đồng thời về chính trị lại bị cô lập hơn trước .

Tấtcả những điều đó đều có ảnh hưởng chi

phối khá nhiều đến chiến lược toàn cầu của

Mỹ.

II

Việc " Học thuyết G. Bu -sơ " được thực thi

bằng cuộc chiến tranh chống khủng bố đặt ra

một câu hỏi lớn : Tại sao Áp-ga -ni-xtan ?

Qua ý kiến của nhiều người, có thể thấy có hai

nhóm vấn đề : một là , về địa - chiến lược ;

hai là , về lựa chọn mục tiêu trong chỉ đạo

chiến lược.

Về địa - chiến lược :

Trên bản đồ thế giới có một khu vực rộng

lớn rất quan trọng chạy dài từ Trung - Nam Á

(một loạt nước có tên mang đuôi là i - xtan ) qua

Trung Đông - Bắc Phi sang đến hết vùng Ban-

căng . Khu vực này là một địa bàn chiến lược

có thể khốngchế được 3 châu lục Âu - Á - Phi.

Ở đây có "rốn dầu mỏ" ( Trung Đông) và" kho

dự trữ số 1 của thế giới" (Trung - Nam Á và

vùng Ca-xpi) về dầu và nhiều tài nguyên khác

chưa khai thác. Từ xa xưa đến nay, vùng đất

này luôn bị giành giật quyết liệt . Trong thế

kỷ XX , ở khu vực này đã xảy ra 53 cuộc chiến

tranh lớn nhỏ. Đáng chú ý hơn cả là chỉ trong

vòng 10 năm nay, Mỹ đã tiến hành 3 cuộc

chiến tranh quy mô lớn ở khu vực này : một ở

phía Tây (đánh Nam Tư 1999) , một ở giữa

(đánh I-rắc 1991 ) và một ở phía Đông (đánh
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Áp-ga-ni-xtan 2001 ) . Áp-ga-ni- xtan là cái

đỉnh cắm ở giữa tam giác chiến lược Nga -

Trung - Ấn và là cái chốt cảnh giới găm vào

vùng có ảnh hưởng lớn của 4 quốc gia có vũ

khí hạt nhân : Ấn Độ, Pa-ki-xtan , Trung Quốc

và Nga. Trước đây, khi thế giới còn cả hai siêu

cường hùng mạnh nhất, Mỹ cũng từng dốc sức

nhằmđánh bật Liên Xô ra khỏi Ap-ga -ni -xtan .

Về sự lựa chọn mục tiêu :

Tại sao lại là Áp-ga-ni -xtan ? Sau sự kiện

11-9, chính quyền Mỹtuyên bố : "Những nước

chứa chấp và bảo vệ các phần tử khủngbố sẽ

bị trừng trị như các thủ phạm khủng bố".

Nhiều thông tin của báo chí Mỹ cho biết

3 ngày sau thảm họa 11-9 , cả nước Mỹ có

71 nghi can bị bắt . 5 ngày sau, số nghi can bị

bắt là 125 và ngót 1 tháng sau là gần 1 500

người bị bắt vì bị nghi là đồng lõa , thủ phạm

hoặc bao che khủng bố, trong số đó , theo hãng

CNN, chưa thấy có ai là người Áp -ga-ni- xtan .

Các giới quan sát cho rằng, như vậy thì nước

đứng đầu bảng trong danh sách "những nước

chứa chấp và bao che" cho bọn khủng bố gây

ra thảm họa 11-9 phải là nước Mỹ chứ ! Tại

sao lại là Áp-ga-ni-xtan ?

Quanhững tin tức đểlộ lúc đó có thể thấy,

việc chọn Áp-ga-ni-xtan làm mục tiêu chiến

tranh cho "Học thuyết G. Bu-sơ " là " rất cao

tay" , dù rằng điều đó có thể bị đánh giá là

"luộc lại và nâng cao một kịch bảnđã cócủa

tổng thống tiền nhiệm ". Chọn Áp- ga- ni-xtan

theo quan điểm "bạo lực dứt điểm" là nhằm

bảo đảm chắc thắng 100 %. Bởi vì Áp-ga-ni-

xtan là một nước nhỏ , nông nghiệp lạc hậu ,

thuộc loại nghèo nhất thế giới , bị chiến tranh

liên miên tàn phá suốt mấy chục năm . Ta-li-

ban mới chỉ cầm quyền có 5 năm với chính

sách cai trị rất tàn bạo, hà khắc nên không

được nhân dân trong nước và quốc tế ủng hộ .

Do đó, Mỹ đã tạo ra được ưu thế áp đảo tuyệt

đối về so sánh lực lượng toàn diện, giữa đôi

bên có sự chênh lệch cách biệt nhau đến hàng

nghìn lần .

Việc chọn mục tiêu chiến tranh còn "rất

hay" ở chỗ : Áp-ga-ni-xtan là vị trí chiến lược

nhất thiết phải đánh. Dù thời WJ. Clin -tơn

chưa đánh thì thời G. Bu-sơ cũng phải đánh.

Mỹ đã chọn thời điểm đánh vào cái vùng đất

rất nhạy cảm về chiến lược đó đúng vào lúc cả

bốn nước có vũ khí hạt nhân đứng bao quanh

đó (Ấn Độ, Pa -ki -xtan , Nga và Trung Quốc )

đều ủng hộ Mỹ. Dẫu rằng Ta-li -ban là chế độ

quá ư tàn bạo, không được lòng người, song

những phương tiện và biện pháp hiện đại mà

Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh này , trên

thựctế còn tỏ ra tàn bạo hơn bội phần vì có sức

hủy diệt rất khủng khiếp .

Vậy có phải đánh Áp-ga-ni- xtan vì ở đó có

chủ nghĩa khủng bố toàn cầu , có Bin La-đen,

có Ta- li-ban ? Hay bởi tại đất nước bất hạnh đó

ở đúng vào cái vị trí và thời điểm mà người ta

đang cần cắm vào đó một chiến thắng quân sự

hoàn hảo như một mốc son cho chiến lược toàn

cầu Mỹ ở giai đoạn nó mang tên "Học thuyết

G. Bu-so".

III

Cuộc chiến tranh Áp-ga- ni-xtan đã minh

chúng gì cho "HọcthuyếtG. Bu -sơ" ? Ítnhất

điểm nổi :bật :

1. Chiến tranh chống khủng bố là một loại

hình chiến tranh mới, có nhiều đặc tính phức

tạp và nguy hiểm , trước hết là ở cái lô-gíc lập

lờ giữa đúng và sai , giữa chính và tà, giữa thiện

và ác của định đề "trả đũa" .

Sau thảm họa 11-9, Mỹ phải "trả đũa" ! Sao

lại không ? " Ăn miếng thì phải trảmiếng" ; " bị

khủng bố thì phải chống khủng bố " ; "khủng

bố là tội ác thì chống khủng bố là chống tội

ác" . Tổng thống G. Bu-sơ tuyên bố : "Đó là

cuộc chiến tranh giữa cái tốt và cái xấu " . Và

"Cuộc chiến tranh của chúng tôi là một cuộc

chiến tranh chống tội ác" !

Tuy nhiên, bản chất của vấn đề lại ở

chỗ khác : " trả đũa" bằng gì, như thế nào và

vào ai ? Gây ra vụ 11-9, bọn khủng bố có thể
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chỉ dăm ba chục, thậm chí nhiều lắm là một

vài trăm tên, sao lại phải dùng chiến tranh lớn

để hủy diệt cả một đất nước và tàn sát hàng

vạn người vô tội không liên can ?

Điều đáng nói còn ở chỗ là, tiến hành một

cuộc chiến tranh tàn bạo như vậy mà vẫn được

đa số nhân dân Mỹ - một dân tộc rất yêu

chuộng hòa bình, công lý, có lương tri và biết

tự trọng - ủng hộ, cũng như chính phủ của

nhiều nước, kể cả các cường quốc cũng tỏ thái

độ đồng tình , không phản đối. Tại sao vậy ?

Phải chăng do loại hình chiến tranh này có đặc

điểm hiếm thấy là sự kết hợp táo bạo giữa

chiến tranh tàn sát với chiến tranh nhân đạo ?

Báo Thời đại (Mỹ) ngày 6-12-2001 viết : "Lầu

năm góc nhận được lệnh ném cả bom phá và

bánhmỳ cứu trợ xuống để biến những lời lẽ

thương cảm của ông G. Bu-sơ thành hành

động" . Và, theo tin phương Tây , có ngày

không quân Mỹ đã ném xuống Áp-ga -ni-xtan

3 000tấn bom phá cùng với hơn 100 tấn nước

hoa quả và quà bánh ! Nhưng , yếu tố "nhân

đạo" như vậy trong chiến tranh chống khủng

bố có ý nghĩa và tác dụng gì ?

Có ý kiến cho rằng , làm như vậy là để che

dấu tội ác . Có ý kiến khác coi đó là thuật chiến

tranh chính trịnhằm " bịt mồm " các tổ chức và

phong trào phản đối chiến tranh .

Nguy hại hơn nữa là , theo lời các nhà lãnh

đạo Lầu năm góc, cuộc chiến chống khủng bố

không chỉ bó hẹp ở Áp -ga -ni- xtan mà ít nhất

đến 60 nước. Và rất cóthể, trong khu vực rộng

lớn đó, chắc sẽ có những cuộc nổi dậy của

những lực lượng và phong trào đấu tranh cách

mạng, yêu nước, vì hòa bình , độc lập dân tộc,

dân chủ , dân sinh và tiến bộ xã hội chân chính

quy cho là "hoạt động khủng bố toàn cầu" .

Chẳng có gì bảo đảm chắc chắn rằng, người ta

sẽ không dùng chiến tranh chống khủng bố để

đàn áp, khuất phục hoặc tiêu diệt các phong

bi

trào đó.

2. Điều được nhiều nhà nghiên cứu chiến

lược quan tâm hơn cả là việc chọn khẩu hiệu

chống chủ nghĩa khủng bố làm ngọn cờ chính

trị trung tâm cho chiến lược toàn cầu, chính là

chỗ yếu sớm bộc lộ của "Học thuyết G. Bu-

so".

Vì sao vậy ?Những ai theo dõi sát tình hình

quốc tế trong những năm gần đây đều thấy

rằng , tuy nạn khủng bố quả là một trong những

vấnđề khiến nhiều nước phải quan tâm đổi

phó , nhưng xét về vị trí , tầm cỡ quan trọng thì

nó chưa phải là nỗi lo lắng lớn nhất của nhân

loại. Có nhiều vấn đề khác lớn hơn , phải được

xếp lên trên như : xung đột vũ trang và chiến

tranh , suy thoái kinh tế toàn cầu , các dịch bệnh

thế kỷ mỗi năm cướp đi cả triệu sinh mạng,

môi trường trái đất bị hủy hoại, thiên tại lớn

liên tiếp và khí hậu trái đất nóng lên nhanh . Vì

vậy, sau sự kiện 11-9 , để chớp lấy cơ hội cho

ra đời "Học thuyết G. Bu -sơ" , người ta đã khéo

léo tôn cao và bơm to nó lên thành chủ nghĩa

khủng bố toàn cầu. Một loạt sự kiện khác được

gấp rút dàn dựng khá công phu để tăng cường

"nền tảng của sự ủng hộ chính trị" ở trong và

ngoài nước đối với chiến lược chống khủng bố

toàn cầu. Người ta đã dàn dựng như thế nào ?

Qua những thông tin mà báo chí Mỹ và

phương Tây để lộ, đã có những hiện tượng

như : sau ngày 11-9 , các hìnhảnh khủng khiếp

của tòa Thắp đôi (Niu Oóc) bị nổ tungvà sụp

đổ được các hãng truyền hình Mỹ phát đi, phát

lại liên tục 24/24 giờsuốt cả tháng. Hàng trăm

lá thư chứa chất bột trắng gieo rắc bệnh than

được gửi đi khắp nước Mỹ và từ Mỹ gửi sang

các nước Tây Âu suốt hơn 2 tháng trời, làm

cho các văn phòng Thượng viện , Hạ viện cùng

nhiều cơ quan quan trọng của Chính phủ Mỹ

phải đóng cửa nhiều ngày . Và cả nước Mỹ

hoảng loạn lên mà chỉ bắt được có một kẻ tình

nghi ! Những lệnh "báo động đỏ" từ Lầu năm

góc , Bộ Tư pháp , FBI ... rằng , mấy hôm nữa sẽ

có khủng bố, tuần tới có khủng bố, tháng tới

có khủng bố ... được liên tục phát ra. Trong

vòng chưa đầy 3 tháng , Tổng thống Mỹ phải

3 lần phát lệnh đề phòng có "khủng bố
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hạt nhân" , v.v.. Ngoài ra còn có các động tác

quan trọng khác : ra lệnh động viên hàng vạn

quân dự bị , phát hành "công trái chiến tranh "

và ra lệnh nhập hàng chục triệu liều kháng

sinh từ nước ngoài. Hàng chục vạn dân chúng

Mỹ được khuyến khích , đổ xô đi mua mặt nạ

phòng độc và thuốc tích trữ đề phòng "khủng

bố sinh học" .

Tóm lại, như có nhà bình luận quốc tế đã

nhận xét : " Chủ nghĩa khủng bố đã được dàn

dựng, tô vẽ thêm tầm vóc và nanh vuốt thành

một con "ngoáo ộp" toàn cầu, khổng lồ, gớm

ghiếc và nguy hiểm . Nó vừa có vũ khíhạt

nhân, vừa có cái đầu phù thủy khủng khiếp

như quỷ dữ là Bin La-đen " ! Kết quả bước đầu

là có lúc đã tạo được sự ủng hộ của 89% dân

Mỹ ; Quốc hội Mỹ ủng hộ 100 % và lập được

một Liên minh chống chủ nghĩa khủng bố ở

ngoài nước Mỹ.

Tuy nhiên , cơ sở của sự ủng hộ chính trị

như vậy là nhờ ở những gì được dàn dựng giả

tạo bằng thủ pháp cường điệu hóa nguy cơ

khủng bố toàn cầu , chắc nó sẽ không

đứng vững được lâu . Cùng với thời gian, ngọn

cờ chính trị đó sẽ bị rớt giá . Một câu hỏi đặt

ra là : Sau hai tháng rưỡi chiến tranh , chế độ

Ta -li-ban đã sụp đổ hoàn toàn, chính quyền

mới đã được thành lập và đi vào hoạt động (từ

20-12-2001 ) , vậy tại sao Mỹ vẫn không

thừa nhận cuộc chiến tranh đã kết thúc mà còn

tiếp tục ném bom , bắn phá ồ ạt và tăng thêm

quẩn ? Ngoài lý do mà thời báoNiu Oóc (ngày

9-1-2002) đã nêu là : Kéo dài sự có mặt về

quân sự ở cả khu vực Trung Á, đổ thêm quân,

xây dựng căn cứ ở Áp-ga- ni-xtan , Pa- ki -xtan ,

U -dơ-bê - ki - xtan , Cư-rơ-gư- xtan ... mà Bộ

Quốc phòng Mỹ đã thừa nhận , còn có điều rất

quan trọng khác rất khó nói ra . Nếu tuyên bố

thẳng ra rằng cuộc chiến đã kết thúc thắng lợi,

có nghĩa là đòn " trả đũa" khủng bố đã trả

xong, quả bóng chống chủ nghĩa khủng bố

toàn cầu ắt sẽ xẹp xuống, sự ủng hộ trong nước

sẽ teo lại . Và , theo đó là cái Liên minh toàn

cầu chống chủ nghĩa khủng bố sẽ rã đám ! Còn

truy tìm Bin La-đen ? Như đã nói , Bin La-đen

là cái đầu phù thủy ma quái của bọn khủng bố!

Nếu giết chết công khai hoặc đem ra xử án,

cũng có nghĩa là chủ nghĩa khủng bố toàn cầu

đã bị chặt mất đầu , không còn gì nguy hiểm

nữa thì hù dọa được ai ? Vì vậy, cứ nên tiếp tục

ra lệnh truy lùng trong sự tù mù " tuyệt vô âm

tín " là thượng sách nhất. Dù rằng , trong dân

Mỹ có thể cóngười không hiểu đã nghĩ rằng,

đưa sức mạnh của cả một cường quốc ra mà

không diệt nổi một tên khủng bố ! Tóm lại ,

người ta đã phạm một sai lầm lớn là cố tình

quên rằng , trong khoa học chiến lược, sự ngụy

tạo về chính trị là điều cấm kỵ, không được

phép.

3. Xưa nay, hiệu quả của chiến lược quân

sự trong chiến tranh về cơ bản phụ thuộc vào

hai yếu tố hỏa lực và xung lực. Qua cuộc chiến

tranh này cho thấy , Mỹ rất mạnh về hỏa lực

nhưng lại khá yếu về xung lực .

Về hỏa lực , Mỹ đã huy động và sử dụng

một lực lượng rất lớn phương tiện chiến tranh

hiện đại nhất, bảo đảm phát huy ưu thế áp đảo

tuyệt đối về hỏa lực. Theo tin phương Tây,

ngay từ đầu , Mỹ đã huy động 4 tàu sân bay,

40 tàu chiến , 350 máy bay chiến đấu các loại ,

bao gồm máy bay ném bom chiến lược B1 ,

B52, máy bay tàng hình , F16, F18, Diều hâu

Địa cầu (Global Hawk), AC130, tên lửa hành

dẫn đường từ vệ tinh định vị toàn cầu. Nhiều

trình , bom " thông minh " JDAM có tín hiệu

loại vũ khí mới được sử dụng lần đầu tiên như

bom BLU-82 phát quang, trọng lượng mỗi quả

7 tấn , có sức tàn phá hủy diệt hết mọi thứ trong

một vùng có bán kính 600 m.

Máy bay, tên lửa của Mỹ trút bom đạn cả

ngày lẫn đêm suốt mấy tháng liền . Khác với

nhiều cuộc chiến tranh khác, lần này , sau khi

chế độ Ta- li - ban sụp đổ hoàn toàn , Mỹ vẫn

tiếp tục ném bom , bắn phá . Thứ trưởng Quốc

phòng Mỹ Uôn-phô-vít ( ngày 18-12-2001)
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nói : "Để làm cho các nước phải lấy cuộc

chiến tranh (tàn phá đất nước Áp -ga -ni- xtan )

làm một bài học " !

So với hai cuộc chiến tranh trước (vùng

Vịnh và Nam Tư ), ưu thế tuyệt đối về hỏa lực

của Mỹ trong cuộc chiến tranh này cao gấp

bội. Đó cũng là xu hướng phát triển của quân

đội Mỹ trong tương lai .

Vậy xung lực trong cuộc chiếntranh nàylà

gì ? Đây là một bài toán rất khó giải, đặt ra cho

chiến lược " Chiến tranh không thương vong" .

Để hiểu rõ tính chất phức tạp , khó khăn của

vấn đề, xin điểm qua đôi nét quá trình tìm tòi,

thử nghiệm của Mỹ. Ai cũng biết trong chiến

tranhViệt Nam trướcđây,quânMỹbịtổnthất

quá lớn (gần 6 vạn chết và mấy chục vạn bị

thương , tàn phế) . Người Mỹ gọi "vết thương"

đó là "Hội chứng Việt Nam" . Mỹ đã thử

nghiệm nhiều cách để tránh tái phát " Hội

chứng đó" .

Trong chiến tranh vùng Vịnh, Mỹ lập ra

"Liên minh đa quốc gia " gồm 30 nước. Đến

lúc cần thì đám "quân góp " đó không đánh

được , buộc Mỹ phải đưa quân vào . Lúc đó ,

Lầu năm góc đã cho sử dụng 94 000 đầu đạn

pháo chứa u -ra -ni-um nghèo (còn gọi là đạn

giảm xạ DU) , là loại đạnpháo có sứccông phá

mạnh. Ít lâu sau , các cuộc điều tra y học phát

hiện ra rằng, có khoảng 100 000 lính Mỹ

(trong 46 vạn) , 9 100 lính Anh tham chiến đã

bị nhiễm xạ với các triệu chứng mất trí nhớ , rối

loạn thần kinh, ngớ ngẩn ; nhiều người bị

chuyển thành ung thư , máu trắng . Đây là một

đòn rất nghiêm trọng đánh vào nhân tố chính

trị - tinh thần và tâm lý của binh sĩ Mỹ. Người

ta gọi đó là " Hội chứng chiến tranh vùng

Vịnh " mà Lầu năm góc ra sức bưng bít.

Trong chiến tranh Nam Tư ( 1999) , Mỹ

không lập "Liên minh đa quốc gia " nữa mà

định dùng ngay quân chiến đấu trên bộ của

NATO. Sau 78 ngày đêm liên tục bắn phá

bằng hỏa lực không quân và tên lửa , đến lúc

cần xung lực để chiến đấu trên bộ thì hàng vạn

quân Mỹ không chịu vào trận . Và dĩ nhiên,

quân của NATO cũng từ chối. Đấy là một cuộc

chiến tranh lớn chỉ có hỏa lực mà không có

xung lực.

Lần này, đánh vào Áp-ga -ni-xtan , ngay từ

đầucác giới quan sát chiến lược đã thấy códấu

hiệu lạ. Chiến tranh đã bắt đầu, Mỹ đã động

chiến lược , vậy mà cả 16 sư đoàn bộ binh và

viên lớn không quân , hải quân và quân dự bị

thủyquân lụcchiến - cái kho xung lực chiến

đấu

các lực lượng NA (lực lượng chống Ta-li-ban

ở phương Bắc) tiến sâu về hướng Ca-bun, Lầu

năm góc mới quyết định đưa 300 quân vào,

nhưng đó là lính biệt kích chứ không phải quân

chiến đấu chính quy. Các nước NATO lúc này

lên tiếng ủng hộ rất hăng, nhưng nhất quyết

không chịu đưa quân trên bộ vào chiến đấu.

Suốt mấy tháng chiến tranh ác liệt, quân Mỹ bị

thương vong không đáng kể , quân NA bị tổn

thất rất nặng nề, kể cả bị bom Mỹ sát hại . Báo

chí A -rập bình luận : "Cái mới của chiến lược

Chiến tranh không thương vong là quay về với

chính sách dùng người Hồi giáo đánh người

Hồi giáo , dùng người Áp-ga -ni-xtan đánh

người Áp-ga-ni-xtan" .

trên bộ - không hề được đảđộngđến .Khi

Thực tiễn cuộc chiến tranh cho thấy, mặc

dù Mỹ đã giành chiến thắng , nhưng yếu về

xung lực chiến đấu trên bộ vẫn là điểm yếu cơ

bản của quân đội Mỹ. Có thể dự báo một cách

chắc chắn rằng , trong những cuộc chiến tranh

tương lai , theo kinh nghiệm " Chiến tranh

không thương vong ", Mỹ sẽ ra sức tận dụng

các lực lượng ly khai chống đối bản xứ làm lực

lượng chiến đấu trên bộ để bù đắp cho chỗ yếu

của họ . D
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TÀI HOAT ĐỊNHLÝLUẬN THỰC TIỄN

Đ

HỘI THẢO CÁC ĐỊNH HƯỚNG TÀI CHÍNH

VÀ THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN

ẠI hội lần thứ IX của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân

| trong thời gian tới : Thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe ; đổi mới cơchế và chính sách

viện phí ; có chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người nghèo, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Để

cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mang tính định hướng quan trọng đó , ngày 21 và 22-1-2002,

Ban Khoa giáo Trung ương phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế tổ chức Hội thảo các định

hướng tài chính và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân . Hơn 100 đại biểu đại diện cho các bộ , ban , ngành , bệnh

viện trung ương và địa phương trong cả nước đã tới dự. Tại Hội thảo đã có hơn 40 tham luận, trao đổi ý kiến

của các nhà khoa học, các nhà hoạt động, chỉ đạo thực tiễn , phân tích , đánh giá và định hướng một số vấn đề

quan trọng, cấp thiết sau :

1. Quan niệm về công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân . Không thể áp dụng các tiêu chí về công

bằng trong kinh tế với công bằng trong các chính sách xã hội nói chung và chính sách chăm sóc sức khỏe nhân

dân nói riêng . Công bằng trong chính sách sức khỏe là bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận với những

dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơbản có chất lượng tốt, dựa trên nhu cầu chăm sóc sức khỏe, không dựa vào khả

năng chi trả ; chú trọng phát triển mạng lưới y tế cơ sở ở nông thôn , vùng sâu, vùng xa , hỗ trợ cho người nghèo .

2. Vai trò của các ngành tài chính y tế đối với việc bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân .

Hệ thống tài chính y tế định hướng công bằng và hiệu quả không thể dựa vào nguồn viện phí , mà phải chủ yếu

dựa vào thuế (ngân sách nhà nước) và các hình thức chi trả trước có sự chia sẻ rủi ro giữa người khỏe và người

ốm, người có thu nhập cao và người có thu nhập thấp . Đó là bảo hiểm y tế (BHYT ).

3. Đánh giá tác động của chính sách viện phí và BHYT hiện nay . Thu một phần viện phí hiện đang góp

phần cung cấp tài chính cho các bệnh viện , nhưng về lâu dài không thể duy trì chính sách thu viện phí, vì viện

phí chỉ đặt gánh nặng chi trả lên người bệnh và làm hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của người

nghèo. BHYT đã tạo nguồn tài chính quan trọng , có khả năng đáp ứng tiêu chí công bằng , nhờ sự chia sẻ rủi

ro của số đông người khỏe và số ít người bệnh . Tuy nhiên , diện bao phủ còn hẹp, công tác quản lý , chỉ đạo

phát triển BHYT, việc bảo đảm được quyền lợi của người sử dụng thẻ còn nhiều hạn chế.

4. Về giải pháp đổi mới chính sách viện phí và phát triển BHYT. Định hướng lâu dài là giảm dần các hình

thức chi trả trực tiếp (viện phí) . Mức độ giảm này phụ thuộc vào khả năng tăng ngân sách nhà nước cho y tế

và nhất là mức độ bao phủ của các hình thức BHYT. Trước mắt, phải đổi mới cơ chế và chính sách viện phí :

xác định các mức thu và miễn giảm viện phí tương ứng với các đối tượng, theo phương thức “thu đủ và giảm

mạnh” - Người giàu thì đóng đủ , người có công và người nghèo được miễn giảm . Ngăn ngừa xu hướng bệnh

viện chỉ quan tâm chữa bệnh cho người giàu ... Đổi mới phương thức thu , quản lý và sử dụng viện phí phù hợp

tuyến bệnh viện và điều kiện kinh tế - xã hội từng khu vực . Đổi mới quản lý , hoạt động của bệnh viện theo

hướng bảo đảm lợi ích chính đáng của người bệnh , giảm dần và tiến tới xóa bỏ các biểu hiện “lẫn lộn công -

tư ” ; ngăn ngừa thương mại hóa dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện công ... Chuyển dần từ chính sách miễn ,

giảm viện phí ngay tại các bệnh viện sang chính sách trợ cấp cho người nghèo thông qua các hình thức BHYT

thích hợp . Nhà nước có chính sách trợ giá để phát triển BHYTcho người nghèo và nông dân . Mở rộng phương

thức cung cấp dịch vụ BHYT tại tuyến xã đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ ở tuyến này .

5. Đểhệ thống y tế nhà nước giữ được vai trò chủ đạo , thực hiện được sự công bằng xã hội trong chăm sóc

sức khỏe nhân dân , Nhà nước cần tăng đầu tư ngân sách cho y tế . Mức tăng này sẽ phải do các bộ , ngành

liên quan nghiên cứu đề xuất cụ thể , theo hướng tăng từng bước để đến năm 2010 đạt khoảng 1,4 - 1,5% GDP

và chiếm 8 - 10% tổng chi phí quốc gia ; đổi mới chính sách phân bổ ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng đầu

tư cho các lĩnh vực phòng bệnh , phòng dịch , chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế cơ sở. Nâng cao y đức , tinh

thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế cần được tiến hành song song với việc đổi mới cơ chế, chính sách viện

phí , đổi mới quản lý bệnh viện , chế độ trả lương và các khoản phụ cấp xứng đáng cho nhân viên y tế . D

PV.
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TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN

THIẾT KẾ GTVT

TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED (TEDI)

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : T.S Nguyễn Ngọc Long

Địa chỉ : 278 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa, Hà Nội

DT : 8514431 ; Fax : 8514980 Email : TEDI@FPT.VN

LỄ ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ

THE GRANTING CEREMONY OF IS0

NG CÔNG TY ...VẤN THIẾT

TRANSPORT ENGINEERING

0 THÔNG VẬN

DRPOR

Tổng công ty Tư vấn thiết kế

180 9001 GTVT (TEDI ) tiền thân là Viện

9001 CER , thiết kế GTVT thành lập từ năm

1962, là Tổng công ty đầu ngành

về Tư vấn , Thiết kế cơ sở hạ tầng

giao thông ở Việt Nam , là doanh

nghiệp nhà nước hoạt động

theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ

Tổng công ty .

Trong gần 40 năm qua, TEDI đã thực hiện tư vấn, khảo sát, thiết kế nhiều dự án lớn về đường bộ ,

đường sắt , cảng, đường thủy , cầu lớn hầm, sân bay , kiến trúc xây dựng dân dụng và công nghiệp ,

đã tiếp cận được với thông lệ quốc tế trong lĩnh vực tư vấn , đã có quan hệ và làm việc với nhiều cơ

quan , Công ty của hơn 40 nước và các tổ chức quốc tế khác .

Những công trình đã và đang thực hiện trong hơn 10 năm mở cửa :

Đường bộ :Nâng cấp quốc lộ 1A , 5 , 18,10, đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đường Láng - Hòa

Lạc , đường Hồ Chí Minh...

Cầu - Hầm : Các cầu lớn như Phú Lương, Việt Trì , Gianh, Mỹ Thuận , Bãi Cháy, Thanh Trì , Hoàng

Long , Quán Hầu , Lạc Quần Tiên Cựu , hầm Hải Vân ...

Cảng - Đường Thủy : Các cảng Cái Lân , Hải Phòng , Thị Vải, Tân Thuận, Vũng Áng , Liên Chiểu ,

Dung Quất... luồng tàu vào cảng Hải Phòng , Dự án đường thủy đồng bằng sông Hồng , đồng bằng

sông Cửu Long ..

TEDI ĐÃ ĐƯỢC BVQI CẤP CHÚNG CHỈ QUỐC TẾ ISO 9001 SỐ 87529 NGÀY 31/8/2001

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN :

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CẢNG - ĐƯỜNG THỦY

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

TRUNG TÂM TIN HỌC TƯ VẤN CÔNG TRÌNH GIAO

THÔNG VẬN TẢI

• TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ :

• Quy hoạch tổng thể, báo cáo nghiên

cứu tiền khả thi , báo cáo nghiên cứu

khả thi , thiết kế kỹ thuật và thi công,

giám sát thi công , thẩm định chất

lượng các công trình giao thông và

dân dụng.

• Khảo sát địa hình , đo sâu, thủy hải

văn, địa chất, môi trường , giao thông .

• Thí nghiệm hiện trường , vật liệu xây

dựng và địa chất công trình .

CHÚC HÀNG NĂM TỚI XUÂN P [âm NGỌ 2002



BAN QUẢN LÝ

DUNGQUAT

KHU CÔNG NGHIỆP DUNG QUẤT

Địa chỉ : Đường Hai Bà Trưng thị xã Quảng Ngãi

Điện thoại : 055.825683 - 835687. Fax : 055.835828

Email : dizone@dng.vnn.vn

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ : 24 Đại Cồ Việt - Hà Nội

Điện thoại và Fax : 04.8217779. Email : dzungquathn@fpt.vn

Trưởng ban : Trần Lê Trung

Tram 110/22KV/25NIVA

Trung tâm KCNDQ

Chuẩn bị đá cho

thi công đê chắn sóng

Sản xuất acsopode

thi công đê chắn sóng .

Nạo vét bùn chuẩn bị

thi công đê chắn sóng.

Ban quản lý Dự án khu công nghiệp rất hân hạnh được

hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với

Khu Công nghiệp Dung Quất



ITRRE VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM

INSTITUTE FOR TECHNOLOGY OF RADIOACTIVE AND RARE ELEMENTS

TRỤ SỞ CHÍNH : 48 LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI .

TAJO D

lagh gaku x juft

858208.220CƠ SỞ PHÁP LÝ : 031

Tel : 04-7763864-04.8350966 ; Fax : 04.8350966

Email : itrre@hn.vnn.vn

Viện trưởng : PGS.TS. Huỳnh Văn Trung

Viện Công nghệ Xạ hiếm thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử

Việt Nam được thành lập theo quyết định số 18 CT , ngày

21/1/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Thủ tướng

Chính phủ) .

- Đăng ký hoạt động KH-CN số 670, ngày 28/7/2000 tại Bộ

KHCN-MT .

- Hoạt động theo “Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Viện Công

nghệ Xạ hiếm ” kèm theo quyết định số 211/QĐ -VNLNT, ngày

05/8/1999 của Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử

Việt Nam .

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

* Tiến hành nghiên cứu triển khai và sản xuất thử các sản phẩm

từ quặng uran , quặng kim loại quý hiếm và kim loại màu.

T

$ 8.50 x

ed grow he

nie

Nam

Huân chương Lao động hạng Ba

* Tiến hành nghiên cứu triển khai về công nghệ xử lý môi trường bị ô nhiễm do các chất phóng xạ và hóa chất gây ra .

* Làm tưvấn cho Chính phủ về chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn trong công tác nghiên cứu và sử dụng các nguồn tài

nguyên xa hiếm .

* Nghiên cứu , thiếtkế, chế tạo và lắp đặt các trang thiết bị dùng trong công nghệ hóa học và xử lý môi trường .

* Thực hiện các dịch vụ phân tích cácmẫu địa chất, môi trường , đánhgiá chấtlượng sản phẩm, chuyển giao công nghệ và đào

tạo cán bộ sau và trên đại học trên lĩnh vực xạ hiếm .

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÔNG TY XÂY DỰNG 47

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Chuyên thi công :

ĐỊA CHỈ : 08 BIÊN CƯƠNG - QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Điện thoại : 056.822166 - 8.22931 Fax : (84-56 ). 812316

Giảm đốc:Kỹ sư NGUYỄN LƯƠNG AM

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

* Các công trình thủy lợi, thủy điện , hệ thống thủy

nông .

* Công trình cầu đường giao thông .

* Công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp .

* Sản xuất vật liệu xây dựng .

* Khai thác đá xuất khẩu .

* Gia công cơ khí , trung đại tu máy móc thiết bị .

* Dịch vụ du lịch , khách sạn , nhà hàng .

Thenn

Liên Chiểu

đồng sáng

Đập dâng Thạch Nham (Quảng Ngãi) tưới cho 50.000 ha . Công trình

đạt chất lượng cao .

NHÂN DỊP NĂM MỚI XUÂN NHÂM NGỌ 2002 KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH

AN KHANG THỊNH VƯỢNG
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PHÂN BÓN MIỀN NAM

Si os oeb sunt noo photo fom 6 spy pricu mer

THE SOUTHERN FERTILIZER COMPANY

125B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP. HCM

Tel : 8325889 - 8393931 Fax : 8322807

CHUYÊN SẢN XUẤT KINH DOANH

ourta

* Supe Lân , Supe Lân M , Supe Lân PA , Supe Lân TL , Supe Lân hạt.

* NPK các loạiphù hợp cho từng vùng đất và từng loại cây trồng .

ây Khoáng hữu cơ các loại có thêm tính năng cải tạo đất trồng .

ây Hỗn hợp NPK+ trung , vi lượng + chất kích thích tăng trưởng dạng bột và lỏng .

* Axit Sunphuric (H ,SO ,) dùng trong sản xuất công nghiệp .

* Natri fluorsillicat (Na, SiF .) dùng trong công nghệ xử lý nước sinh hoạt.

* Ximăng PC30 , bao bì PP các loại.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. NHÀ MÁY SUPE PHỐT PHÁT LONG THÀNH ĐT :061.841188 - 827068

dao

2. XÍ NGHIỆP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỂN I

3. XÍ NGHIỆP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN II

4. XÍ NGHIỆP PHÂN BÓN AN LẠC I

DT:8754353

DT: 8750150-8750293

DT: 8750523-8750467

FAX : 061.841207

FAX : 8754353

FAX : 8750293

FAX : 8750523

FAX : 85008965. XÍ NGHIỆP PHÂN BÓN CHÁNH HƯNG

6. XÍ NGHIỆP PHÂN BÓN CỬU LONG

7. XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ - BAO BÌ THANH ĐA

DT: 8504664-8504468

DT : 070.822421-822910

DT:8750242

8. XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH XI MĂNG BÌNH ĐIỀN ĐT : 8750284

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

FAX : 070.800215

FAX : 8750242

FAX : 8752750

CÔNG TY CAO SU CÀ PHÊ THANH HOÁ
N

Trụ sở : 54 Cửa Tả - Phường Lam Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại : ( 037) 850356 * Fax : (037) 752317

GIÁM ĐỐC : ĐỖ VIẾT LIÊM

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. Khai thác, tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn để phát triển cây cao su, cà phê, chè theo quy

hoạch Nhà nước đã được duyệt.

2 . Tổ chức sản xuất giống cao su , cà phê, chè: trồng mới, chăm sóc, chuyển giao công nghệ để

phát triển cây cao su , cà phê, chè.

3. Cung ứng dịch vụ vật tư, thiết bị phục vụ phát triển cây cao su , cà phê, chè (kể cả việc nhập

khẩu vật tư , thiết bị chuyên dùng) .

4. Thu mua chế biến sản phẩm từ cao su , cà phê, chè để xuất khẩu và tiêu dùng nội địa .

5. Quy hoạch vùng chuyên canh , chế biến dâu tằm tơ .

6. Xây dựng các cơ sở chế biến dâu tằm tơ để nâng cao giá trị sử dụng hiệu quả kinh tế phục vụ

cho xuất khẩu .

7. Ứng dụng các tiến bộ KT trong sản xuất để tăng cường năng suất chế biến dâu tằm tơ , hạ giá

thành sản phẩm , đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

8. Xây dựng các mô hình kinh tế trang trại trong sản xuất , chế biến .

CÔNG TY CAO SU CÀ PHÊ THANH HÓA RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢPTÁC VỚIBẠNHÀNG CẦN XA



TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯPHẠM QUẢNG NGÃI

bác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

ĐỊA CHỈ: 986 QUANG TRUNG - NÚI BÚT - THỊ XÃ QUẢNG NGÃI * ĐIỆN THOẠI: 055.824041

Trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Ngãi là một trường đơn thuần đào tạo giáo viên cấp II , nay trở thành trường sư

phạm đa hệ , đa ngành : Đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từ mầm non đến THCS . Ở hệ Cao Đẳng Sư phạm có

5 khoa đủ điều kiện để đào tạo các chuyên ngành tương ứng các môn học ở trường phổ thông . Song song với công tác đào

tạo , trường luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non , tiểu học , THCS với nhiều hình thức đa dạng ,

phong phú vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người học , vừa sát với tình hình thực tế của yêu cầu giáo dục phổ thông . Chuyên

tu , tại chức, tập trung . Để giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất , trường đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh , sở giáo dục

đào tạo , liên kết với phòng GD-ĐT mở các lớp bồi dưỡng chuẩn hoá giáo viên tại các huyện . Nhờ hình thức đào tạo này mà

trong 5 năm qua đã bồi dưỡng chuẩn hoá được 1234 giáo viên tiểu học , 920 giáo viên mẫu giáo và 121 giáo viên THCS. Từ

năm 1993 , để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục vùng cao , vùng xa , hải đảo , trường đã đào tạo 700 giáo viên tiểu học

cắm bản , 71 giáo viên mẫu giáo và 387 giáo viên THCS hệ cử tuyển . Đội ngũ giáo viên này đã kịp thời đáp ứng yêu cầu

giáo dục ở vùng cao và là đội ngũ góp phần tích cực , có hiệu quả vào công tác xoá mù , phổ cập tiểu học của tỉnh nhà. Tích

cực tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên của ngành giáo dục Quảng Ngãi . Ngoài việc hoàn thành chức năng nhiệm

vụ của mình , trường đã liên kết với các trường Đại học khu vực đào tạo nâng chuẩn được 487 giáo viên THCS có trình độ

Đại học sư phạm . Trong quá trình đào tạo , bồi dưỡng , luôn trú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập , rèn luyện
ing day, hoc tap

nghiệp vụ . Vì vậy chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên .

Nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ thứ hai song song với nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên . Vì vậy

hàng năm 100% giáo viên đăng ký đề tài NCKH , có từ 50 đến 60 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt chất

lượng cao . Trường mạnh dạn tổ chức đăng cai Hội thảo khoa học các trường Cao đẳng Sư phạm Miền Trung và Tây

nguyên về chuyên đề "Đổi mới quản lý , đổi mới phương pháp dạy học ở trường CĐSP", đạt kết quả tốt. Lực lượng sinh viên

được tích cực tham gia công tác NCKH và có những thành quả đáng khích lệ .

Đến nay, trường CĐSP Quảng Ngãi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực , trí lực , cơ sở vật chất, kế hoạch....có đủ điều kiện

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, hoà nhập kịp thời vào sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện của nền

giáo dục toàn quốc những năm đầu thế kỷ , góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH , HĐH đất nước .

LIS HAKA

LISOHAKA

BẢO HÀNH ĐẶC BIỆT 15.000KM

CHO ĐỘNG CƠ VÀ GIẢM SÓC

Upto

LISOHAKA KHẮC PHỤC ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM

CỦA XE MÁY TRUNGQUỐC CÓMẶT TẠI VIỆTNAM .

KHẮCPHỤC GIÁ ẢO HIỆN THỜI ĐỂ XEMÁY CÓ DÙNG GIÁTRỊ NHẤT THnEnte

DCGIAODICH

SỐ 228/82 THÍCH QUẢNG ĐỨC . TP.HỒ CHÍ MINH -ĐT 09 8/28455

SỐ 205A HOÀNG VĂN THỤ P.8 .PHÚ NHUẬN TP.HỒ CHÍ MINH -ĐT 69 M22:55

TRUNG TÂM XE GẮN MÁY SÀIGÒN - CHỢ LỚN 65 AN DƯƠNG VƯƠNG

PB - 05 -TPHỒ CHÍ MINH -ĐT:09 BA224S .

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNGLONG KHỎI 1 -P ,HÀ HUY TẬP

TP.VINH -NGHỆ AN - ĐT : 031668061

HÃY ĐẾN VỚI LISOHAKA VIỆTNAM

XE MÁY CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

201 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHÍNH HÀ NỘI-ĐT : 043634580 - 04 8534155
8 TAYSON - DONGDA- HANOI,DT : 04, 5330011 ,

SỐ 2NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG -ĐT : 0240.333116

CÔNG TY THƯƠNG MẠIDUY ANH TỐ 1 TRẦN LÀM - THÁI BÌNH -ĐT:036.031932

CÔNG TY KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH 34 CỤ CHÍNH LAN

THỊXÃ HÒA BÌNH - ĐT : ( 1885-1990

CỬAHÀNG XEMÁY CHẤT LƯỢNG CAO 20 KHÁC THIÊN -HÀ NỘI .ĐT: 012164118

CÔNG TY THƯƠNGMẠI HẠNH LINH KIỀU MAI PHÚ DIỄN TỪ LIÊM - HÀ NỘI-ĐT: 04 TH



TỔNG CÔNG TY BAY DỊCH VỤ VIỆT NAM (SEC)

ACC

CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

CAIRPORT CONSTRUCTION COMPANY (ACO

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp , giao

thông vận tải và điện lực .

● Khai thác đá , cát, sản xuất kinh doanh vật liệu xâydựng.

● Sản xuất, kinh doanh sơn hoá chất và đại lý xăng dầu,

gasdot.

• Kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật và lắp đặt thiết bị phòng

cháy chữa cháy.

SCOPE OF ACTIVITY

• Undertakinh the civil , industrial and trasport

construction projects .

⚫ Exploiting stone, sand . Producing and dealing in

construction materials.

Producing and dealing in chemical paints . Having petrol

and gasAgenling .

Dealing in fire fighting technology service and

equipment's installtion .

ACC

CÔNG TRÌNH ĐẠTCHẤT LƯỢNG TIÊU BIỂU THẬPKỶ90

Công Trình Sân Đỗ Máy Bay A75 , Sân Bay Tân Sơn Nhất

Trạm trộn bê tông nhựa nóng 80 tấn /h

Trạm trộn bê tông xi măng 60m3/h KABAG Mo-60 (CHLB Đức)

Máy liên hợp trải - đầm bê tông nhựa nóng Vogele super 1800

(AB 475 - TVP 2) CHLB Đức

CÔNG TYXÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHÀNG KHÔNG LAC

TRỤ SỞ : 178 , DƯỠNG TRƯỜNG CHINH -HÀ NỘI

DT: (04) 8521545 FAX: (84-4) 8537196

242 010012

CHI NHÁNH TẠI TP .HCM :46ĐƯỜNG TIỀN GIANG - QUẬN TÂN BÌNH

DT: (08) 8442815 FAX: (84-8)-8456645

CHINHÁNH TẠI TP NHA TRANG :33/4 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ

DT(058) 810784 FAX: (84-58) 810784 cat 808 a

CHI NHÁNH TẠI TP .ĐÀ NẴNG: ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH CÓTIN CỦA

DT:(0511 ) 712324 FAX: (84-511 ) 712324

Chuel Mung Nam Moi

000 2000

82-100875

Quân nhâm ngọ 2002

Thi công đường cốt pha cát 25 - L Sân bay Tân Sơn Nhất

bằng máy trải bê tông ván khuôn trượt SP -500 (CHLB Đức

Máy cắt khe co dãn bê tông AC- 25 (Hoa Kỳ )



CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TT CHỈ TIÊU

1 TAI SAN LUU DONG

- Vốn bằng tiến

- Đầu tư tài chính ngắn hạn

CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2001

(Căn cứ Nghị định số 27 /1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 và

Thông tư số 65/1999 TT -BTC ngày 07/6/1999 của Bộ Tài Chính )

NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO| T

64.818,212,852 97.785,579,917

51,877,337,494 78,448,986,624

CHỈ TIÊU

Trong đó : Thu từ trợ cấp , trợ giá

NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO

- Tổng chi phí

Trong đó :

235,223,491,120 290,781,779,140

11,021,246,940 14,881,040,412

.

* Chi cho hoạt động quản lý
3,259,229,883 3,388,049,093

1,504,464,830 818,216,630 * Chi hội nghị tiếp khách

42,764,715,240

366,019,870 277,194,433

55,907,241,780

Các khoản nợ phải thu

- Các khoản nợ khó đòi

- Hàng tồn kho

Tài sản lưu động khác

untoolad 1,918,628,418 4,437,011,185

2 | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀIHẠN

Nguyễn giá tài sản cố định

Giá trị hao mòn lũy kế

3a No ngan han

18,541,6961,000,000

7.762,978,132 7,146,682,300

9,402,037,642 9,741,673,750

(3,639,059,510) (4,633,812,453)

2,000,000,000 2,000,000,000

* Chi hoa hồng môi giới

* Chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

* Tổng lãi (+) lỗ (-)

Trong đó :

39,255,532,314 68,234,087,537

ebel 38,909,298,882 67,597,975,862* Từ hoạt động kinh doanh

*Từ hoạt động mua bán tín phiếu ,

trái phiếu , cổ phiếu

* Cho thuê, khoán tài sản

* Từ nhượng bán , thanh lý tài sản

143,936,164 117,272,727

49,671,056

Đầu tư tài chính dài hạn

- Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn

3 NO PHAI TRA 31,699,750,546 41,000,501,368

31,699,750,546 41,000,501,368

- Trong đó quá hạn trả * Hoạt động liên doanh , liên kết

ANGUỒN VỐN - QUỸ 40,881,440,438 63.931.760,849 * Lãi cổ phần , lãi tiền gửi, tiền cho vay 103,298,282 456,214,381

- Nguồnvốn kinh doanh (Vốn chủ sở hữu)

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ dự trữ

13,558,456,254 13,898,092,362

24,900,684,477 45,789,649,063

2,373,644,546 4,038,433,635

* Thu các khoản thu khó đòi nayđòiđược 5,800,000 1,000,000

t

* Các khoản thu nhập khác 43,536,930 61,624,567

* Tổng lợi tức sau thuế thu nhập

-Lãi chưa phân phối

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi

- Nguồn vốn đầu tư XDCB

48,655,251 205,585,789

doanh nghiệp

* Lỗ lũy kế

5,826,105,299 17,138,834,837

| 7 |NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

- Các khoản thuế phải nộp

5 | CÁC QUỸ

5a Quỹ đầu tư phát triển

+ Số dư đầu kỳ

+ Số trích trong kỳ

+ Số đã chi trong kỳ

5b . Quỹ dự phòng tài chính

* Số dư đầu kỳ

Số trích trong kỳ

Số chi trong kỳ

5c | Quỹ trợ cấpmất việc làm

* Số dư đầu kỳ

Số trích trong kỳ

24,900,684,477 45,789,649,063

15,566,030,334 24,900,684,477

10,900,380,977 21,240,584,465

1,565,726,834 351,619,879

1,843,694,770 3,474,523,090

1,236,057,864 1,843,694,770

607,636,906 1,630,828,320

529,949.686 563,910,545

529,200,000 529,949,686

749,686 33,960,859

- Các khoản thuế đã nộp trong kỳ

8 |CÁC KHOẢN NỘP VỀ BHYT,BHXH,KPCĐ

- Tổng số phải nộp

-Số đã nộp trong kỳ

| 9 |NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP

10 | LAO ĐỘNG

Tổng số lao động trong kỳ

+ Hợp đồng ngắn hạn

+ Hợp đồng dài hạn

| 11 – THU NHẬP

- Tổng quỹ lương

- Thu nhập khác

+ Tiền lương bình quân

* Số chi trong kỳ

5d | Quỹ khen thưởng phúc lợi

Số dư đầu kỳ

Số trích trong kỳ

48,655,251 205,585,789

207,415,297 48,655,251

552,187,247 789,398,169

+ Thu nhập bình quân

710,947,293 632,467,631

46,903,721 46,035,000

98,871,929,555 134,631,050,078

85,000,000,000 126,000,113,000

90,738,22374,220,431

70,422,444 77,488,744

51 51

5

46 46

5
5
4
5

1,059,899,372 1,127,821,089

331,283,296 331,673,533

1,631,220 1,893,320

2,172,533 2,435,270

* Số thực chitrong kỳ .

Trong đó : Chi theo mục đích nhân đạo xã hội

ÔIKẾT QUẢ KINH DOANH

Sản lượng sản phẩm chủ yếu

- Tổng doanh thu

163,280,529 213,901,758

274,132,790,002 358,379,755,002

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác

của các số liệu công khai tài chính .

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Viên Thạnh

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Quang
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175 - TÂY SƠN - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

Điện thoại: 04.8522.201 - FAX : 04.5633.351 * Email: WRU .@ .fpt.vn

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT

ẢNH HÙNG

LAO DONG

BOCLAP

Trường Đại học Thuỷ lợi thành lập năm 1959 là cơ sở đào tạo , bồi dưỡng cán bộ KHKT Thuỷ lợi, hiện nay

là trường Đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực có học vấn đại họcvà sau đại học, đồng thời

là trung tâm KH chuyểngiao công nghệ tiên tiến về lĩnh vực Thuỷ lợi - Thuỷ điện và tàinguyênnước .

NGÀNH ĐÀO TẠO

- Xây dựng công trình thuỷ lợi.

- Thuỷ nông cải tạo đất.

- Thuỷ văn môi trường .

- Công trình Thuỷ điện.

- Máy xây dựng và thiết bị Thuỷ lợi .

- Kinh tế Thuỷ lợi.

Tin học - Công nghệ thông tin .

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng cấp thoát nước.

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TRAO TẶNG

*Huân chương Lao động hạng I , II , III các năm 1960 , 1976, 1978, 1984

* Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1989)

* Huân chương Độc lập hạng Hai (năm 1994 )

* Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1999)

* Đơn vị Anh hùng Lao động (năm 2000)

* 6 Huân chương Lao động hạng Hai và12 Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho các tập thể nhỏ và các cánhân của

trường .

* Huân chương Lao động Hạng Nhất do Nhà nước CHDCND Lào trao tặng năm 2000 về thành tích đào tạo cán bộKHKT

cho nước bạn.

* Giải nhất SV 96

*Cúp vàng vì sự nghiệp xanh Việt Nam (2001 )

* Nhiều cựu sinh viêncủa trường hiện nay đang giữcác chức vụ chủ chốt ởTWvà địa phương như Uỷ viênTWĐảng, Bộ

trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch hoặc Bí thưTỉnh uỷ, Anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng Lao động.

Cửa van cung công trình tràn xả lũ kẻ gỗ Hà Tĩnh

do Trường thiết kế

Cống Mỹ Phước Sóc Trăng ngănmặn 20.500ha,

tiếp nước ngọt 13.700ha do Trườngthiết kế
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TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢNNGHỆ THÔNG TIN QUẢN LÝVÀ KINH TẾ

Giám đốc

TS . LÊ VĂN NĂM

TRUNG TÂM TIN HOẶC THÔNG TIN SAI

TRỤ SỞ : 9 Đường Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT

FAX

: 8.694790 ; 8.697298

: (84-4) 8.693.761 ; 8.695992 ; 8. 693.368

Trung tâm Công nghệ Thông tin Quản lý và Kinh tế thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập

theo quyết định số 830/QĐ -DT ngày 07/03/1997 của Bộ Giáo dục và Đàotạo . Tiền thân của Trungtâm là

Trung tâm Tin học Kinh tế (Quyết định thành lập của Hiệu trưởng Đại học KTQD số 1944/QD-TCCB ).

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu , hoạt động theo nghị định 35 /HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội

đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ) về quản lý KH & CN và các quy định có liên quan của Bộ Giáo dục và

Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

I - NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ :

- Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và tiến bộ về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy tin

học cơ sở, tin học kinh tế và quản trị kinh doanh .

- Nghiên cứu và chuyển giao những tiến bộ về công nghệ thông tin quản lý và kinh tế, phục vụ đào tạo nghiên

cứu , tư vấn kinh tế và quản trị kinh doanh . Đưanhững tiến bộ về công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy tin

học.

- Nghiên cứu và tiếp thu những kinh nghiệm đào tạo tin học trong kinh tế và quản lý của các nước trong khu

vực và trên thế giới phục vụ cho việc đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân .

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng Ngân hàng dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập , nghiên cứu khoa học của sinh

viên , nghiên cứu sinh , giáo viên và các đơn vị trong và ngoài trường .

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

- Tổ chức thực hiệncác lớp bồi dưỡng ngắn hạn liên quan đến Công nghệ thông

tin quản lý và kinh tế, ứng dụng tin học trong kinh tế cho các đối tượng trong và ngoài

trường và cấp chứng chỉ cho các đối tượngsau mỗi khóa học .

- Khai thác sử dụng , bảo dưỡng và phát triển có hiệu quả toàn bộ hệ thống máy

vi tính , vận hành hệ thống mạng máy vi tính trong toàn trường . Tư vấn và cung cấp

dịch vụ tin học , phục vụ hỗ trợ đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh cho các cánhân

và đơn vị trong toàn trường .

- Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo trong nước và Quốc tế nhằm cung cấp

những thông tin , tư liệu mới về công nghệ thông tin , tin học trong và ngoài nước .

II - CHỨC NĂNG

Các chức năng chính của Trung tâm :

- Nghiên cứu và chuyển giao những tiến bộ về công nghệ thông tin trên thế giới

và trongnước để phục vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng kiến thức tin học kinh tế vào

quản trị kinh doanh .

- Làm tư vấn cho các tổ chức Đảng, Nhà nước , các tổ chức xã hội , các doanh

nghiệp , các đơn vị trong trường về chuyển giao và ứng dụng công nghệ thông tin tiên

tiến và hiện đại .

học.

- Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo về công nghệ thông tin , nâng cao kiến thức tin

III - TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM

Hiện tại Trung tâm có 26 cán bộ khoa học và nhân viên ( kể cả biên chế chính

thức, hợp đồng và kiêm nhiệm) có trình độ từ tốt nghiệp đại học , thạc sĩ, tiến sĩ đã

được đào tạo ở trong và ngoài nước.

* Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc : TS LÊVĂN NĂM

Phó Giám đốc : TS ĐẶNG MINH ẤT

* Các đơn vị trực thuộc Trung tâm

- Văn phòng

- Tổ Nghiên cứu , giảng dạy , đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn .

- Tổ Kế toán tài vụ.

- Tổ Quản trị mạng, bảo hành và sửa chữa máy vi tính .

- Tổ Tư vấn hỗ trợ và phục vụ đào tạo sinh viên Đại học KTQD

- Tổ Quản lý tài sản , máy móc và thiết bị của Trung tâm .

GIỜ HỌC VI TÍNH HỌC SINH TỐT NGHIỆP
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

QUỐC HỘI KHÓA I

KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

LỜI KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 ,

QUỐC HỘI KHÓA X

NGUYỄN VĂNAN

Chủ tịch Quốc hội

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội , tôi

và Nhà nước,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Hôm nay, Quốc hội khóa X nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

kỳ họp thứ 11 bắt đầu làm việc . Thay

nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe

các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà

nước, các đồng chí lão thành cách

mạng, các vị đại biểu Quốc hội , các vị

trong Đoàn ngoại giao cùng toàn thể

các đồng chí , các vị khách tới dự kỳ

họp này của Quốc hội .
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Quốc hội khóa X tiến hành kỳ họp

cuối cùng của nhiệm kỳ trong không

khí vui tươi phấn khởi của những

ngày đầu Xuân Nhâm Ngọ. Các cấp,

các ngành , các đơn vị cơ sở đang ra

sức phấn đấu thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ năm 2002 ngay từ tháng

đầu, quý đầu. Đây cũng là thời điểm

các cấp , các ngành và cử tri cả

nước đang khẩn trương chuẩn bị cho

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI,

(2002 – 2007) , sẽ diễn ra đúng vào

ngày 19 –5, Ngày sinh của Chủ tịch

Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, bằng sức

lực và trí tuệ của mình, Quốc hội

khóa X ( 1997 – 2002) đã có những

đóng góp to lớn vào thành tựu chung

của công cuộc đổi mới . Với tinh thần

trách nhiệm cao trước nhân dân và đất

nước, Quốc hội khóa X đã không

ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng

và hiệu quả trong việc thực hiện các

chức năng lập pháp, giám sát tối cao

và quyết định các vấn đề quan trọng

của đất nước. Có thể nói, kế thừa

truyền thống của 9 khóa Quốc hội

trước đây, Quốc hội khóa X đã cơ bản

hoàn thành nhiệm vụ và ngày càng

xứng đáng với sự tin cậy của nhân

dân.

Để đánh giá một cách đầy đủ và rút

ra các bài học kinh nghiệm cho nhiệm

kỳ tới, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ

thảo luận cho ý kiến về các Báo cáo

công tác cả nhiệm kỳ khóa X ( 1997 –

2002) của Quốc hội, Ủy ban Thường

vụ Quốc hội , Hội đồng Dân tộc và các

Ủy ban của Quốc hội ; của Chủ tịch

nước , Thủ tướng Chính phủ, Chánh

án Tòa án nhân dân tối cao, Viện

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối

cao.

Ngoài ra để thực hiện nhiệm vụ xây

dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét,

thông qua các dự án : Luật Tổ chức

Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ

chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa

đổi) , Luật sửa đổi , bổ sung một số

điều của Bộ Luật lao động ; cho ý kiến

về các dự án : Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Ban hành văn

bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi ,

bổ sung một số điều của Luật Ngân

sách nhà nước . Đồng thời , Quốc hội

sẽ xem xét và quyết định một số vấn

đề quan trọng khác .

Tôi trân trọng đề nghị các vị đại

biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách

nhiệm trước nhân dân cả nước , tập

trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đóng

góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần

làm cho kỳ họp cuối cùng của Quốc

hội khóa X đạt kết quả tốt đẹp .

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố

khai mạc kỳ họp thứ 11 , Quốc hội

khóa X. D

4
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

BẢO ĐẢM DÂN CHỦ, ĐÚNG PHÁP LUẬT

TRONG CUỘC BẦU CỬQUỐC HỘI KHÓA XI

MAI THÚC LÂN

N

GÀY 19 tháng 5 tới, cử tri cả nước

sẽ đi bầu cử Quốc hội khóa XI,

khóa Quốc hội đầu tiên của thế

kỷ XXI, đánh dấu sự lớn mạnh của Nhà

nước ta sau gần 60 năm xây dựng và phát

triển . Cuộc bầu cử lần này được tiến hành

sau Đại hội lần thứ IX của Đảng thành công

tốt đẹp , Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 vừa

qua đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về

sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp

năm 1992 , Luật Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Bầu cử Quốc hội và Luật Tổ

chức Quốc hội. Những văn bản quan trọng

này đã bổ sung và hoàn chỉnh hơn những

quyền hạn và trách nhiệm của Quốc hội như

quyền phân bổ ngân sách , quyền bổ nhiệm ,

miễn nhiệm, cách chức các thành viên của

Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng.

Những quyền này trước đây Quốc hội

thường ủy quyền, hoặc giao cho Ủy Ban

Thường vụ Quốc hội thực hiện và điều đó đã

làm mờ nhạt đi vai trò của Quốc hội . Nghị

quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến

pháp năm 1992 cũng đã xác định quyền của

Quốc hội trong việc quyết định chính sách

tôn giáo và quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối

với những người giữ các chức danh do Quốc

hội bầu, hoặc phê chuẩn .

Để Quốc hội thực hiện tốt hơn nữa nhiệm

vụ quan trọng của mình , Luật Tổ chức Quốc

hội (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Bầu cử Quốc hội đã quy

định tăng thêm số đại biểu Quốc hội lên 500

người, đồng thời cũng quy định số đại biểu

Quốc hội làm công tác chuyên trách của

Quốc hội lên ít nhất là 25% tổng số đại biểu .

Những điều quy định đó đã tăng thêm trách

nhiệm cho cử tri trong việc lựa chọn những

người đại diện thật xứng đáng vào cơ quan

quyền lực cao nhất của đất nước. Cũng

chính vì thế , Quốc hội đã thông qua điều

luật kéo dài thời gian từ ngày ỦyBan

Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử

đến ngày bầu cử là 105 ngày, dài hơn

điều kiện chocáccông việc tiến hành bầu cử

15 ngày so với những kỳ bầu cử trước , tạo

được thuận lợi hơn ; việc giới thiệu người ra

ứng cử được thực hiện chặt chẽ hơn và người

tự ứng cử có thời gian để suy nghĩ chín chắn

hơn ; các bước hiệp thương cũng sẽ có thời

gian để bảo đảm cho việc lựa chọn các ứng

cử viên được dân chủ, thận trọng hơn .

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc

hội khóa XI cũng đã được triển khai hết sức

khẩn trương ở trung ương cũng như trên tất

cả các địa phương trong cả nước. Hội đồng

* Phó Chủ tịch Quốc hội
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

Bầu cử Trung ương, các Tiểu ban tuyên

truyền , Tiểu ban bảovệ, Tiểu ban giải quyết

khiếu nại tố cáo, Ủy ban bầu cử ở các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương đã được

thành lập và đang hoạt động có hiệu quả

theo chức năng, nhiệm vụ được luật pháp

quy định. Nét mới trong công tác tuyên

truyền và chỉ đạo bầu cử kỳ này là Văn

phòng Quốc hội và Hội đồng bầucử đã cho

mở trang thông tin về bầu cử Quốc hội trên

mạng In-tơ-nét . Đây cũng là lần đầu tiên

nước ta đưa công nghệ điện tử phục vụ cho

công tác bầu cử, tạo điều kiện cho việc khai

thác các tài liệu , tư liệu , các thông tin về

hoạt động bầu cử trên trang web, thực hiện

dân chủ bằng các phương tiện điện tử hiện

đại . Đương nhiên , các cơ quan thông tấn,

báo chí , phát thanh , truyền hình có trách

nhiệm rất lớn trong việc tuyên truyền , vận

động bầu cử, làm cho mỗi cử tri thực hiện tốt

quyền và nghĩa vụ của mình.

Bầu cử Quốc hội nước ta bao giờ cũng là

một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong

nhân dân và ngày bầu cử là ngày hội quần

chúng, ngày cử tri cả nước thể hiện ý chí

quyết tâm, quyền dân chủ và nghĩa vụ công

dân trong việc xây dựng Nhà nước của

mình . Luật Bầu cử Quốc hội cũng như

những nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban

Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định khá

rõ những điều kiện và những bước đi cụ thể

để cử tri thực hiện quyền dân chủ của mình .

Đó là quy trình hiệp thương lựa chọn , giới

thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội chia

làm các bước để cử tri nơi người ứng cử

công tác và cư trú có thể đóng góp ý kiến

trực tiếp và bày tỏ tín nhiệm của mình đối

với người ứng cử đại biểu Quốc hội . Cũng từ

những ý kiến và thái độ của cử tri tại những

hội nghị này, các hội nghị hiệp thương do

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương và

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

có thêm những dữ kiện, những thông tin để

lựa chọn những người xứng đáng đưa vào

danh sách các ứng cử viên tiêu biểu .

Những người tự ứng cử được khuyến

khích nộp đơn tại nơi mình muốn tham gia

ứng cử nếu xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn

đức tài , đại diện cho dân. Nội dung này đã

được ghi trang trọng trong Điều 2 Luật Bầu

cử đại biểu Quốc hội : “ Công dân nước

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,

không phân biệt dân tộc , nam nữ , thành

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo , trình độ

văn hóa, nghề nghiệp , thời hạn cư trú , đủ

mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử

và đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử

đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp

luật. ” Chính điều này và những điều khoản

khác quy định về người tự ứng cử trong Luật

Bầu cử đại biểu Quốc hội và những văn bản

khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

đã nói lên rất rõ tính chất dân chủ của chế độ

ta trong việc bầu cử.

Một trong những nội dung quan trọng

của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội là quy

định vấn đề xét và giải quyết những khiếu

nại , tố cáo của công dân đối với những

người ra ứng cử. Công dân có quyền khiếu

nại , tố cáo về người ứng cử, khiếu nại , kiến

nghị về những sai sót trong việc lập danh

sách những người ứng cử với Ban bầu cử ,

Ủy ban bầu cử , Hội đồng bầu cử. Ban bầu

cử, Ủy ban bầu cử , Hội đồng bầu cử phải ghi

vào sổ và giải quyết khiếu nại , tố cáo, kiến

nghị theo thẩm quyền . Trong trường hợp

người khiếu nại , tố cáo, kiến nghị không

đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu
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cử , Ủy ban bầu cử thì có quyền khiếu nại với

Hội đồng bầu cử và quyết định của Hội

đồng bầu cử là quyết định cuối cùng . Để

tránh tình trạng lợi dụng quyền khiếu nại, tố

cáo để vu cáo người ứng cử , hoặc gây rắc rối

trong hoạt động bầu cử , Luật cũng quy định

không xem xét, giải quyết đối với những

đơn tố cáo nặc danh. Mặt khác , để việc giải

quyết khiếu nại , tố cáo không bị bỏ lửng ,

Luật đã quy định là sau khi Quốc hội khóa

mới đã bầu được Ủy ban Thường vụ Quốc

hội thì Hội đồng bầu cử chuyển toàn bộ hồ

sơ về khiếu nại,tố cáo chưađược giải quyết

đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới

để giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ cấu và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

cũng là một vấn đề luôn được đặt ra trong

các kỳ bầu cử. Bảo đảm chất lượng đại biểu

theo đúng tiêu chuẩn là hết sức quan trọng

để Quốc hội có đủ tài trí , kiến thức, năng lực

thực hiện tốt các quyền lập pháp, giám sát

tối cao và quyết định những vấn đề quốc kế

dân sinh quan trọng của đất nước . Mặt khác ,

Quốc hội ta là cơ quan đại diện cao nhất của

nhân dân, vì thế phải có một cơ cấu đại biểu

đại diện cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm

cho mọi tầng lớp, thành phần nhân dân có

đại biểu của mình trong Quốc hội . Nhưng

không phải chỉ vì bảo đảm cơ cấu mà làm

“triệt tiêu” tiêu chuẩn . Điều quan trọng là

phải bảo đảm tiêu chuẩn trong một cơ cấu

hợp lý, tức là phải chọn những đại biểu tiêu

biểu có đủ tiêu chuẩn trong cơ cấu đó. Điều

đó đòi hỏi những cơ quan , tổ chức , các dân

tộc , tôn giáo... phải lựa chọn giới thiệu

những người đủ tiêu chuẩn chất lượng ra ứng

cử. Và các hội nghị hiệp thương do Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức càng phải

chú ý đặc biệt trong việc xác lập danh sách

các ứng cử viên. Cuối cùng là quyền và

trách nhiệm của cử tri trong việc sử dụng lá

phiếu của mình . Thực hiện tốt và đầy đủ

những điều đã quy định và vận dụng kinh

nghiệm của những kỳ bầu cử trước đây, nhất

định cử tri cả nước ta sẽ bầu chọn được một

Quốc hội nhiệm kỳ thứ XI bảo đảm tiêu

chuẩn chất lượng và cơ cấu hợp lý.

Những ngày này, tất cả các địa phương

trong cả nước đang khẩn trương thực hiện

những công việc cho cuộc bầu cử theo đúng

luật pháp đã quy định. Cùng với công việc

chuẩn bị bầu cử, Quốc hội khóa X cũng

tổng kếtcông tác và kinh nghiệm hoạt động

đang tiến hành kỳ họp kết thúc nhiệm kỳ ,

của Quốc hội và các cơ quan khác của Nhà

nước để trên cơ sở đó chuyển giao trách

bầucử này , cử tri cả nước sẽ thể hiện quyền

nhiệm cho Quốc hội khóa mới . Trong cuộc

và nghĩa vụ cao cả của mình bằng lá phiếu

và niềm tin đối với tiền đồ của đất nước. Đó

thực sự là ngày hội của quần chúng, ngày

đem lại niềm vui, niềm phấn khởi cho mọi

người , mọi nhà. Ngày bầu cử Quốc hội

khóa XI đúng vào ngày sinh Chủ tịch Hồ

Chí Minh, người sáng lập Nhà nước dân chủ

cộng hòa ở nước ta. Trong Lời kêu gọi quốc

dân đi bỏ phiếu bầu Quốc hội đầu tiên của

nước ta vào ngày mồng 6 tháng 1 năm 1946,

Người đã viết :

“Ngày mai, tất cả các bạn cử tri đều phải

nhớ đi bầu cử. Ngày mai , mỗi người đều nên

vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân

độc lập, tự do” .

Lời kêu gọi đó của Người vẫn còn

nguyên giá trị của nó đối với mỗi cử tri của

nước ta trong ngày bầu cử 19 tháng 5 sắp

tới. D
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SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ TRỌNG ĐẠI

CỦA ĐẤT NƯỚC

TRẦN QUANG NHIẾP

T

ẠI kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa X

đã quyết định sẽ tổ chức bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XI vào ngày

19-5-2002 . Đây là sự kiện chính trị trọng đại

của đất nước ,có ý nghĩa hết sức sâu sắc

trong đời sống chính trị của nhân dân ta .

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI diễn

ra vào thời điểm quan trọng . Đại hội IX của

Đảng đã thànhcông tốt đẹp, toàn Đảng, toàn

dân ta đang tích cực triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội. Năm 2001 , năm mở đầu

của thế kỷ mới, mở đầu thiên niên kỷ mới

vừa đi qua, chúng ta tiếp tục đạt được những

thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của

đời sống kinh tế xã hội : kinh tế tiếp tục duy

trì nhịp độ tăng trưởng khá, an ninh chính trị

và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan

hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế,

khu vực được mở rộng và tăng cường , đời

sống nhân dân được cải thiện , các lĩnh vực

văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích

cực hơn trước . Những thành tựu đó đã và

đang tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta

tiếptục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước. Bên cạnh đó, tình hình quốc tế

đang có những diễn biến hết sức phức tạp .

Đất nước ta vừa có những thời cơ lớn , vừa có

những thách thức lớn .

Đảng ta xác định việc xây dựng và củng

cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là

một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhà

nước ta thực sự là Nhà nước của nhân dân ,

do nhân dân và vì nhân dân . Nhà nước đó do

nhân dân lao động làm chủ , dựa trên khối

liên minh công, nông, trí thức , đặt dưới sự

lãnh đạo của Đảng. Nhà nướclà trụ cột của

hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua con

đường bầu cử trực tiếp , nhân dân bầu ra

Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của

nhân dân , cơ quan quyền lực Nhà nước cao

nhất của nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam. Quốc hội sử dụng quyền lựcnhà

nước được nhân dân giao chođể xây dựng

Hiến pháp , các đạo luật, quyết định những

vấn đề quan trọng vào việc phát huy quyền

làm chủ của nhân dân , phát huy sức mạnh

của khối đại đoàn kết dân tộc , tiếp tục xây

dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; góp

phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ; chiến

lược kinh tế - xã hội 10 năm và kế hoạch

kinh tế - xã hội 5 năm đầu của thế kỷ mới ;

đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc , thực hiện mục tiêu dân

giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh .

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó ,

Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 07-CT-TƯ

ngày 25-1-2002 về việc lãnh đạo cuộc bầu

cử đại biểu Quốc hội khóa XI nhằm “ lựa

chọn , hiệp thương giới thiệu để cử tri bầu

những người có đủ đức, tài xứng đáng đại

diện cho nhân dân tham gia cơ quan quyền
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lực cao nhất” . Nhân dân bầu chọn những

người thực sự tiêu biểu để tham gia vào cơ

quan quyền lực cao nhất của nhân dân . Đó

là những người kiên định mục tiêu lý tưởng

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội , những người thực sự vì nhân dân . Chỉ

thị của Bộ Chính trị nhấn mạnh phải coi đây

“ là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng,

toàn dân , toàn quân ta năm 2002, có ý nghĩa

to lớn gópphầnxây dựng và hoàn thiện Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân,

do dân và vì dân , nhằm thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đẩy mạnh

sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước”. Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XI theo mục đích,

yêu cầu nêu trên, thời gian với chúng ta

không còn bao nhiêu nhưng công việc phải

tiến hành lại rất nhiều và rất khẩn trương .

Trước hết, cần quán triệt đầy đủ , sâu sắc

những tư tưởng chỉ đạo Chỉ thị của Bộ

Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XI .

Cáccấp, các ngành , các địa phương thực

hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng

trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân , làm

cho mọi người hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan

trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần

này ; đề cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt

quyền chính trị thiêng liêng và nghĩa vụ cao

cả của mỗi công dân ; nâng cao thêm một

bước nhận thứcvề vị trí, vai trò , tính chất

của Quốc hội , của các đại biểu quốc hội ; lựa

chọn chính xác , bầu được những đại biểu có

đủ đức, tài , thật sự xứng đáng thay mặt nhân

dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà

nước cao nhất, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta

vượt qua mọi khó khăn thách thức mới, đưa

đất nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã

hội.

Để làm được điều đó, các cấp các ngành

có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các công việc

chuẩn bị bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XI được tiến hành thắng lợi,

dân chủ, đúng pháp luật, an toàn , tiết kiệm ,

thực sự là ngày hội của nhân dân . Phải để

cao cảnh giác, phát hiện kịp thời và đấu

tranh kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu ,

thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thời

điểm chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử đại

biểu Quốc hội . Kịp thời ngăn chặn mọi hành

vi vi phạm Luật Bầu cử , kiên quyết đấu

tranh chống những luận điệu xuyên tạc,

những âm mưu lợi dụng bầu cử để gây rối.

Chuẩn bị các phương án chủ động đối phó

với những tình huống thiên tai có thể xảy ra

trong thời gian tiến hành bầu cử để tránh sự

lúng túng, bị động làm ảnh hưởng đến kết

quả cuộc bầu cử Quốc hội .

Hai là , lãnh đạo tốt công tác nhân sự để

giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội

bảo đảm tiêu chuẩn .

Đại biểu Quốc hội phải là người đại diện

cho ý chí và nguyệnvọng của nhân dân ,

trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp Nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn

đấu không mệt mỏi thực hiện sáng tạo công

cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước ; có lịch sử chính trị rõ

ràng, có phẩm chất đạo đức trong sáng ,

gương mẫu thi hành pháp luật, cần , kiệm ,

liêm, chính, chí công vô tư ; có năng lực và

trình độ thực hiện tốt nhiệm vụ của một đại

biểu Quốc hội , tham gia quyết định được

các vấn đề quan trọng của đất nước ; liên hệ

chặt chẽ với nhân dân , lắng nghe ý kiến

của nhân dân được nhân dân tín nhiệm và có

điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc

hội .

Làm cho nhân dân hiểu rõ khi lựa chọn

đại biểu Quốc hội phải chú ý đúng mức đến

mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu .

Chúng ta coi tiêu chuẩn là chính và trên cơ

sở bảo đảm tiêu chuẩn , phấn đấu bảo đảm

cơ cấu hợp lý để Quốc hội được bầu ra thực

sự đại diện cho khối đại đoàn kết và

Số 9 (tháng 3 năm 2002 ) 9
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ý nguyện của nhân dân . Trong Quốc hội có

tỷ lệ thích đáng là người dân tộc thiểu số, đại

biểu nữ , đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người

ngoài đảng, đại biểu tôn giáo, đại biểu xuất

thân từ công nhân, nông dân, trí thức, đại

biểu là các doanh nghiệp, đại biểu là người

đang công tác ở các cơ quan của Đảng , Nhà

nước , Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ;

tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động

chuyên trách . Có được một cơ cấu đại biểu

Quốc hội hợp lý là yếu tố quan trọng tạo nên

chất lượng, phát huy sức mạnh của Quốc

hội. Các đại biểu Quốc hội là người phản

ánh một cách đầy đủ , toàn diện , rộng khắp ý

chí, nguyện vọng của các bộ phận không thể

thiếu được trong cơ cấu xã hội - dân cư của cả

nước .

Những người được lựa chọn giới thiệu

ứng cử từ các tầng lớp nhân dân theo cơ cấu

nêu trên cũng phải thực sự là những người

tiêu biểu , đại diện cho nhân dân, hội đủ mọi

tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội. Tất cả

những người được bầu là đại biểu Quốc hội

phải là người không quan liêu , tham nhũng

và kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện

quan liêu , tham nhũng, cơ hội , hống hách,

cửa quyền, vi phạm pháp luật .

Ba là , phát huy rộng rãi quyền dân chủ

của nhân dân trong việc lựa chọn , giới thiệu

người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, tạo điều

kiện đểmọi công dân được thực hiện đầy đủ

quyền bầu cử, ứng cử theo quy định của

pháp luật.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội xác định

rõ về quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan

quyền lực nhà nước cao nhất là một trong

những quyền cơ bản về chính trị của công

dân . Công dân có quyền bầu cử, có quyền

ứng cử đại biểu Quốc hội . Tại Điều 2 Luật

Bầu cử đã quy định rõ : “ Công dân nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không

phân biệt dân tộc, nam nữ , thành phần

xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn

hóa, nghề nghiệp , thời hạn cư trú , đủ mười

tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ

hai mươi tuổi trở lên đều có quyền ứng cử

đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp

luật ” . Đồng thời tại Điều 23 của Luật Bầu cử

cũng quy định rõ những người không được

ghi tên vào danh sách cử tri là : người đang

bị tước quyền bầu cử theo bản án ; người

đang phải chấp hành, phạt tù , đang bị tạm

giam , người mất năng lực hành vi dân sự.

Điều 29 của Luật Bầu cử cũng quy định

những trường hợp không được ứng cử đại

biểu Quốc hội là : những người không được

tham gia bầu cử ; người đang bị khởi tố ;

người đang phải chấp hành bản án, quyết

định hình sự của tòa án ; người đã chấp hành

xong bản án, quyết định hình sự của tòa án

nhưng chưa được xóa án ; người đang chấp

hành quyết định xử lý hành chính về giáo

dục tại xã, phường , thị trấn, tại cơ quan giáo

dục , cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế

hành chính.

Việc lựa chọn đúng những người tham

gia ứng cử , bảo đảm tiêu chuẩn là việc làm

cần thiết ban đầu bảo đảm cho cuộc bầu cử

Quốc hội thành công.

Bốn là , làm tốt công tác tuyên truyền ,

vận động bầu cử.

Vận động bầu cử của người ứng cử đại

biểu Quốc hội là cần thiết.Thôngqua các

hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông

qua phương tiện thông tin đại chúng để

người ứng cử đại biểu Quốc hội báo cáo với

cử tri về dự kiến chương trình hành động của

mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu

Quốc hội nếu được bầu làm đại biểu

Quốc hội và trao đổi những vấn đề mà cử tri

cần quan tâm. Người ứng cử đại biểu Quốc

hội ở địa phương nào, thực hiện quyền vận

động bầu cử ở địa phương đó. Đây là điều

kiện thuận lợi để cử tri hiểu biết kỹ càng về
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người ứng cử và người ứng cử có cơ hội

trình bày những suy nghĩ , dự kiến , phương

hướng chương trình của mình sát hợp với

thực tế hơn .

Mục đích của việc vận động bầu cử nhằm

tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu

Quốc hội gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để báo

cáo với cử tri những dự kiến chương trình

hoạt động trong phạm vi công tác của mình

nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội . Người

vận động bầu cử tạo điều kiện để cử tri tiếp

xúc với người ứng cử , hiểu rõ hơn người ứng

cử , trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn , bầu

được những người đủ tiêu chuẩn làm đại

biểu Quốc hội. Việc tổ chức vận động bầu

cử phải bảo đảm dân chủ, công khai, bình

đẳng với tinh thần xây dựng, có trách nhiệm .

cao trong việc truyền truyền vận động bầu

cử , tạo không khí trao đổi cởi mở, thắng

thắn giữa người ứng cử với cử tri. Tuyệt đối

không được lợi dụng vận động bầu cử để

tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật

hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín và

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

khác .

Không biến vận động bầu cử thành nơi để

khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại,

tố cáo . Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn

xã hội trong quá trình vận động bầu cử .

Năm là , tổ chức tốt việc bầu cử đúng

Luật và làm cho ngày bầu cử Quốc hội thật

sự là ngày hội của nhân dân .

Sau hàng loạt công việc chuẩn bị khẩn

trương theo các bước đúng với Luật Bầu cử

và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội , việc tổ chức bầu cử

đại biểu Quốc hội vào ngày 19-5-2002 phải

làm sao cho thực sự là ngày hội lớn của cả

nước. Từ thành thị đến nông thôn ; miền

xuôi đến miền núi ; biên giới đến hải đảo

thật sự tưng bừng náo nhiệt, các tầng lớp

nhân dân hào hứng chủ động từ đáy lòng

mình đi thực hiện quyền và nghĩa vụ chính

trị thiêng liêng là chọn người đại diện cho

mình bầu vàocơ quan quyền lực cao nhất,

xây dựng Nhà nước thật sự của dân , do dân ,

vì dân .

2
Để nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa

vụ chính trị cao cả của mình , các tổ chức

phụ trách bầu cử từ nay tới đó khẩn trương

hoàn thành tốt chức trách , nhiệm vụ được

phân công. Từ Hội đồng bầu cử ở trung

ương đếnỦy ban bầu cửở tỉnh, thành phố

trựcthuộc trung ương ; Ban bầu cử ở các

đơn vị bầu cử ; Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ

phiếu được chuẩn bị cẩn thận , chu đáo,

thuận tiện, đúng Luật Bầu cử để các cử tri đi

bầu nhanh gọn, có chất lượng , tránh lầm lẫn .

Nơi bố trí hòm phiếu bầu cử trang trí trang

nghiêm, sạch sẽ, ngăn nắp, thuận lợi cho cử

tri đi bầu cử, có đủbàn ghế, bút mực và các

vật dụng khác phục vụ cho việc bầu cử .

Danh sách cử tri được niêm yết sẵn , đầy đủ ,

rõ ràng đúng quy định . Những nhân viên

phục vụ bầu cử nắm chắc những quy định ,

hiểu rõ công việc , tận tình, niềm nở hướng

dẫn, phục vụ tốt mọi cử tri khi bầu cử .

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI

đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu

(19-5-2002 ) nên càng có ý nghĩa chính trị

trọng đại, nhắc nhở chúng ta học tập và noi

gương người Công dân sốmột của nước nhà.

Suốt cuộc đời cách mạng của Bác , Người

luôn chăm lo xây dựng Nhà nước ta ngày

càng vững mạnh, thật sự là Nhà nước của

dân , do dân và vì dân . Để có Nhà nước như

vậy một mặt phải chọn được những người

xứng đáng có đủ đức, tài vào đảm đương các

công việc trọng đại của quốc gia. Mặtkhác

mỗi người dân phải là những chủ thể tích

cực tham gia xây dựng Nhà nước mà bầu cử

Quốc hội là một hoạt động cụ thể, thiết thực ,

có ý nghĩa sâu sắc góp phần tạo nên sức

mạnh bền vững của nhà nước ta . Q

Số 9 (tháng 3 năm 2002 )
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YẾU TỐQUAN TRỌNG LỖI DỄU cuncon ngườiBẢN QUYỀN CON

ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG

I - SỨC KHỎE VÀ YẾU TỐ QUYẾT

ĐỊNH BẢO ĐẢM QUYỀN ĐƯỢC CHĂM

SÓC SỨC KHỎE.

Sức khỏe là một sản phẩm đặc biệt của

xã hội và mỗi cá nhân ; sức khỏe không

những chỉ thuộc về quyết định của các cá

nhân mà còn được đưa vào những phán xét

mang tính xã hội như công nhận quyền được

chăm sóc sức khỏe của mỗi ngườidân . Đó là

quyền được ra các quyết định chính đáng

mang tính cá nhân vào quá trình chăm sóc

sức khỏe ; là quyền được đòi hỏi hệ thống y

tế đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe

(CSSK) chính đáng của cá nhân và cộng

đồng ; là sự bảo vệ của luật pháp nhà nước

đối với quyền cá nhân . Tất nhiên , " quyền "

người công dân của bất cứ quốc gia nào trên

thế giới cũng xuất phát từ hệ giá trị phổ biến,

đạo đức , văn hóa chung của xã hội và phù

hợp với quy luật tự nhiên .

Có nhiều yếu tố tham gia vào việc bảo

đảm thực hiện cho được quyền con người.

Đó là : Sự thừa nhận của Nhà nước qua việc

luật pháp hóa và tuyên bố chính thức về

quyền ; Có quy trình , trình tự chặt chẽ cho

việc trình bày và giải quyết các phànnàn , tố

tụng của người dân thông qua tòa án hoặc bộ

máy hành chính nhà nước ; Có cơ chế để

duy trì các quy tắc luật lệ .

Vận dụng trong hoàn cảnh Việt Nam, có

thể thấy rõ ràng là quyền chăm sóc sức khỏe

được thể hiện rõ trong Hiến pháp, Luật bảo

vệ sức khỏe nhân dân (1989 ) cùng hệ thống

các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà

nước ta. Bảo đảm quyền con người trong

chăm sóc sức khỏe cũng là bảo đảm công

bằng cho mỗi người dân trong việc thụ

hưởng và trách nhiệm tham gia vào quá

trình chăm sóc sức khỏe . Bên cạnh đó ,

chúng ta đã có Luật khiếu nại tố cáo, Điều

lệ khám chữa bệnh, có hệ thống thanh tra

khám chữa bệnh để bảo đảm cho người dân

được quyền hưởng thụ các quyền lợi chính

đáng.

Mở rộng hơn nữa , việc bảo đảm quyền

chăm sóc sức khỏe cũng đồng nghĩa với việc

mọi người dân phải được đối xử công bằng

trong hệ thống y tế . Một hệ thống y tế hoàn

chỉnh sẽ phải giải quyết vấn đề một cách

toàn diện , dựa trên mục tiêu chủ yếu là bảo

đảm công bằng, hiệu quả và nâng cao sức

khỏe toàn diện cho người dân . Khái niệm về

công bằng đã được bàn nhiều , nhưng tiêu

chí đánh giá nó cũng vẫn còn tranh cãi . Cần

có khái niệm công bằng về tài chính theo

quan điểm của Việt Nam. Hiện nay đang tồn

tại nhiều quan niệm về công bằng . Thực tế

cho thấy công bằng và sự ngang bằng là

khác nhau . Công bằng gắn với sự phán xét

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng

Bộ Y tế
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của xã hội thông qua chính sách của chủ thể

quản lý. Đảng và Nhà nước ta chủ trương

công bằng xã hội là có chính sách ưu tiên

trong chăm sóc sức khỏe đối với người

nghèo, vùng căn cứ cách mạng và kháng

chiến, vùng sâu, vùng xa ... Đây là một phán

quyết xã hội đúng đắn trong điều kiện chúngđiều kiện chúng

ta chưa thể thực hiện bình đẳng tuyệt đối

trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội.

Trên bình diện chung nhất, công bằng có thể

hiểu là mọi người dân được tiếp cận chăm

sóc sức khỏe cơ bản với chất lượng tốt, dựa

trên nhu cầu chăm sóc sức khỏe . Một số

tiêu chí chính để đánh giá công bằng như :

Mọi người dân phải có tiếp cận với dịch vụ

tế ; dịch vụ y tế phải được cung cấp dựa

theo nhu cầu chứ không phải là theo khả

năng chi trả ; mọi người dân không phải từ

bỏ (hy sinh) nhu cầu thiết yếu khác (ăn, ở,

học hành ... ) để chi trả cho dịch vụ y tế ; mọi

sự cắt giảm trong sử dụng dịch vụ phải liên

quan đến giảm "cầu không cần thiết" chứ

không phải là do gánh nặng về tài chính ;

người nghèo phải nhận được cùng một chất

lượng dịch vụ như là người không nghèo.

Vấn đề công bằng , người nghèo , người

có công sẽ tiếp tục là những mục tiêu chính

của chính sách y tế Việt Nam trong những

năm tới .

y

y

II - HỆ THỐNG Y TẾ THỰC HIỆN

QUYỀN CON NGƯỜI VỀ CHĂM SÓC

SỨC KHỎE.

Sức khỏe được coi là một quyền cơ bản

của nhân dân ta. Nhờ quan tâm đầu tư của

Đảng và Nhà nước, tình trạng sức khỏe của

nhân dân ta đã có những bước tiến cực kỳ to

lớn . Có thể đưa ra những dẫn chứng đã được

quốc tế công nhận như : tuổi thọ bình quân

từ 32 tuổi năm 1945 lên 50,3 năm 1970 và

67 hiện nay . Tỷ lệ chết trẻ em giảm mạnh ,

từ khoảng 160/1000 trẻ đẻ ra sống năm 1960

xuống còn 45/1000 hiện nay . Tỷ lệ chết

trẻ em dưới 1 tuổi của Việt Nam không chỉ

thấp hơn nhiều so với các nước khác có

cùng mức thu nhập mà tốc độ giảm tỷ lệ chết

trẻ em của ta cũng thuộc loại nhanh nhất

trong khu vực. Cũng như vậy đối với các chỉ

tiêu sức khỏe khác như tỷ lệ chết mẹ, suy

dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy

đủ, thanh toán bại liệt , đậu mùa đã đạt

những tiến bộ to lớn . Vậy yếu tố nào đóng

góp vào việc cải thiện tình hình sức khỏe

của nhân dân ta :

Một là, mọi người dân đều được tiếp

cận với dịch vụ y tế thông qua một màng

lưới rộng khắp và lực lượng nhân lực y

ngày càng phát triển :

té

Từ khi mới giành được chính quyền

( 1945) , Đảng và Nhà nước ta đã cam kết bảo

đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Một

hệ thống y tế hoàn chỉnh được xây dựng từ

trung ương đến xã phường, thôn bản , buôn ,

làng. Công tác y tế được đặc biệt chú trọng

đối với người nghèo , vùng nghèo, vùng

đồng bàodân tộc ít người, ngườicó công với

nước. Về mạng lưới, Bộ Y tế đã triển khai

theo hướng đưa dịch vụ đến tận dân qua

mạng lưới y tế cơ sở và tổ chức các dịchvụ

qua các đội lưu động (tiêm chủng mở rộng,

phòng chống sốt rét ...) ; đưa bác sỹ về xã,

kết hợp quân dân y. Có thể nói chođến nay

hầu hết đồng bằng và miền núi (trên 90 %)

đã có trạm y tế . Tất cả các huyện đã có bệnh

viện huyện và phòng khám đa khoa khu vực .

Công tác đào tạo nhân lực y dược cũng được

chú trọng . Ngoài các trường y - dược ở

đồng bằng và thành thị, trên địa bàn các tỉnh

miền núi có 2 cơ sở đào tạo bác sỹ là

Trường đại học y Thái Nguyên, Khoa y,

y

( 1 ) Sử dụng số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Y tế

Số 9 (tháng 3 năm 2002 ) 13



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Trường đại học Tây Nguyên ; ngoài ra các

trường y - dược khác cũng đều tham gia đào

tạo cho miền núi . Đối với vùng núi, vùng

sâu, vùng xa, đã tiến hành đào tạo bác sỹ

cho xã theo hình thức cử tuyển. Tuy chất

lượng còn chưa đồng đều nhưng đã chứng tỏ

là chủ trương đúng đắn . Các tỉnh miền núi

đến nay có gần 30% xã có bác sỹ (toàn quốc

đến cuối năm 2001 là trên 50%) , trên

70,02% số xã miền núi có y sỹ sản nhi hoặc

nữ hộ sinh (toàn quốc đạt gần 90%), trên

70% số thôn bản có cán bộ y tế hoạt động.

Tại các địa bàn khó khăn nhất của cả nước

như miền núi phía Bắc và Tây Nguyên , hệ

thống y tế cũng đã được hình thành tương

đối hoàn chỉnh. 100 % số huyện đã thành lập

Trung tâm y tế ; 100 % số xã có cán bộ y tế

hoạt động ; và trên 90% số xã có trạm y tế .

Hệ thống bệnh viện tại các tỉnh miền núi

dần được nâng cấp cả về cơ sở vật chất và

năng lực khám chữa bệnh thông qua ngân

sách nhà nước, viện trợ và vốn vay .

Hai là , tổ chức tốt các hoạt động

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách

toàn diện trên các lĩnh vực dự phòng,

khám chữa bệnh, cung cấp thuốc và trang

thiết bị y tế ::

Về y tế dự phòng, phòng chống các bệnh

gây thành dịch : Công tác tiêm chủng mở

rộng các bệnh có vac-xin phòng bệnh đã

được triển khai và duy trì từ nhiều năm nay.

Các tỉnh miền núi , vùng sâu, vùng xa đều có

tỷ lệ trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng
1

đầy đủ 6 loại vac-xin . Các chương trình y tế

quốc gia (nay gọi là chương trình mục tiêu

thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch

nguy hiểm ) được đầu tư và triển khai trên

phạm vi cả nước với các mục tiêu nhằm vào

các bệnh phổ biến ở nước ta như sốt rét , lao ,

phong, bướu cổ , sức khỏe tâm thần Nhờ

vậy , các bệnh gây dịch đều giảm mạnh , sốt

...

rét giảm chết và mắc gần 50% so với

năm 1995. Chúng ta đã thanh toán một số

bệnh hiểmnghèo như đậu mùa, bại liệt .

Các dịch vụ sức khỏe được triển khai

theo hai chiến lược : chăm sóc sức khỏe ban

đầu (với các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà

mẹ trẻ em, quản lý sức khỏe , dinh dưỡng ,

tiêm chủng ...) và từng bước phát triển

chuyên sâu . Năng lực các tuyến y tế đã nâng

cao từng bước cả về trang thiết bị và khả

năng chuyên môn. Chỉ tính 5 năm trở lại

đây, chúng ta đã có trên 40 máy chụp hình

điện tử cắt lớp , đã phát triển nhiều kỹ thuật

cao chuyên sâu như thụ tinh trong ống

nghiệm, mổ tim với tuần hoàn ngoài cơ thể ,

ghép thận ...

Y học cổ truyền được phát huy góp phần

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân miền núi

với chi phí thấp , phù hợp với người nghèo.

78% số tỉnh miền núi đã có bệnh viện y học

dân tộc . Nhiều bệnh viện y học hiện đại có

khoa y học cổ truyền hoạt động tốt như

bệnh viện trung tâm thị xã Yên Bái. Nhiều

trạm y
té cũng

tổ chức
tổ y học cổ truyền

.

Nhiều
bài thuốc

, kinh
nghiệm

chữa
bệnh

bằng
y học dân tộc quý được

các tỉnh phổ

biến
rộng

rãi bằng
nhiều

hình
thức . Thuốc

chữa
bệnh

đã được
bảo đảm . Thiết

bị y tế

cũng
được

cải thiện
đáng

kể.

Ba là, nhà nước đã thực hiện bao cấp

một phần hoặc toàn bộ, hỗ trợ khả năng

chi trả, tăng tiếp cận của người nghèo,

của đồng bào miền núi, vùng sâu , vùng xa

với dịch vụ y
tế :

Một loạt các chính sách đã thực hiện

trong thời gian qua như : cấp giấy chứng

nhận cho người nghèo, bảo hiểm y tế cho

người nghèo ; chính sách trợ giá cước (chính

sách thuốc cho vùng núi) ; chính sách miễn

giảm viện phí . Đến nay có gần 30 tỉnh triển

khai mua thẻ bảo hiểm y tế cho người
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nghèo. Các bệnh viện trong toàn quốc đã

thực hiện miễn giảm viện phí cho khoảng

30% số bệnh nhân . Việc miễn phí trong các

chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng

chống lao, phong , bướu cổ, miễn phí cho trẻ

em dưới 6 tuổi đã phát huy tác dụng tốt làm

cải thiện tình trạng sức khỏe và thể lực của

nhân dân.

Bốn là, ưu tiên đầu tư cho vùng khó

khăn :

Bộ Y tế và các địa phương đã tìm nhiều

nguồn vốn để xây dựng các trạm y
té xã.

Ngoài ngân sách nhà nước, Dự án dân số .

sức khỏe và Dự án hỗ trợ y tế quốc gia đã

đầu tư xây dựng, nâng cấp 588 trạm y tế xã

của 16 tỉnh nằm trong phạm vi dự án . Các

chính sách đầu tư ưu tiên cho miền núi, vùng

khó khăn đã phát huy hiệu quả, nâng cao

chất lượng khám chữa bệnh . Hệ số tính ngân

sách giường bệnh của các địa bàn miền núi ,

vùng sâu , vùng xa được ưu tiên (hệ số 1,7) .

Để thực thi được công bằng, điều quan

trọng nhất là có nguồn kinh phí (dưới bất kể

hình thức nào) nhằm bảo đảm cho mọi

người dân đều được khám chữa bệnh. Muốn

cónguồn tàichính choy tế ,mộtmặt vừa

phải tăng ngân sách , phát triển kinh tế để

tăng khả năng chi trả, phát triển các hình

thức trả trước (bảo hiểm ) và một vấn đề rất

quan trọng là phải hạn chế được chi phí .

III - CHIẾN LƯỢC Y TẾ TRONG GIAI

ĐOẠN ĐẦU THẾ KỶ XXI.

yChính sách y tế của nước ta cũng phải đáp

ứng được nhu cầu đang tăng lên của xã hội

và khả năng tài chính, đồng thời phục vụ

mục tiêu và đường lối chính trị của Đảng và

Nhà nước. Trong những năm tới, chúng ta

vẫn kiên trì 5 quan điểm y tế cơ bản mà

Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII đã nêu

ra . Mục tiêu tổng quát là giảm tỷ lệ mắc

bệnh và gánh nặng bệnh tật, nâng cao thể

lực , tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi .

Trong 10 năm tới , chúng ta phấn đấu vì sự

công bằng (mọi người đều được hưởng các

dịch vụ chăm sóc sức khỏe căn bản có chất

lượng ), mọi người dân đều được hưởng các

dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu , có điều

té có
kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y

toàn , phát triển tốt cả về thể chất và tinh

chất lượng ; được sống trong cộng đồng an

y

thần .

-
Phát triển năng lực hệ thống, đưa

dịch vụ có chất lượng đến gần dân. Tiếp

tục củng cố y tế cơ sở , đặc biệt tuyến xã và

thôn bản . Tăng cường đầu tư đội ngũ cán bộ

đào tạo có tính khả thi thực tế và chất lượng

tế có chất lượng hợp lý (với các hình thức

chấp nhận được trong tình hình hiện nay).

Triển khai tốt các chương trình y tế

và công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch

bệnh , công tác vệ sinh an toàn thực phẩm .

mục tiêu

Chú trọng các chương trình nâng cao sức

khỏe như sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ

trẻ em, sức khỏe người già, sức khỏe vị

thành niên. Nâng cao một số chỉ tiêu y tế

Điểm nổi bật của đất nước trong thời gian như tỷ lệ đẻ có hỗ trợ của cán bộ y té (bao

tới là kinh tế thị trường theo định hướng xã gồm cả đẻ tại trạm và đẻ tại nhà có nữ hộ

hội chủ nghĩa sẽ ngày càng mở rộng, đi theo sinh hoặc bà đỡ dân gian có đào tạo chăm

là những thuận lợi và thách thức . Thứ nhất, sóc) ; tỷ lệ dân được dùng nước sạch sinh

tốc độ chênh lệch giàu nghèo ngày càng hoạt
ngày càng hoạt ... Tăng cường kết hợp quân dân y để

lớn ; thứ hai, bao cấp của Nhà nước sẽ khó củng cố y tế cơ sở, tuyên truyền giáo dục

có thể tăng đột biến ; thứ ba, vai trò của khu sức khỏe và thực hiện các chương trình y tế

vực ngoài công lập ngày càng lớn hơn .
mục tiêu .
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Cần có chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế ở

miền núi, vùng sâu , vùng xa. Tại khu vực

này , thực hiện việc đào tạo cán bộ nhằm có

cán bộ để phục vụ tại chỗ một cách hợp lý

gắn với các phong trào đưa cán bộ y tế chi

viện cho cơ sở . Đảm bảo cung ứng thuốc

chữa bệnh , đặc biệt thuốc thiết yếu và các

trang thiết bị y tế cần thiết cho các cơ sở y

tế miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục duy

trì chính sách cung cấp thuốc miễn phí cho

các xã thuộc tiểu vùng I.

·
Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ

giữa phổ cập và chuyên sâu trong thực thi

các chính sách y tế. Giải quyết song song

các bệnh nhiễm trùng chủ yếu và các bệnh

không lây đang gia tăng .

·
Bảo đảm cho người dân, nhất là

người nghèo được hưởng thụ dịch vụ y tế

qua việc bao cấp chongười nghèo và thực

hiện mở rộng bảohiểm y tế . Chúng tahiện mở rộng bảo hiểm y tế.Chúng ta cần

nghiên cứu các loại hình bảo hiểm đa dạng ,

mềm dẻo với mức đóng thích hợp với thực

tế như bảo hiểm dựa vào cộng đồng , bảo

hiểm theo hộ gia đình . Việc thu viện phí chỉ

là giải pháp nhất thời vì nó là nguy cơ làm

mất công bằng trong thụ hưởng dịch vụ y
té.

Ngân sách nhà nước cũng khó có thể tăng

đột biến trong thời gian tới .

·

y

- Có chính sách để kiểm soát chi phí y

tế một cách hiệu quả . Chúng ta đều biết

một tác động của sự hiện đại hóa ngành y tế

và của cơ chế trả phí theo dịch vụ là dẫn tới

sự gia tăng chi phí . Ví dụ , máy X-quang

mới, chụp cắt lớp điện toán, cộng hưởng từ

hạt nhân , siêu âm mầu ... sẽ làm tăng chi phí

khám chữa bệnh và người nghèo vốn chiếm

tới hơn 30% dân số chắc chắn không chịu

đựng nổi . Do vậy, kiểm soát chi phí không

những cần làm ở khu vực Nhà nước mà cả

khu vực tư nhân . Cần có sự phối hợp giữa

kiểm soát giá, thực hành chuyển tuyến tốt,

loại trừ các dịch vụ không thích hợp và

không hiệu quả, thúc đẩy sử dụng dịch vụ dự

phòng mới có thể làm cho sử dụng có hiệu

quả nhất các nguồn lực hiện có.

-

2
Tăng đầu tư , quản lý và sử dụng hiệu

quả ngân sách y tế. Cần xem xét lại để điều

chỉnh đầu tư cao hơn cho miền núi thông

qua ngân sách nhà nước và viện trợ vì khả

năng thu viện phí ở miền núi là thấp . Thay

đổi cách phân bổ chỉ đơn thuần dựa vào bình

quân đầu dân mà không dựa trên nhu cầu

chăm sóc sức khỏe (nơi nào khó khăn hơn ,

sức khỏe kém hơn thì phải được ưu tiên ngân

sách hơn ). Gắn công tác chăm sóc, bảo vệ

sức khỏe với xóa đói giảm nghèo , tạo việc

làm , đẩy mạnh giáo dục, phát triển giao

thông và thông tin liên lạc miền núi .

·

Tiếp tục nới lỏng các ràng buộc

không hợp lý đểphát triển khu vực ngoài

công lập , giảm nhẹgánh nặng củanhà nước ,

đồng thờithu hút công nghệ cao của thế giới

đểrútngắn nguy cơ tụt hậu ngày càng xa về

công nghệ y dược .

·

. Y tế là biện pháp quan trọng để xóa

đói giảm nghèo . Nhà nước cần có chính

sách phát triển kinh tế , tăng thu nhập cho

nhân dân , giải phóng sức sản xuất, mở rộng

thị trường, gắn liền với giải quyết các vấn đề

xã hội ; đặc biệt là định canh định cư , xóa

đói giảm nghèo, giải quyết đầu ra cho cây

công nghiệp và nông sản , ổn định đời sống

xã hội cho nhân dân di cư tự do và nâng cao

dân trí. Đối tượng ưu tiên là đồng bào các

dân tộc ít người, người nghèo.

Triển khai có hiệu quả chiến lược đã

được hoạch định nhằm tăng cường và bảo vệ

sức khỏe nhân dân - yếu tố quan trọng trong
-

bảo đảm quyền con người ở nước ta . Đó

cũng là vấn đề cơ bản nâng cao chất lượng

sống của nhân dân, góp phần đẩy mạnh

công cuộc phát triển đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa. D

16
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LƯỢT LÊN TRÊN NHỮNG THÁCH THỨC MỚI

TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI

N

HŨNG năm cuối của thế kỷ XX

nhiều nhà kinh tế đã dự đoán thế kỷ

XXI là thời kỳ phát triển cao của

nền kinh tế dựa trên tri thức với công nghệ

số, công nghệ tin học và cách mạng sinh học .

Có ai ngờ năm 2000 lại là đỉnh điểm kết thúc

thời kỳ10 nămphát triểncao của kinh tế thế

giới với mức tăng trưởng bình quân 4 -

5%/năm. Riêng năm 2000 đạt tốc độ tăng

trưởng 4,75% . Sau đó nền kinh tế thế giới

bước vào thời kỳ giảm sút . Một số nền kinh

tế lớn như HoaKỳ và Nhật Bản đã rơi vào

suy thoái . Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế

thế giới năm 2001 chỉ đạt 1,3%, bằng 1/3 tốc

độ tăng trưởng của năm 2000. IMF đưa ra dự

báo trong 5 năm tới kinh tế thế giới tăng

trưởng ở mức 2,4%, bằng 1/2 mức tăng

trưởng của 10 năm trước đây. Tại Diễn đàn

kinh tế thế giới ở Đa-vốt - diễn đàn kinh

tế lớn nhất thế giới, 7 thử thách lớn của thế

kỷ XXI mà ông Chủ tịch đã đưa ra, hiện nay

đang được kiểm chứng :

Thứ nhất, phải tăng cường các điều kiện

cho tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là các

nước đang phát triển ;

Thứ hai , phải tăng cường các điều kiện trợ

giúp về môi trường và xã hội ;

Thứ ba, phải đẩy mạnh hệ thống an ninh

và giữ gìn hòa bình một cách có hiệu quả ;

Thứ tư , giảm sự cách biệt về kinh tế - xã

hội và kỹ thuật giữa các nước phát triển với

các nước đang phát triển bằng cách chia sẻ

LƯƠNG VĂN TỰ

lợi thế của nước phát triển với nước đang

phát triển ;

Thứ năm , giúp đỡ thúc đẩy nâng tiêu

chuẩn y tế cao và an sinh toàn cầu ;

Thứ sáu, tiến tới nhận thức chung về

quyền phổ thông ;

Thứ bảy, trong xu thế toàn cầu hóa, tìm

các biện pháp mới để giữ gìn các giá trị văn

hóa và bản sắc dân tộc .

Dù gặp khó khăn đến đâu , kinh tế thế giới

vẫn tiếp tục vận động theo xu hướng toàncầu

hóa và khu vực hóa. Các khu vực kinh tế

khổng lồ tiếp tục ra đời và phát triển như EU ,

Bắc Mỹ, khu vực Đông - Bắc Á + Đông -

Nam Á. Liên minh châu Âu (EU) hiện nay

có 15 nước tham gia với số dân 375 triệu,

GDP 7 900 tỉ USD, đồng tiền chung ơ -rô đã

chính thức lưu hành ở 12 nước từ 1-1-2002 ,

sẽ mở rộng thêm 13 nước, đưa tổng số dân

lên 545 triệu người với GDP trên 10 000 tỉ

USD, sẽ là nền kinh tế liên kết chặt chẽ lớn

nhất thế giới.

Khối kinh tế Mỹ La-tinh bao gồm các

nước thuộc khối NAFTA cộng với các nước

Nam Mỹ La-tinh tổng số là 34 nước , dân số

922 triệu người, GDP 11 103 tỉ USD đã nhất

trí đến 2005 sẽ trở thành khu vực kinh tế

tự do.

* Thứ trưởng Bộ Thương mại , Tổng thư ký Ủy ban quốc

gia về hợp tác kinh tế quốc tế
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Trong Hội nghị Thượng đỉnh của ASEAN

tháng 11-2001 tại Bru -nây, Trung Quốc đã

chính thức đề nghị tham gia Khối mậu dịch

tự do AFTA của ASEAN trong 10 năm tới.

Tháng 11-2001 phát biểu tại Diễn đàn kinh tế

Thái Lan , Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản

cũng lên tiếng : Nhật Bản muốn tham gia

khối AFTA , và đây sẽ là khối mậu dịch tự do

lớn có số dân đông nhất (2,1 tỉ người) .

Kinh tế của các nước thuộc khối Đông Âu

sau thời kỳ khủng hoảng bắt đầu phục hồi .

Chẳng hạn như Nga, 3 năm liền đạt tăng

trưởng dương và năm 2001 tăng trưởng trên

4% . Trung Quốc thời kỳ từ năm 1990 - 2000

đạt mức tăng trưởng cao 9,3% mỗi năm .

đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ, các

nước phải đưa ra yêu cầu đàm phán trước

ngày 30-6-2002 và phải chào hàng trước

ngày 31-3-2003 ; các rào cản về thuế và phi

thuế ; thương mại gắn với môi trường ; các

nguyên tắc mới của WTO , trong đó đề cập

đến trợ cấp trong ngành thủy sản là vấn đề

mới lâu nay chưa bàn đến ; đầu tư qua biên

giới quốc gia ; minh bạch hóa chính sách

mua sắm của chính phủ ; thương mại gắn với

tài chính và công nợ ; các luật lệ của WTO

về chống bán phá giá, giải quyết tranh chấp ;

các chính sách cạnh tranh và thuận lợi hóa

thương mại ; các nền kinh tế nhỏ dễ bị tổn

thương khi tham gia hội nhập ; các nước kém

phát triển với những ưu đãi đặc biệt và khácĐể cứu vãn nền kinh tế thế giới , đặc biệt

là kinh tế các nước công nghiệp phát triển, biệt giành cho họ ; thực thi các hiệp định của

để thoát khỏi tình trạng giảm sút có tính

chất chu kỳ và ảnh hưởng của sự kiện ngày

11-9-2001, Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ) đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng

Kinh tế ở Đô-ha (Ca-ta) từ ngày 9 đến ngày

14-11-2001 phát động vòng đàm phán mới.

Hội nghị Bộ trưởng đã ra được tuyên bố

chung khẳng định vai trò ngày càng quan

trọng của hệ thống thương mại đa phương

đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền

vững và nhấn mạnh quyết tâm xóa bỏ chủ

nghĩa bảo hộ, tiếp tục theo đuổi những

nguyên tắc và mục tiêu đặt ra trong Hiệp

địnhMa-ra -két về thành lập WTO. Tuyên bố

đã đề cập tới 52 vấn đề so với dự thảo ban

đầu gồm 45 vấn đề trước khi vào Hội nghị .

Thực chất đây là sự nhượng bộ lợi ích giữa

các nhóm nước công nghiệp phát triển và các

nước kém phát triển , đang phát triển ; nhóm

nước muốn bảo hộ nông nghiệp với nhóm

nước xuất khẩu hàng nông sản v.v .. Trong

tuyên bố này nổi lênmột số vấn đề chính

như : nhấn mạnh xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu

các sản phẩm nông nghiệp, giảm trợ cấp

trong nước đối với nông nghiệp ; đẩy nhanh

Vòng đàm phán U -ru- goay . Đây là vấn đề rất

nan giải vì các nước phát triển chỉ thực hiện

điều gì có lợi cho mình , còn các nước đang

phát triển không đủ điều kiện và nguồn lực

thực thi và đòi quyền lợi theo các quy định

của hiệp định. Chỉ riêng việc mỗi tuần có

khoảng 50 cuộc họp ở Giơ -ne- vơ đã không

có đủ người tham gia. Việc phát động vòng

đàm phán mới quy định thời hạn bắt đầu

không chậm hơn ngày 31-2-2002 và kết thúc

không chậm hơn ngày 1-1-2005 . Khi chúng

ta bắt đầu bước vào quá trình đàm phán, việc

mở cửa thị trường sẽ là thách thức to lớn cho

toàn bộ nền kinh tế trong nước . Chúng ta

thậm chí chưa chuẩn bị đầy đủ cho vòng đàm

phán cũ . Vòngđàm phán mới phát động lại

đưa ra những vấn đề mới như thương mại với

môi trường, bỏ trợ cấp xuất khẩu nông sản và

xem xét trợ cấp thủy sản, mua sắm chính

phủ, mở cửa nhanh thị trường dịch vụ ... , sẽ

tăng thêm sức ép cho nền kinh tế của chúng

ta .

Trong bối cảnh kinh tế thế giới phức tạp,

thử thách và thuận lợi đan xen, các nước

công nghiệp và các công ty đa quốc gia đang
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thâu tóm và điều hành xu hướng toàn cầu

hóa, Việt Nam không thể đứng yên . Hiệp

định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ bắt đầu

có hiệu lực từ ngày 11-12-2001 . Hiệp định

mậu dịch tự do AFTA với ASEAN cũng đã

công bố lộ trình thuế và phi thuế từ năm

2001 , và đến 1-1-2006 phần lớn thuế đối với

hàng nhập khẩu sẽ giảm xuống còn 0 - 5% .

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa

Kỳ là hiệp định đầu tiên ta ký với nước ngoài

dựa trên những nguyên tắc cơ bản của WTO .

Hiệp định đề cập đến 4 lĩnh vực ; thương mại

hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư liên

quan đến thương mại, sở hữu trí tuệ liên quan

đến thương mại . Ngoài nguyên tắc đối xử tối

huệ quốc như các hiệp định thương mại

chúng ta đã ký từ trước tới nay, nguyên tắc

đối xử quốc gia, đồng thời quy định một thời

gian mở cửa 7 nhóm lĩnh vực dịch vụ gồm

53 phân ngành, trong số 12 nhóm lĩnh vực

gồm 155 phân ngành của WTO , theo một lộ

trình nhanh nhất là 3 năm, chậm nhất là

9 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực. Chúng

ta cam kết giảm thuế đối với 224 mặt hàng

trên tổng số 6 332 mặt hàng . Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng tạo

cho ta nhiều cơ hội như : thúc đẩy hơn nữa

quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và

ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực tất cảcác

hàng Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ

được hưởng mức thuế ưu đãi khoảng 3 - 4%

(giảm đi 10 lần so với mức thuế trước đây ) .

Hiệp định sẽ tạo ra môi trường thu hút đầu tư

từ phía Hoa Kỳ và các nước thứ 3 vào Việt

Nam, trong khi Việt Nam được đánh giá là

thị trường an toàn và ổn định nhất khu vực

Đông - Nam Á . Hiệp định được ký dựa trên

các nguyên tắc của WTO nên có thể coi đây

là bước tập dượt đầu tiên trong quá trình đàm

phán gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất,

chiếm trên 90% thương mại toàn cầu này.

Nhận thức được xu thế khách quan của

toàn cầu hóa, các quốc gia dù lớn hay nhỏ

không thể đứng ngoài cuộc chơi này . Chỉ có

điều là phải làm sao tận dụng được cơ hội,

biến các thách thức thành cơ hội mới . Trước

thực tế đó, Bộ Chính trị đã ban hành nghị

quyết riêng về hội nhập để chủ động và cụ

thể hóa đường lối về hội nhập kinh tế đã

được đề ra tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII

và lần thứ IX của Đảng . Quan điểm chỉ đạo

của Nghị quyết 07/NQ-TW ngày 27-11-2001

của Bộ Chính trị là : " Chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát

huy tối đa nội lực , nâng cao hiệu quả hợp tác

quốc tế , bảo đảm độc lập chủ quyền và định

hướng XHCN, bảo vệ lợi ích dân tộc , an ninh

quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ,

bảo vệ môi trường" .

Hội nhập kinh tế là quá trình vừa hợp tác

vừa đấu tranh . Đây quả là một thử thách rất

lớn đối với nền kinh tế Việt Nam song nó là

việc phải làm , là sự nghiệp của toàn Đảng,

toàn dân. Muốn hội nhập kinh tế có hiệu quả

cao, mọi người, mọi doanh nghiệp và các

thành phần kinh tế phải nhận thức hết được

những thời cơ, những thách thức để có thể

đưa nền kinh tế nước ta với những đặc điểm

riêng biệt, hội nhập, thích ứng với những

thay đổi mau lẹ của nền kinh tế thế giớivà

ngày càng vượt lên . Chúng ta hoàn toàn có

cơ sở để tin tưởng vào sự vượt lên này, bởi

ngay như bà Bi-gít-ta Đan - Chủ tịch Quốc

hội Thụy Điển, người đã từng sang thăm Việt

Nam - trong buổi tiếp xúc với Đoàn Chính

phủ ta tại Xtốc-khôm hồi tháng 11 vừa qua

cũng đã đánh giá : "thách thức đối với Việt

Nam khi gia nhập WTO không nhỏ hơn

thách thức mà Việt Nam đã vượt qua ở thời

kỳ Đổi Mới". Và chúng ta đều biết rõ rằng ,

hiện nay thế và lực của chúng ta đã hơn hẳn

thời kỳ bắt đầu đổi mới . Vượt qua những

thách thức trước mắt, chúng ta sẽ tiếp tục đưa

đất nước vươn tới một đỉnh caomới.D
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DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG

NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Lời BBT: Nhằm góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống , ngày 5-3-2002 , tại

Hà Nội, Tạp chí Cộng sản cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổchức

Hội thảo khoa học "Doanh nghiệp Việt Nam với công cuộc xây dựng nền kinh tế độc lập tự

chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ".

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, quản lý các bộ, ban , ngành ở trung ương ;

gần 300 đại biểu hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu lý luận , giảng dạy , chỉ đạo thực

tiễn , sản xuất, kinh doanh ở các học viện , viện nghiên cứu , các tổng công ty , các doanh

nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân ... một số cơ quan thông tấn báo chí.

PGS, TS Vũ Văn Hiền , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và

đồng chí Đoàn Duy Thành , Bí thư Ban cán sự , Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam chủ trì Hội thảo .

Gần 30 bản tham luận được chuẩn bị côngphu đã gửi tới Hội thảo . Sau lời chào mừng của

đồng chí Đoàn Duy Thành và Báo cáo đề dẫn của đồng chí Vũ Văn Hiền là 15 ý kiến tham

luận và trao đổi. Trong số này, Tạp chí xin trân trọng giới thiệu Báo cáo đề dẫn, Báo cáo

Tổng quan . Một số báo cáo tham luận khác , Tạp chí Cộng sản sẽ đăng vào số tới.

T

BÁO CÁO ĐỀ DẪN

Hế giới bước vào thế kỷ XXI đang

chứng kiến quá trình toàn cầu hóa

kinh tế ngày càng phát triển như một

xu thế khách quan . Đó là quá trình các quan

hệ kinh tế vượt ra khỏi biên giới quốc gia và

khu vực, lan tỏa ra phạm vi toàn cầu trên cơ

VŨ HIỀN

sở sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng

sản xuất với trình độ công nghệ rất cao ; hàng

hóa, vốn, tiền tệ , thông tin, lao động vận

động thông thoáng ; sự phân công lao động

quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, đan

xen nhau, mật thiết với nhau và tùy thuộc
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lẫn nhau. Toàn cầu hóa vừa được coi như một

cơ hội lớn , như một niềm hy vọng vẫy gọi,

thu hút ngày càng nhiều nước tham gia ; lại

vừa bị đặt thành vấn đề như một thách thức,

thậm chí là mầm tai họa đối với nhiều quốc

gia, đặc biệt là các nước đang phát triển .

Quá trình toàn cầu hóa luôn đi liền , kéo

theo và thúc đẩy sự hội nhập kinh tế quốc tế .

Hội nhập kinh tế quốc tế làquá trình tự giác

tham gia các quan hệ kinh tế toàn cầu, tuân

thủ các luật chơi chung và tham gia sự phân

công lao động quốc tế . Do tính hai mặt, có cả

tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa nên việc

hội nhập kinh tế quốc tế vừa có thể là lời giải ,

là cứu cánh , lại vừa có khả năng là cạm bẫy

lớn đối với các nước tham gia quá trình này.

Như thế, tham gia bao hàm cả được và mất.

Giỏi giang thì có thể được 7 , mất 3 ; trung

bình được 5 mất 5 và kém cỏi thì được 3

mất 7 .

Để bảo đảm sự an toàn và ổn định kinh tế ,

các quốc gia khi hội nhập kinh tế quốc tế đều

phải đưa ra những đường hướng và chính

sách của mình để bảo vệ chủ quyền quốc gia .

Đối với nước ta, việc nghiên cứu vấn đề toàn

cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế được hết

sức chú trọng. Trên cơ sở phân tích các điều

kiện và quy luật vận động khách quan của

kinh tế - xã hội , Đại hội IX của Đảng đã chỉ

rõ : "Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ...

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu

vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực ,

nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo vệ

độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ

nghĩa , bảo vệ lợi ích dân tộc vàan ninh quốc

gia ..." .

Như thế, toàn cầu hóa kinh tế là xu thế

khách quan nên việc tham gia quá trình đó ,

đối với chúng ta như một lẽ đương nhiên.

Chúng ta tham gia một cách chủ động tùy

theo điều kiện của mình và điều kiện khách

quan . Và để bảo đảm được tính chủ động đó,

bảo đảm cho việc chủ động hội nhập và phát

triển kinh tế , phục vụ và thúc đẩy quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ,

chúng ta phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự

chủ. Chủ động hội nhập và xây dựng nèn

kinh tế độc lập, tự chủ có quan hệ biện

chứng , hữu cơ với nhau . Đây là hai nhiệm vụ

trọng yếu cùngtiến hành đồng thời , lại cùng

hỗ trợ , làm tiền đề cho nhau . Một trong

những tố chất quan trọng bậc nhất, vừa tham

gia cả hai nhiệm vụ kể trên và thúc đẩy sự

hoàn tất cho từng nhiệm vụ, vừa là keo dính

kết nối việc chủ động hội nhập kinh tế quốc

tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

chính là hoạt động của các doanh nghiệp .

Nếu coi hai nhiệm vụ đó cùng phục vụ chung

mặt trận phát triển kinh tế, chiến thắng nghèo

nàn lạc hậu, đưa đất nước tiến lên theo định

hướng xã hội chủ nghĩa, thì các doanh

nghiệp, cả doanh nghiệp thuộc kinh tế nhà

nước , kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân đều

là những đội quân chủ lực, trong đó các

doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò xung kích .

Vài nét khái lược này, cũng đủ cho thấy ,

việc Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản cùng

Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt

Nam tổ chức cuộc hội thảo " Doanh nghiệp

Việt Nam với công cuộc xây dựng nền

kinh tế độc lập tựchủ và hội nhập kinh tế

quốc tế" là cần thiết và là sự đóng góp thiết

thực cho quá trình đưa Nghị quyết của Đảng

vào cuộc sống . Đây là một chủ đề lớn , bao

hàm rất nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn

vừa cơ bản, vừa bức xúc . Ở đây có những

quan niệm cần làm rõ , như quan niệm về

toàn cầu hóa kinh tế , hội nhập kinh tế quốc

tế, về nền kinh tế độc lập tự chủ , về vị trí, vai

trò , nhiệm vụ của các doanh nghiệp đối với

công cuộc hội nhập và xây dựng nền kinh tế

độc lập tự chủ . Lại có nhiều vấn đề thực tiễn

đang đặt ra cần trả lời, cắt nghĩa và cần có sự
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nhìn nhận tổng kết đánh giá . Chúng tôi xin

nêu một số khía cạnh có tính gợi mở để cộng

đồng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ,

các nhà doanh nghiệp vừa am hiểu về lý luận

vừa đang lưu giữ kho tàng kinh nghiệm thực

tiễn cùng tham gia ý kiến :ý

nước ta đã rõ nhưng hội nhập như thế nào vẫn

còn nhiều chuyện để bàn . Hội nhập cần giữ

được độc lập , tự chủ , gạt bỏ những áp đặt về

dân chủ, nhân quyền, bảo đảm ổn định chính

trị , xã hội , không làm mai một nền tảng xã

hội chủ nghĩa , cảnh giác với những tư tưởng

1 ) Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế, thù địch ở bên ngoài và những biểu hiện cơ

độc lập tự chủ .

2) Cơ hội , thách thức và những vấn đề đặt

ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

hiện nay .

3) Các bước đi trong quá trình hội nhập

kinh tế của Việt Nam và kinh nghiệm thế

giới.

4) Doanh nghiệp Việt Nam với việc xây

dựng nền kinh tế độc lập tự chủ .

5 ) Vai trò của các loại hình doanh nghiệp

trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế .

6) Thực trạng của một số doanh nghiệp

lớn trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc

lập tự chủ và hội nhập.

7) Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh

tế nói chung và của doanh nghiệp nói riêng .

8) Vị trí dân doanh trong nền kinh tế thị

trường.

hội không lành mạnh ở trong nước ; đồng

thời cũng cần tránh xu hướng sợ hòa nhập

nên làm mất thời cơ , hoặc ngược lại là sự hòa

nhập vô nguyên tắc . Rất mong các vị đại

biểu cho ý kiến về những vấn đề này.

Phát huy nội lực , xây dựng nền kinh tế

độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế khu vực

và thế giới là hai mặt của một vấn đề , cùng

nhằm mục tiêu phát triển kinh tế của đất

nước . Thời gian qua, mặc dù kinh tế thế giới

có sự suy giảm , sự kiện ngày 11-9-2001 ở

nước Mỹ gây chấn động toàn cầu, ảnh hưởng

tới sự phát triển kinh tế thế giới, nhưng Việt

Nam vẫn có GDP tăng ở mức 6,8%, đạt

nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế đối

ngoại . Việc ký kết, phê chuẩn , thực thi Hiệp

định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ mở ra

cho Việt Nam nhiều cơ hội làm ăn với Mỹ,

chuẩn bị các điều kiện gia nhập Tổ chức

9) Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để Thươngmạithế giới WTO . Vị thế của Việt

phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

10) Sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà

nước đối với doanh nghiệp trong quá trình

hội nhập .

Nam trong khu vực Châu Á - Thái Bình

Dương ngày một tăng, quan hệ kinh tế đối

ngoại của Việt Nam ngày càng phát triển .

Những yếu tố đó đã góp phần thúc đẩy tăng

11 ) Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề cường nội lực của nền kinh tế Việt Nam .

đầu tư nước ngoài .

Tựu trung lại , cuộc hội thảo của chúng ta

có thể tập trung vào hai loại vấn đề chính như

sau :

1. Những vấn đề về xây dựng nền kinh

tế độc lập , tựchủ trong quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế.

Mục tiêu hội nhập của chúng ta là để phát

triển . Chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà

Tuy vậy cũng cần thấy rằng, thế của ta

đang lên , nhưng thực lực của chúng ta chưa

mạnh. Nền kinh tế của ta có mức tăng khá,

nhưng vẫn còn đứng trước nhiều thử thách ;

lực cản từ bên ngoài vẫn còn trong khi những

tồn tại từ bên trong như tệ quan liêu , tham

nhũng, lãng phí, cửa quyền chưa được xóa

bỏ... , đó chính là những cản trở đối với việc

phát huy nội lực và hội nhập. Bên cạnh
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những thành tựu của công cuộc đổi mới, vẫn

tồn tại những khó khăn và thách thức ; bên

cạnh những thời cơ vẫn còn tồn tại những

nguy cơ. Một số nhà kinh tế tính toán rằng,

để có mức tăng trưởng GDP trên 7 %/năm , thì

trong vòng 5 năm tới nước ta cần có 60 tỉ

USD ; trong đó vốn trong nước chiếm 2/3 .

Nếu vấn đề nêu ra như vậy là đáng để tham

khảo thì những nguồn vốn đó sẽ huy động từ

đâu ? Rất mong nhận được sự kiến giải từ

Hội thảo này.

2. Những giải pháp để doanh nghiệp

Việt Nam đóng góp khả năng của mình

vào việc xây dựng nền kinh tế độc lập , tự

chủ và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phải chăng đó là những vấn đề : đổi mới ,

sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần

hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế , tăng tỷ

trọng của các ngành công nghiệp, dịch vụ,

giảm tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế

quốc dân ; quan tâm, phát triển hơn nữa khu

vực ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp vừa

và nhỏ, củng cố phát triển các doanh nghiệp

nhà nước ở các khâu then chốt, làm ăn có

hiệu quả, giữ vững và tăng cường vai trò chủ

đạo của khu vực kinh tế nhà nước , của doanh

nghiệp nhà nước. Tiếp đó là những vấn đề về

cải cách thể chế kinh tế khẩn trương, đồng

bộ, tạo được động lực cho sự phát triển ; phát

huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện kinh

Đ

doanh có hiệu quả ; cam kết trách nhiệm về

những hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp, bồi thường vật chất nếu để thất thoát,

xóa bỏ cơ chế chủ quản của bộ, ngành, tỉnh,

đối với các doanh nghiệp nhà nước , phân

định rõ quyền sở hữu , quyền sử dụng tài sản,

các loại vốn của nhà nước trong doanh

nghiệp. Một vấn đề nữa cũng cần được Hội

thảo quan tâm như trong việc hội nhập và

xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ yếu tố

nào là quyết định nhất, điều gì cần thiết và

khó nhất ; mối quan hệ giữa doanh nghiệp

nhà nước và các loại hình doanh nghiệp

khác, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà

nước thể hiện như thế nào và cần được quan

tâm ra sao ?

Tại Hội thảo này, chúng ta cũng hy vọng

được nghe nhiều phát biểu về tranh thủ các

nguồn lực từ bên ngoài, những biện pháp

phát huy nội lực, những giải pháp nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực

cạnh tranh của doanh nghiệp để xây dựng

nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng vững

chắc , hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng

phát triển theo bề rộng, có chiều sâu và hiệu

quả, bảo đảm thành công cho sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , thực hiện

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên

chủ nghĩa xã hội .

TỔNG QUAN HỘI THẢO

IỀU 15 Hiến pháp nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trang

trọng ghi rõ : "Nhà nước xây dựng

nền kinh tế độc lập tự chủ trên cơ sở phát huy

nội lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ;

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước ..." .

Việc chủ trương, đường lối của Đảng và

Hiến pháp của Nhà nước đều đề cập tới

nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
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càng cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của

nó đối với nước ta hiện nay . Chính vì thế ,

cuộc Hội thảo " Doanh nghiệp Việt Nam

với công cuộc xây dựng nền kinh tế độc

lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế " với

các tham luận mang đậm tính lý luận và thực

tiễn đã thực sự cuốn hút những người tham

dự và những ai quan tâm đến vấn đề này . Qua

phân tích , trao đổi , bình luận của các diễn giả

xoay quanh chủ đề Hội thảo từ các góc độ

khác nhau đã gợi mở những hướng nghiên

cứu , đưa ra những kinh nghiệm và giải pháp

đáng suy nghĩ . Tổng hợp những ý kiến đã

được nêu trong Hội thảo và các báo cáo,

chúng tôi xin khái quát lại thành bốn nhóm

vấn đề quan trọng .

1. Chung quanh một số khía cạnh lý

luận về xây dựng nền kinh tế độc lập tự

chů.

2

Điều hết sức lý thú là các bài và các ý kiến

tham luận dù hướng nội dung vào vấn đề

trọng yếu và cụ thể nào thì cũng dành sự

quan tâm nhất định đến việc " lý sự" , tìm cách

cắt nghĩa về nền kinh tế độc lập tự chủ . Các

ý kiến thường xoay quanh hai nội dung

chính :

Một là , cách tiếp cận và quan niệm về nền

kinh tế độc lập tự chủ .

Để đưa ra quan niệm về nền kinh tế độc

lập tự chủ, các báo cáo đều thống nhất phải

xuất phát từ việc nghiên cứu kỹ điều kiện lịch

sử cụ thể hiện nay . TSKH Võ Đại Lược

(Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới) đã khái

lược những thay đổi của thế giới trong hơn

một thập kỷ qua : Xu thế hòa bình, hợp tác

đã định hình thay cho sự đối đầu giữa các

siêu cường ; công nghệ thông tin đang

chuyển nền kinh tế thế giới từ kinh tế công

nghiệp sang kinh tế tri thức ; xu hướng toàn

cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế phát triển

nhanh chóng làm cho các quan hệ tùy thuộc

lẫn nhau giữa các nền kinh tế quốc gia sẽ

phát triển ... Ông Nguyễn Đình Lương (trợ

lý Bộ trưởng Bộ Thương mại) cung cấp thêm

một cách nhìn khá độc đáo : Thực tiễn thế

giới hiện nay cho thấy quá trình sản xuất

được thực hiện chủ yếu theo đơn đặt hàng.

Doanh nghiệp nào, địa phương nào, quốc gia

nào có nhiều đơn đặt hàng thì nơi đó phát

triển . Vậy thì nên hiểu như thế nào về nền

kinh tế độc lập tự chủ ? . Bổ sung thêm một

khía cạnh nữa, TS Lê Xuân Đình (Phó Ban

Kinh tế, Tạp chí Cộng sản ) cho rằng, trạng

thái trái ngược với độc lập tự chủ là tình

trạng lệ thuộc. Sự lệ thuộc có thể do vay nợ

mà không có khả năng trả ; để vay được đành

phải chấp nhận các điều kiện của chủ nợ,

đánh mất tính độc lập tự chủ của mình .

Có nhiều ý kiến cùng chung một nhận

định là , tính chất hai mặt của toàn cầu hóa

kinh tế đang đặt tất cả các nước trên thế giới

trước những cơ hội mới, những thách thức

mới và những quan hệ phụ thuộc mới. Nước

nào, khu vực nào càng kém phát triển thì

thách thức càng lớn , cạm bẫy bị phụ thuộc

càng nhiều . Vì lẽ đó, để không bị tụt hậu,

không bị gạt ra bên lề của sự phát triển trước

xu thế khách quan này , các quốc gia đều phải

tạo dựng cho mình một nội lực đủ mạnh, nói

cách khác là phải xây dựng được một nền

kinh tế độc lập tự chủ . Từ những lập luận

trên , hầu hết các báo cáo đều có chung nhận

định : thứ nhất, việc xây dựng nền kinh tế

độc lập tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa

kinh tế hiện nay là nhu cầu xuất phát từ thực

tiễn , là vấn đề có tính nguyên tắc , là cơ sở để

chúng ta giữ vững được định hướng phát

triển của mình ; thứ hai, quan niệm về nền

kinh tế độc lập tự chủ trong hoàn cảnh cụ thể

hiện nay có những nét khác biệt so với thời

kỳ trước . TSKH Võ Đại Lược khẳng định,

nền kinh tế độc lập tự chủ mà chúng ta đang

xây dựng không phải là một nền kinh tế
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biệt lập, khép kín, tự bảo đảm các nhu cầu

trong nước càng nhiều càng tốt. Một nền

kinh tế không phụ thuộc vào bên ngoài tuy sẽ

ít chịu những biến động từ bên ngoài nhưng

sự tụt hậu so với thế giới sẽ rất ghê gớm . Độc

lập, tự chủ trong vòng lạc hậu như vậy sẽ ít ý

nghĩa . TS Phạm Đình Đảng (Phó Ban

Thông tin - Tư liệu, Tạp chí Cộng sản) cho

rằng : Xét cho cùng, độc lập tự chủ về kinh

tế là quyền tự quyết của quốc gia, dân tộc về

đường lối , cơ chế vận hành, con đường và

chính sách phát triển kinh tế đối ngoại .

TS Lê Đăng Doanh (cố vấn Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư ) phân tích : Các nước

hiện nay đang sống trong một sự phụ thuộc

lẫn nhau . Đây là sự phụ thuộc hai chiều . Bởi

vậy, nói một cách nôm na, độc lập tự chủ

nghĩa là " anh cần tôi hơn tôi cần anh" , "anh

thiệt hơn tôi khi không mua hàng của tôi hơn

là tôi thiệt hơn anh khi không mua hàng của

anh" . Tính độc lập ngày nay còn được bảo

đảm thông qua việc thực hiện đa dạng hóa,

đa phương hóa, giữ được thế cân bằng giữa

các mối quan hệ đan xen, giữa các thế lực và

các trung tâm kinh tế .

Cả lý luận và thực tiễn đều chứng tỏ, để

mình vẫn là mình , vẫn phát triển bền vững

trong khi lại tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

thì quả là khó . Khó nhất là xác định hình thù

của nền kinh tế độc lập tự chủ . Vậy nên việc

đầu tiên cần phải làm là tìm ra các tiêu chí

bảo đảm tính độc lập tự chủ của nền kinh tế .

Các báo cáo đều đi tới kết luận : các nền kinh

tế phải đạt được ba tiêu chí . Tiêu chí quan

trọng nhất là bảo đảm tăng trưởng kinh tế

nhanh, phát triển ổn định . Thứ hai, nền kinh

tế có năng lực cạnh tranh . Năng lực này được

đo bằng độ mở cửa của nền kinh tế ; vai trò

và hiệu lực của chính phủ ; sự phát triển của

hệ thống tổ chức tiền tệ ; trình độ phát triển

của công nghệ ; trình độ phát triển của cơ sở

hạ tầng ; trình độ quản lý của doanh nghiệp ;

số lượng và chất lượng lao động ; trình độ

phát triển của thể chế bao gồm hiệu lực của

các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thứ ba , nền

kinh tế có khả năng ứng phó trước những

biến động về kinh tế , chính trị, xã hội từ bên

ngoài. Trên thế giới, từ trước đến nay, chưa

hề có một quốc gia nào có nền kinh tế thị

trường mà không phải chịu những cuộc

khủng hoảng với các cấp độ khác nhau. Quá

trình toàn cầu hóa kinh tế càng lan tỏa thì

mức độ trầm trọng và quy mô lây lan của

khủng hoảng càng tăng lên . Một nền kinh tế

có sức cạnh tranh cao , có dự trữ ngoại tệ lớn ,

sẽ có sức chịu đựng cao hơn các nền kinh tế

lạc hậu . Theo TS Lê Đăng Doanh, nâng cao

khả năng ứng phó còn thể hiện ở chỗ không

bao giờ nên đặt cược toàn bộ số phận của

mình vào một thị trường nào, dù đó đang là

thị trường lớn nhất, cũng như không nên

phụ thuộc hoàn toàn vào một sản phẩm nào

dù đó đang là sản phẩm có sức mạnh nhất .

TS Cao Sĩ Kiêm (Phó trưởng Ban Kinh tế

Trung ương ) đưa ra một nhận xét lý thú là, có

thể phát hiện được cơ hội ngay trong thách

thức, từ đó tìm cách biến thách thức thành cơ

hội để vượt lên và đứng vững trong quá trình

hội nhập .

Hai là , mối quan hệ giữa xây dựng nền

kinh tế độc lập tự chủ với việc chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế .

Nếu như trước đây ai đó còn nói một cách

đơn giản rằng, không thể có độc lập tự chủ

khi hội nhập kinh tế quốc tế , thì trong hội

thảo này, tất cả mọi ý kiến , ở mức độ khác

nhau, đều nhắc tới mối quan hệ biện chứng

của chúng . TS Phạm Đình Đảng lý giải :

Giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có mối

quan hệ mật thiết . Chỉ có xây dựng được một

nền kinh tế độc lập tự chủ chúng ta mới có

đầy đủ tư cách và thực lực để chủ động

hội nhập đúng hướng và có hiệu quả ; và
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ngược lại , chỉ có chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế chúng ta mới nhanh chóng bổ sung

sức mạnh cho nội lực còn khiếm khuyết,

thiếu hụt, rút ngắn con đường phát triển

nhằm không ngừng tự hoàn thiện mình để giữ

vững hơn nền độc lập tự chủ . Đồng chí

Nguyễn Xuân Hải (Trưởng Ban Thông tin -

Tư liệu , Tạp chí Cộng sản) khẳng định :

Chúng ta chủ động hội nhập chính là chúng

ta chủ động bảo vệ và quyết tâm bảo vệ bằng

được mục tiêu độc lập tự chủ trong phát triển .

Độc lập tự chủ để mở cửa , chủ động hội nhập

để bảo vệ sự độc lập tự chủ . TS Võ Văn Đức,

(Phó trưởng khoa Kinh tế phát triển , Học

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn

mạnh : Hội nhập kinh tế để có những điều

kiện tốt đẹp cho công cuộc xây dựng đất

nước , và nền kinh tế có hiệu quả sẽ chủ động

hội nhập kinh tế tốt hơn .

Mặc dù các ý kiến được trình bày , thể

hiện dưới các khía cạnh khác nhau nhưng

đều toát lên ý chung nhất là : Mối quan hệ

giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là mối

quan hệ tương hỗ, có tính biện chứng ; hội

nhập càng chất lượng thì độc lập tự chủ càng

cao . Độc lập tự chủ càng cao thì càng có

điều kiện chủ động, tích cực hội nhập . Việc

xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hiện nay

không hề mâu thuẫn với quá trình hội

nhập kinh tế quốc tế và xu thế toàn cầu hóa

kinh tế .

2. Khả năng, yêu cầu và thực trạng của

các doanh nghiệp Việt Nam đối với việc

xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội

nhập kinh tế quốc tế.

Để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh

tế , điều quan trọng nhất là phải nâng sức

cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp và cộng

đồng doanh nghiệp . Hiện nay không có một

quốc gia nào có thứ hạng cao về kinh tế trong

bảng xếp hạng của thế giới mà lại không có

ít nhất một vài công ty xuyên quốc gia tầm

cỡ quốc tế. Đối với nước ta , các tham luận

đều nhận định, muốn xây dựng nền kinh tế

độc lập tự chủ thì đoàn quân doanh nghiệp

phải thiện chiến và trong đội ngũ đó, doanh

nghiệp nhà nước là lực lượng xung kích .

Trong quá trình tham gia vào nền kinh tế

thế giới vừa qua, đội ngũ doanh nghiệp của

chúng ta đã đạt được những kết quả tốt đẹp

và tích lũy được những kinh nghiệm

bước đầu . Điều này được khẳng định trong

các tham luận của Bộ Thủy sản ; Tổng

công ty Cơ khí Xây dựng (Bộ Xây dựng) ;

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam...

PGS, TS Vũ Khoa (Chủ tịch Hiệp hội các

nhà thầu xây dựng Việt Nam) cho biết :

Ngày nay, các nhà thầu Việt Nam đã trưởng

thành, đủ năng lực thực hiện nhiều công trình

phức tạp , có yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao

cảng,cầu , đường... Những kết quả ban đầu

như các nhà cao tầng , nhà ga, sân bay , bến

đó đã góp phần làm cho kim ngạch xuất khẩu

của nước ta không ngừng tăng trưởng qua các

năm, năm 2001 đạt 16,2 tỉ USD, cao nhất từ

trước đến nay .

Về những bất cập, yếu kém của các doanh

nghiệp, tất cả các bản tham luận đều tập

trung phân tích và cảnh báo : Các doanh

nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế ở

nước ta, trong hầu hết mọi lĩnh vực sản xuất,

kinh doanh đều đang đứng trước những khó

khăn gay gắt, những thách thức cả từ bên

trong lẫn bên ngoài . Ông Đoàn Duy

Khương (Tổng thư ký Phòng Thương mại và

Công nghiệp Việt Nam) đã khái quát : Doanh

nghiệp Việt Nam có sáu cái yếu : Vốn , vật tư

(nguyên vật liệu ) , máy móc công nghệ, nhân

lực , quản lý , tiếp thị . Những yếu kém này

càng tăng thêm mức độ khi đứng trước những

thách thức từ bên ngoài . TS Trần Nguyễn

Tuyên ( Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,
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Ban Kinh tế Trung ương ) nhấn mạnh :

Tình trạng phổ biến là sản xuất còn mang

tính tự phát, chưa bám sát nhu cầu thị trường ,

nhiều sản phẩm làm ra có chất lượng thấp ,

giá thành cao. Thực trạng tài chính của nhiều

doanh nghiệp thực sự đáng lo ngại : Thiếu

vốn, nợ nần kéo dài, tổng số nợ phải thu của

doanh nghiệp chiếm 24% tổng doanh thu , nợ

ja phải trả chiếm 133% tổng số vốn Nhà nước

tại doanh nghiệp . Nhiều doanh nghiệp vẫn

m còn trông chờ, ỷ lại vào sự bảo hộ của Nhà

nước , chưa tích cực chuẩn bị theo yêu cầu

của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế .
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Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có

những đóng góp quan trọng trong tăng

trưởng kinh tế và giải quyết việc làm ở nước

ta trong thời gian qua và đang khẳng định

tiềm năng phát triển của mình, nhưng khối

doanh nghiệp này cũng đang gặp rất nhiều

khó khăn, trở ngại . Theo TS Hoàng Hải

(Phó Ban Kinh tế Tạp chí Cộng sản ) những

vướng mắc chủ yếu là : Thiếu vốn, thiếu mặt

bằng sản xuất, công nghệ lạc hậu từ 1-2 thế

hệ, khả năng tiếp cận thị trường kém, sức

cạnh tranh thấp , kỹ năng, nghiệp vụ quản lý,

tay nghề của lực lượng lao động thấp, việc

tiếp cận với thông tin về văn bản, pháp luật,

thị trường , tiến bộ công nghệ ... còn tản mạn

và hạn chế.

TS Phạm Thắng (Ủy viên Ban biên tập

Tạp chí Cộng sản) đã phác thảo những nét

yếu kém của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý

ở các doanh nghiệp : Trình độ , năng lực của

các nhà doanh nghiệp vừa qua có được nâng

lên nhưng chưa đồng bộ, chưa đồng đều . Tại

một số doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo chưa

hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về các quan điểm

kinh tế của Đảng dẫn đến lúng túng giữa ổn

định, đổi mới và hội nhập, giữa trước mắt và

lâu dài trong quá trình chủ động hội nhập

kinh tế khu vực và thế giới .

2

Một yếu kém khác nữa làm ảnh hưởng lớn

đến sự hội nhập của các doanh nghiệp là

thiếu thông tin . Trong bản tham luận của

mình , TS Lê Đăng Doanh đã tổng kết : Các

doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thiếu thông

tin nghiêm trọng về thị trường , về những sản

phẩm thích hợp có thể đưa ra thị trường thế

giới, về các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực

kinh doanh . Ông Trần Nguyễn Tuyên cung

cấp một vài số liệu đáng lo ngại : Hiện mới

có 84% số doanh nghiệp được điều tra trả lời

có nhận được thông tin về hội nhập, 16%

doanh nghiệp chưa có hiểu biết về quá trình

hội nhập. Trong số 16% kể trên , có 24%

không biết gì về lịch trình giảm thuế

của AFTA , APEC ; 26% không có thông tin

gì về hội nhập WTO , 50% không có thông

tin về Hiệp định Thương mại Việt Nam

Hoa Kỳ .

Sự đánh giá có tính khái quát trên đây đã

được minh họa bằng những thí dụ sinh động

của những nhà hoạt động thực tiễn . Trong

lĩnh vực xuất khẩu thủy sản - mặt hàng được

coi là có thế mạnh của Việt Nam, TS

Nguyễn Thị Hồng Minh ( Thứ trưởng Bộ

Thủy sản) cho biết : Nhìn trên tổng thể , sự

phát triển sản xuất chủ yếu là tự phát và

manh mún . Thường xuyên xảy ra việc thừa

hoặc thiếu nguyên liệu, thừa hoặc thiếu

giống, năng lực sản xuất nguyên liệu không

theo kịp sự phát triển của năng lực chế biến

xuất khẩu , mức tăng trưởng đầu tư vào sản

xuất một số sản phẩm còn nhanh hơn cả khả

năng phát triển thị trường . Chất lượng sản

phẩm nhìn chung chưa đồng nhất, nhiều sản

phẩm Việt Nam chưa có thương hiệu riêng ,

nhiều nước nhập khẩu chưa biết đến thương

hiệu của sản phẩm Việt Nam. Hiện tượng

cạnh tranh không lành mạnh đã bị các nhà

nhập khẩu nước ngoài lợi dụng, gây thiệt hại

lớn cho sản xuất trong nước .

-
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Tình trạng trên cũng diễn ra trong sản

xuất và xuất khẩu cà phê. Ông Đoàn Triệu

Nhạn (Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao

Việt Nam) đã rút ra một số điểm yếu của

ngành cà phê là : Mất cân đối cơ cấu sản

phẩm ; mất cân đối giữa tốc độ mở rộng diện

tích , tăng năng suất với phát triển năng lực

chế biến sau thu hoạch ; mất cân đối giữa

nâng cao năng lực sản xuất, làm ra sản phẩm

với chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm

ổn định hiệu quả ; mất cân đối giữa các

chủng loại sản phẩm.

Như những con thuyền đang từ sông đi ra

biển cả, phải vượt qua bao sóng lớn để đến

bến bờ xa, các doanh nghiệp ViệtNam trong

quá trình tham gia xây dựng nền kinh tế độc

lậptựchủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc

tế phải đối mặt với một số vấn đề bức xúc :

Thứ nhất, vấn đề phát triển nhân tố con

người, trình độdân trí. Theo TS Lê Quốc

Tuấn (Phó giám đốc Bưu điện Hà Nội) , nếu

chúng tachọn khâu đột phá thì chỉcòn yếutố

nguồn nhân lực là chỗ chủ động và có khả

năng biến động nhấttrong cácyếu tốtiềm

năng của đất nước ta . Ông Phạm Tuân

(Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng

công trình giao thông 5) đồng tình với nhận

định đó vàcho rằng có đội ngũ cán bộ tốt,

doanh nhân giỏi sẽ gần như có thể giúp ta "lật

ngược thế cờ " .

Thứ hai, về cơ cấu đầu tư và xúc tiến

thương mại . Ông Nguyễn Hữu Thắng

(Giám đốc Công ty sản xuất - dịch vụ và xuất

nhập khẩu nam Hà Nội ) cho rằng, chúng ta

chưa chú trọng đầu tư cho ngành tiểu thủ

công nghiệp là một ngành đã tạo ra trên 230

triệu USD xuất khẩu mỗi năm , bằng 1,7 lần

kim ngạch xuất khẩu cao su , tương đương

gần 2 triệu tấn gạo . Ngành này đã giải quyết

hàng triệu lao động khắp nơi trong nước, là

ngành tạo ra nguồn lợi nhuận cao, nhưng

đầu tư lại rất ít , chủ yếu phát triển tự phát .

Vấn đề xúc tiến thương mại cũng cần phải

được lưu ý . Sự thay đổi về chất và lượng của

các mặt hàng xuất khẩu đòi hỏi phải có cách

nhìn nhận mới, cách tiếp cận mới trong hoạt

động xúc tiến thương mại, phát triển thị

trường xuất khẩu.

Thứ ba , vấn đề lựa chọn sản phẩm để tập

trung đầu tư vàcó chiến lược phát triển phù

hợp.Từ cách tiếp cận khá độc đáo , phân tích

sự vận động của ngành dệt may trên thế giới

qua các giai đoạn , ông Nguyễn Đình Lương

đã đúc kết : Ngành dệt may thường phát triển

mạnh ở những nơi nghèo, công nhân có mứcở

lương thấp. Đến khi mức lương cao lên,

ngành hàng này sẽ chuyển sang địa điểm

khác. Vậy chúng ta phải có chiến lược phát

triển ngànhhàng như thế nào để không cam

chịu mãi mãi là người thợ may của thiên hạ.

Thứ tư , phải làm sao thoát khỏi ách gia

công.Hàng xuất khẩu của Việt Nam còn phụ

thuộc khá nhiều vào nguồn nguyên liệu , phụ

liệu nước ngoài dẫn tới việc xuất khẩu gián

tiếp qua khâu trung gian . TS Hoàng Xuân

Hòa (Trung tâm Nghiên cứu châu Âu) cho

rằng : Muốn tạo ra giá trị gia tăng lớn thì việc

đầu tư thiết bị và công nghệ cho công đoạn

hoàn tất là yếu tố cần tính đến trong chiến

lược phát triển của các doanh nghiệp .

Thứ năm , sự cạnh tranh giữa các doanh

nghiệp trong nước cũng đang làm nảy sinh

nhiều hiện tượng không lành mạnh . Ông

Đoàn Triệu Nhạn nói : Chúng ta chủ trương

xuất khẩu tự do nhưng không vì thế mà

không quan tâm đến những hiện tượng lộn

xộn như tranh mua, tranh bán, tranh khách

hàng , bán phá giá thị trường... Cô-lôm-bi -a là

một nước sản xuất cà phê lớn ở châu Mỹ La-

tinh, có sản lượng thứ nhì thế giới trong

nhiều năm liền nhưng chỉ có 35 công ty

khẩu cà phê , trong khi đó ở Việt Nam có tới

150 nhà xuất khẩu trong vụ vừa qua.

xuất
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3. Phải làm gì và như thế nào để nâng

cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh

của các doanh nghiệp.

Với cách nhìn nhận và từ kinh nghiệm

hoạt động của mình, các đại biểu tham dự hội

thảo đã nêu lên những kiến nghị, đề xuất

những giải pháp để các doanh nghiệp hoạt

động có hiệu quả hơn và có thể chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế. Những đóng góp vừa

mang tính lý luận lại có hơi thở của thực tiễn

đã góp phần làm tăng thêm tính thiết thực

của cuộc hội thảo.

Các đại biểu đều rất nhất trí với nhau

rằng , trước tiên là mỗi doanh nghiệp phải

năng động, chủ động, sáng tạo tìm chỗ đúng

chomình, có các chiến lược phát triển trung

và dài hạn ; doanh nghiệp nhỏ có chiến lược

nhỏ, doanh nghiệp lớn có chiến lược lớn để

đi vào cả thị trường lớn lẫn những thị trường

ngách . TS Nguyễn Xuân Thắng (Phó Viện

trưởng Viện Kinh tế thế giới ) góp ý : Các

doanh nghiệp cần lập các bộ phận chuyên

trách của mình để nghiên cứu các thông tin

về AFTA , APEC, WTO , về Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ... Chương

trình hành động của mỗi doanh nghiệp phải

được cụ thể hóa theo các lộ trình này.

Góp tiếng nói từ thực tiễn, ông Nguyễn

Đức Hà (Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu

tư và Phát triển Việt Nam) nhấn mạnh về

chất lượng sản phẩm và phong cách phục vụ.

Còn đại diện Tổng công ty Cơ khí xây dựng

(COMA) cho rằng, các doanh nghiệp cần

tiếp thu kiến thức , thông tin về hội nhập kinh

tế quốc tế , nắm chắc từng tiến trình hội nhập,

luật pháp và thông lệ quốc tế ; xây dựng

chiến lược phát triển phải tính đến cả những

tác động tích cực và tiêu cực của hội nhập.

GS , TS Nguyễn Đình Phan (Phó hiệu

trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà

Nội ) cho rằng : các doanh nghiệp phải phấn

đấu để đạt ISO 9000 - tấm chứng minh thư đi

vào thị trường thế giới ; mở rộng hoạt động

sang các lĩnh vực khác như đầu tư trực tiếp

nước ngoài ,
nước ngoài, chuyển giao công nghệ... chứ

không chỉ dừng lại ở sản xuất, kinh doanh.

Các nhà nghiên cứu và các doanh nhân

đều coi đầu tư cho nghiên cứu khoa học , gắn

nghiên cứu khoa học với thực tiễn , tăng

cường công tác đào tạo để có đội ngũ doanh

nhân giỏi, công nhân lành nghề, có khả năng

làm chủ công nghệ mới..., là một trong

những nhân tố then chốt trong chiến lược

phát triển .

Về phía Nhà nước , các ý kiến tham luận

đề nghị : Nhà nước cần cải tiến
CƠ chế quản

lý vĩ mô, khuyến khích hình thành đồng bộ

các thị trường, tạo môi trường pháp lý thông

thoáng, đảm bảo sự bình đẳng về sản xuất,

kinh doanh cho các thành phần kinh tế, hỗ

trợ , tạo niềm tin , tăng thêm sức mạnh để các

doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế quốc

tế một cách chủ động, phù hợp với sức vóc

của mình.

Đi vào những vấn đề cụ thể , đứng từ góc

độ cách huy động vốn sao cho có hiệu quả ,

ông Phạm Tuân nêu suy nghĩ : Cần tập

trung huy động vốn cho ngân hàng và lập

quỹ chống rủi ro cho ngân hàng , thực hiện cơ

chế doanh nghiệp nhà nước không có vốn

điều lệ do nhà nước cấp. Cơ chế đó sẽ giúp

cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế tự khai thác nguồn vốn, nâng cao tính

tự chủ sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tiễn của người kinh doanh xuất

nhập khẩu, ông Nguyễn Hữu Thắng kiến

nghị : Nhà nước cần vào cuộc để đầu tư thích

đáng cho chương trình xúc tiến thương mại

trên quy mô sâu, rộng "nhãn hiệu hàng hóa

quốc gia " ; có sự phân vai, phối hợp chặt chẽ

giữa các doanh nghiệp với cơ quan nhà nước

các cấp. Các Đại sứ quán, cơ quan thương vụ

Số 9 (tháng 3 năm 2002 ) 29



Hội thảo khoa học - thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

của ta tại nước ngoài cần là đầu mối liên kết,

sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp đang làm

ăn ở nước sở tại, nâng cao hơn nữa tính cộng

đồng dân tộc .

TS Nguyễn Thị Hồng Minh, ông

Nguyễn Hữu Thắng, ông Đoàn Triệu

Nhạn ... có chung nhận định rằng , chúng ta

cần phát triển các phương thức liên kết kinh

tế thông qua việc cùng sở hữu, bảo vệ và phát

triển những tài sản vô hình như tên gọi sản

phẩm, uy tín hoặc đẳng cấp sản phẩm ; tăng

cường hoạt động của các Hiệp hội vì đó là

hình thức tổ chức phù hợp đểhỗ trợ , liên kết

và xây dựng tính cộng đồng của các doanh

nghiệp, xây dựng mối quan hệmật thiếtgiữa

các doanh nghiệp trong cùng ngành hàng để

phát triển sản xuất và xuất khẩu . Nhà nước

nên mạnh dạn giao việc quản lý, xử lý vụ

việc của ngành hàng cho bản thân ngành

hàng đó giải quyết thông qua tổ chức của họ

là hiệp hội ngành hàng.

4. Một số kinh nghiệm bước đầu.

Có thể nói những kinh nghiệm mà các

doanh nghiệp, các ngành đã đúc rút được qua

hoạt động thực tiễn là những vốn quý vừa

mang lại sức mạnh vật chất, vừa củng cố

niềm tin và hy vọng về khả năng chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước . Nếu

như TS Nguyễn Thị Hồng Minh có rất

nhiều tâm huyết khi trình bày bài học kinh

nghiệm của xuất khẩu thủy sản là không nên

chần chừ , e ngại , thấy bạn hàng đặt ra tiêu

chuẩn quá cao mà không dám chiếm lĩnh thị

trường, thì có một kinh nghiệm khác, một

hướng đi cũng rất mạnh bạo là đầu tư ra nước

ngoài. Ông Nguyễn Thế Cường, (Giám đốc

Công ty gạch Thạch Bàn) cho biết : Đầu tư ra

nước ngoài đối với các doanh nghiệp Việt

Nam là một hướng đi mới, có tính hấp dẫn

cao ; mặc dù có không ít rủi ro , nhưng đó là

một tiềm năng to lớn trong việc giúp doanh

nghiệp mở rộng thị trường, nâng vị thế của

doanh nghiệp và hình ảnh của nước Việt

-

Nam trên trường quốc tế. Với việc chủ động

triển khai dự ánđầu tư "Nhà máy gạch ốp lát

granit TBC Russia " công suất 2 triệu

m2/năm, có tổng vốn đầu tư là 15 triệu USD,

Công ty gạch Thạch Bàn đang tìm một

hướng đi mới cho việc phát triển sản xuất

kinh doanh của doanh nghiệp, tạo thế chủ

động hội nhập quốc tế với môi trường sản

xuất, kinh doanhmới.

Với kinh nghiệm tìm nguồn hàng xuất

khẩu, sau nhiều năm khảo sát tại gần 40 nước

và thực tế kinh doanh, ông Nguyễn Hữu

Thắng cho biết , hầu hết các mặthàng đang

bày bán trên đường phố nước ta đều có thể

xuất khẩu được : Từ máy cày , máy gặt đập,

quạt điện đến vỏ sò , vỏ hến ; từ rơm rạ đến

khẩu to lớn nếu khai thác tốt sẽ biến thành

cỏ dại trên rừng . Đó là một tiềm năng xuất

máy móc , thiết bị công nghệ mới trang bị lại

nền kinh tế cho nước ta.

Đối

Từ góc độ của người kinh doanh

trong công ty trách nhiệm hữu hạn, ông

Phạm Minh Phương (Chủ tịch Hội đồng Tư

vấn Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh

Phương)góp thêm kinh nghiệm trong việc

tìm các thị trường phù hợp, tranh thủ thời

gian tích lũy vốn đổi mới công nghệ :

với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc đổi

mới công nghệ là rất khó khăn, cần có thời

gian tích lũy . Bởi thế, trước mắt nên khai

thác thị trường dành cho những người thu

nhập thấp. Ngay ở nước ngoài thị trường của

người nghèo cũng rất lớn . Họ hoàn toàn có

thể chấp nhận được chất lượng sản phẩm và

giá cả như của ta hiện nay . Vấn đề là nhà

nước tạo cơ chế để các doanh nghiệp nhỏ có

thể tiếp cận được loại thị trường này. D

NGUYỄN THÚYANH

Tổng thuật
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HỒ CHÍ LINHLÊ-NIN, DO

nói về vấn đề luân chuyển cán bộ

Đ

ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

của Đảng (4-2001 ) chủ trương tiếp

tục đổi mới công tác cán bộ. Một

trong những nội dung đổi mới công tác cán

bộ là : " Thực hiện chủ trương luân chuyển

cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch

ở các ngành và địa phương ; cán bộ chủ chốt

từ cấp huyện trở lên giữ một chức vụ lãnh

đạo ở một đơn vị không quá hai nhiệm kỳ

liên tiếp ; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép

kín trong đơn vị , ngành và địa phương" (1 ).

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, vừa qua

Bộ Chính trị đã có nghị quyết về vấn đề

quan trọng này .

Luân chuyển cán bộ đã được Đảng ta

thực hiện từ rất sớm . Trong thời kỳ Đảng

còn hoạt động bí mật và lãnh đạo đấu tranh

giành độc lập, giành chính quyền , cán bộ

của Đảng đã được luân chuyển điều động từ

trung ương tăng cường cho các xứ ủy , tỉnh

ủy và từ các cấp bộ đó về trung ương , luân

chuyển cán bộ giữa các địa bàn miền Bắc,

miền Trung , miền Nam ; giữa các tỉnh ,

huyện . Trong quá trình lãnh đạo hai cuộc

kháng chiến , sự điều động, luân chuyển cán

bộ giữa trung ương và địa phương , giữa các

chiến trường cũng được Đảng ta đặc biệt chú

trọng . Luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản

lý nhưng vẫn bảo đảm sự lãnh đạo tập trung

thống nhất của Trung ương và hệ thống

NGUYỄN TRỌNG PHÚC •

tổ chức đảng và chính quyền các cấp, kịp

thời chi viện, bổ sung cho những địa bàn ,

địa phương và chiến trường thiếu cán bộ. Sự

luân chuyển điều động đó cũng có ý nghĩa

rèn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ

chức thực tiễn của cán bộ khi phải chịu trách

nhiệm lãnh đạo ở một địa bàn, địa phương

mới, nâng cao sự hiểu biết, tầm nhìn, tình

cảm cách mạng và sự gắn bó của cán bộ,

đảng viên với nhân dân, với phong trào cách

mạng.

Trong lịch sử , các triều đại phong kiến ở

nước ta cũng đã sớm quy định về chế độ

luân chuyển quan chức . Lê Thánh Tông làm

vua từ 1460 đến 1497 đã từng quy định : các

viên quan cai quản các xứ (địa phương ) bộ

lại không được bổ nhiệm người bản xứ (tức

người địa phương đó) . Quan lại không được

lấy vợ và có nhà ở trên địa hạt mình cai

quản. Đối với vùng biên giới, còn cử các

tướng giỏi trấn trị để giữ gìn bờ cõi . Đến

triều Nguyễn lại rất chú trọng luân chuyển

quan lại giữa các tỉnh, các miền của đất nước

và nghiêm cấm sự miệt thị , xích mích giữa

người các vùng , các miền .

* PGS , TS , Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 142
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Đó là những điều rất đáng phải suy ngẫm

đối với công tác cán bộ và bố trí cán bộ

trong hệ thống chính trị của nước ta hiện

nay.

Khi lãnh đạo công cuộc xây dựng nước

Nga theo con đường của chủ nghĩa xã hội,

Lê -nin đặc biệt coi trọng đào tạo và bố trí

cán bộ. Lê-nin chăm chú phát hiện những

chiều hướng, những cán bộ tốt hằng ngày,

hằng giờ mới nảy sinh . Người cho rằng :

Những chiều hướng tốt là đấu tranh thắng

lợi chống chủ nghĩa quan liêu , chú ý cao độ

đến nhucầu của công nhân và nôngdân, vô

cùng lo lắng đến việc khôi phụckinh tế,

tăng năng suất lao động , phát triển sự trao

đổi địa phương giữa nông nghiệp và công

nghiệp. Những chiều hướng tốt này tuy

nhiều hơn chiều hướng xấu nhưng vẫn còn

là hiếm . Song , những chiều hướng này vẫn

có . Có được những chiều hướng đó là nhờ ở

khắp các địa phương những cán bộ cộng sản

trẻ đầy sinh lực đã và đang được đào tạo .

Theo Lê -nin , cần phải chú trọng trong đào

tạo và đề bạt những cán bộ trẻ đó mộtcách

có hệ thống từ dưới lên trên . Đây chính là

một quá trình, một quy trình đào tạo, đề bạt

cán bộ có hiệu quả và khoa học .

Một quá trình khác , là đưa cán bộ ở các

cơ quan trung ương về công tác ở các địa

phương . Lê -nin viết : "Một số cán bộ phụ

trách có thể và phải thôi công tác ở các cơ

quan trung ương và phải về các địa phương,

nhận chức vụ lãnh đạo các huyện và các

tổng , ở đó họ sẽ tổ chức toàn bộ công tác

kinh tế một cách gương mẫu ; như vậy, họ sẽ

giúp ích được nhiều vô cùng và sẽ thực hiện

được một sự nghiệp có ý nghĩa toàn quốc

trọng yếu nhiều hơn là giữ một chức vụ nào

đó ở trung ương" (2 ).

Lịch sử cách mạng nước ta và nhất là

trong những năm đổi mới vừa qua Đảng và

Nhà nước ta đã và đang thực hiện sự luân

chuyển cán bộ và thực tiễn đã chứng minh

sự cần thiết và tính hiệu quả của sự sắp xếp,

điều động đó . Trong những năm tháng đầu

tiên Đảng ta lãnh đạo chính quyền, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã quan tâm vấn đề này .

Người lưu ý tới hai loại cán bộ : cán bộ từ

trung ương phái đến và cán bộ của địa

phương. Người đòi hỏi phải khắc phục bệnh

hẹp hòi và tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn

nhau giữa hai loại cán bộ đó . Người cho

rằng "Cũng vì bệnh hẹp hòi đó mà cán bộ

cấp trên phái đến và cán bộ địa phương

không đoàn kết chặt chẽ "(3 ). Chỉ có đoàn kết

chặt chẽ giữa các cán bộ đó, chỉ có cán bộ

địa phương ngày thêm nhiều - Hồ Chí Minh

nhấn mạnh : " thì nền tảng của Đảng mới

phát triển và vững vàng" . Người cũng nhìn

nhận một thực tế là : "Cán bộ phái đến , trình

độ thường cao hơn , kinh nghiệm nhiều hơn .

Nhưng cán bộ địa phương lại biết rõ nhân

dân , quen thuộc công việc hơn " (4) . Cán bộ

được phái đến và cán bộ địa phương phải

"kết thành một khối , không phân biệt , không

kèn cựa" , phảikèn cựa" , phải " giúp đỡ nhau , bồi đắp nhau,

thì công việc mới chạy" .

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng , bệnh

hẹp hòi rất nguy hiểm " chỉ biết có bộ phận

mình mà quên cả Đảng" . Thứ bệnh đó "trái

hẳn với nguyên tắc tập trung và thống nhất

của Đảng" và "ngăn trở Đảng thống nhất và

đoàn kết" . Từ căn bệnh hẹp hòi mà nảy sinh

nhiều bệnh khác như " Chủ nghĩa địa

phương , chủ nghĩa bản vị , chủ nghĩa cá

nhân ..." .

( 2 ) Lênin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va, 1978,

t 43 , tr 284

( 3 ) , ( 4 ) , Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc

gia , Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 236, 237
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Thực hiện việc luân chuyển cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở phải chống

bệnh ích kỷ , bệnh địa phương, không muốn

tiếp nhận cán bộ được phái tới, cũng "không

muốn cấp trên điều động cán bộ, hoặc khi

điều động thì chỉ đùn những cán bộ kém ra" .

Hồ Chí Minh nhắc nhở " Bệnh địa phương

đó, phải tẩy cho sạch" (5 ).

Luân chuyển cán bộ cũng góp phần quan

trọng để khắc phục bệnh hẹphòi , bệnh địa

phương hướng vào mục đích và lợi ích

chung của đất nước , của toàn dân tộc . Hồ

Chí Minh yêu cầu "mỗi một đảng viên, mỗi

một bộ phận, mỗi một lời nói việc làm, tuyệt

đối phải nhằm vào lợi ích của toàn cuộc , lợi

ích của toàn Đảng ". Người chỉ rõ : "Có

những cán bộ chỉ thấy lợi ích bộ phận của

mình, không thấy lợi ích của toàn thể,muốn

đem lợi ích của toàn thể phục tùng lợi ích

của bộ phận mình" . "Họ quên rằng thiểu số

phải phục tùng đa số , hạ cấp phải phục tùng

thượng cấp, bộ phận phải phục tùng toàn

thể " . Hồ Chí Minh cho rằng, vì bệnh hẹp hòi

mà có "những sự lủng củng giữa bộ phận và

toàn cuộc, đảng viên với Đảng , cán bộ địa

phương và cán bộ phái đến địa phương

này với địa phương khác" . Người chỉ rõ

"Chúng ta phải tẩy cho sạch cái bệnh nguy

hiểm đó, khiến cho Đảng hoàn toàn nhất trí ,

hoàn toàn đoàn kết" .

...

Hồ Chí Minh nhấn mạnh "Ngoài lợi ích

của dân tộc , của Tổ quốc, thì Đảng không có

lợi ích gì khác" (6 ). Mọi cán bộ, đảng viên dù

công tác ở cương vị nào , ở nơi nào đều vì lợi

ích chung đó.

Luân chuyển cán bộ là công việc mang

tính khoa học , nghĩa là điều động, phân

công cán bộ dựa trên cơ sở phân tích đánh

giá đúng đắn năng lực, trình độ, khả năng

hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đó , môi

trường và địa bàn, cương vị công tác mà cán

bộ đó có thể phát huy để hoàn thành tốt nhất

nhiệm vụ. Đó cũng chính là xuất phát từ yêu

cầu, nhiệm vụ từ công việc thực tế đặt ra ở

các địa phương hay ở các cơ quan trung

uơng để phân công và điều động cán bộ. Hồ

Chí Minh cho rằng , Phải khéo dùng cán bộ ,

nếu biết tùy tài mà dùng người thì mọi người

đều phát huy được năng lực để cống hiến tốt

nhất và mọi việc đều thành công .

Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu cần "phải

phân phối cán bộ cho đúng " "Phải dùng

người đúng chỗ, đúng việc " (7) . Đối với

những công việc quan trọng , khó khăn ,

những địa bàn trọng yếu phải phái đến đó

những cán bộ có quan hệ khăng khít với

quần chúng , có sáng kiến , tinh thần , chắc

chắn , chí khí vững vàng" . Người cũng lưu ý

sự cần thiết phải giữ gìn cán bộ. Khi cần thì

phái cán bộ mới thay thế cho cán bộ cũ và

phái cán bộ cũ đi nơi khác .

Thực hiện luân chuyển cán bộ như những

quan điểm mà Lê- nin và Hồ Chí Minh đã

ởđặt ra và như thực tế Đảng ta đã làm ở các

chuyển đó trên mấy tuyến chính :

thời kỳ trước đây, có thể thấy rõ sự luân

- Luân chuyển cán bộ từ giữ cương vị ở

các cơ quan trung ương về đảm nhận một

chức vụ nào đó ở địa phương và điều động

cán bộ lãnh đạo ở các địa phương có trình độ

và khả năng để đảm trách cương vị lãnh đạo

ở các cơ quan trung ương (cán bộ lãnh đạo

đồng chí lãnh đạo một ban của trung ương

các cơ quan đảng và chính quyền) . Một

hay bộ trưởng , thứ trưởng có thể về làm bí

thư tỉnh ủy, chủ tịch một tỉnh, thành phố và

ngược lại .

( 5 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội , 1995 , t 5 , tr 236, 237

(6 ) , ( 7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, tr 250, 274, 275
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- Luân chuyển cán bộ trong một ngành ,

một lĩnh vực hoạt động, theo ngành dọc từ

trung ương xuống các địa phương và

theo địa bàn hoạt động của các ngành đó

(Chẳng hạn một đồng chí vụ trưởng của Bộ

Nông nghiệp có thể về làm giám đốc sở

nông nghiệp của một tỉnh và ngược lại ; một

đồng chí trưởng phòng nông nghiệp của

huyện có thể được điều lên giữ chức vụ nào

đó ở sở nông nghiệp và ngược lại) . Theo

Hồ Chí Minh, cán bộ quân sự cũng có thể

luân chuyển tương tự như vậy .

-
Luân chuyển cán bộ giữa các địa

phương trên phạm vi cả nước . Một người giữ

cương vị lãnh đạo, quản lý ở một tỉnh ,thành

phố này có thể được điều động sang lãnh

đạo, quản lý một tỉnh , thành phốkhắc, có

thể ở vùng khác, miền khác rất xa.

- Luân chuyển cán bộ ngay trong phạm vi

từng địa phương (tỉnh , thành phố ). Cán bộ

lãnh đạo một ban , ngành nào đó của tỉnh ,

thành phố về đảm nhận cương vị lãnh đạo ,

quản lý ở các huyện, quận , thị xã, thành phố

thuộc tỉnh và ngược lại .

Thực tế sự luân chuyển đó đã phát huy

được sự năng động, sáng tạo của các cán bộ

lãnh đạo, quản lý hơn hẳn việc ở một chức

vụ , hay một lĩnh vực , một địa bàn, một địa

phương nào đó quá lâu . Sự luân chuyển đó

cũng nâng cao tầm tư duy, sự hiểu biết cả về

lý luận và thực tiễn, nâng cao năng lực tổ

chức thực tiễn của mỗi cán bộ lãnh đạo quản

lý vừa ở tầm bao quát vừa sâu sắc trên

những vấn đề cụ thể. Cũng qua đó khắc

phục bệnh địa phương , cục bộ, quan liêu , xa

cách giữa trung ương với các địa phương, cơ

sở , xa cách và ít hiểu biết giữa các địa

phương với nhau ; củng cố tình thân ái , đoàn

kết và thống nhất trong Đảng, trong nhân

dân và các dân tộc .

Sự luân chuyển cán bộ cần được coi là

công việc bình thường cần thiết và thường

xuyên của Đảng trong cả thời kỳ đấu tranh

giành độc lập cũng như trong điều kiện

Đảng cầm quyền . Tất cả đều vì mục tiêu đấu

tranh , phấn đấu của sự nghiệp giải phóng

dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều vì

lợi ích của cách mạng, của giai cấp , dân tộc

và nhân dân .

Luân chuyển cán bộ đòi hỏi sự đánh giá

cán bộ một cách đúng đắn để có sự phân

công, điều động cán bộ thích hợp , vừa có lợi

cho công việc chung vừa phát huy được sự

đóng góp cao nhất của mỗi cán bộ . Phải có

kế hoạch chặt chẽ và tính hiệu quả .Hồ Chí

Minh nhấn mạnh "Khi giao công tác cho cán

bộ cần phải chỉ đạo rõ ràng , sắp đặt đầy đủ .

Vạch rõ những điểm chính, và những khó

khăn có thể xảy ra" (8 ) . Phân công, điều động

cán bộ dựa trên yêu cầu nhiệm vụ chung và

phát huy tính chủ động tự chịu trách nhiệm

của mỗi cán bộ với chức trách được giao .

" Cũng như trong quân đội , khi chiến lược

chiếnthuật và nhiệm vụ đã quyết định rồi, vị

Tổng tư lệnh không cần nhúng vào những

vấn đề lặt vặt . Phảiđể cho cáccấp chỉ huy

có quyền " tùy cơ ứng biến " , mới có thể phát

triển tài năng của họ. Việc gì cấp trên cũng

nhúng vào, cán bộ cũng như một cái máy ,

việc gì cũng chờ mệnh lệnh, sinh ra ỷ lại ,

mất hết sáng kiến " (9 ).

Hồ Chí Minh cho rằng phải thật sự cởi

mở và có niềm tin khi phân công công việc

cho cán bộ. " Trước khi trao công tác , cần

phải bàn kỹ với cán bộ. Nếu họ gánh không

nổi , chớ miễn cưỡng trao việc đó cho họ.

Khi đã trao cho họ phải hoàn toàn tin họ.

Không nên sớm ra lệnh này, trưa đổi lệnh

khác" (10 ) .

( 8 ) , (9) , ( 10) Hồ Chí Minh : Sđd , tr 280, 281
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Việc luân chuyển cán bộ cũng cần chú

trọng đưa cán bộ lý luận ở các cơ quanở

nghiên cứu , đào tạo lý luận của trung ương

về các địa phương với phương thức đi thực

tế dài hạn và có thể tham gia công tác lãnh

đạo , quản lý ở các địa phương, đồng thời

điều động những đồng chí đang làm công

tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương mà có

khả năng lý luận , có khả năng tổng kết thực

tiễn về các cơ quan lý luận của Trung ương,

góp phần giúp Trung ương nghiên cứu lý

luận và tổng kết thực tiễn . Làm được như

vậy là đã gắn liền lý luận với thực tiễn

không chỉ trong hành động cụ thể của từng

cán bộ mà còn làm cơ sở rất quan trọng và

sinh động để Đảng hoạch định đường lối ,

điều chỉnh chủ trương, chính sách kịp thời ,

sát hợp. Hồ Chí Minh luôn luôn đòi hỏi

chúng ta phải gắn liền lý luận với thực tiễn

là như vậy .

Những cán bộ lãnh đạo , quản lý ở các địa

phương có vốn thực tiễn rất phong phú và

rất năng động trong tổ chức thực tiễn , có

nhiều kinh nghiệm quý báu. Hồ Chí Minh

chú trọng nâng cao trình độ lý luận cho cán

bộ, đảng viên , huấn luyện cán bộ ở hệ thống

trường đảng . Người cho rằng , tài liệu huấn

luyện cán bộ, ngoài tài liệu về chủ nghĩa

Mác - Lê-nin còn có những tài liệu thiết thực

"Đó là những kinh nghiệm do những người

đi học mang đến, kinh nghiệm thành công

cũng như kinh nghiệm thất bại. Những kinh

nghiệm đó đem trao đổi , gom góp lại tức là

những bài học quý "(11) . Điều đó cho thấy

những cán bộ công tác ở địa phương rất có

khả năng tổng kết thực tiễn để làm sáng

tỏ những vấn đề lý luận của cách mạng

Việt Nam .

Hồ Chí Minh đã luận giải rõ ràng lý luận

và thực tế là gì và sự gắn kết hai vấn đề đó

trong bản thân mỗi cán bộ dù là cán bộ lý

luận hay cán bộ hoạt động thực tiễn ."Lý

luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của

loài người, là tổng hợp những tri thức về tự

nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình

lịch sử. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

là sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào

công nhân từ trước đến nay của tất cả các

nước" . " Thực tế là các vấn đề mình phải giải

quyết, là mâu thuẫn của sự vật. Chúng ta là

những người cán bộ cách mạng, thực tế của

chúng ta là những vấn đề mà cách mạng đề

ra cho ta phải giải quyết. Thực tế bao gồm

rất rộng. Nó bao gồm kinh nghiệm công tác

và tư tưởng của cá nhân , chính sách và

đường lối của Đảng, kinh nghiệm lịch sử

của Đảng cho đến các vấn đề trong nước và

trên thế giới" ( 12 ) . Sự luân chuyển cán bộ

cũng là một chủ trương để gắn liền lý luận

với thực tiễn phong phú của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của

Đảng đã nhận định " Công tác tư tưởng , công

tác lý luận còn yếu kém , bất cập ; công tác

tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì

trệ " (13). Sự luân chuyển cán bộ một cách có

kế hoạch , đúng đắn, kịp thời nằm trong

chiến lược tổng thể về quy hoạch , đào tạo và

bố trí cán bộ nhất định sẽ tạo chuyển biến

tích cực của công tác tư tưởng, lý luận và

khắc phục những biểu hiện trì trệ về công

tác tổ chức, cán bộ mà Đại hội IX của Đảng

đã thẳng thắn chỉ ra. Những lời chỉ dẫn của

Lê-nin và Hồ Chí Minh về luân chuyển cán

bộ có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác tổ

chức, cán bộ của Đảng ta hiện nay.

( 11 ) Hồ Chí Minh, : Sđd, t 6, tr 49

( 12) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 497

D

( 13 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 138
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Một số vấn đề

khách quan , là một động

lực thúc đẩy sự phát triển

của xã hội . Trong thời

VỀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG . ngàynay, việc phân chia

hiện nay

Po

PHẠM NGỌC HIỂN •

HÁ hoại tư tưởng là hoạt động phổ

biến của các đối tượng thù địch, có

vai trò mang tính mở đường, tạo

điều kiện cho các tác nhân thù địch khác ,

nhất là việc hình thành lực lượng chống đối

ở cả trong và ngoài nước . Từ khi chế độ xã

hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Liên Xô đổ,

các thế lực thù địch cũng như các phần tử

đối lập tăng cường hoạt động tuyên truyền

phá hoại tư tưởng nhằm xóa bỏ chế độ xã

hội chủ nghĩa Việt Nam , hướng Việt Nam

đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản .

Cụ thể là :

sup

1- Âm mưu phản bác, phủ định chủ

nghĩa Mác - Lê-nin .

Các thế lực thù địch với âm mưu phủ

định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chúng bác bỏ

thẳng thừng những nguyên lý về giai cấp và

đấu tranh giai cấp ; về chuyên chính vô

sản ; về tập trung dân chủ ; về vị trí , vai trò

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ;

về thành quả cách mạng và công lao của

các lãnh tụ cách mạng nước ta , đặc biệt là

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta hiểu rõ rằng, trong xã hội có

phân chia giai cấp , tất yếu có đấu tranh

giai cấp . Đấu tranh giai cấp là quy luật

xã hội thành giai cấp và

đấu tranh giai cấp vẫn rất

quyết liệt. Có điều những

nội dung, hình thức , tính

chất đấu tranh giai cấp

không còn hoàn toàn như

trước đây mà đã mang

nhiều dấu ấn mới của thời

đại. Trong khi đó, các thế lực thù địch cho

rằng trong thời đại ngày nay, xã hội không

còn phân chia giai cấp nên không có đấu

tranh giai cấp. Có người còn nhấn mạnh

rằng ở Việt Nam từ trước tới nay không có

giaicấp nên đấu tranh giai cấp ở nước ta là

"tay nọ chém tay kia" . Có người tung ra

luận điệu : "Mác đã tuyệt đối hóa, vĩnh viễn

hóa đấu tranh giai cấp và đó là nguyên

nhân dẫn đến những sai lầm , khủng hoảng

của chế độ xã hội chủ nghĩa " .

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa sống

còn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ

độc lập, chủ quyền quốc gia ; bảo vệ và xây

dựng chế độ xã hội chủ nghĩa . Trong hệ

thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản có ý nghĩa quyết định ; sự quản lý của

Nhà nước có vai trò trụ cột ; các đoàn thể

nhân dân có vai trò tổ chức , tập hợp phát

huy quyền làm chủ của nhân dân . Hệ thống

chính trị là một thể thống nhất từ

trung ương tới cơ sở vận hành theo cơ chế

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý ,

nhân dân làm chủ .

* PGS , TS , Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân
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Các thế lực thù địch thực hiện âm mưu

phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận

vai trò của Nhà nước , phá vỡ các tổ chức

nhân dân . Chúng trắng trợn tuyên truyền

giải tán lực lượng vũ trang , phi chínhtrị hóa

các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tạo

điều kiện xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức

có tính chất sống còn của một đảng

mác xít - lê nin nít . Bởi vì nó bảo đảm sự

thống nhất ý chí và hành động , tạo nên sức

mạnh của đảng cách mạng vô sản . Sự thống

nhất đó dựa trên nguyêntắc tập trung dẫn

chủ , phát huy sự sáng tạo của mọi thành

viên của tổ chức Đảng . Các phần tử đối lập ,

cơ hội, cực đoan , quá khích lợi dụng chủ

trương mở rộng dân chủ , công khai phê

bình , tự phê bình để đòi hỏi Đảng ta phải từ

bỏ nguyên tắc này, đòi được tự do truyền bá

các quan điểm sai trái , thậm chí tuyên

truyền tư tưởng thù địch. Âm mưu thâm độc

của chúng là làm tan rã Đảng ta về mặt tổ

chức, biến các tổ chức Đảngtừ trên xuống

dưới thành một thứ câu lạc bộ và từ đó thủ

tiêu sức mạnh của Đảng . Và cũng vì thế mà

chúng cho rằng phá bỏ nguyên tắc tập trung

dân chủ là khâu "đột phá khẩu "mở đường

cho đa nguyên chính trị , đa đảng đối lập ,

đi tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng

Cộng sản Việt Nam , xóa bỏ chế độ xã hội

chủ nghĩa Việt Nam.

2- Âm mưu phản bác, phủ định tư

tưởng Hồ ChíMinh .

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan

điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề

cơ bản của cách mạng Việt Nam , là kết quả

sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ

nghĩa Mác Lê-nin vào điều kiện cụ thể

của Việt Nam , là sự tiếp thu có chọn lọc

những giá trị văn minh , văn hóa nhân loại ,

kế thừa tinh hoa của truyền thống
là sự

-

dân tộc Việt Nam . Đặc trưng nổi bật của tư

tưởng Hồ Chí Minh là sự gắn liền giải

phóng dân tộc , giải phóng giai cấp với giải

phóng con người khỏi sự áp bức, bóc lột

của bọn thực dân, phong kiến , đế quốc ; là

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội, là đoàn kết dân tộc và chủ nghĩa quốc

tế vô sản . Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở

thành bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng

của chủ nghĩa xã hội Việt Nam . Các thế lực

thù địch đã tìm mọi cách để xuyên tạc , bóp

méo tư tưởng và sự nghiệp của Người .

Chúng vu cáo Bác Hồ sai lầm khi lựa chọn

con đường phát triển của dân tộc Việt Nam

theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Chúng

lớn tiếng kêu gọi hãy sớm từ bỏ con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và Đảng

ta đã lựa chọn.

Chúng trắng trợn và trơ tráo hạ uy tín

nhằm làmmất đi tình cảm thiêng liêng của

cán bộ, đảng viên, nhân dân ta với Chủ tịch

Hồ Chí Minh thông qua việc xuyên tạc , bịa

đặt, bôi nhọ cả về đời tư cũng như đạo đức ,

lối sống của Người. Thậm chí chúng còn

trắng trợn quy kết tình trạng nghèo nàn , lạc

hậu, chậm phát triển của đất nước ta như là

hậu quả của việc lựa chọn sai lầm về

đường đi của dân tộc Việt Nam do Chủ tịch

Hồ Chí Minh khởi xướng , dẫn dắt.

con

3- Âm mưuphủ định chủ nghĩa xã hội

và phêphán sựlựa chọn con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội của đất nước ta .

Để phản bác, phủ định chủ nghĩa xã hội ,

những người chống đối thường xoay quanh

một số luận điểm cho rằng phải lựachọn

lại con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ,

Bác Hồ và dân tộc tìm đến và đi theo .

Họ cho rằng , con đường ấy là ảo tưởng.

Bởi vì theo họ, học thuyết mác xít - lê nin

nít về chủ nghĩa xã hội khoa học và mô

hình về chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa
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là sai lầm, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ

nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu vừa qua là hệ

quả tất yếu và ở Việt Nam trong tương laiở

là sẽ không tránh khỏi.

Phớt lờ tất cả những nguyên nhân chủ

quan , khách quan dẫn đếnsựkhủng hoảng

và sup đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở

Liên Xô và Đông Âu, họ muốn tuyên

truyền về sự sai lầm từ gốc của học thuyết

Mác - Lê -nin về chủ nghĩa xã hội.

4- Âm mưu hạ thấp đi tới phủ định

vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam .

Có thể nói đây là một trong những nội

dung chủ yếu, một vấn đề cốt lõi tronghoạt

động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù

địch đối với Đảng ta trong mọi thời kỳ lịch

sử. Hiện nay, chúng ra sức bơm to, thổi

phồng, bôi đen nói xấu Đảng nhằm làm mất

lòng tin của nhân dân với Đảng.

Đồng thời, chúng phủ nhận mọi thành

tựu cách mạng do Đảng ta tổ chức, lãnh

đạo, thậm chíbiến công thành tội , xuyên

tạc , vu cáo bôi nhọ nhằm hạ uy tín của

Đảng ta .

Chúng cho rằng Đảng ta chưa thực sự có

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thích

hợp , thậm chí Đảng còn là lực cản đối với

sựphát triển mọi mặt của đấtnước . Thử hỏi

những thành tựu mọi mặt của 15 năm đổi

mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo,

đưa đất nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng

kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải

thiện , vị thế dân tộc Việt Nam được nâng

cao trên trường quốc tế như hiện nay thì đó

là cái gì ? Chỉ có những người có dã tâm

xấu xa, độc địa mới cố tình đi lừa người

thiếu thông tin , ở xa Tổ quốc về những điều

như vậy .

Họ vô lối , trắng trợn đòi Đảng ta phải

thay đổi hoàn toàn , thay đổi tất cả từ tính

chất chính trị , cơ sở tư tưởng đến

nguyên tắc tổ chức, phương thức lãnh đạo

và phong cách công tác, để đi tới xóa bỏ tận

gốc rễ Đảng Cộng sản Việt Nam . Họ công

khai truyền bá các quan điểm đối lập thù

địchvới chủ nghĩa Mác - Lê- nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh , trái với chủ trương , đường lối

của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước .

Hoạt động tuyên truyền của đối phương

được tiến hành bằng thủ đoạn bới móc sai

sót, thổi phồng sai lầm , vu cáo, xuyên tạc ,

bịa đặt , bóp méo sự thật... để làm mất uy tín

của Đảng Cộng sản Việt Nam . Trong khi

đó, chúng ra sức tập hợp lực lượng bấtmãn,

cơ hội , phản động mưu toan thành lập các

tổ chức chính trịđối lập để đối trọng với

Đảng Cộng sản Việt Nam ...

5- Âm mưu phủ định mọi thành quả

cách mạng Việt Nam .

Nhằm làm cho nhân dân mất niềm tin

vào chế độ xã hội chủ nghĩa, hoạt động

tuyên truyền phá hoại tư tưởng, các thế lực

thù địch ra sức tuyên truyền , phủ định mọi

thành tựu của cách mạng nước ta . Xã hội

nào trong quá trình phát triển đi lên cũng

còn những tiêu cực , tệ nạn , tham nhũng .

Chúng rasức lợi dụng các hiện tượng đó

kích động tâm trạng bất mãn , chia rẽ đoàn

kết dân tộc , tôn giáo, đẩy một bộ phận nhân

dân vào con đường chống lại chế độ, gây

hoang mangdao động , phá vỡ niềm tin của

quần chúng đối với Đảng , vớichếđộxã hội

chủ nghĩa .

6- Tìm cách truyền bá các học thuyết

tưsản và phi xã hội chủ nghĩa .

Đây là những hoạt động tuyên truyền

được tiến hành nhằm xác lập trong lòng chế

độ xã hội chủ nghĩa những cơ sở tư tưởng

của chế độ tư bản chủ nghĩa . Hoạt động này

thường tập trung vào những nội dung chủ

yếu : tuyên truyền cho chủ nghĩa tư bản
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hiện đại ; chủ nghĩa xã hội dân chủ ; chủ

nghĩa đa nguyên ; chủ nghĩa thực dụng ;

chủ nghĩa dân tộc ; chủ nghĩa cơ hội hiện

đại ; chủ nghĩa xét lại hiện đại ; chủ nghĩa

duy lý ; chủ nghĩa phi lý ; chủ nghĩa hiện

sinh ; thuyết giải thể hệ tư tưởng ; thuyết

hội tụ ; thuyết về xãhội công giáo... Chúng

truyền bá văn hóa, lối sống tư sản về cái gọi

là "giá trị" của chế độ tư bản chủ nghĩa

như : " tự do", "dân chủ " , "nhân quyền " theo

cách hiểu và cách làm của các nước tư bản

phương Tây . Chúng tuyên truyền cho sức

mạnh về quân sự , kinh tế , khoa học kỹ thuật

của các nước tư bản ...

Thực tiễn đã chứng minh , để giữ vững ổn

định chính trị - xã hội, chúng ta phải coi

trọng công tác đấu tranh chống mọi hoạt

động phá hoại tư tưởng của các thế lực

thù địch . Chúng ta kiên trì chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , và khẳng

định đó là hệ tư tưởng, là kim chỉ nam cho

hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong

sự nghiệp đấu tranh cáchmạng của dân tộc.

Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn , loại

trừ các nhân tố gây mất ổn định chính trị.

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng đấu

tranh chống địch phá hoại tư tưởng là sự

đấu tranh gay gắt nhất, quyết liệt nhất trong

đấu tranh chống"diễn biến hòa bình ". Sự

kiện sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ởLiên Xô,

Đông Âu , cũng như những biến động phức

tạp trên các lĩnh vực tôn giáo , dân tộc ở

nước ta trong thời gian qua mà trong không

ít trường hợp , có sự phá hoại của các thế lực

thù địch đã chứng minh cho thấy tính chất

chính trị phản động của hoạt động phá hoại

tư tưởng. Do vậy, chúng ta phải nâng cao

cảnh giác trước các âm mưu,hoạt phá

hoại tư tưởng củađịch . Phải kiến quyếtvà

thận trọng trong cuộc đấu tranh này , tuyệt

đối không thể nhân nhượng và thỏa hiệp .

Đểphòng ngừa , đấu tranh vô hiệu hóa

âm mưu và hoạt động phá hoại tư tưởng -

chính trị , "diễn biến hòa bình " của các thế

lực thù địch hiện nay, chúng ta triển khai

kịp thời, đồng bộ các giải pháp vừa mang

tính chất cấp bách , vừa có tínhchất cơ bản

sau đây :

Một là , củng cố vững chắc trận địa tư

tưởng xã hội chủ nghĩa trong toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân . Thông qua việc đây

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán

bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lao

động, thống nhất nhận thức và quyết tâm

đấu tranh , ngăn chặn mọi âm mưu và hoạt

động phá hoại tư tưởng - chính trị, "diễn

biến hòa bình" của các thế lực đế quốc ,

phản động , đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ

nghĩaMác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ,

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai là , xây dựng Đảng trong sạch , vững

mạnh . Củng cố kỷ cương, kỷ luật trong

Đảng , xây dựng Đảng gắn liền với bảo vệ

Đảng. Coi trọng bảo vệ chính trị nội bộ ,

bảo vệ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các

cấp , các ngành , chống địch thâm nhập nội

bộ , bảo vệ bímật Nhà nước , bí mật nội bộ.

Bảo vệ sự lãnh đạo vững chắc , toàn diện

Xây dựng Đảng gắn liền với củng cố, xây

của Đảng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

dụng hệ thốngchính trị , trước hết là chính

quyền nhà nước các cấp trong sạch , vững

mạnh .

Ba là , đẩy mạnh sự phát triển kinh tế , xã

hội theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa,

không để xảy ra tình trạng kinh tế tựphát

theo con đường tư bản chủ nghĩa . Đảm bảo

ổn định và từng bước cải thiện đời sống

vật chất, tinh thần của nhân dân . Bảo vệ

su

quyền lợi chính đáng củamọi tầnglớp xã

hội , thực hiện công bằng xã hội . Kiên quyết

(Xem tiếp trang 44 )
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Trong thờ Tự Long của Trần Trần

VÀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA Đàng Trong những

Ư tưởng và công tác tư tưởng là công

việc hệ trọng của Đảng ta . Công tác

T| tư tưởng góp phần củng cố nền tảng tuổi 25

tư tưởng , định hướng hành động, tạo ra sự

thống nhất về chính trị, tinh thần trong Đảng

và toàn xã hội ; đồng thời góp phần tổng kết

thực tiễn, phát triển lý luận . Đảng ta chỉ rõ :

Công tác tư tưởng là hoạt động đa dạng và

quan trọng bậc nhất của Đảng Cộng sản và

Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng,

xác lập, phát triển hệ tư tưởng xã hội chủ

nghĩa , hình thành niềm tin , định hướng giá trị

đúng đắn, góp phần xây dựng thế giới quan

khoa học cho con người , thúc đẩy con người

hoạt động tích cực và sáng tạo để thực hiện

thắng lợi lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa

xã hội .

Công tác đoàn với đối tượng chủ yếu là

thanh niên, lực lượng đông đảo, rất nhạy cảm

với thời cuộc nhưng lại là lớp người còn trẻ ,

chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm xã hội ,

chưa có quá trình xây dựng bản lĩnh . Trong

khi nhiệm vụ chính trị lại rất nặng nề, là lớp

người đảm đương vai trò tiên phong đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước, kế tục sự nghiệp của cha anh mình. Vì

vậy, công tác tư tưởng đối với Đoàn Thanh

niên và với thanh niên rất quan trọng và là

nhiệm vụ khó khăn , nặng nề.

Hiện nay ở nước ta, thanh niên ở độ tuổi

từ 15 đến 34 tuổi chiếm 36% dân số cả nước .

-

HOÀNG BÌNH QUÂN

Trong tổng số thanh niên thì thanh niên ở độ

tuổi 15 - 24 chiếm 54,6%, thanh niên ở độ

34 chiếm 45,4%. Về giới tính

49,6% là nam thanh niên, 50,4% là nữ thanh

niên . Đa số thanh niên sống ở nông thôn

(74,45% ). Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc

" Việt Nam đang là nước ở khu vực bước vào

giai đoạn có số lượng dân số trẻ đông chưa

từng có với trên 60 % dân số dưới 25 tuổi. Số

dân dưới 25 tuổi là nguồn nhân lực lớn , dồi

dào cho sự phát triển , mở ra cho Việt Nam

một "cửa sổ cơ hội" do có "dư lợi dân số" .

Tuy nhiên, với tỷ lệ và số lượng thanh niên

cao cũng gây ra sức ép lớn về việc làm, giáo

dục, bảo vệ sức khỏe và các vấn đề xã hội .

Được sống, học tập, làm việc trong thời

kỳ đổi mới, trên các lĩnh vực hoạt động của

đời sống xã hội , thanh niên thích nghi nhanh

với cơ chế quản lý mới . Khi sức trẻ được giải

phóng, thanh niên trở thành lớp người năng

động , hăng hái ủng hộ, đi đầu trong công

cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh

đạo . Thanh niên có điều kiện thuận lợi tiếp

nhận thông tin , khoa học, công nghệ tiên tiến

và tích cực ứng dụng những thành tựu ấy vào

sản xuất, kinhdoanh và xây dựng cuộc sống.

Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX , một

phong trào hành động thích ứng với thời kỳ

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư thứ nhất Trung ương

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
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mới xuất hiện lần đầu tiên trong lực lượng

thanh niên là phong trào "sản xuất, kinh

doanh giỏi" thu hút hàng triệu lao động trẻ ở

nông thôn và thành thị tham gia góp phần tạo

ra khối lượng của cải vật chất đáng kể, nhất

là trong nông nghiệp . Tiếp đó là hai phong

trào lớn "thanh niên lập nghiệp" và "tuổi trẻ

giữnước" được dấy lên mạnh mẽ. Bản thân

hoạt động "lập thân , lập nghiệp" là sự gắn kết

giữa cá nhân với cộng đồng, sự nghiệp của

từng người với nghiệp lớn của đất nước đã

kích thích tinh thần sáng tạo, tìm tòi của tuổi

trẻ . Trong thanh niên xuất hiện ngày càng

nhiều tài năng trẻ , những tấm gương cá nhân

và tập thể xuất sắc trên các lĩnh vực.

Bức tranh xã hội sinh động mà nét nổi bật

là sự ổn định về chính trị, sự tăng trưởng liên

tục về kinh tế, đời sống tinh thần và vật chất

của nhân dân từng bước được cải thiện ... đã

tác động tích cực đến tâm lý, tình cảm và tư

tưởng của tầng lớp thanh niên . Có thể khẳng

định , niềm tin của thanh niên vào sựlãnh đạo

của Đảng , vào con đường xã hội chủ nghĩa

và sự phát triển đi lên của đất nước được

củng cố và tăng cường rõ rệt. Thái độ và ý

thức chính trị của thanh niên được nâng lên,

xu hướng ngày càng tích cực . Thanh niên

quan tâm và có trách nhiệm hơn đến những

vấn đề của quê hương, đất nước , của Đảng,

của Đoàn, các vấn đề trong khu vực và quốc

tế , tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn,

Hội tổ chức. Ý thức tự lập thân , lập nghiệp,

của thanh niên cao hơn trước , tư tưởng dám

nghĩ, dám làm , dám chịu trách nhiệm của

thanh niên đã khắc phục lối tư duy theo nếp

cũ bảo sao làm vậy , hoặc tự biến mình thành

người thừa hành bị động ; dám phấn đấu để

sớm tự khẳng định mình trong xã hội , trong

cộng đồng. Trên thực tế họ đã tự khẳng định

được vai trò đi đầu trên các lĩnh vực hoạt

động, trên các mũi nhọn của cuộc sống.

Ngày nay, thanh niên suy nghĩ đến vấn đề

học tập , làm việc sao cho có hiệu quả, chọn

nghề phù hợp với năng lực, sở trường , sức

khỏe và xã hội. Phát huy những giá trị truyền

thống anh hùng, bất khuất, cần cù, siêng

năng của dân tộc , lớp trẻ ngày nay đã có

những đóng góp đáng kể trong việc tạo dựng

nên những giá trị mới . Đó là những giá trị về

công bằng xã hội, dân chủ, cống hiến , khắc

phục từng bước tư tưởng bình quân , cào

bằng, không khuyến khích người tài, không

dám tôn vinh những người làm giàu chính

đáng, phê bình và tự phê bình , đấu tranh với

nhữngnhận thức lệch lạc, non kém .

Tuổi trẻ hôm nay vẫn là lớp người đang

gìn giữ và phát huy những giá trị tư tưởng về

nhân ái , nhân văn, đạo lý " lá lành đùm lá

rách " của ông cha ta. Nhiều năm liền đất

nước ta bị thiên tai nghiêm trọng ở nhiều

vùng, miền ; hàng trăm đội thanh niên tình

nguyện cứu dân đã xuất hiện . Họ lặn lội hàng

tháng trong bão lũ , đói rét mà không hề tính

số

toán, đòi hỏi . Có những đoàn viên, thanh

niên đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Từ

năm 1995 đến nay, Đoàn thanh niên có 3 đợt

vận động trí thức trẻ tình nguyện về nông

thôn , vùng sâu, vùng xa , hải đảo xây dựng

nông thôn mới. Đợt đầu (năm 1998) với 200

người, sau 2 năm đã có hơn một nửa trong

đó tình nguyện ở lại địa phương làm việc lâu

dài . Đợt thứ hai (năm 2000 ) với 500 người và

đợt thứ 3 (năm 2001) với 500 bác sĩ trẻ . Từ

những hoạt động ban đầu , nay phong trào

thanh niên tình nguyện đã được phát triển

rộng khắp trong cả nước, tiêu biểu là chiến

dịch thanh niên , học sinh , sinh viên tình

nguyện vì cuộc sống cộng đồng hè năm 2001

đã tạo cao trào thanh niên tình nguyện trong

toàn quốc với 2,5 triệu lượt thanh niên tham

gia. Qua phong trào thanh niên tình nguyện

và các hoạt động nhân đạo , từ thiện của

Đoàn cho thấy, nếu biết tổ chức tốt thì
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tình cảm , lòng nhân ái, nhân văn, tính tích

cực chính trị - xã hội , trách nhiệm với cộng

đồng, tinh thần xung phong tình nguyện mãi

mãi là những phẩm chất tốt đẹp của thanh

niên .

Thời gian qua, tình hình tư tưởng trong

thanh niên có nhiều diễn biến tích cực và xu

hướng này đang ngày càng tăng. Tuy nhiên,

bên cạnh mặt mạnh, mặt tốt vẫn còn một số

điều phải suy nghĩ, phân tích và nhận diện

một cách đầy đủ .

+ Hạn chế của một bộ phận thanh niên,

trong đó có bộ phận thanh niên mới lớn là sự

non kém, thiếu từng trải , chưa tích lũy được

nhiều kinh nghiệm sống, cho nên chưa tạo

dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng , chưa

kiên định và kiên trì mục tiêu phấn đấu.

Trước một sự việc có lúc thanh niên mơ hồ,

không tự lý giải được những diễn biến phức

tạp để hiểu và phân biệt đâu là hiện tượng ,

đâu là bản chất dẫn tới lúng túng, hoang

mang và hành động lệch lạc , thậm chí sai

trái . Vì vậy, thanh niên là đối tượng chính trị

dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo nhằm phá

hoại , chia rẽ quần chúng.

+ Một biểu hiện khác rất đáng chú ý là lối

sống thực dụng ích kỷ đang chi phối suy nghĩ

và hành động của một bộ phận thanh niên .

Lối sống đó đẩy bộ phận thanh niên đặt lợi

ích cá nhân lên trên hết, làm bất cứ việc gì

miễn là có tiền và với họ càng kiếm được

nhiều tiền càng tốt . Họ tỏ ra thờ ơ với sinh

hoạt chính trị, không quan tâm đến cuộc

sống của cộng đồng , không tham gia công

tác xã hội , dễ sa vào các tệ nạn xã hội và vi

phạm pháp luật .

Trong quá trình đổi mới đất nước, nhiều

vấn đề xã hội của thanh niên sẽ được giải

quyết có hiệu quả hơn , nhưng cũng còn

không ít vấn đề xã hội của thanh niên vẫn tồn

tại , có khi trở nên gay gắt , tác động tới tư

tưởng , tình cảm của thanh niên , đó là :

- Mối
quan hệ giữa khát vọng cống hiến

của tuổi trẻ với những cơhội được cống hiến ,

được làm việc và có việc làm hiện nay còn có

khoảng cách . Nếu khoảng cách này cứ mở

rộng dần ra, nghĩa là tình trạng thất nghiệp

và thiếu việc làm chưa được giải quyết tốt, số

thanh niên đến tuổi lao động và ra trường

ngày một nhiều nhưng không tìm được việc

làm, chắc chắn sẽ tác động không tốt đến tâm

lý, tư tưởng, tình cảm và gây ra sự thất vọng

trong thanh niên .

-

Mối quan hệ giữa bồi dưỡng, đào tạo và

sử dụng trí tuệ của thanh niên hiện nay chưa

được cải thiện , mặc dù Đảng và Nhà nước đã

ban hành một số chính sách đúng đắn, nhưng

do khâu thực thi chưa tốt nên gây nhiều thắc

mắc, băn khoăn trong lớp trẻ .

- Mối quan hệ giữa môi trường sống và sự

phấn đấu của các cá thể trong cộng đồng

đang gặp khó khăn , nhất là đối với thanh

niên . Khi các tệ nạn xã hội chưa được hạn

chế và khắc phục như tệ tham nhũng, quan

liêu , hách dịch , cửa quyền , có nơi , có lúc

thiếu dân chủ, công bằng sẽ ảnh hưởng

không nhỏ đến diễn biến tư tưởng của thanh

mẫu sẽ ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục

niên. Bác Hồ dạy : Người lớn không gương

thanh, thiếu nhi . Cán bộ, đảng viên khi chưa

trở thành người nêu gương tốt , nhất định

chưa thể tác động tốt đến tư tưởng thanh

niên .

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã đề ra

phương hướng , nhiệm vụ công tác thanh niên

trong thời kỳ cách mạng mới là : Chăm lo

giáo dục, bồi dưỡng , đào tạo phát triển toàn

diện về chính trị , tư tưởng , đạo đức, lối sống,

văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp , giải quyết

việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo,

phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Đây chính là

sự nghiệp "trồng người" theo tư tưởng của
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Bác Hồ, vì tương lai phát triển lâu dài của

dân tộc theo con đường mà Đảng và nhân

dân ta đã lựa chọn . Giúp Đảng giáo dục, bồi

dưỡng thế hệ trẻ là nhiệm vụ đặc trưng, luôn

nằm ở vị trí hàng đầu trong công tác của

Đoàn thanh niên, đặc biệt ở những thời điểm

bước ngoặt của lịch sử . Ý thức sâu sắc về

trách nhiệm nặng nề này, dù khó khăn đến

mấy , Đoàn thanh niên cũng phải thực hiện

tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa

của mình trên cơ sở phối hợp với các chủ thể

khác và toàn xã hội nhằm đưa những tư

tưởng và đường lối công tác thanh niên của

Đảng vào cuộc sống, tạo dựng một thế hệ

thanh niên có đủ bản lĩnh vững vàng nối tiếp

cha anh đưa công cuộc bảo vệ Tổ quốc và

xây dựng chủ nghĩa xã hội đến thành công.

Thời gian tới, về mặt công tác tư tưởng , tổ

chức đoàn các cấp sẽ tập trung thực hiện một

trọng tâm sau đây :
số

1. Nắm bắt được những diễn biến tình

hình tư tưởng của các tầng lớp , đối tượng

thanh niên , nhất là tâm tư , nguyện vọng và

những khó khăn của họ. Cán bộ, đoàn viên

phải thực sự là người bạn thân thiết của thanh

niên, hiểu được thanh niên đang cần giúp đỡ

gì , đồng thời tổ chức đoàn phải trở thành cầu

nối giữa thanh niên với Đảng, đề đạt với

Đảng và Nhà nước những vấn đề mới trong

công tác thanh niên, về nguyện vọng chính

đáng của thanh niên để Đảng và Nhà nước

xem xét giải quyết, nhất là những vấn đề có

liên quan đến lợi ích thiết thân, chính đáng

như việc làm, học tập để cống hiến , trưởng

thành. Đó chính là sự đổi mới phương thức,

nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của

Đoàn thanh niên nhằm củng cố, nâng cao

niềm tin của thanh niên vào đường lối , chính

sách của Đảng, gắn bó chặt chẽ với chế độ.

Trên cơ sở nắm chắc tâm tư , tình cảm và diễn

biến tư tưởng của thanh niên, tổ chức đoàn

các cấp tập trung nâng cao chất lượng

giáo dục ý thức chính trị, tư tưởng. Trang bị

cho thanh niên những hiểu biết cơ bản về lý

luận chính trị để tự họ có thể chủ động lý giải

cho mình những vấn đề đặt ra trong cuộc

sống, hiểu được đâu là hiện tượng , đâu là bản

chất. Việc học tập lý luận chính trị cơ bản là

yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo đoàn

viên, thanh niên.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc hình

thànhđội ngũ báo cáo viên, giảng viên ở cơ

sở. Kinh nghiệm cho thấy, thanh niên sẽ

thích học chính trị nếu lớp học được tổ chức

tốt với nội dung và phương thức truyền đạt

hấp dẫn , gắn liền lý luận với thực tiễn một

cách sinh động. Trang bị cho thanh niên lý

luận chính trị nhằm tạo ra khả năng trang bị

cho thanh niên vũ khí lý luận đấu tranh

chống lại mọi luận điệu xuyên tạc và hành

động chia rẽ , phá hoại của các thế lực thù

địch . Trong nội dung giáo dục chính trị, chú

trọng bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng và

truyền thống cách mạng cho thanh niên, bồi

đắp lòng yêu nước, tinh thần tự tôn, tự cường

dân tộc, ý chí quyết tâm chiến thắng đói

nghèo, lạc hậu, xây dựng đất nước phồn vinh .

Đồng thời, tăng cường và thường xuyên giáo

dục đạo đức, lối sống cho thanh niên . Thời

gian qua, tổ chức đoàn các cấp đã đẩy mạnh

nội dung này với nhiều hình thức khá phong

phú, song để giúp thanh niên khắc phục

những biểu hiện tiêu cực trong lối sống thực

dụng, ích kỷ đang có nguy cơ lây lan, vấn đề

là làm sao tổ chức cho thanh niên có cuộc

sống văn hóa tinh thần lành mạnh , phát huy

lòng nhân ái , tinh thần vị tha trong nhiều

hoạt động xã hội như hoạt động nhân đạo,

hoạt động xã hội từ thiện, giúp dân các vùng

sâu, vùng xa v.v .. Tiếp tục tổ chức nhiều sân

chơi bổ ích cho thanh niên, đẩy mạnh cuộc

vận động "sống đẹp ", " tiết kiệm " và các
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hoạt động bảo vệ, phát huy nền văn hóa đậm

đà bản sắc dân tộc. Tổ chức, động viên thanh

niên đi đầu xây dựng " xã hội học tập" , "xã

hội văn hóa " trong từng cộng đồng. Lấy bầu

không khí lành mạnh trong sinh hoạt vàhoạt |

động của thanh niên để " chế ngự" , lấn át

những diễn biến tiêu cực .

2. Giáo dục, bồi dưỡng thanh niên cần

được thực hiện thông qua các phong trào

hành động cách mạng. Đây là môi trường và

thước đo, là sự kiểm nghiệm kếtquả của giáo

dục. Vì vậy, tiếp tục tổ chức các phong trào

thanh niên rộng lớn với các bước đi và kế |

hoạch cụ thể . Các phong trào hành động

cách mạng của thanh niên trong giai đoạn

mới là sự kết hợp hài hòa giữa việc hết mình

chăm lo bồi dưỡng , giáo dục thanh niên về

mọi mặt ; đồng thời vận động và tổ chức

thanh niên xung kích đảm nhận những việc

mới, việc khó, trên những lĩnh vực mũi nhọn, |

then chốt trong khoa học, công nghệ, tham |

gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an

ninh , quốc phòng. Phối hợp với các cơ quan

hữu quan xây dựng chương trình giải quyết

việc làm cho thanh niên trong những năm tới

bằng các biện pháp hiệu quả để mỗi năm thu

hút 1,2 đến 1,4 triệu lao động trẻ . Thực hiện

tốt chương trình nâng cao trình độ học vấn,

nghề nghiệp cho thanh niên nhằm tạo điều

kiện cho thanh niên tự giải quyết việc làm và

có cơ hội tìm việc làm . Phát huy cao tinh

thần tình nguyện trong các phong trào hành

động cách mạng của tuổi trẻ . Đưa giá trị

mang tính đỉnh cao ( tinh thần tình nguyện)

trở thành giá trị phổ biến trong lớp trẻ .

Trong giai đoạn hiện nay, với một xã hội

thông tin phong phú, đa chiều , công tác tư

tưởng cũng cần chuyển mạnh theo hướng đề

cao quá trình tự giáo dục , tự "đề kháng " của

giới trẻ trên cơ sở định hướng chính trị,

định hướng tư tưởng của Đảng , của Đoàn ,

của Hội. D

|

|

|

|

|

|

|

MỘT SỐ VẤN ĐỀ

(Tiếp theo trang 39)

đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng,

buônlậu và các hiện tượng tiêu cực trên

lĩnh vực của đời sống xã hội.

mọi

Bốn là , xây dựng nền văn hóa Việt Nam

xã hội chủ nghĩa tiên tiến đậm đà bản sắc

dân tộc ; xây dựng lối sống lành mạnh .

Trước mắt tập trung lập lại kỷ cương , trật tự

trong hoạt động văn hóa, văn nghệ ,

xuất bản , phát hành, báo chí. Kiên quyết

đấu tranh , ngăn chặn hoạt động văn hóa,

văn nghệ phản động đồi trụy , vi phạm

pháp luật và các tệ nạn xã hội khác .

Năm là , củng cố, duy trì , đẩy mạnh

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ

quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ,

quốc phòng toàn dân . Khẩn trương củng cố

các tuyến , địa bàn, lĩnh vực xung yếu về an

ninh chính trị , trật tự xã hội ; củng cố hệ

thống chính trị ở cơ sở . Chủ động, liên tục

trấn áp các loại tội phạm . Kịp thời phát

hiện , ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu

phá rối an ninh , gây bạo loạn . Tích cực, chủ

động giải quyết các "điểm nóng" Tăng

cường công tác quản lý, bảo vệ vững chắc

các tuyến biên giới, hải đảo và các địa bàn

trọng điểm .

Sáu là , chăm lo xây dựng lực lượng

Công an nhân dân , Quân đội nhân dân về

mọi mặt, vững vàng về tư tưởng , có bản

lĩnh chính trị trị cao, có trình độ nghiệp vụ

tác chiến, khả năng sẵn sàng đấu tranh

ngăn chặn âm mưu, hoạt động phản cách

mạng của mọi loại đối tượng trong bất cứ

tình huống nào để bảo vệ Đảng , bảo vệ chế

độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,

bảo vệ nhân dân.
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EPát riển Giáo dục và đào tạo

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỦA LONG

G

IÁO dục và đào tạo vùng đồng bằng

sông Cửu Long trong 5 năm qua, nhất

là từ khi Thủ tướng Chính phủ phêtướng Chính phủ phê

duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm

2000 và giai đoạn 2001 - 2005 (Quyết định số

206/ 1999 /QĐ-TTg ngày 25-10-1999 ) đến nay ,

đã có những chuyển biến trên một số mặt sau :

Về quymô học sinh .

Học sinh mầm non các tỉnh đồng bằng sông

Cửu Long tuy có xu hướng tăng từ năm 1996

đến năm 2000 , nhưng tốc độ vẫn chậm, nhất là

nhà trẻ ở khu vực nông thôn (bình quân nhà trẻ

tăng 1,6 %/năm ; mẫu giáo tăng 3,8 %/năm ).1 ;

Cũng như tình hình chung cả nước, học sinh

tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đang

có xu hướng giảm dần và đi vào ổn định theo

quy mô dân số trong độ tuổi . Đầu năm học

2001 - 2002 toàn vùng có 1 902 181 học sinh

tiểu học , giảm 128 580 em so với năm học

2000 - 2001 (6,3%) và giảm 246 085 em so với

năm học 1999 - 2000 ( 11,5%) . Bình quân giai

đoạn 1996 - 2000 giảm 2,6%/năm.

Học sinh trung học cơ sở vẫn tiếp tục tăng

trong thời kỳ 1996 - 2000 (bình quân tăng

6,8 %/ năm ). Tuy nhiên, từ năm 1999 đến nay tốc

độ đã chậm lại. Năm học 2001 - 2002 có

1 091 181 học sinh trung học cơ sở , tăng 54 106

em (5,2%) so với năm học 2000 - 2001.

LÊ VŨ HÙNG

Học sinh trung học phổ thông có tốc độ tăng

nhanh nhất, bình quân 19,3 %/năm trong giai

đoạn 1996 - 2000. Năm học 2001 - 2002 có

364 904 học sinh trung học phổ thông tăng

24 996 (7,3%) so với năm học 2000 - 2001

(xem biểu 1 ) .

Học sinh dân tộc thiểu số toàn vùng năm học

2001 - 2002 có 223 386 em (chiếm 6,7% tổng số

học sinh toàn vùng) , trong đó tiểu học có

155 649 em, trung học cơ sở có 56 871 em và

trung học phổ thông có 10 866 em.

Biểu 1 : Quy mô học sinh các cấp khu vực

đồng bằng sông Cửu Long

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002

2.148.266 2.030.761 1.902.181

HS nhà trẻ 11.132 10.785 11.107 12.154 11.998

HS mẫu giáo 212.471 218.452 232.887 236.252 253.333

HS tiểu học 2.331.775 2332.289 2.236.725

Học sinh THCS | 773.937 879.995 960.560 1.017.029 1.037.425 | 1.091.531

Học sinh THPT | 172.894 207.866 252.444 300.366 339.908339.908 364.904

Nguồn : Trung tâm Thông tin quản lý giáo

dục , Bộ Giáo dục - Đào tạo

-

Về tỷ lệ nhập học.

Năm học 2000 - 2001 , tỷ lệ huy động ra

lớp ở bậc học mầm non vẫn còn rất thấp (tỷ lệ

huy động trẻ dưới 2 tuổi đi nhà trẻ chỉ đạt2

* Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo
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khoảng từ 1,4 - 1,7% ; tỷ lệ huy động trẻ 3

5 tuổi đi học mẫu giáo mới trong khoảng 28 -

30%) . Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu

giáo để chuẩn bị vào lớp 1 là 65,7% .

-
Tỷ lệ nhập học thô ở tiểu học năm học

1998 - 1999 là 107,7% (toàn quốc là 108,2%),

tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi (tỷ lệ nhập học sinh)

là 90,8% (chung cả nước là 94,8%) . Năm học

2000 - 2001 , tỷ lệ nhập học thô tiểu học là

107%.

-
Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở so với dân

số trong độ tuổi (tỷ lệ nhập học thô) năm 1999

là 62,7% năm 2001 là 68,7 %

-
Tỷ lệ học sinh trung học phổ thông so với

dân số trong độ tuổi năm 1999 là 25,3% năm

2001 là 30,3%.

Về phổcập giáo dục tiểu học và trung học

CƠSỞ .

-
Toàn vùng đã được công nhận đạt chuẩn

quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù

chữ vào tháng 5-2000 . Số người từ đủ 15 tuổi trở

lên đang hoạt động kinh tế thường xuyên (lực

lượng lao động thường xuyên) biết chữ là

93,7% . Trong đó có 39,1 % tốt nghiệp tiểu học ;

13,9% đã tốt nghiệp trung học cơ sở ; 8% đã tốt

nghiệp trung học phổ thông ; 32,7% chưa tốt

nghiệp tiểu học. Lớp học cao nhất đã qua bình

quân 1 người (lớp/12) là 5,9 (toàn quốc là 7,4 ;

Tây Bắc là 5,6 ; Tây Nguyên là 6,3) .

·
Nhiều tỉnh đang tập trung chỉ đạo phổ cập

trung học cơ sở ở khu vực đô thị và những nơi

có điều kiện.

Phát triển quy mô đào tạo trung học

chuyên nghiệp , dạy nghề, cao đẳng và đại

học.

So với bình quân chung toàn quốc, quy mô

đào tạo trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao

đẳng và đại học ở đồng bằng sông Cửu Long

tăng chậm hơn . Năm học 2000 - 2001, quy mô

các trường trung học chuyên nghiệp trong vùng

khoảng 23 654 học sinh . Bình quân từ năm

1996 - 2000, học sinh trung học chuyên nghiệp

tăng 6,6%/năm ; quy mô các trường dạy nghề

·
tăng bình quân 9,6%/năm ; học sinh cao đẳng và

đại học tăng bình quân 4,4%/năm. Năm 2000 ,

quy mô các trường đại học và cao đẳng trong

vùng là 50 027 sinh viên, đạt 31 sinh viên /1 vạn

dân. Nếu tính cả sinh viên đang học tại chức do

các trường đại học trong toàn quốc mở tại các

trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm đào

tạo tại chức các tỉnh thì đạt khoảng 40 - 42 sinh

viên/ 1 vạn dân.

Do quy mô đào tạo còn thấp, tốc độ hằng

năm không lớn nên năm 2000 chỉ có 10,1 %

(toàn quốc là 15,5%), trong đó cao đẳng trở lên

chỉ có 1,4% (cả nước là 3,3%) lao động đã qua

đào tạo (tính trong tổng số người từ đủ 15 tuổi

trở lên đang hoạt động kinh tế thường xuyên

lực lượng lao động thường xuyên ; theo kết quả

điều tra lao động - việc làm năm 2000 của Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội ) .

Về phát triển mạng lưới trường lớp và cơ

sở vật chất.

Đến nay cả 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu

Long đã có mạng lưới trườnglớp mầm non, tiểu

học , trung học cơ sở phủ khắp các xã, phường .

Tất cả 109 huyện, thị xã, thành phố đều có

trường , lớp trung học phổ thông. Một số tỉnh có

nhiều học sinh dân tộc thiểu số (Trà Vinh, Sóc

Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ , Vĩnh Long , An

Giang, Kiên Giang) có các trường phổ thông

dân tộc nội trú huyện, tỉnh . Tính bình quân mỗi

xã, phường có 2 trường tiểu học, 1 trường trung

học cơ sở, mỗi huyện có 1,5 trường trung học

phổ thông .

Năm học 2001 - 2002, toàn vùng có 4 421

trường phổ thông các cấp (có 119 trường ngoài

công lập) , tăng 137 trường so với năm học

1999 - 2000 (trung học cơ sở tăng 52 trường ,

trung học phổ thông tăng 64 trường gần gấp

đôi ) . Số trường ngoài công lập ở trung học phổ

thông chiếm 33,5% . Để tăng dần số trường phổ

thông các cấp đạt chuẩn quốc gia, nhiều tỉnh

đang tích cực tách các trường phổ thông cơ sở,

trung học có quy mô lớn thành các trường tiểu

học , trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông

46
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riêng biệt, mở rộng khuôn viên nhà trường và

tăng thêm các điều kiện về cơ sở vật chất .

Năm học 2001 - 2002 có 64 270 lớp tiểu học

giảm so với năm học 2000 - 2001 là 1 819 lớp- 1

(giảm 2,8%), trong khi đó THCS tăng từ 25 213

lớp lên 26 618 tăng 1 405 lớp (5,6%) và THPT

từ 7 598 lớp lên 8 324 tăng 726 lớp (9,6%) .

Trong 5 năm qua nhờ sự cố gắng của các địa

phương và đầu tư tập trung của trung ương từ

các chương trình , mục tiêu quốc gia về giáo dục

và kết hợp với lồng ghép nhiều chương trình

quốc gia khác , đặc biệt là chương trình phát

triển giao thông thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng

trong khu vực , nên mạng lưới trường học, cơ sở

vật chất trường lớp ở các tỉnh đã có chuyển biến

rõ rệt.Về cơ bản xóa được phòng học tạm, thu

hẹp số phòng học 3 ca , xây mới và nâng cấp

nhiều phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm kể

cả các huyện vùng sâu , vùng xa. Nhiều tỉnh đã

chú ý xây dựng trường kiên cố, cao tầng ở các

cụm dân cư thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng lũ lụt

(năm học 1999 - 2000 , Cần Thơ đã xâymới341-

phòng học, Cà Mau 339 phòng, Đồng Tháp 396

phòng, Bạc Liêu 601 phòng) . Năm học 2000 -

2001, toàn vùng đưa vào sử dụng 4 285 phòng

học mới.

Theo báo cáo từ các tỉnh , giữa năm học

2000 - 2001 , toàn vùng có 62 393 phòng học

(tiểu học có 43 610 phòng, trung học cơ sở có

14 508 phòng, trung học phổ thông có 4 275

phòng) tăng 2 018 phòng học so với năm học

trước . Trong đó phòng học từ cấp 4 trở lên ở tiểu

học là 62% (toàn quốc là 81 % ) , ở trung học cơ

sở là 83% (toàn quốc là 89%), ở trung học phổ

thông là 75% (toàn quốc là 91 % ) .

Đầu năm học 2001 - 2002 , toàn vùng vẫn

còn 357 phòng học 3 ca, chiếm 33,3% số phòng

học 3 ca trong toàn quốc (giảm 195 phòng so

với năm trước) , trong đó hầu hết phòng học 3 ca

là ở tiểu học .

Là một vùng kinh tế lớn và đông dân , nhưng

mạng lưới các cơ sở đào tạo ở đồng bằng sông

Cửu Long mãi cuối những năm 90 mới được chú

ý mở rộng và phát triển . Ngoài Trường đại học

Cần Thơ do trung ương quản lý , gần đây Chính

phủ cho thành lập Trường đại học An Giang ,

Trường đại học dân lập Cửu Long (Vĩnh Long ),

Trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp ,

Trường cao đẳng cộng đồng Tiền Giang và

Trường cao đẳng cộng đồng Trà Vinh. Đếnnay,

12 tỉnh trong vùng đều có trường cao đẳng sư

phạm . Một số trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật

và sư phạm kỹ thuật của các bộ, ngành trong

vùng đã được đầu tư nâng cấp, tăng thêm năng

lực đào tạo nhân lực chokhu vực . Hầu hết các

tỉnh đều có trường THCN thuộc các ngành kinh

tế , kỹ thuật khác nhau . Tuy nhiên , mạng lướicác

cơ sở dạy nghề ở đồng bằng sông Cửu Long còn

mỏng. Toàn vùng mới có 14 trường CNKT và

DN , một số tỉnh chưa có trường dạy nghề như

Cà Mau , Kiên Giang, Trà Vinh ... Theo thống kê

chưa đầy đủ, hiện nay, toàn vùng có 3 trường đại

học và 17 trường cao đẳng, 25 trường THCN và

14 trường công nhân kỹ thuật, 12 trung tâm dạy

nghề , 18 trung tâm dịch vụ việc làm .

Về phát triển đội ngũ giáo viên các cấp .

Đồng bằng sông Cửu Long có tốc độ tăng

giáo viên nhanh trong 5 năm gần đây . Giáo viên

nhà trẻ tăng bình quân 5,9% , giáo viên mẫu giáo

tăng 6%/năm ; giáo viên tiểu học tăng

2,1 %/năm ; giáo viên trung học cơ sở tăng

9,2 %/năm và giáo viên trung học phổ thông

tăng 13,3 %/năm . (xem biểu 2) .

Biểu 2 : Số giáo viên mầm non và phổ thông

khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Năm học 1996 - 1997 1997 - 1998 | 1998 - 1999| 1999 - 2000 | 2000 - 2001| Tăng bình

|quân năm ()

GV nhà trẻ 1.194

GV mẫu giáo | 7.367

| GV tiêu học | 63.815

GV THCS 24.241 26.911

GV THPT 5.715 6.051

1.242

7.826

1.261 1.324 1.544 5,9%

8.507 8.747 9.563 6,0%

66.938 69.307 69.308 70.370 2,1%

28.669 31.330 35.365 9,2%

7.192 8.081 9.500 13.3%

Nguồn : Trung tâm thông tin quản lý giáo dục ,

Bộ Giáo dục - Đào tạo
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Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đã tăng lên trong

2 năm qua và đạt tỷ lệ khá cao. Năm học 2001 -

2002, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở tiểu học là

78,8% (toàn quốc là 77,6%) trong đó trên chuẩn

là 4,4% (toàn quốc là 9,9%) ; ở trung học cơ sở

là 74,8% (toàn quốc là 75,2% ) trong đó trên

chuẩn là 13,3% (toàn quốc là 15,5%) . Tỷ lệ giáo

viên đạt chuẩn ở trung học phổ thông là 91%

(toàn quốc là 89,6%) trong đó trên chuẩn là

1,1 % (toàn quốc là 1,8%) .

Số giáo viên có trình độ sau đại học ở các

trường đại học, cao đẳng và THCN còn rất ít .

Năm học 2000 - 2001 , ở Trường đại học Cần

Thơ số giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên

chiếm 50% (trong đó tiến sĩ chỉ chiếm 6%) ;

Trường đại học An Giang trình độ thạc sĩ trở lên

chiếm 21,2 %, Trường đại học dân lập CửuLong

có 12/28 giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Các trường cao đẳng sư phạm tỷ lệ thạc sĩ trở lên

chỉ chiếm gần 9% đội ngũ giảng viên . Trong lúc

đó nguồn đào tạo bổ sung giáo viên còn rất hạn

chế, nhất là đối với các tỉnh vừa được Nhà nước

có quyết định nâng cấp trường trung học sư

phạm thành trường cao đẳng sư phạm, những

tỉnh có nhiều người dân tộc thiểu số như Sóc

Trăng , Trà Vinh, Kiên Giang v.v... Hơn nữa

không ít học sinh tốt nghiệp sư phạm lại không

muốn về công tác tại vùngsâu , vùng xa do các

chính sách chưa đủ sức thu hút sinh viên về

tác ở các vùng trên .

công

Có thể thấy rằng đội ngũ giáo viên trong khu

vực vừa thiếu lại vừa yếu, nhất là ở các bậc học

cao, nguồn bổ sung giáo viên rất hạn chế .

Tài chính cho giáo dục đồng bằng sông

Cửu Long.

Trong những năm gần đây , đầu tư cho giáo

dục và đào tạo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu

Long (bao gồm cả đầu tư các nguồn NSNN, từ

dự án vốn vay nước ngoài và huy động đóng góp

của nhân dân địa phương ) được tăng lên đáng

kể. Song so với nhu cầu phát triển giáo dục và

đào tạo trong vùng thì ước tính mới đáp ứng

được khoảng 50% nhu cầu tối thiểu của ngành .

Năm 1998, NSNN đầu tư cho giáo dục và đào

tạo đồng bằng sông Cửu Long chiếm 18% trong

tổng chi NSNN cho giáo dục và đào tạo cả nước ,

trong khi đó dân sốcủa vùng chiếm tỷ lệ 22%

dân số cả nước. Năm 2000 tỷ lệ ước tính đạt

20% theo kế hoạch đã được Chính phủ phê

duyệt .

Cũng như tình hình chung ở các vùng kinh tế

khác , NSNN chi cho sự nghiệp giáo dục phần

lớn được dùng để trả lương giáo viên và phụ cấp

chiếm tới 80 - 85% . Phần chi cho hoạt động

giảng dạy chỉ còn khoảng 15 - 20%. Do đặc

điểm tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu

Long nên chi phí đầu tư xây dựng cơ bản cao

hơn các vùng khác .

Như vậy , tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục ở

đồng bằng sông Cửu Long chưa tương ứng với

số dânsố vàquy mô học sinh cũng như đặc

điểmgiáo dục và đào tạo trong vùng vốn có

điểm xuất phát thấp về giáo dục và đang có giản

cách so với cả nước .

Những mặt còn yếu kém tập trung khắc

phục.

Như đã phân tích ở trên , giáo dục và đào tạo

vùng đồng bằng sông Cửu Long tuy đã có bước

phát triển mới trong 5 năm qua , nhưng vẫn còn

nhiều yếu kém cần phải khắc phục đó là :

-
- Tỷ lệ huy động học sinh các bậc học mầm

non, trung học cơ sở và trung học phổ thông còn

thấp . Nguyên nhân có nhiều, trong đó có nguyên

nhân khách quan là kinh tế khó khăn, cơ sở hạ

tầng yếu kém, đi lại khó khăn trong mùa lũ,

thiếu trường lớp , thiếu giáo viên , nhưng còn có

một nguyên nhân khác là do nhận thức của

người dân về việc học hành của con em mình

còn hạn chế và vấn đề công ăn việc làm cho

người lao động trong vùng cũng ảnh hưởng đến

việc huy động trẻ tới trường.

-
Số học sinh lưu ban bỏ học so với trung

bình toàn quốc còn khá cao, năm học 1999 -

2000 tỷ lệ lưu ban ở tiểu học là 3,61 % (toàn

quốc là 2,79%), ở THCS là 3,06% (cả nước
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là 1,93%) ở THPT là 2,67% (cả nước là 1,32%) .

Học sinh bỏ học ở tiểu học chiếm tỷ lệ 10,14%

(cả nước 4,67%) ; THCS là 15,22% (cả nước là

8,51 %) ; THPT là 14,07% (cả nước là 7,68%) .

Hiệu quả giáo dục ở các cấp đều thấp hơn cả

nước : hiệu quả ở tiểu học là 56,68% (cả nước là

77,57%) ; THCS là 51 % (cả nước là 70%) và

THPT là 61,17% (cả nước là 78%) .

- Còn thiếu nhiều phòng học, nhất là phòng

học kiên cố, cao tầng cho tất cả các cấp học , đặc

biệt là ở những xã vùng sâu , vùng lũ lụt, vùng

biên giới. Cơ sở vật chất trường học vừa thiếu,

vừa nghèo nàn , lạc hậu lại xuống cấp nghiêm

trọng .

- Quy mô đào tạo nghề ở các tỉnh đồng bằng

sông Cửu Long còn quá nhỏ bé , thiết bị đào tạo

nghề lạc hậu . Các tỉnh vẫn chưa tìm được hướng

đầu tư đúng để phát triển đào tạo nghề . Hầu hết

các huyện chưa có cơ sở đào tạo nghề cho thanh

niên nông thôn, nhất là thanh niên dân tộc

Khơme . Nhà nước cần tập trung hoàn chỉnh

mạng lưới các cơ sở đào tạo , nhất là đào tạo

nghề và tăng cường năng lực đào tạo cho các

trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề

trên địa bàn .

-
Năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên

trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là

đào tạo giáo viên THCS còn yếu và còn nhiều

bất cập .

Một sốgiải pháp quan trọngđể phát triển

giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông

Cửu Long :

Làm tốt công tác tuyên truyền , vận động

nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của giáo

dục và đào tạo trong các tầng lớp nhân dân ở các

địa phương và huy động mọi lực lượng xã hội

tham gia phát triển giáo dục và đào tạo trong

vùng .

- Tập trung chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch ,

kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ở các

tỉnh , nhất là quy hoạch mạng lưới trường lớp từ

mầm non, phổ thông (bao gồm cả các trường

dân tộc nội trú ) đến các cơ sở đào tạo đại học,

cao đẳng và chuyên nghiệp . Mạng lưới trường

học được xây dựng phải gắn liền với quy hoạch

cụm dân cư , phù hợp với vùng thường xuyên bị

lũ lụt.

- Tập trung thực hiện chương trình củng cố

thành quả phổ cập giáo dục tiểu học và chống

mù chữ , xây dựng và chỉ đạo thật sát sao kế

hoạch phổ cập trung học cơ sở cho từng tỉnh và

toàn vùng nhằm đạt mục tiêu hoàn thành phổ

cập trung học cơ sở trước năm 2010.

- Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng học

3 ca trong năm học 2001 - 2002 ; Chỉ đạo xây

dựng trường phổ thông kiên cố và bán kiên cố,

bảo đảm ổn định việc học tập và là nơi tránh lũ

khi có lũ lụt. (Một trong những nguyên nhân học

sinh phổ thông bỏ học nhiều là do các tỉnh trong

vùng thường xuyên có lũ lụt và sạt lở , có khoảng

549 xã, phường bị ngập lụt hằng năm ).

-

Giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu giáo viên

các cấp phổ thông và mầm non ; tăng chỉ tiêu

biên chế giáo viên cho các trường đào tạo trong

vùng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên đại học,

cao đẳng và trung học chuyên nghiệp có

chất lượng .

Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng

đào tạo đại học và cao đẳng cho các tỉnh trong

vùng nhằm đạt 60 - 70 sinh viên trên 1 vạn dân

vào năm 2005 như mục tiêu đã được Chính phủ

phê duyệt.

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong

những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Vì

vậy, cần phải tập trung ngân sách của nhà nước,

huy động đóng góp của nhân dân trong vùng,

mở rộng xã hội hóa giáo dục và đào tạo, mở

rộng hợp tác quốc tế để thực hiện tốt các mục

tiêu phát triển giáo dục và đào tạo mà Thủ tướng

Chính phủ đã phê duyệt . Trong 5 năm tới , sự

nghiệp giáo dục và đào tạo đồng bằng sông Cửu

Long chắc chắn sẽ có bước phát triển mạnh ,

đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế -

xã hội của vùng và cảnước . D
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nước ta , trong lĩnh vực nông nghiệp ,

Ơ ĐảngvàNhà nước luônchútrọng
phát triển các hình thức hợp tác xã

cung cấp dịch vụ , vật tư , tiêu thụ sản phẩm cho

kinh tế hộ gia đình và trang trại ; mở rộng các

hình thức kinh tế hỗn hợp , liên kết, liên doanh

giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc

mọi thành phần kinh tế. Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng đã chỉ rõ : "Phát triển kinh tế tập thể

với các hình thức hợp tác đa dạng. Chuyển đổi

hợp tác xã cũ theo Luật Hợp tác xã đạt hiệu

quả thiết thực" (1 ).

Vĩnh Phúc

nhiều cơ sở đã bộc lộ những tồn tại và những

vấn đề mới nảy sinh . Vậy thực trạng những

vướng mắc và những giải pháp cần tháo gỡ

nhằm thúc đẩy sự ra đời HTX hoạt động theo

luật là gì ?

Mấy năm qua , nhiều HTX chuyển đổi theo

luật, do huy động được vốn, sức lao động xã

viên, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, nên đã

tu bổ, nâng cấp , xây dựng một số cơ sở hạ tầng

nông thôn và kiên cố hóa kênh mương. Những

HTX khá đã giữ được vai trò tích cực trong

việc tìm tòi , hướng dẫn nông dân áp dụng tiến

chuyển đổi hợp tác xã theo luật

Vĩnh Phúc là tỉnh nông nghiệp của đồng

bằng sông Hồng, là vành đai cung cấp lương

thực, thực phẩm cho thành phố Hà Nội. Hơn 4

năm (1997-2000 ) thực hiện Luật Hợp tác xã,

Vĩnh Phúc đã chuyển đổi 379/388 hợp tác xã

(HTX) theo luật , đạt 98% (có 340/348 HTX

nông nghiệp, 38/38 HTX tín dụng , 1/2 HTX

phi nông nghiệp) , trong đó có 316 HTX được

cấp giấy đăng ký kinh doanh (chiếm 81 % ) và

6 HTX mới được thành lập . Đây là thời kỳ

hoạt động của HTX ở Vĩnh Phúc có bước

chuyển biến mới, đạt được những kết quả nhất

định, thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển

mạnh sản xuất nông sản hàng hóa và dịch vụ .

Nhiều HTX nông nghiệp đã đạt thành tích cao

về năng suất , sản lượng và áp dụng các tiến bộ

khoa học, kỹ thuật . Tuy nhiên , trong quá trình

chuyển đổi và thành lập mới HTX theo luật ,

NGUYỄNKHẮC BỘ •

bộ kỹ thuật, áp dụng giống mới, chuyển đổi cơ

cấu cây trồng , mùa vụ và thực hiện các dịch vụ

thiết yếu phục vụ kinh tế hộ gia đình mà từng

hộ riêng lẻ không làm được hoặc làm không

có hiệu quả. Các HTX đã rà soát lại định mức

thu , chi các khoản dịch vụ, giảm giá thành

dịch vụ so với trước đây và so với bên ngoài .

Một số HTX không giảm giá nhưng đã nâng

cao chất lượng dịch vụ cho xã viên . Ở phần

lớn các HTX mới thành lập, xã viên đã tự

nguyện góp vốn với mức khá lớn : HTX nuôi

trồng thủy sản Ngọc Châu , xã Tiền Châu (Mê

Linh ) 500 ngàn đồng ; HTX dịch vụ VAC,

xã Tráng Việt (Mê Linh ) 1,25 triệu đồng,

HTX xây dựng Quang Trung, xã Hợp Thịnh

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia , Hà nội , 2001, tr 190
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(Tam Dương ) 20 triệu đồng ; HTX vận tải Yên

Lạc , thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc) 72 triệu đồng .

Một số HTX liên kết với doanh nghiệp nhà

nước tiêu thụ sản phẩm do nông dân sản xuất

ra như HTX Thượng Trưng (Vĩnh Tường)... đã

góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát

triển đa dạng .

Tuy nhiên, việc chuyển đổi HTX theo luật

ở nhiều cơ sở còn mang tính hình thức, mới chỉ

chuyển đổi về tổ chức, chưa có sự chuyển biếnbiến

rõ rệt về nội dung và phương thức hoạt động .

Thực tế cho thấy ,một số vấn đề về tài sản , vốn

quỹ, xã viên, phân phối trong HTX mới ... chưa

được xử lý và thực hiện theo luật. Theo đánh

giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn Vĩnh Phúc, đến hết năm 2000, những

HTX đã chuyển đổi và thành lập mới theo luật ,

có 48,6 % hoạt động khá ; 37,1 % trung bình ;

14,3% yếu. Hoạt động của các HTX nông

nghiệp chủ yếu là dịch vụ đầu vào cho quá

trình sản xuất của nông dân . Nhiều nơi xã viên

tham gia HTX , nhất là HTX nông nghiệp theo

phongtrào, chủ yếu để giữ đất, giữquyềnlợi

gắn với tài sản , vốn quỹ của HTX cũ , nay

chuyển giao cho HTX mới ; có nơi do yếutố

tâm lý xã hội cộng đồng . Phần lớn cácHTX

(trên 80%) không chia lãi cho xã viêntheo luật

tièn
hoặc chỉ chia tượng trưng. Nhìn chung,

công của cán bộ quản lý HTX còn thấp, chưa

gắn với kết quả hoạt động (chủ nhiệm có thu

nhập thấp nhất 100 ngàn đồng , cao nhất 250

ngàn đồng /tháng ). Tình trạngHTX bao cấp

cho các hoạt động của chính quyền, đoàn thể

vẫn còn nhiều. Điều đáng chú ý là, vốn lưu

động của các HTX đã chuyển đổi theo luật chủ

yếu bị nợ đọng không thu được (bình quân 124

triệu đồng/HTX ) nên thiếu vốn hoạt động .

Trong khi đó, ở hầu hết các HTX, xã viên

không góp vốn mới hoặc chỉ góp tượng trưng

từ 10 đến 50 ngàn đồng/xã viên . Có thể thấy ,

các HTX hoạt động theo luật chưa được chỉ

đạo, hướng dẫn rõ ràng, thiếu cụ thể, không

đồng bộ ; thiếu vốn hoạt động ; năng lực tổ

chức quản lý của cán bộ còn yếu ... Những yếu

kém trên đã làm cho các hoạt động của HTX

sau chuyển đổi chưa hiệu quả, chưa rõ nét là

hợp tác xã kiểu mới , để lại dư âm "bình mới

rượu cũ" .

Để các HTX đã chuyển đổi, hoặc thành lập

mới hoạt động theo luật, cần quán triệt tinh

thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng là : "Nhà

nước thực hiện các chính sách khuyến khích

phát triển kinh tế tập thể . Hoàn thành quá trình

chuyển đổi các hợp tác xã cũ, đồng thời nghiên

cứu bổ sung Luật Hợp tác xã cho phù hợp với

tình hình mới" (2) . Mặt khác , cần hoàn thiện cơ

chế quản lý và mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt

động dịch vụ và kinh doanh nhằmđáp ứng tốt

hơn các yêu cầu của xã viên, khuyến khích các

hợp tác xã chuyển dịch cơ cấu ngành nghề,

phát triển thành các hợp tác xã sản xuất, kinh

doanh dịch vụ tổng hợp. Muốn vậy, cần tập

trung vào những giải pháp sau đây :

ché vay vốn

cấp giấyđăng ký kinh doanh theo Nghị định

Một là , đối với những hợp tác xã đã được

15/CP củaChính phủ, nhưng khôngcó điều

kiện bảo đảm thế chấp khi vay vốn thì cho

phép HTX được vay vốn ngânhàng theo cơ

qua quỹ bảo lãnh tín dụng. Do

vậy, các bộ , các ngành chức năng trung ương

sớm xây dựng, hướng dẫn lập và sử dụng quỹ

bảo lãnh tín dụng để HTX được vay vốn cho

hoạt động sản xuất, kinh doanh . Phát triển thị

trường vốn và tiền tệ với các hình thức đa dạng

thích hợp nhằm đáp ứng cho phát triển kinh tế

nông nghiệp, nông thôn .

Hai là , sớm có chủ trương, chính sách và

hướng dẫn cụ thể các HTX, nhất là HTX nông

nghiệp giải quyết và thanh toán các khoản nợ

tồn đọng từ nhiều năm , bao gồm các khoản nợ

của HTX với ngân hàng (đã được khoanh nợ )

(2) Văn kiện đã dẫn , tr 320
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và nợ các doanh nghiệp nhà nước , hoặc giữa

HTX với xã viên, ... Các bộ, ngành chức năng

trung ương (Bộ Tài chính , Ngân hàng nhà

nước , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn , ... ) phối hợp với ủy ban nhân dân cấp

tỉnh xây dựng đề án và hướng dẫn việc xóa nợ

đối với HTX , tạo dựng cơ chế mới phù hợp

giúp các HTX được vay vốn để phát triển sản

xuất, kinh doanh .

Ba là , sớm thực hiện miễn giảm thuế tiền

thuê đất đối với các HTX đã được cấp giấy

đăng ký kinh doanh có nhu cầu xây dựng cơ sở

chếbiến nông sản ; sản xuất tiểu thủ công;

nghiệp ; hoặc làm trụ sở . Miễn thuế cho HTX

làm dịch vụ phục vụ kinh tế hộ gia đình .

Bốn là , coi trọng bồi dưỡng , đào tạo cán bộ

cho HTX đang là một trong các vấn đề cấp

thiết hiện nay . Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng chỉ rõ : "Có chính sách đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ cho hợp tác xã" (3 ). Bộ Tài chính

phối hợp với các bộ , ngành có liên quan (Ban

Tổ chức cán bộ Chính phủ , Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn ; Bộ Giáo dục - Đào tạo ;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ... ) ,

sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện

Nghị định 15 /CP của Chính phủ về chính sách

khuyến khích bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HTX .

Năm là , thực tế cho thấy , nhiều HTX (trừ

HTX tín dụng) đã tổ chức hoạt động tín dụng

nội bộ có kết quả tốt, nhưng chưa chính thức

được công nhận , không có sự hướng dẫn, kiểm

tra , giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Vì

vậy, cần quy định HTX được phép hoạt động

dịch vụ tín dụng nội bộ ; Ngân hàng nhà nước

Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn có thông tư liên bộ để quy

định và hướng dẫn hoạt động tín dụng trong

nội bộ HTX cho thích hợp .

Sáu là , để tạo điều kiện cho các HTX nâng

cao hiệu quả hoạt động, các bộ, ngành trung

ương , trong phạm vi quản lý của mình cần chỉ

đạo doanh nghiệp nhà nước mở rộng liên kết

2

với HTX , tạo điều kiện để trở thành đại lý , ủy

thác hay ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu

dài . Nên phân cấp cho HTX nông nghiệp quản

lý các công trình thủy lợi nhỏ . Các trung tâm

khuyến nông, chi cục bảo vệ thực vật, thú y ,

công ty thủy nông ở cấp tỉnh cần giúp đỡ bồi

dưỡng , đào tạo cán bộ kỹ thuật, lấy HTX nông

nghiệp làm cơ sở để tổ chức chuyển giao kỹ

thuật , dịch vụ có hiệu quả cho nông dân .

Ngược lại, HTX phải cố gắng trở thành cầu nối

giữa kinh tế hộ và kinh tế nhà nước và thị

trường , phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh

tế hộ gia đình trên cơ sở tự nguyện các bên

cùng có lợi với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà

nước. Thực hiện tốt việc "Ứng dụng nhanh

khoa học và công nghệ vào sản xuất , nhất là

ứng dụng công nghệ sinh học ; gắn nông

nghiệp với công nghiệp chế biến ; gắn sản

xuất với thị trường tiêu thụ ; hình thành sự liên

kết nông - công nghiệp - dịch vụ ngay trên địa

bàn nông thôn" (4) .

;

Chuyển đổi và xây dựng hợp tác xã kiểu

mới hoạt động theo Luật Hợp tác xã là công

việc phức tạp , có nhiều khó khăn , đòi hỏi các

cấp ủy, chính quyền của các ngành , các cấp từ

trung ương đến địa phương phải thường xuyên

chỉ đạo , hướng dẫn , giúp đỡ để HTX vươnlên

làm tốt chứcnăng, nhiệm vụ của mình . Không

dừng lại ở một số dịch vụ chuyên khâu , các

HTX cần mở rộng kinh doanh tổng hợp, kết

hợp các dịch vụ đầu vào với chế biến , tiêu thụ

sản phẩm và phát triển ngành nghề ở nông

thôn để trở thành điểm tựa vững vàng giúp

nông dân, xã viên phát triển sản xuất hàng hóa

có hiệu quả . Quá trình chuyển đổi và xây dựng

HTX kiểu mới, hoạt động theo luật là nhằm

xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn theo

hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn.D

(3 ) Văn kiện đã dẫn , tr 320

(4) Văn kiện đã dẫn , tr 276
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Một mô hình hợp tác xã nông nghiệp

trong cơ chế nói

N

HIỀU năm qua , Đồng Tháp được

đánh giá là một trong những tỉnh đi

đầu trong phong trào hợp tác hóa

nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long .

Lấp Vò lại là huyện tiêu biểu trong

số 11 huyện, thị của toàn tỉnh về lĩnh vực

nông nghiệp nói chung và phong trào hợp tác

xã nông nghiệp nói riêng . Toàn huyện hiện

đã có 14 hợp tác xã với 3 721 hộ xã viên,

đang canh tác trên diện tích 3 059,6 ha đất

nông nghiệp với tổng vốn điều lệ 1 813 triệu

đồng . Hầu hết số hợp tác xã này đều đang

góp phần khẳng định tính ưu việt của cách

làm ăn theo mô hình hợp tác xã nông nghiệp

kiểu mới . Điển hình trong số đó có thể kể đến

hợp tác xã Bình Thành (xã Bình Thành ). So

với các hợp tác xã toàn huyện, hợp tác xã

Bình Thành chiếm tới 39,8% đất nông

nghiệp, 55,7% số hộ xã viên và 58,4% vốn

điều lệ .

Bình Thành là một xã thuần nông. Điểm

đáng lưu ý ở đây là đất hẹp, dân đông, bình

quân 719người/km2. Diện tích sản xuất của

xã chiếm 65,24% đất tự nhiên . Sau ngày

miền Nam hoàn toàn giải phóng, cơ sở hạ

tầng của xã rất yếu kém , chủ yếu dựa vào

thiên nhiên , năng suất thấp , phần lớn nông

dân bị đói vào lúc giáp hạt . Diện tích hoang

hóa chiếm 30,87 %,diện tích lúa 1 vụ chiếm

57,47 %, lúa 2 vụ chỉ chiếm 11,66 % .

Năm 1977, xã Bình Thành cũng như nhiều

địa phương của tỉnh Đồng Tháp bắt tay vào

việc sắp xếp lại sản xuất, đưa nông dân vào

ở linh Thánh

LÊ HOÀNG TAM •

con đường làm ăn tập thể. Xã đã xây dựng

24 tổ đoàn kết sản xuất. Đến vụ đông xuân

năm 1979, xã xây dựng 1 tập đoàn sản xuất

thí điểm . Lúc đầu chỉ có 9/32 hộ dân tham

gia, số còn lại không chịu ra đồng vì chưa tán

thành với cách ăn chia theo điểm . Chi bộ xã

Bình Thành nghiêm túc đánh giá tình hình và

nêu quyết tâmxây dựng một tập đoàn làm ăn

có hiệu quả để thuyết phục nhân dân . Xã đã

huy động hàng ngàn ngày công lao động giúp

dân nạo vét kênh mương, giúp tập đoàn

xuống giống và chăm sóc đến khi cây lúa

phát triển tốt giao lại cho tập đoàn. Kết quả

là, vụ sản xuất đầu tiên theo mô hình tập đoàn

sản xuất, mỗi hộ nông dân thu hoạch từ 2 - 3

tấn thóc , tăng 1,5% so với lúc chưa làm ăn

tập thể. Đây là động lực to lớn thúc đẩy nông

dân đến với tập đoàn và đến năm 1981 toàn

xã Bình Thành đã có 6 tập đoàn sản xuất với

hình thức ghi công chấm điểm để chia sản

phẩm thu hoạch . Tuy nhiên, do khuyết tật

chung của mô hình này đã không kích thích

được sức sản xuất và phát huy tính chủ động

sáng tạo của nông dân lên hoạt động của tập

đoàn vẫn trong tình trạng trì trệ .

Ngày 13-1-1981 , Ban Bí thư Trung ương

Đảng ban hành Chỉ thị 100 "khoán sản phẩm

đến khóm và người lao động" , nhằm khuyến

khích lợi ích chính đáng của người lao động

và động viên mọi người tham gia các khâu

* Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy huyện Lấp Vò, tỉnh

Đồng Tháp
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trong quá trình sản xuất và quản lý hợp tác

xã, thật sự gắn bó với sản phẩm cuối cùng.

Sau học tập và quán triệt, nông dân xã

Bình Thành đã hưởng ứng một cách mạnh mẽ

và trở thành một phong trào rộng khắp trong

xã , từ đây ngườinông dân thật sự làm chủ về

tư liệu sản xuất, tự quản lý quá trình sản xuất

và được hưởng phần vượt khoán mà mình

làm ra.

Đến cuối năm 1982, toàn xã đã có 24 tập

đoàn sản xuất, chiếm 100 % diện tích đất

nông nghiệp, nhưng thu nhập của người dân

chỉ chiếm từ 15 - 20% sản phẩm mà họ làm

ra sau khi trừ thuế , công gián tiếp , quỹ khen

thưởng, quỹ phúc lợi và giữ tái sản xuất . Có

nhiềunguyên nhân dẫn đến thu nhập thấp,

chủ yếu là do năng suất thấp (đạt 4

4,5 tấn /ha ) ; bộ máy ban quản lý tập đoàn

cồng kềnh . Thấy rõ nhữngnguyên nhẫnyếu

kém, năm 1983 chi bộ xã Bình Thành đã

quyết định sáp nhập 24 tập đoàn sản xuất

thành 3 liên tập đoàn sản xuất ; giảm 21 cán

bộ quản lý ; tập trung đầu tư cơ sởhạtầng

cho liên tập đoàn như nạo vét kênh mương ;

làm giao thông ; mua sắm thiết bị như máy

bơm , máy cày, máy xay xát... từ đó chủ động

hơn trong việc canh tác ; đất đai đã được cải

tạo cơ bản , không còn hoang hóa ; hầu hết

chuyển lên 2 vụ,năng suất bình quân 5,5 -

6 tấn /năm , tăng 33%, mức nộp sản phẩm của

tập đoàn viên cho tập đoàn giảm 17,7%, đời

sống của nông dân đã được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, hiệu quả mang lại vẫn chưa

cao , còn nhiều ràng buộc, nông dân chưa thật

sự làm chủ đối với sản phẩm của mình làm ra ,

năng suất chưa thể hiện đúng tiềm năng của

địa phương . Giữa lúc Bình Thành đang trăn

trở tìm hướng đi , ngày 5-4-1988 Bộ Chính trị

ban hành Nghị quyết 10 về đổi mới cơ chế

quản lý kinh tế nông nghiệp . Đây chính là

đòn bẩy giải phóng sức sản xuất cho nông

dân . Người nông dân được giao quyền sử

dụng đất lâu dài , hộ nông dân trở thành đơn

vị kinh tế tự chủ, được quyền quản lý toàn bộ

quá trình sản xuất, tham gia quá trình phân

phối, đã kích thích mạnh mẽ tính sáng tạo của

người lao động, họ yên tâm và mạnh dạn đầu

tư trên thửa ruộng của mình .

Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị

quyết 10 Bộ Chính trị, ngày 30-10-1990 ,

Bình Thành tiến hành đại hội thành lập hợp

tác xã trên cơ sở 24 tập đoàn sản xuất đã được

xây dựng từ những năm 1981-1982.

Với số vốn ban đầu 1.000 tấn lúa , 123 triệu

đồng tiền mặt từ nguồn tích lũy nội bộ của

các tập đoàn sản xuất để lại, dưới sự lãnh đạo

của Đảng bộ Bình Thành , sự giúp đỡ của các

ngành hữu quan cấp huyện, hợp tác xã Bình

Thành bắt tay ngay vào công việc và ưu tiên

hàng đầu cho việcsản xuất. Hợp tác xã từng

bước vận động nhân dân đóng góp và trích lợi

nhuận từ năm 1998đến nay trên 9,3 tỉ đồng ,

trong đó, nhân dân đóng góp 47%, hợp tác xã

29% và 24 % do ngân sách huyện và tỉnh hỗ

trợ để thực hiện các công trình sau : kéo điện

nôngthôn 19% ; thủy lợi 17% ; xây trường

học 29 % ; cầu đường nông thôn 27% ; các

công trình khác 0,8%.

Với chủ trương đầu tư mạnh mẽ để xây

dựng cơ sở hạ tầng, đến năm 1995 , tổng vốn

đầu tư lên 1 728 546 227 đ, toàn hợp tác xã

hoàn chỉnh 45 km bờ bao, tạo điều kiện thuận

lợi cho giao thông nông thôn, đồng thời bảo

vệ 1 218 ha đất nông nghiệp ; bảo vệ nhân

dân sống an toàn với lũ lụt, từng bước xây

dụng 19,8 km đường dây trung , hạ thế ;

đặt 124 giàn bơm điện 20 HP, 15 cống sập bê

tông, 59 cống ngầm phục vụ cho việc tưới

tiêu , giúp nông dân chủ động việc xuống

giống . Hợp tác xã chủ động liên kết, liên

doanh với Công ty Thuốc sát trùng miền

Nam cung cấp vật tư cho nông dân một cách

kịp thời, ngay từ đầu vụ , với giá thấp hơn thị

trường từ 10 - 15% và đến khi thu hoạch nông

dân mới thanh toán tiền vật tư cho hợp tác xã .

Do hợp tác xã dồn sức cho việc xây dựng

cơ sở hạ tầng và tranh thủ các nguồn lực từ n
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bên ngoài mở rộng các dịch vụ, nông dân chủ

động trong sản xuất đã làm cho năng suất

không ngừng tăng lên . Nếu như năm 1977,

năng suất chỉ đạt 5 tấn /ha/năm , đến năm 2001

đã nâng đến 16,2 tấn /ha/năm , thunhập của xã

viên đạt từ 15 - 20% trên sản phẩm làm ra .

Ngoài khoản thu nhập từ canh tác ruộng

lúa từ năm 1999 đến nay, xã viên còn

được chia lợi nhuận từ các dịch vụ thủy

nông ; tín dụng... bình quân mỗi cổ phần

được lãi 337 đ/1000đ (toàn hợp tác xã có

1 060 923 036 đ vốn điều lệ, 2076 cổ phần

2 076 hộ xã viên) . Trong dịch vụ tín dụng,

hàng năm đã cho 137 hộ vay với số vốn

345 800 000 đ/năm để phát triển ngành nghề

tiểu - thủ công nghiệp như chiếu , nón , ... góp

phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống và xóa

đói giảm nghèo địa phương .

Bên cạnh những thành tựu to lớn về phát

triển kinh tế hợp tác , ổn định và cải thiện đời

sống của nhân dân , hợp tác xã Bình Thành

rất quan tâm đến xây dựng nông thôn mới .

Từ năm 1987 đến nay, đã xây dựng 19 cầu

bê tông cốt thép và gỗ cao cấp, nhựa hóa

2 076 mét đường nông thôn , phần còn lại đã

trải cát núi ; đã xây dựng 56 phòng học kiên

cố, xóa hẳn tình trạng học 3 ca/ngày, không

còn phòng học tạm bợ . Bình Thạnh là một

trong những xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn

quốc gia về phổ cập tiểu học và xóa mù chữ

(năm 1997) .

Đạt được những kết quả trên là do :

1- Đảng bộ Bình Thành xây dựng được hệ

thống chính trị vững mạnh toàn diện , trong

đó vai trò của chi bộ đảngmangyếu tố quyết

định. Mọi suy nghĩ , hành động đều đặt lợi ích

nhân dân lao động lên trên hết . Nội bộ đảng

luôn đoàn kết, đặcbiệt trongnhữngkhó khăn

biết dồn sức tháo gỡ khó khăn .

2- Đảng bộ và nhân dân xã Bình Thành

trong điều kiện khó khăn đã biết động viên

nhau và thực hiện tốt phương châm "lấy ngắn

nuôi dài" ; mạnh dạn liên kết liên doanh với

các đơn vị bạn , tranh thủ nguồn lực từ bên

ngoài để phát huy nội lực ; biết tiên liệu sức

mình và lựa chọn những khâu then chốt để

đột phá như đầu tư giao thông, thủy lợi, điện

năng...

3- Ngoài việc tập trung xây dựng cơ sở hạ

tầng , Đảng bộ Bình Thành còn đầu tư vào

phát triển con người . Đây chính là động lực

nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển bền

vững của hợp tác xã.

Tuy nhiên, hợp tác xã Bình Thành vẫn còn

nhiềukhó khăn trong quá trình phát triển .

Trước hết, sản xuất của hợp tác xã vẫn thuần

nông, chưa thật sự thoát khỏi độc canh cây

lúa, trong khi đó lũ lụt hằng năm luôn ảnh

hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân

dân ; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn

chậm, chưa đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi ;

hiệu quả kinh tế trên một đơn vị sản xuất

chưa cao, liên kết liên doanh với các đơn vị

trong và ngoài huyện chưa nhiều ; việc ứng

dụng công nghệ mới trong sản xuất chưa

phổ biến. Môi trường tự nhiên có nguy cơ

ô nhiễm do việc gia tăng sử dụng ngày càng

nhiều phân bón vô cơ và thuốc trừ sâu ... Đất

đai bình quân trên đầu người ở Bình Thành

còn thấp (1200 m2/người ) và đang có xu

hướng giảm dần. Đây là những áp lực lớn đối

với xã Bình Thành nói riêngvà huyện Lấp

Vò nói chung .

Để khắc phục khó khăn và tồn tại đó,

huyện Lấp Vò chỉ đạo hợp tác xã Bình Thành

tổngkết thực tiễn rút ra những bàihọc kinh

nghiệm để tiếp tục phát huy nội lực, khai thác

tốt tiềm năng lao động , đất đai , tăng thu nhập

cho xã viên ; tích lũy vốn, tăngđầu xây dựng

cơ sở hạ tầng , đặc biệt ở một số lĩnh vực mũi

nhọn ; đẩy mạnh cơ giới hóa , hiện đại hóa

nhằm tăng năng suất lao động, chủ động liên

kết với đơn vị bạn để ứng dụng công nghệ

tiên tiến phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế

của địa phương .

(Xem tiếp trang 57)
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XIN

xin vùng gọi con

K

;

HI đi công tác ở tỉnh B ,

tôi có đến nghiên cứu

và tìm hiểu thực tế tại

một doanh nghiệp tư nhân .

Doanh nghiệp này chuyên sản

xuất những mặt hàng đồ gỗ mỹ

nghệ cao cấp để xuất khẩu ;

được các bạn hàng ởĐài Loan ,

Hồng Công, Nhật Bản , Hàn

Quốc, Cộng hòa Liên bang

Đức rất ưa chuộng . Chủ doanh

nghiệp còn trẻ lắm (mới gần 40

tuổi) . Anh tiếp tôi rất lịch sự

nhưng cũng rất thân mật, thoải

mái , không hề mang tính xã

giao hoặc có sự e ngại nào vì

những khác biệt về tuổi tác và

nghề nghiệp . Anh cứ một mực

gọi tôi là bốxưng con , vì thế tôi

cũng gọi anh là cháu xưng chú .

Dưới đây là vài ba đoạn đối

thoại giữa tôi và anh :

+ Cháu nghĩ như thế nào

khi quyết định thành lập một

doanh nghiệp tư nhân ? !

- Thứ nhất, đây là nghề cha

truyền con nối ; ông bà, cha

mẹ con trước đây đều làm

nghề này và bây giờ đến lượt

con . Thứ hai, những mặt hàng

mà con đang sản xuất được thị

trường trong nước và quốc tế

ưa chuộng , vì thế lợi nhuận

cao . Thứ ba, tạo thêm được

công ăn , việc làm cho người

lao động , trước hết là những

lao động trong cùng làng xã , vì

TIẾN HẢI

thế tạo ra được bầu không khí

thân mật, tin cậy, tôn trọng lẫn

nhau.

+ Doanh nghiệp của cháu

có bao nhiêu công nhân ?

- Kể cả hợp đồng dài hạn và

thời vụ thì tổng cộng khoảng

gần 100 người.

+ Cháu có thể cho biết

những số liệu thật về doanh

thu , nộp ngân sách , lợi nhuận

và mức lương của người lao

động /tháng ?

Có gì mà phải giấu bố

chuyện đó vì bọn con làm ăn

chính đáng , theo đúng pháp

luật hiện hành và được người

lao động đồng tình , ủng hộ.

Sau khi khẳng định những vấn

đề có tính nguyên tắc như vậy,

anh nói tiếp : doanh thu khoảng

10 tỉ đồng ; nộp ngân sách nhà

nước xấpxỉ 400 triệu đồng ; lợi

nhuận khoảng 80 triệu đồng ;

thu nhập bình quân của người

lao động xấp xỉ một triệu đồng.

+ Cháu có mặc cảm về khái

niệm "ông chủ" và khái niệm

"bóc lột" hay không ? !

- Bố gãi đúng chỗ ngứa của

con rồi đấy. Con cũng đang

muốn tranh luận với bố về

chuyện này. Không hiểu vì sao

cho đến tận bây giờ - thời buổi

mà Đảng và Nhà nước ta đang

tiến hành công cuộc đổi mới ,

chủ đồng hội nhập kinh tế quốc

tế khuyến khích các thành

phần kinh tế phát triển và cạnh

tranh một cách lành mạnh - mà

vẫn còn nhiều người cho rằng :

"Đã thuê mướn nhân công thì

dứt khoát là ông chủ. Và, đã là

ông chủ thì dứt khoát có bóc

lột" . Hiểu như thế có phần giản

đơn và sơ cứng quá. Về mặt lý

luận thì chắc chắn là con thua

bố ; song cũng xin tiết lộ để bố

biết là con đã tốt nghiệp đại

học kinh tế, vì vậy lý luận Mác-

Lê -nin cũng không đến nỗi dốt

lắm đâu. Gần đây con có đọc

một bài báo trên Tạp chí Cộng

sản.Tácgiả của bài báo đó thì

con quên mất rồi , nhưng nội

dung của bài báo có một ý mà

con rất tâm đắc. Bài báo nói

rằng chính Mác, Ăng-ghen và

Lê-nin vẫn thường khẳng định :

"Học thuyết của chúng tôi

không phải là cái gì nhất thành

bất biến" . Nói như thế tức là

các cụ đề nghị học thuyết của

các cụ phải luôn được điều

chỉnh , bổ sung và phát triển

cho nó ngày càng được hoàn

thiện và phù hợp với điều kiện

lịch sử cụ thể của từng thời kỳ ,

từng giai đoạn cách mạng. Suy

rộng ra thì con hiểu rằng khái

niệm "bóc lột" mà các cụ dùng

trước đây , ngày nay cũng cần

được hiểu mộtcách mềm dẻo

hơn , linh hoạt hơn . Có phải thế

không bố. Con mở doanh

nghiệp tư nhân nhưng theo

đúng pháp luật của Nhà nước.

Con thuê người lao động trên

cơ sở thỏa thuận giữa đôi bên .

Con tôn trọng họ, trả lương cho

họ xứng đáng với những gì mà

họ cống hiến . Ngoài ra con còn

mua bảo hiểm xã hội cho họ,
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có quy định về thưởng , phạt rất

rõ ràng. Bản thân con cũng là

người lao động thật sự (kể cả

lao động quản lý và lao động

chân tay) . Như thế làm sao có

thể nói người lao động bị bóc

lột và con là kẻ bóc lột được .

+ Cháu vừa nói đến chuyện

thưởng, phạt ; thế thì cái quy

định cụ thể đó ra sao ?

Gần giống như của Nhà

nước , cuối mỗi năm người lao

động tự bình bầu theo các

danh hiệu thi đua. Cao nhất là

chiến sỹ thi đua , sau đó đến

lao động xuất sắc, lao động

giỏi , lao động bình thường và

cuối cùng là lao động kém .

Việc công nhận các danh hiệu

đó cũng do tập thể gồm giám

đốc, đại diện tổ chức công

đoàn , chi đoàn thanh niên , chi

hội phụ nữ quyết định , thành ra

.

không có chuyện cảm tình hay

thành kiến gì cả. Còn về chế

độ đãi ngộ thì : chiến sỹ thi đua

được thưởng thêm một tháng

lương và một chuyến du lịch

xuyên Việt miễn phí , lao động

xuất sắc được thưởng thêm

1/2 tháng lương, lao động giỏi

được thưởng thêm 1/4 tháng

lương và lao động kém thì bị

phạt 1/4 tháng lương . Nói là bị

phạt, song trên thực tế chưa ai

bị phạt mà chỉ bị nhắc nhở . Tất

nhiên tình trạng lười lao động

kéo dài thì sẽ bị phạt nặng,

thậm chí phải cho thôi việc.

+ Cậu làm như thế thì cũng

chẳng khác gì một doanh

nghiệp nhà nước.

Nghịch lý là ở chỗ đó .

Cùng xử lý công việc như nhau

nhưng ông giám đốc doanh

nghiệp nhà nước thì được coi là

MỘT MÔ HÌNH ...

( Tiếp theo trang 55 )

Để thực hiện tốt những mục tiêu này,

chúng tôi xin kiến nghị mấy vấn đề cụ thể

sau :

1- Nhà nước nên xem hợp tác xã như là

các doanh nghiệp khác và chịu thuế thu nhập

15% (hiện nay hợp tác xã chịu thuế thu nhập

32%) để khuyến khích hợp tác xã mở rộng

sản xuất, kinh doanh ; đồng thời tăng thu

nhập cho xã viên, tăngtích lũy cho hợp tác

xã nhằm đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phục vụ

cho các loại phúc lợi xã hội khác .

2- Nhà nước nghiên cứu , có chính sách

cấp quyền sử dụng cho hợp tác xã đối với

thủy lợi, đê bao... tạo điều kiện cho hợp tác

xã khai thác tốt tài nguyên, đồng thời là tài

sản thế chấp để hợp tác xã vay vốn ngân hàng

phục vụ cho sản xuất kinh doanh .

"vì người lao động" còn anh

giám đốc doanh nghiệp tư

nhân thì bị coi là "kẻ bóc lột" .

Chính vì vậy con chỉ đề nghị

"xin đừng gọi con như thế" (tức

không gọi là kẻ bóc lột - TH) .

Những mẩu đối thoại (thực

chất là những tâm sự ) của anh

chủ doanh nghiệp tư nhân trẻ

nói trên gợi cho tôi khá nhiều

điều đáng suy nghĩ. Thí dụ :

" Thế nào là bóc lột ?" . Tất

nhiên vấn đề này còn phải

tranh luận , bàn bạc nhiều cả

về lý luận và thực tiễn thì mới

có thể đi tới một kết luận thỏa

đáng. Song những suy nghĩ và

việc làm của nhà doanh nghiệp

trẻ đã thật sự thuyết phục được

tôi . Vì thế tôi chẳng bao giờ

nghĩ anh là kẻ bóc lột .D

3- Ngân hàng cho nông dân vay vốn theo

dự án sản xuất (không nên cho vay theo đầu

công ) nhằm tạo điều kiện cho xã viên chuyển

dịch cơ cấu kinh tế .

4- Nhà nước hỗ trợ hợp tác xã tổ chức đào

tạo cán bộ quản lý , cán bộ khoa học - kỹ

thuật . Có chính sách khuyến khích cán bộ

khoa học - kỹ thuật về công tác vùng nông

thôn , vùng sâu .

Trên cơ sở kinh nghiệm và những bài học

của 20 năm xây dựng , dưới ánh sáng Nghị

quyết của Đảng, nhân dân xã BìnhThành

nói chung, hợp tác xã Bình Thành nói riêng

sẽ phát huy hơn nữa thành tựu đã đạt được ,

góp phần phát triển lực lượng sản xuất ; đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn, cải thiện và nâng

cao đời sống nhân dân , cùng cả nước thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

của Đảng. D
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TRỊ ĐÔNG :

CON TÀU HÒA BÌNH CHƯA TÌM RA BẾN ĐẬU

L

NGUYỄN HOÀNG * THÁI VĂN LONG *

IÊN tiếp trong một năm rưỡi qua, kể

từ khi nổ ra cuộc nổi dậy của người

Pa- le -xtin chống lại I-xra-en vào cuối

tháng 9-2000, tình hình Trung Đông diễn

biến hết sức phức tạp , luôn chao đảo trước

nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới tại

khu vực. Càng về những ngày gần đây, sự leo

thang của làn sóng xung đột bạo lực và

khủng bố đẫm máu chẳng những gây tổn thất

nặng nề về người và của cho cả hai bên , mà

còn đe dọa tước bỏ những thành quả đã đạt

được trong tiến trình hòa bình đầy gian khó

chín năm qua, phủ một bóng đen hoài nghi

lên những nỗ lực mới nhằm kiếm tìm một

bến đậu lâu dài cho con tàu hòa bình

Trung Đông.

Từ trong lịch sử , với vị thế địa - chiến lược

quan trọng và rất nhạy cảm , lại tiềm ẩn

những mâu thuẫn sắc tộc hòa quyện với tôn

giáo,Trung Đông luôn vần vũ trong những

biến cố nóng bỏng của các cuộc giành giật

quyền lực quyết liệt giữa các thế lực ở bên

trong và bên ngoài khu vực . Bước vào thời

hiệnđại, cùng với những mâu thuẫn mang

tính lịch sử, nguồn tài nguyên dầu lửa khổng

lồ của khu vực với trữ lượng ước khoảng 90 tỉ

tấn ( tổng trữ lượng dầu lửa của toàn thế giới

là 136 tỉ tấn ) không chỉ một lần trở thành vũ

khí lợi hại của các nước A-rập ở đây trong

quan hệ quốc tế , mà còn đồng thời đưa Trung

Đông vào tâm điểm của không ít những toan

tính chiến lược địa - chính trị của các thế lực

nước lớn tham vọng giành quyền lực toàn

cầu. Đây là một trong những nguyên nhân cơ

bản nhất làm bùng lên 5 cuộc chiến tranh khu

vực thời kỳ chiến tranh lạnh , giữa một bên là

các nước A-rập và bên kia là I-xra-en, sau

khi nhà nước Do Thái được thành lập vào

tháng 5-1948 theo Nghị quyết 181 (11-1947)

của Liên hợp quốc (LHQ)

Thực chất và cốt lõi nhất của cuộc xung

đột giữa các nước A -rập và I-xra-en là vấn đề

Pa- le -xtin cùng những tranh chấp lãnh thổ

giữa hai bên . Cuộc xung đột khu vực kéo dài

do nhiều mâu thuẫn đan xen đã biến Trung

Đông trở thành điểm nóng gay gắt khó tháo

gỡ , vượt tầm khu vực , khiến cả cộng đồng

quốc tế phải quan tâm và lo ngại . Được sự

hậu thuẫn , dung túng của Mỹ, nên dù bị cô

lập giữa thế giới A-rập rộng lớn , đông dân ,

nhiều tiền của, nhưngI-xra -en vẫn luôn ở thế

lấn lướt, thường sử dụng vũ lực gây hấn

chiếm thêm đấtđai của người Pa -le - xtin và

của các nước A-rập láng giềng. Tính cố

kết lỏng lẻo và sự hạn chế của khối đoàn kết

A -rập cũng phần nào làm gia tănghành động

hiếu chiếncủa một số thể lực diều hâu cực

hữu I-xra-en . Tuy nhiên, khi chiến tranh

lạnh kết thúc , cuộc đối đầu toàn cầu Mỹ - Xô

bị triệt tiêu , thì cũng là lúc cục diện

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

** Th.S, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Trung Đông thay đổi sâu sắc , cơ bản. Mỹ

điều chỉnh chính sách đối với khu vực nhằm

phục vụ chiến lược toàn cầu của họ sau chiến

tranh lạnh . Thay vì chỉ chú trọng I-xra -en ,

Mỹ cải thiện quan hệ với thế giới A -rập ,

hòa hoãn mâu thuẫn giữa các nước A -rập với

I- xra-en , tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung

đột Trung Đông theo kịch bản của Mỹ. Mặt

khác , các nước A-rập cũng muốn cải thiện

quan hệ với Mỹ xuất phát từ tính toán riêng

của mỗi nước. I- xra-en cũng không thể thờ ơ

với việc củng cố quan hệ với Mỹ, khi vị trí

của I-xra-en là đồng minh chiến lược duy

nhất của Mỹ tại khu vực đang bị lung lay .

Trong khung cảnh ấy , xuất hiện những tiền

đề thực tế cho việc vãn hồi hòa bình Trung

Đông sau gần nửa thế kỷ liên miên xung đột.

Tuy nhiên những mâu thuẫn , bất đồng sâu

sắc trong quá trình thực hiện các thỏa thuận ,

khiến hồ sơ Trung Đông vẫn nổi cộm và

bế tắc trên nhiều vấn đề , như biên giới -

lãnh thổ , các vùng "đất Thánh ", các khu

định cư của người Do Thái, quy chế sử dụng

Giê -ru -xa-lem , hồi hương người tị nạn và

nhà nước Pa -le-xtin ...

Nhậm chức Thủ tướng thứ 11 của I- xra -en

ngày 7-3-2001 , A. Sa-rôn chủ trương dùng

chính sách cứng rắn , dựa trên sức mạnh đối

với Pa-le-xtin để bảo đảm an ninh cho người

Do Thái . Bởi vậy, một năm cầm quyền của

A. Sa -rôn cũng là một năm gia tăng bạo lực

và đổ máu , cướp đi sinh mạng hơn 1 200 con

người của hai bên , đẩy xung đột Trung Đông

đến điểm cực phát . Nỗi ám ảnh về nguy cơ

của một cuộc chiến tranh tổng lực mới đang

làm tổn hao hy vọng của những người vốn

được coi là lạc quan nhất về triển vọng của

một nền hòa bình cho khu vực đầy biến cố

này.

Cùng lúc, chính quyền của Tổng thống

G.W. Bu -sơ ở nước Mỹ - nước đóng vai trò

bảo trợ chính cho tiến trình hòa bình (TTHB )

Trung Đông - cũng tỏ ra lạnh nhạt, không

dành cho cuộc xung đột khu vực mức độ ưu

tiên như chính quyền WJ. Clin -tơn đã làm .

Trái ngược hẳn với chính sách can dự

của người tiền nhiệm, quan điểm của

G.W. Bu-sơ là : nước Mỹ chỉ hành động khi

lợi ích của Mỹ bị đe dọa trực tiếp. Thế

nhưng , cuộc tấncông khủng bố vào nước Mỹ

ngày 11-9-2001 đã làm đảo lộn mọi thứ tự

ưu tiên mới trong chính sách đối ngoại

của chính quyền G.W. Bu -sơ . Mỹ hầu như

chỉ tập trung cho một ưu tiên bao trùm là

chống khủng bố . Để tập hợp được lực lượng

của liên minh chống khủng bố , nhất là giành

được sự ủng hộ của thế giới A-rập, Mỹ

thay đổi lập trường đối với vấn đề Pa-le -xtin .

Mỹ gây áp lực buộc A. Sa-rôn chấp thuận

để ngoại trưởng S. Pê -rét gặp Tổng thống

Y. A -ra -phát (26-9-2001) và hai bên đạt được

thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn gần giống

như thỏa thuận mà Giám đốc Cục tình báo

trung ương Mỹ (CIA ) G. Tê-nét phác thảo

hồi tháng 6-2001 . Đích thân Tổng thống

G.W. Bu -sơ sau cuộc họp với các nhà

lãnh đạo Quốc hội Mỹ, đã khẳng định

trước giới báo chí : " Ý tưởng về một nhà

nước Pa -le-xtin luôn là một phần trong cách

nhìn nhận của Mỹ đối với Trung Đông, cũng

như quyền tồn tại của I-xra-en phải được tôn

trọng" .

Đối với Mỹ, việc chấm dứt cuộc xung đột

giữa I-xra -en và Pa -le-xtin đang ngày một

leo thang nguy hiểm đã trở thànhmột trong

những ưu tiên hàng đầu, bởi Mỹ cần sự ủng

hộ của các nước Hồi giáo để tiến hành cuộc

chiến chống khủng bốvới mũi nhọn đột phá

nhằm vào Áp-ga-ni- xtan . Mỹ đẩy mạnh các

hoạt động "ngoại giao con thoi" của đặc phái

viên về Trung Đông A. Din-ni nhằm thực

hiện kế hoạch Tê-nét và khuyến nghị của

Ủy ban do Thượng nghị sỹ Mỹ Mit-chen- lo

đứng đầu. Theo đó, một lệnh ngừng bắn

sẽ dẫn đến việc I-xra-en rút quân khỏi các

vị trí đã chiếm trước khi các cuộc nổi dậy
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In -ti- pha-đa (9-2000 ) của người Pa-le-xtin

nổ ra . Trong khi đó, Pa -le- xtin sẽ hành động

để kiềm chế các phần tử quá khích , bảo

đảm một thời kỳ yên tĩnh sau những biện

pháp xây dựng lòng tin . Những biện pháp

này bao gồm ngừng xây dựng các khu định

cưcủa người Do Thái trên đất Pa-le -xtin mà

I-xra-en chiếm đóng từ 1967. Cuối cùng là

nối lại các cuộc đàm phán để bàn về một thỏa

thuận hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Tuy nhiên, xét về thực chất, Mỹ vẫn

giữ lập trường thiên vị , dung túng đối với

I- xra-en . Một biểu hiện rõ nét là lần thứ hai

kể từ tháng 3-2001 đến nay, Mỹ phủ quyết

một nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ

yêu cầu I-xra -en chấm dứt hành động

leo thang bạo lực . Lợi dụng tình hình này ,

nhằm trả đũa các cuộc tấn công cảm tử

của lực lượng Ha-mát và Di-hát trong PLO,

A. Sa-rôn nếu chiêu bài " chống khủng bố" ,

tăng cường hoạt động quân sự , đưa máy bay ,

xe tăng hạng nặng tấn công xâm nhập

vào hàng loạt vị trí của người Pa -le- xtin ở

dải Ga-da và khu Bờ Tây, bắn phá trụ sở

cơ quan an ninh Pa -le -xtin và lực lượng cảnh

vệ của Tổng thống Y. A-ra-phát.

Ngang ngược hơn khi I-xra -en áp đặt

" lệnh cấm di chuyển" đối với Tổng thống

Y. A -ra- phát, thiết lập một hàng rào xe tăng

vây chặt xung quanh văn phòng của ông ở

Ra-ma- la từ đầu tháng 12-2001 . Đây thực

chất là hành động giam lỏng nhà lãnh đạo

Pa- le -xtin nhằm cô lập và hạ thấp uy tín ông .

Bất chấp sự phản đốicủa dư luận quốc tế và

việc phía Pa- le-xtin đã đáp ứng gần như hoàn

toàn yêu sách của I-xra-en bắt giữ và trừng

phạt các phần tử liên quan đến vụ ám sát Bộ

trưởng du lịch I- xra-en, nhưng hạ tuần tháng

2-2002 vừa qua, I-xra-en vẫn quyết định

không hủy bỏ "lệnh cấm di chuyển" nêu trên ,

mà chỉ "nới lỏng " phong tỏa Y.A - ra -phát.

Hành động quân sự của I-xra-en nhằm

bảo đảm an ninh cho người Do Thái, trên

thực tế đã không đạt được như mong muốn

của A. Sa-rôn và các thế lực cánh hữu trong

đảng Li-kut, trái lại chỉ làm cho người

dânDo Thái luôn phải sống trong nỗi sợ

hãi vì những vụ đánh bom liều chết từ phía

Pa- le -xtin . Biện pháp này, một mặt đã

bị cộng đồng quốc tế chỉtrích gay gắt ;

mặt khác , nó khoét sâu nỗi thù hận đối với

I-xra-en của những phong trào Hồi giáo cực

đoan . Cũng bởi vậy, Thủ tướng A. Sa -rôn

hiện đang ở thời điểm bế tắc nhất sau một

năm cầm quyền, khi mà hầu như mọi chính

sách của ông đưa ra đều thất bại . Một cuộc

thăm dò dư luận mới đây nhất ở I- xra -en cho

thấy 52% những người được hỏi đã tỏ ý

không ủnghộ chính sách của Thủ tướng, đây

là mức thấp nhất trong vòng một năm cầm

quyền đầu tiên của A. Sa-rôn .

sup

Sự leo thang của làn sóng bạo lực ngày

càng khốc liệt thời gian qua , đang đe dọa làm

đổ hoàn toàn TTHBTrung Đông, đã hối

thúc cộng đồng quốc tế , nhất là các nước lớn ,

LHQ và một số chính khách trong khu vực

tích cực tìm kiếm sáng kiến nhằm cứu vãn

tiến trình này.

Trước hết, phải kể đến sự sốt sắng của

Liên minh châu Âu (EU) trong những nỗ lực

thúc đẩy cả hai bên Pa-le -xtin và I-xra-en

tiến tới bàn đàm phán tìm giải pháp thương

lượng . Những ngày cuối tháng 2-2002, ông

H. Số-la-na, đặc trách các vấn đề đối ngoại

của EU đã sang Trung Đông tiếp xúc với giới

lãnh đạo cao nhất của hai bên xung đột ; còn

Ngoại trưởng Tây Ban Nha, ông J. Pic-kê,

Chủ tịch đương nhiệm của EU cũng đã tới

Mỹ để trao đổi quan điểm về vấn đề Trung

Đông. Dưới tác động của các hoạt động này,

Thủ tướng I-xra-en đã nới lỏng lệnh phong

tỏa đối với Tổng thống Y. A -ra -phát. Cùng

nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực cho

TTHB Trung Đông, nhiều nước EU, đi

đầu là Pháp đã hỗ trợ mạnh mẽ chủ trương do

H. Sô-la-na đưa ra . Pháp còn nêu đề xuất
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hướng giải quyết tập trung vào những vấn đề

cốt lõi như :Thành lập nhà nước độc lập của

người Pa -le -xtin , thế giới công nhận nhà

nước đó ; tiến hành bầu cử cơ cấu lãnh

đạo Pa-le-xtin , tiếp tục các cuộc đàm phán

giữa I-xra-en và Pa-le -xtin để thảo luận vấn

đề phân chia lãnh thổ, các khu định cư của

người Do Thái, quản lý Giê-ru-xa -lem , hồi

hương người tị nạn Pa- le-xtin . Ngoại trưởng

Pháp cho rằng : "chìa khóa giải quyết vấn đề

Trung Đông là thành lập nhà nước của người

Pa-le -xtin , một nguyên tắc được nêu rõ trong

Hiệp định Ô-xlô năm 1993 ".

Trong khi đó, Mỹ cũng đang trong quá

trình hoàn tất sáng kiến với tham vọng " giải

quyết vĩnh viễn " cuộc xung đột giữa I- xra -en

và Pa-le-xtin . Nội dung chủ yếu của sáng

kiến này bao gồm : I-xra -en rút khỏi toàn bộ

dải Ga-da và 96% lãnh thổ Bờ Tây, 4% lãnh

thổ còn lại là nơi tập trung các khu định cư

của người Do Thái . Pa-le -xtin sẽ được nhận

phần đất bên trong lãnh thổ I- xra-en đúng

bằng diện tích 4% ở bờ Tây mà họ đồng ý để

lại cho I-xra-en . Về thánh địa Giê- ru -xa -lem ,

các khu phố Ai-cập sẽ thuộc về Pa -le -xtin và

sẽ là thủ đô của Pa-le-xtin trong tương lai.

Các khu phố Do Thái sẽ thuộc về I-xra-en ...

Bên cạnh những sáng kiến đề xuất nêu

trên của các nước EU và Mỹ, hiện tại cộng

đồng quốc tế cũng đang hướng sự chú ý đặc

biệt tới đề nghị hòa bình do Thái tử A -rập

Xê- út Áp-đu- la đưa ra ngày 17-2-2002 . Vẫn

dựa trên nguyên tắc "đổi đất lấy hòa bình"

mà cả khu vực đang theo đuổi , nội dung

chính của sáng kiến này là : tất cả các nước

A-rập sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao bình

thường với I-xra-en để đổi lấy việcnhà nước

Do Thái phải rút quân ra khỏi tất cả các vùng

lãnh thổA -rập mà họ chiếm đóng trái phép

trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm

1967. Đó là cao nguyên Gô- lan , dải Ga-da ,

khu vực Bờ Tây và Đông Giê- ru -xa-lem .

Thái tử Áp -đu - la dự định sẽ đưa đề nghị này

ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Liên

đoàn A -rập vào 28-3-2002 tới tại Li-băng .

Sáng kiến hòa bình của Thái tử Áp-đu -la

được xem như là một lối thoát cho tiến trình

hòa bình đang bế tắc. Có nhiều lý do để sáng

kiến này trở nên hấp dẫn và được tất cả các

bên quan tâm , hưởng ứng. Trước hết, phải kể

đến tính kịp thời của nóbởi đây là sáng kiến

hòa bình chính thức đầu tiên được đưa ra sau

17 tháng xung đột đẫm máu tại Trung Đông.

Thứ hai, nó được đề xuất bởi A -rập Xê-út,

một nước có vai trò quan trọng trong khu

vực, đặc biệt là trong thế giới A -rập. Thứ ba ,

nội dung của sáng kiến này đã phần nào phản

ánh các mục tiêu mà I-xra- en và Pa- le- xtin ,

hai chủ thể chính của TTHB đang hết sức

quan tâm .

Trong bối cảnh căng thẳng và phức tạp

hiện nay ở Trung Đông, sáng kiến hòa bình

của Áp-đu -la được đánh giá cao từ nhiều

phía . Tổng thống Ai-cập H. Mu-ba-rắc và

Tổng thống Xy-ri B. E -la -sat đã nhất trí kêu

gọi I- xra -en hưởng ứng tích cực sáng kiến

của Thái tử Áp-đu -la . Cả hai phía I -xra-en và

Pa-le-xtin đều quan tâm đến sáng kiến

này . Đối với I -ra-en , đây là lần đầu tiên một

quốc gia có vị thế trong thế giới A -rập đặt

vấn đề chính thức công nhậnnhà nước Do

Thái - một mục tiêu mà I-xra-en vẫn theo

đuổi kể từ khi thành lập nước đến nay. Bởi

vậy, chính bản thân Thủ tướng I-xra -en

A.Sa-rôn cho biết sẵn sàng gặp các nhà lãnh

đạo A-rập Xê-út để thảo luận cụ thể về sáng

kiến mới này . Còn Tổng thống Y.A -ra -phát

đã lên tiếng hoan nghênh và bày tỏ hy vọng

về sáng kiến này sẽ góp phần vãn hồi

hòa bình Trung Đông . Sở dĩ vậy là vì, nếu

sáng kiến được thực thi thì hình hài địa lý

của nhà nước Pa -le -xtin trong tương lai sẽ

được khẳng định, đồng thời nguồn gốc

xung đột từ nhiều thập kỷ nay giữa hai bên sẽ

được giải quyết. Sáng kiến hòa bình của

Thái tử Áp-đu-la cũng lập tức nhận được sự
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quan tâm, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Ngày 28-2-2002 , Hội đồng bảo an LHQ đã

thông qua sáng kiến này với đa số phiếu .

Trước đây , tại Hội đồng bảo an, Mỹ thường

sử dụng quyền phủ quyết để phong tỏa các kế

hoạch hòa bình cho Trung Đông, nếu xét

thấy không có lợi cho I- xra -en . Tuy nhiên ,

lần này sáng kiến hòa bình của A -rập Xê-út

đã được cả Tổng thống G.W. Bu-sơ và

Ngoại trưởng C. Pau-oen hoan nghênh , cho

đây là một bước tiến của TTHB Trung Đông.

Một số nước khác như Nga, Trung Quốc, các

nước trong EU cũng bày tỏ sự ủng hộ và đều

mong muốn một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa

Tổng thống Pa-le- xtin và Thủ tướng I-xra-en

sẽ mau chóng được tổ chức.

Mặc dù đượccộng đồng quốc tế ủng hộ,

nhưng sáng kiến hòa bình của Thái tử

Áp- đu -la chỉ có giá trị và có thể được thực thi

khi được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh

Liên đoàn A -rập sắp tới. Sự thống nhất

của thế giới A -rập về TTHB Trung Đông mở

ra một trang mới trong quan hệ của họ với

I- xra -en , như kinh nghiệm lịch sử đã cho

thấy , là điều không dễ đạt được. Sáng kiến

hòa bình do Thái tử Áp-đu-la đưa ra hiện nay

có nguồn gốc từ một kế hoạch hòa bình

đã được anh trai của ông đề xuất cách đây

21 năm . Theo kế hoạch đó, I- xra -en phải rút

quân ra khỏi các vùng lãnh thổ của A -rập

bị I-xra-en xâm chiếm năm 1967, dỡ bỏ

các khu định cư Do Thái trên các vùng đất

chiếm đóng, giải quyết vấn đề người tị nạn

Pa-le-xtin ; đối lại, các nước A-rập công nhận

nhà nước Do Thái . Tuy vậy , tại Hội

nghị thượng đỉnh của Liên đoàn A-rập họp

tại Ma-rốc năm 1981 , kế hoạch nêu trên đã bị

bác bỏ . Nhiều nước A -rập có đường lối cứng

rắn đã coi việc công nhận nhà nước Do Thái,

dù với điều kiện nào, cũng là phản bội

thế giới A-rập .

Song, hiệu quả của sáng kiến mới nhằm

vãn hồi hòa bình cho Trung Đông của A-rập

Xê-út sẽ ra sao ? Câu trả lời vẫn đang còn ở

phía trước . Sáng kiến của A -rập Xê-út lần

này cũng có thểsẽ chịu chung số phận đổ vỡ

như nhiều sáng kiến hòa bìnhđã được đưa ra

trước đây, nếu làn sóng bạo lực ở khu vực

vẫn không được kiềm chế. Một điều khiển

cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại là song

hành với những nỗ lực tạo dựng hòa bình , các

hoạt động bạo lực và tấn công trả đũa giữa

hai bên xung đột vẫn diễn ra hằng ngày với

con số tổn thất ngày càng cao, nó có thể làm

lụi tắt những tia hy vọng hòa bình vẫn còn

mong manh đang được nhen nhóm lại . Ngày

1-3-2002, Tổng thư ký Liên đoàn A - rập , ông

Mut-sa cho rằng mọi hy vọng đạt được

tiến bộ trong TTHB đều rất ít, nếu nhà nước

I-xra-en vẫnduy trì chính sách cứng rắn hiện

nay với người Pa -le - xtin .

Đối với vùng đất Trung Đông đang chao

đảo trong vòng xoáy bạo lực hiện nay , một

giải pháp hòa bình khả thi, rõ ràng đang trở

thành khát vọng cháy bỏng của hàng triệu

người dân trong khu vực cũng như của cả

cộng đồng quốc tế . Đương nhiên, ở một nơi

đã trải qua bao thập niên chiến tranh xung

đột triền miên với những mâu thuẫn chồng

chất khó hòa giải , thì con đường đi tới hòa

bình chắc chắn sẽ không dễ dàng và không ít

gian truân. Chăm chú dõi theo những diễn

biến phức tạp tại Trung Đông, dư luận yêu

chuộng hòa bình trên thế giới, trong đócó

nhân dân Việt Nam, vẫn hy vọng và trông

đợi các bên xungđột hãy kiềm chế và chấm

dứt ngay bạo lực, trở lại bàn đàm phán , tiếp

tục TTHB , nhằm sớm đạt tới một nền hòa

bình công bằng , bền vững , bảo đảm lợi ích

chính đángcho các bên liên quan . Bởi như

lời của Tổng thư ký LHQ K. An -nan :

"Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy

bất ổn, nhưng chúng ta không bao giờ được

mất đi hy vọng và ước mơ. Điều quan trọng

là cần phải xâydựng, bảo vệ và vun đắp niềm

tin vững chắc trên con đường đi tới hòa

bình" . D
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT /TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA VIII)

VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

T

RONG hai ngày 4 và 5-3-2002, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị

sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 30 -CT /TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) . Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ; Thủ tướng Chính phủ Phan

Văn Khải đã đến dự và phát biểu ý kiến . Dự Hội nghị , có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và các

đồng chí : Phan Diễn , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư

Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng ban Dân vận Trung ương , Trưởng ban Chỉ đạo

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung ương ; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư

Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ; Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Trung ương

Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương ; Trung tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng , Chủ

nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trungương Đảng ;

Trương Mỹ Hoa, Ủy viênTrung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ; Phạm Gia Khiêm, Ủy viễn Trung

ương Đảng, PhóThủ tướng Chính phủ ; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước , đại diện các bộ , ban ,

ngành, đoàn thể ở trung ương và các lực lượng vũ trang ; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố làTrưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các

tỉnh, thànhphố và các Trưởng Ban Dân vận , TrưởngBan Tổ chức chính quyền , Chủ tịch Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh , thành phố và gần 60 đại biểu các quận, huyện , xã , phường , thị trấn ,

doanh nghiệp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đồng chí Phan Diễn, Trương Quang Được,

Phạm Thế Duyệt chủ trì Hội nghị

Sau lời khai mạc của đồng chí Phan Diễn , đồng chí Trương Quang Được đã trình bày Báo cáo

sơ kết thực hiện Chỉ thị 30-CT /TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế

dân chủ ở cơ sở . Sau khi nêu rõ những kết quả và hiệu quả xã hội do thực hiện tốt Chỉ thị 30 -CT/TW

của Bộ Chính trị (khóa VIII ) , Báo cáo nhấn mạnh : "Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở

cơ sở có tác dụng tích cực tới việc xâydựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt

trận Tổ quốc ViệtNam và các đoàn thể nhân dân, xâydựngcộng đồng dân cư tự quản ở thôn , làng,

bản , ấp , tổ dân phố" . Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm , hạn chế trong quá trình

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đi sâu phân tích nguyên nhân của những thành tựu

và những khuyết điểm , hạn chế, trên cơ sở đó đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng trong

quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Báo cáo đã nêu bật các nhiệm vụ, giải

pháp để tiếp tục xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành nền nếp : "Tăng cường hơn

nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo , sự phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền , Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân

chủ gắn với chức năng , nhiệm vụ từng tổ chức, từng mặt công tác và trách nhiệm cá nhân. Các

chương trình , dự án, kế hoạch kinh tế - xã hội , Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, cải cách

hành chính , chống quan liêu , tham nhũng, lãng phí phải gắn với việc xây dựng và thực hiện Quy chế

dân chủ ở cơ sở ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cần phát huy vai trò chủ động vận

động các tầng lớp nhân dânthực hiện và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trước

mắt, cần vận dụngQuy chế dân chủ ở cơ sở vào việc thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XI sắp tới và đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và các nghị quyết Trung ương vào

cuộc sống ; tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế đã ban hành , nghiên cứu ban hành và hướng dẫn

thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở" .
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Phát biểu tại Hội nghị , Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định : "Dân chủ là bản chất của chế độ

xã hội chủ nghĩa , là mục tiêu và động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước được xác định rõ trong

chủ trương , đường lối của Đảng ta trong hơn 72 năm qua. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là

nhằm thực hiện các nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể hóa phương châm “dân biết,

dân bàn , dân làm, dân kiểm tra" , là khâu đột phá trong toàn bộ quá trình phát huy dân chủ xã hội

trong thời kỳ đổi mới đất nước . Cần nhận thức rõ bản chất nền dân chủ của chúng ta để thực hiện

nghiêm chỉnh Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian tới".

Trong bài phát biểu của mình , Thủ tướng Phan Văn Khải đã yêu cầu các bộ , ngành và các cấp

chính quyền địa phương tập trung làm tốt bốn nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới : "Một là , tổ chức

thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống

chính trị ở cơ sở. Hai là , phải quán triệt nội dung của Quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi hoạt động

của chính quyền các cấp. Ba là , tiếp tục hoàn thiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, sửa đổi những quy

định không phù hợp , bổ sung những quy định cần thiết, tiến tới nâng Quy chế dân chủ ở cơ sở từ

nghị định thành pháp lệnh... Bốn là , xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất , năng lực tuyên

truyền , vận động , tổ chức nhân dân thực hiện đường lối của Đảng , pháp luật của Nhà nước và triển

khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở ..." .

Hội nghị đã nghe báo cáo, trao đổi của 26 đại biểu , đại diện cho các xã, phường , thị trấn , doanh

nghiệp, các bộ , ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh , thành phố, nêu lên những bài học kinh nghiệm

trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đại biểu cũng đã nêu lên một số vướng

mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn nữa Quy chế

dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tổng kết Hội nghị , đồng chí Phan Diễn đã nêu lên các nhiệm vụ , giải pháp để việc tiếp

tục xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trở thành nền nếp. Trong đó cần chú ý mở

rộng việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến mọi loại hình cơ sở, tạo bước chuyển

biến tích cực để nâng cao chất lượng và hiệu quả, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo , sự phối hợp

thực hiện của các cấp ủy đảng , chính quyền , Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân

đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung tuyên truyền , giáo dục

sâu rộng các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị , Ban Bí thư và Chính phủ về những nội dung cơ

bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp

nhân dân về tầm quan trọng , tính cấp bách, tính lâu dài của việc xây dựng và thực hiện Quy chế

dân chủ ở cơ sở . Xây dựng và thực hiện Quy chế là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, là trách

nhiệm của cả hệ thống chính trị . Đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng , chính quyền,

đoàn thể nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chức năng , nhiệm vụ từng tổchức,

từng lĩnh vực công tác và trách nhiệm cá nhân. ( ... ) . Tổ chức đảng , các cán bộ, đảng viên phải

gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ nghiêm kỷ luật đảng , tôn trọng và phát huy

quyền làm chủ của nhân dân ; đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành một tiêu chuẩn

để xem xét tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh , đảng viên đủ tư cách , đơn vị tiên tiến ,

xuất sắc ... D

SỬA LẠI

Tạp chí Cộng sản số 8 (3-2002), trang 24, cột 1, dòng 15 (từ trên xuống), xin đọc

lại là

66

... song vẫn phát triển hình thức kinh tế tư bản ” .

Thành thật xin lỗi bạn đọc .
TCCS

64 Số 9 (tháng 3 năm 2002 )
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TY CAO SU

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

E-mail

TIENG RUBBER

: Thị trấn Dầu Tiếng - huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương - Việt Nam

: (0650 ) 561487 - 561448 - 561648

: 84.0650. 56148884.0650. 561789

: dtrubber@hcm.vnn.vn

⭑

-

-

Giám đốc Công ty

LÊ VĂN KHOA

- Tổng diện tích vườn cây cao su của công ty

hiện nay là 29.727 ha.

Trong đó Diện tích khai thác là 28.273 ha;

DT -KTCB là 1.454 ha .

- Tổng sản lượng mủ khai thác năm 2001 =

46.000 tấn .

Đến năm 2005 ước tính đạt 53.000 tấn .

* Công ty có 5 nhà máy chế biến với tổng

công suất 46.000 tấn/năm . Trong đó :

Nhà máy Chế biến mủ Cốm tại trung tâm

công suất = 6.000 tấn .

Nhà máy Chế biến mủ Cốm tại Long Hòa

công suất = 12.000 tấn .

- Nhà máy Chế biến mủ Cốm tại Bến súc

công suất = 12.000 tấn .

- Nhà máy Chế biến mủ Cốm tại Phú Bình

công suất = 9.000 tấn .

- Nhà máy Chế miến Mủ Kem tại Bến Súc

công suất = 7.000 tấn .

Trụ sởlàm việc Công Ty Cao su Dầu Tiếng The Head office

DRC

CÔNG TY CAO SU DẦU TIẾNG

DAU TIENG RUBBE
R
CORPO

RATIO
N

LỄ NHẬNCHỨN
G

CHỈ ISO 9002

ISO 9002 CE IFICATE RECEIV
ING

CEREM
ONY

AY 07 THAN
NĂM 1999

EVA

8597

u Lễ nhận chứng chỉ ISO 9002 ■Receiving ISO9002 certificate

Sản phẩm :

Cao su khối : SVRL, SVR 3L, SVR5 ,

SVR10, SVR20.

* Cao su độ nhớt ổn định : SVRCV50,

SVRCV60, SVR10CV, SVR20CV.

* Cao su ly tâm : HA, LA .

Các sản phẩm trên với chất lượng cao đã

uy tín ở thị trường trong và ngoài nước

nhiều năm . Hệ thống quản lý chất lượng của

Công ty đã được cơ quan BVQI (Anh) và cơ

quan Quacert (Việt Nam) cấp giấy chứng

nhận ISO 9002.

Thị trường :

Sản phẩm được xuất khẩu sang Tây Âu ,

Bắc Âu , Đông Âu, Trung Quốc , Hàn Quốc ,

Singapore, Nhật , Đài Loan , Mỹ, Nam Mỹ, Bắc

Mỹ, Malaysia , Úc, New Zealand .

Công ty mong muốn phục vụ cho quý

khách hàng những sản phẩm có chất lượng

cao , sẵn lòng liên doanh với các đơn vị trong

và ngoài nước để sản xuất những sản phẩm

công nghệ và các mặt hàng tiêu dùng từ

cao su.
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TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY XĂNG DẦU HẬU GIANG

PETROLIMEX

Địa chỉ : 21 Cách mạng Tháng Tám , TP . Cần Thơ

Điện thoại : (071) 821655 - 821656

PETROLIMEX

P

TỔNG CÔNGTY XOẠC DJ VIETNAM

CÔNG TY XĂNG DẦU HẬU GIAN

CAN WAND THENG TR

Hân hạnh được phục vụ

Quý khác
h



CÔNG TU YÊU DỰNG - THƯƠNG MẠI BÌNH THANH

BTCC
BINH THANH TRADE & CONSTRUCTION Co.

338 LÊ QUANG ĐỊNH QUẬN BÌNH THẠNH TP . HCM

DT

FAX

8.414840-8.414850

: (84.8) 8.940824

EMAIL : bttcc @ hem fpt.vn.

* Kinh doanh địa ốc :

• Có sẵn các lô đất xây dựng : biệt thự ,

nhà liên kế có vườn , nhà phố liên kế,

chung cư cao tầng, hạ tầng kỹ thuật

hoàn chỉnh.

** Kinh doanh vật liệu xây dựng : Sỉ và lẻ .

• Cung cấp và lắp đặt ván sàn INOVAR .

Hàng đảm bảo chất lượng. Đáp ứng

ngay khi quí khách hàng yêu cầu.

• Gia công và sản xuất các mặt hàng gỗ

xây dựng, gỗ gia dụng và văn phòng .

* Nhận thầu thi công xây dựng , sửa

chữa cải tạo, thiết kế, trang trí nội

thất các loại nhà dân dụng và công

nghiệp .

• Xây dựng cầu đường, bến cảng .

Sân quần vợt, sân cầu lông mặt sân

thảm cao su .

Rất hân hạnh được đơn tiếp và phục vụ tận tình quêkhách hàng.



CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU BẮC NINH

ĐỊA CHỈ : SỐ 16 ĐƯỜNG NGUYỄN DU - THỊ XÃ BẮC NINH

Điện thoại : 0241.822332 - 0241.822328 * Fax : 0241.822335 * Email : Bacninhxnk@hn.vnn.vn

* Với trên 40 năm kinh nghiệm hoạt động, hiện nay Công ty XNK Bắc Ninh đã có các chi nhánh ở

Lạng Sơn , Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, có hai vănphòng đại diện tại CHLB Nga, có xí nghiệp may với

trang thiết bị hiện đại, xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu .

⭑

Công ty XNK Bắc Ninh là đơn vị trực tiếp xuất nhập khẩu các mặt hàng : hàng nông sản, rau

quả, dược liệu , hải sản , khoáng sản , hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, trang thiết bị máy

móc, vật tư phục vụ sản xuất và các hóa chất bảo vệ thực vật , các phương tiện vận tải, vật liệu tiêu

dùng khác .

*

Công ty nhận liên doanh , liên kết với các đơn vị khác để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CẦN GIỜ

ODC

ĐT

: 603 Bến Bình Đông - P.13 - Q.8 -TP HCM

: 8.553.119 -9.501.622-8.557.190 - Fax : (848) 8.553.555

E-mail : CANGIO.RESCO@AZ.COM.VN

• Chi nhánh Cần Giờ : xã Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - TP . HCM

• ĐT : 8.740.251 -8.740.602 - Fax : (848) 8.740.252

& QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ

& THIẾTKẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

& SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VLXD

Chuyên ngành

& THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG , CÔNG NGHIỆP , GIAO THÔNG , THỦY LỢI

G DỊCH VỤ CHO THUÊ BẾN BÃI - KINH DOANH NHIÊN LIỆU

& THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN TRUNG , HẠ THẾ ĐẾN 35 KW

G SAN LẮP MẶT BẰNG - KHAI THÁC CÁT

& KHOAN THĂM DÒ KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ GIẾNG NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ NƯỚC SINH HOẠT.

CÔNG TY THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

(KIG !TRA CO)

: 190 TRẦN PHÚ - TX RẠCH GIÁ .

: 077.862181077. 862112077. 863392 FAX : 077. 866080

VPĐD TẠI TP HỒ CHÍ MINH 211/14 NGUYỄN TRÃI Q1

ĐIỆN THOẠI : 088.368767 - FAX : 088.396217

Giám đốc công ty : LIỀU VĂN LÔ

Đảng bộ Công ty Thương Mại Kiên Giang đặt nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất kinh doanh lên hàng

đầu trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt vai trò chủ đạo

của ngành thương mại Nhà nước , làm bình ổn giá cả thị trường . Trong công tác kinh doanh luôn

luôn đổi mới phương thức mua bán hàng phục vụ nội địa , hàng xuất khẩu , phát huy tối đa các

thương vụ bán buôn, giao hàng thẳng tới khách hàng không qua kho để tăng sức cạnh tranh và

hiệu quả . Công ty đã phát triển các quầy hàng tự chọn , các siêu thị , bán hàng qua điện thoại ,

giao hàng tận nhà , tận các công trường , nhà máy , xí nghiệp ... Ngoài việc mua bán lẻ , bán buôn ,

công ty còn có các chính sách khuyến mãi , hậu mãi với phương châm văn minh lịch sự - hiện đại

tiên tiến hơn các thành phần kinh tế khác . Năm 2001 Đảng bộ Công ty có 7/7 chi bộ đạt trong sạch

vững mạnh . Là đơn vị được công nhận nhiều năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh . Công

ty Thương Mại Kiên Giang được công nhận đơn vị Văn minh thương nghiệp năm 2001 và cờ thi đua

của UBND tỉnh Kiên Giang , Liên đoàn Lao động tỉnh . Nhiều cá nhân được tặng bằng khen của

Chính phủ , UBND tỉnh , Liên đoàn Lao động tỉnh , 44 cá nhân được tặng Huy chương vì sự nghiệp

Thương mại .



BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC NINH

G

0

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ - THỊ XÃ BẮC NINH * TEL: (0241) 323.235 *FAX: (0241 )321.333

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC :

Huân chương Lao động hạng Nhì 1994-1998

Bằng khen Chính phủ 1995-1997

- Có thể đua thời kỳ đổimới UBND tỉnh 1991-2000

Cờ thi đua UBND tỉnh 1999-2000-2001

Cờ thi đua Tổng cục Bưu điện 1998-1999-2001

Cờ thi đua Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông

Việt Nam 1997-2000

- 100 % số thôn có máy điện thoại

0

1

- 100 % xã có điểm Bưu điện văn hóa xã

100 % xã có báo Đảng dọc trong ngày

Bản kinh và số dân 11 điểm phục vụ là 1,3 km

và 5.500 người

tui điện tỉnh BắcNinh luôm cùng các bạn lượng

lời tương lai bối các Lịch on Bưu điện mới

Tiện lợi, nhanh chóng ,hiệu quả và tiết kiệm

+ Dich vu Internet 1260 1268, 1269

+ Dich vu thu dien tu ( E-mail)

+ Dịch vụ thông tin và ca nhạc 801108

Dịch vụ nhan tin tự động hiển thị số 1570

+ Dịch vụ điện thoại dùng thẻ (Card Phone )

+ Dịch vụkhai giản

+ Dịch vụ Bưu phẩm chuyển phát nhanh

EMS

+ Dịch vụ chuyển tiền nhanh , điện hoa

+ Dich vu tiet kiem Buu dien .

+ Dịch vụ nhận chuyên phát quà tặng tại

nhà chỉ cần bám so 855555 hoặc tổng đài 108

ய

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG MÁY ĐIỆN THOẠI
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CÔNG TY 20

TÊN GIAO DỊCH : CÔNG TY 20

GATEXCO 20

Trụ sở : 35 Phan Đình Giót - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 8.641617 - 8.645077 - 8.643381 - Fax : (84.4 )8.641208

Website: www.gatexco20.com.vn - Email:gatexco20@fpt.vn

Giám đốc : Cử nhân kinh tế - luật TRẦN BĂNG

Director: BA. of Ec.-Law TRAN BANG

Công ty thành lập năm 1957, được Nhà nước phong tặnghai

lần danh hiệu “Đơn vị anh hùnglao động” năm 1989và

2001. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh xuất nhập

khẩu hàng maymặc, hàng dệt kim , dệt vải và hàng may mặc

phụcvụ quân đội. Kinh doanh xuấtnhập khẩu trang thiết bị

ngành may - dệt - dệt kim . Sản xuất,kinh doanh hẵng dệt

nhuộm . Sản xuất , gia công cơ khí, đồ mộc . Kinh doanh vật tư

thiết bị , nguyên liệu , hóa chất phục vụ ngành dệt - nhuộm .

SẢN PHẨM CHỦ YẾU :

Các loại áo Jacket namnữ - quần áo , sơmi nam nữ - váy thời

trang -quầnáo đuamôtô .

• Các sản phẩm dệt kim (Khăn mặt, T’shirt-Polo , shirt - tất) .

Vải các loại.

• Trangphục quân đội, đồng phục công chức .

* Các sản phẩm cơ khí: Huấn huy chưỡng , kỷ niệm chương

NĂNG LỰC SẢN XUẤT:

* May mặc: 5 triệu bộ sản phẩm /năm .

* Dệt kim : 3 triệu áo/năm -'3 triệu đôi tất/năm

3 triệu khăn mặt/năm .

* Dệt vải: 19 triệu mét/năm

* Cơ khí: 1 triệu sản phẩm /năm

Công ty 20 có 14 đơn vị thành viên , với hơn 4 000 lao động

và gần3 800 thiết bị dệt may gồm :

• Xí nghiệp đo may cao cấp 1 .

* Xí nghiệp may 2

* Xí nghiệp may 3

• Xí nghiệp may 4

* Xí nghiệp may 5

* Xí nghiệp may 6

• Xí nghiệp dệt

* Xí nghiệp may 199 .

Xí nghiệp cơ khí 198

Xưởng may Mỹ Đình

• Trungtâmthương mại

Chi nhánh phía Nam

• Trung tâmđào tạo nghề may

•Trường mẫu giáo mẫm non

Công ty có đội ngũ công nhân lành nghề, trangthiết bị hiện đại,

đồng bộ của Mỹ- Nhật - Đức . Sản phẩmcủa công ty có mặt

trên khắp thị trường trong nước và nhiều nước trên thếgiới:

SNG - Đức - Hà lan - Nhật Bản - Hồngkong - Hàn Quốc- Pháp

- Thụy sỹ - Canada - Tâybannha... Các sản phẩm của công ty

đã đượctặng thưởng nhiều huy chương vàng tại các hội chợ

quốc tế hằng công nghiệp Việt Nam hãng nắm và 6 nămliền

tục đoạt Cúp chất lượng Quốc tế ChâuÂu do hiệp hội

Jaban Image Arte - Tây Ban Nha trao tặng năm1997 và

Giải thưởng quốc tế về chất lượng và uy tín thương mại do

Hiệp hội Office vàTrade leader Club-Tây Ban Nha trao

tặng năm 1996 , 1998, 1999 , 2000 và 2001 .

Hệthống quản lý chất lượng của công ty đượctổ chức

BVQI(của Vương quốc Anh ) cấp chứngnhận ISO

9001/2000 và Trung tâm chúng nhận chất lượng QUACERT

của Việt Nam cấp chứng nhận ISO 9001/2000 .

Công ty sẵn sàng hợp tác, đầu tư phát triển , liên doanh liên kết

sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp trong & ngoài nước

trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng cũng có lợi.

THE BUSINESS NAME: Army producing trading garment-

Textile Company 20 (GATEXCO 20).

The companywas etablished in 1957, it was awarded The

Labour Hero Unit in 1989 & 2001 .

Gatexco 20 specialises in producing trading import-export

garment-fabric - knitting products & garment unifom for army.

Trading import-export machines, equipment for sewing-

weaving-knitting. Producing - trading weaving, dyeing products .

Producing manufacturing mechanic & wooden products .

Trading meterials, equipments & chemicals for weaving,

dyeing .

MAIN PRODUCTS:

Men's Women's jackets, clothes - shirts for men &

women, fashion skirts , moto racing uniform .

Knitting products (Towel , T'shirt , polo-shirt , sock) .

All kinds of fabric.

Garment uniform for army, Garment uniform for officer.

Mechanic products: Medal, memorial medal.

PRODUCTION CAPACITY:

◆ Garment products: 5.000.000 uniforms/year.

Knitting products: T'shirt & Polo-shirt: 3.000.000 units/year;

Sock: 3.000.000 pairs/year, Towel: 3.000.000 units/year.

Weaving products: 19.000.000 fabric m/year.

Mechanic: 1.000.000 units/year

Gatexco 20 has 14 subsidiaries (with 4 000 employees &

3 800 equipments for sewing - weaving) as:

High level garment factory 1.

Garment factory 2.

Garment factory 3.

Garment factory 4.

Garment factory 5.

Garment factory 6.

Weaving factory.

Garment factory 199.

Mechanic factory 198

• Garment factory Mỹ Đình

Trade center

Branche in the South of Vietnam

Training garment center

Childen's school.

Gatexco 20 has skilled workers with advanced & synchronous

equipment from USA - Japan - Germany. Gatexco 20's

products have been on sale in the domestic & overseas market

such as: SNG - Germany - Holland - Japan-S of Korea -France

- Switzerland - Canada - Hongkong - Spain ... Gatexco 20's

products awarded several gold medal in Vietnam International

Industrial Exhibition and The Arch of Europe Award for

Excellence and Quality bythe Jaban Image Arte Spain in

1997 and "The international Trophy for Quality and prestige

in trading" by Assocation Offce and the Trade leader club-

Spain in 1996-1998-1999-2000 and 2001.

The company's qualification management system has been

recognized bythe BVQI (UK) of ISO 9001 , it has been also

endosed bythe center for qualitication recognition of

QUACERT in Vietnam for ISO 9001 .

Gatexco 20 is ready to make deals with domestic & foreign

partners in investment projects , producing & marketing

coooperation based on equality & mutual benefits .

هللا

BVQi

2001 >

UKAS

QUACERT

un
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bình chọn

A

Chân thành cảm ơn quý kháchhàng

. đã ủng hộ và bình chọn

sản phẩmcủa công ty chúng tổ

là hàng Việt Nam chất lượng cao

000

BÌNH TÂY

BIFOCO

ne née y pro

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNH TÂY này

BINH TAY FOOD COMPANY

Địa chỉ : 634 Bis phạm Văn Chí, Quận 6, TP HCM

ĐT : 9670222 - 9670611 Fax : 9670688

ISO 9001-2000
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16X-2439

ĐỊA CHỈ : 149 NIỆM NGHĨA - LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI : 031 - 782136 ; FAX : 031 - 856190

GIÁM ĐỐC : PHẠM QUỐC KHÁNH

*

*

Thành lập : 20-1-1967

* Ngành nghề kinh doanh :

- Thu mua sản xuất chế biến kinh doanh hàng nông

sản thực phẩm xuất khẩu .

- Kinh doanh hàng công nghiệp thực phẩm .

- Bán buôn , bán lẻ hàng công nghệ phẩm , phân bón ,

xăng dầu , vật liệu xây dựng .

- Thị trường xuất khẩu : Hồng Kông , Trung Quốc,

Liên Bang Nga : 1.400 - 1.500 tấn /năm . Dự kiến

2002 : 2.000 - 2.500 tấn /năm .

Rất mong được sự hợp tác của các đơn vị trong và

ngoài thành phố.

* Được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch

vững mạnh xuất sắc năm 1995 - 2000 .

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH AN GIANG

BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

AN GIANG BRANCH

- Địa chỉ : 01 Hùng Vương - Thành phố Long Xuyên - An Giang.

- Điện thoại : (84-67) 843589 - 843590 - 842033 - 842034.

Telex : 812166 VCBAG -VT.

- Fax : (84-76) 841591

- Ngân hàng Ngoại thương An Giang thực hiện các nghiệp vụ sau đây :

+ Huy động tiết kiệm đồng Việt Nam và ngoại tệ .

+ Huy động kỳ phiếu đồng Việt Nam và ngoại tệ .

+ Nhận tiền gởi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước .

+ Nhận chuyển tiền trong và ngoài nước.

+ Cho vay ngắn hạn , trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ .

leic chibank

+ Cho vay tài trợ hàng xuất khẩu với lãi suất ưu đãi.

+ Kinh doanh ngoại tệ , thực hiện các nghiệp vụ thanh toán

xuất nhập khẩu , dịch vụ Ngân hàng và chi trả kiều hối,

thanh toán nhanh MONNEY GRAM .

+ Đổi sec du lịch .

+ Thanh toán thẻ tín dụng quốc tế như : VISA - MASTER

JCB AMERICAN EXPRESS.

+ Bảo lãnh các khoản vay và thanh toán của các pháp nhân ,

thể nhân trong và ngoài nước .

+ Là Ngân hàng phục vụ công tác xuất nhập khẩu có uy tín

lớn trên địa bàn Tỉnh An Giang , đã thiết lập đại lý trên 200

Ngân hàng nước ngoài trên thế giới.

MITSI MANGTÊN MUA NẾN PHA SƠN CƯ THÀNH M
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VINATRANSE

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

Accredited
bythe RVA

ISO-9002 REGISTERED FIRM

DWVCertification B.V. THE NETHERLANDS

ISO 9002

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

ITATRANS

•
VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (FCL, LCL )

CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

LƯU KHO, VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

KHAI THUÊ HẢI QUAN

。 ĐÓNG GÓI, DI CHUYỂN HÀNG GIA ĐÌNH

。 GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG TRIỂNLÃM, CÔNG TRÌNH

• PHÁT CHUYỂN NHANH CHỨNG TỪ HÀNG MẪU

VISATRANS

Trụ sở chính : 406 Nguyễn Tất Thành- Q.4 - TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh :

DT : 9404683- Fax : 9404770

E.mail : vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn

VINATRANS HÀ NỘI

VINATRANS HẢI PHÒNG

VINATRANS ĐÀ NẴNG

VINATRANS QUI NHƠN

:

: 2 Bích Câu . Tel : (84.4 ) 7321090 (6 lines) ; Fax : (84.4 ) 7321083

: 115 đường bao Trần Hưng Đạo, Đông Hải- An Hải- Hải Phòng

Tel : (84.31 ) 765819 ; Fax : (84.31 ) 765821

182 Trần Phú , Tel : (84.511 ) 821240 ; Fax : (84.511 ) 821310

: 8 Lê Thánh Tôn , Tel: (84.56 ) 828787 ; Fax : (84.56) 823800
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CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG .

NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Số 10Trần Nhân Tông- P.NamSơn -Q. Kiến An - TP . Hải Phòng

DT: 031.876957-031.878118 * Fax: 031.677049

HOTBOWGA HUDC

THEONG

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG BAI HOI

CHOCTYTOVANBAUTUXDUR.P

Giám đốc : Trung Văn Thí

Là doanh nghiệp nhà nước hạng

hai thuộc Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn Hải Phòng Công ty

được quyền tư vấn hành nghề kinh

doanh các lĩnh vực :

1. Khảo sát lập tài liệu địa hình ,

địa chất, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ

lý vật liệu xây dựng kiểm định chất

các lượng các công trình xây dựng

4

2. Tư vấn đầu tư xây dựng các

công trình đến nhóm B và C thuộc

ngànhnôngnghiên và phát triển

nông thôn gồm :

- Lập dự án báo cáokhả thi.

Lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự

toán và cácbản vẽ thi công .

Tư vấn giám sát chất lượng các

côngtrình .

Xâydựng các công trình thực

nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và

càng nghề mới.

Thiếtkế tư vấn ,giám sát công

tạoàitrình cấp thoát nước , điện xây dựng

Ine giao thông loạivừa và nhỏ.

Công ty có đội ngũ kỹ sư , kỹ

thuậtviên lãnh nghề. Có trang thiết

thue vean wat hienal

Huân chương

Lao Độnghạng ba

Đại hộiĐảng bộ Công ty

B

Công trình Cống Cổ

Tiểu 3 ( thuộchệ tưới

tiêu Đo Độ KT năm

2000 )do Công ty Tư vấn

Đầu tư Xây dựngNông

nghiệp và Phát triển

nông thôn thiếtkế được

cấp Bằng chứng nhận

công trình đạt chất

lượng cao

Tram bam Hai An 8

máy - Công suốt

32.000 m

nước /1giờ. (Xây

dụng năm 1993 )

Toàn cảnh

Trụ sở Công ty

0.
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ĐUA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI LY

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

DÂYTHẠNH CẢI CÁCH TỪ THÉP

Tạp chí Cộng sản

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

S

qua

AU khi Cách mạng Tháng Tám

năm 1945 thành công, Nhà nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

Một nền tư pháp kiểu mới - nền tư pháp

nhân dân đã từng bước được thiết lập . Gần

60 năm qua, các cơ quan tư pháp đã vượt

nhiều khó khăn , thử thách , nỗ lực phấn

đấu để hoàn thành trọng trách mà Đảng và

nhân dân giao phó, đã đóng góp khôngnhỏ

vào thắng lợi chung của sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa , góp phần thực hiện mục

tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội công

bằng , dân chủ , văn minh.

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước, yêu cầu

khách quan đặt ra là phải tiến hành cải cách

bộ máy nhà nước, điều chỉnh phạm vi nội

dung và phương thức hoạt động của

Nhà nước cho phù hợp . Nguyên tắc quản lý

nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật,

tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa phải

được đề cao hơn bao giờ hết. Trong cải

cách bộ máy nhà nước, cải cách tư pháp có

vị trí rất quan trọng. Bởi vì , các cơ quan tư

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

pháp là công cụ quan trọng của Đảng và

Nhà nước để thực hiện quyền làm chủ của

nhân dân, bảo vệ nhân dân, các quyền và

lợi ích hợp pháp và chính đáng của người

dân, bảo đảm kỷ cương xã hội . Từ khi công

cuộc đổi mới bắt đầu , thực hiện chủ trương

cải cách bộ máy nhà nước, các cơ quan tư

pháp đã tham gia tích cực và chủ động vào

việc soạn thảo văn bản pháp luật, xây dựng

và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức

thực hiện pháp luật, từng bước nâng cao ý

thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân .

Trong những năm qua , các cơquan tư pháp

đã luôn luôn đứng ở tuyến đầu của nhiệm

vụ bảo vệ pháp chế và trật tự pháp luật xã

hộichủ nghĩa ,đấu tranh có hiệu quả với tội

phạm và các vi phạm pháp luật , giải quyết

nhanh chóng , kịp thời và đúng pháp luật

các tranh chấp nảy sinh trong các lĩnh vực

của đời sống xã hội , góp phần ổn định xã

hội , phát triển kinh tế, phát huy tính chủ

động , sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân

trong quá trình đổi mới . Có thể nói , quyền

lực tư pháp đã được thực hiện có hiệu quả

với sự đóng góp lớn lao của toàn bộ

hệ thống tư pháp.
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Trong lĩnh vực hoạt động tư pháp ,

đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp

luật của Nhà nước ta luôn đề cao các

nguyên tắc về tôn trọng và bảo vệ quyền

con người, nguyên tắc bình đẳng , công

bằng , công khai, minh bạch trong xây dựng

và thực hiện pháp luật. Để hoạt động của

các cơ quan tư pháp đáp ứng được yêu cầu

của cuộc sống, Đảng ta đãcó nhiều nghị

quyết về vấn đề này như : Nghị quyết

Trung ương 8 (khóa VII), Nghị quyết

Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7

(khóa VIII) . Có thể nói , các Nghị quyết nói

trên của Đảng đã từng bước đi vào cuộc

sống. Tuy kết quả bước đầu củacải cách tư

pháp còn khiêm tốn , nhưng đó là những

yếu tố có ý nghĩa quan trọng để tiến hành

những bước cải cách tiếp theo. Đại

hội

Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề ra đường

lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

những năm tới. Trong kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 , bên

cạnh những nhiệm vụ kinh tế - xãhội, văn

hóa, giáo dục, khoa học , công nghệ là

nhiệm vụ “ giữ vững ổn định chính trị và

trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc

lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an

ninh quốc gia ” ( , vai trò của các cơ quan tư

pháp cần được củng cố và tăng cường. Đại

hội cũng đã đề ra nhiệm vụ xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân,

do dân , vì dân . Nói một cách khái quát, nhà

nước pháp quyền là hệ thống các tư tưởng ,

quan điểm đề cao pháp luật, pháp chế trong

tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước và

trong đời sống xã hội . Nhà nước pháp

quyền là nhà nước được tổ chức và quản lý

theo pháp luật và đề cao các giá trị nhân

văn, tôn trọng và bảo đảm quyền của con

người , quyền công dân. Căn cứ vào những

đặc trưng đó của Nhà nước pháp quyền, có

thể thấy nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện

nay là phải
nay là phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ

thống pháp luật và thực thi pháp luật

nghiêm minh . Do đó yêu cầu “cải cách tổ

chức , nâng cao chất lượng và hoạt động của

các cơ quan tư pháp ” 2 là một trong những

đòi hỏi bức xúc hiện nay, là một đòi hỏi tự

thân của nền công lý và dân chủ xã hội chủ

nghĩa ở nước ta .

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng toàn quốc lần thứ IX , ngày 2-1-2002 ,

Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 08 /NQ-

TƯ về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác

quyết,công tắc tư pháp cần được thực hiện

tư pháp trong thời gian tới. Theo Nghị

trên những quan điểm cơ bản sau đây :

đường lối,chủ trương của Đảng, bámsát và

phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

trong từng giai đoạn, bảo đảm quyền lực

nhà nước là thống nhất, có sự phân công,

phối hợp giữa cáccơ quan nhà nước trong

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp ,

1. Công tác tư pháp phải thực hiện đúng

tư pháp ; phát huy dân chủ, tăng cường

pháp chế ; giữ vững bản chất của Nhà nước

ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của nhân dân , do nhân dân và vì

nhân dân.

2. Công tác tư pháp phải ngăn ngừa có

hiệu quả và xử lý kịp thời, nghiêm minh

các loại tội phạm hình sự , đặc biệt là các tội

xâm phạm an ninh quốc gia, tội tham

nhũng và các loại tội phạm có tổ chức ; bảo

vệ trật tự kỷ cương ; bảo đảm và tôn trọng

quyền dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của

các tổ chức và công dân .

( 1 ) , (2 ) Đảng Cộng sản Việt Nam , Văn kiện Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ IX . Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội 2001 , tr 90
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3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn

xã hội tham gia vào công tác tư pháp. Các

cơ quan tư pháp phải dựa vào nhân dân để

hoạt động, đồng thời phải là chỗ dựa vững

chắc của nhân dân trong đấu tranh phòng,

chống tội phạm , các hành vi vi phạm pháp

luật và giải quyết tranh chấp .

4. Xây dựng các cơ quan tư pháp trong

sạch, vững mạnh và từng bước hiện đại,

góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và

Nhà nước.

Trên tinh thần những quan điểm chỉ đạo

cơ bản đó , cần xác định bước đi và phương

thức thực hiện cải cách tư pháp cho thích

hợp. Trước hết , cải cách tư pháp phải được

tiến hành tổng thể trong cải cách bộ máy

nhà nước, trong sự liên hệ mật thiết với cải

cách hành chính. Quá trình cải cách đó

không thể tách rời việc đổimới hệ thống

chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa của dân , do dân , vì dân .

Thứ hai , cải cách tư pháp phải hướng tới

việc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cơ

bản về tổ chức và hoạt động tư pháp như :

mỗi cơ quan thực hiện từng khẩu của tiến

trìnhtố tụng phải chịu trách nhiệmđộclập

về kết luận của mình ; bảo đảm tính khách

quan của việc xét xử hai cấp ; thẩm phán và

hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

khi xét xử ; mọi công dân đều bình đẳng

trước pháp luật ; quyền bào chữa của bị

can , bị cáo được bảo đảm ; nhân dân tham

gia, kiểm tra và giám sát hoạt động tư

pháp... Thứ ba , cải cách tư pháp là một

nhiệm vụ bao quát nhiều lĩnh vực trên một

phạm vi khá rộng . Thực hiện nhiệm vụ này

phải tiến hành từng bước , nhanh chóng

nhưng phải thận trọng và hiệu quả, cần lựa

chọn những vấn đề cấp bách để triển khai

trước . Không thể quan niệm rằng, cải cách

tư pháp chỉ cần điều chỉnh một đôi chỗ về

thiết chế và thể chế là đủ . Chúng ta phải

nghiên cứu , tiến hành cuộc cải cách này

theo tinh thần mới, tinh thần tự phê phán.

Cần thấy rõ những mặt được, chưa được ,

những bất cập của hệ thống tư pháp hiện

nay để cuộc cải cách đi đúng hướng và có

trọng tâm , trọng điểm . Thứ tư , trong việc

tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, cần

khách quan, thận trọng bám sát thực tế

nước ta.

Nói cải cách tư pháp là nói cải cách tổ

chức và phương thức hoạt động của các cơ

quan tư pháp bao gồm tòa án , viện kiểm

sát , cơ quan điều tra , cơ quan thi hành án ,

các cơ quan , tổ chức bổ trợ tư pháp như

công chứng, giám định tư pháp , hộ tịch ,

quốc tịch, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn

pháp luật...

Về phương pháp tiến hành , cần chọn cải

cách tòa án là khâu đột phá trong cải cách

tư pháp , bởi vì trong hệ thống các cơ quan

tư pháp, tòa án có vai trò đặc biệt quan

trọng . Phán quyết của tòa án thể hiện kết

quả cuối cùng của tiến trình tố tụng : tuyên

bố một công dân có tội hoặc không có tội ,

đúng hoặc sai. Vì lẽ đó, tòa án lànơi thể

hiện sâu sắc nhất bản chất của nhà nước và

nền công lý nước ta ; đồng thời thể hiện

chất lượng hoạt động và uy tín của hệ

thống tư pháp trong Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa . Sứ mạng của tòa án được

thể hiện ở chỗ nó là công cụ để bảo vệ công

lý và sự công bằng xã hội. Cải cách tòa án

là tạo ra các điều kiện và các phương tiện

tố tụng tối ưu để giải quyết các vụ án đúng

pháp luật, kịp thời và nghiêm minh. Vì vậy,

cải cách tòa án cần nhằm đạt các mục tiêu

sau :
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Thứ nhất, tòa án bằng hoạt động của

mình phải góp phần vào việc xây dựng

từng bước và hoàn thiện nền dân chủ xã hội

chủnghĩa , bảo đảm tất cả quyền lực thuộc

về nhân dân và bảo đảm các quyền dân chủ

của công dân trong các lĩnh vực kinh tế,

chính trị, văn hóa, xã hội mà Hiến pháp đã

ghi nhận . Hoạt động của tòa án phải phục

vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai

đoạn mới, giai đoạn công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước , thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX .

Thứ hai, góp phần nâng cao nhận thức

pháp luật của xã hội, củng cố và tăng

cường kỷ cương, kỷ luật . Một xã hội có kỷ

cương , kỷ luật phải được xây dựng trên ý

thức tuân thủ pháp luật ngày càng cao của

mọi thành viên trong xã hội , giáo dục các

thành viên và cộng đồng trong xã hội có

thói quen và nếp sống tuân theo Hiến pháp

và pháp luật . Tòa án phải cương quyết xử

lý nghiêm minh, tuyên phạt công khai và

minh bạch các hành vi vi phạm pháp luật,

góp phần tạo dựng một trật tự pháp lý, tạo

lập một môi trường sống lành mạnh, an

toàn , kiểm soát và giải quyết tốt các mối

quan hệ trong hành lang pháp luật.

Thứ ba , thông qua thực tiễn xét xử , tiến

hành tổng kết , phát hiện và kiến nghị hoàn

thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước .

Thứ tư , xây dựng một hệ thống tòa án

gần dân , thuận lợi cho dân ; đồng thời phải

tiết kiệm cho ngân sách nhà nước .

Về đổi mới tổ chức và hoạt động của

tòa án, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX

đã chỉ rõ là phải sắp xếp lại hệ thống tòa án

nhân dân, phân định hợp lý thẩm quyền của

tòa án nhân dân các cấp. Tăng cường đội

ngũ thẩm phán và hội thẩm nhân dân cả về

số lượng và chất lượng. Đây là nhiệm vụ

vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài .

Quốc hộikhóa X trong kỳ họp thứ 11 sẽ thể

chế hóa những vấn đề này trong Luật Tổ

chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Còn về lâu

dài, cần tiếp tục nghiên cứu phân định lại

thẩm quyền cho tòa án nhân dân theo

hướng tăng thẩm quyền cho tòa án nhân

dân cấp huyện trêncơ sở bảo đảm tổ chức

tòa án theo nguyên tắc hai cấp xét xử . Thực

hiện đổi mới Tòa án nhân dân tối cao để tập

trung làm tốt nhiệm vụ giám đốc thẩm ,

tổng kết thực tiễn xét xử , hướng dẫn tòa án

áp dụng pháp luật thống nhất và quản lý tòa

án địa phương về tổ chức . Nghiên cứu để

quy định và thực hiện các thủ tục tố tụng đa

dạng nhưng thống nhất trong tố tụng hình

sự . Riêng về Tòa Hành chính , cần nghiên

cứu để mở rộng thẩm quyền cho tòa án

trong việc giải quyết các khiếu kiện hành

chính . Làmthế nào để mọi người dân đều

thấy rằng, cuộc sống bình yên của họ, tính

mạng, tài sản của họ, danh dự và nhân

phẩm của họ luôn luôn được đặt dưới sự

bảo vệ đáng tin cậy của pháp luật.

Đội ngũ thẩm phán theo đánh giá chung

hiện nayvẫn còn thiếu và yếu . Rồi đây , các

quan hệ kinh tế, dân sự , lao động ... ngày

càng đa dạng, phức tạp , nhất là những quan

hệ có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ

những quan hệ đó đòi hỏi thẩm phán phải

có trình độ chính trị, chuyên môn và

nghiệp vụ cao. Do vậy, ngay từ bây giờ

phải chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán

ngày càng vững về chính trị , giỏi về

chuyên môn, nghiệp vụ, ngang tầm nhiệm

vụ trong tình hình mới. Về đạo đức của

cán bộ tòa án , nhân dân vẫn còn phàn nàn,

nghi ngại về phẩm chất đạo đức của một số

6
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cán bộ tư pháp, trong đó có các thẩm phán.

Do vậy, cần kiên quyết hơn nữa trong việc

rà soát lại đội ngũ thẩm phán, đấu tranh và

xử lý kiên quyết với những hành vi phạm

pháp của thẩm phán , làm cho đội ngũ cán

bộ tòa án ngày càng trong sạch, vững

mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của

nhân dân .

Đội ngũ Hội thẩm nhân dân là một lực

lượng đông đảo đại diện của nhân dân tham

gia xét xử. Hiện nay trong cả nước đã bầu

được hơn 11 000 Hội thẩm nhân dân . Các

cơ quan , đoàn thể như : Hội đồng nhân dân,

Tòa án, Mặt trận Tổ quốc cần có những

biện pháp thiết thực bồi dưỡng nghiệp vụ

cho Hội thẩm nhân dân để họ tham gia có

hiệu quả hơn vào công tác xét xử , tránh

hình thức khi tham gia vào phiên tòa, gây

tâm lý không bình thường cho bị cáo, các

đương sự và công chúng. Một nền tư pháp

nhân dân không thể thiếu đại diện của nhân

dân tham gia xét xử , nhưng cũng không thể

chấp nhận sự tham gia mang tính hình thức

của những người đại diện đó. Vì vậy, chất

lượng Hội thẩm nhân dân cần được quan

tâm đúng mức hơn từ khâu giới thiệu người

để bầu, đến khâu huấn luyện, bồi dưỡng về

chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý đội ngũ

Hội thẩm nhân dân . Đây là một trong

những việc cần làm và làm càng sớm càng

tốt.

traTrong hệ thống tưpháp hình sự ,
điều

và công tố luôn là mắt xích quan trọng ,

phục vụ đắc lực cho mục đích phát hiện

chính xác, kịp thời, xử lý nghiêm minh mọi

hành vi phạm tội , không để lọt tội phạm,

không làm oan người vô tội .

Luật pháp nước ta quy định mối quan hệ

gắn bó chặt chẽ giữa các khâu phát hiện tội

phạm, điều tra và luận tội (công tố) nhằm

mục đích truy tố chính xác tội phạm và

người phạm tội ra trước tòa án để tòa án

xét xử .

Những thay đổi cơ bản trong đời sống

kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua

đặt ra trước cơ quan đảm nhiệm nhiệm vụ

điều tra , công tố yêu cầu rất cao . Đó là, các

cơ quan này, một mặt phải đấu tranh có

hiệu quả với các loại tội phạm, nhưng mặt

khác , không để xảy ra oan sai, làm tổn hại

đến danh dự , nhân phẩm , các quyền và lợi

ích hợp pháp của công dân với bất cứ lý do

gì. Ở đây không thể lấy mục đích biện hộ

cho hành vi bất hợp pháp , lấy chỉ số các vụ

án, các can phạm bị truy tố xét xử để biện

hộ cho việc vi phạm các nguyên tắc của

nền tư pháp xã hội chủ nghĩa ; bởi vì, điều

đó chỉ làm giảm sút uy tín của cơ quan tư

pháp và giảm lòng tin của nhân dân đối với

pháp luật.

|

Trong tình hình hiện nay , cải cách các

hoạt động điều tra , công tố ở nước ta cần đi

theo hướng :

Một là , xác định tổ chức và hoạt động

của cơ quan điều tra theo nguyên tắc gọn

đầu mối, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất ;

mỗi đơn vị , bộ phận cần được tổ chức

chuyên sâu và quy định rõ quyền hạn , trách

nhiệm của từng chức danh ; kết hợp chặt

chẽ giữa hoạt động điều tra và trinh sát. Có

phương án đổi mới tổ chức, hoạt động của

các cơ quan điều tra trong quân đội phù

hợp với đổi mới tổ chức và hoạt động của

các cơ quan điều tra của Nhà nước .

Hai là , bảo đảm cho Viện kiểm sát nhân

dân thực hiện tốt chức năng công tố và

kiểm sát các hoạt động tư pháp. Thực chất

là, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong

hoạt động tư pháp theo tinh thần Hiến pháp

năm 1992 vừa được sửa đổi . Những
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khái niệm có tính chất nền tảng trong tổ

chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân

dân như thực hành quyền công tố, kiểm sát

điều tra , kiểm sát xét xử , kiểm sát thi hành

án ... cần được làm rõ để tránh những vướng

mắc không đáng cótrong thực tiễn tư pháp.

Tổ chức cơ quan điều tra tại Viện kiểm sát

nhân dân tối cao để điều tra một số tội xâm

phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội

là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp .

Ba là , kiện toàn một bước đội ngũ cán

bộ điều tra và kiểm sát, nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề

nghiệp cho họ, làm cho pháp luật được thực

thi thống nhất và nghiêmminh . Hết sức

tránh hiện tượng hình sự hóa các quan hệ

dân sự , kinh tế do sai lầm chủ quan của cán

bộ tư pháp khi giải quyết các vụ việc phát

sinh từ các giao dịch dân sự , kinh tế . Cán

bộ điều tra , kiểm sát cũng như các cán bộ

của các cơ quan bảo vệ pháp luật khác cần

luôn luôn nhận thức rằng nhiệm vụ của

mình không chỉ là đấu tranh trấn áp tội

phạm , mà còn thúc đẩy , tạo điều kiện cho

các giao dịch, các quan hệ kinh tế, dân sự ,

thương mại ... phát triển bình thường và

đúng pháp luật .

Thi hành án là một vấn đề phức tạp hiện

nay. Do những điều kiện lịch sử nhất định ,

công tác thi hành án của nước ta chưa tập

trung vào một đầu mối mà còn phân tán

giữa thi hành án hình sự với thi hành án dân

sự và các loại án khác . Tới đây, trước mắt

cần giải quyết vấn đề án tồn đọng, đồng

thời tiếp tục nghiên cứu đưa ra một mô

hình quản lý thống nhất công tác thi hành

án. Trong tác nghiệp thi hành án, cần kết

hợp giữa hoạt động có tính chất chuyên

môn nghiệp vụ của các cơ quan thi hành án

với việc từng bước xã hội hóa một số công

việc trong thi hành án, nhất là thi hành án

dân sự , giảm tải cho Nhà nước một số công

việc mà lẽ ra lâu nay người dân phải làm và

có thể làm được mà không cần đến sự can

thiệp của cơ quan chính quyền . Đối với các

vụ án hình sự có liên quan đến kinh tế ( tài

sản , tài chính ) , các vụ án hình sự khác có

hình phạt bổ sung về tiền và tài sản các cơ

quan tiến hành tố tụng cần chú trọng áp

dụng đầy đủ các chế tài về kiểm kê, kiểm

soát theo quy định của pháp luật ngay từ

khi vụ án được khởi tố điều tra cho đến khi

tuyên án . Có như vậy mới bảo đảm cho mọi

bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực

pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và

đầy đủ .

Công chứng, luật sư và giám định tư

pháp là những lĩnh vực hoạt động nhằm

mục đích hỗ trợ đắc lực cho hệ thống tư

pháp . Về phương diện nhà nước , hoạt động

công chúng, luật sư và giám định tư pháp

sẽ góp phần quan trọng làm cho các hoạt

động của hệ thống tư pháp được khách

quan , nhanh chóng và đúng pháp luật (đặc

biệt là đối với hệ thống xét xử ) . Xét trên

phương diện quyền công dân , hoạt động

công chứng , luật sư và giám định tư pháp

góp phần bảo vệ một cách hữu hiệu các

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

thông qua tư vấn pháp luật, bào chữa ; hoặc

đại diện trước tòa án hay trọng tài kinh tế

để bênh vực quyền, lợi ích hợp pháp của

công dân và tổ chức, cũng như tạo lập và

cung cấp những chứng cứ không thể phản

bác, bảo đảm an toàn cho công dân trong

các
quan hệ mà họ tham gia, đặc biệt là các

quan hệ tài sản và kinh doanh. Ở Việt Nam,

công chứng, luật sư và giám định tư pháp là

các lĩnh vực hoạt động mới được phát triển

mạnh trong thời gian gần đây. Tuy chưa

8
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đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn , song

đã thể hiện tầm quan trọng đối với hệ thống

tư pháp nói riêng và hoạt động quản lý nhà

nước nói chung . Hoạt động công chứng

trong thời gian tới cần theo hướng thuận

tiện , nhanh chóng, chính xác. Các tổ chức

luật sư cần được sớm kiện toàn theo

Pháp lệnh luật sư năm 2001, làm thế nào để

từ nay đến năm 2005, chúng ta có một đội

ngũ luật sư đông về số lượng và giỏi về

nghiệp vụ , ngang tầm với những yêu cầu

của thời cuộc hiện nay. Các tổ chức giám

định tư pháp cũng cần được tiếp tục hoàn

thiện . Cần thành lập cơ quan giám định

pháp y quốc gia và xây dựng một văn bản

quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao

về giám định tư pháp. Có thể khẳng định

rằng , cải cách các cơ quan , tổ chức bổ

tư pháp là một bộ phận không thể tách rời

của cải cách hệ thống tư pháp Việt Nam .

Bộ Tư pháp là cơ quan giúp cho Chính phủ

thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực

nói trên cần đẩy mạnh hơn nữa đổi mới tổ

chức và hoạt động của các cơ quan , tổ chức

bổtrợ tư pháp , làm cho mỗicơquan , tổ

trợ

chức này có được vị trí đích thực của mình

trong hoạt động tư pháp, phục vụ cho mục

tiêu chung của toàn bộ hệ thống tư pháp.

Thực tế đã và đang đòi hỏi phải thành

lập lực lượng cảnh sát tư pháp để chuyên

làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, dẫn giải bị

can , bị cáo , bảo vệ trại giam , trại tạm giam ,

nhà tạm giữ , hỗ trợ trong công tác thi hành

án và thực hiện một số nhiệm vụ khác, góp

phần hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động

tư pháp. Việc triển khai tổ chức và hoạt

động của lực lượng cảnh sát tư pháp trong

điều kiện Việt Nam cần được nghiên cứu

kỹ lưỡng trước khi tiến hành .

Một vấn đề có ý nghĩa rất lớn là tăng

cường cơ sở vật chất và các phương tiện kỹ

thuật hiện đại cho các cơ quan tư pháp để

các cơ quan này đủ khả năng đấu tranh

chống tội phạm . Ngân sách nhà nước hàng

năm cần dành một khoản thích đáng để đầu

tư cơ sở vật chất, trụ sở , phương tiện và các

trang bị kỹ thuật hiện đại cho các cơ quan

tư pháp .

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện

pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ

quan tư pháp cũng như các thủ tục tố tung

để tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho hoạt

động của các cơ quan này. Những quy định

của pháp luật tố tụng tuy chỉ là những quy

định về thủ tục và cách thức giải quyết các

vụ án, nhưng chúng lại thể hiện rất rõ bản

chất giai cấp của nền tư pháp. Một nền tư

pháp dân chủ , mang đậm tính nhân dân sẽ

không chấp nhận những thủ tục tư pháp

lợi cho các bên tham gia tố tụng . Các thủ

rườm rà , nhiều tầng nấc, quan liêu và bất

tục này phụ thuộc nhiều vào mô hình tổ

chức các cơ quan tư pháp. Mô hình tư pháp

được tổ chức theo cách thứcdânchủ như

thế nào thì các thủ tục tố tụng sẽ bảo đảm

dân chủ đến chừng ấy . Trong thời gian

trước mắt, cần sớm sửa đổi Bộ luật Tố tụng

hình sự theo hướng bảo đảm để các thủ tục

tố tụng dân chủ hơn, chặt chẽ hơn và hiệu

quảhơn. Cần tăng cường vai trò của luật sư

trong tố tụng hình sự để bảo đảm tranh tụng

dân chủ trước phiên tòa. Bộ luật Tố tụng

dân sự cũng cần sớm được ban hành để đáp

ứng kịp thời việc giải quyết các tranh chấp

dân sự, kinh tế trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc xác định

phạm vi và đối tượng điều chỉnh của

(Xem tiếp trang 15 )
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BẾP TỤC BẮP NẾP, ĐỔHỢ

PHÁT QUÂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Đ

ỔI mới và nâng cao hiệu quả của

doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

luôn là mối quan tâm lớn của

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta . Trong hơn

10 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã thực

hiện nhiều chủ trương, biện pháp tích cực

nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN ;

đã vừa triển khai vừa tìm tòi, rút kinh

nghiệm, có sự đổi mới đúng hướng, với

bước đi thích hợp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX đã có

Nghị quyết 05-NQ/ TW “ Về tiếp tục sắp

xếp , đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu

quả doanh nghiệp nhà nước” . Đây là lần

đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

ra một Nghị quyết toàn diện về DNNN, tạo

điều kiện thuận lợi để DNNN nâng cao

hiệu quả sản xuất, kinh doanh , góp phần

quan trọng vào quá trình đẩy nhanhtốc độ

phát triển , tăng sức cạnh tranh của nền kinh

tế , đáp ứng tốt các yêu cầu của quá trình

hội nhập khu vực và thế giới , thực hiện

thành công sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước .

JOC

TRƯƠNG TẤN SANG

Từ tổng kết thực tiễn, Hội nghị Trung

ương đã nhận định : Trong bối cảnh thế

giới diễn biến phức tạp và nền kinh tế còn

nhiều khó khăn gay gắt, doanh nghiệp nhà

nước đã vượt qua nhiều thử thách, đứng

vững và không ngừng phát triển , góp phần

quan trọng vào thành tựu to lớn của sư

nghiệp đổi mới và phát triển đất nước ; đưa

nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã

hội, chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng

xã hội chủ nghĩa. ( ** ) Hệ thống cơ sở vật

chất - kỹ thuật đã được tạo dựng , những

chuyển biến tích cực và vai trò hết sức

quan trọng của DNNN đối với sự phát triển

kinh tế , giữ vững ổn định chính trị , xã hội

của đất nước , cần được thống nhất khẳng

định và là một nguồn nội lực to lớn của đất

nước ta .

nghị Trung ương nhận định, là nhờ có

Đạt được những kết quả đó, như Hội

**
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

( ** ) Những chữ in nghiêng là trích Nghị quyết 05- NQ/TW

(24-9-2001 )
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đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và

Nhà nước ; sự chỉ đạo thực hiện kiên trì

của Chính phủ và các cấp , các ngành ; sự

cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn , thử

thách để vươn lên của các doanh nghiệp

nhà nước, của đội ngũ cán bộ quản lý và

người lao động trong cơ chếmới.

Đồng thời, Hội nghị Trung ương cũng

chỉ rõ những mặt hạn chế , yếu kém ,có mặt

rất nghiêm trọng của DNNN, và doanh

nghiệp nhà nước đang đứng trước thách

thức gay gắt của yêu cầu đổi mới, phát

triển và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .

Hiệu quả và sức cạnh tranh của DNNN vẫn

còn thấp, chưa tương xứng với điều kiện và

lợi thế có được , ảnh hưởng đến hiệu quả

chung của toàn bộ nền kinh tế và vai trò

chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền

kinh tế nhiều thành phần theo định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Những khó khăn , cản trở sự phát triển

của DNNN cần được tập trung tháo gỡ

trong một thời gian nhất định , tạo điều kiện

để DNNN có thể phát triển mạnh trong nền

kinh tế thị trường nhiều thành phần, định

hướng XHCN là :

1 - Về cơ cấu kinh tế , DNNN chưa thực

sự được cơ cấu lại, tập trung vào những

ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan

trọng, vẫn còn dàn trải trong hầu hết các

ngành và lĩnh vực, với các loại quy mô từ

rất nhỏ đến quy mô lớn ; nhiều DNNN yếu

kém, thua lỗ triền miên , mất hết vốn vẫn

chưa được xử lý . Do vậy, vốn đầu tư của

Nhà nước cho khu vực DNNN vừa ít lại

vừa bị phân tán , nên kém hiệu quả, hạn chế

tác dụng của DNNN .

2 - Về lực lượng sản xuất của DNNN, đã

kéo dài quá lâu tình trạng thiếu vốn

nghiêm trọng và nợ nần khó trả rất nặng nề

ngày càng tăng ; số lao động dôi dư nhiều,

biên chế còn cao hơn nhiều so với nhu cầu,

lại thiếu lao động trẻ , có trình độ kỹ thuật

tương ứng với những công nghệ mới ; phần

lớn công nghệ quá cũ kỹ , lạc hậu , chậm

được đổi mới. Đây là ba gánh nặng lớn

nhất đối với DNNN, nhưng các chính sách

hiện hành chưa đủ hữu hiệu để giải quyết ;

nếu không sớm khắc phục thì DNNN

không thể nâng được hiệu quả và sức cạnh

tranh, kể cả ở thị trường trong và ngoài

nước, trong khi lộ trình giảm thuế theo các

cam kết với Khu vực Thương mại tự do

AFTA , Hiệp định Thương mại Việt Nam -

Hoa Kỳ đã rất gần .

3 Về cơ chế, chính sách đối với

DNNN, qua hơn 10 năm đổi mới tuy đã có

nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa thoát khỏi

cơ chế cũ và chưa định hình được cơ chế

mới ; vẫn xen lẫn vừa theo mệnh lệnh hành

chính vừa theo cơ chế thị trường, vừa bao

cấp vừa kinh doanh. Chính sách và luật

pháp thường thay đổi luôn, lại thiếu nhất

quán, làm môi trường kinh doanh không ổn

định ; còn nhiều quy định không đồng bộ,

chồng chéo, gây ách tắc , khó khăn cho

doanh nghiệp . Phương thức thực hiện và

chính sách thuế còn nhiều bất hợp lý,

không ổn định, nhiều trường hợp trở thành

những “ xin - cho” cụ thể đối với từng

doanh nghiệp.

4 - Về cơ chế vận hành, DNNN vẫn

chưa thực sự hạch toán kinh doanh trong cơ

chế thị trường ; còn bị nhiều trói buộc ,

kiểm tra , kiểm soát chồng chéo, chưa thực

sự được tự chủ trong kinh doanh theo một

cơ chế chung cho doanh nghiệp như mọi

thành phần kinh tế, dẫn đến hạn chế sức

cạnh tranh và sự đối phó nặng nề, kéo dài

giữa các DNNN với các cơ quan quản lý
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nhà nước ; cơ chế, chính sách về tiền

lương, phân phối lợi nhuận để lại DNNN

chưa thực sự tạo được động lực với cả công

nhân và người quản lý. Với cơ chế vận

hành như vậy, nếu không được tháo gỡ kịp

thời một cách dứt khoát, đồng bộ và nhất

quán thì DNNN khó có thể hoạt động bình

thường và có sức cạnh tranh cao.

Từ thực tiễn , chúng ta ngày càng

nhận thức đầy đủ và sáng rõ hơn về vai trò

của DNNN. Hội nghị Trung ương đã

khẳng định rõ về quan điểm : Kinh tế nhà

nước có vai trò quyết định trong việc giữ

vững định hướng xã hội chủ nghĩa . Doanh

nghiệp nhà nước (gồm doanh nghiệp nhà

nước giữ 100 % vốn và doanh nghiệp nhà

nước giữ cổ phần chi phối ) phải không

ngừng được đổi mới, phát triển và nâng

cao hiệu quả, giữ vị tríthen chốt trong nền

kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để

Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô,

làm lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu

để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ

đạo trong nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , là chủ lực trong

hội nhập kinh tế quốc tế . Đây là vấn đề có

tính nguyên tắc , có ý nghĩa chi phối cả

định hướng phát triển và cơ chế, chính sách

đối với DNNN , phải phát huy nguồn lực

của cả nhân dân và Nhà nước để đổi mới ,

phát triển và nâng cao hiệu quả của cả hệ

thống DNNN , tập trung vào những ngành ,

lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng .

Quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng và Nghị quyết 05-NQ/TW của Hội

nghị Trung ương 3 , khóa IX , những vấn đề

lớn cần tập trung giải quyết đến 2005 là :

1 - Hoàn thành cơ bản việc sắp xếp,

điều chỉnh cơ cấu các doanh nghiệp nhà

nước hiện có ; đồng thời đầu tư phát triển

và thành lập mới doanh nghiệp nhà nước

cần thiết và có đủ điều kiện .

Phải kiên quyết điều chỉnh cơ cấu để tập

trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt,

và địa bàn quan trọng, khắc phục sự phân

tán , dàn trảilực lượng như hiện nay. Doanh

nghiệp nhà nước phải chiếm thị phần đủ

lớn đối với các sản phẩm và dịch vụ chủ

yếu ; không nhất thiết phải giữ tỷ trọng lớn

trong tất cả các ngành, lĩnh vực , sản phẩm

của nền kinh tế . Trong những ngành , lĩnh

vực then chốt và địa bàn quan trọng đó, đại

bộ phận doanh nghiệp nhà nước phải có

quy mô vừa và lớn , công nghệ tiên tiến ;

một bộ phận cần thiết có quy mô nhỏ để

kinh doanh những sản phẩm , dịch vụ thiết

yếu, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi,

vùng sâu , vùng xa ; một bộ phận giữ vốn

nhà nước 100 %, bộ phận còn lại phần lớn

có cổ phần nhà nước chi phối . Phải làm

cho DNNN trong các ngành và lĩnh vực

này nhanh chóng mạnh lên , thực sự có hiệu

quả, làm đòn bẩy đẩy nhanh sự phát triển

của toàn bộ nền kinh tế.

Cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà

nước mà Nhà nước không cần giữ 100 %

vốn, không phụ thuộc vào thực trạng kết

quả sản xuất, kinh doanh, theo tinh thần

Nghị quyết Đại hội IX và Nghị quyết

Trung ương 3 , khóa IX là khâu quan trọng

để tạo chuyển biến cơ bản trong việc nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ;

trong đó, vấn đề cốt lõi là tạo ra loại hình

doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu , có đông

đảo người lao động tham gia, thu hút thêm

vốn để hoạt động, tạo động lực mạnh mẽ

và cơ chế quản lý năng động , có hiệu quả,

có cơ chế phân phối hợp lý , phát huy vai

trò làm chủ của người lao động, của cổ

đông và sự giám sát của xã hội. Số tiền thu
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được từ bán cổ phần dùng để thực hiện

chính sách đối với người lao động và để

Nhà nước tái đầu tư phát triển sản xuất

kinh doanh .

Đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ có

vốn nhà nước dưới 5 tỉ đồng, Nhà nước

không cần nắm giữ và không cổ phần hóa

được , cần sớm thực hiện việc giao, bán

hoặc khoán kinh doanh , cho thuê , khuyến

khích chuyển thành công ty cổ phần của

người lao động , làm cho các doanh nghiệp

này có khả năng sống động trong cơ chế thị

trường, tiếp tục duy trì , giữ vững công ăn ,

việc làm cho công nhân của doanh nghiệp

và tạo thêm việc làm mới cho xã hội. Đối

với những DNNN hoạt động không có hiệu

quả mà không thực hiện được các hình thức

trên , tùy tình hình cụ thể tiến hành sáp

nhập , giải thể hoặc phá sản .

Việc thành lập mới doanh nghiệp nhà

nước hoạt động kinh doanh chủ yếu sẽ thực

hiện dưới hình thức công ty cổ phần (trừ

những ngành và lĩnh vực mà Nhànước cần

giữ độc quyền, hoặc các thành phần kinh tế

khác không muốn hay không có khả năng

tham gia) .

2 - Để tăng sức cạnh tranh của DNNN ,

trong vài ba năm tới cần thực hiện những

giải pháp đồng bộ và kiên quyết làm lành

mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, giải

quyết nợ nần không có khả năng thanh

toán , lao động dôi dư và có giải pháp ngăn

chặn các tình trạng trên tái phát .

Giải quyết dứt điểm các khoản nợ

không có khả năng thanh toán được của

doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước

và ngân hàng . Trong đó có biện pháp thành

lập công ty mua bán nợ ; có thể chuyển nợ

còn khả năng thu hồi qua phát triển sản

xuất, kinh doanh thành vốn góp cổ phần ,

trước hết đối với những DNNN có quy mô

lớn trong các ngành , lĩnh vực then chốt và

địa bàn quan trọng . Nhà nước có cơ chế để

trong 5 năm 2001 - 2005 cơ bản tạo đủ vốn

điềulệ cho doanh nghiệp .

Đối với số lao động dôi dư , cần có kế

hoạch khẩn trương , chủ động và có cơ chế,

chính sách phù hợp để trong vài ba năm , về

cơ bản có thể chuyển số lao động này ra

khỏi doanh nghiệp, sau đó tiếp tục giải

quyết dần số dôi dư còn lại.

Đồng thời, đối với số doanh nghiệp mà

Nhà nước có 100 % vốn hoặc có cổ phần

chi phối, cần có chương trình và cơ chế,

chính sách phù hợp để đổi mới, hiện đại

hóa công nghệ sản xuất và quản lý, nâng

cao trình độ của công nhân và trình độ đội

ngũ cán bộ quản lý tại doanh nghiệp, coi

đây là vấn đề sống còn để nâng cao chất

lượng sản phẩm , giảm chi phí sản xuất,

tăng sức cạnh tranh của DNNN .

3 - Thực hiện chếđộ công ty đối với các

doanh nghiệpcó vốn nhà nước (công ty

trách nhiệm hữu hạn một chủ sở hữu là

Nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà

nước nếu thuộc diện cổ phần hóa) ; đảm

bảo quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm

trongsản xuất kinh doanh của DNNN .

sung

bổ

Theo chế độ công ty : Nhà nước sẽ

không giao vốn mà chuyển sang phương

thức đầu tư vốn cho doanh nghiệp thông

qua Công ty đầu tư tài chính nhà nước (làm

thí điểm) ; đồng thời, doanh nghiệp tự

vốn thông qua thị trường vốn. Vốn và

tài sản của DNNN được tính đúng với giá

trị thực , Nhà nước chỉ quản lý giá trị đồng

vốn đầu tư vào DNNN, không còn quản lý

bằng hiện , vật (trừ một số lĩnh vực

Nhà nước phải nắm cả hiện vật để điều tiết

vĩ mô như kinh doanh tiền tệ , xăng dầu.
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

lương thực ...) ; công ty nhà nước là một

pháp nhân kinh tế đầy đủ , có tài sản riêng,

vốn riêng, có quyền tự chủ trong kinh

doanh như doanh nghiệp của các thành

phần kinh tế khác . Hội đồng quản trị công

ty của Công ty đầu tư tài chính nhà nước và

của các tổng công ty là đại diện chủ sở hữu

trực tiếp vốn của Nhà nước đầu tư tại

doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trực tiếp ,

đầy đủ trong việc sử dụng cả các nguồn

vốn khác tại doanh nghiệp trước phápluật,

có quyền định đoạt trong kinh doanh theo

các quy định của Luật về sử dụng vốn nhà

nước trong kinh doanh (nghiên cứu ban

hành) và Luật Doanh nghiệp .

Bằng các quy định về cơ chế, chính

sách, phải bảo đảm cho DNNN được tự

chủ gắn liền với trách nhiệm trong tiếp cận

và thu hút các nguồn vốn , xử lý các tài sản

dư thừa, vật tư , hàng hóa ứ đọng ; phân

phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận để lại ;

tăng thêm quyền quyết định đầu tư trên cơ

sở chiến lược , quy hoạch phát triển được

phê duyệt ; cũng như trong tuyển chọn, sử

dụng lao động, lựa chọn và bố trí cán bộ .

Có chính sách tiền lương , tiền thưởng đủ

sức khuyến khích , kèm theo có chế tài

(thưởng, phạt) để tạo động lực mạnh đối

với cả cán bộ hội đồng quản trị, cán bộ

quản trị kinh doanh và người lao động

trong các DNNN.

Đồng thời , cần đổi mới, nâng cao hiệu

lực , hiệu quả quản lý của Nhà nước và của

cơ quan chủ sở hữu đối với doanh nghiệp

nhà nước . Kiên quyết chấm dứt tình trạng

cơ quan hành chính nhà nước can thiệp trực

tiếp , cụ thể vào hoạt động sản xuất, kinh

doanh của doanh nghiệp.

4 - Đối với lĩnh vực hoạt động công ích ,

cần sắp xếp lại các tổ chức kinh tế hoạt

động công ích hiện nay ; đề ra cơ chế kiểm

soát chặt chẽ việc thành lập và việc chuyển

DNNN từ hoạt động kinh doanh sang tổ

chức kinh tế hoạt động công ích .

Chấn chỉnh cơ chế giao nhiệm vụ và cơ

chế tài chính đối với DNNN hoạt động

công ích theo hướng chuyển sang cơ chế

đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện sản

phẩm , dịch vụ công ích với những tiêu

chuẩn và chính sách rõ ràng. Đối với một

số hoạt động công ích, từng bước chuyển

dần từ cơ chế Nhà nước là người duy nhất

bao tiêu toàn bộ dịch vụ, sản phẩm của các

tổ chức công ích sang cơ chế người trực

tiếp sử dụng , trực tiếp hưởng dịch vụ , tiện

ích công cộng phải trả chi phí một phần

hoặc toàn bộ cho tổ chức kinh tế hoạt động

công ích .

Các tổ chức kinh tế hoạt động công ích

của Nhà nước làm nòng
của Nhà nước làm nòng cốt, đồng thời

khuyến khích các thành phần kinh khác

tham gia hoạt động công ích (trừ lĩnh vực

quốc phòng an ninh và lĩnh vực độc
-

quyền nhà nước) .

5 - Khẩn trương củng cố , tập trung sức

phát triển , nâng cao hiệu quả hoạt động của

các tổng công ty để làm nòng cốt trong các

ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan

trọng . Thí điểm, rút kinh nghiệm để nhân

rộng việc thực hiện chuyển các tổng công

ty sang hoạt động theo mô hình “ công ty

mẹ - công ty con” , trong đó tổng công ty

đầu tư vốn vào các doanh nghiệp thành

viên . Sắp xếp lại một bước với những tổng

công ty vốn quá nhỏ cần sáp nhập một

cách hợp lý vào các tổng công ty khác .

Trong vài ba năm tới , hình thành một số

tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở các tổng

công ty nhà nước , có sự tham gia của các

thành phần kinh tế, có vị trí xứng
đáng

I
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

trong khu vực ASEAN (trước hết là lựa

chọn trong các lĩnh vực dầu khí, viễn

thông , điện lực , xây dựng ...) .

6 - Tăng cường và đổi mới phương thức

lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tại DNNN,

phù hợp với yêu cầu các DNNN phải thực

sự cạnh tranh , nhanh nhạy trên thị trường

và hội đồng quản trị thực hiện quyền đại

diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp .

Sớm xác định mô hình tổ chức đảng phù

hợp với từng loại hình tổng công ty .

Việc tiếp tục đổi mới và phát triển có

hiệu quả khu vực DNNN sắp tới tuy có một

số thuận lợi, nhưng cũng đứng trước những

thách thức rất lớn : đổi mới ngày càng đi

vào chiều sâu, những khó khăn, tồn đọng

từ nhiều năm của DNNN dồn tích lại cũng

như những phát sinh và yêu cầu mới của

hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải giải

quyết có phần phức tạp và gay gắt hơn trước

rất nhiều ; là một thử thách lớn đối với

chúng ta . Trên cơ sở chủ trương, chính

sách lần này được Hội nghị lần thứ ba của

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX xác

định, các cấp, các ngành cần quán triệt sâu

sắc , nhanh chóng thể chế hóa, tổ chức triển

khai thực hiện đồng bộ . Trong quá trình

thực hiện , luôn coi trọng tổ chức thí điểm

những vấn đề mới, kịp thời nhân rộng khi

cuộc sống chấp nhận , tổng kết thực tiễn để

bô sung, sửa đổi kịp thời cơ chế, chính

sách, luật pháp cần thiết , đảm bảo giữ vững

mục tiêu đổi mới và phát triển có hiệu quả

DNNN, làm cho khu vực DNNN ngày

càng mạnh hơn , góp phần chủ yếu để kinh

tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa .

ĐẨYMẠNH CẢI CÁC LO

( Tiếp theo trang 9)

Bộ luật Tố tụng dân sự cần phải dựa vào

những kết quả nghiên cứu khoa học và

tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự 1989

và Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án

kinh tế , hành chính ; Pháp lệnh Thủ tục

giải quyết các tranh chấp lao động .

Các văn bản quy phạm pháp luật liên

quan trực tiếp đến các thủ tục tố tụng như

Luật Thi hành án, Pháp lệnh về giám định

tư pháp... cũng cần sớm được ban hành để

tạo được sự đồng bộ và thống nhất của

pháp luật tố tụng, bảo đảm việc giải quyết

các vụ án một cách kịp thời, công minh và

đúng pháp luật .

Toàn bộ tiến trình thực hiện cải cách tư

pháp không thể tách rời sự lãnh đạo của

Đảng . Nghị quyết 08 -NQ /TƯ của Bộ

Chính trị đã xác định : “Đảng lãnh đạo các

cơ quan tư pháp chặt chẽ về chính trị , tổ

chức và cán bộ, bảo đảm cho hoạt động tư

pháp thực hiện đúng quan điểm của Đảng,

pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn

thiện nội dung , phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với công tác tư pháp, khắc phục

tình trạng cấp ủy buông lỏng lãnh đạo hoặc

cấp ủy viên can thiệp không đúng vào hoạt

động tư pháp” .

Việc thực hiện Nghị quyết 08 -NQ /TƯ

của Bộ Chính trị không thể có kết quả nếu

thiếu sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa

các cơ quan tư pháp. Sự phối hợp đó là một

trong những điều kiện quan trọng, bảo đảm

cho Nghị quyết đi vào thực tiễn sống động

của hoạt động tư pháp hiện nay . O
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NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 95 NGÀY SINH ĐỒNG CHÍLÊ DUẨN (7-4-1907 - 7-4-2002 )

LÊ DUẨN -

nhà chiến lược của cách mạng nước ta

HOÀNG TÙNG

L

Ê Duẩn xuất thân từ một gia đình

nhà nho tại thôn Bích La, huyện

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Học

xong bậctiểu học , ông vàolàm viên

chức Sở xe lửa ở nhà ga Đà Nẵng. Năm

1927 , ở Đà Nẵng đã xuất hiện tổ chức đầu

tiên của Hội thanh niên cách mạng đồng

chí. Lê Duẩn tham gia tổ chức này và

nhận nhiệm vụ truyền bá tư tưởng cách

mạng của Nguyễn Ái Quốc trong các

nhân viên trên tàu ra Bắc vào Nam . Khi

ra Bắc, gặp lúc Đông Dương cộng sản

Đảng ra đời , ông tình nguyện gia nhập

Đảng rồi chuyển sang hoạt động cách

mạng chuyên nghiệp, cùng Trường Chinh

(cũng từ Hội thanh niên cách mạng đồng

chí gia nhập Đảng) giúp Trịnh Đình Cửu

làm công tác tuyên truyền .

Năm 1931 , ông bị địch bắt, kết án tù

và bị đày đi các nhà tù Sơn La, Côn Đảo.

Năm 1936, được trả tự do, Lê Duẩn cùng

Nguyễn Chí Diểu, Phan Đăng Lưu khôi

phục tổ chức đảng ở Trung Kỳ, là ủy viên

Thường vụ , sau đó thay Nguyễn Chí Diểu

làm Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ.

Thực hiện chủ trương của Trung ương

Đảng do Hà Huy Tập đứng đầu, Xứ ủy

Trung Kỳ kết hợp hoạt động bí mật với

hoạt động công khai, phát triển hệ thống

tổ chức đảng và các đoàn thể cách mạng,

tranh thủ các lực lượng yêu nước và dân

chủ, mở rộng hoạt độnghợp pháp ở Huế

và các tỉnh .

Năm 1938 , Lê Duẩn được bầu vào

Ban Chấp hành Trung ương do Nguyễn

Văn Cừ đứng đầu và cùng với Phan Đăng

Lưu là Ủy viên Thường vụ. Lúc đó, ở

nước Pháp nói riêng , ở châu Âu nói

chung, tình hình đang thay đổi phức tạp,

chủ nghĩa phát xít Đức đang ráo riết

chuẩn bị chiến tranh , nền chính trị nước

Pháp đang nghiêng sang phía hữu . Ở

châu Á, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản

mở rộng chiến tranh ở Trung Quốc và

cùng với Đức, I-ta-li-a thành lập một liên

minh quân sự. Việt Nam và Đông Dương

đang đứng trước nguy cơ bị lôi kéo vào

một cuộc chiến tranh đẫm máu.

Đứng trước tình hình nguy hiểm đó,

Đảng ta đã nhanh chóng củng cố các lực

lượng bí mật, đồng thời kêu gọi những

người cầm quyền nước Pháp dựa vào

nhân dân bản xứ , tổ chức công cuộc

phòng thủ Đông Dương, sẵn sàng đối

phó với phát xít Nhật . Vào thời điểm đó,

giới cầm quyền ở Pháp, với bản chất
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phản động của họ, thà đầu hàng phát xít

Nhật chứ không chịu hợp tác với nhân

dân Đông Dương . Để tập hợp nhân dân

trong nước, Đảng ta chủ trương tạm gác

lại vấn đề ruộng đất, thành lập Mặt trận

phản đế để tập trung lực lượng vào nhiệm

vụ chống đế quốc Pháp, Nhật.

Mùa hè năm 1940, đồng chí Lê Duẩn

bị địch bắt, kết án tù lần thứ hai và bị đày

đi Côn Đảo cho đến sau thắng lợi của

cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945

thì được Chính phủ cách mạng đón về đất

liền cùng các đồng chí khác. Trở về với

đồng chí, đồng bào trong khí thế sôi sục

của phong trào cách mạng , đồng chí được

bầu làm Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam

Kỳ và sau đó là Bí thư Xứ ủy, đứng đầu

cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng năm

1951 , đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Ủy

viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành

Trung ương Đảng. Ra Việt Bắc làm

nhiệm vụ một thời gian , mùa xuân năm

1954 , đồng chí lại được Đảng cử vào

Nam Bộ làm Bí thư Trung ương Cục

miền Nam và ở lại lãnh đạo cách mạng

miền Nam . Đến mùa thu năm 1957, trở ra

Hà Nội, nhận nhiệm vụ Quyền Tổng Bí

thư và tại Đại hội lần thứ III của Đảng

(năm 1960 ), đồng chí được bầu làm Bí

thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương,

đến năm 1976, tại Đại hội lần thứ IV của

Đảng được bầu làm TổngBí thư và đảm

đương chức vụ ấy cho đến khi qua đời

vào mùa thu năm 1986.

Trên cương vị Tổng Bí thư lâu năm

nhất, hoạt động cách mạng ở cả ba miền

Bắc , Trung, Nam lâu dài nhất, thời gian ở

tù lâu nhất, đồng chí Lê Duẩn từng trải

công tác thực tiễn và hiểu sâu sắc cuộc

sống, phong tục, tập quán , phong cách

của đồng bào ta ở cả ba miền. Đồng chí

có quan hệ rộng với các đồng chí thuộc

cả hai thế hệ trong những năm hoạt động

bí mật, ở nhà tù, ở các chiến khu và ở

miền Bắc giải phóng. Trước khi là lãnh

đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Lê Duẩn

làmột người sống vàchiếnđấu với đồng

bào, đồng chí trong mấy chục năm ròng ,

trải qua mọi thử thách và lại là người hầu

như lúc nào cũng suy nghĩ, tìm tòi cái

mới và ham mê tranh luận . Đồng chí

thường tâm sự : " Tôi là người hay cãi .

Khi còn nhỏ, tôi hay hỏi vặn ba tôi những

điều ông dạy mà tôi cho là còn có chỗ

chưa hợp lý . Tại các cuộc thảo luận ở nhà

tù, tôi là người thích tranh luận , nhiều khi

đặt lại những luận cứ đã được nhiều người

cho là chân lý bất di bất dịch, ..." .

Lúc đầu gặp được Bác Hồ, đồng chí

Lê Duẩn cũng nêu lên vấn đề quan hệ

giữa liên minh công nông và đoàn kết dàn

tộc - cái nào là nền tảng ? Sau khi ta ký

với Pháp Hiệp định sơ bộ (6-3-1946),

đồng chí rất tán thành vì nó tạo cơ hội

cho cách mạng miền Nam tập hợp lực

lượng. Song, đồng chí cũng quả quyết

rằng,chiến tranh nhất định sẽ nổ ra trong

phạm vi cả nước . Bác Hồ cũng nghĩ như

vậy, nhưng nhấn mạnh sự hòa hoãn là

cần thiết để chuẩn bị cho cuộc kháng

chiến lâu dài . Khi vào Nam chỉ đạo

kháng chiến , đồng chí Lê Duẩn quán

triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo chiến lược

của Trung ương , tranh thủ rộng rãi địa

chủ , tư sản , các nhà trí thức , thủ lĩnh các
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tôn giáo. Đồng chí gần gũi với đồng bào

lao động , sống trong các gia đình nông

dân, thích nhất khi được các bà má gọi

mình là " thằng Ba" . Đồng chí gần gũi ,

thân thiết, tin cậy các nhà trí thức tầm cỡ

như : Phạm Văn Bạch ( tiến sĩ luật ) , Trần

Công Tường , Phạm Ngọc Thạch (bác sĩ ),

Phạm Ngọc Thuần (cử nhân luật) và vợ là

luật sư Bùi Thị Cẩm . Đồng chí gần gũi

cựu đốc phủ Phan Văn Chương, thủ lĩnh

đạo Cao Đài là Cao Triều Phát . Muốn

thuyết phục Bảy Viễn, đồng chí đi một

mình , không mang súng vào sào huyệt

Bình Xuyên . Đồng chí cũng ham mê đàm

đạo với các nhà tu hành. Đồng chí biết rõ

chủ nghĩa yêu nước là một động lực to

lớn của cách mạng và tin rằng ai cũng có

tinh thần yêu nước. Nhằm cải thiện đời

sống của nông dân , đồng chí thuyết phục

các địa chủ lớn hiến điền .

Sau khi ta ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về

lập lại hòa bình ở Việt Nam, đồng chí

Lê Duẩn đã nhận định, thắng lợi của ta là

rất to lớn , xóa bỏ được ách thống trị mà

thực dân Pháp đã áp đặt trên toàn cõiđặt trên toàn cõi

Đông Dương . Song, sau khi Anh, Pháp

rút khỏi châu Á, nhất là sau thắng lợi của

cách mạng Trung Quốc (năm 1949 ) , Mỹ

nhảy vào lấp chỗ trống . Đồng chí chủ

trương chỉ tập kết một phần cán bộ và bộ

đội , còn thì chuyển cán bộ từ nơi này

sang nơi khác, lập ra các chi bộ, cấp ủy

mới , cất giấu vũ khí . Riêng đồng chí thì

để râu , cải trang làm nông dân, ngư dân ,

sống lẫn trong đồng bào lao động . Khi

còn phải hoạt động trong hoàn cảnh nguy

hiểm , đồng chí vẫn tổ chức được những

cuộc đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh ủy ,

vào cả Sài Gòn và dự thảo Đề cương

cách mạng giải phóng miền Nam gửi ra

Bác Hồ và Trung ương Đảng.

cực

Ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, đồng

chí Lê Duẩn phải cùng với Bác Hồ,

Trường Chinh và các đồng chí lãnh đạo

khác xử lý, đối phó với những vấn đề

kỳ khó khăn ; chỉ đạo công cuộc xây

dựng miền Bắc ; tổ chức cuộc đấu tranh

cách mạng giải phóng miền Nam ; tranh

thủ sự đồng tình và giúp đỡ của Liên Xô,

Trung Quốc cùng các nước, các đảng anh

em khác trong khi sự bất đồng đã xuất

hiện công khai . Nhiều người lo ngại một

cuộc chiến tranh mới lại nổ ra . Nước Mỹ

sẽ phát động cuộc chiến tranh đó không

chỉ chống lại nhân dân Việt Nam mà còn

nhằm chống lại sự lớn mạnh của ba dòng

thác cách mạng đang dâng cao trên phạm

vi toàn thế giới. Họ đã sớm đánh hơi thấy

sự chia rẽ giữa các lực lượng cách mạng,

chuẩn bị khai thác sự bất hòa đó để lấn

tới . Từ chiến tranh đơn phương , Mỹ công

khai tuyên bố thể nghiệm cái gọi là

" Chiến tranh đặc biệt" ở Việt Nam . Từ

lâu , nhân dân ta theo đuổi chính sách hòa

bình và hữu nghị , tôn trọng và thực hiện

nghiêm chỉnh Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực

hiện thống nhất đất nước. Không ai có thể

gán được cho ta là bên chủ chiến, vì sự

can thiệp thô bạo của đế quốc Mỹ đã

buộc nhân dân ta một lần nữa phải tiến

thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Muốn thắng Mỹ, nhân dân ta phải có căn

cứ trung tâm ngày càng vững mạnh.

Miền Bắc phải là căn cứ lớn . Xây dựng

chủ nghĩa xã hội là con đường của ta,

đồng thời cũng là điều kiện để ta tranh

thủ sự viện trợ quốc tế . Các nước xã hội

chủ nghĩa thế giới cũng là hậu phương
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của ta. Kháng chiến chống Mỹ như thế

nào để nhất định thắng mà không để Mỹ

thêm cớ mở rộng chiến tranh ra cả nước

hoặc dẫn đến cuộc đụng đầu giữa các

nước lớn ? Đó là một trong những vấn đề?

lý luận và thực tiễn mới mẻ và cực kỳ khó

khăn , đòi hỏi phải được giải quyết thật

đúng , nếu sai một ly sẽ " đi xa một dặm ".

Đối với những vấn đề chiến lược trọng

đại ấy , Bác Hồ và Bộ Chính trị phải thảo

luận tập thể. Là người chuẩn bị các quyết

sách, đồng chí Lê Duẩn phải suy nghĩ,

phải dự thảo và chủ trì dự thảo nhiều văn

kiện quan trọng . Đồng chí phải tập trung

tinh lực cùng với một số người giúp việc

thảo luận nhiều vấn đề về con đường xây

dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Đồng chí cho rằng , chúng ta không thể

bắt chước các mô hình đã có, vì nước ta

đi lên từ một nền tiểu nông là chủ yếu, đất

nước bị chia cắt lại phải đứng đầu một

cuộc chiến tranh với một thế lực xâm

lược khổng lồ . Vì vậy , chúng ta phải lấy

việc phát triển sức sản xuất làm nhiệm vụ

trung tâm, trước mắt bảo đảm đời sống

của đồng bào miền Bắc và quan trọng

hơn nữa là chi viện cho miền Nam kháng

chiến . Phát động chiến tranh chống Mỹ

như thế nào ? Quan điểm của đồng chí Lê

Duẩn là phải nêu cao vai trò và trách

nhiệm của đồng bào miền Nam, tổ chức

nổi dậy, kết hợp khởi nghĩa với chiến

tranh cách mạng của quần chúng, đánh

thắng từng bước, giành thắng lợi từng

phần . Miền Bắc có nghĩa vụ chi viện cho

miền Nam. Đế quốc Mỹ không thể dễ

dàng mở rộng chiến tranh , cho nên phải

leo thang từng bước, vấp phải hết thất bại

này đến thất bại khác , chúng buộc phải

rút lui từng phần . Năm lần , chúng phải

thay đổi chiến lược , ta cũng phải nhiều

phen điều chỉnh . Đó là một cuộc chiến

tranh lạ, chưa từng được một trường phái

quân sự nào nói tới . Nhân dân ta đã có

kinh nghiệm lịch sử hàng nghìn năm

dựng nước và giữ nước, gần nhất là cuộc

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945

và cuộc chiến tranh chống Pháp. Và vì

thế, chúng ta luôn luôn ở thế tiến công, kể

cả trong những thời điểm khó khăn , phức

tạp nhất .

Khi mâu thuẫn giữa các nước xã hội

chủ nghĩa bộc lộ công khai , các bên đều

tranh thủ ta đứng về phía này để chống lại

phía kia. Ta cho rằng, làm như vậy chẳng

những nguy hiểm đối với cách mạng

nướcta màcòn cả đối với cách mạng thế

giới . Có người thích hài hước, chế nhạo

thái độ của ta như vậy khác nào :

"Ngoảnh mặt sang Tề, e Sở giận

Quay đầu sang Sở , sợ Tề ghen "

Ta đáp lại rằng : " Chính vì Tề , Sở

tranh hùng mà cuối cùng đều bị Tần

tếnhị mà cách mạng nước ta đãtừng trải

diệt" . Đó là tình huống vừa phức tạp vừa

qua trong những năm 50, 60 của thế kỷ

XX . Phải rất tỉnh táo và có bản lĩnh cao

cường, Đảng ta mới xử lý thông minh,

sáng tạo tình huống đặc biệt ấy . Đồng chí

Lê Duẩn là một người cách mạng từng

trải, nhà chiến lược có tầm cỡ, có bản

lĩnh . Đó là những phẩm chất quý báu của

người Việt Nam chúng ta . Khi xuất thân ,

đồng chí chỉ là một người bình thường

như chúng ta . Qua cả cuộc đời hoạt động,

chiến đấu, học tập, rèn luyện , được đặt

đúng chỗ và được sự giúp đỡ tận tình của
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đồng chí, đồng bào, đồng chí Lê Duẩn đã

trở thành một người anh hùng cứu nước

bên cạnh Bác Hồ và các vị anh hùng khác

của dân tộc Việt Nam ta.

Lê Duẩn thường nói rằng , trong việc

lãnh đạo cách mạng , đề ra tư tưởng chỉ

đạo chiến lược, sách lược là điều quan

trọng đầu tiên. Song việc chỉ đạo thực

hiện , tìm ra những phương pháp thích

hợp và qua thực tiễn hoạt động hoặc tình

hình biến đổi phải kịp thời điều chỉnh, bổ

sung, thậm chí loại bỏ những chủ trương

không được thực tế chứng minh mới đóng

vai trò quyết định sự thành bại. Tức là

người lãnh đạo cần phải năng động, sáng

tạo, nhạy bén, biết tạo ra những bước

ngoặt hoặc chuẩn bị những cuộc đột phá .

Từ nhiều cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ , đồng

chí phát hiện con đường vận động của

cách mạng miền Nam. Đồng chí phát

động cuộc đồng khởi, kết hợp với chiến

tranh du kích . Qua trận thắng ở Vạn

Tường , đồng chí quả quyết rằng , quân ta

có thể đánh thắng các sư đoàn Mỹ, sau đó

ta bẻ gãy nhiều chiến dịch của quân Mỹ.

Khi cuộc đồng khởi đã mở rộng , lực

lượng vũ trang đã lớn mạnh, quân Mỹ

tuy có đông nhưng lại bị căng ra ở nhiều

nơi , đồng chí đã đề nghị với Bộ Chính trị

phát động một cuộc tổng công kích , tổng

khởi nghĩa ở các trung tâm chính trị , quân

sự của địch. Cuộc tập kích táo bạo này

chỉ thành công một phần và phải chịu

đựng tổn thất không nhỏ, song lại xoay

chuyển được tình thế, buộc địch "xuống

thang ". Khi Mỹ thay đổi chiến lược ,

đồng chí đề xuất chiến lược đánh thắng

kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh " và

đã đập tan chiến dịch Lam Sơn của địch.

Qua trận thắng Phước Long, đồng chí đề

nghị chuẩn bị cuộc Tổng tiến công và qua

mấy chiến dịch kế tiếp nhau , mùa Xuân

năm 1975 , cuộc kháng chiến chống Mỹ

của ta toàn thắng.

2

Trong nhiều năm chỉđạo chiến tranh ,

đồng chí miệt mài làm việc ngày đêm ,

thường xuyên gặp gỡ , trao đổi với các

tướng lĩnh , các nhà lãnh đạo địa phương,

chuẩn bị rất tỉ mỉ việc tổ chức lực lượng ,

giáo dục cán bộ, chiến sĩ, sắp xếp, điều

chỉnh cán bộ, kế hoạch tác chiến và các

công tác khác. Đồng chí quan tâm giải

quyết những vấn đề tưởng chừng quá tỉ

mỉ , cụ thể . Từ khi ra Hà Nội phụ trách

công tác của toàn Đảng, dưới sự lãnh đạo

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập thể Bộ

Chính trị, bên cạnh những nhiệm vụ cấp

bách, đồng chí để nhiều tâm lực suy nghĩ

về con đường phát triển lên chủ nghĩa xã

hội , về chế độ kinh tế - xã hội của đất

nước ta . Trong điều kiện Đảng Cộng sản

lãnh đạo toàn diện đời sống kinh tế - xã

hội, đồng chí suy nghĩ nhiều về một thể

chế, bảo đảm được quyền làm chủ của

nhân dân trong xã hội mới .

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của

sự nghiệp ấy. Vai trò lãnh tụ của Chủ tịch

Hồ Chí Minh bao trùm tất cả và gắn

với sự nghiệp vĩ đại của Người thì sự

cống hiến của những lãnh tụ của Đảng

như Trường Chinh, Lê Duẩn và nhiều

đồng chí lãnh đạo khác cũng được đời đời

ghi nhớ.D
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SẮC

TƯ TƯỞNG CƠ HỘI DƯỚI
DƯỚI MỌI MÀU

và cuộc đấu tranh đẩy lùi nó

LÊ ĐỨC BÌNH •

C

ƯƠNG lĩnh xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

được thông qua tại Đại hội VII của

Đảng, phần về xây dựng Đảng đã nêu :

“ Thường xuyên phê bình và tự phê bình ,

đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân , chủ

nghĩa cơ hội và mọi hành động chia rẽ , bè

phái” . Tiếp đến Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng khi nói về nhiệm vụ công tác giáo

dục tư tưởng chính trị đã chỉ rõ cần “Chống

tư tưởng cơ hội, thực dụng ”. (những chữ

viết ngả là do tôi nhấn mạnh - LĐB).

Vậy tư tưởng cơ hội (hoặc chủ nghĩa cơ

hội) có những biểu hiện đặc trưng gì , nhất

là trong điều kiện cụ thể của nước ta lúc

này ? Nguồn gốc của nó ? Phải làm gì để

khắc phục nó ? Đây là một vấn đề lớn đang

được đặt ra cấp thiết trong công tác tư tưởng

của Đảng hiện nay .

*

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh

sáng lập , được rèn luyện trong ngọn lửa

đấu tranh cách mạng lâu dài, có đường lối

chính trị đúng đắn sáng tạo , gắn bó chặt chẽ

với nhân dân, có đội ngũ cán bộ, đảng viên

đông đảo với phẩm chất chính trị tốt đẹp

đoàn kết phấn đấu hi sinh vì độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội . Đó là sức

mạnh cơ bản của Đảng , nhờ đó đã lãnh đạo

cách mạng nước ta đi tới những thắng lợi

vĩ đại ngày nay .

Trong quá trình đấu tranh cách mạng

phức tạp , lâu dài , ở vào những bước ngoặt

lịch sử , thường xuất hiện tư tưởng cơ hội

dưới nhiều màu sắc , hữu khuynh hoặc“ tả”

khuynh , ở những mức độ khác nhau ; như ,

trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước , khi cuộc

chiến đấu ở vào thời kỳ quyết liệt, đã có

một ít người khiếp hãi trước sức mạnh , tàn

bạo của kẻ thù xâm lược , trước những

hy sinh; gian khổ của cuộc kháng chiến đã

dao động về chính trị, không kiên định

đường lối đấu tranh giải phóng miền Nam ,

sợ tiến hành đấu tranh vũ trang , có ảo

tưởng về con đường thỏa hiệp , chung sống

hòa bình , thi đua hòa bình ... Từ cơ hội

về chính trị , một ít người đi tới hoạt

động bè phái chống đối về tổ chức. Ban

lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã kiên trì đường lối kháng

chiến chống Mỹ cứu nước, đấu tranh vạch

trần tư tưởng cơ hội hữu khuynh, tăng

cường đoàn kết thống nhất tư tưởng và

tổ chức trong Đảng, lãnh đạo dân tộc ta

*
Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên

Trung ương Đảng các khóa V , VI , VII
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hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng

miền Nam, thống nhất đất nước .

Đầu những năm 80 (thế kỷ XX), đất

nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã

hội sâu sắc , Đảng đã tự phê bình nghiêm .

túc và từ tổng kết thực tiễn cuộc sống đã

khởi xướng công cuộc đổi mới , đưa đất

nước dần thoát khỏi khủng hoảng và phát

triển đi lên . Nhưng chính lúc đất nước

chuyển vào thời kỳ mới với vô vàn khó

khăn phức tạp , có một số người miệng hô

hào đổi mới nhưng xa rời nguyên tắc, từ bỏ

định hướng xã hội chủ nghĩa, kêu gọi phát

triển nền kinh tế nhiều thành phần nhưng

phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà

nước , đề cao vai trò điều tiết của cơ chế thị

trường nhưng coi nhẹ chức năng quản lý

của Nhà nước xã hội chủ nghĩa , cổ vũ cho

tư nhân hóa, tự do hóa tư sản , tán dương chủ

nghĩa xã hội - dân chủ ... Đồng thời, như

một sự phản ứng lại, ở phía khác xuất hiện

những biểu hiện giáo điều , bám giữ những

quan niệm vềmô hình cũ của chủ nghĩa xã

hội , luyến tiếc cơ chế kế hoạch hóa tập

trung quan liêu bao cấp, có định kiến với

nền kinh tế nhiều thành phần , dị ứng với cơ

chế thị trường , coi nó đồng nghĩa với đi

theo con đường tư bản chủ nghĩa ...

Tư tưởng cơ hội với những quan điểm

chính trị sai trái bộc lộ tương đối rõ nét chỉ .

có ởmột số rất ít người nhưng tính chất của

nó rất nguy hiểm ; nếu không đấu tranh phê

phán vạch trần sẽ có thể lây lan và lừa gạt

số người thiếu kiên định về chính trị .

Bên cạnh tư tưởng cơ hội với những

quan điểm chính trị sai trái như trên , ta còn

thấy một sắc thái cơ hội nữa về chính trị .

Đó là một số người không có quan điểm

chính trị rõ ràng , phai nhạt lý tưởng cách

mạng, ngả nghiêng , do dự, mơ hồ, không

vững vàng trên những vấn đề đường lối

quan điểm của Đảng . Họ không hẳn chống

lại nhưng thiếu niềm tin vào chủ nghĩa xã

hội , hoài nghi vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nếu không được giáo dục nâng cao nhận

thức chính trị thì họ dễ đi lầm đường, bị các

thế lực thù địch lung lạc .

sung,

Đặc trưng cơ bản của tư tưởng cơ hội là

sự dao động, ngả nghiêng về chính trị,

không kiên định trên những vấn đề nguyên

tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của

Đảng, khi cách mạng thuận lợi thì tỏ ra rất

“ cấp tiến ” , khi cách mạng gặp khó khăn thì

thoái lui , thỏa hiệp. Những người này

thường ít bộc lộ quan điểm một cách thật rõ

ràng, họ che giấu bộ mặt thật, vừa tỏ ra ủng

hộ đường lối của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , thổi phồng một phía trong

đường lối hợp với quan điểm của họ , vừa

dưới danh nghĩa đổi mới tư duy , bổ

cụ thể hóa đường lối của Đảng , thêm “ chi

tiết” này , “khía cạnh ” nọ mà thực chất là

sửa cái cốt lõi của đường lối . Thật sâu sắc

biết bao những nhận xétcủa Lê-nin về bản

chất của chủ nghĩa cơ hội : “Khi nói đến

đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội thì không

bao giờ được quên đặc điểm của tất cả chủ

nghĩa cơ hội hiện đại trong mọi lĩnh vực là :

Nó mang tính chất không rõ ràng , lờ mờ và

không thể nào hiểu nổi. Do bản chất của

mình , phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ cũng

tránh đặt vấn đề một cách rõ ràng và dứt

khoát ; bao giờ nó cũng tìm con đường

trung dung , nó quanh co uốn khúc như con

rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau ,

nó tìm cách “ thỏa thuận ” với cả quan điểm

này lẫn quan điểm kia, nó quy những sự

bất đồng ý kiến của mình lại thành

những điều sửa đổi nhỏ nhặt, những sự
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hoài nghi, những nguyện vọng thành tâm

và vô hại v.v... )

Nếu có thể nói thêm những nét riêng của

tư tưởng cơ hội chính trị ở ta thì ở chỗ nó

thường gắn liền với chủ nghĩa cá nhân , với

động cơ bất mãn cá nhân , kiêu ngạo, không

tôn trọng tổ chức , coi thường tập thể, đi tới

bài xích đường lối của Đảng, và có trường

hợp từ chống đối về tư tưởng đi tới hoạt

động bè phái, chống đối tổ chức . Cũng có

thể thấy rõ tưtưởng cơ hội chính trị ở nước

ta không có gì là “ sáng tạo” , chẳng qua chỉ

là đi vay mượn của nước ngoài, một thứ chủ

nghĩa giáo điều cũ hoặc mới. Trong chống

Mỹ cứu nước thì vay mượn chủ nghĩa xét

lai , muốn từ bỏ đấu tranh cách mạng, đi

theo con đường chung sống hòa bình , thi

đua hòa bình với kẻ thù xâm lược . Trong sự

nghiệp đổi mới thì chịu ảnh hưởng của tư

tưởng dân chủ tư sản và xã hội - dân chủ ,

sùng bái mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa ,

tin nghe lời rao giảng của các lý thuyết gia

tư sản hơn là đisâuvào điều kiện cụ thể

Việt Nam, tổng kết thực tiễn sinh động của

nhân dân ta .

Ở ta , bên cạnh tư tưởng cơ hội về chính

trị như nói trên , còn có những biểu hiệncủa

tư tưởng cơ hội thuộc lĩnh vực đạo đức , lối

sống. Một số người tuy mang danh hiệu

đảng viên cộng sản, chiến sĩ cách mạng

nhưng sống không có lý tưởng , họ tính toán

thực dụng , tìm kiếm cơ hội giành lấy chức

nọ quyền kia không phải để phục vụ nhân

dân , xây dựng đất nước mà vì danh vọng và

quyền lợi cá nhân, cốt vinh thân phì gia .

Ngoài miệng thì lời lẽ rất cách mạng, rất

nhất trí với đường lối của Đảng , rất tin

tưởng ở chủ nghĩa xã hội nhưng trong bụng

thì nghĩ khác hẳn . Họ sống không trung

thực, sẵn sàng uốn lưỡi lựa lời cho vừa lòng

và hợp với quan điểm của cấp trên , hòng

tạo dựng tín nhiệm, kiếm chác lá phiếu

trong các dịp bầu cử . Họ sống xu thời, gió

chiều nào che chiều ấy, khi vui thì vỗ tay

vào nhưng nếu cách mạng gặp khó khăn

hoặc dục vọng cá nhân không được thỏa

mãn thì họ sẵn sàng trở cờ. Họ tranh thủ lấy

lòng người này, lôi kéo người kia, đả kích

những người trung thực , gây bè kéo cánh ,

phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong

Đảng. Lối sống cơ hội , thực dụng, không có

nguyên tắc ấy với chủ nghĩa cá nhân về

thực chất chỉ là một.

Tư tưởng cơ hội về chính trị và những

biểu hiện cơ hội về đạo đức lối sống gắn bó

khăng khít ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Như

chúng ta thấy trong thực tế lịch sử của

Đảng, có những phần tử cơ hội chủ nghĩa

về chính trị đồng thời suy thoái về đạo đức ,

mang nặng chủ nghĩa cá nhân , kiêu ngạo,

bất mãn về địa vị đi tới chống đối về chính

trị. Ngược lại một khi suy thoái về đạo đức

lối sống, quan liêu , xa rời nhân dân , nguội

lạnh tình cảm cách mạng thì cũng dễ dàng

tiếp thụ ảnh hưởng tư tưởng tư sản, thậm chí

biến thành tay chân của các thế lực thù

địch, phản bội Tổ quốc.

Xét về nguồn gốc của tư tưởng cơhội, có

nhiều yếu tố sâu xa, và tùy từng thời kỳ lịch

sử, tùy từng trường hợp cụ thể mà nổi trội

lên yếu tố này hay yếu tố kia .

Lịch sử phong trào cộng sản quốc tế cho

thấy trong đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa

vô sản và tư bản, từng xuất hiện chủ nghĩa

cơ hội với nhiều khuynh hướng, nhiều mầu

sắc khác nhau . Lê-nin trong nhiều tác phẩm

đã phân tích nguồn gốc giai cấp của chủ

( 1 ) Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va, 1981 ,

t 8 , tr 476

Số 10 (tháng 4 năm 2002) 23



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

nghĩa cơ hội là tính dao động tiểu tư sản

cũng như khuynh hướng cải lương của tầng

lớp công nhân quý tộc thâm nhập vào hàng

ngũ phong trào vô sản. Đến thời đại ngày

nay, xét trên bình diện quốc tế, như Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng nhận định :

“Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu

hiện dưới những hình thức và mức độ khác

nhau vẫn tồn tại và phát triển , có mặt sâu

sắc hơn . Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai

cấp tiếp tục diễn ra gay gắt” . Ở nước ta, đấu

tranh giai cấp tiếp tục trong những điều

kiện mới với nội dung chủ yếu là đấu tranh

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa , đấu

tranh ngăn chặn và khắc phục những tư

tưởng và hành động sai trái cùng với đấu

tranh làm thất bại âm mưu và hành động

chống phá của các thế lực thù địch trên

nhiều lĩnh vực kinh tế và chính trị , văn hóa,

tư tưởng và tổ chức . Phản ánh trên lĩnh vực

tư tưởng chính là cuộc đấu tranh giữa

đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng

với các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa về

chính trị.

Sự sụp đổ của Liên Xô và phong trào

cộng sản quốc tế lâm vào thoái trào đã tác

động tiêu cực đến tư tưởng , tâm lý một số

cán bộ , đảng viên ta trong những năm qua.

Đảng ta đã trở thành đảng cầm quyền ,

đất nước chuyển vào xây dựng hòa bình .

Nếu
trong thời kỳ hoạt động bí mật và

kháng chiến cứu nước trước kia việc gia

nhập Đảng , nhận chức vụ lãnh đạo là tự

nguyện chấp nhận gian khổ hy sinh, kể cả

hy sinh tính mạng và hạnh phúc gia đình vì

lý tưởng cách mạng cao cả, thì ngày nay

không phải ai ai cũng giữ được động cơ

trong sáng ấy . Danh hiệu đảng viên cùng

chức tước , quyền lực đối với một số người

đã trở thành phương tiện để làm giàu nhanh

chóng với những thủ đoạn bất chính . Trong

nền kinh tế thị trường mọi thứ đều có thể trở

thành hàng hóa , có thể mang ra muabán,

trao đổi, một số người đã mua quan bán

tước và khi chức quyền đã ở trong tay lại

quay vòng trở thành tiền vàng lớn hơn. Sự

thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ,

đảng viên bắt đầu từ đó.

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần

theocơ chế thị trường là vấn đề có ý nghĩa

chiến lược lâu dài. Cùng với đời sống

chung của nhân dân dần dần được cải thiện ,

ta khuyến khích làm giàu chính đáng, chấp

nhận sự phân cực giàu nghèo ở một mức độ

hợp lý . Trong bốicảnh như thế , cơ cấu xã

hội và giai cấp có những biến đổi, ngay cơ

cấu bên trong giai cấp công nhân và giai

cấp nông dân cũng không hoàn toàn như

trước . Theo chủ nghĩa Mác, tồn tại xã hội

quyết định ý thức xã hội. Những biến đổi

trong cơ cấu kinh tế cùng cơ cấu xã hội và

giai cấp có những ảnh hưởng tích cực

nhưng cũng không tránh khỏi những tác

động tiêu cực đến ý thức tư tưởng , tâmlý xã

hội .

Những điều kiện quốc tế và trong nước

như vậy, sự xuất hiện tư tưởng cơ hội dưới

nhiều biểu hiện khác nhau không phải là

hiện tượng nhất thời, ngẫu nhiên .

*

Tư tưởng cơ hội gây nguy hại nghiêm

trọng tới sự vững mạnh về chính trị và trong

sạch về tổ chức của Đảng, tới vai trò lãnh

đạo và sức chiến đấu của Đảng, kể cả bản

thân vận mệnh của Đảng . Vì vậy tăng

cường cuộc đấu tranh đẩy lùi và khắc phục

tư tưởng cơ hội với mọi biểu hiện của nó là

vấn đề đang đặt ra cấp thiết.

24
Số 10 (tháng 4 năm 2002 )



Nghiên cứu Trao đổi
Tạp chí Cộng sản

Nghị quyết Hội nghị sáu (lần 2) của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

đã phân tích tình trạng suy thoái về tư tưởng

chính trị và tình trạng tham nhũng, quan

liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng

viên và đã quyết định mở cuộc vận động

xây dựng , chỉnh đốn Đảng . Qua 3 năm tiến

hành cuộc vận động đã thu được một số kết

quả song chưa đạt yêu cầu đề ra , như

Đại hội IX đã nhận định . Việc phê phán ,

đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư

tưởng chính trị mà trước hết là các biểu hiện

cơ hội về chính trị chưa được quan tâm đầy

đủ . Ai cũng nhất trí với nhận định trong các

nghị quyếtcủa Đảng về tư tưởng cơ hội là

trúng với thực trạng tình hình tư tưởng hiện

nay , nhưng đi vào phê bình và tự phê bình

thì hầu như chưa đảng viên nào và tổ chức

đảng nào tự phê bình về tìnhtrạngsuy thoái

tư tưởng chính trị, về các biểu hiện cơ hội

của bản thân hoặc trong đảng bộ mình . Còn

về khắc phục suy thoái về đạo đức, lối sống

tuy có quan tâm phê phán tệ nạn tham

nhũng , lãng phí, quan liêu nhưng chưa chú

ý phân tích sâu và phê phán nghiêm khắc

lối sống cơ hội, thực dụng . Vì vậy , trong

cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng

đang được tiếp tục triển khai nên chú trọng

hơn đến yêu cầu khắcphục suy thoái về tư

tưởng chính trị và lối sống cơ hội thực

dụng . Dù khéo che giấu , khéo ngụy trang ,

nhưng tư tưởng cơ hội vẫn lộ ra ở thái độ và

hành động cụthể trong công tác và cuộc

sống hàng ngày . Nếu chúng ta quản lý đảng

viên, quản lý cán bộ chặt chẽ, nghiêm túc

thì chắc chắn có thể phát hiện, giáo dục ,

đấu tranh có kết quả.

Các tổ chức đảng cần thường xuyên tìm

hiểu , nắm chắc diễn biến tư tưởng, nhận

thức của đảng viên , thông qua sinh hoạt chi

bộ, sinh hoạt cấp ủy mà giúp nhau quán

triệt đường lối quan điểm của Đảng, uốn

nắn những nhận thức sai lệch . Những người

lãnh đạo và cơ quan tổ chức tăng cường

công tác quản lý cán bộ, sâu sát cán bộ ,

không chỉ quan tâm đến năng lực chuyên

môn nghiệp vụ mà cần hiểu rõ tư tưởng

chính trị của cán bộ thể hiện trong công tác

và sinh hoạt hằng ngày .

Tăng cường công tác giáo dục chính trị

tư tưởng một cách chủ động, kịp thời, sắc

bén , có tính thuyết phục cao hơn nữa, củng

cố khối đoàn kết thống nhất chính trị tư

tưởng trên cơ sở đường lối quan điểm của

Đảng . Đối với đông đảo đảng viên và các

tầng lớp nhân dân ,tiến hành tuyên truyền

giáo dục rộng rãi với nội dung dễ hiểu về

tư tưởng Hồ Chí Minh, về sự đúng đắn

trong đường lối quan điểm của Đảng, luật

pháp Nhà nước thể hiện rõ ràng ở những

thành quả của sự nghiệp đổi mới, qua đó

tăng thêm niềm tin của mọi người nhất là

của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng .

Kiên quyết đấu tranh đập tan các luận

điệu thù địch xảo trá mưu xóa bỏ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên

tạc chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của

Đảng, cổ vũ “dân chủ, nhân quyền”tư sản .

Không lúc nào buông lỏng cuộc đấu tranh

vạch trần bản chất sai trái, nguy hại của chủ

nghĩacơ hội, xét lại, chủ nghĩa giáo điều cũ

và mới , của mọi biểu hiện mơ hồ, dao động

về chính trị cũng như lối sống cơ hội, thực

dụng .

Từ nhiều năm nay , Đảng ta đã không

ngừng hoàn chỉnh , bổ sung, cụ thể hóa

đường lối , chính sách đổi mới trên các lĩnh

vực, đưa công cuộc đổi mới theo định

hướng xã hội chủ nghĩa đi lên từng bước

(Xem tiếp trang 49 )
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Một sốthành tựu mới

trong khoa học nghiên cứu

con người và những vấn đề

cấp bách đang đặt ra

Đ

PHẠM THỊNGỌC TRẦM

Ã có nhiều thành tựu trong khoa

học nghiên cứu con người, nhất là

10 năm cuối cùng của thế kỷ XX

và trong năm 2001. Có thể kể ra một số

thành tựu cơ bản đã và đang góp phần quan

trọng vào việc nghiên cứu nguồn gốc, bản

chất và những khía cạnh khác nhau của con

người. Những thành tựu đó , một mặt, có tác

động tích cực trong việc nâng cao thể chất

cũng như tinh thần cho con người, giúp con

người có thể sống khỏe mạnh hơn , hạnh

phúc hơn , song đồng thời, nó cũng đặt ra

nhiều vấn đề cấp bách , phức tạp và cả

những thách thức khó lường .

1. Vấn đề xác định nguồn gốc, bản chất

của con người.

Để có thể nghiên cứu một cách toàn diện

và sâu sắc về con người , trước hết phải hiểu

nguồn gốc, bản chất của nó. Tuy có nhiều

giả thuyết khác nhau , nhưng cho đến nay,

khoa học đã có thể khẳng định được rằng

con người có nguồn gốc từ động vật - trực

tiếp là bộ Linh trưởng họ người

(Australopithecus afrensis) . Cho đến nay,

•

người ta cũng đã biết rằng

con người đầu tiên đã xuất

hiện ở châu Phi cách đây

khoảng 2 - 3 triệu năm.

Ngoài nguồn gốc tự

nhiên , con người còn có

nguồn gốc xã hội . Điều

này đã được Ph. Ăng-ghen

trình bày một cách thuyết

phục trong bài " Tác dụng

của lao động trong quá

trình chuyển biến vượn

thành người" trong tác

phẩm kinh điển nổi tiếng

của Người "Biện chứng của tự nhiên ". Theo

sự trình bày của Ph. Ăng-ghen thì nguồn

gốc xã hội của con người chính là lao động

và cùng với lao động là ngôn ngữ . Nhờ có

ngôn ngữ và lao động mà con người đã tách

mình ra khỏi thế giới động vật để bước vào

một quá trình tiến hóa mới ; tiến hóa văn

hóa - xã hội. Từ khi có con người và xã hội

loài người, sự tiến hóa của thế giới vật chất

diễn ra theo hai quá trình : tiến hóa tự nhiên

và tiến hóa văn hóa - xã hội . Hai quá trình

đó diễn ra song song và có thể gọi đó là sự

đồng tiến hóa . Do vậy, về bản chất, con

người cũng có hai bản chất : bản chất tự

nhiên và bản chất văn hóa - xã hội . Bản chất

tự nhiên và bản chất văn hóa - xã hội là hai

mặt không thể tách rời nhau của một bản

chất Người duy nhất.

Mặt sinh học và mặt xã hội cùng tồn tại

và tác động lẫn nhau trong bản chất của con

người. Trong mối quan hệ và tác động lẫn

* PGS , TS , Viện Triết học , Trung tâm Khoa học Xã hội

và Nhân văn quốc gia
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nhau đó, mặt sinh học là cơ chất hay là cái

nền vật chất để trên đó hình thành nên mặt

xã hội . Theo những nghiên cứu gần đây nhất

thì có tới 99,99% bộ gien của mỗi người có

cùng chung mã gien với tất cả những người

khác . Sự khác biệt sinh học giữa các cá nhân

chỉ nằm ở một phần nhỏ của 3 tỉ chữ cái

trong mã gien người (2,1 triệu mã gien) .

2. Nhân bản vô tính động vật và vấn đề

nhân bản vô tính người.

Đây là cách sinh sản không cần tính đực

-

không theo phương thức tự nhiên. Bằng

cách làm nhân bản vô tính, sau 277lầnthì

nghiệm, ngày 27-2-1997 , ông I-an Uyn -mét -

người Anh đã tạo ra được một con cừu con

Đô-ly .

cái, nghĩa là một quy trình sinh sản động vật

-

Thành tựu nhân bản vô tính động vật là

bước đột phá trong sinh học và công nghệ

sinh học . Tuy nhiên , thế giới đón nhận thành

tựu này với những tâm trạng rất khác nhau :

nửa mừng , nửa lo và rất có thể lo nhiều hơn

mừng . Bởi vì, nếu chỉ dừng lại ở nhân bản

vô tính động vật thì không có gì đáng lo

lắng . Những động vật thu được bằng con

đường nhân bản vô tính chắc chắn sẽ mang

lại lợi ích cho con người . Trước hết, phương

pháp nhân bản vô tính cho phép bảo vệ , giữ

gìn được những nòi giống có giá trị cao về

thể chất và sức đề kháng đối với bệnh tật ;

có thể tạo ra được những động vật mới phù

hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của

con người. Ngày nay , đứng trước nguy cơ

tuyệt chủng của nhiều loài động vật tự

nhiên, phương pháp nhân bản vô tính có thể

giúp con người bảo vệ được tính đa dạng

sinh học của môi trường .

Tuy nhiên, từ nhân bản vô tính động vật

sang nhân bản vô tính con người vấn đề lại

hoàn toàn khác . Khó khăn ở đây không phải

là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề nhân đạo ,

đạo đức .

Nhân bản vô tính con người không còn

đơn thuần là vấn đề khoa học và công nghệ,

mà đây thực sự là vấn đề chính trị - xã hội,

vấn đề sự sống của con người và sự tồn tại ,

phát triển của xã hội , là vấn đề vô cùng phức

tạp và nan giải . Từ ngày ra đời của thành tựu

nhân bản vô tính động vật ( 1997) cho đến

nay, vấn đề này luôn được bàn luận gay gắt,

Nhiều học giả ,nhà chính trị trên thế giới đã

và luôn có những ý kiến trái ngược nhau .

công khai chống đối nhân bản vô tính con

người . Một tờ báo có nhận xét rằng, nhân

bản vô tính hoàn toàn giống với quan điểm

của trùm phát xít Hít-le .

Nhiều nhà khoa học đã cảnh báo những

hậu quả tiêu cực không lường trước

được của nhân bản vô tính con người. Tháng

12-1998, Liên hợp quốc đã ra một văn bản

coi việc nhân bản vô tính con người là trái

với đạo đức và không phù hợp với nhân

cách. Đầu năm 2001, Nghị viện châu Âu đã

thông qua nghị định thư cấm nhân bản vô

tính con người, có hơn 40 nước châu Âu đã

tham gia ký kết vào Nghị định thư này.

Tuy trước đó khá lâu, cựu Tổng thống Mỹ

W.J Clin -tơn là vị nguyên thủ quốc gia đầu

tiên lên tiếng chống nhân bản vô tính con

người, nhưng cho đến nay , Quốc hội Mỹ vẫn

chưa thông qua được Nghị định thư cấm làm

việc này , mà Mỹ là một trong những nước

đang có tiềm lực lớn nhất trong lĩnh vực

nhân bản vô tính .

3. Những thành tựu trong lĩnh vực nghiên

cứu gien.

Năm 2000 là năm "bội thu " những thành

tựu nghiên cứu về gien . Công trình mang

( 1 ) Những tư liệu trong phần này được lấy từ Tạp chí

Khoa học-Công nghệ-Môi trường , số 1 , 2 , 3-2001
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tính chất đột phá đầu tiên trong lĩnh vực

nghiên cứu gien là công trình sắp xếp

bộ gien người. Bản phác thảo sơ bộ bộ

gien người đã được các nhà khoa học Mỹ và

I-xra-en công bố vào tháng 7-2000 . Cho đến

năm 2001 , con người đã biết được cách sắp

xếp bộ gien đơn bội của ruồi dấm và sắp

xuất bản bản đồ của bộ gien người, và giải

mã bộ gien đó .

Nhiều nhà sinh học đã dùng máy tính để

giải mã ADN. Trên cơ sở so sánh ADN ở

chuột với người , sâu bọ với ruồi dấm, và

thậm chí giữa chuột với chuột , người ta

khám phá ra không chỉ các gien, mà cả

những phần quan trọng khác của vật liệu

gien và từ đócũng đã phát hiện ra cả những

bí mật của tiến hóa. Nghiên cứu này đã cho

chúng ta thấy rằng , chúng ta có nhiều điểm

chung với các sinh vật có quan hệ rất xa đối

với chúng ta .

Những kết quả đầu tiên của việc nghiên

cứu bộ gien người cũng đã dẫn đến sự khẳng

định một số luận điểm quan trọng. Việc tìm

ra các dữ liệu gien đã bác bỏ quan niệm sai

lầm của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc , chủ

nghĩa Sô -vanh nước lớn ... Bởi vì , khái niệm

về chủng tộc hoàn toàn không có cơ sở khoa

học . Từ những nghiên cứu về gien người

chúng ta càng thấy, nguồn gốc sinh học của

loài người là người châu Phi. Một trong

những kết luận quan trọng nữa rút ra từ

những kết quả nghiên cứu bộ gien người là

môi trường đóng một vai trò cực kỳ quan

trọng trong quá trình phát triển của con

người và xã hội loài người.

Sự thành công trong việc nghiên cứu bộ

gien người : từ sắp xếp gien , lập bản đồ gien

đến giải mã bộ gien là một kỳ tích vĩ đại

nhất của nhân loại từ trước đến nay . Như

vậy , con người đã hiểu đến tầng sâu nhất của

bản chất sinh học của con người. Và con

người vẫn đang tiếp tục những bước đi mới

trong lĩnh vực nghiên cứu gien .

Việc nắm được cách xác định các gien

trong bộ gien người, đặc biệt là các gien xấu

sẽ giúp con người sớm phát hiện ra những

bệnh tật hiểm nghèo, từ đó hy vọng sẽ tìm ra

các phương pháp, liệu pháp chữa trị có hiệu

quả. Người ta còn dự định, trên cơ sở lập và

giải mã được bản đồ gien của mỗi người, sẽ

cấp cho họ, đặc biệtlà những đứa trẻ mới

sinh một tấm thẻ gien . Tấm thẻ gien này là

những chỉ báo quan trọng về tình trạng sức

khỏe , tính cách ... của mỗi người , nghĩa là

con người sẽ không còn những bí mật riêng

tư nữa ! Một khi đã xác định được những

gien nàotốt , gien nào xấu , người ta sẽ tiến

hành biến đổi gien và hy vọng rằng con

người biến đổi gien có thể sống khỏe mạnh

hơn.

Một hướng nghiên cứu mới nữa cũng

đang được tiến hành dựa trên cơ sở những

hiểu biết mới về bộ gien người. Đó là cho

sinh ra "những đứa trẻ có gien sửa đổi" .

Nhiều nhà khoa học đã khẳng định rằng ,

những con người có gien sửa đổi đầu tiên đã

được sinh ra và hoàn toàn khỏe mạnh .

Phương pháp làm như sau : lấy các ty lạp thể

(ADN của các ty lạp thểđược truyền từ thế

hệ này sang thế hệ khác theo đường của

người mẹ) có các gien (ADN) khỏe mạnh

của tế bào trứng ở một người phụ nữ cho, rồi

bơm vào tế bào trứng có các ty lạp thể bị

khiếm huyết của một người phụ nữ nhận để

tạo nên một tổ hợp biến đổi dòng phôi. Sau

đó đem tổ hợp biến đổi dòng phôi này cho

thụ tinh với một người bố bình thường . Kết

quả là đã sinh ra một đứa trẻ có gien sửa đổi .

Sau khi kiểm tra những đứa trẻ được sinh ra

do kết quả của thí nghiệm này, các nhà khoa

học đã khẳng định rằng , những tế bào

của những đứa trẻ có gien sửa đổi có chứa
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các ty lạp thể và cũng là các gien, từ hai

người đàn bà cùng với bố của chúng. Thí

nghiệm này cũng là một sự can thiệp thô bạo

vào tính di truyền tự nhiên của con người và

vì vậy, nhiều nhà khoa học coi đây là việc

làm bất hợp pháp, vô đạo đức. Ngay cả

Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố không

cung cấp tài chính cho bất kỳ thí nghiệm

nào vô tình hay hữu ý làm thay đổi các gien

di truyền .

4. Vấn đề sinh sản con người bằng con

đường nhân tạo : tạo con người trong ống

nghiệm , mang thai giúp, con người lai giữa

người và khỉ .

Về mặt kỹ thuật, vấn đề này đã khá phổ

biến ở nhiều nước và họ cũng đã làm từ lâu .

Ở Việt Nam, vấn đề này đã được thực hiện

thành công tại Bệnh viện Sản khoa Từ Dũ

TP Hồ Chí Minh cách đây không lâu. Hiện

nay, một số bệnh viện sản khoa khác cũng

đã thực hiện thành công nhiều ca sinh sản

bằng con đường nhân tạo . Mong mỏi có một

đứa con là nguyện vọng thiết tha và chính

đáng của các cặp vợ chồng bị rơi vào hoàn

cảnh không thểcó con được bằng con đường

sinh sản tự nhiên . Kỹ thuật sinh sản bằng

con đường nhân tạo thật sự là một cứu cánh

và là niềm hạnh phúc lớn lao đối với họ .

Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi vừa

qua, và chắc chắn trong tương lai gần, việc

thực hiện kỹ thuật sinh sản bằng con đường

nhân tạo vẫn còn gặp nhiều khó khăn như

chi phí cho mỗi ca sinh sản này còn quá cao

so với mức thu nhập và mức sống của những

người bình dân trong xã hội . Hơn nữa, trong

một số trường hợp , các cặp vợ chồng tuy

phải chịu chi phí rất cao như vậy , nhưng lại

không đạt được kết quả mong muốn . Ngược

lại , có trường hợp , một ca sinh sản bằng con

đường nhân tạo lại sinh ra tới 2 - 3 đứa con .

Điều này gây khó khăn không nhỏ trong

việc nuôi dạy các cháu, nhất là trong điều

kiện Việt Nam hiện nay.

Ở các nước phát triển , vấn đề sinh sản

bằng con đường nhân tạo đã được thực hiện

từ lâu, song họ lại có những khó khăn khác ,

như về pháp luật, đạo đức . Nhiều cặp vợ

chồng không thể sinh con được hoặc không

muốn sinh con bằng con đường tự nhiên, họ

thuê người mang thai và đẻ con giúp . Hai

bên thuê và nhận đẻ giúp đã ký kết thỏa

thuận , nhưng đến khi sinh con ra, người

nhận đẻthuêlại không trả lại đứa trẻ cho cha

mẹ chúng . Điều này không có gì là khó

hiểu , bởi vì qua thời gian mang nặng đẻ đau,

người mang thai giúp đã thực sự có tình cảm

với "đứa con ruột rà " của mình. Đó là tình

cảm con người ! Từ đây đã đẻ ra những vụ

kiện cáo, tranh giành con cái , ... vừa đụng

chạm đến vấn đề pháp luật, vừa liên quan

đến vấn đề đạo đức. Trong nhiều trường hợp

rất khó phân xử .

Bằng con đường sinh sản nhân tạo người

ta cũng đã tạo ra những con người từ ống

nghiệm . Đây là một thành tựu của sinh học

khổng biết ai là cha, ai là mẹ, không biết gốc

và y học. Tuy nhiên , về mặt xã hội , đứa trẻ

gác của mình như thế nào. Liệu một đứa trẻ

như vậy có được hạnh phúc giữa xã hội hay

không ? Con người không thể sống thiếu

tình thương gia đình : cha, mẹ, ông bà, họ

hàng . Rồi nhân cách , đạo đức của nó sẽ ra

sao ? Hay đứa trẻ chỉ là một cái máy bằng

xương bằng thịt , biết đi , biết nói , biết làm

việc theo mệnh lệnh. Đây là một vấn đề

nhân đạo !

Có phòng thí nghiệm trên thế giới còn tạo

ra được con người lai giữa người và khỉ .

Bằng con đường sinh sản nhân tạo, việc tạo

ra con người - khỉ này không khó khăn lắm.

Điều này về mặt khoa học có thể được coi là

Số 10 (tháng 4 năm 2002 ) 29



Nghiên cứu - Trao
Trao đổi Tạp chí Cộng sản

một thành tựu và có giá trị nhất định trong

việc chứng minh nguồn gốc của con người .

từ loài Linh trưởng . Song, việc làm này lại

là vô nhân đạo vềmặt xã hội : con người -

khỉ này sẽ sống như thế nào ? Người ta

sẽ đối xử với nó ra sao ? Nó có thể sống

được trong xã hội như những người bình

thường khác hay không ? Nó sẽ làm gì để

sống ? v.v .. Hàng loạt vấn đề phức tạp, nan

giải được đặt ra . Do vậy, những thành tựu

sinh học về con người không thể nào tách

rời với những vấn đề xã hội , bởi vì , bất luận

thế nào cũng phải nhớ rằng con người vẫn

luôn là một động vật - xã hội . Không thể tùy

tiện can thiệp một cách thô bạo vào bản chất

tự nhiên của nó.

5. Vấn đề cấy ghép các cơ quan , các phủ

tạng ở người.

Y học và sinh học trong nhiều năm qua

đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực

này, đã cấy ghép được các cơ quan và các

phủ tạng ở con người từ mắt, tim đến thận ...

Thành tựu này đã đem lại niềm vui và hạnh

phúc cho bao cuộc đời. Nhiều người có bệnh

nguy kịch ở một số cơ quan hoặc phủ tạng

có thể thay thế được , đã được nhận sự cấy

ghép phù hợp với nhu cầu, họ đã được cứu

sống, thậm chí còn sống vui vẻ, khỏe mạnh

hơn trước .

Tuy nhiên, vấn đề này cũng có những

khó khăn , nan giải và còn bị lợi dụng một

cách vô nhân đạo . Ở các nước phát triển,

việc cấy ghép các cơ quan và phủ tạng đã

được thực hiện từ lâu , nhưng thường phải chi

phí rất cao cho mỗi ca thay ghép. Bởi vậy,

thường những người giàu , người có thu nhập

cao mới có đủ khả năng nhận sự cấy ghép.

Ngược lại , những người nghèo để có thể cứu

giúp gia đình , thường phải " bán bớt" các

phủ tạng và cơ quan trong cơ thể mình,

...
chẳng hạn như một con mắt, một quả thận

Ngoài ra, cũng có những kẻ lợi dụng việc

làm nhân đạo này để tiến hành các hoạt

động vô đạo đức , phi nhân tính và bất hợp

pháp như tổ chức bắt cóc người khỏe mạnh

rồi thông đồng bán họ cho một số bệnh viện

hoặc cơ sở y tế để lấy các phủ tạng phục vụ

cho việc cấy ghép. Thậm chí, chúng còn

tổ chức những đường dây buôn người , đặc

biệt là buôn trẻ em từ các nước kém phát

triển sang các nước phát triển nhằm nhiều

mục đích. Trong đó, không ngoại trừ mục

đích lấy các cơ quan và phủ tạng để cấy

ghép cho những người giàu có ở các nước

phát triển . Từ một thành tựu khoa học giàu

tính nhân văn sâu sắc , việc cấy ghép các cơ

quan và phủ tạng người đã bị lợi dụng và

biến thành một hoạt động xã hội vô nhân

đạo của những kẻ hám lợi .

Còn nhiều và rất nhiều những thành tựu

nghiên cứu về con người , đặc biệt là trong

năm 2000 - năm bùng phát những thành tựu

nghiên cứu về bộ gien người. Từ những

thành tựu đó, nhiều hướng nghiên cứu mới

đã được mở ra . Mục đích tối cao của khoa

học là phải phục vụ sự sống của con người

(làm cho con người sống khỏe mạnh hơn ,

triển bền vững của xã hội . Mỗi một thành

hạnh phúc , vui vẻ hơn ) vì sự tồn tại và phát

tựu của khoa học, đặc biệt là những khoa

học nghiên cứu trực tiếp cơ thể con người,

bao giờ cũng có những mặt tích cực và tiêu

cực , mà mặt tiêu cực thường hay bị lợi dụng

vào những mục đích phi nhân đạo. Do vậy,

các nhà khoa học ngày nay không thể chỉ là

nhà sáng tạo khoahọc - công nghệ thuần

túy , mà phải thực sự là những nhà xã

hội học , nhân bản học . Sáng tạo của họ phải

được đặt trên nền tảng trách nhiệm và

đạo đức : sáng tạo cho con người và vì

con người. D
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1. Khi tiếng chuông ngân nga vang lên

từ những tháp chuông nhà thờ , khi tiếng

còi tàu lanh lảnh đồng vọng từ hàng nghìn

bến cảng ven các đại dương và khi những

loạt pháo hoa sáng lòa rực rỡ bừng nở giữa

náo nức của hàng tỉ con người chào đón

thiên niên kỷ thứ ba, thì cũng là lúc lịch sử

đã sang trang - một trang mới an bình hay

bất trắc , chưa ai lường hết . Và có một sự

thật là ở thời khắc ấy , khi dõi ánh mắt nhìn

vào tương lai , loài người ấp ủ bao nhiêu hy

vọng, tin rằng rồi đây, mọi đau khổ sẽ qua

đi, thế giới này chỉ còn lại tiếng cười , chỉ

còn lại niềm vui . Nhưng giữa bao nhiêu dự

định tốt lành , người ra không thể lãng

quên, không khỏi ngậm ngùi khi nhìn lại

con đường đã qua, vì có thế nào chăng nữa

thì các vấn đề (dù hay hoặc dở) của thế kỷ

trước vẫn cứ vắt qua hai thế kỷ , thế hệ

đương đại dù muốn hay không vẫn cứ phải

đối diện, phải giải quyết mọi vấn đề vốn

khai sinh từ ngày hôm qua.

Năm 1890, chiếc động cơ đi-ê -den đầu

tiên ra đời , không ai nghĩ sau một thời gian

ngắn nó sẽ giữ vị trí ưu thắng trước động cơ

hơi nước - một trong những công cụ vật

chất của nền công nghiệp thời sơ khởi,

đồng thời là vũ khí lợi hại trong tay những

kẻ thực dân . Khi đó, người lạc quan nhất

cũng không thể hình dung nổi quãng trăm

năm sau, động cơ đi-ê -den lại là một trong

những thủ phạm gây nên nạn ô nhiễm môi

trường và cũng sắp có số phận là vật trưng

bày trong viện bảo tàng . Trên đôi hài vạn

dặm của trí và lực, một thế kỷ loài người

vật vã đi lên, vừa phải tiếp tục khẳng định

những "giá trị Người" , vừa phải chống lại

những xu hướng làm tha hóa chính bản

thân con người. Bước tiến phi thường của

thế kỷ XX đã biến không biết bao nhiêu

điều trước đó chỉ là những mơ ước tưởng

như viễn tưởng trở thành hiện thực. Vượt

qua các ranh giới địa lý , một thế giới ràng

buộc lẫn nhau , quy định lẫn nhau đã là một

thực tế không thể bác bỏ . Trong bối cảnh

ấy, những quan hệ mang ý nghĩa nhân loại

về kinh tế, về văn hóa không còn là câu

chuyện bị phụ thuộc vào ý muốn của riêng

ai , nó trở thành xu thế tất yếu của mọi dân

tộc muốn chấn hưng chính mình và góp

phần chấn hưng nhân loại .

Thế nhưng, một thế kỷ qua đi , tham

vọng thống trị loài người không phải đã bị

triệt tiêu. Nó đã tìm ra một sự thích ứng

mới trong những biến thái tinh vi . Điều này

làm cho thế kỷ XX, tự nó phải mang trong

mình những nghịch lý : giữa khát vọng hòa

bình và các cuộc chiến tranh tàn khốc , giữa

tiến bộ và phản tiến bộ , giữa thành tựu của

khoa học - kỹ thuật và công nghệ với

những hậu quả của nó khi không được điều

chỉnh, giữa trình độ văn minh với sự sa sút
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văn hóa, giữa giàu có với nghèo đói, giữa

xu hướng toàn cầu hóa với xu hướng ly

khai - những nghịch lý có khả năng làm

cho các ướcmơnhân bản trở nên lạc lõng

trước con mắt của một số người .

2. "Độc lập trong liên lập" , khẩu hiệu ra

đời vào các thập kỷ cuối cùng của thế kỷ

XX mang một ý nghĩa hết sức tích cực . Nó

cho phép nhìn nhận thế giới như một chỉnh

thể thống nhất biện chứng giữa cáichung

và cái riêng . Nó cho phép mỗi người , mỗi

quốc gia - dân tộc tự nhận thức vềmình, về

đồng loại trong những mẫu số chung của

các giá trị Chân, Thiện , Mỹ để hoàn thiện

chính mình và hoàn thiện mọi người.

Nhưng với sự hỗ trợ đắc lực của các thànhsự

tựu khoa học và kinh tế, nhiều người không

dễ dàng từ bỏ cái mà hàng trăm năm trước,

khi chủ nghĩa tư bản ra đời,người ta đãấp

ủ , và bằng hành động người ta cố gắng đạt

tới mục tiêu nhất thể hóa về chính trị -kinh

tế trên phạm vi toàn cầu bất chấp những

khát vọng và niềm tin dân tộc. Và ngay như

sách lược "chia để trị" trước đây, ngày nay

người ta cũng đã làm cho nó biến hình dưới

những chiêu thức mới của "độc kế" lợi

dụng các vấn đề tôn giáo, sắc tộc .

sự

Các thế kỷ trước , loài người chứng kiến

lố bịch của " chính sách ngoại giao pháo

thuyền " và những đội quân viễn chinh. Thế

kỷ XX, loài người tiếp tục chứng kiến thất

bại thảm hại của chủ nghĩa thực dân dưới

các hình thức cũ và mới. Song những tấm

gương tày liếp ấy không đưa lại một sự

thức tỉnh , trên một ý nghĩa nào đó, chúng

lại làm cho người ta trở nên tinh vi hơn .

Hôm nay, các công ty xuyên quốc gia và

các thế lực tài chính, các lái súng và các

trùm ma túy ... đang trong quá trình thâm

nhập , lũng đoạn thế giới từ cấp vi mô đến

trạng

cấp vĩ mô. Khả năng sản xuất hàng hóa của

văn minh công nghiệp đã thay thế cho tình

sản xuất đơn chiếc của văn ninh nông

nghiệp và tính chất " phi cá tính " của hàng

hóa sản xuất hàng loạt từng bước thay thế

cho sự mãn nguyện khi chế tạo một vật

dụng mang dấu ấn cá nhân. Hàng hóa công

nghiệp có mặt tràn lan từ xa mạc Xa-ha-ra

đến hạ lưu sông A-ma-dôn, từ túp lều của

người Ét-xki-mô tới bản làng heo hút trên

dãy núi Hi-ma-lay-a . Và ở ngay nước ta ,

khi chiếc ra-đi-ô cat- xet phát ra điệu hát tỏ

tình của chàng trai Mông trong phiên chợ

Sa Pa, thay thế cho những giai điệu tình tứ

cha ông họ ngàn năm xưa đã hát, thì cũng

đã trực tiếp phát ra tín hiệu của một biến

những người bảo thủ . Rồi nữa, các chiến

động văn hóa mới nằm ngoài dự kiến của

dịch quảng cáo rầm rộ trên phạm vi toàn

của đồng tiền đã tạo ra điều kiện giúp

cầu phóng chiếu những điều mà sức mạnh

người, tớitận hang cùng ngõ hẻm . Cách

người ta len lỏi vào đời sống văn hóa loài

đây dăm năm, không ai hình dung được

mỗi buổi sáng trước khi vào lớp, trẻ em

lại ồn ào bàn tán về những Ri-van -đô và

Đa-vit Bec-kham cùng những trận đấu

của Rê-an Ma-đrit hoặc AC Mi-lan vừa

được truyền hình tường thuật tại chỗ

đêm qua. Và không ai có thể hình dung

mỗi sáng thứ hai hằng tuần trẻ em nhấp

nhổm trong lớp vì trong cặp chưa có Ha-ry

Pot- ter, A-ni-mô-phờ tập mới. Điều đáng

lưu tâm là chính những trẻ em đó lại ấp úng

khi trả lời các câu hỏi về cha anh , về quá

khứ của cộng đồng !.

Sân khấu Nô và Kinh Kịch, Ki-mô-nô

và chiếc nón bài thơ ... đối với châu Á đôi

khi chỉ còn là một hoài niệm về "cái ngày

xưa ấy " của lớp người cao tuổi . Hình ảnh

những đứa trẻ ngồi dán mắt vào màn hình
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chơi trò chơi điện tử và các cửa hàng cho

thuê đĩa hình có nguồn gốc Hô-li-út mọc

lên như nấm không còn là chuyện lạ ở

châu Á, châu Phi. Và không biết có phải là

một sản phẩm của hiện đại hóa khi chiếc

đàn tứ bốn dây được lắp bộ khuyếch âm

điện tử , và chiếc đàn tứ"bát" của dàn nhạc

dân tộc cũng chỉ là cây Ghi-ta Bat cải biên .

Rồi nữa, khi tranh thủy mặc (Trung Hoa),

tranh Đông Hồ (Việt Nam) khôngcòn là

niềm yêu thích của người yêu tranh , khi các

họa sĩ châu Á amhiểu trường phái ấn

tượng, trìu tượng hơn là những trường phái

dân gian thì hội họa đương đại cũng không

còn giữ nguyên những giá trị truyền thống .

Lại nữa, âm nhạc châu Á cũng đứng trước

những vấn đề không dễ vượt qua bởi niềm

tự hào về âm nhạc truyền thống cũng đang

bị thách thức trước "Rốc nặng, Rốc nhẹ"

phương Tây, giới trẻ coi Mi-sen Giắc -sơn ,

Ma-đô-na như thần tượng, và đến các nghệ

sĩ biểu diễn cũng học đòi phương Tây trong

phong cách và trang phục biểu diễn ... Thế

là từ cái cửa mở kinh tế, người ta đã đi

những bước từ từ nhưng tỏ ra có hiệu quả

để đột phá vào văn hóa, ít nhất là ở cái vẻ

bên ngoài

3. Phải thừa nhận rằng , những biến động

về kinh tế ở tầm nhân loại đã làm thay đổi

bộ mặt của nhiều quốc gia. Bước nhẩy vọt

về kinh tế kéo theo sự huy động ở mức cao

nhất các nguồn lực của dân tộc , và văn hóa,

trong sự vận động phát triển của nó cũng

không tránh khỏi những biến động, dẫu ý

thức về các giá trị của chính mình không bị

sao lãng . Câu hỏi liệu hiện trạng nói trên là

hệ quả của quá trình hiện đại hóa hay là sản

phẩm không thể tránh khỏi của toàn cầu

hóa đang cần thiết phải được trả lời đối vớiphải được trả lời đối với

những ai còn thiết tha với dân tộc, còn

muốn kiêu hãnh khẳng định : tôi là người

thuộc về dân tộc tôi .

Hôm nay chúng ta nói đến toàn cầu hóa,

và không ít người trong chúng ta tỏ ra kinh

ngạc trước sự phổ cập toàn cầu của tiếng

Anh . Con số hơn hai tỉ người trên hành tinh

này đang sử dụng tiếng Anh đã làm cho

nhiều người hình dung về một nhân loại

tương lai sẽ chỉ dùng tiếng Anh ! Câu

chuyện không đơn giản như vậy, lịch sử ,

trong những bước đi tưởng như ngẫu nhiên

của nó, thực ra lại tuân thủ những nguyên

tắc mà ý muốn chủ quan không thể làm

thay đổi. Ví dụ trong vấn đề ngôn ngữ . Hơn

hai nghìn năm trước , đế chế La Mã ra đời ,

nó kế thừa và phát triển những thành tựu

của văn minh Hy Lạp, nó phát triển đến

đỉnh cao và trở thành biểu tượng của văn

minh trong những thế kỷ đầu của công

nguyên. Vai trò tiên phong của văn minh

Hy Lạp - LaMã đưatới vai trò tiên phong

của tiếng La-tinh, tiếng La-tinh trởthành

mẫu tự tiêu biểu cho sự truyền bá văn minh

phương Tây thời trung cổ. Nhưng tình

trạng đó cũng chỉ kéo dài trong gần chục

thế kỷ, cụ thể hơn, tiếng La -tinh đã dần dần

giảm thiểu vai trò trước sự phát triển của

văn hóa Pháp (tuy nhiên không phải tiếng

La -tinh ngay lập tức biến mất vai trò , tới

thế kỷ XVIII, XIX , tiếng La-tinh vẫn là

một ngôn ngữ
một ngôn ngữ bắt buộc trong nhiều trường

đại học ở phương Tây). Tiếng Pháp, mà

khởi nguồn là một kiểu tiếng La-tinh nói

theo " giọng bồi" , đã đi cùng với sự phát

triển của văn hóa Pháp để trở thành mẫu

hình ngôn ngữ cho văn hóa phương Tây

thời tiền tư bản. Những thành tựu tư tưởng,

thành tựu văn học - nghệ thuật ... của nước

Pháp trong các thế kỷ XVII, XVIII, XIX

được người phương Tây tiếp thu, phát triển

và trở thành một trong những động lực cho
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các bước đi tiếp theo . Nhưng tiếng Pháp

cũng chỉ giữ vị trí ưu thắng trong mấy

trăm năm, khi mà tiếng Anh - ngôn ngữ của

các thành tựu kinh tế do nước Mỹ đi đầu,

dần dần trở nên phổ biến. Đến mức chỉ

trong quãng một trăm năm , hầu như trong

các giao tiếp nhân loại người ta chỉ dùng

tiếngAnh. Như vậy, xem xét trong nhu cầu

nội tại của sự pháttriển nhân loại, sẽ thấy

một thực tế trong vấn đề ngôn ngữ là không

thể xuất hiện tình trạng thống trị vĩnh viễn

trên toàn cầu của bất kỳ ngôn ngữ nào. Sự

phổ biến có tính lịch sử trên phạm vi toàn

cầu của một ngôn ngữ phụ thuộc vào nhu

cầu của nhân loại, khi trong quá trình vận

động phát triển của mình , nhân loại nảy

sinh nhu cầu cần thiết phải phát triển một

lĩnh vực nào đó của đời sống thì loạingôn

ngữ có khả năng chuyển tải những

trị của lĩnh vực đósẽtrở nên phổ biển .

Ở phương Tây đầu công nguyên , tiếng

La -tinh phát triển bởi nó là ngôn ngữ

tiêu biểu cho văn minh cổ đại. Giữa thiên

niên kỷ II , tiếng Pháp phát triển bởi nó là

ngôn ngữ tiêu biểu cho văn hóa thời cận

đại. Còn hơn một thế kỷ nay, tiếng Anh

phát triển bởi nó tiêu biểu cho văn minh

công nghiệp, văn minh tin học , hay cụ thể

hơn , thực chất hiện tượng tiếng Anh trở nên

phổ biến vì đó là một ngôn ngữ có khả

năng giao tiếp thương mại toàncầu. Phân

tích các hiện tượng trên đây để thấy rằng ,

tuyệt đối hóa một công cụ ngôn ngữ nào đó

sẽ rất dễ đưa tới thái độ cực đoan, thậm chí

rất dễ đưa tới những cực đoan khác ngoài

ngôn ngữ. Tiếng Anh dù phát triển đến thế

nào cũng không thể thay thế cho ngôn ngữ

dân tộc . Ý nghĩa của xu hướng "độc lập

trong liên lập " trong chừng mực nhất định

thể hiện khá cụ thể trong lĩnh vực ngôn

ngữ, và đây cũng là một nội dung không

kém quan trọng của vấn đề giữ gìn bản sắc

văn hóa dân tộc .

4. Một xã hội phát triển bền vững là một

xã hội phát triển hài hòa, cân đối giữa
tất cả

các lĩnh vực của đời sống vật chất và tinh

thần . Khi nhu cầu phát triển kinh tế đang

trở nên bức xúc, khi tác động từ thực tế đầy

cámdỗ của sự sung túc vật chất ở các quốcở

giakhác có thể đẩy tới một sự nóng vội ,

một sự phiến diện trong quan niệm về phát

triển thì cần thiết phải thống nhất trong

toàn xã hội , rằng kinh tế dẫu rất quan trọng

song nó không thể thay thế cho văn hóa.

Phát triển kinh tế phải đi cùng với phát

triển văn hóa , đó phải là nguyên tắc "bất

biến " của chúng ta .

Toàn cầu hóa, trong những sắc thái đa

dạngcủanó,là lôgic của quá trình đi tới

một thế giới phát triển chung. Khi thời đại

đã vận động phát triển như ngày nay,

không thể tồn tại một quốc gia nào đó "bế

quan tỏa cảng" , tự đặt mình ra bên lề nhân

loại . Tuy nhiên , toàn cầu hóa không phải

khi nào cũng đem lại một kết quả như ý

muốn nếu mỗi quốc gia không có một

chiến lược phát triển đồng bộ và bền vững.

Thiếu đi sự tỉnh táo , sẽ rất dễ đánh mất

mình, rất dễ rơi vào những bước hụt hẫng

mà các quốc gia đi trước đã mắc phải. Ai

cũng có thể nhận thức rằng muốn phát triển

cần phải hiện đại hóa, muốn đi kịp với

nhân loại cần phải tham gia vào toàn cầu

hóa, tức là phải tạo ra những tiền đề cần

thiết để vượt thoát ra khỏi sự trì trệ ; nhưng

không phải ai cũng có thể nhận ra những di

hại mà toàn cầu hóa có khả năng đưa lại .

Nhìn nhận một cách nghiêm túc, cần thừa

nhận đây là một bài toán không dễ tìm ra

lời giải đúng , có những hướng đi khác

nhau , đưa tới những đáp số khác nhau .
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Trong những năm tháng này, toàn cầu hóa

diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có sự

chênh lệch rất lớn về trình độ phát triển

giữa các quốc gia . Từ biên độ quá rộng của

sự chênh lệch , rất dễ nảy sinh ước muốn

nhanh chóng được đổi đời , dễ nảy sinh xu

hướng phải "tăng tốc " bằng mọi giá, thậm

chí sẵr sàng hy sinh tất cả để đạt tới mục

đích , và kếtquả là đẩy tới sự lệ thuộc, cay

đắng hơn , đẩy tới tình trạng mất quyền tự

chủ ngay trênchính Tổ quốc mình . Đốivới

châu Á , ngàn năm qua lối sống cộng đồng,

lấy tình nghĩa và đạo lý làm thước đo nhân

cách vốn là nền tảng tinh thần là một trong

các giá trị làm nên niềm tự hào của những

dân tộc đã khai sinh ra một nền văn hóa lâu

đời . Lối sống ấy hiện đang bị thách thức

bởi trong xã hội xuất hiện xu hướng đề cao

lợi ích cá nhân cực đoan . Quan niệm lệch

lạc về vai trò của đồng tiền đã tấn công vào

văn hóa, đưa tới sự xuất hiện hiện tượng

đánh giá con người, đánh giá các quan hệ

người trên cơ sở vật chất, trong một số

trường hợp , các giá trị văn hóa bị xem xét,

nhìn nhận từ góc độ của lợi ích cá nhân hơn

là lợi ích cộng đồng . Chủ nghĩa tiêu thụ

phương Tây trên một quy mô lớn , xâm

nhập vào đời sống của nhiều quốc gia , làm

thay đổi bộ mặt văn hóa, gây nên sự bùng

nổ của " lối sống hiện đại" , làm biến dạng

" tính nhận diện văn hóa đặc thù " của một

số nền văn hóa dân tộc . Cuộc đổ bộ của

"văn hóa hiện đại" vào các quốc gia đang

tìm đường phát triển không dừng lại ở

những lon Cô-ca-cô-la, quần Jeans hay

giày Nike mà sâu xa hơn nó làm cho sinh

hoạt văn hóa bị lai tạp , vọng ngoại một

cách lố lăng. Ngay tới nơi sâu kín nhất là

tâm hồn con người , nó cũng có khả năng

xâm thực , có khả năng làm biến dạng cả

những giá trị tinh thần tưởng bất khả xâm

phạm. Mặt khác, tinh thần "dân chủ dành

cho số ít " được che đậy dưới cái vẻ hào

nhoáng của sự sung túc giả tạo, đôi khi lại

tỏ ra có sức quyến rũ với những cặp mắt

thiển cận, và hiển nhiên khi đã trúng "viên

đạn bọc đường " thì khó bề gượng dậy.

5. Bài học từ một vài quốc gia không

biết dựa trên nội lực của chính mình để

phát triển chính là sự cảnh tỉnh thiết thực

nhất cho những dân tộc đang cố gắng phấn

đấucho một tương lai tốt đẹp hơn . Phát

triển trên nền tảng văn hóa, hội nhập với

nhân loại mà không đánh mất quyền tự

chủ, không xa rời định hướng xã hội chủ

nghĩa mà chúng ta đã lựa chọn phải trở

thành nguyên tắc sống còn khi tham gia

vào toàn cầu hóa . Chiến lược hội nhập với

thế giới phải được hoạch định trên cơ sở

một khảo sát đầy đủ, chính xác, đồng bộ về

những điều kiện khách quan và chủ quan ,

đồng thời cần dự liệu những tìnhhuống

ngược chiều có thể xảy ra . Con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta còn

nhiều cam go, nhiều thách thức mà chỉ

bằng sự nỗ lực của chính mình , của khối

đoàn kết toàn dân tộc chúng ta mới hội đủ

những điều kiện cần thiết tạo dựng nên một

bản lĩnh mới để cùng nhau vượt qua. Và

bất luận trong trường hợp nào cũng không

để xảy ra tình trạng sung túc về vật chất mà

khô kiệt về tinh thần . Muốn vậy, một trong

những yếu tố bảo đảm cho sự vững vàng

trước toàn cầu hóa là phải giữ gìn , phát huy

những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc

dân tộc , sao cho văn hóa dân tộc từ quá khứ

đến hiện tại và tương lai luôn là một dòng

chảy liên tục, không ngừng được bồi đắp ,

để văn hóa xứngđể văn hóa xứng đáng với sứ mệnh là động

lực tinh thần cho sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.D

2
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T

RONG hơn Cần có một chiến lược về an toàn
nửa thế kỷ

từ sau ngày cách và vệ sinh lao động trong thời kỳ

mạng Tháng Tám

1945 thành công, CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA

Nhà

ta đã quan tâm chỉ

đạo công tác bảo hộ

lao động . Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã chỉ

rõ : " Phải bảo đảm an toàn lao động, vì

người lao động là vốn quý nhất" . Trong

Sắc lệnh số 29 /SL - Sắc lệnh đầu tiên về

lao động - do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký

ban hành năm 1947 , đã có những điều về

an toàn, vệ sinh lao động . Qua các kỳ Đại

hội, trong các văn kiện của Đảng đều đề

cập đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và vệ

sinh lao động . Chủ trương, đường lối của

Đảng về vấnđề này được thể chế hóa bằng

toàn bộ Chương IX của Bộ luật Lao động,

ban hành năm 1994. Gần đây nhất, Nghị

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

của Đảng lại một lần nữa nhấn mạnh :

"Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, bảo

đảm an toàn và vệ sinh lao động , phòng

chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho

người lao động" .

2

nguy

Mục tiêu của công tác bảo hộ lao động

là thông qua các biện pháp về pháp luật,

khoa học , kỹ thuật , kinh tế , xã hội, tổ chức

và quản lý ... để loại trừ các yếu tố

hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất và

công tác ; nâng cao sự hiểu biết và tính tự

giác của người sử dụng lao động và người

lao động, cùng thực hiện các biện pháp

đồng bộ để tạo nên một điều kiện lao động

NGUYỄN AN LƯƠNG

an toàn , tiện nghi , thuận lợi và không

ngừng được cải thiện nhằm ngăn ngừa tai

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, trực

tiếp góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe

của người lao động , bảo vệ tài sản của nhà

nước và của nhân dân. Trong những năm

thực hiện đường lối đổi mới, công tác bảo

hộ lao động đã có những chuyển biến tích

cực , góp phần làm nên những thành tựu

quan trọng của đất nước trên nhiều lĩnh

Dénvực . nay, Nhà nước đã ban hành tương

đối đủ, đồng bộ các văn bản pháp luật về

bảo hộ lao động. Một hệ thống tổ chức

quản lý , thanh tra của nhà nước về bảo hộ

lao động đã được hình thành và đang hoạt

động có hiệu quả. Hệ thống tổ chức của

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ

trung ương đến cơ sở đều có bộ phận chức

năng , các tổ chức quần chúng, kiểm tra ,

giám sát công tác bảo hộ lao động. Nhờ đó,

* PGS , TS , Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 9 , tr 277

( 2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 105

36
Số 10 (tháng 4 năm 2002)



Nghiên cứu - Trao
Trao đổi Tạp chí Cộng sản

công tác quản lý nhà nước cũng như vai trò

của quần chúng trong công tác bảo hộ lao

động đã từng bước được nâng cao và mang

lại hiệu quả thiết thực . Công tác nghiên cứu

và ứng dụng khoa học, kỹ thuật bảo hộ lao

động được thực hiện đã phục vụ tốt việc cải

thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, góp

phần bảo vệ sức khỏe người lao động. Hoạt

động thông tin, khoa học, tuyên truyền ,

huấn luyện, đào tạo về bảo hộ lao động đã

được tiến hành có nhiều kết quả. Phong

trào quần chúng hoạt động bảo hộ lao

động, mà nòng cốt là phong trào "Xanh,

sạch, đẹp , bảo đảm an toàn và vệ sinh lao

động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam phát động trong nhiều năm qua đã

được đông đảo người lao động và các cơ

sở, địa phương, ngành trong cả nước hưởng

ứng, mang lại hiệu quả thiết thực . Từ

năm 1999 đến nay, Tuần lễ quốc gia về

" An toàn vệ sinh lao động, phòng chống

cháy nổ" đã được tổ chức có kết qủa tốt

hằng năm . Hoạt động hợp tác quốc tế về an

toàn và vệ sinh lao động được tăng cường

và mở rộng . Công tác bảo hộ lao động trực

tiếp góp phần cải thiện điều kiện làm việc

ở nhiều cơ sở, nhiều ngành sản xuất ; tình

hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

phần nào được ngăn chặn, hạn chế ; các chế

độ, chính sách về bảo hộ lao động được

thực hiện tốt hơn .

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh những

đóng góp quan trọng , công tác bảo hộ lao

động vẫn còn bộc lộ nhiều thiếu sót . Điều

kiện lao động trong nhiều ngành sản xuất,

nhất là trong các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ,

trong các hợp tác xã tiểu , thủ công nghiệp,

các làng nghề, các hộ sản xuất cá thể còn

rất xấu, thậm chí rất khắc nghiệt. Nhiều

công trình , nhà xưởng, máy móc đã quá cũ

kỹ, lạc hậu, hư hỏng không được sửa chữa ,

thay thế , có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao

động và bệnh nghề nghiệp. Lao động thủ

công, nặng nhọc còn phổ biến trong nhiều

ngành, có nơi còn chiếm tỉ lệ từ 60 đến

70%. Môi trường lao động ở nhiều cơ sở bị

ô nhiễm nghiêm trọng , có nơi nồng độ các

chất độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn,

bức xạ, nhiệt độ , v.v.. vượt giới hạn tiêu

chuẩn hàng chục, thậm chí đến hàng trăm

lần . Tại hầu hết các làng nghề, tình hình

môi trường rất xấu. Kết quả khảo sát ở

5 loại làng nghề : chế biến gỗ (mộc và

chạm khắc), làm giấy, chế biến thực phẩm ,

sản xuất vật liệu xây dựng (gạch ngói, sành

sứ ), tái chế kim loại (sắt , thép , đồng, nhôm,

chì...) tại các tỉnh , thành phố Bắc Ninh ,

Bắc Giang, Nam Định , Hà Tây, Hà Nội,

Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên cho

thấy tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến

mức báo động .

Qua khảo sát 114 cơ sở sản xuất trong

22 khu công nghiệp và khu chế xuất thuộc

8 tỉnh và thành phố, điều kiện và môi

trường lao động tuy đã được cải thiện , tiện

nghi và thuận lợi hơn , song đa số các cơ sở

vẫn bị ô nhiễm với những yếu tố và mức độ

khác nhau (68% bị ô nhiễm nhiệt ; 58,3%

bị ô nhiễm hơi khí độc và 55,7% bị

ô nhiễm tiếng ồn) . Tình hình tai nạn lao

động, cháy, nổ, bệnh nghề nghiệp vẫn còn

nghiêm trọng , thậm chí có nơi, có lúc còn

có chiều hướng gia tăng ...

Trong quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước, bệnh nghề nghiệp

đã và đang trở thành nguy cơ tiềm tàng,

đe dọa sức khỏe, tính mạng, tương lai,

hạnh phúc của người lao động và gia đình
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họ. Cho đến nay, nước ta đã có 21 bệnh

nghề nghiệp đã được công nhận và có tên

trong danh mục các bệnh nghề nghiệp được

bảo hiểm. Trong những năm qua đã có hơn

11 000 người được giám định và được

công nhận là bị mắc bệnh nghề nghiệp và

được hưởng chế độ bảo hiểm, trong đó

bệnh bụi phổi chiếm trên 80% , tiếp đến là

các bệnh điếc nghề nghiệp ; nhiễm độc hóa

chất và các bệnh khác . Hiện nay, vẫn còn

nhiều loại bệnh nghề nghiệp chưa được

nghiên cứu để đưa vào danh mục các bệnh

nghề nghiệp cần được bảo hiểm. Một số

chế độ , chính sách về bảo hộ lao động hiện

nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ , thậm

chí còn bị vi phạm ở một số nơi . Tình trạng

khá phổ biến là người sử dụng lao động

không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo

vệ cá nhân cho người lao động hoặc có

trang bị nhưng chất lượng không đảm bảo,

số lượng không đủ . Chế độ bồi dưỡng độc

hại bằng hiện vật cũng không được thực

hiện đầy đủ hoặc chỉ được cấp bằng cách

bù tiền vào lương . Cách làm này hoàn toàn

không đúng với mục đích bồi dưỡng sức

khỏe tại chỗ cho người lao động. Trong

một số doanh nghiệp, nhất là trong một số

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ

sở tư nhân, người lao động phải làm việc

với thời gian kéo dài và cường độ, nhịp độ

cao nhưng không được nghỉ giữa ca. Nhiều

nơi, do yêu cầu đặc thù của ngành, nghề

sản xuất, của nhu cầu thị trường , người lao

động phải làm thêm giờ liên tục trong thời

gian dài nhưng không được hưởng chế độ

làm thêm giờ theo luật định ...

Điều 95 của Bộ luật Lao động quy định :

phải xây dựng một chương trình hành động

quốc gia về an toàn và vệ sinh lao động ,

nhưng đã 6 năm thực hiện Bộ luật

Lao động, chương trình hành động đó vẫn

chưa xây dựng được. Đây là một trong

những nguyên nhân cơ bản, làm ảnh hưởng

không tốt đến sự phát triển công tác bảo hộ

lao động ở nước ta . Bởi vậy, trong thời gian

tới, việc xây dựng Chiến lược quốc gia về

an toàn và vệ sinh lao động là một trong

những biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Mục tiêu xuyên suốt của công tác bảo

hộ lao động nước ta trong vòng 10 đến 15

năm tới là cải thiện rõ rệt điều kiện và môi

trường lao động, người lao động được làm

việc an toàn và tiện nghi, các yếu tố nguy

hiểm và có hại tại nơi làm việc xuống đến

giới hạn cho phép. Tình hình tai nạn lao

động và bệnh nghề nghiệp được hạn chế,

ngăn chặn, giảm xuống mức thấp nhất tiến

tới mục tiêu "không có tai nạn , bệnh nghề

nghiệp" . Sức khỏe người lao động được

chămsóc, quản lý chu đáo . Trên cơ sở đó

trực tiếp góp phần bảo vệ , nâng cao chất

lượng lao động, bảo vệ sức khỏe và hạnh

phúc người lao động góp phần bảo vệ môi

trường nói chung. Qua từng giai đoạn 5

năm và hằng năm, cần đề ra các mức cụ thể

cải thiện điều kiện làm việc ; nêu rõ chỉ tiêu

giảm tai nạn lao động và bệnh nghề

nghiệp ; xác định rõ mức độ cơ khí hóa , tự

động hóa ; trang bị các công trình kỹ thuật

vệ sinh, kỹ thuật an toàn (chống nóng,

chống bụi , chống ồn, chiếu sáng... ) , các

loại phương tiện bảo vệ ... ; nêu rõ số người

được huấn luyện về bảo hộ lao động,

số kinh phí được đầu tư cho bảo hộ lao

động , v.v.

Trong khi xây dựng Chiến lược an toàn

và vệ sinh lao động cần quán triệt các quan

điểm cơ bản làm cơ sở đề ra phương hướng

và nội dung đúng đắn . Một là , bảo hộ lao
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động trực tiếp góp phần bảo vệ và phát

triển nguồn nhân lực, phù hợp với chiến

lược con người . Hai là , bảo hộ lao động

luôn gắn liền với đặc điểm khí hậu, thiên

nhiên và con người cũng như trình độ phát

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ba là ,

công tác bảo hộ lao độngphải mang đầy đủ

3 tính chất : pháp lý , quần chúng và khoa

học mới có kết quả tốt. Bốn là , bảo hộ lao

động có tính xã hội rất cao, đòi hỏi mọi

cấp , mọi ngành, mọi tổ chức và cá nhân

trong xã hội, thấy rõ trách nhiệm của mình

và phối hợp đồng bộ trong khi thực hiện

mới có hiệu quả cao.

Từ những quan điểm cơ bản trên đây ,

xin đề cập đến một số nội dung chủ yếu của

Chiến lược quốc gia về an toàn và vệ sinh

lao động ở nước ta trong thời gian tới .

Thực tiễn của công tác bảo hộ lao động

trong mấy chục năm qua cho thấy , ở đâu

cấp ủy đảng , các cấp chính quyền, tổ chức

công đoàn và người sử dụng lao động có

nhận thức đúng, nêu cao trách nhiệm, coi

bảo hộ lao động là một nhiệm vụ kinh tế -

xã hội, luôn gắn bảo hộ lao động với nhiệm

vụ sản xuất, công tác của đơn vị, có quan

tẩmthựcsự đến
người lao động thì ở đó

điều kiện lao động được cải thiện , tai nạn

lao động và bệnh nghề nghiệp giảm, sức

khỏe người lao động được bảo vệ tốt hơn .

Vì vậy, trong các nghị quyết, chủ trương

công tác của các cấp ủy đảng, cần đề cập

đến vấn đề bảo hộ lao động một cách đúng

mức. Các báo cáo hằng năm của Chính phủ

trước Quốc hội cũng như của chính quyền

các cấp trước hội đồng nhân dân , cần có

đánh giá về công tác bảo hộ lao động thời

gian đã qua và phương hướng, nhiệm vụ,

kế hoạch thời gian sắp tới. Những người

quản lý sản xuất, sử dụng lao động quán

triệt sâu sắc, nhận rõ trách nhiệm của mình

trong công tác bảo hộ lao động, chấp hành

nghiêm chỉnh những quy định của pháp

luật về bảo hộ lao động. Người lao động

được giáo dục ý thức tự giác chấp hành

nghiêm chỉnh pháp luật, chế độ, qui định ,

tiêu chuẩn, nội quy an toàn và vệ sinh lao

động . Tổ chức công đoàn phối hợp chặt chẽ

với chính quyền và người sử dụng lao

động, tham gia ngày càng có hiệu quả hơn

vào công tác bảo hộ lao động, thiết thực

bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Cải tiến, xây dựng một hệ thống tổ chức,

quản lý, thanh tra nhà nước về bảo hộ lao

động có chất lượng và hiệu lực cao hơn .

Củng cố, nâng caohiệu quả hoạt động của

tổ chức công đoàn các cấp trong công tác

bảo hộ lao động. Hết sức coi trọng xây

dựng, thực hiện cơ chế phối hợp giữa các

cấpchính quyền với tổ chức công đoàn và

người sử dụng lao động ; giữa các cấp, các

ngành để chỉ đạo công tác bảo hộ lao động .

Trước mắt có thể thành lập Hội đồng bảo

tướng Chính phủ chỉ đạo công tác bảo hộ

hộ lao động quốc gia để tư vấn cho Thủ

phối hợp hành động chungtrong công tác

lao động và là cơ quan đầu mối cho sự

bảo hộ lao động . Sửa đổi , bổ sung pháp luật

hiện có và xây dựng, ban hành mới một

văn bản pháp luật khác để xây dựng một

cách hoàn chỉnh , đồng bộ các văn bản pháp

luật, chế độ chính sách, quy định , hướng

dẫn, tiêu chuẩn về bảo hộ lao động. Trước

hết sửa đổi, bổ sung các chương và một số

điều liên quan đến bảo hộ lao động của Bộ

luật Lao động và ban hành các nghị định

cần thiết về bảo hộ lao động. Coi trọng phổ

biến và triển khai thực hiện các văn bản

pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ
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lao động. Củng cố tổ chức và tăng cường

hoạt động của hệ thống thanh tra bảo hộ lao

động . Thực hiện tốt việc điều tra , thống kê,

phân tích tai nạn lao động và bệnh nghề

nghiệp. Trên cơ sở mạng thông tin quốc gia

về an toàn và vệ sinh lao động hiện có, tăng

cường, bổ sung, củng cố để đưa vào hoạt

động có hiệu quả. Tăng cường công tác

huấn luyện, đào tạo , xây dựng các giáo

trình , tài liệu huấn luyện mẫu , sử dụng các

phương pháp và phương tiện có hiệu quả để

huấn luyện về bảo hộ lao động. Đẩy mạnh

đào tạo kỹ sư , thạc sĩ , tiến sĩ chuyên ngành

ở trong nước và ở nước ngoài . Xây dựng và

thực hiện các chương trình , đề tài khoa học

các cấp, đưa nhanh các kết quả nghiên cứu

khoa học - kỹ thuật bảo hộ lao động trong

nước và nước ngoài vào sản xuất. Đẩy

mạnh phong trào quần chúng phát huy

sáng kiến, tự cải thiện điều kiện làm việc .

Đưa vào sản xuất các loại thiết bị an toàn,

các phương tiện bảo vệ cá nhân có chất

lượng , phù hợp với điều kiện và con người

Việt Nam. Duy trì, đẩy mạnh phong trào

quần chúng thi đua làm tốt công tác bảo hộ

lao động, đưa phong trào "Xanh, sạch,

đẹp - bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động"

đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực và

hiệu quả cao hơn . Hằng năm duy trì và tổ

chức tốt Tuần lễ quốc gia về "An toàn, vệ

sinh lao động, phòng chống cháy nổ " .

Củng cố, đẩy mạnh hoạt động màng lưới an

toàn vệ sinh viên ở cơ sở do tổ chức công

đoàn quản lý và chỉ đạo. Chuẩn bị tiến tới

thành lập Hội khoa học và kỹ thuật về an

toàn và vệ sinh lao động Việt Nam (thành

viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ

thuật Việt Nam) . Quan tâm đầu tư thỏa

đáng cho công tác bảo hộ lao động ; kiến

trợ

nghị Nhà nước đưa kinh phí cho bảo hộ lao

động thành một mục trong ngân sách nhà

nước . Huy động sự đóng góp của các doanh

nghiệp, các tổ chức để thành lập Quỹ hỗ

tai nạn lao động . Các đơn vị dành phần

kinh phí thỏa đáng để chi cho các hoạt

động bảo hộ lao động , thực hiện các công

trình cải thiện điều kiện làm việc của đơn

vị mình. Củng cố hệ thống tổ chức và cán

bộ công đoàn làm công tác bảo hộ lao

động . Thành lập hệ thống kiểm tra bảo hộ

lao động của tổ chức công đoàn . Tiến hành

các đợt kiểm tra liên ngành (với sự phối

hợp giữa công đoàn và chính quyền đồng

cấp) , các đợt kiểm tra của riêng hệ thống

công đoàn . Thực hiện tốt việc động viên ,

khen thưởng kịp thời những đơn vị , cá nhân

có thành tích trong công tác bảo hộ lao

động. Kiến nghị xử lý kỷ luật, kể cả truy

cứu trách nhiệm hình sự những trường hợp

vi phạm pháp luật , quy định về bảo hộ lao

động.

Mở rộng, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác

quốc tế về bảo hộ lao động . Tranh thủ sự

giúp đỡ của Tổ chức Lao động quốc tế

(ILO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các tổ

chức quốc tế và các quốc gia đối với công

tác bảo hộ lao động.

Xây dựng một hệ thống các biện pháp

thực hiện các nội dung nêu trên . Trong

5 năm (2001-2005 ), xây dựng và thực hiện

thành công chương trình hành động bao

gồm các nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt, nội

dung cần thực hiện, kinh phí cần thiết để

bảo đảm thực hiện nhiệm vụ và phân công

tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, các kế hoạch cụ thể hàng

năm sẽ được xây dựng , phê duyệt và đưa

vào thực hiện. D
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TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THÌ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TRIỆU VĂN BÉ

Đ

ẢNG ta tiến hành công cuộc đổi

mới xây dựng đất nước hơn

15 năm qua đã đạt được những

thành công trên nhiều lĩnh vực, trong đó có

đổi mới chính sách về đất đai một cách

đúng đắn và sáng tạo, khiến cho người

nông dân thực sự làm chủ trên mảnh đất

được giao, tạo ra động lực quan trọng thúc

đẩy sản xuất phát triển . Nhờ vậy, chỉ hơn

10 năm, chúng ta đã giải quyết được vấn đề

lương thực từ một nước thiếu ăn , nay không

những đủ ăn mà còn xuất khẩu ngày càng

tăng , phát triển kinh tế và góp phần ổn định

chính trị - xã hội . Song thực tiễn quản lý

đất đai hơn 10 năm qua cho thấy, cùng với

việc chuyển sang nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện

chính sách giao đất ổn định lâu dài cho

người sử dụng và được hưởng các quyền

theo quy định của pháp luật còn có những

mặt không bắt kịp tình hình, chậm được

sửa đổi, bổ sung, do đó đang nảy sinh nhiều

vấn đề cần nhanh chóng bổ sung , hoàn

thiện để đáp ứng kịp nhiệm vụ quản lý nhà

nước đang đòi hỏi .

Ở nước ta đất đai luôn luôn là vấn đề

nhạy cảm cả về 3 mặt : kinh tế , chính trị , xã

hội . Tình trạng khiếu nại, tố cáo về đất đai,

ở nhiều vùng trong toàn quốc xảy ra khá

phức tạp đang là một vấn đề nhức nhối ,

chúng ta cần tập trung nghiên cứu , có biện

pháp giải quyết kịp thời, một cách cơ bản ,

hướng tới ổn định lâu dài. Để tăng cường

quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản

có hiệu lực và hiệu quả , có nhiều việc

chúng ta phải làm, trước mắt tập trung

những vấn đề chủ yếu sau :

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống

chính sách pháp luật đất đai và thanh tra ,

kiểm sát việc thi hành . Xây dựng chính

sách đất đai và tổ chức quản lý đất đai

trong nền kinh tế thị trường là rất mới mẻ

đối với nước ta . Hệ thống pháp luật về đất

đại hiện nay còn thiên về xử lý những quan

hệ ban đầu có tính hành chính ; chưa tiếp

cận kịp thời những biến động có tính thị

trường . Kinh tế - xã hội của đất nước

chuyển động theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa ; dẫn đến những biến động vê

quan hệ đất đai, về cơ cấu sử dụng đất và

cơ chế quản lý đất đai làm xuất hiện nhiều

vấn đề mới, Nhà nước phải đối mặt với

nhiều vấn đề bất cập trong quản lý . Vì vậy,

vấn đề tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính

sách pháp luật đất đai để tạo hành lang

pháp lý là rất cần thiết và cấp bách. Nhưng

* Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính
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để hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai

được đúng hướng, cần kiên định nguyên

tắc cơ bản là tăng cường củng cố chế độ sở

hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản

lý của Nhà nước. Đồng thời ngày càng

hoàn thiện cơ chế chính sách gắn trách

nhiệm và quyền lợi hợp pháp của người sử

dụng đất thông qua lợi ích kinh tế . Hai mặt

này phải được gắn bó với nhau trong một

thể thống nhất. Sở hữu toàn dân, Nhà nước

thống nhất quản lý về đất đai được tăng

cường có hiệu lực, làm cho việc sử dụng

đất có hiệu quả tốt hơn. Điều đó làm cho

chế độ sở hữu toàn dân càng được củng cố,

và quản lý của Nhà nước ngày càng được

tăng cường có hiệu lực, hiệu quả hơn . Đi

đối với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách

pháp luật đất đai , cần coi trọng đẩy mạnh

chương trình truyền thông về pháp luật.

Tăng cường hoạt động thanh tra , kiểm sát

việc chấp hành pháp luật đất đai, của các

cơ quan quản lý nhànước về đất đai đối với

cácđối tượng sử dụng đất,để đảm bảo giữ

vững trật tự, kỷ cương trong thi hành pháp

luật về đất đai .

Thứ hai, Hiến pháp của nước ta đã thể

hiện đường lối "Nhà nước thống nhất quản

lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật , bảo

đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu

quả ". Như vậy, Nhà nước là người quản lý ,

người đại diện cho sở hữu toàn dân . Nhà

nước giao quyền sử dụng đất cho các đối

tượng sử dụng được quyền sử dụng ổn định

lâu dài và được phát huy tối đa các quyền

theo luật định . Nhưng Nhà nước cần nắm

chắc trong tay quyền chi phối tuyệt đối là

quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất . Ngay từ

đầu không thể buông lỏng quản lý để tình

trạng sử dụng đất đai một cách tuỳ tiện tự

phát, để rồi theo đó sẽ là một sự trả giá khá

đắt cho quản lý về sau . Đây cũng là lời

cảnh báo nghiêm khắc trong quản lý nhà

nước về đất đai hiện nay.

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại

đang phát triển với nhịp độ cao,phương án

quy hoạch sử dụng đất của mỗi quốc gia

đều phản ánh rõ chiến lược về tương lai của

quốc gia đó .

Quy hoạch sử dụng đất phải được xem

là một giải pháp tổng thể định hướng cho

quá trình phát triển và quyết định tương lai

của nền kinh tế . Thông qua đó, Nhà nước

can thiệp vào các quan hệ đất đai, khắc

phục những nhược điểm do lịch sử để lại

nhằm giải quyết những vấn đề mà quá trình

phát triển đang đặt ra. Lấy quy hoạch sử

dụng đất làm cơ sở cho hoạt động quản lý .

Đồng thời phát huy dân chủ trong quản lý ,

quy hoạch , sử dụng đất .

Quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất không

dừng lại ở phân phối đất đai cho các chủ sử

dụng theo quy hoạch kế hoạch. Để phát

triểncơ sở hạ tầng phục vụ đô thị hóa, công

nghiệp hóa nông nghiệp , chúng ta không

chỉ dựa vào cácnguồn vốn khác đưa đến

hoặc nguồn thu từ thuế đất mà còn khai

thác nguồn vốn từ đất đem lại trong chênh

lệch địa tô . Sinh lợi từ giá trị đất được tăng

lên nhờ vào cơ sở hạ tầng được đầu tư đem

lại cho các khu dân cư , các khu công

nghiệp, dịch vụ , thương mại . Cũng như

vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

chuyên canh đã được thủy lợi hóa, điện khí

hóa , giao thông thuận tiện cho vận chuyển

các sản phẩm từ nơi sản xuất đến thị

trường . Để huy động tốt nguồn vốn đó cần

vận dụng chính sách phân chia hài hòa lợi

ích cùng đầu tư (cả chủ sử dụng đất) làm

tăng thêm giá trị của đất, và phần lợi ích

giữa Nhà nước và người được hưởng

lợi tăng lên từ đầu tư của Nhà nước .

Nhiều nước trên thế giới hiện nay đều gắn
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quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phát

triển đô thị và nông nghiệp, nông thôn với

việc xây dựng cơ sở hạ tầng , sử dụng một

phần quan trọng của nguồn vốn sinh lợi từ

đất qua đầu tư cơ sở hạ tầng . Nhờ đó, phát

triểnđô thị, và kiến thiết lại đồng ruộng với

tốc độ nhanh . Thực tiễn ở nước ta , việc chỉ

đạo mở rộng hình thức đầu tư này còn

chậm so với yêu cầu phát triển . Xã hội

càng phát triển , yêu cầu về tiến độ và chất

lượng của quy hoạch sử dụng đất càng

nhanh, càng cao . Vì vậy, Nhà nước cần

tăng cường xây dựng và nâng chất lượng

quản lý triển khai thực hiện quy hoạch kế

hoạch sử dụng đất và biến quy hoạch, kế

hoạch đó trở thành công cụ để phục vụ quá

trình phát triển về kinh tế - xã hội , an ninh

quốc phòng.

Thứ ba, gắn với đất đai là vấn đề bất

động sản. Từ một dạng tài nguyên thiên

nhiên, thông qua quá trình đầu tư , con

người đã chuyển hóa đất đai thành tài sản

bất động sản . Trong cơ chế kinh tế thị

trường ở nước ta, khi người sử dụng đất

được thực hiện các quyền theo quy định

của pháp luật đã biến nó thành loại "hàng

hóa đặc biệt" . Thị trường chuyển nhượng

quyền sử dụng đất đai hình thành và phát

triển cùng với thị trường vốn và thị trường

lao động.

Trong nền kinh tế thị trường , việc tạo

lậpđồng bộ các yếu tố thị trường là rất cần

thiết , bởi đó là một trong những bộ phận

hợp thành có mối quan hệ gắn bó nhau của

kinh tế thị trường. Thị trường bất động sản

và thị trường vốn có nhiều mặt giống nhau .

Một bên dùng cơ chế thị trường để phân

phối lại vốn , còn bên kia dùng cơ chế thị

trường để phân phối lại tài sản bất động

sản. Cả hai đều cùng một mục đích là huy

động tiềm lực để phát triển kinh tế và đều

có nhu cầu về sự quản lý của Nhà nước để

bảo đảm ổn định và tăng khả năng khắc

phục tối đa các nguyên nhân có thể dẫn đến

rủi ro bằng cách cung cấp kịp thời và chính

xác mọi thông tin có liên quan . Thông

thường thị trường vốn được chú ý trước là

do muốn ưu tiên thu hút vốn đầu tư của

nước ngoài, và bị ảnh hưởng
tác động

chung của thị trường thế giới. Nhưng sự

chậm trễ trong việc hình thành một thị

trường bất động sản cũng sẽ cản trở đến

việc khai thác các nguồn lực trong nước

cho phát triển .

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ

"tổ chức và quản lý tốt thị trường bất động

sản " mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc

lần thứ VIII của Đảng đã nêu, trong thời

gian qua có nhiều mặt làm được , nhưng vẫn

còn tồn tại nhiều yếu kém. Có lĩnh vực

chưa được khai thông hoặc quản lý không

chặt, có thị trường "ngầm " hoạt động ngoài

tầm kiểm soát của Nhà nước . Để chủ động

tổ chức và quản lý tốt thị trường bất động

sản, chúng ta tập trung thực hiện tốt một số

giải pháp chủ yếu sau :

Một là , hiện nay chúng ta mới có Luật

Đất đai, chưa có luật bất động sản . Vì vậy

trước mắt, Nhà nước tập trung xây dựng

pháp luật về đăng ký bất động sản, đẩy

nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất ở , quyền sở hữu về nhà ở, tập

trung cơ quan đăng ký hoạt động có hiệu

lực . Cơ quan chức năng giúp Nhànước làm

tốt các khâu điều tra cơbản, nắm chắc quỹ

đất đai, các đối tượng sử dụng đất cập nhật

biến động, đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu để

sớm hình thành hệ thống thông tin quản lý

đất đai, quản lý bất động sản, đưa công tác

quản lý đi vào nền nếp .

Hai là , tổ chức đăng ký bất động sản,

cấp chứng chỉ và xác nhận mọi biến động
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về chủ sở hữu là hoạt động thường xuyên

vừa mang tính quản lý , vừa có tính giao

dịch thị trường . Vì vậy , cần có cơ quan

chuyên môn của Nhà nước phụ trách, hoạt

động theo pháp luật và trở thành trung tâm

giao dịch chính thống của thị trường bất

động sản, làm cơ sở để phát triển các tổ

chức theo hướng xã hội hóa về mặt này như

các trung tâm giao dịch nhà đất, chợ địa ốc.

Nhịp độ phát triển về kinh tế - xã hội

càng cao thì sự biến động bất động sản

ngày càng lớn và khi thị trường đi vào thế

ổn định thì biến động này trở nên thường

xuyên . Thông qua việc quản lý những biến

động này , Nhà nước triển khai nhanh các

chính sách kinh tế - xã hội của mình như

thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất , thuế

chuyển quyền sử dụng đất , lệ phí trước bạ,

thực hiện chính sách đền bù đất đai giải

phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết

tranhchấp , thực hiện các quyết định về

giao đất , thu hồi đất ...

Ba là, định giá bất động sản cũng là một

hoạt động quan trọng của một thị trường

bất động sản có tổ chức. Bằng việc này ,

không chỉ để Nhà nước có thể tác động vào

thị trường, mà còn là giải pháp bảo đảm

cho thị trường ổn định và bảo vệ lợi ích

chính đáng của người sử dụng đất .

Cần có một cơ quan định giá bất động

sản vừa nắm chắc quy luật giá cả của thị

trường , vừa am hiểu xu hướng phát triển

kinh tế - xã hội để hình thành được giá bất

động sản vừa là sản phẩm của thị trường ,

vừalà công cụ sắc bén để không chỉ điều

tiết kinh tế mà còn tạo điều kiện thực hiện

thuận lợi chính sách phát triển kinh tế và

cải thiện các điều kiện xã hội .

Bốn là , để thực hiện những nhiệm vụ

nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất

đai và thị trường bất động sản, phải đổi mới

hệ thống tổ chức quản lý đất đai cùng với

việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên

ngành tương ứng là cần thiết, có vai trò

quyết định .

Đổi mới tổ chức quản lý đất đai gắn với

đổi mới hệ thống hành chính nhà nước . Tổ

chức quản lý đất đai phải đồng bộ, toàn

diện, thống nhất từ trung ương xuống địa

phương đến cơ sở, bảo đảm cho việc sử

dụng đất đai đạt hiệu quả cao, tránh phiền

hà cho dân. Tổ chức quản lý tài nguyên đất

đại phải chặt chẽ cũng như quản lý tài sản ,

tài chính nhà nước , không được để thất

thoát . Tổ chức quản lý đất đai bảo đảm cho

thị trườngthị trường bất động sản vận hành lành

mạnh và thông suốt .Ở đây cần phải chú ý

ba mặt đồng bộ : thứ nhất, luật pháp phải

hoàn thiện, đồng bộ, đặc biệt là phải

nghiêm minh, nếu không hậu quả hết sức

phức tạp và lâu dài . Thứ hai , phải có một

đội ngũ cán bộ có đức, có tài , có nhiệt tình

trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ trong

giai đoạn phức tạp như hiện nay. Thứ ba, để

vươn đến việc quản lý đất đai , bất động sản

đạt trình độ hiện đại , nhanh chóng cải tiến

lề lối , tác phong làm việc của cán bộ , mặt

khác thực hiện tin học hóa càng nhanh càng

tốt việc quản lý đất đai , bất động sản . Đây

là khâu then chốt dẫn đến quản lý tốt đất

đai và bất động sản. Để cơ quan quản lý

nhà nước về đất đai đủ mạnh cần sớm

chuyển chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn từ

là cơ quan giúp việc sang cơ quan quản lý

thực thụ , chịu trách nhiệm trước Nhà nước

về quản lý tài nguyên đất đai . Phân công ,

phân cấp về trách nhiệm rành mạch, rõ

ràng, vừa kiện toàn tổ chức đồng thời phải

xây dựng một đội ngũ cán bộ ngang tâm

với nhiệm vụ
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QUY CHẾ DÂN CHỦ

với việc ổnđịnh chính trị, phát triển

kinh tế - xã hội ở tỉnh THÁI BÌNH

Phỏng vấn Đồng chí BÙI SĨ TIẾU ,

Ủy viên BCH Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Hỏi : Thưa Đồng chí Bí thư , xin

đồng chí cho biết một vài nét về bối cảnh

của tỉnh Thái Bình khi có Chỉ thị số

30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính

trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơ sở .

Trả lời : Trước khi có Quy chế dân chủ

ở cơ sở , tỉnh Thái Bình đã xảy ra nhiều

“ điểm nóng” , hệ thống chính trị cơ sở

nhiều nơi hầu như bị tê liệt , bị vô hiệu hóa

dẫn đến tình trạng mất ổn định . Qua những

vụ việc xảy ra ở Thái Bình cho thấy, việc

để xảy ra mất ổn định ở nông thôn không

phải chỉ có nguyên nhân kinh tế mà còn do

hiện tượng mất dân chủ kéo dài , làm mất

lòng tin, gây bất bình trong nhân dân. Tình

trạng này, nếu không được khắc phục sẽ

ảnh hưởng rất xấu đến sự ổn định chính trị,

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa

bàn . Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Thái Bình

đã có Nghị quyết 06 /TU về "Những chủ

trương , giải pháp ổn định tình hình" . Trong

lúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình

đang thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy thì

Chỉ thị 30 -CT/TW của Bộ Chính trị

(khóa VIII) và các nghị định của Chính phủ

về " Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ

ở cơ sở " được ban hành . Vì vậy , Chỉ thị của

Bộ Chính trị và các nghị định này đã được

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp

nhận một cách hào hứng , phấn khởi, là cơ

hội để Thái Bình sớm ổn định tình hình ở

nông thôn. Đây là một chủ trương đúng

đắn, kịp thời , hợp lòng dân , nên đã nhanh

chóng đi vào cuộc sống. Tỉnh ủy và các cấp

ủy, các cấp chính quyền ở Thái Bình đã

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm

túc, thống nhất trong toàn tỉnh, coi đây là

một trong những giải pháp hữu hiệu để tình

hình trong tỉnh đi vào ổn định và phát triển .

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị của

Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của

Tỉnh ủy, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp

chính quyền , sự phối hợp đồng bộ của các

cấp, các ngành , Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể nhân dân , nên việc xây dựng và

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giúp cho

tình hình ở Thái Bình đã từng bước ổn định
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và đến nay đạt được những kết quả đáng

phấn khởi.

Hỏi : Xin Đồng chí cho biết rõ hơn về

một số kết quả đó ?

Trả lời : Kết quả rõ nhất , nổi bật nhất

của việc thực hiện Chỉ thị 30 -CT/TW của

Bộ Chính trị (khóa VIII) và các nghị định

của Chính phủ về xây dựng và thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơsở là đã làm chuyển

biến một bước nhận thức của cán bộ , đảng

viên về dân chủ xã hội chủ nghĩa và

phương châm "dân biết, dân bàn, dẫn làm,

dân kiểm tra" . Thông qua việc thực hiện

dân chủ một cách đúng đắn đã phát huy

được các nguồn lực , trí tuệ của các tầng lớp

nhân dân vào việc giải quyết tình hình mất

ổn định ở nông thôn , đóng góp những giải

pháp tích cực vào quá trình phát triển kinh

tế , văn hóa, xã hội , giữ vững an ninh chính

trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Trong mấy năm gần đây, tốc độ tăng

trưởng kinh tế bình quân đạt trên 6%/năm ;

lương thực đạt trên 600 kg/người/năm ; giá

trị gieo trồng trên 1 ha đất canh tác đạt

bình quân 28 triệu đồng/năm . Các cơ sở

công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ ,

văn hóa, giáo dục được đầu tư phát triển và

bắt đầu phát huy hiệu quả trong đời sống

xã hội . Cơ sở hạ tầng ở nông thôn theo

hướng kiên cố hóa, khang trang , thiết thực ,

sạch đẹp, thuận tiện cho sinh hoạt của nhân

dân được tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

Đời sống nhân dân từng bước được cải

thiện. Tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương

thân, tương ái trong cộng đồng dân cư được

gắn kết. Niềm tin của nhân dân đối với

Đảng, chính quyền , Mặt trận Tổ quốc , các

đoàn thể nhân dân được củng cố và bồi

đắp.

Qua việc xử lý các " điểm nóng" và thực

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần

đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm

việc của các cấp ủy đảng , chính quyền ,

đoàn thể , cơ quan, đơn vị và tác phong

công tác của đội ngũ công chức theo hướng

khoa học, năng động, gần dân , gắn bó với

cơ sở, nâng cao trách nhiệm cá nhân , hạn

chế những hiện tượng tiêu cực , tham

nhũng, quan liêu , cửa quyền, gây phiền hà

cho nhân dân. Năng lực lãnh đạo của tổ

chức cơ sở đảng, quản lý của chính quyền,

hoạt động của các đoàn thể được nâng lên

một bước, ngày càng có chất lượng, hiệu

quả thiết thực hơn. Qua thực hiện Quy chế

dân chủ , nhận thức của nhân dân được nâng

lên, hiểu thêm thế nào là dân chủ đi liền với

giữ gìn kỷ cương, phép nước ; huy động

được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng,

toàn dân ; ổn định tình hình ở nông thôn,

củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo của

các tổ chức đảng . Nhân dân trong tỉnh đã

tham gia tích cực vào việc thanh tra kinh tế

ở 242/285 xã, phường, thị trấn ; giải quyết

những tồn tại , sai phạm về sử dụng và quản

lý đất đai , ngân sách xã, xây dựng cơ sở hạ

tầng , thu hồi tài sản bị thất thoát cho Nhà

nước, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán

bộ cơ sở.

Điều đáng chú ý là dân chủ được mở

rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công

tác giải quyết những vấn đề sau thanh tra ở

nhiều nơi thu được những kết quả tích cực,

vấn đề xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đã

bảo đảm đúng người, đúng tội . Trong khi

tình hình mất ổn định xảy ra ở nhiều địa

phương thì tại không ít cơ sở, do mở rộng

dân chủ nên vẫn huy động được sự đóng

góp tự nguyện của nhân dân (có nơi huy

động được từ 400 triệu đến 1 tỉ đồng) để

xây dựng cơ sở hạ tầng . Cũng nhờ phát huy

dân chủ ở cơ sở mà đoàn kết trong Đảng

được tăng cường ; cán bộ, đảng viên gần
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dân hơn , khắc phục có hiệu quả nạn tham

nhũng , quan liêu , mệnh lệnh , xa dân . Dân

chủ trong Đảng được mở rộng , đảng viên

nêu cao hơn ý thức trách nhiệm trong thảo

luận, xây dựng nghị quyết của cấp ủy đảng,

tham gia góp ý kiến với tổ chức đảng cấp

trên , tiến hành tự phê bình và phê bình

nghiêm túc hơn . Đa số đảng viên vừa thực

hiện tốt quyền dân chủ, vừa chấp hành

nghiêm túc kỷ luật của Đảng và Quy định

những điều đảng viên không được làm .

Không khí dân chủ đã tạo điều kiện thuận

lợi cho nhân dân thẳng thắn , chân tình ,

định kỳ đóng góp ý kiến cho đảng viên và

giám sát công tác ; đạo đức, lối sống của

đảng viên, kể cả đảng viên đang công tác ,

tham gia sinh họat tại nơi cư trú . Việc xây

dựng và thực hiện quy chế, quy định , quy

ước trên từng lĩnh vực ở các cơ sở được các

cấp ủy đảng, chính quyền rà soát, bổ sung,

bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và

tổ chức thực hiện khoa học , đạt chất lượng ,

hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân

được thực hiện đầy đủ , cụ thể hơn ; vai trò

trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính

quyền, các đoàn thể và cán bộ , đảng viên

được nâng lên một bước .

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã

đạt được , việc xây dựng và thực hiện Quy

chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn những hạn

chế, thiếu sót . Việc quán triệt Chỉ thị của

Bộ Chính trị và các nghị định của Chính

phủ ở một số nơi còn làm một cách hình

thức, chưa chủ động tổ chức thực hiện. Một

số cán bộ lãnh đạo còn ngại khó , sợ va

chạm, nhất là tâm lý sợ mất quyền lực khi

mở rộng dân chủ . Tại một số đơn vị , mặc

dù đã xây dựng được quy ché, quy ước ,

nhưng kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế.

Công tác kiểm tra , đôn đốc của cấp ủy,

chính quyền các cấp chưa thường xuyên .

Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân

chủ ở cơ sở chưa nhịp nhàng, ăn khớp và

đồng bộ . Những thiếu sót trên đây đãảnh

hưởng không tốt đến việc thực hiện chủ

trương của Đảng, Chính phủ và quyền làm

chủ của nhân dân.

Hỏi : Trong quá trình tổchức xây dựng,

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tỉnh

nhà đã rút ra được những kinh nghiệm gì ?

Trả lời : Qua hơn 3 năm thực hiện

Chỉ thị 30 -CT/TW của Bộ Chính trị

(khóa VIII) và các nghị định của Chính phủ

về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở

cơ sở , Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình

đã rút ra được một số kinh nghiệm sau đây :

Một là , công tác triển khai quán triệt Chỉ

thị của Bộ Chính trị và các nghị định của

Chính phủ, nhất là ở cơ sở, phải nghiêm

túc, sâu rộng , làm cho các cấp ủy đảng ,

chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần

chúng nhân dân thông suốt về tư tưởng ,

chuyển biến nhận thức về dân chủ xã hội

chủ nghĩa , vai trò , vị trí của dân chủ xã hội

chủ nghĩa đối với việc huy động trí tuệ , sức

mạnh toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ

chính trị của địa phương. Các cấp ủy đảng,

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn

thể nhân dân phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ

đạo, tổ chức thực hiện , kiểm tra , đôn đốc ,

giải quyết vướng mắc , đồng thời tuyên

truyền , giáo dục, vận động nhân dân tích

cực tham gia thì Quy chế dân chủ ở cơ sở

mới thực sự phát huy tác dụng .

Hai là , việc thực hiện Quy chế dân chủ

ở cơ sở phải là nhiệm vụ thường xuyên của

các cấp , các ngành và của toàn dân . Trong

quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực

hiện, phải xây dựng chương trình , kế hoạch

cụ thể, có bước đi thích hợp , lựa chọn các

nội dung trong Quy chế mà thực tiễn đang
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đòi hỏi để thực hiện trước nhằm đáp ứng

yêu cầu , nguyện vọng, lợi ích chính đáng

của nhân dân . Xây dựng các quy chế, quy

định trên từng lĩnh vực cho phù hợp , có

tính khả thi và phải tổ chức thực hiện

nghiêm túc, tránh khoa trương, hình thức,

tránh "đánh trống , bỏ dùi" . Cán bộ, đảng

viên nhất là cán bộ lãnh đạo phải gương

mẫu thực hiện . Phải chỉ đạo làm điểm, rút

kinh nghiệm để nhân ra diện rộng , chú

trọng hoàn thiện, mở rộng nội dung thực

hiện dân chủ cho phù hợp .

Ba là, công tác tuyên truyền phải liên

tục , có chiều sâu thông qua đội ngũ báo cáo

viên và các phương tiện thông tin đại

chúng từ tỉnh đến cơ sở. Phải đúc kết kinh

nghiệm , tuyên truyền, nêu gương các điển

hình tiên tiến , đồng thời phê phán những

địa phương , cơ quan, đơn vị không nghiêm

chỉnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bốn là , thực hiện Quy chế dân chủ phải

gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn

Đảng , xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

trong sạch, vững mạnh , gắn liền với cải

cách nền hành chính nhà nước, giữ vữngkỷ

cương, kỷ luật và gắn với việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị của cơ sở.

Hỏi : Với kết quả và kinh nghiệm đã đạt

được, theo đồng chí , để thực hiện tốt hơn

Quy chế dân chủ ở cơ sở , trong thời gian

tớiTỉnh ủy tập trung vào những vấn đề gì ?

Trả lời : Trước hết, cần nhận thức đúng

đắn và đầy đủ việc tiếp tục xây dựng và

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một

việc cấp thiết và thường xuyên. Gắn vấn

đề này với việc thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng và Nghị quyết của Đại hội

Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI , cũng

như các chương trình phát triển kinh tế - xã

hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa ; với vấn đề xây dựng, chỉnh

đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở

cơ sở và cuộc vận động toàn dân đoàn kết

xây dựng cuộc sống văn hóa mới ở khu dân

cư . Ở những xã, phường chưa xây dựng và

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hoặc là

đã xây dựng được rồi nhưng tổ chức thực

hiện chưa tốt, chưa có hiệu quả thì cần phải

tập trung kiểm tra, tìm biện pháp tháo gỡ ,

tìm ra cách làm, phương thức thực hiện trên

cơ sở rút kinh nghiệm từ các cơ sở khá

trong huyện, trong tỉnh . Các cấp ủy đảng

và các đồng chí đứng đầu cần có sự chuyển

biến nhanh trong nhận thức về vấn đề dân

chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, tạo

động lực lôi cuốn và phát huy vai trò nòng

cốt của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đội ngũ cán

bộ cơ sở phải không ngừng phấn đấu , học

hành,tổchứcthực hiệnvà có phẩm chất,

hỏi để có trình độ, năng lực quản lý điều

đạo đức tốt , gương mẫu trước quần chúng

và phải thật sự " vào việc" , "nói đi đôi với

làm " như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng

nhắc nhở .

Để Quy chế dân chủ ở cơ sở thực sự đi

được, làm được thì một việc quan trọng là

vào cuộc sống của nhân dân, dân hiểu

phảixâydựng, hoàn thiện cácbản quychế

dân chủ , quy ước , hương ước cụ thể , rõ

ràng , dễ hiểu , dễ nhớ, dễ thực hiện , dễ kiểm

tra .Để làm tốt vấn đề này, cần phải mở

rộng dân chủ hơn nữa, huy động trí tuệ và

lòng nhiệt tình tham gia của đông đảo quần

chúng nhân dân . Cần mở rộng việc xây

dựngvà thực hiện Quy chế dân chủ ở tất cả

các cơ quan, đơn vị , tổ dân phố, cụm dân

cư , thôn, xóm... (kể cả các cơ quan đảng,

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân) và

coi đây là một tiêu chuẩn để đánh giá thi

đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các

cơ quan , đơn vị , nhằm tạo nên một sự

thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức

thực hiện.
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Tỉnh ủy coi trọng việc củng cố , kiện

toàn các ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân

chủ ở cơ sở ở tất cả các cấp . Xác định rõ

vai trò và sự phối hợp giữa các thành viên

của hệ thống chính trị cơ sở trong việc tổ |

chức thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính

quyền cần chủ động nắm bắt tình hình cơ

sở, tâm tư , nguyện vọng của quần chúng, |

thực hiện nghiêm chỉnh việc tiếp dân , phát

hiện và giải quyết có lý, có tình những bức

xúc của dân, phù hợp với đường lối , chủ

trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

Trước mắt, coi trọng việc giải quyết những

đơn thư khiếu nại , tố cáo của nhân dân và

giải quyết dứt điểm những tồn đọng |

mà thanh tra đã kết luận trong thời gian |

vừa qua .

Để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

đúng đắn, có hiệu quả phải gắn chặt vấn đề

phát huy dân chủ với việc bảo đảm kỷ

cương , kỷ luật , tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa . Vấn đề này đã được nhấn mạnh

ngay từ đầu trong Chỉ thị 30-CT/TW của

Bộ Chính trị (khóa VIII ) về xây dựng và

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Song ,

trong thực tế vẫn có một số người lợi dụng

dân chủ, cố tình vi phạm pháp luật, coi

thường kỷ cương , phép nước gây nên

những khó khăn cho địa phương, cơ sở.

Việc tuyên truyền về thực hiện Quy chế

dân chủ ở cơ sở trong nhân dân cần phải

được coi trọng . Những hành vi lợi dụng

dân chủ để gây rối , những hoạt động tự do

vô chính phủ cần phải được xử lý nghiêm

minh , đúng pháp luật . Cần huy động sức

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở

vào việc kiểm tra , giám sát việc thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Xin cám ơn đồng chí

|

lý

|

TƯ TƯỞNG CƠ HỘI...

( Tiếp theo trang 25 )

vững chắc . Tuy nhiên nhiều vấn đề mới mẻ

đang đặt ra cả về lý luận và thực tiễn cần

được tiếp tục làm sáng tỏ. Lúc này công tác

lý luận có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bảo

vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều

kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam ở thời

đại ngày nay , làm sâu sắc và cụ thể hơn nữa

luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội của nước ta . Trong

nghiên cứu lý luận , mở rộng dân chủ , phát

huy tự do tư tưởng , động viên mọi tiềm

năng trí tuệ sáng tạo, không mệnh lệnh, áp

đặt, không quy kết chụp mũ tùy tiện . Đồng

thời giữ vững kỷ luật, không phát ngôn vô

tổ chức, không tán phát tài liệu, truyền bá

những quan điểm trái với Cương lĩnh ,

đường lối của Đảng . Công tác lý luận gắn

chặt với thực tiễn , xuất phát từ yêu cầu của

thực tiễn , trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm

thực tiễn , phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo hành

động thực tiễn của Đảng . Cơ quan lãnh đạo

các cấp, các ngành coi trọng chỉ đạo công

tác nghiên cứu lý luận, sử dụng các thành

quả của công tác này vào việc hoạch định

chiến lược , chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước .

Chấp hành Trung ương khóa IXđã ra nghị

Mới đây Hội nghị lần thứ 5 Ban

quyết chuyên đề “Về nhiệm vụ chủ yếu của

công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình

mới ” . Quán triệt và triển khai thực hiện tốt

nghị quyết đó sẽ tạo một bước chuyển biến

mới của công tác tư tưởng, lý luận, đẩy lùi

các tư tưởng sai trái nói chung , tư tưởng

cơ hội nói riêng . D
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AImươi bảy năm - những chặng

đường, những đổi thay.

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa

xuân 1975 được mở màn đầu tiên từ các tỉnh

Tây Nguyên. Lâm Đồng là một trong những

địa phương miền Nam sớm được giải

phóng. Hai mươi bảy năm qua, vùng cao

LÂM ĐỒNG

27NĂ
M

nguyễn này đã chứng kiến những chặng sau ngày giải phóng

đường , những bước đổi thay to lớn .

Tiếp thu một nền kinh tế - xã hội do chế

độ cũ để lại mang nặng tính thực dân kiểu

mới, lệ thuộc vào Mỹ , hàng vạn người

không có việc làm. Song , chỉ trong một thời

gian ngắn , tới cuối năm 1976 , sản lượng

lương thực đã tăng trên 64% ; tổng sản

phẩm xã hội (GDP) tăng 91 %, cơ cấu kinh

tế và các thành phần kinh tế dần dần được

điều chỉnh ; công cuộc hợp tác hóa được

tiến hành đã bước đầu thu được những

thắng lợi .

Sau gần 10 năm , Đại hội Đảng bộ tỉnh

lần thứ III (cuối năm 1984) đã đưa ra những

đánh giá : " ... trong nông nghiệp đã thu hút

78% số hộ nông dân vàolàm ăntập thể. Các

ngành công nghiệp, lâm nghiệp, giao thông

vận tải , bưu điện , ngân hàng , thương

nghiệp, cung ứng vật tư ... cũng được cải tạo

và sắp xếp , tổ chức lại một bước ; vai trò

kinh tế khu vực quốc doanh đã có bước

trưởng thành . Đến năm 1980, giá trị tổng

sản lượng khu vực quốc doanh chiếm 25%

tổng sản phẩm xã hội ... đã tiếp nhận 38 000

lao động từ các tỉnh đến và phân bổ lại trên

13 000 lao động tại chỗ ... ; tiến hành định

canh , định cư 6 vạn đồng bào dân tộc ít

người..." .

Thời kỳ 1991-1995, tốc độ tăng GDP

bình quân hằng năm đạt 12,9% ; nông

nghiệp (NN) : 9% ; công nghiệp (CN ) - xây

NGUYỄN HOÀIBÃO

dựng (XD) : 24% ; dịch vụ (DV) : 12,8% .

Cơ cấu kinh tế đã có những bước chuyển

dịch tích cực : Nông - lâm nghiệp : 48% ;

CN, XD : 18,9% ; DV : 33,6% . GDP bình

quân đầu người là 307 USD. Hằng năm giải

quyết việc làm thường xuyên cho 20 000 -

25 000 lao động.

Trong 10 năm gần đây thực hiện công

cuộc đổi mới, tình hình kinh tế - xã hội của

tỉnh đã có những tiến bộ vượt bậc . Bình

quân hằng năm , mức tăng trưởng GDP là

13% - 14% ; cơ cấu kinh tế tiếp tục được

chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng CN ,

DV, giảm tỷ trọng NN .

Kinh tế nông nghiệp và nông thôn phát

triển theo hướng mở rộng vùng chuyên

canh , khai thác lợi thế của từng vùng sinh

thái , kết hợp sản xuất nông - lâm với phát

triển các ngành nghề dịch vụ ; đã xuất hiện

nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu

quả cao. Giá trị sản xuất NN tăng bình quân

hằng năm 26,4% .

* Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

;
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39%

0.

༢་

1

Trong lĩnh vực công nghiệp , đã từng

bước củng cố, sắp xếp lại các doanh nghiệp;

gắn xây dựng nhà máy với chế biến và phát

triển vùng nguyên liệu . Tỷ trọng CN - XD

trong GDP tăng từ 14,6% năm 1995 lên

19,2% năm 2000 .

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và

nâng cao đời sống nhân dân , tỉnh đã tập

trung sức cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng ,

trong đó ưu tiên trước hết là đường giao

thông , đường điện và hệ thống thủy lợi. Vì

vậy , cùng với sự tăng trưởng kinh tế , mạng

lưới đô thị của tỉnh đã phát triển , mở rộng

với 13 đô thị , chưa kể hàng loạt thị tứ được

hình thành, có 1 thành phố loại II (Đà Lạt ),

1 thị xã (Bảo Lộc ) và 8 thị trấn . Kinh tế khu

vực các đô thị có mức tăng trưởng khá,

nguồn thu ngân sách từ khu vực này chiếm

tỷ trọng khá lớn . Mức thu nhập tính theo

đầu người tại các đô thị lớn khoảng

400 USD/năm. Đến năm 2000 , Lâm Đồng

có 577 000 người trong độ tuổi lao động

(chiếm 56% dân số ) , trong đó lao động trẻ

dưới 35 tuổi chiếm 38% . Điều đáng nói là

lao động của tỉnh ngày càng có trình độ văn

hóa khá cao, hằng năm còn được bổ

thêm từ 1 000 đến 1 200 sinh viên tốt nghiệp

các trường trung cấp , cao đẳng, đại học ở

trong và ngoài tỉnh . Những con số trên nói

lên nguồn lao động tại chỗ rất dồi dào, có

khả năng tiếp thu kiến thức khoa học - kỹ

thuật tham gia vào công cuộc công nghiệp

hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước và

chương trình xuất khẩu lao động .

sung

Nâng cao đời sống của các xã vùng đồng

bào dân tộc thiểu số tại chỗ không chỉ là một

nhiệm vụ chính trị mà còn là sự đền ơn đáp

nghĩa đối với đồng bào, những người đã

kiên cường, thủy chung trong hai cuộc

kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Tỉnh đã tập

trung đầu tư thực hiện các chương trình ,

mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế - xã

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời

sống vật chất, tinh thần của đồng bào được

nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ đói nghèo lúc đầu

chiếm 54%, hiện nay xuống còn 27% ; cơ

bản đã xóa được nạn đói giáp hạt và nạn phá

rừng làm rẫy.

Mạng lưới y tế Lâm Đồng được hình

thành rộng khắp. Tổng số cán bộ, viên chức

của ngành đếnnăm 2000 có khoảng 2 600

người và gần 1000 nhân viên y
tế cộng

đồng (trong đó có khoảng trên 400 người có

trình độ đại học và trên đại học ). Tỷ lệ tăng

dân số tự nhiên hiện là 1,95% . Theo số liệu

thống kê năm 1999, toàn tỉnh có khoảng gần

124 000 người tập thể thao thường xuyên

(chiếm tỷ lệ 12 %). Cơ sở thể thao lớn nhất

tỉnh hiện nay là sân vận động với sức chứa

từ 10 nghìn đến 12 000 người. Năm 1992,

sân Golf 18 lỗ đầu tiên của Đông - Nam Á

(đã có từ thời Bảo Đại) được nâng cấp thành

sân Golf hiện đại . Một nhà thi đấu hiện đại

đang được thiết kế , sân vận động sẽ được

xây dựng cùng với một khu liên hợp thể thao

gồm nhà nghỉ cho vận động viên , bể bơi

nước nóng, khu thi đấu đa môn ...

Lâm Đồng là nơi có nhiều viện nghiên

cứu của trung ương, có Trường đại học

Đà Lạt đào tạo đa ngành, mở ra một lợi thế

về hợp tác nghiên cứu và cung cấp nguồn

nhân lực. Từ năm 1985 đến nay đã có trên

50 đề tài , dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp,

xây dựng , giao thông vận tải ... được ứng

dụng vào thực tiễn, đưa lại những kết quả cụ

thể. Trên 30 công trình nghiên cứu thuộc các

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của

tỉnh trong những năm qua được thực thi , vừa

phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý , vừa góp

phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

nghiên cứu khoa học và quản lý xã hội.

Chuyển giao kỹ thuật thích hợp cho vùng
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đồng bào có trình độ dân trí thấp, đời sống

khó khăn là một trong những nhiệm vụ hàng

đầu được đặc biệt quan tâm . Nhóm đề tài

nghiên cứu về dân tộc và di sản văn hóa dân

tộc ; về định canh, định cư , nâng cao đời

sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân

tộc thiểu số, xây dựng đời sống văn hóa... là

căn cứ đề xuất các chủ trương , giải pháp cho

Đảng và Nhà nước nhằm từng bước rút ngắn

khoảng cách giữa người Kinh và người dân

tộc thiểu số ; giữa nông thôn và thành thị .

Du lịch là ngành được Đại hội tỉnh Đảng

bộ xác định là ngành kinh tế động lực . Hai

mươi bảy năm qua, ngành du lịch Lâm

Đồng đã đạt được những thành tựu đáng

phấn khởi . Số lượng khách du lịch trong

nước và quốc tế đến Lâm Đồng ngày một

tăng . Nếu năm 1976 mới chỉ đón gần 8 000

khách thì đến năm 2000 đã đón tiếp 700 000

khách . Doanh thu , thu nhập xã hộitừ du lịch

và nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn

năm trước . Cơ sở vật chất, kỹ thuật của

ngành phát triển nhanh. Năm 1976, mới có

16 khách sạn , đến năm 2000 đã có

371 khách sạn (có 20 khách sạn đạt tiêu

chuẩn quốc tế từ 1 đến 5 sao) , chưa kể trên ,

400 nhà nghỉ lưu động theo mùa vụ ; đội

ngũ cán bộ , nhân viên với 2 665 người

(70% được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ) .

Toàn Đảng bộ hiện có 622 tổ chức cơ sở

đảng . Nhìn chung , đa số các tổ chức đảng

đều phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ,

góp phần đáng kể vào việc vận động nhân

dân thực hiện đúng đường lối , chính sách

của Đảng và Nhà nước . Với đội ngũ trên

17 000 đảng viên , trình độ văn hóa, chuyên

môn nghiệp vụ và lý luận chính trị khá cao

(67% tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên,

19,9% đại học và 0,5% trên đại học ; 20%

có trình độ trung cấp , cử nhân chính trị ) và

ngày càng được trẻ hóa. Năm 2002 có

87,5% đảng viên đủ tư cách . Điểm nổi bật

trong công tác tổ chức là đội ngũ cán bộ

thường xuyên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

tại các trường , ở trung ương và địa phương .

Từ năm 1996 đến nay , đã có gần 2 800 cán

bộ được đào tạo từ trung học đến trên đại

học. Đảng bộ đã điều động, bố trí , sắp xếp

nhiều đồng chí vào các cương vị lãnh đạo ,

trong đó hết sức quan tâm đến các đối tượng

là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và cán bộ

trẻ . Công tác phát triển đảng viên được quán

triệt và coi trọng nhất là ở vùng sâu , vùng

xa, địa bàn có đồng bào tôn giáo và những

xã còn nhiều khó khăn .

Bên cạnh những thành tựu , cũng phải nói

tới không ít mặt tồn tại . Nghị quyết Đại hội

tỉnh Đảng bộ lần thứ VII đã nêu rõ :

Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc ,

hiệu quảchưa cao và sức cạnh tranh thấp.

Nông nghiệp phát triển chủ yếu theo chiều

rộng , còn nặng tính tự phát, chất lượng hàng

hóa nhìn chung còn thấp nên khả năng cạnh

tranh kém, thị trường tiêu thụ không ổn

định . Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

chậm đổi mới kỹ thuật, tốc độ tăng trưởng

không cao ; doanh nghiệp nhà nước chưa thể

hiện vai trò chủ đạo, kinh tế hợp tác còn

nhiều lúng túng . Thực hiện chủ trương xã

hội hóa nghề rừng còn nhiều hạn chế ; hiệu

quả giao khoán bảo vệ rừng nhìn chung còn

thấp . Quy hoạch , đầu tư xây dựng cáccông

trình phục vụ du lịch thực hiện chậm, chưa

tương xứng với yêu cầu phát triển, sản phẩm

du lịch còn nghèo nàn , thiếu hấp dẫn .

-
Công tác quản lý nhà nước về quy

hoạch sử dụng đất chưa chặt chẽ, nhất là

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số .

-
Cơ chế chính sách chưa được thông

thoáng để thu hút các thành phần kinh tế vào

đầu tư phát triển .
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- Các lĩnh vực giáo dục , y tế , văn hóa - xã

hội còn nhiều bức xúc , nhất là vùng sâu ,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng

phân hóa giàu nghèo trong dân cư ngày càng

tăng .

·

Hiệu lực quản lý điều hành của bộ máy

chính quyền các cấp còn yếu . Công tác cán

bộ chưa được chú trọng đúng mức, việc đào

tạo, bồi dưỡng, bố trí chưa theo quy hoạch .

Vẫn còn tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh

đạo, chuyên gia đầu ngành. Tỷ lệ cán bộ nữ,

cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ còn ít so

với yêu cầu .

Một số ít tổ chức cơ sở đảng còn ở mức

yếu , kém, có nơi nội bộ mất đoàn kết, ảnh

hưởng không nhỏ đến kết quả xây dựng và

chỉnh đốn đảng ở địa phương . Số đảng viên

đủ tư cách nhưng hạn chế từng mặt chiếm

19,8% ; số vi phạm kỷ luật khoảng 1,5% và

không đủ tư cách là 0,1 % . Đây là điều mà

tỉnh Đảng bộ , các cơ quan hữu quan phải

nhanh chóng khắc phục.

Về trình độ tay nghề, hiện chỉ có 12%

người lao động được đào tạo qua trường lớp ,

trong đó mới có 4,2% là công nhân kỹthuật

các loại và trình độ bậc thợ trong các xí

nghiệp nhà nước mới chỉ đạt bình quân bậc

2,65/7 . Trong khi đó , toàn tỉnh chỉ có 18 cơ

sở dạy nghề (phần lớn là cơ sở nhỏ đào

tạo không quá 20 nghề , thu hút khoảng

1 800 người học hằng năm) . Thực tế đó là

một khó khăn lớn cho việc tham gia vào thị

trường xuất khẩu và giải quyết việc làm đáp

ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH .

Trên tinh thần đổi mới về cách nghĩ, cách

làm, Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực

phát triển kinh tế , xóa bỏ những rào cản làm

chậm quá trình phát triển , khai thác một

cách hợp lý tài nguyên thiên nhiên , khoáng

sản để phát triển bền vững .

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộigiai

đoạn 2001-2005.

Tập trung các nguồn lực và phát huy nội

lực , tăng cường đoàn kết nhất trí , giữ vững

ổn định chính trị kết hợp với giải quyết tốt

các vấn đề xã hội bức xúc, ổn định và nâng

cao đời sống nhân dân . Phấn đấu đạt các chỉ

tiêu : tốc độ tăng GDP bình quân hằng năm

từ 11 % đến 12% ; GDP bình quân đầu người

đạt từ 5,5 đến 6 triệu đồng . Tăng nhịp độ giá

trị sản xuất bình quân hằng năm của các

ngành : nông - lâm - thủy sản : 10% - 11 % ;

DV 13% 14% ; CN-XD : 16% - 17% ;

tổng kim ngạch xuất khẩu : 13% .

Cơ bản xóa hộ đói , thu hẹp hộ nghèo

xuốngcòn 8% ; vùng đồng bào dân tộc thiểu

số xuống dưới 13% theo tiêu chí mới . Tạo

việc làm mới hằng năm cho 16 000 đến

18 000 lao động . Phấn đấu đến 2005 có 50%

đến 55% số hộ gia đình đạt gia đình văn

hóa ; 55-60% thôn , buôn , khu phố , cơ quan

đạt đơn vị văn hóa. Phấn đấu hầu hết các xã

có trường trung học cơ sở, mẫu giáo ; 30%

số học sinh tiểu học học hai buổi. Xây dựng

và củng cố đội ngũ giáo viên các cấp học ,

ngành học . Đào tạo nghề cho hơn 20% số

người lao động . Giảm tỷ lệ sinh hằng năm

0,5% - 0,6% . Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ

em dưới 5 tuổi từ 34,4% xuống dưới 25%.

Thành tựu của 27 năm xây dựng và phát

triển có được là nhờ công sức , xương máu

của các thế hệ cư dân sinh sống ở vùng đất

cao nguyên này , nhờ sự cổ vũ và giúp đỡ chí

tình của đồng bào các dân tộc trong đại gia

đình các dân tộc Việt Nam. Nhân dân Lâm

Đồng nguyện kế tục xứng đáng truyền thống

cách mạng vẻ vang , khắc phục khó khăn , nỗ

lực xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp

và gìn giữ trọn vẹn những thành quả của cha

anh , vững bước đi tới tương lai.D
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N

HỮNG năm gần đây, trong lĩnh vực

nông nghiệp của các tỉnh vùng đồng

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã

xuất hiện hàng vạntổ kinh tế hợp tác giản đơn .

Bên cạnh đó, có trên 350 hợp tác xã (HTX)

được xây dựng, trong số đó, một số HTX

được xây dựng theo mô hình cũ trước đây

chuyển đổi sang

mô hình HTX kiểu

mới, là

HTX mớiđược thành

tác xã có hiệu lực

như tinh Vinh Long

lập Hợp

( 1-1-1997) . Cụ

có 14 HTX , tỉnh

Long An có 12 HTX,

tỉnh An Giang có

62 HTX , tỉnh Cần

Thơ có 99 HTX v.v..

vật nuôi . Ví dụ HTX Kinh Tư A (Tân Hiệp,

Kiên Giang) , HTX Bình Thành (Lấp Vò,

Đồng Tháp) , HTX Hưng Thạnh (Phụng Hiệp,

Cần Thơ ) dịch vụ chuyên cho cây lúa ; HTX

chăn nuôi bò sữa Đức Hòa chuyên dịch vụ đầu

vào , đầu ra cho 65 hộ chăn nuôi bò sữa của

huyện Đức Hòa (Long An) .

Thực trạng và những vấn đề đặt ra

đối với các hợp tác xã nông nghiệp

ở đồng bằng sông Cửu Long
ở

Qua khảo sát tại một số tỉnh : Long An,

Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp cho thấy,

các HTX nông nghiệp ở ĐBSCL có một số nét

chung :

-
- Quy mô hợp tác xã phần lớn còn nhỏ,

bình quân 50 - 60 hộ xã viên /HTX , dịch vụ

cho khoảng 60 - 65 ha canh tác, vốn điều lệ

từ 55 - 65 triệu đồng, giá trị một cổ phần từ

100 - 200 ngàn đồng (cao nhất 1,2 triệu đồng,

thấp nhất 50 000 đồng) .

- Hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ

của các HTX mới chỉ đảm đương được một

hoặc hai khâu , trong đó chủ yếu là các hoạt

động dịch vụ đầu vào cho sản xuất như : cung

cáp giống, phân bón , thuốc trừ sâu , làm đất,

tưới tiêu,tuốt lúa ... Số HTX hoạt động dịch

vụ đầu ra còn ít , nếu có cũng chỉ làm đại lý thu

mua lúa cho các công ty lương thực của tỉnh .

Các HTX nông nghiệp ở ĐBSCL thường

có 3 loại :

+ Loại HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ

chuyên môn cho một loại cây trồng hoặc

NGUYỄN VĂN TUẤT

+ Loại HTX kinh doanh dịch vụ chuyên

một yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp .

Ví dụ HTX Thạnh Hưng (thị xã Vị Thanh ,

Cần Thơ ) chuyên cung cấp phân bón cho sản

xuất nông nghiệp. HTX này có 60 cửa hàng

đại lý rải khắp các huyện , trong đó 70% tập

trung ở thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thủy .

Thực chất loại HTX này đang kinh doanh như

một công ty trách nhiệm hữu hạn .

+ Loại HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

Loại này nhìn chung còn ít.

Phong trào HTX nông nghiệp của các tỉnh

ĐBSCL đã có một số chuyển biến tích cực .

Việc tổ chức , quản lý HTX bước đầu đem lại

một số kết quả :

- HTX đã phát huy được sức mạnh của tập

thể và của hộ xã viên để tập trung xây dựng

một số cơ sở vật chất - kỹ thuật như : hệ thống

*
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện

TP. Hồ Chí Minh

54
Số 10 (tháng 4 năm 2002)



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Gộng sản

đê bao chống lũ , một số trạm bơm điện để chủ

động bơm nước tưới tiêu đảm bảo gieo trồng

đúng lịch thời vụ, giảm được chi phí so với

bơm tưới tiêu riêng từng hộ.

- HTX ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi cho

hoạt động khuyến nông phát triển , nhất là việc

tập huấn đưa các tiến bộ khoa học - kỹ thuật

mới vào sản xuất .

-
Giá cả hoạt động dịch vụ của HTX cho

sản xuất của hộ xã viên nhìn chung thấp hơn

giá dịch vụ của hộ tư nhân bên ngoài từ 10 -

15%.

- Một số HTX đã xây dựng được quỹ tương

trợ để giúp cho gia đình xã viên khi gặp khó

khăn do thiên tai , bệnh tật ; qua đó tăng cường

tình đoàn kết trong nông thôn.

·
Trong quá trình xây dựng và phát triển

ở ĐBSCL bước đầu đã xuất hiện một số HTX

hoạt động có hiệu quả cao như HTX Kinh Tư

A (Tân Hiệp, Kiên Giang), HTX Bình Thành

(Lấp Vò, Đồng Tháp), HTX Hưng Thạnh,

Thạnh Hưng, Vị Đông (Cần Thơ), HTX

chăn nuôi Bò sữa (Đức Hòa, Long An), HTX

Bình Tây (Gò Công Tây, Tiền Giang) v.v..

Tuy đã đạt một số kết quả, song nhìn chung

việc xây dựng HTX trong nông nghiệp so với

các lĩnh vực khác như tiểu , thủ công nghiệp ;

xây dựng ; giao thông vận tải v.v... ở ĐBSCL

còn nhiều khó khăn , lúng túng . Hiệu quả hoạt

động kinh doanh dịch vụ của HTX nông

nghiệp còn nhiều mặt hạn chế . Theo đánh giá

chung của các tỉnh , số HTX hoạt động khá

chiếm khoảng 20 - 25% , số còn lại chỉ là trung

bình hoặc yếu kém.

Vì sao có tình hình như vậy ? Qua khảo sát

chúng tôi thấy nổi lên mấy vấn đề chủ yếu

cần được tiếp tục nghiên cứu để giải quyết như

sau :

Một là , về nhận thức : nhìn chung đa số

nông dân và một bộ phận cán bộ , đảng viên ở

cơ sở không thấy được sự ra đời các hình thức

kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn

là tất yếu khách quan của nền nông nghiệp sản

xuất hàng hóa. Do đó trong tư tưởng của họ

còn có sự nghi ngờ, " dị ứng " với HTX . Thậm

chí có người nghĩ rằng nếu tiếp tục xây dựng

HTX là vẫn còn phạm phải khuyết điểm chủ

quan duy ý chí. Sự nghi ngờ và " dị ứng " với

HTX của bà con nông dân vùng ĐBSCL có

nguyên nhânsâu xa là do ảnh hưởng của mô

hình HTX kiểu cũ để lại cho đến nay vẫn chưa

khắc phục được. Trong khi đó , các HTX mới

thành lập hoạt động hiệu quả chưa cao , nên

chưa hấp dẫn đối với họ.

Họ cũng chưa nhận thức được sự ra đời các

hình thức kinh tế hợp tác (mà nòng cốt là

HTX) trong nông nghiệp, nông thôn là một

quá trình phát triển của lực lượng sản xuất và

sự phân công lao động xã hội chứ không thể

theo ý muốn chủ quan. Chính vì vậy, bên cạnh

tư tưởng bảo thủ , thỏa mãn với kinh tế hộ và

các tổ hợp tác giản đơn đã có, vẫn còn tư tưởng

chủ quan duy ý chí, nóng vội muốn xây dựng

nhanh , nhiều HTX khi chưa có điều kiện bảo

đảm về kinh tế - kỹ thuật ; chưa có thực lực về

vốn ; chưa có đội ngũ cán bộ ngang tầm v.v ..

dẫn đến hệ quả là nhiều HTX ra đời nhưng

hoạt động rất khó khăn . Đó là chưa kể có một

số nơi, HTX tồn tại chỉ là hình thức . Tình hình

này nếu không được khắc phục thì niềm tin

của bà con nông dân vào HTX nông nghiệp

vẫn còn hạn chế.

Hai là , mô hình tổ chức và phương thức

hoạt động của các HTX nông nghiệp ở

ĐBSCL nhìn chung vẫn chưa thoát khỏi ảnh

chưởng của mô hình HTX cũ ; thể hiện qua các

mặt sau đây :

+ HTX ra đời trên nền tảng kinh tế hộ , phục

vụ cho kinh tế hộ, nhưng ở đó kinh tế hộ sản

xuất hàng hóa lại chưa phát triển , sự phân công

lao động xã hội còn ở trình độ thấp , cơ cấu

kinh tế chưa có gì thay đổi.
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ra

+ Việc tổ chức hợp tác xã chưa xuất phát

từ đặc điểm kinh tế , kỹ thuật của từng cây

trồng, vật nuôi ; từ các yếu tố đầu vào, đầu

của sản xuất và cơ sở vật chất - kỹ thuậtkỹ thuật

hiện có nên hiệu quả kinh doanh - dịch vụ rất

hạn chế.

+ Phần lớn HTX không có mối liên kết hợp

tác với các doanh nghiệp thuộc các thành phần

kinh tế khác có cùng nhiệm vụ kinh doanh

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trước hết là

các doanh nghiệp nhà nước, các viện nghiên

cứu , các trường đại học đóng trên địa bàn ...

Do đó, sự hoạt động của HTX thường đơn độc,

lẻ loi , sức mạnh chưa thể hiện được một cách

rõ ràng .

+ Phương thức hoạt động của các HTX vẫn

còn ảnh hưởng sâu sắc của cơ chế tập trung ,

quan liêu , bao cấp ; chưa thấy được đặc điểm

của HTX hoạt động trong cơ chế thị trường là

phải tuân thủ các quy luật khách quan, phải

cạnh tranh gay gắt với nhiều chủ thể khác.

Thực tiễn ở ĐBSCL cho thấy , để các HTX

dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả

trong nền kinh tế thị trường nên tổ chức HTX

theo mấy loại hình sau :

+ HTX dịch vụ đầu vào , đầu ra chuyên cho

từng cây trồng, vật nuôi . Ví dụ : HTX chăn

nuôi bò sữa, HTX nuôi cá , HTX làm

vườn v.v .. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất -

kỹ thuật và trình độ quản lý mà tổ chức HTX

dịch vụ từ một, hai đến nhiều khâu .

+ HTX dịch vụ chuyên cho từng yếu tố đầu

vào, đầu ra của sản xuất . Ví dụ : HTXlàm đất,

HTX tưới tiêu , HTX cung cấp phân bón, HTX

tiêu thụ sản phẩm ...

+ Vừa phát triển HTX cả chiều ngang vừa

phát triển cả chiều dọc . Chẳng hạn các HTX

chăn nuôi bò sữa có thể liên hiệp lại thành liên

hiệp các hợp tác xã chăn nuôi bò sữa .

+ Quy mô HTX có nhiều cấp độ, tùy thuộc

vào trình độ trang thiết bị máy móc và cơ sở

vật chất - kỹ thuật mà tổ chức cho phù hợp .

HTX không bị ràng buộc theo địa giới hành

chính. Một hộ nông dân có thể tham gia nhiều

HTX khác nhau v.v .. Có như vậy, mô hình

HTX nông nghiệp mới phong phú, đa dạng

không đơn điệu theo một dạng như hiện nay .

Ba là, Luật Hợp tác xã có một số điều chưa

hợp lý . Chẳng hạn, Điều 1 Luật Hợp tác xã

ghi : "HTX là tổchức kinh tế tự chủ do người

lao động có nhu cầu , lợi ích chung tự nguyện

đóng vốn , góp sức lập và theo quy định của

luật pháp để phát huy sức mạnh của tập thể và

của xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu

quả hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh , dịch

vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển

kinh tế xã hội đất nước" . Với quan niệm như

trên , phải chăng Luật đã đặt HTX vào thế hoạt

động biệt lập , bởi chỉ có "người lao động tự

nguyện góp vốn " còn các chủ thể kinh tế khác

muốn
muốn tham gia góp vốn để cùng HTX sản

xuất kinh doanh thì Luật không cho phép ( ?) .

Trong khi đó, các doanh nghiệp thuộc các

thành phần kinh tế khác lại được liên doanh ,

liên kết, hợp tác với nhau để hình thành các

doanh nghiệp hỗn hợp hay công ty cổ phần .

Chính vì vậy, ở ĐBSCL hiện nay có rất nhiều

HTX "lách luật" bằng cách để cho các doanh

nghiệp dùng vốn của mình giao cho cán bộ

" làm xã viên" , góp vốn vào HTX . Ví dụ, HTX

Long An (Long Hồ, Vĩnh Long) có 175 xã

viên và vốn điều lệ là 100 triệu đồng , trong đó

vốn cổ phần của xã viên đích thực chỉ có

50 triệu đồng , còn 50 triệu đồng là của Công ty

Lương thực tỉnh giao cho hai cán bộ "làm xã

viên " góp vốn mỗi người là 25 triệu đồng

(dưới 30% vốn điều lệ theo luật quy định) .

Trong nông nghiệp ĐBSCL hiện nay , gần

như 100% HTX hoạt động dịch vụ, còn về

( 1 ) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra HTX . Nxb

Chính trị quốc gia , Hà Nội , 1997 , tr 195
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sản xuất - nếu có cũng chỉ sản xuất những

sản phẩm phục vụ cho hoạt động dịch vụ như

con giống, cây giống, hoặc sản xuất kinh

doanh những sản phẩm ngoài nông nghiệp.

Việc sản xuất những sản phẩm này đòi hỏi

phải là những lao động có kỹ thuật, nghiệp vụ ;

do đó trên thực tế, phần lớn xã viên góp vốn cổ

phần vào HTX là hộ nông dân, chứ không phải

"người lao động" . Hộ xã viên vào HTX được

nhận dịch vụ của HTX cho sản xuất của hộ

mình theo hợp đồng, chứ họ không góp sức

như luật định.

Bốn là, đội ngũ cán bộ quản lý , kỹ thuật ,

nghiệp vụ của HTX ở các tỉnh ĐBSCL hiện

nay còn quá thiếu , quá yếu và phần lớn chưa

qua đào tạo, bồi dưỡng . Vấn đề cấp bách đang

đặt ra cho các cấp ủy đảng, chính quyền các

ngành từ trung ương đến tỉnh, huyện ở đây là

phải có biện pháp tích cực , hữu hiệu nhằm đào

tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý , kỹ thuật

nghiệp vụ cho các HTX nông nghiệp.

Năm là, mối quan hệ liên kết hợp tác giữa

các doanh nghiệp nhà nước và các trường đại

học , các viện nghiên cứu với hợp tác xã còn

rất hạn chế.

Qua khảo sát các HTX ở các tỉnh ĐBSCL

cho thấy : ở các HTX hoạt động có hiệu quả,

ngoài yếu tố nội lực, đều có sự liên doanh, liên

kết với các cơ quan nghiên cứu triển khai

khoa học - công nghệ và các doanh nghiệp nhà

nước . Ví dụ các hợp tác xã nông nghiệp ở

huyện Ô Môn, Thốt Nốt (Cần Thơ ) có sự liên

kết giúp đỡ của Trường đại học Cần Thơ, Viện

lúa ĐBSCL, Nông trường Sông Hậu trên nhiều

mặt như : chuyển giao tiến bộ kỹ thuật , cung

ứng vật tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ,

đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn nghiệp

vụ v.v.. ; các HTX là vệ tinh tiếp nhận kỹ

thuật, đầu mối thu mua gom sản phẩm cho

doanh nghiệp nhà nước. Hoặc như HTX

chăn nuôi bò sữa Đức Hòa (Long An) có sự hỗ

trợ , giúp đỡ của Viện Khoa học nông nghiệp

miền Nam về con giống và kỹ thuật thông qua

chương trình lai tạo đàn bò sữa Việt - Hà, có

sự giúp đỡ của Sở Khoa học - Công nghệ và

Môi trường của tỉnh . Thông qua đề tài nghiên

cứu khoa học, HTX mua được một xe téc vận

chuyển sữa tươi hằng ngày ; đồng thời có sự

liên kết, hợp tác của Công ty sữa Vinamilk

trong việc thu mua chế biến sữa , giải quyết đầu

ra ổn định cho các hộ nông dân nuôi bò. Thực

tiễn đó chứng minh rằng, mọi thành quả đạt

được trong nông nghiệp, nông thôn nói chung

và HTX nông nghiệp nói riêng đều có sự hợp

tác, đóng góp của giai cấp công nhân , giai cấp

nông dân , đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của

Đảng và sự quản lý vĩ mô của Nhà nước .

Tuy nhiên, ở ĐBSCL hiện nay, mối liên

kết, hợp tác như vậy còn bó hẹp trong một số

đơn vị , chưa được nhân rộng một cách phổ

biến . Hy vọng qua việc triển khai thực hiện

Nghị quyết Trung ương năm (khóa IX ), các

cấp , các ngành từ trung ương đến tỉnh , huyện

có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn

các vấn đề này. Mặt khác, các cơ quan nghiên

cứu khoa học, các trường đào tạo , các doanh

nghiệp nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo ,

chủ động liên kết, hợp tác chặt chẽ với HTX

trên địa bàn thì các HTX nông nghiệp mới có

điều kiện phát triển và hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó , Nhà nước cũng cần có những

chính sách khuyến khích và hỗ trợ HTX nông

nghiệp phát triển , trước hết là chính sách

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông ,

thủy lợi, điện , mạng lưới thông tin liên lạc ... ) ;

chính sách về thuế , tín dụng ; bảo hiểm giá

nông sản , thu mua chế biến nông - lâm

thủy sản v.v .. Đây là những vấn đề mà

nông dân nói chung và các HTX nông nghiệp

nói riêng ở ĐBSCL đang rất mong đợi. DQ

-
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CHUYỆ
N

CỦA
CỦA HAI ÔNG

NG Ph . là cán bộ lãnh

đạo chủ chốt của tỉnh

G và là người thường

đi truyền đạt nghị quyết. Với

ông, quan trọng nhất của người

lãnh đạo là phải giỏi lý sự , phải

"làu thông thiên kinh vạn

quyển" , phải biết "thuật tâm

công ", truyền đạt sự hiểu biết

đó cho thật hay, thật hấp dẫn .

Theo ông, đó là cái "đạo " ở

đời , mà người lãnh đạo tài ba

cần biết nắm lấy ; và chỉ cần có

cái "đạo " ấy thôi ắt là có tất cả .

Còn những việc cụ thể , ông

xem chỉ là chuyện đờithường,

nhỏ nhặt ; và, việc giải quyết

chúng, ấy thuộc về bổn phận

của cấp dưới. Cólẽ vì thế, ông

chẳng để tâm nhiều lắm đến sự

phát triển kinh tế , văn hóa, xã

hội của tỉnh , đời sống của dân

khó khăn đến đâu ông không

quan tâm , thậm chí tên gọi của

một số cán bộ chủ chốt cấp

huyện , sở, ban , ngành ... ông

cũng chỉ nhớ mang máng .

Một lần , ông có kế hoạch đi

huyện K , một huyện nông

nghiệp được xếp vào hạng khó

khăn nhất tỉnh . Ông chuẩn bị

bài giảng về Nghị quyết Trung

ương 3 khóa IX rất kỹ , tầm

chương trích cú , ca dao hò vè ,

cả những câu ngạn ngữ của ta ,

của tây . Ông rất yên tâm với sự

NAM DŨNG

chuẩn bị của mình và kéo theo

một đoàn gần chục ngườicùng

đi cho thêm phần " oai phong

lẫm liệt" . Thời gian chuyến đi

của ông là hai ngày rưỡi và với

một chương trình rất cụ thể .

Nửa ngày thứ nhất, ông nghe

lãnh đạo huyện báo cáo. Cả

ngày hôm sau , ông sẽ triển

khai nghị quyết cho hội nghị

cán bộ chủ chốt của huyện và

cán bộ chủ chốt các xã. Ngày

thứ ba, ông đi thực tế một xã

trong huyện .

Hai ngày đầu diễn ra rất

"thông đồng bén giọt", khiến

ông hết sứcđắc chí. Ngoài sự

tándương hết lời của đoàn tháp

tùng, ông còn được nghe lãnh

đạo huyện bày tỏ sự khâm

phục về chất lượng bài giảng

của ông. Đến ngày thứ ba, ông

mang cái hào khí ấy xuống

thăm và dự hội nghị rất trọng

thể của xã H , có vài trăm người

dự . Chủ tịch xã H, còn rất trẻ ,

báo cáo mạch lạc mọi công

việc của địa phương với ông ;

nêu những khó khăn như : có

gần 300 hộ dân hiện nay đang

ở diện nghèo , trong lúc xã chưa

có cách nào giải quyết ; trường

học thì dột nát , học sinh buổi

học, buổi không ; trạm y tế xã

thì không có thuốc , thiếu

giường cho bệnh nhân ; cán bộ

...

xã thì một số người xin nghỉ vì

chế độ quá thấp không bảo đảm

cuộc sống Nghe xong, ông

Ph phát biểu một cách hùng

hồn : Tôi vừa nghe đồng chí

chủ tịch báo cáo rất rõ tình hình

khó khăn của xã ta . Tôi rất

mừng là khó khăn như thế mà

các đồng chí vẫn duy trì tốt tình

hình , các đồng chí rất tốt , bà

con xã ta đều rất tốt. Nếu các

đồng chí chịu khó đọc nhiều

sách báo, am hiểu nhiều vấn

đề , học được nhiều kinh

nghiệm thì nhất định chúng ta

sẽ vượt qua khó khăn , chúng ta

sẽ sung sướng ... Xin chúc xã ta

giàu có nhất huyện , huyện ta

hùng mạnh nhất tỉnh , tỉnh ta sẽ

đứng đầu cả nước ... Ông nghĩ

những lời động viên , khen ngợi

ấy sẽđược mọingười đồng tình

tán thưởng, nào ngờ cả hội

trường lặng ngắt bởi người

nghe thấy chỉ là những lời khen

ngợi chung chung , thiếu thực

tế . Rồi thưa thớt mấy tiếng vỗ

tay lộp độp .

Sau lần đó, ông Ph nhận ra

rằng bấy lâu nay ông chỉ biết

nói suông, mà không nắm sâu

sắc được gì ngoài những điều

trong lý thuyết , sách vở ... Rồi

sau đó ông vẫn đi giảng , nhưng

ít hơn và điều quan trọng là bài

giảng của ông đã chứa đựng

được thêm cái chất mặn mòi

của cuộc sống .

Còn tại tỉnh Z, vị thủ trưởng

K. lại có quan niệm ngược hẳn

với ông Ph . Ông K thường chỉ

chú ý đến những kinh nghiệm
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sẵn có. Ông bảo : Lý thuyết chỉ

là màu xám, cây đời kia mới

mãi mãi xanh tươi. Ông nói với

cấp dưới rằng : Từ thực tiễn

cuộc sống mới đẻ ra lý thuyết ;

không phải lý luận nhiều , cứ

làm rồi sẽ hiểu , sẽ biết , sẽ

thành công. Đấy mới thực là

" đời" . Có đời là có lý luận . Và,

ông chúa ghét những anh hay

lý sự .

Đùng một cái , ông K, được

tổ chức cử đi học lớp lý luận

chính trị ở Hà Nội chín tháng

liền . Vẫn theo thói quen , lúc

đầu ông đem những " sự đời"

của mình ra và bày la liệt trong

những bài tiểu luận, những bài

thu hoạch . Và, tất nhiên, ông

chẳng thể cắt nghĩa nổi, vì sao

nó lại thế . Rốt cuộc, ông nhận

HỘP THƯ

được những đánh giá không lấy

gì làm khả dĩ của thầy , của các

đồng chí trong lớp học. Thì ra ,

lý luận là thứđược tổng kết từ

những cái “ rất đời” , chẳng có

gì quá cao siêu . Nó lại như

những bản hướng dẫn để ta

tránh được những điều mà cuộc

đời thường vấp ngã. Càng nghĩ,

ông càng thấm thía chuyện ông

cho làm thử việc đổi mới bộ

giống cây trồng ở tỉnh . Ông đã

trực tiếp chỉ đạo, làm đi làm

lại , tốn cả trăm triệu đồng mà

vẫn thất bại. Ông rất ân hận

việc ông kỷ luật đồng chí kỹ

sư - Phó giám đốc Sở Nông

nghiệp, chỉ bởi tội "trúng khôn

hơn vịt", dám phê phán cách

chỉ đạo lai tạo giống theo kinh

nghiệm của ông và xin đưa ra

phương án khác . Ông thầm hứa

với mình, nhất định sẽ sửa sai

chuyện ấy . Kết thúc lớp học ,

ông K về tỉnh . Và trong một

phiên họp bàn về chuyển dịch

cơ cấu kinh tế của tỉnh , ông đã

bày tỏ quan điểm của mình một

cách chân thành rằng : Phương

án đổi mới bộ giống cây trồng

của Sở Nông nghiệp đã đề xuất

là một phương án được nghiên

cứu kỹ lưỡng , có cơ sở khoa

học và đúng hướng, nhất định

chúng ta sẽ thực hiện . Tất cả

mọi người đều thấy ông nói

đúng, và tin rằng , ông sẽ làm

đúng như thế .

Ay là chuyện của hai ông ở

hai tỉnh mà tôi được biết, xin

được ghi chép lại , mà không

bình luận gì thêm .
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BỨC TRANH KINH TẾ - XÃ HỘI BA LAN

NHỮNG NĂM

S

AU 5 năm tiến hành chuyển đổi kinh tế ,

vào giữa thập kỷ 90, Ba Lan đã đạt được

những thành tựu kinh tế đáng thán phục .

Vào năm 1996, trên khắp thế giới, người ta nói

đến thành công của Ba Lan như một sự thần kỳ.

Ba Lan được đem so sánh với 4 con rồng châu Á

là Hồng Công, Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan

(những nền kinh tế phát triển năng động nhất) và

Ba Lan được tặng danh hiệu " Sư tử đổi mới" .

Bộ mặt kinh tế Ba Lan thay đổi trong thập kỷ

90, đặc biệt nhờ quá trình hội nhập châu Âu từ

năm 1994, gia nhập Tổ chức thương mại thế giới

(WTO) năm 1995 , trở thành thành viên Tổ chức

hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) năm 1996 .

Ba Lan trở thành nền kinh tế phát triển năng

động và đạt trình độ cao về cải cách hệ thống .

Trong năm 1997, Ba Lan là quốc gia duy nhất ở

khu vực Đông Âu có thu nhập tăng 12% so với

năm 1989 - năm trước khi tiến hành cải cách .

Điều quan trọng là cơ cấu GDP cũng đã thay đổi

cơ bản trong nội bộ nền kinh tế .

Quan điểm phát triển Ba Lan từ năm 1993

cũng như phương hướng kinh tế tương lai đã

được một nhóm chuyên gia dưới sự chủ trì của

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính lúc đó

là G. Ko- lot -ko soạn thảo . Đó là Chiến lược phát

triển Ba Lan và Kế hoạch trọn gói 2000. Hai bản

phương hướng này đã chỉ ra đường lối chính

sách kinh tế đượcChính phủ và Quốc hội phê

duyệt . Tài liệu thứ ba là Châu Âu 2006 thể hiện

cách hình dung Ba Lan trong tương lai với mong

muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU ) và

Liên minh tiền tệ châu Âu . Tháng 2-1997 ,

GẦN ĐÂY

NGUYỄN CHÍ THUẬT

Kế hoạch Châu Âu 2006 đã được Ủy ban hội

nhập châu Âu của Ba Lan thông qua. Chiến lược

phát triển Ba Lan và Kếhoạch trọn gói 2000đều

lưu ý đến việc đồng thời tạo ra nền tảng về thể

chế hóa, vạch ra chính sách , cơ cấu cần thiết và

phối hợp giữa các công cụ kinh tế mang tính số

lượng cũng như chất lượng. Một thực tế không

thể phủ nhận là Ba Lan không thể có thành tựu

kinh tế nếu như không có bước chuyển cơ bản

về chính sách kinh tế - từ kinh tế kế hoạch hóa

tập trung đã có cải cách đôi chút - sang kinh tế

thị trường thật sự. Bước chuyển này được đánh

dấu vào tháng 9-1989 . Đây là điều kiện cần

thiết, song không phải là đủ để giành những

thành tựu đã được ghi nhận ở Ba Lan trong thời

gian gần đây . Bốn năm tiếp theo, từ mùa thu

năm 1993, là thời kỳ hiện thực hóa Chiến lược

phát triển Ba Lan . Thời kỳ này, tiếp tục ứng

dụng những giải pháp hệ thống đúng đắn của

những cải cách thời kỳ đầu, có bổ sung các yếu

tố mới về quá trình xây dựng thể chế thị trường,

trước hết là thực hiện chương trình tiếp cận mới

với chính sách kinh tế . Điều quan trọng nhất đạt

được là nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh và cân

đối . Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong

các năm 1994 - 1997 vượt tỷ lệ 6% . Việc tăng

nhanh đầu tư và xuất khẩu đã cho phép tiên đoán

những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Không

phải ngẫu nhiên mà trong nhiều hội nghị quốc

tế , với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia,

Ba Lan được gọi là "Đại bàng châu Âu đang

* TS , Trung tâm hợp tác nghiên cứu châu Âu (ESCC)
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cất cánh" . Trong thời kỳ này, thâm hụt ngân

sách giữ ở mức dưới 3% GDP, thấp hơn tiêu chí

được quy định tại Mat-xơ -tơ -trich .

Cách chỉ đạo thành phần kinh tế nhà nước

được đổi mới - giữ vững nguyên tắc hạn chế

ngân sách nghiêm ngặt - đã giúp cho các doanh

nghiệp nhà nước vượt qua thời kỳ sa sút để bước

vào con đường tăng trưởng sản xuất. Với sự ủng

hộ về thể chế đối với thành phần kinh tế tư nhân ,

trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nền

kinhtếBa Lan đã có nhiều thay đổi về hiệu quả

sản xuất, năng suất lao động , mức tăng trưởng;

giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân

và tăng mức đóng góp cho ngân sách .

Không có gì đáng ngạc nhiên là sau khi

Ba Lan trở thành thành viên Tổ chức OECD thì

cuối năm 1996, GDP thực tế đã tăng 20% .

Những năm thực hiện Chiến lược phát triển Ba

Lan đã chỉ ra rằng, chính sáchđổimới hệ thống

và chính sách phát triển kinh tế - xã hội phải kết

hợp hài hòađể bổ sung vàhỗtrợlẫn nhau.Xây

dựng các thể chế thị trường mới với thái độ mới,

nhất quán và thực hiện từng bước chắc chắn .

Đây là quá trình lâu dài, cần lưu ý các chính

sách cân đối và cải cách tài chính công cộng để

tạo sự ổn định trên con đường phát triển sản

xuất, tăng đóng góp cho ngân sách ; đồng thời,

hạnchế quy mô phân phối lại thu nhập quốc

dân.

Thành công của chính sách kinh tế Ba Lan

những năm gần đây không chỉ gây ngạc nhiên

đối với các nước láng giềng và khu vực, mà

quan trọng hơn là đã biến Ba Lan thành một đối

tác hấp dẫn , thu hút nhiều đầu tư nước ngoài .

Những thành công cũng như thất bại của Ba Lan

có thể tổng kết ngắn gọn : " Chìa khóa mở cửa

vào thắng lợi trong lĩnh vực kinh tế nằm

trong chính sách kinh tế . Sự thất bại trước đây

cũng như thắng lợi gần đây đều do chính sách

kinh tế quyết định ".

ngay

Trước hết, phải thừa nhận Ba Lan giải quyết

hợp lý vai trò của nhà nước trong quá trình phát

triển kinh tế . Các nhà kinh tế Ba Lan đã thay

cách tiếp cận mang tính dân chủ xã hội chủ

nghĩa vào cách tiếp cận tự do (nền tảng của thời

kỳ trước ), thường được hiểu là sự can thiệp trực

tiếp của nhà nước vào các hoạt động kinh tế của

các doanh nghiệp cụ thể . Bên cạnh đó , vấn đề

đối xử bình đẳng giữa thành phần kinh tế cá thể

và thành phần kinh tế nhà nước cũng được quan

tâm thích đáng. Trong thời kỳ đầu cải cách kinh

tế, thành phần kinh tế nhà nước được hưởng chế

độ thuế bất hợp lý , không khuyến khích tăng

năng suất lao động và tái đầu tư. Để bảo đảm sự

đối xử công bằng giữa hai thành phần kinh tế

này, Chiến lược phát triển Ba Lanđã đặt ra kế

hoạch tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp

Nhà nước. Đối với các doanh nghiệp nhà nước

không cổ phần hóa, điều quan trọng là phải củng

cố và tạo mọi điều kiện để hoạt động có hiệu

quả . Ba Lancũng xác định dứt khoát là có

những lĩnh vực mà các doanh nghiệp nhà nước

tiếp tục được hưởngquyền ưu tiên, ưu đãi,chẳng

hạn như ngành đường sắt hay khai mỏ. Một

trong những bài học kinh nghiệm của Ba Lan là

chương trình cải cách hành chính được áp dụng

từ trên xuống dưới. Trong Chiến lược phát triển

Ba Lan, điều được đặc biệt nhấn mạnh là sự cấp

thiết phải tạo ra nền tảng thể chế của hệ thống

kinh tế mới . Nội dung của cuộc cải cách cũng

bao gồmcả sự sắp xếp lại các bộ, ngành theo

hướng tăng hiệu quả hoạt động, tăng quyền hạn

cho các cấp địa phương và thành lập Ủy ban hội

nhập châu Âu để tiến hành đàm phán về việc

Ba Lan gia nhập khối EU càng sớm càng tốt .

Đáng tiếc là thời kỳ tăng trưởng cao của kinh

tế Ba Lan đã kết thúc vào năm 1997, khi tình

hình quốc tế và khu vực, nhất là cuộc khủng

hoảng tài chính tiền tệ tại châu Á cũng như quan
Á

hệ thương mại giữa Ba Lan và Tây Âu, Ba Lan

và Nga đã không còn là yếu tố thuận lợi cho Ba

Lan tăng kim ngạch xuất khẩu . Từ năm 1997 trở

lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm dần .

Đến năm 2000 chỉ còn 3 % , năm 2001

dự kiến đạt 2% . Vậy là vào năm cuối cùng của
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thếkỷ XX và năm đầu của thế kỷ XXI, không ai

nhắc đến " hiện tượng Ba Lan " nữa .

Ngày 23-9-2001, kết quả cuộc bầu cử Quốc

hội tại Ba Lan đã đưa Liên minh Dân chủ cánh

tả trở lại nắm quyền lãnh đạo đất nước. Chính

phủ liên hợp mà thành phần gồm người của ba

đảng (Liên minh Dân chủ cánh tả SLD, Liên

minh Lao động UP và Đảng Nông dân Ba Lan

PSL ) đã ra đời và đang phải đương đầu với

những thách thức to lớn . Tình hình quốc tế diễn

bién phức tạp, tình hình chính trị trong nước có

những thay đổi cơ bản, kinh tế Ba Lan phát triển

với tốc độ chậm nhất trong vòng 10 năm trở lạitrong vòng 10 năm trở lại

đây, thâm hụt ngân sách lớn , nạn thất nghiệp

tăng , thiếu nhà ở trầm trọng . Tất cả nhữngđiều

đó giải thích tại sao kế hoạch kinh tế 4 năm của

Thủ tướng Le-sêch Mi-lơ được gọi là kế hoạch

cứu đất nước thoát khỏi nguy cơ phá sản . Bản kế

hoạch đặc biệt nhấn mạnh việc tăng thuế, hợp lý

. hóa các khoản chi phúc lợi, giảm chi từ ngẩn

sách nhà nước . Để đạt được mục tiêu nêu trên ,

Chính phủ đã cụ thể hóa những nhiệm vụ trước

mắt , nhất là nhiệm vụ ổn định tài chính quốc

gia, giảm chi phí cho bộ máy bằng cách cơ cấu

lại từ trung ương đến địa phương sao cho gọn

nhẹ , kinh tế , hoạt động hiệu quả. Nhà nước sẽ cố

gắng không đưa ra những quyết định hạn chế

tính độc lập của Hội đồng chính sách tiền tệ và

Ngân hàng nhà nước, mà sẽ xác định mối

hệ đúng đắn giữa hai cơ quan trên với nhà nước .

Trong chính sách xã hội , chính phủ sẽ áp dụng

những tiêu chí minh bạch đã được thử nghiệm

để trợ giúp xã hội , đặc biệt là làm sao để mọi sự

trợ giúp được chuyển đến đúng địa chỉ . Trong số

những nhiệm vụ trước mắt của chính phủ có

nhiệm vụ lập pháp cho năm 2002, trong đó đặc

biệt quan tâm việc ban hành quy định nhằm tạo

điều kiện phát triển các doanh nghiệp vừa và

nhỏ, sửa đổi đạo luật về tài chính công cộng và

thuế .

quan

Về kế hoạch kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ

4 năm, Chính phủ mới đặc biệt ưu tiên chống

nạn thất nghiệp , vấn đề được coi là có tính vật

chất, đạo đức, xã hội và chính trị . Phương châm

của chính phủ là giải quyết vấn đề này trước khi

chính sách kinh tế đem lại hiệu quả tăng trưởng .

Ba Lan cũng chú trọng phát triển nông nghiệp

theo mô hình hệ thống các nước EU, bởi có một

thực tế là đời sống nông dân đang gặp khó khăn

do thu nhập thấp, đội quân thất nghiệp mà thành

phần là con em nông dân chiếm tỷ lệcao . Cốt lõi

của vấn đề là làm sao để bản thân người nông

dân phải biết rõ mình sản xuất cái gì và có thể

bán sản phẩm nào ra thị trường .

Trong các vấn đề xã hội, chính phủ của Thủ

tướng Mi-lơ đặc biệt quan tâm đến chính sách y

tế, bảo đảm an ninh cho công dân và tăng tính

hiệu quả của hệ thống tư pháp. Ngoài ra , giáo

dục và đào tạo cũng vẫn được đặt ở vị trí quan

trọng với lý luận rằng số phận của quốc gia và

của từng người Ba Lan sẽ như thế nào trong thế

kỷ XXI, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào trình

độ văn hóa và phạm vi hiểu biết (Hiện nay , 8%

công dân Ba Lan có trình độ từ đại học trở lên) .

Ngoài việc quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng

và an ninh quốc phòng, Ba Lan đặt mục tiêu

phấn đấu gia nhập khối EU vào năm 2004, coi

đây là nhiệm vụ trọng yếu có tính quyết định .

Bên cạnh đó, chính sách đối ngoại của Ba Lan

xác định mục tiêu bảo vệ và quảng bá lợi ích của

Ba Lan trong đời sống quốc tế . Ba Lan duy trì

vai trò quan trọng của mình ở Đông Âu, tại khu

vực biến Ban-tích , tăng cường quan hệ mọi mặt

với Nga, với các nước Đông - Nam Á, các quốc

gia châu Phi và Nam Mỹ .

Ba Lan là quốc gia có những tham vọng lớn .

Vị trí địa lý của Ba Lan , trong quá khứ không

thật thuận lợi, nay trở thành một cơ hội lớn .

Ba Lan nằm ở trung tâm một lục địa có lịch sử

lâu đời và giàu truyền thống, một lục địa mà quá

trình thống nhất đang diễn ra , tuy lâu dài , theo

từng giai đoạn, song mang tính tất yếu, không

thể đảo ngược. Ở Ba Lankhông cómâu thuẫn

dân tộc , sắc tộc hay tôn giáo . Ba Lan thống nhất

lợi ích quốc gia và lợi ích địa phương. Vì vậy, ít

có nơi nào trên thế giới mà sự bình yên, an toàn
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và thân thiện lại trở thành những nét nổi bật như

ở Ba Lan . Tại Ba Lan và với Ba Lan , chuyện

làm ăn là điều có thể nghĩ đến một cách dễ dàng,

thuận lợi. Ba Lan còn là điểm giao lưu thương

mại, thông tin , liên lạc quan trọng. Ba Lan cởi

mở vì lợi ích quốc gia và quốc tế. Vì vậy, trong

tương lai Ba Lan hoàn toàn có thể tin tưởng vào

thắng lợi của mình .

Quan hệ Ba Lan -Việt Nam có một thời gian

đã phát triển không được như mong muốn của

hai nước và không tương xứng với truyền thống

cũng như tiềm năng của hai dân tộc. Tuy vậy,

giữa hai nước luôn tồn tại những điểm tương

đồng và mong muốn hợp tác . Công cuộc cải

cách kinh tế được tiến hành gần như đồng thời

và cùng gặt hái những thành công đáng khích lệ

tại Ba Lan và Việt Nam đã tạo cơ hội để hai

nước học tập kinh nghiệm, bổ sung lẫn nhau .

Song song với tất cả những điều đó, quan hệ

chính trị , sau một thời gian tạm lắng , đã được

thúc đẩy mạnh mẽ với bằng chứnglà chuyến

thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng

thống cộng hòa Ba Lan vào tháng 3-1999 và

hàng loạt các đoàn trao đổi , hợp tác . Quan hệ

hợp tác kinh tế - văn hóa cũng đã được cụ

thể hóa bằng những hiệp định ký tại Hà Nội và

Vác- sa -va. Đáng chú ý là hiệp định về việc Ba

Lan cho Việt Nam vay 70 triệu USD để nâng

cao năng lực ngành công nghiệp tầu thủy , Hiệp

định hợp tác về khoa học - kỹ thuật, Hiệp định

về việc Ba Lan viện trợ tài chính và giúp chuyên

gia trùng tu di tích lịch sử văn hóa tại Việt Nam.

Ngoài ra, Ba Lan vẫn tiếp tục giúp Việt Nam

đào tạo cán bộ khoa học .

Trong các cuộc tiếp xúc trao đổi Ba Lan -

Việt Nam, dù ở cấp nguyên thủ quốc gia hay

giữa các nghị sĩ Quốc hội, hai bên đều đánh giá

rất cao truyền thống hữu nghị , những nét tương

đồng về lịch sử, văn hóa, tình cảm tự nhiên giữa

hai dân tộc và coi đây là tài sản quý báu . Ngài

Vie-xap Son, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam luôn

nhấn mạnh một trong những tiềm năng quan

trọng để hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác có

hiệu quả là hàng ngàn cán bộ , các ngành của

Việt Nam đã từng được đào tạo tại Ba Lan và

cộng đồng người Việt hiện đang làm ăn sinh

sống khắp nơi trên đất nước Ba Lan . Giữa hai

nước hiện đang tồn tại những khả năng hợp

tác rất lớn cần được khai thác triệt để và hiệu

quả hơn .

Nhắc đến quan hệ Ba Lan - Việt Nam, không

thể không đề cập một chi tiết rất thú vị thể hiện

tình cảm tự nhiên giữa hai dân tộc . Nhà thơ Tố

Hữu viết tác phẩm Em ơi ... Ba Lan được đánh

giá là bài thơ hay của ông về đề tài nước ngoài .

Nhà văn Ba Lan Vôi-chếch Giu-crot-xki viết

cuốn sách về Việt Nam với nhan đề Ngôi nhà

không tường , một thời được các bạn trẻ Ba Lan

coi là sách gối đầu giường . Ba Lan có số lượng

lớn các nhà văn , nhà thơ , nghệ sĩ đến với Việt

nam để phản ánh hai cuộc kháng chiến của nhân

dân ta . Đáp lại tình cảm của các bạn Ba Lan ,

hàng loạt tác phẩm thơ văn của Ba Lan đã được

dịch ra tiếng Việt, trong đó có các nhà văn , nhà

thơ Ba Lan được tặng giải thưởng No-ben văn

học. Tháng 10 - 2001, triển lãm Thân thế , sự

nghiệp Vla- dixlap- Râymon , nhà văn Ba Lan

kiệt xuất, giải thưởng No-ben văn học 1924 đã

được trưng bày tại Hà Nội trong khuôn khổ Năm

Râymon do Bộ Văn hóa và Bộ Ngoại giao Ba

Lan phối hợp tổ chức. Việt Nam được chọn là

một trong 10 điểm đến của cuộc triển lãm lưu

động này . Rõ ràng, đây là sự lựa chọn của tình

cảm , của trái tim Ba Lan đối với Việt Nam.

Với quyết tâm của chính phủ và điều kiện

quốc tế mới, những năm trước mắt, Ba Lan đặt

mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4 - 5% . Hy vọng trở

lại thời kỳ hoàng kim trong phát triển kinh tế -

xã hội ở nước này không phải là không có căn

cứ. Và như vậy, cũng có nghĩa là quan hệ các

mặt giữa Ba Lan và Việt Nam sẽ có cơ sở vững

chắc cho bước phát triển mới mạnh mẽ hơn ,

hiệu quả hơn ( 1 ) .D

( 1 ) Tư liệu do Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam cung cấp
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HỘI NGHỊ KHOA GIÁO TOÀN QUỐC

ỪA qua , tại Hải Phòng , Ban Khoa giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo

VUAVian2001vàdiễnkhaicôngtác năm 2002.

Lãnh đạo các ban , ngành trung ương , lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo

Tỉnh ủy và các Ban Tuyên giáo các tỉnh thành phố (khu vực phía Bắc) đã về dự hội nghị .

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác tư tưởng

văn hóa, khoa giáo của Đảng đã dự và phát biểu ý kiến .

Hội nghị khẳng định : từ sau Đại hội IX của Đảng, nhận thức của xã hội về vị trí vai trò của công tác khoa

giáo được nâng lên một bước rõ rệt ; sự lãnh đạo , chỉ đạo khoa giáo của các cấp ủy đảng và chính quyền từ

trung ương đến địa phương có những chuyển biến tích cực . Trên lĩnh vực khoa giáo đạt nhiều kết quả đáng

khích lệ .

Công tác chỉ đạo điều hành trong quản lý giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến : đã giải quyết dứt điểm

một số mặt tiêu cực trong giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng được hệ thống văn bản dưới luật và

cơ chế, chính sách , quy chế điều lệ quản lý giáo dục và đào tạo. Đã xây dựng và được Chính phủ phê duyệt

chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2001-2010 .

Các công trình nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn , nghiên cứu khoa học - công nghệ tiếp tục cung

cấp luận cứ cho việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước ; việc thẩm định công nghệ đã

được đổi mới có hiệu quả góp phần khắc phục ngăn chặn đáng kể hiện tượng nhập các công nghệ lạc hậu .

Nhà nước tập trung vào việc đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ .

Chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Bảo hiểm y tế đã

mở rộng theo hướng bảo hiểm y tế toàn dân . Ngành y tế thực hiện có kết quả cuộc vận động " tăng cường cán

bộ y tế về cơ sở ".

Trong năm 2001 , Ủy ban quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình đã phối hợp với Bộ Y tế quyết tâm tổ chức

chiến dịch "Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tới các vùng khó khăn" tại 52

tỉnh với gần 4 700 xã thuộc vùng sâu , vùng xa và đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Nhân dân và cán bộ rất phấn khởi đón nhận Chỉ thị 55/CT- TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy

đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ giáo dục và chăm sóc trẻ em , quyết định của Chính phủ về " ngày gia đình

Việt Nam " .

Ngành thể dục - thể thao đang tích cực triển khai các mặt công tác chuẩn bị cho SEA Games 22. Quá trình

xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa thể thao đang được đẩy mạnh .

Công tác vận động , tập hợp trí thức có bước tiến đáng kể . Đặc biệt thực hiện Chỉ thị 45/CT-TW của Bộ

Chính trị (khóa VIII ) nhiều tổ chức Hội khoa học có những hoạt động nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ

thuật vào sản xuất và đời sống .

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại cần sớm được khắc phục trong công tác khoa giáo như chất lượng và

hiệu quả giáo dục đánh giá trong xã hội còn rất khác nhau ; còn có tiêu cực trong thi đấu thể thao , trong thi cử,

trong tuyển sinh và trong phục vụ người bệnh ; môi trường sống ô nhiễm ...

Năm 2002 , công tác khoa giáo tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tham mưu giúp

Trung ương và cấp ủy địa phương kiểm tra công tác triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) .

Hoàn thành chất lượng cao Dự thảo các văn kiện sẽ trình Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ 6,

lần thứ 7 về công tác khoa giáo . Khẩn trương xác định rõ chức năng và kiện toàn bộ máy cán bộ hoạt động

trên lĩnh vực khoa giáo , hướng về cơ sở, tổng kết thực tiễn , phát hiện và xây dựng nhân tố mới, mô hình mới...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị , đồng chí Nguyễn Khoa Điềm nhấn mạnh vai trò vị trí chức năng của công

tác khoa giáo và chỉ ra nét mới trong hoạt động khoa giáo trong tình hình hiện nay. Đồng chí nêu nhiệm vụ

trọng tâm trong thời gian tới là làm thế nào nâng cao chất lượngchỉ đạo công tác khoa giáo và tổ chức tốt bộ

máy cán bộ từ trung ương đến địa phương về khoa giáo.

Đồng chí lưu ý một số mặt : dân chủ hóa đời sống khoa học ; làm tốt công tác tổng kết , thúc đẩy hoạt động

xã hội hóa ; phối hợp liên kết giữa các ngành ; nghiên cứu lao động đặc thù của trí thức để tham mưu với Đảng

và Nhà nước có chính sách đãi ngộ thỏa đáng ; xây dựng quy trình quy phạm trong mọi hoạt động cho chặt

chế ; đào tạo và đãi ngộ thỏa đáng người tài ; đào tạo cán bộ quản lý trên lĩnh vực khoa giáo ... D
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MANUFACTURE OF SHEETGLAM FOR CONSTRUCTION

C

ông ty Kính Đáp Cầu thuộc Tổng

công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng ,

được thành lập ngày 9.3.1990 theo

Quyết định của Bộ Xây dựng .

Là cơ sở sản xuất và kinh doanh các mặt

hàng : Kính tấm xây dựng , kính an toàn , kính

phản quang , kính gương , kính mài , kính

mờ... có uy tín lớn trên thị trường lâu nay .

Sắp tới Công ty sẽ đầu tư, sản xuất các mặt

hàng kính cán , kính dán và bông thủy tinh

cao cấp , công suất từ 2000 - 4000 tấn/năm .

Năm 2000, Công ty đã được Nhà nước

phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động

và được Tổ chức BVQI (Vương quốc Anh)

cấp Chứng chỉ Hệ thống quản lý đạt tiêu

chuẩn quốc tế ISO 9002 .

Công ty không ngừng mở rộng quan hệ

với mọi thành phần kinh tế trong nước và

nước ngoài , thực hiện liên doanh , liên kết,

đẩy mạnh sản xuất phát triển , đa dạng hóa

mặt hàng , bảo đảm chất lượng sản phẩm và

dịch vụ tốt nhất nhằm thỏa mãn mọi nhu

cầu và mong đợi của khách hàng .

Phòng Điều khiển máy kéo kính

I
S
O

9
0
0
2

ĐỊA CHỈ : THỊ XÃ BẮC NINH - TỈNH BẮC NINH * ĐIỆN THOẠI : (0241 )821369/820986 * FAX : ( 0241 )821507
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VER

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT & INVESTMENT COMPANY

Địa chỉ : 15 Hoàng Hoa Thám , Phường 6, Q. Bình Thạnh , TP. Hồ Chí Minh

Tel : (84.8) 8050198 - 5150286 ; Fax : (84.8) 8030579

E-mail : idi@tlnet.com.vn

Trụ sở Công ty theo hai

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

ên xây dựng các công trình hạ tầng thuộc các lĩnh vực

Tuy lợi, giao thông , xây dựng dân dụng và công nghiệp ,

xây dựng các công trình chuyên ngành Điện lực .

thác và sản xuất vật liệu xây dựng .

3 ứng thiết bị , vật tư chuyên ngành XDCB.

hanh

và ng

bảo , đ

nghe

II. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
doanh

xe du• XÍ NGHIỆP XÂY LẮP

• XÍ NGHIỆP THI CÔNG CƠ GIỚI

- NHÀ MÁY BÊ-TÔNG

MAZD

khách

loại xe

dược

Duc,

chữa

Thi công khoa ngoại quan cảng Bà Rịa CERECE Công trình Cầu máng Củ Chi, TP.HCM - Dài 1.060m .

Mang Bridge, Cu Chi, HCMC - Length 1.060m.

I.DJsẵn sàng hợp tác liên doanh với các Nhà thầutrongvà ngoài nước.

IDIisprepared tosep upthe cooperation andjoint venture with bome andforeign Contractors.

caclo

giá cả

Vo

Hung

cách n
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CÔNG TY TNHH VIET HUNG

Địa chỉ : 2224 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG - TP VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ

Điện thoại: 0210 844844 & 0210 840567 * Fax: 0210 847862

Chi nhánh tại Hải Phòng : 35 B Máy Tơ - Điện thoại: 031 551978

BAILYPH

Bãi tập kết xe -máy

Trụ sở chính của Công ty

* Công ty TNHH Việt Hưng nhận phục vụ quý

hành khách bằng xe buýt , xe ca các tuyến trong

và ngoài tỉnh , với chất lượng phương tiện đảm

bảo , đội ngũ lái xe nhiệt tình , trách nhiệm , có tay

nghề cao.

* Làm đại lý bán hàng cho Xí nghiệp Liên

doanh sản xuất ôtô Hòa Bình (VMC) với các loại

xe du lịch từ 4 đến 12 chỗ ngồi , nhãn hiệu KIA ,

MAZDA, BMV...

* Đủ năng lực cung cấp các loại xe chở

khách , xe vận tải sức chở từ 0,5 tấn trở lên ; các

loại xe chuyên dùng và thiết bị thi công công trình

được sản xuất tại Nhật Bản , Hàn Quốc, CHLB

Đức , CHLB Nga.

* Thực hiện các dịch vụ gia công cơ khí , sửa

chữa , bảo dưỡng phương tiện vận tải ; cung ứng

các loại vật tư , phụ tùng thay thế chính hiệu với

giá cả hợp lý .

Với tất cả các dịch vụ trên Công ty Việt

Hưng luôn đảm bảo phục vụ khách hàng một

cách nhiệt tình , linh hoạt và thuận tiện nhất.

Xưởng sửa chữa - bảo dưỡng xe

Đổi máymóc chuyên dụng

an khang - thịnh vượng và hạnh phúc

Kinh chúc quý khách



CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI
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Công ty xếp dỡ Khánh Hội - Cảng Sài Gòn

Công ty xếp dỡ Khánh Hội thuộc Cảng Sài Gòn là một trong

những đơn vị luôn luôn đạt sản lượng bốc xếp hàng cao nhất trong

những năm qua. Công ty được trang bị cơ sở phương tiện và thiết

bị hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu xếp dỡ vận tải hànghóa và các

dịch vụ khác. Với hệ thống quản lý thông tin và phục vụ khách

hàng được mở rộng, Công ty xếp dỡ Khánh Hội sẵn sàng đáp ứng

mọi nhu cầu của khách hàng nhanh chóng, thuận lợi, an toàn chu

đáo, văn minh, lịch sự.

Cty Xếp dỡ Khánh Hội (Khanh Hoi Stevedoring Co. )

Add.: 157 Nguyen Tat Thanh St. , Dist.4 , HCMC

Tel: 9404224 (Operations) , 9404122 (Director)

9401523 (Container Handling & Services)

Fax: 8259939 E-mail: khcontainer@hcm.vnn.vn

GIÁM ĐỐC : NGUYỄN VĂN MINH



TRƯỜNG TRUNG HỌC HÀNG HẢI I

ĐỊA CHỈ : 2B VẠN MỸ - HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI : 031.766190 FAX : 031.766425

Hiệu trưởng -

Bí thư Đảngủy

LÊ NGỌC CHINH

Đồng chí Phan Văn Tại (thứ 2 từ trái qua phải ).

Hướng dẫn đoàn cán bộ cấp cao của Tổchức Hàng hải quốc tế (IMO)

Trường trung họcHàng hải I trựcthuộc Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải làmột trongnhững đơn vị được nhà nước cấp

phép đào tạo CNKT, Trung họcchuyên nghiệp và huấn luyện , bồi dưỡng nghiệp vụ cho thuyềnviên ,sĩquan ngành Hàng hải.

Để hoàn thành những nhiệm vụđược giao , từ đầu năm học nhà trường đã đề ra các biệnpháp chủ yếu để thực hiện . Năm học

2000 - 2001 nhà trường đã thực hiện và đạtđược kết quả sau đây :

I - Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2000 - 2001 :

1.1 - Công tác tuyển sinh :

Năm học 2000 - 2001 nhà trường đã tuyển sinh :

Trung học : 270 học sinh.

Dạynghề : 631 học sinh .

Số lượng học sinh :

So vớinăm học trước số học sinh tăng 70% .

1.2 - Chất lượng học tập

Trong năm học 2000 - 2001:Điều kiện giảng dạy đã được tăng cường, nhà trườngđã đưavào sử dụng Trung tâm huấn luyện an

toàn cơ bản ,phòng học mô phỏng lái tàu biểnđể đào tạo học sinh và bổ túc nghiệp vụ cho thuyền viên .

Để phục vụ cho sản xuất và theo yêu cầu của các chủ tàu . Nhà trường đã mở rộng đào tạo đến các cơ sở là các doanh nghiệp vận

tải, bổ túc nghề nghiệp cho 284 thuyền viên tại Hải Hậu (-Nam Định) , Thủy Nguyên (- Hải Phòng ) và Thái Bình .

- Chất lượng học tập đã được nâng cao, học sinh ra trường đã được cấp đủ những chứng chỉ cần thiết để hành nghề. Số học sinh

được giới thiệu đi làm và tìm được việc làm ngày một tăng .

Nhà trường đã liên kết vớiINLACO Sài Gòn tuyển dụng và đào tạo nâng cao ngoại ngữ chuyên ngành cho 40 học sinh để phục vụ

xuất khẩu thuyền viên .

Trung tâm xúc tiến việc làm của nhà trường tuymới thành lập nhưng đã giới thiệu việc làm cho học sinh sau tốtnghiệp .

Năm học 2000 - 2001, nhà trường đãhoàn thành vượt mức những chỉ tiêu đã đặt ra từ đầu năm học :

Hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu đề ra của năm học .

-.
Thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ giảng dạy năm học .

Chất lượng đào tạo và huấn luyện đãđược nâng cao .

Hoàn thành việc biên soạngiáo trìnhvà giáo án chuẩn trong năm học: Đã in và đưa vàosửdụng 3giáotrìnhhệ trung học .

Đưa vào khai thác Trung tâm huấn luyện cơ bản phục vụ cho huấn luyện thuyền viên .

Phònghọc chuyên mônmáy tàu biểncó ứng dụng phần mềm tin học đang được thi công theo đúng tiến độ . Dự kiếnsẽ hoàn thành

và đưa vào sử dụng phục vụ học tập vào cuối năm 2001.

3
Khai thác tốt,có hiệu quả các phòng học chuyên môn.

Công tác giáo dục và quản lý học sinhđã được thực hiện tốt. Số học sinh bị kỷ luật và vi phạm nội quy , quy chế giảm đáng kể .

Côngtácphòngchốngma túy : trong năm học , kết hợp với Đoàn TNCSHCM nhà trường đã mở các đợt sinh hoạt,tuyên truyền vận

động không sử dụng ma túy, thựchiện nếp sống văn minh, lành mạnh ,

Chào mừng 30 năm thành lập Trường trung học Hàng hải I

4/5/1972-4/5/2002



CÔNG TY VẬN TẢI THỦY BỘ KIÊN GIANG

SỐ 10 ĐƯỜNG MAI THỊ HỒNG HẠNH - THỊ XÃ RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG

ĐIỆN THOẠI : 077 864370 - 077 910520 - 077 864230 - 077 911269

GIÁMĐỐC : NGUYỄN VĂN HÙNG

Được thành lập từ năm 1978 , Công ty Vận tải thủy bộ Kiên Giang luôn luôn vững vàng

và ổn định , đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác và không ngừng phát triển .

Công ty Vận tải thủy bộ Kiên Giang 25 năm hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ của Nhà nước

giao cho, làm ăn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ

đối với Nhà nước, đời sốngcánbộ - công nhân viên ổnđịnh ngày càng được nâng cao . Có

kết qua như trên là nhờ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy - UBND và các sở ban , ngành trong tỉnh

Kiên Giang cộng với sự đoàn kết, thống nhất ý chí, gắn bó giữa Đảng bộ và lãnh đạo công

ty cùng với các đoàn thể và tổ chức quần chúng . Công ty đã phát huy được sức mạnh tập thể,

đúc kết kinh nghiệm, nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện tốt

các chủtrươngchính sách ,pháp luật của Nhà nước. Công ty Vận tải thủy bộ Kiên Giang từ

năm 1995 – 2000 đã đượctặng thưởng :BaHuân chương Lao độnghạngba cho cá nhân .

Một Huân chương Chiến công hạng bachotập thể.MộtHuân chươngLaođộng hạng nhì

chocá nhân .MộtHuânchương Lao động hạng nhất cho tập thể và năm 2000 Công ty

được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba và nhiều bằng khen của Chính phủ ,

UBND tỉnh , Liên đoàn Lao động ViệtNamvà Bộ Giao thông Vận tải , Bộ Công an tặng

C

NGÂN HÀNG TMCPNT CÁI SẮN - TỈNH CẦNTHƠ

d Mạng lưới hoạt động Ngân hàng TMCPNT Cái Sắn - tỉnh Cần Thơ

+ Các chi nhánh :

1 - Chinhánh Cần Thơ - số 110 Lý Tự Trọng - TP. Cần Thơ - ĐT : 071.832275 , Fax : 071.832166

2 - Chi nhánh Vị Thanh - số 08 Châu Văn Liêm - T.Xã V.Thanh - ĐT : 071.877110 , Fax : 071.876087

3 - Chi nhánh Long Mỹ - số 48 Trần Hưng Đạo huyện Long Mỹ - ĐT : 071.871533, Fax : 071.871101

+ Các phòng giao dịch :

1 - PGD số 1 Cần Thơ - số 61/2 Cách mạng Tháng Tám - TP . Cần Thơ - ĐT : 071.823120

2 - PGD số 2 Cần Thơ - số 71 Phan Đình Phùng - TP. Cần Thơ - ĐT : 071.829877

3 - PGD số 4 ÔMôn - Thị trấn ÔMôn - Huyện ÔMôn - ĐT : 071.861326

4 - PGD số 5 Thới Lai - Thị trấn Thới Lai - Huyện ÔMôn - ĐT : 071.689406

5 - PGD số 6 Vị Thủy - Thị Trấn Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - ĐT : 071.571757

a Ngân hàng TMCPNT Cái Sắn thực hiện các nghiệp vụ sau :

1. Nhận tiền gởi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của tất cả các thành phần kinh tế trong và

ngoài nước. Phát hành các kỳ phiếu có mục đích .

2. Tiếp nhận vốn vay, vốn tài trợ , vốn ủy thác đầu tư cho các tổ chức KT-XH và các tổ chức tín dụng tiền tệ

trong và ngoài nước .

3. Cho vay theo ngày , tuần , ngắn hạn và dài hạn đối với mọi thành phần kinh tế và mọi tầng lớp dân cư .

4. Hùn vốn liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế.

5. Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách lịch sự , nhanh chóng , uy tín , hiệu quả và an toàn .



TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU TRẦN PHÚ

ng

ĐC : 12 TRẦN PHÚ - HẢI PHÒNG ; ĐT : 031.826088

LỄ RA QUÂN

HỌC NÀY THÌ THÀNH PHỐ

THE DOC STAN GA 300C GIA HAM 2962

THÀNHTÍCHTHIHỌC SINH GIỎIQUỐCGIA(11 NĂM

1/ 1990- 1991 : Đạt 23 giải quốc gia

2/1991 1992 : Đạt 19 giải quốc gia , 01 giải ba

Toán quốctế

3 / 1992 - 1993 :Đạt 23 giải quốc gia

AJ 1993 - 1994 - Đạt23 giảiquốc gia

5/ 1994 - 1995 : Đạt 40 giải quốc gia , 01 giải ba Olimpic

tiếng Nga

6/ 1995 1996 : Đạt 45 giải quốc gia , 01 giải nhất

Toánquốc tế

7/ 1996 1997 : Đạt 56 giải quốc gia , 01 giải nhì

Toán quốc tế

8 1997 – 1998 :Đạt 69 giảiquốc gia ( 1 giải nhất, 14 giải nhì, 36 giải ba, 18 giải khuyến khích ), 01giải nhất đồng đội Toán Châu Á,

đạt 02 giải nhì Toán Châu Á và Châu Á - Thái Bình Dương, 01giảinhì, 01 giảibaOlimpic tiếng Nga tại Matxcova .

94 1998 – 1999 Đạt 56 giải Quốc gia(3 giải nhất, 21 giải nhì, 22 giải ba, 10 giải khuyến khích ). 01 giải ba Toán Châu Á-Thái Bình

Dương .

10 1999 - 2000 :Đạt60 giải quốc gia (3 giải nhất, 13 giải nhì, 28 giải ba, 3 giải khuyến khích ).

+ Đạt 03 giải quốc tế

01 giảinhấtmônHóa quốc tế (tại Đan Mạch ) .

01 giải nhìmôn Tin học quốc tế tại Bắc Kinh .

01 giảiba Toán Châu Á TháiBình Dương.

11/2000 - 2001 Đạt 46 giải quốc gia (3 giải nhất, 10 giải nhì, 19 giải ba , 14 giải khuyến khích ).

+ Đạt 03 giải quốc tế .

01 giải nhìChâu Á- Thái Bình Dương môn Toán

01 giải nhìmôn Toán quốc tế tạiMỹ

01 giải nhì môn Tin họcquốc tế tại Phần Lan

Tổng cộng 11 năm từ 1990 – 2001. Trưởng đạt 460 giải quốc gia và 14 giải quốc tế .

CÔNG TY THAN MIỀNBẮC

CÔNG TY THAN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

THÂN VĂN MẪU

BẮC
NINH

TRỤ SỞ : KHU I - THỊ CẦU - BẮC NINH

ĐIỆN THOẠI : (0241) 821370 * FAX : (0241) 820473

GIÁM ĐỐC : THÂN VĂN MẪU

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

1. KINH DOANH THAN

2. KINH DOANH ĐÁ PHI QUẶNG

3. KINH DOANH VẬN TẢI THỦYBỘ

4. KINH DOANH THIẾT BỊ MÁYMÓC

Công ty than Bắc ninh rất hân hạnh được

hợp tác vớibạnhàng gần xa



Siêu: Thị
74

ĐỒNG THÁP

-

Trực thuộc Công ty XNK Lương thực VTNN Đồng Tháp

Địa chỉ : Số 01, đường 30 tháng 04, phường I, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại : 067 855059 - 858269. Fax : 067 858259

E-mail : dongthapfood@hcm.vnn.vn

Siêu Thị đầu tiên được xây dựng trên diện tích 5.500 m2 tại trung tâm thị xã Cao Lãnh . Gồm tầng trệt và tầng lầu .

Với các trang thiết bị hiện đại, khang trang , thoáng mát.

Hệ thống ánh sáng , điều hòa nhiệt độ, chống

sét, phòng chống cháy nổ đầy đủ và an toàn .

Cho thuê mặt bằng để kinh doanh hàng hóa ,

quảng cáo và dịch vụ khác.

Khu tự chọn với hơn 25.000 mặt hàng, giá cả

hợp lý, được niêm yết trên từng món hàng. Quý

khách tự lựa chọn hàng hóa tùy ý, phương thức

thanh toán nhanh gọn qua máy tính tiền tự

động.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên lịch sự, sẵn

sàng phục vụ quý khách hàng. Có đội ngũ bảo

vệ 24/24 giờ.

Siêu Thị ĐỒNG THÁP hân hạnh

phục vụ quý khách .

CIENCO 5

KHACHIC
HUR

MUND NAM MO

TỔNG CÔNG TYXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5

可

CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 586

VĂN PHÒNG : 2 NGUYỄN THIỆN THUẬT - P.24 - Q. BÌNH THẠNH - TP . HCM

DT : 8411122-8433188-8414632 FAX : (84) 8431056

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

– Xây dựng các công trình giao thông, các

công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi,

thủy điện .

dựng
Xây dựng, kinh doan

h
cơ sở kỹ thuật hạ tầng- Xây

khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị .

- Khai thác , chế biến , sản xuất vật liệu xây

dựng , sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn , gia

công dầm cầu thép, cấu kiện thép , sảnphẩm

cơ khí .

0

Sửa chữa phương tiện , xe máy, thiết bị thi

công và phương tiện thiết bị giao thông vận

tải .

- Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị

giao thông vận tải.



TRƯỜNG ĐẠIHỌC SƯ PHẠM HẢIPHÒNG

Địa chỉ: Đường Phan Đăng Lưu - Q. Kiến An - TP . Hải Phòng

Công tác xây dựng Đảng :

DT: 031.876687 * Fax: 031.876893

- Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt đợt Bầu cử Đại biểu

Quốc hội 5/2002 .

- Chỉđạo thực hiệnnghiêm túc nghị quyếtĐảng các cấp.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệpvụ công tác Đảng cho các

Ban chiuỷ 3/2002 .

-Làm tốtcông tác phát triển Đảng, kếtnạp lớp Đảng viên

dot 19/5.

-Bổ sung cán bộ để các Ban của Đảng uỷ , Văn phòng

Đảng uỷ làm tốt công tác tham mưu trong quan hệ công tác

vớiĐảng cấp trên và trong toàn Đảng bộ .

T . Sau hơn một năm thành lập, học kỳ I năm học

của năm 2001 . Có thể xem là năm bản lề của

trườngĐại họcSưphạm Hải Phòng .

- Năm 2001 là năm Trường khẳng định sự ổn định toàn

diện của trường ĐHSP Hải Phòng .

-Năm 2001 cũng là năm mà lãnh đạo Thành phố, Bộ GD

& ĐT khẳng định chính thức xu hướng phát triển của nhà

trường là TrườngĐại học Hải Phòng đa ngành và của khu

vựcmiền Duyên Hải. Thực chất trường đã làm được nhiều

việc theo xu hướng trên .

Ngay từ năm học đầutiên nhà trường đã mở được nhiều

mã ngành đạihọc và tiến hành tuyển sinh ở các tỉnh phía

Bắc. Xét về nhiệm vụ và cơ cấu đào tạo , thực chất Trường

đã thực hiện nhiệm vụ củamột trường đại học khu vực đa

ngành .

Năm 2001,trên cơ sở quy hoạch của Bộ GD & ĐTvà chế

độ ưu đãi của UBND Thành phố , trường đã làm tốt việc xây

dựng vàphát triển độingũ cả về số lượngvà chấtlượng .

Năm 2001 là năm Trường làm được nhiều việc về xây

dựng cơ sở vật chất của trường, đặc biệt được các cấp có

thẩm quyền khẳng định , phê duyệt quy hoạch pháttriển

trường trên diện tích 32ha và Dự án xây dựng cơ sở vật

chất của trường giai đoạn 2001 - 2005 (nhóm B )trên cơ sở

có ý kiến chỉđạo củaChính phủ .
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Thầyhiệu trưởngNgô Đăng Duyên và sinh

viên ĐạiHọc Sư Phạm HảiPhòng

Các Phòng Khoa của Trường

Khoa Thể dụcquân sự

• KhoaTiểuhọc.

KhoaMầm non

Khoa Công nghê

Khoa Kinh tế & quản lý

Khoa Nông nghiệp

Trung tâm ngoạingữ

Trung tâm ĐTBDGV & CBQL

Tổ tâm lý giáo dục

TổLý luận Mác- LêNin

Trường Thực hành THCS

Trường thực hành Tiểu học

Trường thực hành mầm non

Phòng Đào tạo NCKH & QHQT

PhòngBồi dưỡng - Tại chức

Phòng Chính trị- Tổng hợp

Phòng Tổ chức CB & QLSV

-PhòngHành chính -Quản trị

Phòng thiếtbị Thư viện

Phòng Tài chính kế toán

Ban Quản lý KTX

Khoa Tựnhiên

KhoaToán -Tin

Khoa Xã hội

KhoaNgữ văn

Khoa Ngoại ngữ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH

C - THỦ TƯỚNG CH PH

GA

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THANK RUO 1 HOCSU PHAM

3.7.2000

Lễ đón nhận quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ thành lập Trường ĐạiHọc Sư Phạm Hải Phòng



CÔNG TY SƠN - CHẤT DẺO

Với thiết bị và công

nghệ tiên tiến , Công

ty đã tạo ra nhiều sản

phẩm với chất lượng

cao theo tiêu chuẩn

quốc tế đáp ứng được

nhu cầu trong nước và

xuất khẩu :

• Bao container tải

trọng 500kg -

1500kg phục vụ

cho nội địa và xuất

khẩu (công dụng :

chứa xi măng ,

phân bón , hóa

chất , hàng nông

sản ... )

• Bao PP : đa dạng

về chủng loại và

kích thước ( có

tráng , có in , màu ,

có lồng túi PE ... )

• Bao xi măng đa

lớp PPP - giấy kraft

có cán tráng .

Thùng giấy carton

với nhiều kiểu dáng

khác nhau .

X NANG SAO MAI

PCB40

5130

258 Bến Chương Dương , Quận 1 , TP.HCM

DT: (84-8) 8367791-8368700 Fax: 8367754

E-mail : ppcpaintplastico@hcm.vnn.vn Website: www.ppc.com.vn
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LOAIG ( Grown) NEW

SON

ROI
TRITONG

DONASA
LUCKY

TRONE DONE 20 KG

DISTRI
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A MAY FIND AN NG THUY SAN

LOAIG(Growers)

Máy may bao và bao continer

Máy dệt 6 thoi và 8 thoi

KHÁNH HỘI Galaxy

K

FILTER CHARETTES
$16000/20

NOT DAT WAX SAC

fi-Pac
o

Khi Bidrico

MARVELA

Salad oil

I PAVICO

PRICES CUTTARPISA

AOT MEAT SNG C

Pano

Pano

VINA

KIYOS
LUDING T

SANDAL

PACIFIC

SG 660

Máy cắt bạc :

WAT HET COMPANYLTD
CASHEWKERNES

MARVELA

Cooking oil

Vinalimar

CASHEW NOTKER

Par

Vieshomx

-T

CASHEW
KERNELS
···

lous!

DHP CASHEW
KERNELS

SCD

1000Kg

BAO CONTAINER

2000Kg ****

VIETN
AM

在大氣發公司出版

Thùng giấy carton 3 - 5 lớp
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TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HẢI PHÒNG

Đ/C : 272 - TRẦN NHÂN TÔNG - NAM SƠN - KIẾN AN - HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI : 031.877856

Thành lập theo quyết định số : 118/QD-TCCQ ngày 3/2/1996 của UBND TP Hải Phòng

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Xuân Thống

CHÚC NĂNG NHIỆM VỤ :

* Đào tạo và tổ chức thi lấy bằng lái xe các loại.

* Đào tạo và đào tạo lại công nhân ngành GTCC .

* Đào tạo thuyền máy trưởng tàu vận tải sông theo phân

cấp của Bộ GT- VT.

* Kết hợp với cơ quan có chức năng đào tạo tổ chức các

lớp đào tạo và giới thiệu việc làm theo nhu cầu của xã hội

(kể cả đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài ).

LETIẾP
NHÂN

BẰNG VIỆT THÌ CHỈ GIA ĐI CỦA CH

CHO TRƯỜNG ĐẦU TẠI WEB GIỚC .HỌ

ADIN
G

1. Về tuyển sinh mở lớp :

Năm 2001 là năm đầu tiên thực hiện nghị

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đại hội

12 của Đảng bộ thành phố và Đại hội đảng bộ

nhà trường lần thứ 10. Mặc dù còn gặpnhiều khó

khăn nhưng Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo và

huy động toàn thể cán bộ đảng viên , công chức,

giáo viên và học sinh phấn đấu hoàn thành xuất

sắc các nhiệm vụ Nhà nước giao cho.

Thông qua việc học tập và công tác , toàn thể

cán bộ, đảng viên và quần chúng đều chung một

quan điểm là : Đoàn kết nhất trí, từng bước xây

dựng và củng cố nhà trường ngày càng lớn mạnh

về mọi mặt, xứng đáng là trường dạynghề Nhà

nước với chất lượng đào tạo ngày càng cao hơn .

- Các lớp cơ khí đào tạo dài hạn (02 năm : Đã có 6 lớp = 290 học sinh )

- Các lớp lái xe ô tô đào tạo chính quy : Tổng số là 944 học sinh .

- Các lớp bồi dưỡng nâng bậc, nâng hạng bằng lái xe : 147 học sinh .

- Các lớp bồi dưỡng thi cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 = 15.620 học viên

2. Về chất lượng và kết quả đào tạo :

* Về chất lượng : - Các lớp lái xe đạt ngày vòng đầu trên 90%

- Các lớp cơ khí đạt 98%.

* Về kết quả thu ngân sách thông qua tiền học phí , lệ phí thi đạt xấp xỉ 3 tỉ đồng.

TRUONG DAO TAO NCHE

GIA8 THÔNG CÔNG CHÍNH HẢI PHÒNG
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX )

Tạp chí Cộng sản

VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Lời BBT : Từ ngày 18 - 2 đến ngày 2-3-2002, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn

ra Hội nghị lần thứnăm BCHTƯĐảng khóa IX . Hội nghị đã thảo luận, thông

qua 5 nghị quyết quan trọng : “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả kinh tế tập thể” ; “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách , khuyến

khích , tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân ” ; “Về đẩy nhanh CNH , HĐH

nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 ” ; “Về đổi mới và nâng cao hệ

thống chính trị ở cơ sở xã, phường , thị trấn ” ; “Về nhiệm vụ chủ yếu của công

tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” . Sau đây, Tạp chí Cộng sản trân

trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn Nghị quyết : “Về nhiệm vụ chủ yếu

của công tác tư tưởng - lý luận trong tình hình mới” .

I - TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG , LÝ

LUẬN VÀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG ,

LÝ LUẬN

1 - Tình hình tư tưởng, lý luận

- Trong quá trình đổi mới, phần đông

cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu , lý

tưởng cách mạng, ra sức phấn đấu thực

hiện Cương lĩnh , Điều lệ, đường lối của

Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước ;

có nhận thức đúng hơn về chủ nghĩa xã

hội , con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta và những vấn đề cốt yếu của cách

mạng, những vấn đề quan điểm có tính

nguyên tắc. Sự nhất trí với đường lối của

Đảng ngày càng tăng ; nhiều cán bộ, đảng

viên có bước trưởng thành trong việc

vận dụng lý luận vào thực tiễn , lãnh đạo,

tổ chức quần chúng thực hiện nghị quyết ;

tính năng động, chủ động, sáng tạo trong

nhiều lĩnh vực hoạt động được nâng

cao hơn .

Số 11 (tháng 4 năm 2002 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Tuy nhiên, sự suy thoái về nhận thức, tư

tưởng chính trị trong một bộ phận không

nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn

chặn . Hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách

mạng, sa sút phẩm chất đạo đức, tệ quan

liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá

nhân , tư tưởng cơ hội , thực dụng có chiều

hướng phát triển . Tính chiến đấu của

nhiều tổ chức đảng và đảng viên sút kém .

Tình trạng không coi trọng nguyên tắc đổi

mới, dập khuôn mô hình nước ngoài, chạy

theo lợi ích kinh tế đơn thuần ... diễn ra ở

nhiều lĩnh vực. Tệ mê tín có chiều hướng

tăng lên .

-

Tính tích cực, năng động, sáng tạo của

các tầng lớp nhân dân được phát huy ngày

càng rõ trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tinh thần đoàn kết, tương thân , tương ái,

lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân

tộc , truyền thống cách mạng và lịch sử ,

bản sắc dân tộc được tiếp tục giữ gìn và

phát huy . Tuy nhiên, những hạn chế, mơ

hồ về tư tưởng, nhận thức và tình trạng suy

thoái về đạo đức, lối sống cũng khá phổ

biến. Nỗi bức xúc của nhân dân hiện nay

là còn những bất công xã hội, sự làm giàu

phi pháp , tệ quan liêu, tham nhũng , lãng

phí chưa được ngăn chặn có hiệu quả.

Ở một số địa phương, có những kẻ lợi

dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc cố tình

kích động các vụ việc mang tính chất

chính trị hoặc tranh chấp dân sự để phá

hoại chính sách đoàn kết tôn giáo, dân tộc

của Đảng và Nhà nước ta.

Nhìn chung , tình hình tư tưởng trong

Đảng và trong nhân dân hiện nay là : mặt

tích cực và tiêu cực đan xen nhau, trong đó

mặt tích cực là cơ bản , đã và đang quyết

định chiều hướng phát triển của xã hội, là

nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi của

công cuộc đổi mới đất nước ; tuy vậy ,

mặt tiêu cực có lúc , có nơi cũng rất

nghiêm trọng , thực sự là nguy cơ tiềm ẩn ,

liên quan đến Sự mất còn của Đảng, của

chế độ .

·

- Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng đến

nay, trình độ lý luận của Đảng ta đã có

bước phát triển rõ rệt. Đảng đã không

ngừng đổi mới phương pháp tư duy lý

luận , kiên định và vận dụng sáng tạo

Chủ nghĩa Mác Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh, khắc phục bệnh giáo điều,

chủ quan , duy ý chí, mở ra bước chuyển

biến quan trọng trong tư duy lý luận , từng

bước xây dựng và hoàn chỉnh đường lối

đổi mới toàn diện, làm cho nước ta có

bước phát triển ngày càng mạnh mẽ ; giải

đáp có căn cứ khoa học một số vấn đề cơ

bản về lý luận và thực tiễn ; nhận thức đầy

đủ hơn nội dung , giá trị và tầm

vóc của tư tưởng Hồ Chí Minh , khẳng

định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của

Đảng.

Tuy nhiên , nhận thức về chủ nghĩa xã

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

mới dừng lại ở những nét khái quát chung,

còn không ít vấn đề cụ thể đặt ra từ thực

tiễn chưa có lời giải đáp hoặc giải đáp

chưa đủ sức thuyết phục ; nhiều cán bộ ,

đảng viên nhận thức về Chủ nghĩa Mác -

Lê - nin và tư tưởng Hồ Chí Minh còn

giản đơn ; hiểu biết về chủ nghĩa tư bản

hiện đại chưa sâu sắc, có mặt còn lệch lạc ;

phương pháp tư duy chưa vươn tới tầm

biện chứng , còn dừng lại ở trình độ

cảm tính, ở chủ nghĩa kinh nghiệm hoặc

thực dụng .

4
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2 - Công tác tư tưởng, lý luận

Công tác tư tưởng , lý luận của Đảng

trong hơn 15 năm qua đã đạt được thành

tựu quan trọng : những kết quả nghiên cứu

lý luận gắn với tổng kết thực tiễn đã cung

cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc xây

dựng, bổ sung và phát triển đường lối đổi

mới của Đảng ; góp phần tăng cường sự

thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận

trong xã hội . Chất lượng, hiệu quả của

công tác tư tưởng , lý luận được nâng cao

mộtbước. Các cấp ủy đảng đã coi trọng

việc tuyên truyền , giáo dục ý thức nâng

cao cảnh giác cách mạng, vạch trần các

thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần

làm thất bại một bước chiến lược " diễn

biến hòa bình " của các thế lực thù địch.

Mặt yếu kém , bất cập của công tác tư

tưởng là còn thiếu sắc bén , tính chiến đấu

chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt,

chưa tạo được nhận thức thống nhất cao và

thông suốt đối với một số vấn đề trong

đường lối, quan điểm, chủ trương của

Đảng. Chưa thường xuyên làm tốt công

tác giáo dục chính trị , tư tưởng ; chưa phê

phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống

chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng cơ hội, thực

dụng, những quan điểm mơ hồ, sai trái ,

khuynh hướng "thương mại hóa ", lai căng ,

chạy theo thị hiếu tầm thường trong hoạt

động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ .

Công tác lý luận chưa theo kịp sự phát

triển và yêu cầu của cách mạng . Công tác

tư tưởng chưa gắn với công tác tổ chức ,

xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ .

Những yếu kém, bất cập nêu trên là do

Đảng ta chưa đặt đúng mức việc chỉ đạo

đổi mới nội dung, phương pháp công tác

tư tưởng , lý luận trong giai đoạn mới.

Chưa xây dựng được quy chế bảo đảm dân

chủ, phát huy tự do tư tưởng trong hoạt

động lý luận và công tác tư tưởng . Chậm

tăng cường, đổi mới công tác xây dựng đội

ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận .

Cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện làm việc

ở nhiều cơ quan, đơn vị làm công tác tư

tưởng, lý luận còn thiếu thốn , lạc hậu .

II - PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ

CHỦ YẾU VÀ GIẢI PHÁP CÔNG

TÁC TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN TRONG

TÌNH HÌNH MỚI

A - Phương hướng chung của công

tác tư tưởng , lý luận trong những năm

sắp tới là

Kiên định mục tiêu , lý tưởng độc

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội , Chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo và các nguyên

tắc hoạt động của Đảng ; quán triệt đường

lối đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp

của toàn Đảng , toàn dân, từ Trung ương .

đến cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và

phương pháp công tác tư tưởng ; đẩy

mạnh tổng kết thực tiễn , nghiên cứu lý

luận , góp phần làm rõ hơn nữa con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng

thời triển khai liên tục và sâu rộng công

tác tuyên truyền , giáo dục nhằm phát huy

chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất đạo đức

cách mạng , năng lực sáng tạo, ý chí tự lực

tự cường đi đôi với đề cao tinh thần quốc

tế chân chính ; khơi dậy và nâng cao ý chí

cách mạng tiến công, tinh thần đại đoàn

kết dân tộc , quyết tâm nắm bắt thời cơ,

vượt qua thách thức , cổ vũ phong trào thi

đua yêu nước , động viên khí thế và tinh

thần chủ động sáng tạo trong lao động,
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học tập và công tác , thực hiện thắng lợi sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh .

B - Nhiệm vụ chủ yếu

1 - Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và

nghiên cứu lý luận , tiếp tục làm sáng tỏ

hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Coi trọng việc tổng kết thực tiễn trong

nghiên cứu lý luận và trong hoạt động của

các cấp ủy đảng ; coi tổngkết thực tiễn là

nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ,

các ngành ; gắn nghiên cứu thực tiễn

Việt Nam với tiếp thu có chọn lọc những

thành tựu khoa học của nhân loại .

Từ nay đến Đại hội X , cần tập

trung nghiên cứu những vấn đề sau :

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ; con đường công nghiệp hóa, hiện

đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa

ở nước ta ; đổi mới và hoàn thiện hệ thống

chính trị ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong

điều kiện mới ; phát triển văn hóa, con

người và nguồn nhân lực ; đặc điểm , nội

dung của cuộc cách mạng khoa học, công

nghệ hiện đại và sự phát triển của kinh tế

tri thức ; những tác động nhiều mặt của

quá trình toàn cầu hóa ; dự báo các xu thế

phát triển chủ yếu của thế giới và khu vực ;

những vấn đề lý luận phục vụ quốc phòng,

an ninh, đối ngoại , đấu tranh làm thất bại

âm mưu " diễn biến hòa bình " của các thế

lực thù địch .

Trước mắt, Hội đồng Lý luận Trung

ương tổ chức nghiên cứu vấn đề đảng viên

làm kinh tế tư bản tư nhân và một số vấn

đề mới về quốc tế liên quan đến công tác

lý luận .

2 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả

công tác tuyên truyền , giáo dục lý luận

chính trị, tạo sự thống nhất cao hơn nữa

trong Đảng, sựđồng thuận trong nhân dân

Cần đổi mới mạnh mẽ chương trình ,

nội dung, phương pháp dạy và học lý luận ,

coi trọng chất lượng và tính hiệu quả. Tổ

chức học tập một cách nghiêm túc, có

hệ thống Chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh , đường lối, chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước , chủ nghĩa

yêu nước và truyền thống cách mạngcủa

dân tộc, củaĐảng. Phát huy tính sáng tạo ,

chủ động của người học, dành nhiều thời

gian cho việc tự học, tự đọc các tác phẩm

lý luận và văn kiện của Đảng.

Mọi đảng viên phải nói và làm theo

nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật

của Nhà nước . Kiên quyết xử lý những cán

bộ, đảng viên nói và làm trái nguyên tắc

Đảng , có những hoạt động chia rẽ, bè phái

trong Đảng.

Đề cao và coi trọng giáo dục đạo đức

công dân , đặc biệt là trong các trường học,

trong thanh niên , thiếu niên .

3 - Công tác tư tưởng , lý luận phải góp

·

phần giải quyết những vấn đề kinh tế

xã hội bức xúc, chống chủ nghĩa cá

nhân , tư tưởng cơ hội , thực dụng, chặn

đà suy thoái về đạo đức, lối sống

Công tác tư tưởng, lý luận phải bám sát

và phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội ,

an ninh, quốc phòng , đối ngoại, tích cực

góp phần tháo gỡ những vướng mắc ,

khó khăn , thúc đẩy phong trào thi đua yêu

nước , hoàn thành kế hoạch nhà nước

5 năm 2001 - 2005 .

Đề cao trách nhiệm của mỗi tổ chức

đảng và đảng viên đấu tranh loại trừ tham

6
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nhũng , lãng phí, quan liêu ở cơ quan, đơn

vị, cơ sở mình . Đẩy mạnh tự phê bình và

phê bình , tự học tập, tự rèn luyện, đấu

tranh chống chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng

cơ hội , thực dụng và tình trạng thoái hóa ,

biến chất trong Đảng. Kiên quyết xử lý

những cán bộ , đảng viên vi phạm Điều lệ

Đảng và pháp luật Nhà nước .

Hướng mạnh về cơ sở , nắm chắc tình

hình cơ sở, tăng cường củng cố trận địa tư

tưởng ở cơ sở, tạo thế đứng chính trị vững

chắc trên từng địa bàn . Phát huy sức mạnh

tổng hợp của các lực lượng làm công tác tư

tưởng, kết hợp các biện pháp tư tưởng,

chính trị , tổ chức, kiểm tra, kinh tế , hành

chính, kết hợp phong trào quần chúng với

việc thi hành các chính sách hợp lý, hợp

lòng dân để tập trung xử lý dứt điểm các

" điểm nóng" , chặn đứng sự suy thoái về

đạo đức, lối sống và đẩy lùi các tệ nạn xã

hội ở từng địa phương , khu vực .

4 - Chủ động tiến công, triển khai có

hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư

tưởng , lý luận , làm thất bại chiến lược

"diễn biến hòa bình " , âm mưu bạo loạn

lật đổ của các thế lực thù địch

Các tổ chức đảng, chính quyền , đoàn

thể chính trị - xã hội nắm chắc diễn biến tư

tưởng ở từng địa bàn, đối tượng, có

phương án kịp thời xử lý những tình huống

phức tạp có thể xảy ra ; đề phòng nguy cơ

"tự diễn biến" từ trong nội bộ.

Trên cơ sở kết hợp" xây" với "chống" ,

trong đó lấy "xây" làm chính, cổ vũ mạnh

mẽ các nhân tố tích cực , tạo ra môi trường ,

nếp sống, lối sống lành mạnh , có văn hóa ;

lấy cái tích cực , cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực ,

cái xấu.

Các cấp, các ngành , các địa phương,

đơn vị, các cơ quan , đoàn thể , cácphương

tiện thông tin đại chúng, lực lượng báo cáo

viên, tuyên truyền viên cần thường xuyên

làm tốt công tác tuyên truyền , giáodục về

đường lối, chính sách , pháp luật ; nâng cao

cảnh giác cách mạng , kiên quyết đấu tranh

làm thất bại mọi âm mưu , thủ đoạn "diễn

biến hòa bình" , gây chia rẽ , nghi ngờ, mất

đoàn kết nội bộ .

5 - Thực hiện nghiêm túc những chỉ

thị, quy định của Đảng về bảo vệ Đảng ;

xử lý kịp thời theo pháp luật và kỷ luật

đảng mọi hoạtđộngtán phát tài liệu xấu ,

thông tin bịa đặt, các thư nặc danh , mạo

danh có nội dung xấu

Các cấp ủy và tổ chức đảng, các đoàn

thể thông qua sinh hoạt thường kỳ , quán

triệt các quan điểm , đường lốicủa Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các

chỉ thị, quy định về bảo vệ Đảng ; kiên

quyết phê phán, bác bỏ các quan điểm sai

trái , thù địch .

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

phối hợp với cáccơ quan nghiên cứu biển

tập các tài liệu cần thiết phục vụ các yêu

cầu nói trên .

Xử lý nghiêm những hành động vi

phạm kỷ luật phát ngôn, làm trái những

quy định về bảo vệ bí mật của Đảng , Nhà

nước và những điều đảng viên không được

làm .Nghiêmcấm việc xuất bản ,lưu hành

những sách, báo và những ấn phẩm có nội

dung sai trái .

6 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả

công tác tuyên truyền cổ động, báo chí -

xuất bản , văn hóa - văn nghệ, thông tin

đối ngoại

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

và hiệu quả công tác thông tin cổ động .
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Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22 của Bộ

Chính trị khóa VIII về "Tiếp tục đổi mới,

tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí,

xuất bản " để báo chí thật sự là tiếng nói

của Đảng, Nhà nước, đồng thời là diễn đàn

của nhân dân, để nhân dân thông qua báo

chí thực hiện quyền làm chủ của mình ; đa

dạng hóa nội dung và hình thức thông tin,

báo chí để các sản phẩm thông tin , báo chí

đáp ứng sát hơn nhu cầu thông tin và đến

được với đông đảo nhân dân thuộc các

vùng, các dân tộc , các tầng lớp khác nhau ;

khắc phục những tiêu cực trong hoạt động

báo chí, xuất bản .

Phát huy vai trò và sức mạnh của văn

hóa, văn nghệ trong công tác tư tưởng ,

trong việc xây dựng con người Việt Nam

có đủ những đức tính đã được xác định

trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII,

góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh,

văn minh .

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt

động thông tin đối ngoại làm cho thế giới

hiểu rõ Việt Nam , mở rộng giao lưu hợp

tác quốc tế.

C - Những giải pháp lớn

1 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo

của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước

Từ Ban Chấp hành Trung ương , Bộ

Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp ủy, ban

cán sự đảng, đảng đoàn đều phảicoi trọng

lãnh đạo , chỉ đạo công tác tư tưởng , lý

luận . Bí thư cấp ủy , thủ trưởng các cơ

quan, đơn vị phải có chương trình , kế

hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng,

lý luận ; thực hiện chế độ giao ban tư

tưởng định kỳ hoặc đột xuất của cấp ủy

đảng. Coi trọng nắm bắt, phân tích, dự báo

diễn biến tư tưởng và có biện pháp xử lý

kịp thời các tình huống tư tưởng , tăng

cường kiểm tra các hoạt động tư tưởng của

cấp dưới , gắn chặt với tổng kết thực hiện

nhiệm vụ chính trị . Trước mắt, Ban Bí thư

chỉ đạo việc rà soát lại công tác giáo dục

lý luận chính trị, bảo đảm sự thống nhất,

tránh trùng lặp, chồng chéo trong công tác

đào tạo , bồi dưỡng lý luận chính trị trong

các hệ thống trường đảng, trường nhà

nước, đoàn thể , lực lượng vũ trang và

trong hệ thống giáo dục quốc dân .

Xây dựng cơ chế cụ thể thực hiện vai

trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với

các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa,

văn nghệ .

Nhà nước xây dựng , bổ sung hệ thống

pháp luật, cơ chế, chính sách quản lý các

hoạt động liên quan tới lĩnh vực tư tưởng ,

lý luận ; xử lý kịp thời và nghiêm minh

đối với những vi phạm pháp luật trên lĩnh

vực này.

2 - Mở rộng dân chủ , phát huy tự do

tư tưởng , khai thác mọi tiềm năng sáng

tạo trong nghiên cứu khoa học, nghiên

cứu lý luận , đồng thời giữ nghiêm

kỷ cương trong việc phổ biến kết quả

nghiên cứu

Thực hiện chế độ tuyển chọn người

nghiên cứu các đề tài khoa học, không

theo cơ chế " xin - cho " , để các nhà khoa

học hoặc tập thể khoa học được dân chủ,

bình đẳng , công khai tham gia.

Phát huy tự do tư tưởng , khai thác mọi

tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa

học, nghiên cứu lý luận , đồng thời giữ

vững kỷ cương trong việc phổ biến kết quả

nghiên cứu . Khẩn trương xây dựng, ban

hành và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ

trong nghiên cứu lý luận .
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3 - Nêu cao vai trò gương mẫu của cán

bộ, đảng viên

Toàn Đảng , trước hết là Ban Chấp hành

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư , cán

bộ chủ chốt các cấp, các ngành kiên quyết

thực hiện: nói đi đôi với làm, nói và làm

đúng đường lối, chính sách, pháp luật.

Mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình phải

thực sự là tấm gương về mọi mặt cho quần

chúng noi theo .

Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện

trong mỗi cán bộ , đảng viên. Nâng cao

chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê

bình trong Đảng ; động viên và tổ chức để

quần chúng góp ý xây dựng cán bộ, đảng

viên .

4 - Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ cán bộ tư tưởng , lý luận

Trên cơ sở quy hoạch , cần đẩy mạnh

công tác đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

tư tưởng, lý luận đông đảo, có chất lượng

cao ; chú ý lựa chọn những sinh viên ưu tú

tốt nghiệp các trường đại học để đào tạo,

bồi dưỡng về lý luậnchính trị và công tác

đảng . Sớm ban hành và thực hiện chương

trình đào tạo cử nhân chuyên ngành công

tác tư tưởng . Khẩn trương triển khai kế

hoạch đào tạo cán bộ tư tưởng - văn hóa

theo quyết định của Thường vụ Bộ Chính

trị (khóa VIII) từ năm học 2002 - 2003 .

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ

quan liên quan trong việc đàotạo cán bộ lý

luận. Trong 5 năm tới , phấn đấu giải quyết

một cách cơ bản tình trạng thiếu giảng

viên lý luận Mác - Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí-

Minh ở các trường đại học, cao đăng.

5 - Kiện toàn tổ chức , bộ máy, tăng

cường đầu tưcho công tác tưtưởng , lý luận

Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh chức

năng, nhiệm vụ , kiện toàn tổ chức, bộ

máy ; xây dựng mô hình thống nhất cơ

quan công tác tư tưởng, văn hóa các cấp.

Kiện toàn hệ thống, định rõ chức năng ,

nhiệm vụ, phân công và phối hợp chặt chẽ

và khắc phục tình trạng phân tán, trùng

lặp, chồng chéo, kém hiệu quả của các cơ

quan lý luận .

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt

động của Hội đồng Lý luận Trung

ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí

Minh, Trung tâm Khoa học xã hội và

Nhân văn quốc gia, Học viện Hành chính

quốc gia .

Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi

mới và nâng cao chất lượng hoạt động của

các trường chính trị tỉnh , thành phố,

trường chính trị của các bộ, ngành ; các;

trung tâm bồi dưỡng chính trị , các khoa,

tổ bộ môn Mác Lê-nin trong các

trường đoàn thể, lực lượng vũ trang và các

trường đại học, cao đẳng, trung học

chuyên nghiệp...

·

Tăng dần mức đầu tư về cán bộ , kinh

phí ; tạo động lực cho công tác tư tưởng , lý

luận bằng các chính sách đãi ngộ hợp

đốivới đội ngũ cán bộ chuyên trách .

Từng bước hiện đại hóa điều kiện làm

việc , trang thiết bị , hệ thống thông tin , tư

liệu trong và ngoài nước.

6 - Phát huy sức mạnh tổng hợp để

đẩy mạnh công tác tư tưởng

Thực hiện phương châm "toàn Đảng

làm công tác tư tưởng " , " lấy quần chúng

giáo dục quần chúng" , đổi mới mạnh mẽ

nội dung , phương pháp công tác tư tưởng

của các đoàn thể, tổ chức xã hội ở các địa

bàn dân cư , sử dụng nhiều hình thức tuyên

truyền , giáo dục sinh động , thiết thực , sát

với đối tượng.
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Hết sức coi trọng việc cổ vũ, động viên

từng người dân thực hiện nghĩa vụ và trách

nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, lãng

phí , quan liêu , chống các tệ nạn xã hội , các

thói hư tật xấu , chống tư tưởng sai trái ,

thù địch.

7 - Đổi mới nội dung, phương pháp

công tác tư tưởng, lý luận

Đổi mới nội dung công tác giáo dục lý

luận chính trị theo hướng gắn với thực

tiễn, phù hợp với từng đối tượng, hiệu quả

thiết thực , giải đáp được những vấn đề đặt

ra từ thực tiễn . Mở rộng sử dụng hình thức

đối thoại trong hoạt động tuyên truyền

giáo dục.

Mở rộng hình thức học tập lý luận

chính trị trên các phương tiện thông tin đại

chúng ; chấn chỉnh hình thức đào tạo tại

chức ; nâng cao chất lượng giảng dạy và

học tập ; thực hiện nghiêm túc các quy

định đánh giá kết quả học tập ; gắn việc

đào tạo, bồi dưỡng với việc bố trí, sử dụng

cán bộ .

Tổ chức lại hệ thống nghiên cứu dư

luận xã hội, làm tốt công tác dự báo , đề

xuất những giải pháp tiến hành công tác tư

tưởng có hiệu quả trong từng thời kỳ .

Coi trọng tuyên truyền gương người tốt ,

việc tốt, nhân tố mới tích cực.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 - Từng cấp ủy , căn cứ vào phương

hướng, nhiệm vụ , giải pháp trong Nghị

quyết này và tình hình cụ thể của đảng bộ

xác định ngay những vấn đề phải làm

trong năm 2002 , chỉ đạo làm chuyển biến

một số mặt công tác còn yếu , nhất là ở cấp

cơ sở. Kết hợp thực hiện Nghị quyết Trung

ương 5 về những nhiệm vụ chủ yếu của

công tác tư tưởng , lý luận trong tình hình

mới với triển khai thực hiện Kết luận của

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung

ương (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Cuộc

vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) , tạo ra

chất lượng mới trong công tác xây dựng

Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận .

2 - Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên

quan lập kế hoạch hướng dẫn việc nghiên

cứu và thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo công

tác tuyên truyền sâu rộng và thiết thực các

nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các

cấp , các ngành, các tổ chức đoàn thể vào

đầu quý II năm 2002. Xây dựng kế hoạch

phát triển cuộc vận động thi đua yêu nước,

học tập tư tưởng, đạo đức , lối sống của

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm

112 năm Ngày sinh của Bác (19-5-2002 ) ,

phối hợp cùng Hội đồng Lý luận

Trung ương , Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chỉ

đạo thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ,

giáo dục lý luận chính trị ; cùng Ban Tổ

chức Trung ương và các cơ quan liên quan

xây dựng chương trình , kế hoạch kiện toàn

bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư

tưởng , lý luận .

3 - Hội đồng Lý luận Trung ương có kế

hoạch triển khai nghiên cứu các vấn đề lý

luận và tổng kết thực tiễn nêu trong Nghị

quyết này ; từng thời gian báo cáo Bộ;

Chính trị .

4 - Ban Khoa giáo Trung ương chủ trì ,

phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh , Ban cán sự đảng Bộ Giáo

dục và Đào tạo... rà soát, bổ sung nội

dung giáo dục đạo đức công dân , chủ nghĩa
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Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh trong tín, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn

nhà trường ở từng cấp học . giáo vi phạm pháp luật Nhà nước .

5 - Ban Tổ chức Trung ương chủ trì

cùng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

và các cơ quan liên quan nghiên cứu sắp

xếp, kiện toàn các cơ sở đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ tư tưởng, lý luận, các cơ

quan nghiên cứu lý luận ; rà soát, bổ sung

hoặc kiến nghị bổ sung chính sách đào tạo,

bồi dưỡng , đãi ngộ cán bộ tư tưởng, lý

luận, báo cáo viên , giảng viên ..

·

6 Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam , Trung ương Đoàn Thanh niên

cộng sản Hồ Chí Minh, các đoàn thể quần

chúng có biện pháp cụ thể thực hiện Nghị

quyết, coi trọng việc giáo dục nâng cao

trách nhiệm công dân , tính chủ động, tích

cực của hội viên , đoàn viên , góp sức củng

cố và phát triển sự nhất trí, đồng thuận

của toàn xã hội với mục tiêu, lý tưởng của

Đảng ; làm tốt nhiệm vụ là chiếc cầu nối

giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước .

7 - Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc và

Miền núi chủ trì phối hợp với Ban Dân

vận Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Văn

hóa - Thông tin và các cơ quan liên quan

xây dựng kế hoạch giáo dục nhân dân các

dân tộc thiểu số phát huy truyền thống

cách mạng, đoàn kết, tương trợ phát triển

kinh tế - xã hội , tăng cường cơ sở vật

chất - kỹ thuật cho các hoạt động tư

tưởng - văn hóa ở miền núi , nhất là ở vùng

sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng .

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa - Thông

tin , Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các ban ,

ngành liên quan có biện pháp đồng bộ

giáo dục ý thức thực hiện tốt chủ trương,

chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà

nước, đấu tranh bài trừ các hiện tượng mê

8 - Trong quý II năm 2002, Ban cán sự

đảng Bộ Văn hóa - Thông tin xây dựng

xong kế hoạch chấn chỉnh hoạt động xuất,

nhập khẩu các ấn phẩm văn hóa, chỉ đạo

các chương trình văn hóa - văn nghệ bảo

đảm định hướng tư tưởng lành mạnh và

bản sắc dân tộc ; phối hợp các cơ quan

chức năng ngăn chặn những tác động tiêu

cực từ các đài phát thanh bằng tiếng Việt

của bọn phản động nước ngoài vào nước

ta.

9 - Ban Tài chính - Quản trị Trung

ương, các Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch

và Đầu tư, Bộ Tài chính và các

cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết

các nhu cầu cơ bản và cấp bách về cơ sở

vật chất - kỹ thuật và kinh phí hoạt động

của các cơ quan lý luận, tư tưởng và văn

hóa của Đảng, Nhà nước , các ngành và các

đoàn thể quần chúng . Sớm ban hành chế

độ, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với

những người làm công tác tư tưởng,

lý luận chuyên trách . Từ nay đến

năm 2005, có kế hoạch đầu tư thích đáng

để từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất -

kỹ thuật, điều kiện làm việc của các cơ

quan thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở

trung ương và địa phương ; chú trọng hai

trung tâm nghiên cứu lý luận lớn là Học

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn

quốc gia. D

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TỔNG BÍ THƯ

NÔNG ĐỨC MẠNH

Số 11 (tháng 4 năm 2002) 11



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

DIỄN VĂN DỄ DỤNG KỲ HỢP THỨ 11
LEG

QUỐC HỘI KHÓA 1

NGUYỄN VĂN AN

Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, những thành tựu quan trọng và toàn diện

Nhà nước , Mặt trận ,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Sau hơn 2 tuần làm việc tích cực, khẩn

trương , hôm nay, kỳ họp thứ 11 - kỳ họp

cuối cùng của Quốc hội khóa X đã hoàn

thành chương trình làm việc .

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của kỳ

họp này , Quốc hội đã xem xét các báo cáo

công tác nhiệm kỳ 1997 - 2002 của Quốc

hội , các cơ quan của Quốc hội , của Chủ

tịch nước , Thủ tướng Chính phủ , Chánh án

Tòa án nhân dân tối cao , Viện trưởng Viện

Kiểm sát nhân dân tối cao. Với tinh thần

nghiêm túc, thẳng thắn , Quốc hội nhận

định rằng , trong 5 năm qua, kế thừa và

phát huy những thành tựu và bài học kinh

nghiệm của các khóa trước , Quốc hội và

các cơ quan của Quốc hội , Chủ tịch nước,

Chính phủ , Tòa án nhân dân tối cao , Viện

Kiểm sát nhândân tối cao đã tiếp tục đổi

mới tổ chức và hoạt động, góp phần cùng

toàn Đảng , toàn dân , toàn quân vượt

qua nhiều khó khăn , thách thức, thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII

và bước đầu triển khai thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng. Trong những

năm qua, nước ta tiếp tục giành được

về phát triển kinh tế - xã hội ; đời sống của

các tầng lớp nhân dân được cải thiện ; an

ninh, chính trị và trật tự , an toàn xã hội

được giữ vững ; quan hệ đối ngoại được

mở rộng , vị thế nước ta trên trường quốc tế

được nâng cao. Trong mỗi thành tựu đạt

được đó đều có phần đóng góp quan trọng

của Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy

nhà nước .

Với tinh thần trách nhiệm cao trước

nhân dân và đất nước, Quốc hội và các cơ

quan của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa X

đã tiếp tục phát huy dân chủ , nâng cao chất

lượng , hiệu quả hoạt động trên tất cả các

lĩnh vực lập pháp, quyết định các vấn đề

quan trọng và giám sát tối cao đối với toàn

bộ hoạt động của Nhà nước , được cử tri và

nhân dân quan tâm theo dõi và đồng tình

ủng hộ. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể

hiện trách nhiệm của mình, đi sát thực tế ,

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhândân

để tham gia thảo luận và quyết định những

trọng đại của đất nước .vấn đề

cố

Chủ tịch nước và Chính phủ đã có nhiều

gắng trong việc tổ chức thực hiện

chức năng , nhiệm vụ theo quy định của

Hiến pháp và pháp luật . Hoạt động của

Chủ tịch nước đã góp phần tích cực vào
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được đổi mới, năng động , đi sát thực tiễn

hơn , từng bước xây dựng một nền hành

chính nhà nước dân chủ, vững mạnh. Hoạt

động của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm

sát nhân dân đã có những tiến bộ, chất

lượng và hiệu quả công tác tiếp tục được

nâng lên, từng bước thực hiện chủ trương ,

chính sách về cải cách tư pháp, góp phần

giữ vững ổn định chính trị , xã hội, củng cố

quốc phòng, an ninh .

Nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, Quốc hội và

các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã cố

gắng làm tròn trách nhiệm trước nhân dân

và đất nước. Những kết quả đạt được trong

hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp
dat không tách rời với quá trình đổi mới hệ

thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp .

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do

nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng.

ng

máy

X

3
ཥ
ུ
ར
་

ཡ
ོ
ན
ྟ
ི
མ
ྷ
ི

Fác

an

5
3

h

ת

OO

6
0

1

1

,

Tuy nhiên , bên cạnh những kết quả đạt

được như đã nêu trên, tổ chức và hoạt động

của các cơ quan trong bộ máy nhà nước

vẫn còn những hạn chế mà trong các báo

cáo công tác đã có sự kiểm điểm sâu sắc .

Rút kinh nghiệm từ tổ chức và hoạt động

của nhiệm kỳ Quốc hội khóa X và các

khóa trước , mong rằng Quốc hội và các cơ

quan trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ tới

sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, nhằm thực hiện

tốt nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp và

pháp luật quy định , tiếp tục đổi mới, hoàn

thiện , xây dựng bộ máy nhà nước trong

sạch , vững mạnh, Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân dân ,

vì nhân dân, đáp ứng lòng mong mỏi của

nhân dân .

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện chương trình xây dựng pháp

luật năm 2002, tại kỳ họp này, Quốc hội đã

xem xét thông qua Luật Tổ chức Tòa án

nhân dân ; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát

nhân dân ; Luật Sửa đổi , bổ sung một số

điều của Bộ Luật Lao động với tinh thần

khẩn trương và tiếp tục cải tiến.

Việc sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân

dân và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân

dân là một bước quan trọng thể chế hóa

chủ trương cải cách tư pháp đã được xác

định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp

hành Trung ương , Bộ Chính trị và cụ thể

hóa các quy định đã được sửa đổi, bổ

của Hiến pháp năm 1992, tạo cơ sở pháp lý

an nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân .

để nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa

Nội dung sửa đổi , bổ sung lần này tập

sung

trung vào việc nâng cao trách nhiệm của

Tòa án nhân dân , Viện Kiểm sát nhân dân,

góp phần khắc phục việc bắt, giam , giữ,

Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện

truy tố , xét xử oan sai ; bảo đảm để Viện

quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư

pháp ; cải cách một bước về tư pháp, từng

bước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ,

bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và

lợi ích hợp pháp của công dân .

Bộ Luật Lao động qua 7 năm thực hiện

đã thể chế hóa được đường lối , chính sách

đổi mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh

vực lao động và việc làm , từng bước tạo cơ

sở pháp lý đồng bộ trong việc điều chỉnh

các quan hệ lao động , bảo đảm quyền

và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ

lao động ; tăng cường vai trò quản lý của

Nhà nước về lao động. Tuy nhiên, trước

yêu cầu phát triển của quan hệ lao động,

cần phải sửa đổi, bổ sung một số vấn đề

Số 11 (tháng 4 năm 2002)
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cho phù hợp với tình hình thực tế . Việc sửa

đổi , bổ sung lần này đã tập trung vào một

số vấn đề thật sự bức xúc , nhằm hoàn thiện

một bước cơ chế, chính sách tạo môi

trường pháp lý bình đẳng, bảo vệ quyền ,

lợi ích của người lao động và người sử

dụng lao động, thúc đẩy thị trường lao

động phát triển , đáp ứng yêu cầu hội nhập

khu vực và thế giới .

Tại kỳ họp này , Quốc hội cũng đã dành

thời gian thảo luận , cho ý kiến về dự án

Luật Sửa đổi , bổ sung một số điều của

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

luật và Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi ) .

Đây là những dự án luật quan trọng, cần

thiết phải kịp thời sửa đổi , bổ sung , vì vậy

các cơ quan soạn thảo cần phối hợp chặt

chẽ với các Ủy ban hữu quan của Quốc

hội, khẩn trương tiếp thu ý kiến đại biểu

Quốc hội, chỉnh lý các dự án để trình Quốc

hội khóa XI xem xét, thông qua trong thời

gian sớm nhất .

Từ sau kỳ họp thứ 10 đến nay , Chính

phủ và các ngành, các cấp đã tích cực triển

khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội

về nhiệm vụ năm 2002. Tình hình kinh tế -

xã hội những tháng đầu năm nay tiếp tục

có bước chuyển biến . Sản xuất công

nghiệp đạt nhịp độ tăng trưởng cao so với

cùng kỳ năm trước, nhiều sản phẩm tiêu

thụ tốt ; tình hình thị trường trong nước sôi

động , sức mua của dân cư ở nhiều vùng

tăng lên đáng kể, chỉ số giá hàng tiêu dùng

và dịch vụ tăng so với một số năm gần

đây ; tiến độ thực hiện nguồn vốn đầu tư

xây dựng cơ bản đạt khá. Tuy nhiên , sản

xuất nông nghiệp vẫn gặp khó khăn , giá

một số mặt hàng nông sản vẫn thấp đã gầy

bất lợi cho nông dân ; hạn hán kéo dài ở

miền trung , Tây Nguyên và đồng bằng

sông Cửu Long ; kim ngạch xuất khẩu , vốn

tín dụng nhà nước được huy động cho đầu

tư phát triển đạt thấp ; tệ quan liêu, tham

nhũng chưa được ngăn chặn ; tệ nạn xã hội

còn xảy ra phức tạp , tai nạn giao thông gia

tăng... Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế

hoạch năm 2002 , tạo tiền đề cho những

năm sau và cho cả nhiệm vụ kế hoạch 5

năm 2001- 2005, Quốc hội đề nghị Chính

phủ tập trung chỉ đạo các ngành , các cấp

tích cực triển khai thực hiện tốt các giải

pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc

hội về nhiệm vụ năm 2002 , kịp thời giải

quyết những vấn đề phát sinh và chuẩn bị

báo cáo với Quốc hội khóa XI tại kỳ họp

thứ nhất .

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Kỳ họp thứ 11 này là kỳ họp cuối cùng

của nhiệm kỳ Quốc hội khóa X. Theo Hiến

pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, nhiệm vụ

củacác vị đại biểu Quốc hội vẫn còn tiếp

tục cho đến khi Quốc hội khóa mới họp kỳ

thứ nhất. Trong thời gian tới, các cơ quan

của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội

cùng với các cơquan nhà nước hữu quan

tiếp tục phấn đấu , hoàn thành nhiệm vụ

của mình ,
của mình , trong đó cần khẩn truong chuẩn

bị mọi điều kiện để tổ chức thành công

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI,

tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của Quốc hội

khóa XI . Qua 5 năm hoạt động, mỗi vị đại

biểu Quốc hội đều đã được rèn luyện, nâng

cao thêm trình độ , năng lực , kinh

nghiệm và bản lĩnh trong công tác . Sau

nhiệm kỳ này, dù tiếp tục tham gia hoạt

động Quốc hội hay làm công tác khác ,

trên cương vị mới , mỗi đại biểu chúng ta sẽ

tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của

người đại biểu nhân dân , mãi mãi không

quên những kỷ niệm sâu sắc trong thời

(Xem tiếp trang 27)
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TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

NHU CẦU TẤT YẾU KHÁCH QUAN

Phát triển kinh tế tập thể là một nhiệm vụ

quan trọng trong đường lối xây dựng nền

kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta. Đại hội lần thứ IX của

Đảng đã khẳng định : "kinh tế tập thể

phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa

dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt " ;

"kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể

ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của

nền kinh tế quốc dân" . Vừa qua , Hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5

(khóa IX ) đã ra Nghị quyết số 13 -NQ /TW ,

ngày 18-3-2002 về " Tiếp tục đổi mới, phát

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ".

Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung

ương ra một Nghị quyết chuyên đề toàn diện

về kinh tế tập thể nhằm thống nhất nhận

thức về các quan điểm, khẳng định sự cần

thiết khách quan phát triển kinh tế tập thể ở

nước ta, là bước cụ thể hóa đồng bộ đường

lối kinh tế Đại hội IX của Đảng .

ở

Xét cả về mặt lý luận và thực tiễn , kinh tế

hợp tác và hợp tác xã là sản phẩm tất yếu

của nền kinh tế hàng hóa. Sản xuất hàng hóa

càng phát triển , cạnh tranh ngày càng gay

gắt, thì những người lao động riêng lẻ , các

hộ sản xuất cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và

TRƯƠNG TẤN SANG

vừa càng có yêu cầu liên kết, hợp tác với

nhau để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị

trường . Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác

xã còn là con đường để giải quyết mâu thuẫn

giữa sản xuất nhỏ, manh mún, hiệu quả thấp

với sản xuất hàng hóa lớn , đáp ứng yêu cầu

của quá trình công nghiệp hóa và chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế .

Kinh tế hợp tác và hợp tác xã là hình thức

tổ chức kinh tế mang tính chất xã hội hóa, là

một nhânmột nhân tố quan trọng để xây dựng xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần

giáo dục ý thức phát triển cộng đồng. Ở

nước ta, kinh tế hợp tác và hợp tác xã là hình

thức kinh tế quan trọng để người lao động,

hộ xã viên tiếp nhận sự hỗ trợ của Nhà nước ,

liên kết với các doanh nghiệp thuộc mọi

thành phần kinh tế, đặc biệt với doanh

nghiệp nhà nước , thực hiện liên minh công

nông . Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác

xã là phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , trong

đó kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước

ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của

nền kinh tế quốc dân .

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

( 1 ) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 96 - 98
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Thực tiễn ở nước ta, nhất là trong nông

nghiệp, nông thôn , với quá trình phát triển

nền kinh tế hàng hóa, nông dân càng có nhu

cầu phát triển các hình thức kinh tế hợp tác

từ thấp đến cao , từ các tổ hợp tác đến hợp tác

xã làm dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ sản

xuất nông nghiệp của hộ gia đình và trang

trại . Đặc biệt ở những nơi có các nhà máy

chế biến nông sản , cả nông dân và nhà máy

ngày càng có nhu cầu tổ chức hợp tác xã để

tạo thuận lợi cho việc hợp đồng cung ứng

nông sản cho doanh nghiệp và tiếp nhận sự

hỗ trợ, giúp đỡ của doanh nghiệp về vốn và

kỹ thuật cho hộ nông dân .

Đến nay, ngoài số hợp tác xã cũ chuyển

đổi có hiệu quả, đã có hàng trăm ngàn tổ

hợp tác với nhiều trình độ và nhiều tên gọi

khác nhau và hàng ngàn hợp tác xã mới ra

đời một cách tự nguyện ở trong tất cả các

ngành, lĩnh vực và địa bàn . Điều đó cho

thấy , nhu cầu phát triển các hình thức kinh

tế hợp tác giản đơn đã thật sự phổ biến và

bức xúc ; nhu cầu và điều kiện để phát triển

hợp tác xã cũng ngày càng chín muồi ở

nhiều nơi.

Từ thực tiễn và kinh nghiệm phát triển

các hình thức kinh tế hợp tác, có cơ sở để dự

báo rằng cùng với đà phát triển nền kinh tế

hàng hóa, công nghiệp hóa đất nước và hội

nhập kinh tế quốc tế , mức độ cạnh tranh

trong nền kinh tế thị trường sẽ ngày càng

gay gắt hơn , nhu cầu phát triển kinh tế hợp

tác và hợp tác xã sẽ ngày càng trở nên bức

xúc và cấp thiết đối với những hộ kinh

doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa .

Nhận thức rõ và thấy trước nhu cầu tất

yếu khách quan đó , chúng ta càng phải chủ

động tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ kinh

tế hợp tác và hợp tác xã phát triển , vì sự phát

triển của sức sản xuất .

Mặt khác cũng phải thấy rằng , thời gian

qua những thành tựu trong đổi mới kinh tế

trong nông nghiệp, nông thôn có sự đóng

góp to lớn của kinh tế hộ. Nhưng nếu thỏa

mãn với những thành tựu của kinh tế hộ mà

không thấy hết những khó khăn , mâu thuẫn

mới , những hạn chế của kinh tế hộ trong

bước đường đi lên, mà không kịp thời tạo

điều kiện và giúp đỡ kinh tế hợp tác và

hợp tác xã phát triển , chúng ta sẽ không đáp

ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế

sản xuất hàng hóa trong quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế

quốc tế .

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI

PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị

lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương

(khóa IX ) về " Tiếp tục đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" , cần củng

cố số hợp tác xã hiện có, tiếp tục phát triển

rộng rãi kinh tế hợp tác với nhiều hình thức ,

có quy mô, trình độ khác nhau trong tất cả

các ngành, lĩnh vực , địa bàn ở những nơi có

điều kiện và có hiệu quả. Phấn đấu đến

năm 2010, đưa kinh tế tập thể thoát khỏi

những yếu kém hiện nay , đạt tốc độ tăng

trưởng cao hơn , tiến tới có tỷ trọng ngày

càng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế . Để

đạt mục tiêu , định hướng trên , cần thực hiện

tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây :

1. Cần nắm vững các quan điểm về

phát triển kinh tế tập thể đã được nêu

trong Nghị quyết số 13 -NQ/TW của Ban

Chấp hành Trung ương (khóa IX ) . Tư

tưởng chỉ đạo của các quan điểm đó là :

Thứnhất, khẳng định kinh tế tập thể thời

gian tới phải phát triển đa dạng về hình thức,

đa sở hữu , với nhiều trình độ khác nhau, từ

tổ hợp tác đến hợp tác xã và lên đến trình độ
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cao là liên hiệp hợp tác xã, với các đặc trưng

cơ bản sau đây :

- Thành viên hợp tác xã bao gồm cả thể

nhân và pháp nhân liên kết rộng rãi những

người lao động, hộ sản xuất kinh doanh,

doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành

phần kinh tế , cả người có ít vốn và người có

nhiều vốn, cùng góp vốn và góp sức trên cơ

sở tôn trọng các nguyên tắc tự nguyện, bình

đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ ; cán

bộ công chức được tham gia hợp tác xã với

tư cách là xã viên. Hợp tác xã không thủ tiêu

tính tự chủ sản xuất kinh doanh của các

thành viên, chỉ làm những gì màmỗi thành

viên riêng lẻ không làm được , hoặc làm

không cóhiệu quả để hỗ trợ cho cácthành

viên phát triển ;

- Sở hữu của hợp tác xã là sở hữu đan

xen , "dựa trên sở hữu của các thành viên và

sở hữu tập thể" , hợp tác xã không tập thể

hóa mọi tư liệu sản xuất của các thành viên ,

mà tôn trọng sở hữu của thành viên ; sở hữu

tập thể bao gồm các loại quỹ không chia ,

các tài sản hình thành do quá trình tích luỹ

của hợp tác xã tạo nên và tài sản trước đây

được giao lại cho tập thể sử dụng làm tài sản

không chia ;

·
Tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

không bị giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa

bàn, trừ một số lĩnh vực có quy định riêng .

Hợp tác xã hoàn toàn tự chủ trong hoạt động

sản xuất, kinh doanh và tự chịu trách nhiệm

trong cơ chế thị trường , liên doanh liên kết

với các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế ;

-

Về mặt quản lý , có sự phân biệt rõ chức

năng quản lý của ban quản trị và chức năng

điều hành của chủ nhiệm . Thành viên ban

quản trị nhất thiết phải là xã viên hợp tác xã ,

do đại hội xã viên hoặc đại hội đại biểu xã

viên bầu. Chủ nhiệm hợp tác xã có thể là xã

viên hoặc người ngoài hợp tác xã do ban

quản trị thuê, hoạt động như một giám đốc

điều hành. Đây là điểm quan trọng tạo điều

kiện để hợp tác xã có thể có đội ngũ cán bộ

điều hành chuyên nghiệp, nhờ đó có thể

nâng cao được hiệu quả quản lý của hợp tác

xã trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh

doanh của mình ;

- Hình thức phân phối trong hợp tác xã

vừa theo lao động, vừa theo vốn góp cổ phần

và theo mức độ tham gia dịch vụ ;

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế, hoạt

động lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm

lợi ích các thành viên và lợi ích tập thể,

đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của các

thành viên ;

·

- Mô hình hợp tác xã rất linh hoạt và đa

dạng về hình thức, phù hợp với đặc điểm

của từng vùng, từng ngành ; với nhiều trình

độ phát triển , từ thấp đến cao , từ làm dịch vụ

đầu vào, đầu ra phục vụ cho hoạt động sản

xuất, kinh doanh của các thành viên, đến mở

mang ngành nghề , vươn lên sản xuất kinh

doanh tổng hợp và hình thành được các

doanh nghiệp của hợp tác xã; từ hợp tác xã

phát triển thành các liên hiệp hợp tác xã ; ...

Với những đặc trưng trên , hợp tác xã kiểu

mới hoàn toàn khác hợp tác xã kiểu cũ được

xây dựng trong thời kỳ cơ chế kế hoạch hóa

tập trung , bao cấp trước đây , có các đặc

trưng là tập thể hóa toàn bộ tư liệu sản xuất,

không thừa nhận vai trò của kinh tế hộ, phủ

nhận vai trò kinh tế hàng hóa , tổ chức theo

địa giới hành chính, sản xuất mang tính chất

tập thể hóa, tập trung , phân phối theo ngày

công lao động, thực hiện quá nhiều nghĩa vụ

xã hội và mô hình được thực hiện đồng loạt

trong cả nước, ít chú ý đến đặc điểm riêng

của từng vùng, từng ngành ...
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Hợp tác xã kiểu mới cũng khác với công

ty cổ phần . Hợp tác xã được thành lập do

các thành viên tự nguyện tập hợp, liên kết

nhau lại để cùng kinh doanh hoặc hỗ trợ

nhau kinh doanh ; mỗi thành viên , dù góp ít

hay nhiều vốn đều bình đẳng với nhau trong

quyết định các vấn đề chung của hợp tác xã,

với nguyên tắc cơ bản là "mỗi người một lá

phiếu " (nguyên tắc "đối nhân ") . Trong khi

đó, công ty cổ phần do các nhà đầu tư đứng

ra thành lập , tổ chức hoạt động lấy mục tiêu

là lợi nhuận , các thành viên của công ty (các

cổ đông) chỉ có quyền tham gia quyết định

các vấn đề của công ty theo mức độ góp vốn

(nguyên tắc "đối vốn ") . Phân phối trong các

công ty cổ phần là theo tỷ lệ vốn góp ; còn

hợp tác xã thì vừa phân phối theo vốn góp ,

vừa phân phối theo lao động và theo mức độ

tham gia các dịch vụ .

Thứ hai, kinh tế tập thể phải là một tổ

chức kinh tế kết hợp hài hòa giữa lợi ích

kinh tế và lợi ích xã hội của các thành viên

và lợi ích tập thể, thì mới phát triển vững

bền theo đúng tính chất của nó . Coi trọng lợi

ích kinh tế thì sẽ tạo được động lực để thu

hút các thành viên tham gia ; ngược lại , coi

trọng lợi ích xã hội của các thành viên và

phát triển cộng đồng thì mới thực sự là tổ

chức kinh tế làm chỗ dựa cho người lao

động , hộ sản xuất kinh doanh cá thể, các

doanh nghiệp nhỏ và vừa . Do vậy, khi

đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể không thể

chỉ dựa đơn thuần vào một mặt nào đó, mà

phải có quan điểm toàn diện , cả kinh tế -

chính trị - xã hội , cả hiệu quả của tập thể và

hiệu quả của các thành viên .

Thứ ba , những năm tới trong nông

nghiệp, nông thôn , kinh tế hộ tự chủ tiếp tục

tồn tại lâu dài , phải có sự hợp tác lẫn nhau

để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh

tranh, giúp hộ đứng vững được trong nền

kinh tế thị trường . Kinh tế tập thể , nòng cốt

là hợp tác xã kiểu mới là hình thức tổ chức

kinh tế phù hợp để thực hiện điều đó . Phát

triển rộng rãi các hình thức kinh tế tập thể

trong tất cả các ngành, lĩnh vực và địa bàn là

cần thiết, trong đó phát triển kinh tế tập thể

trong nông nghiệp, nông thôn phải được

xem là một trọng tâm , cần tập trung chỉ đạo

nhằm tạo ra một thể chế kinh tế có thể đảm

nhận vai trò hỗ trợ , nâng đỡ kinh tế hộ, trang

trại phát triển , làm cầu nối để tiếp nhận sự

hỗ trợ của Nhà nước cho kinh tế hộ, kinh tế

trang trại . Kinh tế tập thể tuyệt nhiên không

thay thế hoặc thủ tiêu kinh tế hộ, trang trại ;

gắn phát triển kinh tế tập thể với quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp

và xây dựng nông thôn mới ; thúc đẩy kinh

tế tập thể không ngừng phát triển sức sản

xuất, vươn lên cạnh tranh trong quá trình hội

nhập kinh tế quốc tế .

Thứ tư , kinh tế tập thể là tổ chức kinh tế

ngoài chức năng kinh tế , còn có khả năng

giải quyết được nhiều vấn đề xã hội , phát

triển cộng đồng . Do vậy, sự quan tâm của

Đảng và trợ giúp của Nhà nước là cần thiết

và hợp lý , hoàn toàn không hàm nghĩa bao

cấp . Mặt khác , phát triển kinh tế tập thể là

một tất yếu khách quan trong quá trình xây

dựng nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta

(như đã đề cập ở phần trên ) , là công việc rất

quan trọng của Đảng và Nhà nước , không

chỉ để xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , mà còn là

một trong những con đường quan trọng để

thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất trong

những năm tới có hiệu quả theo hướng công

nghiệp hóa , hiện đại hóa.

Thứ năm , nhấn mạnh việc phát triển

kinh tế tập thể thời gian tới phải theo
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phương châm tích cực, chủ động, nhưng

phải vững chắc, xuất phát từ nhu cầu

thực tiễn , đi từ thấp đến cao, đa dạng về mô

hình, vì hiệu quả thiết thực, trước hết là vì sự

phát triển của sức sản xuất, triệt để tôn trọng

nguyên tắc tự nguyện, nhất quyết không

nóng vội , chủ quan duy ý chí , áp đặt . Nhưng

cũng yêu cầu các cấp ủy đảng và chính

quyền các cấp cần khắc phục sự buông lỏng

lãnh đạo, bị động ngồi chờ, để mặc sự phát

triển tự phát của nền kinh tế , mà chậm trễ

trong việc nắm bắt và đáp ứng những đòi hỏi

của nhân dân về phát triển kinh tế tập thể.

2. Sửa đổi, ban hành hệ thống giải

pháp chính sách đồng bộ để thúc đẩy

kinh tế tập thể phát triển :

Thứ nhất, cần tạo môi trường thể chế

thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển , bao

gồm việc sửa đổi , bổ sung Luật hợp tác xã,

kết hợp xem xét , xử lý một số quy định chưa

thống nhất giữa các luật đã ban hành về

những vấn đề liên quan đến phát triển kinh

tế tập thể ; đảm bảo tính phù hợp và thông

thoáng của luật và hệ thống pháp lý , tạo

được động lực cho kinh tế tập thể phát triển ,

thể hiện rõ quyền tự chủ , tự chịu trách nhiệm

của hợp tác xã trong lựa chọn ngành nghề

kinh doanh mà pháp luật không cấm ; giảm

tối đa thủ tục khi thành lập và đăng ký kinh

doanh ; phân định rõ chức năng quản lý của

Hội đồng quản trị và chức năng điều hành

của chủ nhiệm ; chủ nhiệm có thể là xã viên ,

cũng có thể là người ngoài hợp tác xã do Hội

đồng quản trị thuê . Đồng thời, ban hành

đồng bộ các văn bản dưới luật : Nghị định ,

Quyết định, Thông tư phù hợp với đặc thù

của hợp tác xã nông nghiệp và phi nông

nghiệp ; sửa đổi , ban hành Điều lệ mẫu phù

hợp với đặc thù của hợp tác xã nông nghiệp

và hợp tác xã phi nông nghiệp, tạo điều kiện

để các hợp tác xã dễ dàng vận dụng ; có văn

bản hướng dẫn chứng thực về tổ chức và

hoạt động của các tổ hợp tác theo Điều 120

Bộ Luật Dân sự hiện hành.

Bên cạnh đó, việc quan tâm xây dựng

được một môi trường tâm lý xã hội lành

mạnh, thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển

là rất quan trọng , đòi hỏi cấp ủy đảng và

chính quyền các cấp phải đẩy mạnh hoạt

động tuyên truyền về chủ trương , chính sách

của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phát

triển kinh tế tập thể. Các ngành , địa phương

cần chú trọng công tác tổng kết và tuyên

truyền nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể

làm ăn có hiệu quả, làm cho mọi người hiểu

rõ , hiểu đúng về bản chất của kinh tế tập thể

kiểu mới, để có thái độ trân trọng , đối xử

bình đẳng như các thành phần kinh tế khác ;

đồng thời, có biện pháp, chính sách để khen

thưởng các cá nhân và tổ chức kinh tế tập

thể làm ăn giỏi .

-

Thứhai, xây dựng , sửa đổi và hoàn thiện

hệ thống chính sách đồng bộ, phù hợp là yêu

cầu hết sức quan trọng để hỗ trợ và giúp đỡ

cho kinh tế tập thể phát triển , bao gồm :

chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân

lực, chính sách đất đai , chính sách tài chính -

tín dụng , chính sách hỗ trợ về khoa học

công nghệ , chính sách tiếp thị và mở rộng

thị trường, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở

hạ tầng ; đặc biệt là một số chính sách sau :

Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn

nhân lực là rất quan trọng, quyết định sự

thành công của quá trình phát triển kinh tế

tập thể. Thực tiễn đã chỉ rõ : ở đâu có cán bộ

tốt , có trình độ, có tâm huyết, nhiệt tình và

biết phát huy dân chủ , ở đó hợp tác xã ăn

nên làm ra , xã viên phấn khởi gắn bó với

hợp tác xã . Nhưng để có cán bộ tốt , cần phải

đẩy mạnh công tác đào tạo ; việc này tự bản

-
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thân hợp tác xã chưa thể làm được, đòi hỏi

phải có sự hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ phía

Nhà nước. Việc hỗ trợ công tác đào tạo cán

bộ quản lý cho kinh tế tập thể phải xem như

là một khoản đầu tư phát triển dài hạn của

Nhà nước, hoàn toàn không nên xem đó là

bao cấp, nhằm tạo dần đội ngũ cán bộ có đủ

trình độ điều hành , quản lý khu vực kinh tế

này.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ cho khuvực kinh tế

tập thể, việc xây dựng cơ chế thu hút và đưa

cán bộ quản lý và khoa học, kỹ thuật về

công tác tại hợp tác xã ; thực hiện chính sách

bảo hiểm xã hội cho cán bộ, xã viên và

người lao động ; thực thi chính sách phân

phối công bằng, hợp lý trong hợp tác xã là

những nội dung quan trọng được đề cập

trong chính sách cán bộ và đào tạo nguồn

nhân lực .

- Chính sách đất đai cho kinh tế tập thể là

một vấn đề quan trọng và cũng rất bức bách ,

sắp tới sẽ được sửa đổi , bổ sung và hoàn

thiện theo hướng khuyến khích và tạo điều

kiện để nông dân, xã viên "dồn điền, đổi

thửa" , tập trung ruộng đất cho sản xuất hàng

hóa, mở mang ngành nghề theo các chính

sách của Nhà nước . Nhà nước giao đất

không thu tiền và khẩn trương cấp giấy.

chứng nhận quyền sử dụng đất với hợp tác

xã nông nghiệp để xây dựng trụ sở làm việc ,

làm cơ sở sản xuất kinh doanh , ... các hợp

tác xã phi nông nghiệp được áp dụng chế độ

thuê đất dài hạn , được giảm mức nộp tiền

thuê đất trong một thời gian nhất định và khi

mới thành lập được nộp tiền thuê đất nhiều

lần ; đối với đất do hợp tác xã đầu tư khai

phá tôn tạo , khi chuyển sang chế độ cho

thuê đất cần được trả lại các chi phí khai phá

cho hợp tác xã .

- Chính sách tài chính - tín dụng cho khu

vực kinh tế tập thể là rất quan trọng và bức

xúc, Nghị quyết đã nhấn mạnh một số chính

sách như chính sách miễn thuế sử dụng đất

trong hạn điền cho hộ nông dân đến

năm 2010, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

trong một thời gian nhất định đối với hợp

tác xã nông, lâm, ngư nghiệp mới chuyển

đổi hoặcmới thành lập ; chính sách hỗ trợ

đầu vào, xử lý nợ tồn đọng cũ cho hợp tác

xã, chính sách góp vốn , chính sách vayvốn ,

xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác

xã , quỹ bảo lãnh tín dụng nhằm tạo điều

kiện thuận lợi về vốn cung ứng cho các hợp

tác xã hoạt động ...

Chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng

thị trường là rất quan trọng để giúp kinh tế

tập thể phát triển . Các ngành , các địa

phương, các hiệp hội ngành nghề và liên

minh hợp tác xã hỗ trợ xúc tiến thương mại ,

cung cấp thông tin , tìm kiếm thị trường giúp

đỡ các hộ , tổ hợp tác và hợp tác xã ; tổ chức

các hình thức giới thiệu sản phẩm ở trong và

ngoài nước phù hợp với trình độ hiện tại và

xu thế phát triển trong thời gian tới của kinh

tế tập thể. Cần thực hiện rộng rãi việc ký kết

hợp đồng trực tiếp giữa doanh nghiệp chế

biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư

nghiệp với nông dân qua các hợp tác xã.

-
Một số chính sách khác như chính sách

hỗ trợ về khoa học - công nghệ, chính sách

quanđầu tư xây dựng cơ sở hạ tầngcũng rất

trọng , là đòi hỏi không thể thiếu được để tạo

điều kiện và giúp các hợp tác xã chuyển đổi

cơ cấu sản xuất, phát triển thêm ngành nghề,

nâng cao năng suất , chất lượng, hạ giá

thành , đa dạng hóa sản phẩm, vươn lên

cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế

quốc tế .
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Thứ ba , tăng cường vai trò quản lý nhà

nước đối với phát triển kinh tế tập thể là một

nội dung rất quan trọng, cần được thúc đẩy

sớm nhằm tạo điều kiện hỗ trợ , giúp đỡ kinh

tế tập thể phát triển . Lần này Nghị quyết

Trung ương đặt yêu cầu tăng cường công tác

quảnlý nhà nước đối với kinh tế tập thể, chỉ

rõ các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa

phương phải xây dựng chương trình phát

triển kinh tế tập thể ; tiến hành rà soát, bổ

sung, xây dựng các chính sách khuyến khích

phát triển kinh tế tập thể thuộc phạm vi quản

lý của mình ; hình thành bộ máy quản lý

chuyên trách thích hợp để theo dõi, hướng

dẫn thực hiện các chính sách, nghiệp vụ đối

với khu vực kinh tế này ; tổng kết kinh

nghiệm thực tiễn, tuyên truyền , nhân rộng

các mô hình làm ăn có hiệu quả ; xây dựng

kế hoạch và tổ chức đào tạo cán bộ cho kinh

tế tập thể ; hướng dẫn phát triển các hình

thức kinh tế tập thể gắn với quy hoạch phát

triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương .

Thứ tư , tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng, phát huy vai trò của Liên minh hợp

tác xã Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể nhân dân đối với phát triển kinh tế

tập thể . Các cấp ủy và tổ chức đảng có trách

nhiệm quán triệt, tổ chức triển khai , có

chương trình hành động đưa Nghị quyết đi

vào cuộc sống ; tăng cường công tác giáo

dục chính trị , tư tưởng , tạo sự chuyển biến

nhận thức về vị trí, vai trò kinh tế tập thể cho

toàn Đảng , toàn dân ; thường xuyên kiểm

tra , tổng kết, nhân rộng các mô hình kinh tế

tập thể làm ăn có hiệu quả ; hướng dẫn xây

dựng cơ sở đảng và các đoàn thể trong các

tổ chức kinh tế tập thể.

Thứ năm , để thực hiện thắng lợi những

chủ trương chính sách vừa nêu trên , việc

tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác quản

lý trong hợp tác xã, đảm bảo phát huy tối đa

các yếu tố sản xuất của kinh tế tập thể là vấn

đề có tính then chốt .

Trước hết, phải không ngừng đổi mới và

hoàn thiện nội dung, phương pháp quản lý

sản xuất kinh doanh trong các hợp tác xã

tăng cường năng lực quản trị kinh doanh cho

đội ngũ cán bộ quản lý, năng lực xây dựng

kế hoạch sản xuất kinh doanh , trình độ tổ

chức điều hành và tiếp thị . Bên cạnh đó cần

hoàn thiện dần công tác quản lý tài chính

trong hợp tác xã, bảo đảm yêu cầu minh

bạch , công khai, dân chủ, tiến tới thực hiện

được những nguyên tắc cơ bản trong hạch

toán sản xuất kinh doanh , dịch vụ ; dần dần

thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc đối với

hoạt động kinh doanh của hợp tác xã, trước

hết là đối với các hợp tác xã phi nông

nghiệp .

Phát triển kinh tế tập thể là một công việc

hết sức quan trọng và cần thiết, vừa xuất

phát từ những đòi hỏi khách quan của yêu

cầu phát triển sức sản xuất, vừa đảm bảo

thực hiện mục tiêu định hướng xã hội chủ

nghĩa của nền kinh tế . Các ngành, địa

phương cần quan tâm chỉ đạo để đưa nội

dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

khóa IX về " Tiếp tục đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" vào cuộc

sống . Xử lý tốt những vấn đề vừa nêu trên ,

nhất định chúng ta sẽ xây dựng kinh tế tập

thể từng bước phát triển vững chắc, đáp ứng

được những nhu cầu bức xúc của người lao

động , hộ sản xuất kinh doanh , các doanh

nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng,

đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, nhất là công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Q

;

2
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THATÁC PHẨM "THÀ ÍT BÀ TỐT" CỦA V.I. LÊ-

VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

T

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

ÁC phẩm “ Thà ít mà tốt” (

được V.I. Lê -nin viết tháng

3-1923 và được công bố lần

đầu tiên trên Báo “Sự thật” , số 49 ,

ngày 4-3-1923 . Từ đó đến nay, gần 8 thập

kỷ đã trôi qua nhưng những tư tưởng, quan

điểm của V.I. Lê-nin về tổ chức bộ máy

Nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn giữ nguyên

giá trị . Trong điều kiện Đảng, Nhà nước ta

đang tiếnhành đẩy mạnh công cuộc đổi

mớitoàn diện đất nước, trongđó có đổi

mới tổ chức bộ máy nhà nước theo yêu cầu

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa Việt Nam, qua nghiên cứu tác phẩm

này , chúng ta rút ra được những bài học vô

cùng quý báu .

Thứ nhất, khi tiến hành đổi mới tổ chức

bộ máy nhà nước , cần phân tích , đánh giá

một cách khách quan tình hình để có quyết

sách phù hợp

Khi đặt vấn đề về đổi mới tổ chức

bộ máy Bộ Dân ủy thanh tra công nông ,

V. I. Lê - nin đã nêu và phân tích một cách

thấu đáo bối cảnh cần đổi mới tổ chức bộ

máy của cơ quan này . Người đã đi từ sự

phân tích bối cảnh tình hình cách mạng ;

đánh giá tình hình bộ máy nhà nước với

NGUYỄN QUANG MINH

yêu cầu đổi mới ; nguyên nhân dẫn đến

tình hình đó cũng như những điều kiện để

tiến hành đổi mới .

Lê-nin không hề che dấu hay xuê xoa

những yếu kém của bộ máy nhà nước xô-

viết lúc đó, mặc dù trong bối cảnh các

nước đế quốc đang tìm mọi cách bôi nhọ,

xuyên tạc bản chất của Nhà nước xô viết -

Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên và duy

nhất trênthế giớitại thời điểm đó . Người

thẳng thắn chỉra rằng : “Tình hình bộmáy

nhà nước củatarất đáng buồn, nếu không

muốn nói là rất tồi tệ, đến nỗi trước hết

chúng taphải suy nghĩ nghiêm chỉnhxem

nên khắc phục những khuyết điểm của bộ

máy ấy như thế nào ” . - Theo Lê-nin , bộ

máy đó là kết quả của một quá trình cải

tiến bộ máy không hiệu quả : “Thế là đã

năm năm ,chúng ta rasức cải tiến bộ máy

nhà nước của ta . Nhưng đó chỉ là một hoạt

động phí công , một hoạt động, qua năm

năm , đã chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng

* Văn phòng Quốc hội

( 1 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát- xcơ-va,

1978 , t 45 , tr 442

(2) V.I. Lê-nin : Sdd, tr 442 - 443
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hoạt động đó chỉ là vô hiệu, thậm chí còn

vô ích , hay thậm chí còn có hại là khác.

Nhìn hoạt động phí công ấy thì tưởng là

chúng ta công tác , nhưng thực tế , hoạt

động đó đã làm cho những cơ quan và đầu .

óc của chúng ta đóng cáu lại” (3 ) . Đây là

một sự thừa nhận rất dũng cảm, rất cách

mạng mà dường như ngay chính về lâu

dài, ở nhiều lúc, nhiều nơi, những người

cộng sản không hẳn đã có được . Vì lý do

này, lý do khác , nhiều đảng cộng sản đã

không dám nhìn thẳng vào những hạn chế

trong tổ chức bộ máy đảng , bộ máy nhà

nước và trong phương thức lãnh đạo , quản

lý củamình , “ tô hồng” chế độ để rồi, sau

những biến cố dẫn đến sự sụp đổ nhanh

chóng hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thực

tế ở hàng loạt nước , nhìn nhận ra thì đã

muộn . Cái giá phải trả cho bài học thiếu

khách quan, thiếu dũng cảm trong việc

nhìn nhậnvà sửachữa nhữnghạnchế của

chính mình của một số đảng cộng sản , thời

gian qua là quálà quá “đắt” .

May mắn cho chúng ta, trong bối cảnh

cực kỳ nguy nan đó , Đảng ta đã kịp thời đề

ra chủ trương “ nhìn thẳng vào sự thật , nói

rõ sự thật”, để rồi từ đó mà tiến hành công

cuộc đổi mới toàn diện đất nước được khởi

xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ VI ( 1986) của Đảng . Bài học về thái

độ dũng cảm trong việc nhìn nhận và sửa

chữa những hạn chế của chính mình mà

Lê-nin để lại đã được Đảng ta quán triệt và

vận dụng, đã góp phần mở ra một thời kỳ

phát triển mới cho cách mạng Việt Nam .

Tuy nhiên , cho đến nay , sau hơn 15 năm

tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất

nước , thành tựu chúng ta đạt được cũng

nhiều nhưng những hạn chế cũ còn lại và

những khuyết điểm mới phát sinh cũng

không phải ít . Bộ máy nhà nước của chúng

ta vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả

và hiệu lực ; tình trạng tham nhũng, quan

liêu, xa rời dân vẫn chưa khắc phục được .

Vì vậy hiện nay , những người đảng viên

chân chính vẫn cần phải tiếp tục trau dồi

bài học của Lê-nin, thực hành tiếp bài học

của Người để chỉnh đốn lại đội ngũ và tổ

chức bộ máy đảng, bộ máy chính quyền

của mình để có thể tiếp tục giữ vững,

giương cao ngọn cờ cách mạng.

Thứ hai, đổi mới bộ máy nhà nước phải

tiến hành một cách kiên quyết, nhưng vững

chắc từng bước, không được nóng vội

Để tiến hành việc đổi mới một cách có

hiệu quả bộ máy nhà nước , Lê - nin yêu cầu

“ Phải tuân theo quy tắc này : thà ít mà tốt.

Phải tuân theo quy tắc này : thà mất hai

năm hay thậm chíba năm , còn hơn là hấp

tấp vội vàng mà không cóchút hyvọngnào”
(4 ) .

Như vậy , một bộ máy , một tổ chức mạnh

không phải do số lượng, do quy mô mà

chủ yếu là ở chất lượng của nó . Cho nên,

đòi hỏi bộ máy nhà nước và nhân viên của

nó phải có chất lượng cao và thật sự gương

mẫu - “thà ít mà tốt ” .

Lê- nin cũng dự liệu trước những khó

khăn trong việc thực hiện đổi mới bộ máy

nhà nước : “ Tôi biết rằng giữ vững quy tắc

ấy và vận dụng được nóvào tình hìnhthực

tế của chúng ta là khó khăn . Tôi biết là

quy tắc ngược lại thế sẽ tự mở cho nó một

con đường bằng muôn nghìn ngõ ngách.

Tôi biết rằng sẽ phải kháng cự lại một

cách mãnh liệt, sẽ phải tỏ ra kiên trì phi

thường ; rằng công tác ấy , ít nhất là trong

(3) , (4) V.I. Lê -nin : Sdd, tr 445
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(5)

…những năm đầu, sẽ vô cùng ít hiệu quả”

Như vậy , Lê-nin đã nhìn thẳng vào những

khó khăn trong chặng đường tới mà hành

động, không chủ quan, xem thường nhưng

cũng không một chút bị quan, nao núng.

Tư tưởng cách mạng đã vượt lên trên mọi

khó khăn , thách thức .

Thứ ba, phải biết chọn khâu đột phá

trong tổ chức bộ máy nhà nước để tiến

hành đổi mới

Việc đổi mới một cách toàn diện và

triệt để bộ máy nhà nước, nhất là trong

hoàn cảnh phức tạp của nước Nga xô-viết

lúc đó là một việc không đơn giản . Thiên

tài của Lê-nin ở đây thể hiện qua việc

Người đã biết chọn khâu đột phá để qua

đó, tác động tới toàn thể bộ máy nhà nước.

Đó chính là bộ máy cơ quan Bộ Dân ủy

thanh tra công nông, mà trong tác phẩm

này, Người đánh giá rằng : đây chính là

“ công cụ để cải tiến bộ máy (nhà nước)

của ta ” ; tương tự như trong một tác phẩm

khác, Người đã coi cơ quan này là “trung

tâm của hệ thần kinh ” mà nếu tác động

đến nó sẽ làm rung chuyển toàn bộ bộ máy

nhà nước .

Ở nước ta, khi bắt đầu tiến hành công

cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ,

Nhà nước ta đã kế thừa và phát triển bài

học của Lê-nin về việc biết lựa chọn khâu

đột phá để đổi mới , đó chính là lĩnh vực

kinh tế . Qua đổi mới kinh tế, chúng ta từng

bước thúc đẩy các lĩnh vực khác cũng phát

triển ; vừa phát triển kinh tế ; nâng cao đời

sống nhân dân ; vừa giữ vững được định

hướng chính trị ; ổn định xã hội ... Tuy

nhiên, trong lĩnh vực đổi mới tổ chức và

hoạt động của hệ thống chính trị nói chung

cũng như trong lĩnh vực đổi mới tổ chức

và hoạt động của bộ máy nhà nước nói

riêng trong những năm qua vẫn còn hạn

chế. Đảng đã có nhiều nghị quyết về đổi

mới tổ chức bộ máy nhà nước , như : Nghị

quyết Trung ương 8 (khóa VII), Nghị

quyết Trung ương 3 , Nghị quyết Trung

ương 7 (khóa VIII), các Nghị quyết của

đại hội Đảng các khóa , mới đây là Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. Vừa

qua, Bộ Chính trị mới ban hành Nghị

quyết số 08 -NQ/TW ngày 02-01-2002 về

một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư

pháp trong thời gian tới, trong đó có đề

cập đến vấn đề cải cách hệ thống các cơ

quan tư pháp. Chúng ta cũng hy vọng

rằng, với việc xác định đúng “trọng tâm

công tác tư pháp ” cần đổi mới, nền tư

pháp của chúng ta sẽ sớm được cải cách

một cách triệt để , có hiệu quả cao.

Thứ tư , phát huy tối đa nội lực ; trong

đó, coi con người là yếu tố quyết định

thành công của việc đổi mới tổ chức bộ

máy nhà nước .

quan

Khi đề cập đến việc đổi mới Bộ dân ủy

thanh tra công nông, với
điểm chung

là “ tất cả cái gì thật sự là ưu tú trong chế

độ xã hội của chúng ta phải được đem

sử dụng một cách hết sức thận trọng , có

suy nghĩ và với một sự am hiểu cặn kẽ” (6 ),

Lê -nin thực sự đã đề cao việc phát huy nội

lực trong việc đổi mới bộ máy nhà nước .

Như trên đã trình bày , trong các yếu

nội lực mà Lê-nin cho rằng có thể sử dụng

để đổi mới bộ máy nhà nước thì ở nước

Nga lúc đó chỉ có “những công nhân hãng

hái đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội...

Hai là : những yếu tố kiến thức , học thức,

giáo dục” . “ Hai” nhưng thực chất là một.

(5) V.I. Lê-nin : Sɗd, tr 445

(6) V.I. Lê-nin : Sɗd, tr 444
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Đó là những con người có phẩm chấtcách

mạng và tri thức tốt . Như vậy , yếu tố con

người - theo Lê-nin là yếu tố tiên quyết

quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy

nhà nước, của việc đổi mới tổ chức bộ máy

nhà nước. Đây cũng là một bài học có ý

nghĩa to lớn mà Đảng , Nhà nước ta đã và

đang vận dụng trong công cuộc đổi mới

hiện nay. Để phát huy được yếu tố này ,

Lê-nin cũng chỉ ra những biện pháp cần

thực hiện , như :

“Nên quan tâm chỉnh đốn bộ máy đó

một cách thật đặc biệt chu đáo , quan tâm

tập trung cho Bộ Dân ủy thanh tra công

nông một số nhân viên có phẩm chất cao,

nghĩa là không kém gì những nhân viên

kiểu mẫu giỏi nhất ở Tây Âu ” ; (

(7)

“ Phải lựa chọn đặc biệt cẩn thận

những cán bộ của Bộ Dân ủy thanh tra

công nông, căn cứ vào một sự kiểm

tra nghiêm ngặt nhất, chứ không khác

được” ;(8)

“ Những công nhân mà chúng ta chỉ

định là ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương

phải là những người cộng sản không thể

chê trách được” .

Lê - nin chỉ ra những biện pháp rất cụ thể

để thực hiện như :

“Mở ngay một cuộc thi soạn hai cuốn

sách giáo khoa, hoặc nhiều hơn nữa, viết

về tổ chức công tác nói chung, và đặc biệt

là về công tác quản lý” . ( 9 )

-

“Cử một vài người có năng lực và tận

tâm sang Đức hay sang Anh để sưu tầm tài

liệu và nghiên cứu vấn đề ” ( 0 ) ;

“Cử một tiểu ban chịu trách nhiệm

thảo chương trình sơ bộ cho những kỳ thi

tuyển ngườimuốn vào làm việc ở Bộ Dân

ủy thanh tra công nông ; cũng như cho

những người định tuyển vào chức vụ “ủy

viên Ban Kiểm tra Trung ương ” ( ) ;

- “Đồng thời phải cử ra một tiểu ban trù

bị có trách nhiệm tìm những người để

tuyển vào chức vụ ủy viên Ban Kiểm tra

Trung ương ” . ( 2 )

Trong những biện pháp mà Lê-nin nêu

lên , ta thấy Người vẫn đặc biệt coi trọng

và nhấn mạnh các biện pháp liên quan đến

công tác cán bộ . Đồngthời , qua các biện

pháp mà Lê -nin nêu lên, có một điểm mà

chúng ta cũng cần học tập, đó là quan

điểm rộng mở, sẵn sàng học tập, tiếp thu

tri thức nhân loại .

Thứ năm , phải gắn giữa tri thức, lý luận

với hoạt động thực tiễn

Trong tác phẩm , Lê -nin cho rằng ,

“Muốn đổi mới bộ máy nhà nước của

chúng ta , phải cố hết sức tự đặt cho mình

nhiệm vụ sau đây : một là học tập , hai là

học tập, ba là học tập mãi, và sau nữa ,

phải làm sao cho học thức ở nước ta không

nằm trên giấy hoặc là một lời nói theo mốt

nữa (điều này phải thú thực là thường hay

xảy ra ở nước ta ), phải làm sao cho học

thức thật sự ăn sâu vào trí não , hoàn toàn

và thực tế trở thành một bộ phận khăng

khít của cuộc sống của chúng ta” (3 ). Một

lần nữa Lê -nin khẳng định vai trò của tri

thức trong công cuộc đổi mới bộ máy nhà

nước, đồng thời với việc nhấn mạnh trách

nhiệm của mỗi đảng viên cộng sản là

phải không ngừng học tập , nâng cao tri

thức, lý luận . Nhưng điều quan trọng hơn ,

(7) V.I. Lê-nin : Sɗd, tr 442

(8) V.I. Lê-nin : Sɗd, tr 446

(9) , ( 10) , ( 11) , ( 12) V.I. Lê-nin : Sɗd, tr 449

(13 ) V.I. Lê-nin : Sɗd, tr 444
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theo Người là phải đưa tri thức , lý luận đó

vào cuộc sống , phát huy tác dụng trong

cuộc sống chứ không phải là những tri

thức vô hồn “ trên giấy” .

Thời gian qua, ở nước ta, Đảng, Nhà

nước cũng thường xuyên quan tâm đến

công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức

cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên,

trong thực tiễn tổ chức cũng đang có nhiều

vấn đề đặt ra , nhất là về tính hiệu quả và

chất lượng thực còn rất thấp của công tác

này . Nội dung đào tạo, bồi dưỡng còn

chưa sát với từng loại đối tượng , còn

chồng chéo, lạc hậu ; gây lãng phí rất

nhiều . Ngoài ra, công luận cũng nói nhiều

về sự xa rời giữa nghiên cứu lý luận và

thực tiễn áp dụng trong mọi lĩnh vực, kể cả

trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ

máy nhà nước. Những điều này yêu cầu

Đảng, Nhà nước cần quan tâm , có biện

pháp chấn chỉnh kịp thời .

Thứ sáu , coi trọng công tác thanh tra ,

kiểm tra trong hoạt động của bộ máy nhà

nước

Lê -nin cho rằng , phải đi từ công tác

kiểm tra để tác động tới bộ máy nhà nước,

coi đây là điểm xuất phát và khâu trung

tâm của cải cách bộ máy nhà nước. Người

cho rằng, “ Phải nghĩ đến chuyện kiểm tra

lại những chủ trương mà chúng ta tuyên

bố hàng giờ , quyết định hàngphút, rồi

từng giấy chứng minh tính chất không

vững chắc, không kiên định và khó hiểu

của những chủ trương đó ” ( 4). Như vậy ,

theo Lê- nin , chúng ta không được chủ

quan , thỏa mãn với các quyết định , chủ

trương của mình mà từng phút, từng giây

luôn phải nghĩ đến việc kiểm tra tính đúng

đắn của các chủ trương , quyết định đó.

Đồng thời , theo Lê-nin, thông qua công

tác kiểm tra , thanh tra mà phát hiện, sáng

tạo ra cái mới, cái tốt hơn . Người viết :

“không quên kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều

lần, mà sáng tạo ra một cái gì thực sự

không chê trách được, một cái gì có thể

làm cho tất cả và từng người phải tôn

trọng ” ( s). Như vậy, trong công tác quản lý

nhà nước , nội dung thanh tra , kiểm tra

phải luôn được quan tâm , đề cao và coi

đây là một trong những nội dung cơ bản

nhất của công tác quản lý nhà nước .

Thứ bảy, trong quá trình đổi mới tổ

chức bộ máy nhà nước, cần kết hợp giữa tổ

chức bộ máy cơ quan nhà nước với cơ

quan đảng tương ứng

Trong tác phẩm, Lê-nin đặt câu hỏi :

“Làm thế nào có thể kết hợp được một cơ

quan đảng với một cơ quan chính quyền

xô -viết ? ” ( 6 và Người tự trả lời : “ Thật

vậy , tại sao lại không kết hợp hai loại cơ

quan đó lại khi lợi ích của công việc đòi

hỏi phải làm như thế ? Phải chăng chưa

bao giờ có ai nhận xét chẳng hạn rằng

trong bộ dân ủy nhưBộ dân ủy ngoại giao,

việc kết hợp như thế thật là vô cùng có ích

và đã được thực hiện ngay từ khi bộ đó mới

hoạt của yếu tố chính quyền với yếu tố

thành lập ?... Phải chăng sự kết hợp linh

đảng lại không phải là một nguồn sức

mạnh phi thường trong chính sách của

được chứng thực là đúng, đã đứng vững

chúng ta ? Tôi tin rằng điều gì đã

được chứng thực là đúng , đã đứngvững

chắc trong chính sách đối ngoại của ta và

đã ăn sâu vào trong phong tục tập quán

(14) V.I. Lê-nin : Sad, tr 443

(15) V.I. Lê-nin : Sɗd, tr 447

(16) V.I. Lê-nin : Sad, tr 452
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đến mức không còn gây ra một chút hoài

nghi nào về phương diện ấy nữa, thì ít ra

cũng sẽ thích hợp như thế (và tôi nghĩ

rằng sẽ thích hợp nhiều hơn ) với toàn thể |

bộ máy nhà nước của ta “ . Từ bài học về

sự kết hợp giữa Bộ Dân ủy ngoại giao với

cơ quan đối ngoại của Đảng trên thực tế,

Lê -nin liên hệ tới các cơ quan kiểm tra của

đảng và của chính quyền, đặt ra câu hỏi :

“tại sao, đối với cơ quan ấy lại không thừa

nhận là có thể hợp nhất một cách độc đáo

bộ máy kiểm tra của đảng với bộ máy

kiểm tra của chính quyền ?” . “Về phần

tôi, tôi thấy là làm như vậy không có trở

ngại gì cả . Hơn nữa, tôi tin rằng sự hợp

nhất ấy là điều đảm bảo duy nhất cho một

hoạt động có kết quả . Tôi nghĩ rằng tất cả

mọi hoài nghi đối với điểm đó đều phát ra

từ những xó xỉnh bụi bặm nhất của bộ máy

nhà nước của chúng ta , và những hoài

nghi ấy chỉ đáng có một điều là : đem ra

mà chế giễu ” (18).

Yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị , xây

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa trong điều kiện một đảng cầm

quyền ở nước ta hiện nay càng đòi hỏi

chúng ta phải quán triệt lại quan điểm này

của Lê-nin để làm sao cho hệ thống chính

trị của chúng ta tinh, gọn , thống nhất, hoạt

động nhịp nhàng và có hiệu quả. D

(17) V.I. Lê-nin : Sdd, tr 452

(18) V.I. Lê-nin : Sɗd, tr 453

|

DIỄN VĂN BẾ MẠC...

( Tiếp theo trang 14)

gian hoạt động Quốc hội . Tôimong rằng

các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phấn

đấu , rèn luyện và công tác với tinh thần

của người đại biểu của nhân dân , dù " ở

trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc hội,

mình cũng cứ ra sức giúp ích nước nhà"

như lời Bác Hồ đã dặn.

Kỳ họp thứ 11 , Quốc hội khóa X đã kết

thúc tốt đẹp. Nhân dịp này , Quốc hội nhiệt

liệt hoan nghênh và cảm ơn sự cộng tác,

ủng hộ và đóng góp tích cực của cử tri

và nhân dân cả nước , của Chính phủ,

các ngành , các cấp, Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam , các vị lão thành cách mạng, các

cơ quan thông tấn , báo chí và các cơ quan

phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành

công của nhiệmkỳ Quốc hội khóa X. Xin

cảm ơn các vị đại diện đoàn ngoại giao,

các vị đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ

quan thông tấn nước ngoài đã quan tâm

theo dõi hoạt động của Quốc hội .

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ

cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài hãy phát

huy truyền thống yêu nước , tinh thần đại

đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khai thác

mọi nguồn lực để đầu tư phát triển , góp

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế

hoạch năm 2002 ; trước mắt chuẩn bị và tổ

chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc

hội khóa XI - sự kiện chính trị quan trọng

của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta .

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng,

Nhà nước , Mặt trận , các vị lão thành cách

mạng, các vị khách quý và các vị đại biểu

Quốc hội mạnh khỏe , hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 11 ,

Quốc hội khóa X. D
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HÚNG tôi thật may mắn tới Nhật Bảnmắn tới Nhật Bản

đúng thời điểm hoa Anh Đào nở rộ .

Đáng được nhận sự yêu mến , quý

trọng của người Nhật, hoa Anh Đào thật

quyến rũ và tinh khiết , cao sang mà dung dị ,

bừng nở hết mình khắp đầu ngọn , cuối cành ,

trắng sáng và tỏa sáng các nẻo đường, tô đẹp

thêm cho những nơi đẹp nhất của nước Nhật .

Đoàn 10 người chúng tôi đến Nhật Bản lần

này để thăm và nghiên cứu tình hình . Dẫn đầu

Đoàn cán bộ cao cấpcấp của Đảng thực

hiện chuyến đi này là phó giáo sư , tiến sĩ

Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư

Trung ương Đảng , Trưởng Ban Tổ chức Trung

ương , Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh . Do có sự chuẩn bị chương trình ,

kế hoạch làm việc của Đoàn một cách chu

đáo, cùng với sự am hiểu và tài gợi mở của

đồng chí Trưởng đoàn , chỉ một tuần ở

Nhật Bản , thăm và làm việc ở 4 thành phố, có

14 buổi tiếp xúc , trao đổi với các chính giới .
14 buổi tiếp xúc, trao đổi với các chính giới

khác nhau ; qua mắt thấy , tai nghe , chúng tôi

cảm nhận và hiểu thêm được nhiều điều .

Mười năm đánh mất.

Nhật Bản đã có một thời oanh liệt , phát

triển như một kỳ tích , là biểu tượng của ý chí

và năng lực sáng tạo . Nếu từ năm 1968 trở

thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới , vào

những năm 80 của thế kỷ XX đã có niềm kiêu

hãnh "Nước Nhật mua cả thế giới " , thì hiện

nay tình hình của Nhật Bản đã khác , nhiều .

người Nhật đánh giá là nước Nhật 10 năm qua

tự đánh mất mình . Trong thời gian gần đây ,

các công ty Mỹ và Tây Âu đang tìm cách mua

các cơ sở sản xuất cả nhỏ lẫn lớn của Nhật .

Công ty Rơ-nô (RENAULT) của Pháp đã mua

Công ty Ni -san (NISSAN) của Nhật, một số

công ty khác cũng đang chấp nhận việc cho

người Mỹ và Tây Âu chi phối .

Biểu hiện rõ nhất của khủng hoảng và suy

thoái ở Nhật Bản là vị thế của các công ty

xuyên quốc gia danh tiếng đang bị suy yếu,

nền kinh tế tăng trưởng thấp , trì trệ , năng suất

lao động giảm đi rõ rệt, thất nghiệp gia tăng .

Trao đổi với chúng tôi , giáo sư kinh tế Ô -đa-

nô cung cấp những con số rất sống động và

xác thực : trước đây 10 năm , các ngân hàng

Nhật Bản được xếp là lớn nhất thế giới, thì nay

Nhật Bản không có tên trong 10 ngân hàng

lớn nhất thế giới. Năm 1990, trong 1000

xí nghiệp lớn của thế giới thì Nhật Bản có 333 ,

Mỹ có 329 ; đến năm 1998 , Nhật Bản chỉ

con 116,Mỹ tăng lên 480. Về tỷ lệ lãi trên số

vốn bỏ ra : từ năm 1990 trở lại đây, lãi của các

doanh nghiệp Nhật có tỷ lệ thấp nhất, chỉ đạt

trên dưới 10% trong khi các doanh nghiệp của

Anh là 30% - 40% và của Mỹ là 20% . Trong

cả thời gian dài trước năm 1990, tỷ lệ thất

nghiệp của Nhật chỉ trên dưới 2 %, nay tỷ lệ

đó đã lên tới 5,5% là tỷ lệ cao nhất từ trước

Thất nghiệp tăng làm tăng thêm số

học sinh đã tốt nghiệp đại học mà không tìm

được việc làm . Cho tới năm 1998 , số sinh viên

tới nay .
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tốt nghiệp đại học còn có 5 nghề để chọn, thì

nay tới 80% số người này không tìm được nơi

làm việc . Hậu quả khó tránh của 10 năm

khủng hoảng và trì trệ là khả năng cạnh tranh

của hàng hóa Nhật Bản bị sút giảm ; thị trường

bên ngoài bị thu hẹp, thị trường trong nước bị

nước khác chen vào.

Tìm kiếm nguyên nhân.

Đồng chí Vũ Dũng, Đại sứ Việt Nam tại

Nhật Bản đã khéo thu xếp để chúng tôi tiếp

xúc, trao đổi với nhiều chính giới. Đó là một

số chính trị gia và chính khách, một số nhà

doanh nghiệp lớn , những nhà nghiên cứu của

Viện nghiên cứu tổng hợp kinh tế Phủ Nội

các, Viện nghiên cứu chính sách tổng hợp của

Bộ Tài chính, Viện khoa học Tô- si-ba ; một số

giáo sư Trường đại học Oa -sê -đa , Trường đại

học Cô -bê. Không khí chung ở các cuộc gặp

cởi mở, thẳng thắn . Tuy cách đánh giá ,

nhìn nhận tình hình cũng như phân tích về

nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng ở

Nhật Bản có khác nhau , nhưng tựu trung lại ,

chúng tôi thấy có những nguyên nhân chính

là sự

như sau .

Thứ nhất, do khủng hoảng về mô hình phát

triển .

Trước đây Nhật Bản phát triển theo mô

hình của phương Tây , phấn đấu như phương

Tây , thì nay đã đuổi kịp và có phần vượt nhiều

nước phương Tây , Nhật Bản sẽ phát triển như

thế nào ? Đây là vấn đề không dễ xử lý bởi dù

phát triển theo mô hình kinh tế nào thì một

mâu thuẫn cốt lõi dẫn tới khủng hoảng vẫn là

mâu thuẫn giữa tính chất xã hộihóa ngày càng

cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sản

xuất tư bản chủ nghĩa . Mâu thuẫn này tất cả

các nước tư bản chủ nghĩa không thể giải

quyết được triệt để mà chỉ có thể khắc phục ,

chống đỡ, điều tiết cho đỡ gay gắt mà thôi .

Thứ hai, có nguyên nhân về cơ cấu kinh tế .

Cơ cấu kinh tế Nhật Bản có một thời kỳ tỏ

ra có hiệu quả nhưng nay đã bộc lộ nhiều

nhược điểm , nổi bật là 3 vấn đề :

Nền kinh tế bị "rỗng ruột " . Do chạy theo

lợi nhuận , các công ty xuyên quốc gia của

Nhật Bản đầu tư phần lớn ra bên ngoài để tận

dụng giá nhân công rẻ hơn nhiều so với ở

trong nước, lại có thể xuất khẩu tại chỗ. Bởi

vậy sản xuất vật chất trong nước bị giảm đi

khiến nền kinh tế bên trong bị trống rỗng .

- Kinh tế "bong bóng" : Khi sản xuất đang

có đà, kinh tế phát triển , thu nhập của người

dân cao lên đi cùng với giá cả tăng vọt . Giá

đất ở Tô-ki-ô có lúc đắt gấp 10 - 20 lần giá đất

ở các thủ đô của Anh, Pháp, Mỹ ... đến nỗi, có

người tính rằng khi đó , nếu bán đất của nước

Nhật đi có thể mua được vài nước Mỹ. Khi

kinh tế đình đốn, giá đất hạ thấp gấp vài chục

lần và "bong bóng" bị vỡ ra làm cho hàng loạt

công ty bị phá sản.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các công

trình công cộng nhiều , mỗi năm bình quân

khoảng 50 000 tỉ yên (trên 380 tỉ USD). Chi

tiêu quá tốn kém như thế nhưng hiệu quả sử

dụng thấp , vượt quá nhu cầu của xã hội. Các

khoản chi tiêu vào cơ sở hạ tầng vô cùng lớn

đó chỉ có lợi cho các đại công ty .

Thứ ba, sự hoạt động kém hiệu quả của hệ

thống tài chính, ngân hàng, nợ xấu quá lớn .

Trong 10 năm qua, tài chính của Chính phủ

Nhật Bản liên tục thâm thủng, thiếu hụt

nghiêm trọng . Từ tháng 3 - 2001, các ngân

hàng Nhật Bản thực hiện lãi suất0 % và để

thực hiện lãi suất này , ngân hàng phải bơm

thường xuyên tiền vào kênh lưu thông tiền tệ .

Cần phải giảm lãi suất để kích thích đầu tư

nhưng lãi suất đã hết đường lùi mà các xí

nghiệp vẫn không muốn vay thêm, còn các

ngân hàng tư nhân lại muốn bảo đảm an toàn

bằng cách không cho vay nên tình hình cứ

luẩn quẩn không có lối thoát ra .

Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Nhật Bản

hiện nay là nợ xấu, không có khả năng đòi

được. Hiện tại , tổng số nợ xấu ở Nhật Bản

lên tới 660 000 tỉ yên (hơn 5 000 tỉ USD) .
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Chính phủ đã vay dân như vậy, vượt cả tổng

GDP là 4 500 tỉ USD thì rất khó trả được .

Đó được coi là “ quả bom nổ chậm ” dễ gây ra

hậu họa.

Thứ tư , một số chính sách đã không còn

phù hợp, nhất là chính sách lương, chính

sách thuế

Ở Nhật, các công ty thực hiện “ chế độ

tuyển dụng suốt đời” . Suốt quá trình lao động

người lao động thường gắn bó với một nơi làm

việc , cứ tuần tự" sống lâu lên lão làng" . Lương

được tính theo thâm niên , làm nhiều năm thì

được hưởng mức lương cao và tiền lương luôn

luôn tăng lên ngay cả khi nền kinh tế tăng

trưởng âm. Chính sách như thế hạn chế khả

năng cống hiến và năng lực sáng tạo của người

lao động, nhất là lao động trẻ có kỹ thuật và

thích nghiên cứu , sáng kiến . Để thực hiện sự

phân phối lại , hạn chế sự chênh lệch về thu

nhập nên thuế thu nhập được đánh lũy tiến ,

mức thuế cao nhất tới 50% thu nhập. Rồi nữa,

thuế tài sản thừa kế ở Nhật mức cao nhất

là 80% nên tài sản của nhiều gia đình chỉ tới

đời cháu là cạn kiệt .

Thứ năm , một số vấn đề xã hội nổi cộm .

Cách tổ chức sản xuất theo lốitruyền thống

nê
nang,

của các công ty Nhật là gia đình khép kín . Khi

còn khó khăn cần phải đoàn kết nhất trí để

vượt lên thì đây là keo dính tạo ra động lực

cho tăng trưởng , nhưng khi làm ăn đã phát đạt

thì nảy sinh tâm lý nhẩn nha, không vội vã,

không cố gắng . Cũng do tính chất gia đình , họ

mạc trong công ty nên kéo theo sự

quá nhiều nhân viên mà không thể nào tinh

giảm được ; công ty phải trả lương cho mọi thế

hệ đã về hưu nên thành một gánh nặng quá

sức. Một vấn đề khác là tuổi thọ bình quân của

người Nhật hiện nay rất cao, gần 80 tuổi , dân

số Nhật ngày càng già hơn , ít lao động . Có

một nghịch lý là tuyệt đại bộ phận số tiền

nhàn rỗi trong xã hội lại do người nhiều tuổi

nắm giữ mà các bậc cao niên ở Nhật thì lo đủ

thứ : lo động đất, lo thất nghiệp , lo tự nuôi

thân lúc tuổi già sức yếu ... , trong khi đó, lớp

trẻ lại rất thích có nhiều tiền , sẵn sàng làm ăn

kể cả mạo hiểm , thì lại không có tiền . Và nữa,

cùng với sự cứng nhắc, thiếu năng động, công

thức, rườm rà, mất rất nhiều thời gian , thì tư

tưởng thỏa mãn với những gì đã làm được

cũng làm tăng sự trì trệ xã hội.

Ngoài những nguyên nhân trên , nhiều nhà

nghiên cứu ở Nhật Bản còn nhắc tới một số

nguyên nhân khác. Chẳng hạn, việc tranh

giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị

diễn ra gay gắt và có lúc rất quyết liệt làm cho

các chính khách mất nhiều thời gian và công

sức vào đó nên nó vừa là nguyên nhân, lại vừa

là hậu quả của khủng hoảng kinh tế - xã hội .

Một khía cạnh khác cũng được đề cập tới là sự

“ xấu chơi” của Mỹ thể hiện trong nhiều chính

sách chèn ép, kiềm chế Nhật Bản . Một nguyên

nhân nữa là sức cạnh tranh của Trung Quốc.

Với ưu thế về giá rẻ (lương công nhân Trung

Quốc chỉ bằng 1/10 lương công nhân Nhật) ,

chất lượng bảo đảm, mẫu mã không ngừng

thay đổi , hàng hóa của Trung Quốc đang ngày

càng thắng thế hàng hoá Nhật Bản trênnhiều

trường , trong đó có cả thị trường nội địa

thị

Nhật Bản .

Những chuyển động mới.

Trên bức tường trước cửa trụ sở của Đảng

Dân chủ Tự do, có treo nhiều bức ảnh chụp

Thủ tướng Côi-du -mi đang xắn tay áo, thể

hiện rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ quyết tâm

hành động để đưa đất nước ra khỏi khủng

hoảng. Thực ra đây là vấn đề hết sức khó

khăn , không thể giải quyết ngay được . Qua

tìm hiểu, chúng tôi thấy những định hướng và

chính sách chủ yếu mà Nhật Bản đang tính

toán và thực hiện :

Một là , cải cách và điều chỉnh cơ cấu

kinh tế .

Nhật Bản đã trải qua 2 lần điều chỉnh cơ

cấu kinh tế . Lần thứ nhất là từ khi bắt đầu hồi
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phục sau chiến tranh , kinh tế Nhật Bản hướng

mạnh vào sản xuất công nghiệp mà chủ yếu là

công nghiệp nặng. Lần thứ hai chuyển từ công

nghiệp nặng sang sản xuất những mặt hàng

cao cấp như ô tô, hàng điện tử , người máy ,

dụng cụ gia đình . Hai lần chuyển đổi cơ cấu

kinh tế đó đã thực sự hiệu quả, đưa Nhật Bản

vượt lên với tốc độ thần kỳ, nhiều mặt hàng đã

chiếm lĩnh thị trường quốc tế và được cả thế

giới đánh giá cao về chất lượng , nhiều nhãn

hiệu hàng hóa trở thành biểu tượng của Nhật

Bản và trở nên thân thuộc với người tiêu dùng

ở nhiều nước . Lần này Nhật Bản sẽ chuyển

đổi kinh tế theo hướng đi vào lĩnh vực sinh

học , sản xuất những sản phẩm đặc chủng với

kỹ thuật mới siêu bền, siêu nhỏ, siêu dẫn.

Riêng vật liệu siêu nhỏ, Nhật có thể sản xuất

máy vi tính đưa vào đồng hồ đeo tay ; có thể

có những chiếc kính đeo trên mắt mà chỉ cần

điều chỉnh công tắc sẽ hiện lên một màn hình

đủ rộng , rất rõ nét .

Hai là , chú ý đi vào nghiên cứu khoa học

cơ bản, đầu tư để có những phát minh mới.

Ở Nhật Bản có khẩu hiệu : "Khoa học - kỹ

thuật lập quốc" để đẩy nhanh sự phát triển của

cách mạng khoa học - kỹ thuật . Trước đây

Nhật Bản thường mua kỹ thuật từ bên ngoài và

chú trọng phát triển khoa học - kỹ thuật ứng

dụng . Nay tình hình đã khác , nước Nhật

không còn đi sau và không thể mua được kỹ

thuật, công nghệ như trước, nên phải đầu tư

mạnh cho nghiên cứu cơ bản . Ngân sách mỗi

năm dành khoảng 150 tỉ USD để nghiên cứu

kỹ thuật, công nghệ mới. Các xí nghiệp tư

nhân cũng đưa ra những số tiền khổng lồ để

tìm kiếm kỹ thuật và công nghệ mới .

Chúng tôi đến thăm Viện nghiên cứu

Tô -si-ba và được xem một số phát minh mới

đã và đang chuẩn bị đưa vào sản xuất . Đó là :

năng lượng điện mới sinh ra từ hyđrô và ôxy

để dùng chạy xe ô tô và các loại vật dụng

gia đình ; kỹ thuật điều khiển vô tuyến

(không giây) trong công nghiệp và trong đời

sống hàng ngày ; chất siêu dẫn ở nhiệt độ cực

thấp ; kỹ thuật đệm không khí v.v. chúng tôi

đã tận mắt chứng kiến Bóng điện lớn nhất thế

giới với công suất 50 000 W và bóng điện nhỏ

nhất thế giới với công suất chỉ có 0,01 W.

Ba là, cải cách hệ thống tài chính

ngân hàng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, mỗi chính

sách tài chính, tiền tệ chỉ có thể bảo đảm cho

sự phát triển kinh tế - xã hội ở một thời kỳ

nhất định . Để thoát khỏi khủng hoảng ,

Nhật Bản tìm mọi cách để làm lành mạnh hóa

hệ thống tài chính - ngân hàng, giải quyết từng

bước hậu quả của nợ xấu , ngăn chặn những

khả năng phát sinh nợ xấu mới. Giải quyết

những vướng mắc của tài chính - ngân hàngcó

liên quan trực tiếp đến sản xuất. Phải phát

triển kinh tế nói chung , sản xuất sao cho có

hiệu quả thì mới có khả năng và điều kiện để

khắc phục những yếu kém của nền tài chính -

ngân hàng. Một số giải pháp mạnh mẽ và cần

thiết khác là giảm bớt can thiệp từ bên ngoài ,

quốc tế hóa đồng yên, cải cách hệ thốngthuế

để tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất .

Bốn là, cải cách hệ thống chính sách xã hội

và phúc lợi xã hội .

Những yếu tố tỏ ra không hợp lý về chế độ

bảo hiểm , chế độ lương , giải quyết công ăn

việc làm, giải quyết vấn đề thất nghiệp là

những trọng điểm mà các nhà nghiên cứu ,

hoạch định chính sách của Nhật Bản đang hết

sức quan tâm . Một số công trình công cộng ít

hiệu quả đang được xem xét, rút kinh nghiệm

để tránh đầu tư ồ ạt trong những năm tới . Rút

bớt ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

và các công trình công cộng để giải quyết các

vấn đề xã hội cũng là một giải pháp sẽ được

thực hiện .

Chúng tôi cho rằng , một số giải pháp đặt ra

như trên dù đã có phần theo sát tình hình và

nếu thực hiện tốt có thể tháo gỡ được một số

-
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khó khăn, vướng mắc , giảm bớt phần gay gắt

của cuộc khủng hoảng, suy thoái này nhưng

không thể giải quyết được mâu thuẫn cơ bản

thuộc về bản chất của chủ nghĩa tư bản .

Đôi điều suy ngẫm.

Cổ nhân có dạy : "Đi một ngày đàng , học

một sàng khôn " . Đi bảy ngày trên đất

Nhật Bản, cái khôn chưa biết đã thêm được

mấy , nhưng suy ngẫm và đúc rút chúng tôi

cũng thấy đôi điều .

1. Toàn cầu hóa kinh tế tác động theo chiều

thuận và theo chiều nghịch, đưa tới cơ hội và

thách thức đối với không chỉ các nước đang

phát triển mà cả các nước phát triển bậc cao

như Nhật Bản . Quá trình toàn cầu hóa đã

khiến Nhật Bản cũng phải trả giá và đã buộc

nước này không thể cứ làm như trước . Chính

vì thế Nhật Bản phải thực hiện cuộc cải cách

kinh tế vàmở cửa lần thứ ba , trong đó có trọng

tâm là hướng về châu Á .

2. Một trong những nguyên nhân trực tiếp

của khủng hoảng kinh tế là nền kinh tế bong

bóng mà tín hiệu rõ nhất là giá cả bất động

sản . Thái Lan đã bị khủng hoảng từ lĩnh vực

này, Nhật Bản cũng đã như thế, nên chúng ta

cần để tâm đến giá ảo của bất động sản ở

Hà Nội và các thành phố lớn hiện nay . Ở Hà

Nội có nơi giá đất cứ được thổi lên tới 30 - 40

cây vàng/ 1m nhưng thực ra chẳng thấy ai mua

và càng không có người bán được theo giá ấy .

Điều nguy hiểm đặcbiệt là khi giá đất lênquá

cao thì người chủ sử dụng nó lại cứ thế chấp

vay mượn theo giá đó, kể cả sinh hoạt theo giá

đó. Đến khi giá đất hạ xuống , bong bóng xà

phòng sẽ vỡ ra , khủng hoảng và suy thoái là

điều khó tránh khỏi .

3. Không nên quá hài lòng, quá tự tin , quá

yên tâm với những điều gì đã đạt được, mà

ngay trong lúc đang thành công cũng phải tính

tới các yếu tố có thể dẫn tới không thành công .

Một vấn đề nữa cần thấy là tính hai mặt của

các chính sách kinh tế - xã hội . Thấy mặt được

cũng phải biết mặt hạn chế của nó. Ngay cả

những chính sách có hiệu quả rất tốt cũng chỉ

phát huy tác dụng trong thời gian nhất định .

Phải biết tính trước để có sự điều chỉnh hợp lý

phù hợp với từng giai đoạn .

4. Trong phát triển kinh tế , cần đặc biệt chú

ý đến phát triển khu trung tâm , phát triển khu

động lực, phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa

kinh tế vĩ mô với kinh tế vi mô ; xây dựng cơ

cấu kinh tế cần nghĩ đến nhiệm vụ trước mắt

và nhiệm vụ lâu dài , mỗi thời điểm phải tìm

thấy mặt mạnh, mặt yếu và hướng chỉ đạo . Tài

chính - tiền tệ là một trong những lĩnh vực

trọng yếu nhất và nhạy cảm nhất của nền kinh

tế phải được tập trung chú ý đúng mức.

5. Trong khi thực hiện nhất quán đường lối

đối ngoại của Đảng, chủ động hội nhập kinh

tế quốc tế , sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy

củacác nước trong cộng đồng quốc tế,

chúng ta cần thúc đẩy mạnh hơn quan hệ hợp

tácViệtNam - NhậtBản. Tuy đang gặp khó

khăn, Nhật Bản vẫn là một nước có tiềm

lực kinh tế mạnh của thế giới với GDP là

4 500 tỉ USD, dự trữ ngoại tệ quốc gia trên

4 000 tỉ USD , số tiền trong dân 12 000 tỉ USD.

Nhật Bản hiện vẫn là chủ nợ lớn nhất thế giới ,

nhà tài trợ ODA lớn nhất thế giới . Đối với

Việt Nam, Nhật Bản là đối tác quan trọng :

40% ODA tài trợ cho Việt Nam ; là bạn hàng

thương mại lớn nhất , khoảng 5 tỉ USD; là nhà

đầu tư hiệu quả nhất ; du lịch tăng khoảng 40%

trong những năm gần đây . Các mối quan hệ

khác như văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và

Nhật Bản cũng phát triển tốt .

Qua trao đổi , tiếp xúc có thể thấy rõ, trong

nội bộ, chính giới Nhật Bản có những bất

đồng với nhau nhưng lại thống nhất

về phương hướng tăng cường và đẩy mạnh

quan hệ hợp tác với Việt Nam. Các bạn

Nhật Bản mong muốn Việt Nam ổn định và

phát triển . D
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P

HÁT triển công nghệ thông tin (CNTT)

là lĩnh vực được ưu tiên trong chiến lược

phát triển khoa học - công nghệ ở nước

ta thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã

khẳng định : "Phát triển mạnh các ngành công

tăng trí lực của con người (nhờ máy tính điện

tử) . Thiếu thiết bị thì không có công nghệ,

nhưng cũng sẽ rất lầm lẫn khi đồng nhất công

nghệ với thiết bị .

b) Phần con người (Humanware) : Bao gồm

đội ngũ nhân lực để vận hành, điều khiển và

Vấn đề phát triển

NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRẦN VĂN NHUNG* - TRẦN KHÁNH ĐỨC

nghệ cao , nhất là công nghệ thông tin , viễn

thông, điện tử , tự động hóa. Chú trọng phát triển

công nghiệp phần mềm tin học thành ngành

kinh tế có tốc độ tăng trưởng vượt trội" . Chỉ thị

58 /CT-TW ngày 17-10-2000 của Bộ Chính trị

đã xác định rõ " Phát triển nguồn nhân lực cho

CNTT là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định

đối với việc sử dụng và phát triển CNTT" .

Để thực hiện mục tiêu đó, vấn đề phát triển

nhân lực CNTT trở thành một khâu then chốt,

một nhiệm vụ mang tính chiến lược vàlà một

lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển nhân

lực khoa học - công nghệ của nước ta hiện nay .

1. Công nghệ và cơ cấu nhân lực công

nghệ thông tin .

Công nghệ được hiểu tổng quát là sự áp

dụng của khoa học vào các hoạt động thực tiễn

của con người trong đời sống xã hội . Theo định

nghĩa của Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao

công nghệ ở châu Á - Thái Bình Dương APCTT

(Asean Pacific Center for Technology Tranfer )

công nghệ bao gồm 4 thành phần :

a) Phần thiết bị (Technoware ) : Bao gồm

máy móc, dụng cụ, kết cấu xây dựng, nhà

xưởng . Đây là "phần cứng" của công nghệ, giúp

tăng năng lực cơ bắp (nhờ máy cơ - điện ) hoặc

quản lý dây chuyền thiết bị . Phần này phụ thuộc

rất nhiều vào trình độ chuyên môn , tay nghề

của đội ngũ , kể cả kỹ năng, kỹ xảo và kinh

nghiệm . Ở đây bao gồm cả những khía cạnh

thành thạo, khéo léo, cần cù, trực cảm, tài nghệ,

sáng tạo v.v ...

c) Phần thông tin (Infnorware ) : Bao gồm

tư liệu , dữ kiện , bản thuyết minh, mô tả sáng

chế, bí quyết, catalô , tài liệu chỉ dẫn, đặc tính

kỹ thuật ... Phần này có thể được trao đổi một

cách công khai, đơn giản trong dạng mô tả kỹ

thuật hoặc được cung cấp có điều kiện trong

dạng bí quyết (know how) theo luật của bản

quyền sở hữu công nghiệp .

d ) Phần quản lý - tổ chức (Orgaware ) : bao

gồm các hoạt động, các liên hệ về phân bố

nguồn lực , tạo lập mạng lưới sản xuất, tuyển

dụng nhân lực, trả lương, chế độ phúc lợi , chính

sách khích lệ, kiểm tra ... Với phần này công

nghệ được hiện thân trong thể chế và khoa học

quản lý đã trở thành nguồn lực.

* GS , TSKH Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

** TS . Viện nghiên cứu phát triển giáo dục Bộ Giáo dục

và Đào tạo
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Theo cách hiểu chung nhất nhân lực

khoa học - công nghệ là một bộ phận của lực

lượng lao động xã hội được đào tạo ở những

trình độ chuyên môn , nghiệp vụ nhất định và

tham gia trực tiếp (hay gián tiếp) vào các hoạt

động khoa học - công nghệ từ nghiên cứu - triển

khai đến đào tạo , quản lý và vận hành các hệ

thống công nghệ. Đội ngũ nhân lực khoa học -

công nghệ có nhiều mức trình độ đào tạo cơ bản

khác nhau từ công nhân kỹ thuật , nhân viên

nghiệp vụ, kỹ thuật viên trung cấp đến đội ngũ

kỹ sư , chuyên gia có trình độ đại học và sau đại

học . Tùy thuộc vào trình độ công nghệ mà cơ

cấu nhân lực có các đặc trưng khác nhau (xem

hình 1 và 2).

Chuyên

gia cao cấp

Ky su

Kỹ thuật viên CĐ / TH

Công nhân kỹ thuật

Hình 1. Cơ cấu nhân lực của

các ngành công nghiệp cơ khí hóa

Chuyên

gia cao cấp

Ky su

Kỹ thuật viên TH/CĐ

Công nhân kỹ thuật

Hình 2. Cơ cấu nhân lực trong các

ngành công nghiệp công nghệ cao

Về cơ cấu loại hình, nhân lực trong CNTT

bao gồm các loại hình cơ bản sau :

1. Nhân lực khoa học cơ bản : Bao gồm đội

ngũ chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh

vực khoa học và công nghệ cơ bản có liên quan

trực tiếp đến quá trình phát triển CNTT như

toán, vật lý , hóa học , sinh học, khoa học vật

liệu , tự động hóa v.v ..

2. Nhân lực chuyên ngành CNTT : Bao gồm

nhân lực phần mềm (lập trình ) và nhân lực phần

cứng (công nghiệp thiết kế chế tạo, lắp ráp , bảo

trì trang thiết bị sản phẩm CNTT) .

3. Nhân lực quản lý công nghệ và công

nghiệp thông tin : Bao gồm các chuyên gia quản

lý , quản trị các cơ quan quản lý ngành , các cơ

sở sản xuất - dịch vụ thông tin .

·

4. Nhân lực triển khai ứng dụng CNTTởcác

ngành kinh tế xã hội : Bao gồm các

chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ kỹ

thuật, công nhân kỹ thuật sử dụng các trang

thiết bị CNTT (máy tính, hệ thống thiết bị thông

tin v.v .. ) như là công cụ tác nghiệp.

Phát triển nhân lực khoa học - công nghệ

trong lĩnh vực CNTT đòi hỏi phải chú trọng

phát triển đồng bộ các loại hình nhân lực khoa

học - công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau,

đặc biệt là nhân lực chuyên ngành về CNTT và

đội ngũ đông đảo nhân lực khoa học - công

nghệ ở các ngành kinh tế xã hội sử dụng

CNTT như là một công cụ tác nghiệp.

2. Thực trạng nhân lực khoa học - công

nghệ trong lĩnh vực CNTT.

CNTT là một lĩnh vực công nghệ mới, được

phát triển mạnh ở nước ta trong những năm gần

đây , nhưng hiện nay, ta chưa có một sự phân

loại chuẩn quốc gia về cơ cấu ngành nghề

(trong lực lượng lao động và trong danh mục

đào tạo ở các trường đại học, caođẳng) cũng

như chưa có một hệ thống thống kê quốc gia về

thực trạng đội ngũ nhân lực CNTT trong các cơ

quan quản lý , các ngành sản xuất - dịch vụ trên

phạm vi toàn quốc và trong từng bộ, ngành.

Theo kết quả điều tra lao động việc làm năm

2000 , số lượng nhân lực CNTT chuyên ngành

máy tính ở nước ta còn rất hạn chế (xem hình 3) .

12000
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6000

4000

2000

9977

5438

J.

3431

KTV

2084

281

0

Th.S Đại học Cao đẳng
trung cấp

CNKT

Hình 3 : Số lượng nhân lực KH-CN chuyên ngành máy tính

(computer).

Nguồn : Điều tra lao động - việc làm 2000 - Nxb Lao động

Xã hội 2001.
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Theo số liệu của Niên giám thống kê CNTT

năm 1998, mặc dù trong những năm gần đây

công nghệ thông tin nước ta phát triển mạnh

nhưng so với nhiều nước trên thế giới chi tiêu

trong lĩnh vực công nghệ thông tin còn thấp từ

1,35 USD / đầu người năm 1996 lên 4 USD/ đầu

người 1998. Đội ngũ nhân lực nước ta có

khoảng 25 000 người trong đó có thể chia thành

4 nhóm lớn :

- Nhóm làm việc trong các phòng máy tính

thuộc các cơ quan nhà nước , đơn vị kinh doanh

sản xuất, v.v.. Số này ước chừng 20 000 người .

Trong đó khoảng 2 000 có bằng cử nhân, kỹ sư

về tin học , số còn lại có học thêm về tin học sau

khi có bằng đại học thuộc ngành khác.

- Nhóm làm công tác giảng dạy CNTT trong

các trường đại học, cao đẳng . Số này có khoảng

600 người.

- Nhóm làm trong các đơn vị CNTT chuyên

nghiệp như các công ty CNTT , các viện nghiên

cứu về CNTT . Số này ước chừng 4 000 người ,

trong đó khoảng 2 000 người có bằng cử nhân ,

kỹ sư hoặc cao hơn về CNTT .

-
Lực lượng rất đông đảo (hàng trăm ngàn)

người dùng máy tính trong công việc chuyên

môn . Lực lượng này không thuộc vào nhóm

nhân lực chuyên ngành CNTT.

Về phân bố trên vùng lãnh thổ , nhân lực

CNTT tập trung nhiều nhất ở Thủ đô Hà Nội và

TP Hồ Chí Minh . Đây là những nơi tập trung

các cơ quan quản lý nhà nước và các viện

nghiên cứu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực

CNTT, các khoa CNTT ở các trường đại học

lớn như Trường Đại học Bách khoa, Đại học

Quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các cơ sở

sản xuất - kinh doanh lớn về công nghệ điện tử -

tin học - viễn thông, v.v … thuộc mọi thành phần

kinh tế .

Đội ngũ nhân lực CNTT ở nước ta đã và

đang phát triển mạnh cả về số lượng và cơ cấu

trình độ. Theo kết quả điều tra tháng 3-1999

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông có khoảng

11 000 lao động chuyên môn kỹ thuật theo các

chuyên ngành tin học, điện tử, vô tuyến viễn

thông v.v.. Trong đó có khoảng 6 000 (60%) lao

động có trình độ từ cao đẳng trở lên . Kết quả

điều tra tháng 9-1999 của Viện Nghiên cứu phát

triển giáo dục ở một số cơ sở nghiên cứu , đào

tạo và sản xuất - dịch vụ của một số bộ, ngành

cho thấy : phần lớn nhân lực CNTT là nam giới

(chiếm 85%) với tuổi đời còn khá trẻ : từ 25 -

35 tuổi chiếm 35,4% ; 36-55 tuổi chiếm khoảng

60% . Về trình độ đào tạo, phần lớn có bằng cử

nhân (66%) . Số có trình độ sau đại học (thạc sĩ ,

tiến sĩ, TSKH ) còn rất ít. Đặc biệt có một bộ

phận đáng kể được đào tạo từ các ngành khoa

học có liên quan trực tiếp như toán , vật lý , cơ

hoặc các lĩnh vực công nghệ diện rộng như cơ

khí, điện , tự động hóa... chuyển sang lĩnh vực

CNTT . Số được đào tạo chuyên ngành CNTT

còn rất ít.

3. Kết luận và kiến nghị.

1. Những năm gần đây, nguồn nhân lực

CNTT ở nước ta mới phát triển về số lượng là

chủ yếu nên có nhiều hạn chế về chất lượng

chuyên môn và trình độ đào tạo . Do đó trong

thời gian tới các cấp, các ngành và cơ quan chủ

quản cần quan tâm đặc biệt đến yêu cầu đảm

bảo chất lượng trong công tác đào tạo nhân lực

CNTT theo các chuẩn mực quốc tế .

CƠ

2. Việc phát triển nguồn nhân lực CNTT cần

có những hoạch định ở tầm vĩ mô để đảm bảo

cấu trên các lĩnh vực chuyên ngành và các

bậc trình độ . Chú trọng đào tạo để đáp ứng được

yêu cầu nhân lực CNTT trong các lĩnh vực sản

xuất - dịch vụ . Nghiên cứu triển khai , đào tạo và

quản lý nhân lực phần mềm và phần cứng trong

CNTT để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững

(Xem tiếp trang 47)
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BÁO CHÍ TRONG CUỘC ĐẤU TRANH

CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

B

Lời BBT : Ngày 26-3-2002 , tại Hà Nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối

hợp với Tạp chí Kinh tế và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn về

đề tài : “Báo chí trong cuộc đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng ở nước ta

hiện nay ”.

Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo quản lý ,

các giáo sư , phó giáo sư , tiến sĩ, các nhà khoa học, nhà báo... công tác ở các cơ

quan Trung ương và Hà Nội. Có 27 bản tham luận gửi tới Ban tổ chức và 12 ý

kiến trình bày tại Hội thảo . Hội thảo đã diễn ra trong bầu không khí khoa học,

sôi nổi với tinh thần xây dựng vàý thức trách nhiệmcao. Tạp chí Cộng sản giới

thiệu với bạn đọc bản Báo cáo đề dẫn và Báo cáo tổng quan Hội thảo khoa học

nói trên .

BÁO CÁO ĐỀ DẪN

Áo cáo Chính trị của Ban Chấp

hành Trung ương khóa VIII trình

trước Đại hội IX của Đảng nhấn

mạnh : " Tình trạng tham nhũng và sự suy

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ,

đảng viên đang cản trở việc thực hiện

đường lối, chủ trương, chính sách của

Đảng, gây bất bình và làm giảm lòng tin

trong nhân dân ".

Đảng ta đã thấy rõ thực chất tình trạng

quan liêu , tham nhũng và những nguy hại

của nó ; đồng thời đã có nhiều chủ trương,

PGS . TS TRẦN QUANG NHIẾP

biện pháp đấu tranh , ngăn chặn, đẩy lùi tệ

nạn này trong nhiều năm . Bên cạnh những

kết quả không nhỏ đã đạt được trong những

năm qua, tình trạng quan liêu, tham nhũng

rõ ràng vẫn đang tồn tại như một tệ nạn

nguy hiểm , là một nguy cơ đối với đất

nước .

Trong sự nghiệp cách mạng lớn lao của

đất nước , cùng với việc đẩy nhanh tốc độ

tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ và

công bằng xã hội, giữ vững an ninh -

quốc phòng, mở rộngquan hệđối ngoại, là

đấu tranh làm mất đi những tiêu cực và tệ

nạn xã hội , xây dựng lên một xã hội dân
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giàu, nước mạnh , công bằng, dân chủ,

văn minh .

Thực hiện điều đó là cả một quá trình

gay go, quyết liệt, vừa cấp bách, vừa cơ

bản , lâu dài ; đòi hỏi không chỉ có nhận

thức đúng mà phải có hành động đúng .

Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta rất bất

bình trước những hiện tượng quan liêu,

tham nhũng ngày càng gia tăng mà khả

năng đấu tranh , ngăn chặn , đẩy lùi chúng

xem ra có lúc, có nơi chưa đủ mạnh, chưa

có hiệu quả.

Vì vậy, trong nhân dân vừa có tâmlý bất

bình phẫn nộ, sốt ruột, đòi hỏi phảiđấu

tranh dập tắt ngay tệ quan liêu , tham

nhũng , vừa phảng phất , pha trộn tâm trạng

mệt mỏi , thiếu tin tưởng vào khả năng

thành công của cuộc đấu tranh chống quan

liêu , tham nhũng. Có người đặt vấn đềphải

đánh tan bọn tham nhũng ngay trong một

thời gian ngắn bằng mọiquyền lựcvàsức

mạnh của Đảng và Nhà nước ta . Lại có

người cho rằng tham nhũng là một thuộc

tính vốn có của mọi loại hình nhà nước, do

đó nhà nước còn thì tham nhũng còn , chẳng

cần phải đấu tranh và có đấu tranh cũng

không ngăn chặn được v.v ... Vậy đâu là

thái độ đúng đắn để vừa chống được tham

nhũng, vừa giữ vững được xã hội ổn định

và không ngừng phát triển .

Chúng ta thấy rằng tham nhũng là một

hiện tượng xã hội phức tạp, là hành vi của

người có chức , có quyền, lợi dụng chức

quyền để tham ô của cải, tài chính ,nhũng

nhiễu dân để vụ lợi cho bản thân và gia

đình . Điều đó được nói rõ trong Pháp lệnh

chống tham nhũng của nước ta :

Tham nhũng là hành vi của người có chức

vụ , quyền hạn , đã lợi dụng chức vụ, quyền

hạn đó đểtham ô, hối lộ hoặc cốý làm trái

pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại tài

sản của Nhà nước , tập thể và cá nhân .

Như vậy quan liêu , tham nhũng gắn liền

với quyền lực của người có chức vụ , quyền

hạn trong bộ máy của hệ thống chính trị ,

trong nhiều tổ chức kinh tế . Điều đó hoàn

toàn trái với bản chất tốt đẹp của Nhà nước

ta , của chế độ ta là Nhà nước của dân, do

dân , vì dân ; cán bộ phải là "công bộc" của

nhân dân. Cho nên việc lựa chọn, sử dụng,

quản lý, giám sát cán bộ trong các tổ chức

của bộ máy hệ thống chính trị, các tổ chức

kinh tế là vấn đề có tính quyết định để ngăn

ngừa, chống quan liêu, tham nhũng .

Quan liêu , tham nhũng là biểu hiện của

chủ nghĩa cá nhân, của tính ích kỷ , tham

lam , ham hố làm giàu, thu lợi bất chính của

những người đãbịtha hóa, biến chất.Đảng

ta nói rõ quan liêu, tham nhũng gắn liền với

sự " suy thoái về tư tưởng, chính trị , đạo

đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán

bộ, đảng viên". Từ sự suy thoái , biến chất

về chính trị , tư tưởng dẫn đến sự suy thoái

về đạo đức, lối sống hay ngược lại . Sự suy

thoái đó làm mất đi phẩm chất, ý thức trách

nhiệm , lương tâm của người cán bộ, đảng

viên . Họ tìm mọi thủ đoạn hòng xoay xở,

bòn rút được nhiều tiền, của, để sống phè

phỡn, xa hoa, lãng phí , làm giàu bất chính

trên mồ hôi, sức lực của người lao động.

Cho nên quan liêu, tham nhũng không chỉ

là phạm trù kinh tế mà còn là phạm trù đạo

đức . Không những thế, những người quan

liêu, tham nhũng lại nằm trong bộ máy các

cơ quan của hệ thống chính trị, các tổ chức

kinh tế, hành vi tham nhũng của họ đã làm

cho nhân dân thiếu tin tưởng vào sự lãnh

đạo của Đảng , khả năng quản lý của

Nhà nước . Hằng ngày , hằng giờ họ như con

sâu mọt đục khoét nền kinh tế, phá hoại hệ

thống chính trị , làm suy yếu và mất đi khả

năng của cơ quan lãnh đạo , quản lý, làm

suy giảm lòng tin của nhân dân đối với

Đảng và Nhà nước . Cho nên quan liêu ,

tham nhũng không chỉ trong phạm vi kinh

tế , phạm vi đạo đức , mà còn liên quan đến
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sự vững mạnh và ổn định chính trị của đất

nước . Kẻ thù luôn lợi dụng triệt để những

hiện tượng tiêu cực , tệnạn quan liêu, tham

nhũng để lôi kéo, chuyển hóa, làm hư hỏng

một bộ phận cán bộ ; mặt khác chúng "bơm

to” , “ thổi phồng” để bôi đen chế độ , nói

xấu cán bộ , xuyên tạc bản chất tốt đẹp của

xã hội ta.

Nhận rõ tính chất nguy hại của tệ quan

liêu, tham nhũng, Đảng ta chủ trương :

"Tăng cường tổ chức và cơ chế, tiếp tục

đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham

nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ

hệ thống chính trị , ở các cấp, các ngành, từ

trung ương đến cơ sở. Gắn chống tham

nhũng với chống lãng phí, quan liêu, buôn

lậu , đặc biệt chống các hành vi lợi dụng

chức quyền để làm giàu bất chính "(1 ). Quan

liêu tạo ra những kẽ hở trong quản lý, lãnh

đạo để kẻ xấu lợi dụng mà tham nhũng .

Quan liêu dẫn đến xa rời thực tế , lãng phí,

làm thất thoát tài sản, tài chính của nhân

dân. Chẳng hạn chỉ cần một dự án bị kẻ xấu

lợi dụng lập luận chứng sai lệch , không có

tính khả thi mà được phê duyệt sẽ ném vào

túi kẻ cơ hội tham nhũng , ném xuống sông,

xuống biển hàng chục tỉ , hàng trăm tỉ đồng.

Từ tình hình trên , đặt ra cho chúng ta

nhiều vấn đề cần quan tâm đi sâu nghiên

cứu để làm rõ như :

Quan liêu , tham nhũng với bản chất

kinh tế , xã hội sâu xa của nó là gì ?

- Bằng cách nào để nhận rõ các loại hình

quan liêu , tham nhũng ở nước ta hiện nay ?

-

Mối quan hệ giữa quan liêu, tham

nhũng , lãng phí trong điều kiện kinh tế thị

trường hiện nay ?

- Đâu là nguyên nhân, nguồn gốc của

tình trạng quan liêu, tham nhũng ở nước

ta ?

- Vì sao chống quan liêu , tham nhũng là

lĩnh vực được nhiều người quan tâm , nhiều

người đồng tình nhưng kết quả lại rất hạn

chế ? Vậy đâu là khó khăn , trở lực của quá

trình chống quan liêu, tham nhũng ?

-
Mối quan hệ giữa phòng ngừa và đấu

tranh chống quan liêu, tham nhũng ?

- Làm gì để có được những biện pháp

hữu hiệu đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng ở nước ta hiện nay ?

- Vai trò , trách nhiệm của báo chí trong

chống quan liêu, tham nhũng ở chỗ nào ?

- Đâu là thế mạnh và khả năng tích cực

của báo chí trong đấu tranh chống quan

liêu, tham nhũng ?

- Báo chí ở nước ta làm gì và bằng cách

nào để tham gia đấu tranh chống quan liêu ,

tham nhũng có hiệu quả ?

Những hạn chế cần khắc phục để báo

chí phát huy vai trò của mình trong đấu

tranh chống quan liêu, tham nhũng hiện

nay ?

- V.v ..

Những vấn đề đặt ra có thể còn rất nhiều

và làm rõ những vấn đề như vậy thật không

dễ dàng , đơn giản nên cần có sự phối hợp

chặt chẽ đồng bộ của nhiều người thuộc

nhiều lĩnh vực khác nhau . Trong phạm vi

của đề tài , bước đầu chúng ta có thể tập

trung vào những vấn đề chính sau :

Một là , phát huy vai trò của báo chí

trong đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng .

Báo chí là phương tiện thông tin đại

chúng có nhiều lợi thế trong việc công

khai, phanh phui những vụ việc , những

I. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 135 - 136
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hiện tượng quan liêu , tham nhũng trước dư

luận quần chúng rộng rãi. Những người

quan liêu , tham nhũng lại rất ngại ngùng

khi bị báo chí đưa lên mặt báo tên tuổi, địa

chỉ , hành vi quan liêu, tham nhũng và hình

thức phạm tội của mình . Báo chí tạo dư

luận từ phía xã hội , tuyên truyền cổ động,

hướng dẫn, trang bị kiến thức , cung cấp

thông tin cho nhân dân để nhân dân đấu

tranh với những hành vi quan liêu , tham

nhũng . Báo chí ngoài việc tạo diễn đàn

rộng rãi cả nước còn góp phần giúp cho các

cơ quan chức năng phát hiện người quan

liêu , tham nhũng ; cung cấp các tư liệu , tài

liệu , sự kiện để điều tra nghiên cứu , xác

minh, kết luận nhanh chóng, kịp thời , chính

xác.Báo chí cũng tham gia phân tích , lý

giải các hành vi , các loại hình quan liêu ,

tham nhũng . Nhiều vụ tham nhũng lớn , báo

chí đã đóng góp quan trọng trong việc làm

sáng tỏ vấn đề , được quần chúng hoan

nghênh, đồng tình , ủng hộ. Rõ ràng báo chí

đã không chỉ phát hiện, thông tin mà còn

trực tiếp tham gia đấu tranhchống tham

nhũng một cách tích cực, có hiệu quả với

tinh thần chiến đấu cao .

Hai là , giữ đúng những nguyên tác

của hoạt động báo chí khi tham gia

chống quan liêu , tham nhũng.

Chống quan liêu, tham nhũng cũng như

các hoạt động trên các lĩnh vực khác , báo

chí phải thực sự trung thực, thẳng thắn , tôn

trọng sự thật, khách quan . Tuyệt đối không

được vội vã đưa tin khi chưa có đầy đủ

thông tin , chưa nắm chắc bản chất sự vật,

hiện tượng. Những thông tin nêu lên phải

đủ căn cứ, đủ bằng chứng , đã được thẩm

định , xác minh chính xác, có ý kiến kết

luận của cơ quan chức năng có liên quan .

Không thể chủ quan đưa ra những thông tinđưa ra những thông tin

một phía, thiên lệch , thậm chí sai sự thật

gây phản tác dụng. Thông tin báo chí phải

chuẩn xác, có tác dụng phát hiện vụ việc,

cung cấpcung cấp thông tin , định hướng dư luận

trong đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng . Mọi biểu hiện của việc đưa tin cẩu

thả , thiếu thận trọng , thiếu trung thực , thiếu

khách quan, thiếu trách nhiệm đều gây ra

hậu quả khó lường và phản tác dụng đối

với chống quan liêu, tham nhũng.

Việc đưa tin phải cân nhắc, chọn lọc,

không sơ hở để kẻ xấu lợi dụng chống đối

lại ta ,gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất

niềm tin của nhân dân .

Gần đây có một vài hiện tượng "con sâu

làm rầu nồi canh " của một vài phóng viên

ở một vài tờ báo đến cơ sở hạch sách, hù

dọa , vòi tiền, đưa tin sai sự thật, gây bất

bình trong nhân dân . Do vậy , nhiều ý kiến

cho rằng báo chí muốn tham gia chống

chống quan liêu, tham nhũng ngay ở những

quan liêu, tham nhũng, trước hết phải

người làm báo .

Ba là , chọn những hình thức thích

hợp của các thểloại báo chí đểtham gia

chống quan liêu , tham nhũng có hiệu

quả.

Báo chí có nhiều thể loại, tùy từng vụ

việc, từng điều kiện , hoàn cảnh để chọn

những thể loại thích hợp khi phản ánh . Ví

dụ , phóng sự điều tra đăng ở nhiều số,

nhiều kỳ là thể loại cần thiết phản ánh kết

quả quá trình nghiên cứu , theo dõi, phát

hiện, phanh phui vụ việc một cách hệ

thống, cung cấp những thông tin cho các cơ

quan chức năng vào cuộc ; hướng và thu

hút dư luận xã hội cùng tham gia đấu tranh .

Thể loại tin , bài phản ánh có tác dụng cập

nhật, nêu những vụ việc trọng tâm , cô

đọng ; hướng dư luận , hướng sự quan tâm

chú ý của nhân dân ,chú ý của nhân dân, của cơ quan chức năng
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vào những vấn đề cần làm rõ một cách kịp

thời. Thể loại bình luận , chuyên luận giúp

người đọc hiểu sâu bản chất vụ việc, thấy

rõ tác hại , rút ra nguyên nhân và những bài

học kinh nghiệm qua những vụ chống quan

liêu , tham nhũng. Phát thanh , truyền hình

càng tăng tính phổ cập, gây ấn tượng mạnh ,

trực tiếp giúp người xem , người nghe hiểu

biết vấn đề kịp thời và quần chúng tham

gia đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng

đông đảo tích cực hơn .

Mỗi thể loại , hình thức biểu hiện của

báo chí đều có thế mạnh riêng, khiến chúng

ta đặc biệt quan tâm khai thác để khi tham

gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng

có hiệu quả cao. Điều quan trọng là cần có

sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ

quan báo chí để tạo nên tiếng nói chung , ý

kiến thống nhất để tránh tình trạng " trống

đánh xuôi, kèn thổi ngược"trước cùng một

vụ việc .

Bốn là , Đảng, Nhà nước có cơ chếbảo

đảm cho báo chí tham gia chống quan

liêu , tham nhũng một cách chủ động,

tích cực .

Trong Pháp lệnh chống tham nhũng cần

quy định cụ thể, rõ ràng vai trò, phạm vi

hoạt động của báo chí . Mức độ, quyền hạn ,

trách nhiệm của báo chí tham gia chống

quan liêu, tham nhũng cần được xác định

cụ thể, rõ ràng. Như vậy sẽ giúp cho báo

chí thấy rõ vị trí , vai trò , trách nhiệm và

quyền hạn của mình để chủ động tham gia

đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng có

hiệu quả hơn . Tránh tình trạng đứng ngoài

cuộc hoặc vượt quá phạm vi quyền hạn của

báo chí , can thiệp quá sâu vào vụ việc, làm

rối thêm tình hình , gây khó khăn cho cơ

quan điều tra, xét xử. Đồng thời có những

quy định rõ ràng để bảo vệ phóng viên báo

chí khi phát hiện phanh phui sự việc đúng ,

cũng như xử lý nghiêm đối với những

người lợi dụng báo chí vi phạm pháp luật ,

vu cáo, bịa đặt, nói sai sự thật .

Năm là , xây dựng đội ngũphóng viên

có phẩm chất chính trị, đạo đức trong

sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ

tốt, tận tụy , say mê, trung thực, cóbản

lĩnh khi tham gia đấu tranh chống quan

liêu , tham nhũng.

Để báo chí tham gia đấu tranh chống

quan liêu , tham nhũng có hiệu quả, vấn đề

quyết định là nhân tố con người mà trực

tiếp là đội ngũ phóng viên .

Những phẩm chất năng lực của người

phóng viên để tham gia đấu tranh chống

quan liêu , tham nhũng không phải tự nhiên

có, mà là kết quả của quátrình đào tạo ,

bồi dưỡng và tựrèn luyện công phu ở mỗi

người. Trước hết phóng viên phải có bản

lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, khách

quan , kiênnhẫn ; có tác phong nghiêm túc ,

lối làm việc khoa học, cụ thể , chính xác .

đường lối chính sách , pháp luật của Đảng

Điều quan trọng hơn là phải nắm vững

và Nhà nước ; đi sâu đi sátthực tế, tai nghe

mắt thấy, biết sàng lọc tìm cái đúng khi

nghe ý kiến của quần chúng . Người làm

bảo cần có khả năng độc lập , sáng tạo

nhưng lại rất nghiêm túc, có ý thức tổ chức

kỷ luật cao. Mọi thái độ tự do, tùy tiện ,

ngẫu hứng, thiếu khách quan , thiên lệch ,

chạy theolợi ích cá nhân , bị những tiêu cực

của mặt trái cơ chế thị trường chi phối đều

không được phép tồn tại .

Chúng ta đều khẳng định quan liêu ,

tham nhũng là quốc nạn nên cần phải có

nhiều biện pháp, nhiều lực lượng đồng lòng

nhất trí mới có thể chống quan liêu tham

nhũng thành công . Báo chí là một lực

lượng quan trọng , có nhiều lợi thế cần được

pháthuy . Cuộc Hội thảo của chúng ta sẽ

tìm ra những biện pháp để báo chí tham gia

đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng ở

nước ta hiện nay có hiệu quả hơn . D
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TỔNG QUAN HỘI THẢO

TRONG bài phát biểu khai mạc

cuộc Hội thảo của GS, TSKH .

Lương Xuân Quỳ (Tổng biên tập

Tạp chí Kinh tế & Phát triển) và

bài phát biểu đề dẫn của PGS, TS .

Trần Quang Nhiếp (Phó Tổng biên tập

Tạp chí Cộng sản )đãnói rõ :Quanliêu ,

tham nhũng ở nước ta là vấn đề hết sức

nhức nhối , làmột
trongbốn nguy cơ đe dọa

sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Toàn

Đảng, toàn quân , toàn dân ta kiên quyết

đấu tranh đẩy lùi quan liêu, tham nhũng để

xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh ,

thực hiện mục tiêu : dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thời gian vừa qua có rất nhiều lực lượng

tham gia vào cuộc đấu tranh này . Mỗi một

lực lượng có một thế mạnh riêng , có vai trò

vị trí riêng , bổ sung cho nhau tạo nên sức

mạnh tổng lực của cả nước. Báo chí cũng

tham gia với thế mạnh riêng của mình và

đã đóng góp rất lớn công sức vào cuộc đấu

tranh chống quan liêu , tham nhũng, được

nhân dân đánh giá cao.

Để góp phần làm cho báo chí phát huy

vai trò hơn nữa trong cuộc đấu tranh

phòng , chống quan liêu , tham nhũng ,

Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tạp chí

Kinh tế & Phát triển đã tổ chức thành công

cuộc Hội thảo : Báo chí trong cuộc đấu

tranh chống quan liêu , tham nhũng ở

nước ta hiện nay . Cuộc hội thảo đã tập

hợp nhiều nhà khoa học, các giáo sư, tiến

sỹ , những nhà lãnh đạo và hoạt động thực

tiễn cùng đông đảo các cộng tác viên của

hai tạp chí , thảo luận sâu sắc trên một số

nội dung quan trọng sau .

1 - Quan liêu, tham nhũng và cách

phòng chống chúng.

:

sung :

Nhiều báo cáo đề cập thế nào là

quan liêu , tham nhũng ? PGS, TS . Trần

Quang Nhiếp đã viện dẫn Pháp lệnh

chốngthamnhũng của Nhà nước ta .Tham

nhũng là hành vi của người có chức vụ,

quyền hạn , đã lợi dụng chức vụ , quyền hạn

đó để tham ô, hối lộ hoặc cố ý làm trái

pháp luật vì động cơ vụ lợi gây thiệt hại tài

sản của Nhà nước, tập thể và cá nhân . Phần

lớn các ý kiến trong Hội thảo đều thống

nhất với nhận định này . Có ý kiến bổ

không phải tham nhũng chỉ là hành vi của

người có chức vụ, quyền hạn mà có cả ở

những người không có chức, có quyền như

những nhân viên , những cán bộ thường .

Thực tế cách hiểu này cũng rất đúng vì

những nhân viên, những cán bộ thường như

nhân viên cảnh sát, nhân viên quản lý thị

trường, nhân viên y tế hay một giáo viên

thường đều là những người có chức danh ,

có quyền hạn nhất định trong phạm vi công

dụngnhững chức danh và quyền hạn đó để

tác của mình . Những cán bộ này có thể lợi

tham nhũng dưới nhiều hìnhthức vừa tinh

vi , vừa trắng trợn . Do đó, cần mở rộng khái

nộidung chức, quyền trong phạm vi bầu

niệm chức , quyền, không nên chỉ bó hẹp

nội dung chức , quyền trong phạm vi bầu

cử, bổ nhiệm .

Triếthọc, Tạp chíCộng sản) cho rằng : câu

TS. Đỗ Nhật Tân (Phó Ban Chính trị

hỏi thế nào là quan liêu , tham nhũng đã

được nhiều thế hệ trả lời, nhiều người trả

lời , không chỉ ở nước ta mà ở khắp cả hành

tinh này . Để có một khái niệm chính xác

cần được tiếp tục nghiên cứu , bổ sung .
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Tuy vậy, đến nay khi nói đến quan liêu ,

tham nhũng, người ta dễ dàng nhận diện

chúng trong đời sống xã hội , và cũng dễ

thống nhất với nhau về khái niệm trên

những nét cơ bản . Chẳng hạn như, quan

liêu là cách thức làm việc , cách thức quản

lý không sát thựctế , nặng về tính chủ quan,

kinh nghiệm , giấy tờ , báo cáo, không có

kiểm tra , kiểm soát. Còn, tham nhũng là

hành vi lợi dụng chức quyền để tham ôcủa

cải, tài chính, hạch sách nhũng nhiễu dân

để vụ lợi cho cá nhân và gia đình mình.

Quan liêu và tham nhũng gắn liền với

nhau , cặp đôi với nhau tạo tiền đề cho nhau

phát triển . Quan liêu sẽ buông lỏng quản

lý , tạo môi trường cho tham nhũng phát

triển ; ngược lại , tham nhũng sẽ làm giảm

hiệu lực của bộ máy quản lý, làm cho bộ

máy quản lý ngày càng quan liêu .

Đa số ý kiến ủng hộ quan điểm của

PGS , TS. Trần Quang Nhiếp cho rằng ,

quan liêu , tham nhũng là một hiện tượng

xã hội phức tạp , có thể xét nó dưới

nhiều góc độ và nhiều lĩnh vực khác nhau

như kinh tế ; đạo đức , lối sống ; an ninh,

chính trị ; nhà nước và pháp luật. Tuy

nhiên, có những ý kiến lại thiên về một

mặt hoặc nhấn mạnh một mặt nào đó.

TS. Bùi Thế Vĩnh và ThS. Nguyễn

Đức Mạnh (Họcviện Hànhchínhquốc

gia) nhìn quan liêu, tham nhũng từ khía

cạnh đạo đức. Đó là hành động vô đạo đức,

hành động phi nhân tính, hành động bất

nghĩa . Hai nhà khoa học đã đưa ra nhận xét

khái quát : tham nhũng ở dưới bất cứ mức

độ nào , và dưới bất cứ hình thứcnàocũng

là vô đạo, phi nhân, bất nghĩa , trái với

những nguyên tắc đạo đức củaconngười

và của xã hội .

PGS, TS . Lê Văn Cương (Viện trưởng

Viện nghiên cứu Chiến lược và Khoa học

công an) nhấn mạnh quan liêu , tham nhũng

từ góc độ an ninh, chính trị : Ma túy và mại

dâm sẽ hủy hoại nòi giống , suy đồi đạo đức

xã hội , còn tham nhũng sẽ là nguy cơ có

thể dẫn đến sụp đổ cả cơ đồ, sự nghiệp cách

mạng, "là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống

còn của chế độ ta" . Đồng chí viện dẫn cầu

nói của Bác : " chống tham ô, lãng phí và

bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp

như việc đánh giặc trên mặt trận . Đây là

mặt trận tư tưởng , chính trị" (1 ).

PGS, TS. Lê Văn Tâm (Hiệu trưởng

Trường đại học Luật Hà Nội), Phạm

Văn Khanh (Tổng biên tập Tạp chí Thanh

tra ) và GS , TS. Đào Trí Úc (Viện trưởng

Viện Nhà nước và Pháp luật) phân tích sâu

sắc quan liêu , tham nhũng dưới khía cạnh

nhà nước, pháp luật . Các đồng chí cho

rằng, quan liêu , tham nhũng gắn bó chặt

chế hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của

bộ máy nhà nước. Về mặt lý luận, không

thể có tệ tham nhũng ngoài nhà nước, tách

khỏi bộ máy quản lý , cai trị . Quan liêu và

tham nhũng là căn bệnh đồng hành đặc

trưng của mọi nhà nước . Nó là khuyết tật

bẩm sinh của quyền lực , là biểu hiện của sự

"tha hóa quyền lực của nhà nước" , là căn

bệnh hầu như không thể tránh khỏi của

các chế độ. Theo các đồng chí, trước kia ,

Mông-téc -ki-ơ đã chỉ rõ : mọi người có

quyền lực đều có xu hướng lạm dụng

quyền lực đó . Hình thức , tính chất, mức độ

phương thức tham nhũng thay đổi tùy

thuộc vào bối cảnh kinh tế , chính trị, xã

và

phụ thuộc vào mối quan hệ giữa sự

nhũng, đặc biệt trong mối quan hệ với nền

quan tâm của xã hội đối với vấn đề tham

dân chủ .

ThS. Nguyễn Thị Vy (cán bộ biên tập ,

Tạp chíCộng sản) , trongkhiphân tích về

chống tham nhũng ở Việt Nam đã nhấn

mạnh tham nhũng từ khía cạnh kinh tế .

Theo đồng chí , quan chức tham nhũng

thường sử dụng quyền lực của mình để lại

hoạtđộng kinhdoanh vào các lĩnh vực mà

việc gặt háitiền hối lộ dễ dàng và khó bị

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 6 , tr 490
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phát giác. Nếu chỉ dùng các biện pháp hành

chính, giáo dục đạo đức, hay mở rộng dân

chủ, thì khó có thể chống tham nhũng một

cách có hiệu quả. Những phân tích về thị

trường tham nhũng là gợi ý một số giải

pháp kinh tế có tính khả thi hơn .

Dù xét quan liêu , tham nhũng dưới góc

độ nào đi nữa thì các đại biểucũng đều

thống nhất rằng: quan liêu , tham nhũng

gây ra những hậu quả hết sức tai hại về

kinh tế , chính trị, văn hóa, xã hội, làm giảm

hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước,

làm xói mòn đạođức , phẩm giá con người ,

gây tổn thất tài sản , công quĩ của nhànước

và nhân dân, làm suy yếu đất nước, cản trở

quá trình đi lên của xãhội . Các chỉthị,nghị

quyếtcủa Đảng, đặc biệt là Nghị quyết

Đại hội Đảng lần thứ VIII và thứ IX đã xác

định quan liêu , tham nhũng là một trong

bốn nguy cơ cản trở công cuộc đổi mới và

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước

ta . Do đó, chống quan liêu , tham nhũng là

một trong những mặt trận nóng bỏng , đòi

hỏicao ở sự cố gắng và quyết tâm của mọi

người, mọi cấp ,mọi ngành .

Liên quan đến đấu tranh chống quan

liêu, tham nhũng, là vấn đề xem xét quan

liêu, tham nhũng có phải là thuộc tính của

nhà nước không ? có phải là căn bệnh

cố hữu , không tránh khỏi của nhà nước

không ?

PGS, TS . Lê Trọng (Viện trưởngViện

phát triển quốc tế học và Giám đốcTrung

tâm nghiên cứu Kinh tế và Xã hội ) cho

rằng , không nên nói "thời nào cũng có

tham nhũng, nước nào cũng có tham nhũng

chứ không riêng gì ở nước ta" . Nói như thế

là bao hầm hai ý : một là để xoa dịu

tìnhhình ,để tránh né đấu tranh chống

tham nhũng ; hai là, coi đó là chuyện tất

yếu , bình thường không có gì phải lo ngại ,

từ đó không có biện pháp đủ mạnh

để phòng chống quan liêu , tham nhũng .

Đồng chí Quách Lê Thanh (Ủy viên

Trung ương Đảng , Phó trưởng Ban

Nội chính Trung ương ) cho rằng, quan

liệu , tham nhũng là những hiện tượng gắn

liền với sự hình thành xã hội có giai cấpvà

sự ra đời, phát triển của bộ máynhà nước .

Chúng là căn bệnh đồng hành, đặc trưng

của mọi nhà nước ; chúng diễn ra ở tất cả

các quốc gia , không phân biệt chế độ

chính trị - xã hội, không kể quốc gia đó

giàu hay nghèo, đang ở trình độ phát triển

kinh tế thấp hay cao .Tuy nhiên, hình thức,

tính chất và mức độ quan liêu tham nhũng

khôngmang tính cố định , mà thay đổi tùy

thuộc vào bối cảnh kinh tế, chính trị, xã

hội và trình độ dân trí, khảnăng quản lý xã

hội của nhà nước . TS. ĐỗNhậtTân lýgiải

thêm , quan liêu, tham nhũng là những

thuộc tính xấu của nhà nước.Thuộc tính đo

hiện đậm nhạtkhác nhau ở mỗi kiểu

nhà nước, ởmỗi một nhà nước cụ thể, cũng

như ở mỗi một thời kỳ khác nhau của một

nhà nước. Mức độ phát triển của quan liêu ,

tham nhũng tùy thuộc vào sức đề kháng

của nhà nước . Giống như vi trùng lao luôn

nằm im khicơ thể con người cường tráng ,

luôn có ở trong cơ thể con người ; nó sẽ

khỏe mạnh và nó sẽ hoànhhành gây bệnh

khi cơ thể con người suy yếu, thiếu sức đề

kháng . Vì vậy, nhà nước nào non kém, có

nhiều tiêu cực, quản lý xã hội yếu thì

liêu, tham nhũng càng có dịp phát triển .

quan

Để làmrõ quan liêu, tham nhũng là hiện

tượng phổ biến của mọi quốc giatrên thế

giới, TS. Nguyễn Thường Lạng (Đại học

Kinh tế quốc dân) đã trình bày tình

trạng quan liêu, tham nhũng ở một số nước

Mỹ La-tinh ; TS. Hoàng Xuân Hòa

(Trung tâm Hợp tác nghiên cứu châu Âu )

đã trình bày tình trạng quan liêu , tham

nhũng ở Châu Âu ; TS . Hoàng Hải (Phó

trưởng Ban Kinh tế , Tạp chí Cộng sản )

trình bày báo chí với vấn đề chống tham

nhũng ở châu Á ; đồng chí Hà Đăng (Trợ

lý Tổng Bí thư ) đã đưa ra một bảng số liệu

tham khảo có giá trị của tổ chức "Quốc tế

minh bạch " về xếp hạng mức độ tham

nhũng của 90 nước trên thế giới trong
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năm 2000 thì Việt Nam đứng vào hàng

thứ 76 theo thang bậc từ trên xuống, biểu

hiện mức độ tham nhũng từ nhẹ nhất

xuống nặng nhất . PGS, TS. Vũ Văn Hiền

(Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập

Tạp chí Cộng sản) trong bài báo cáo về

" thế giới chống tham nhũng" , phản ánh Hội

nghị quốc tế chống tham nhũng lần thứ 10

tổ chức tại Pra-ha vào tháng 10-2001 vừa

qua với sự tham gia của hơn 1 200 đại biểu

ở 130 nước . Tấtcả những minh chứng của

các đại biểu đều có chung nhận định : quan

liêu, tham nhũng là thuộc tính , là căn bệnh

khó tránh khỏi của các nhà nước .

Nói quan liêu , tham nhũng là thuộc tính,

là căn bệnh khó tránh của mọi nhà nước

không phải là để xoa dịu tình hình , né tránh

đấu tranh , mà là để thấy được tính chất dai

dẳng, quyết liệt của cuộc đấu tranh , từ đó

cầncó chiến lược, sách lượcđấu tranh cho

phù hợp . Chống quan liêu , tham nhũng

không phải chống quyết liệt một lượt là

xong. Chống phải đi đôi với phòng , phải

biết xây dựng những nếp sống đẹp , nhân

rộng những gương người tốt việc tốt , phát

huy tính tự giác, tinh thần làm chủ củamỗi

người để trước hết tự mình đấu tranh,

gạt bỏ tệ quan liêu tham nhũng . Đồng chí

Hà Đăng nhấn mạnh : phòng và chống

quan liêu , tham nhũng phải đi đôi với nhau,

xét về mặt hiệu quả thì phòng có tác dụng

to lớn hơn , ít tốn kém hơn. Nhưng hiện nay

căn bệnh quan liêu , tham nhũng đã trầm

trọng , đã trở thành quốc nạn thì cần coi

trọng , đẩy mạnh khâu chống . Trong khi sử

dụng các biện pháp chống, cần chú ý sử

dụng các biện pháp tuyên truyền một cách

có hiệu quả.

2-- Vai trò của báo chí trong phòng,

chống quan liêu , tham nhũng.

Hầu hết các báo cáo đều đánh giá cao

vai trò phòng , chống quan liêu , tham

nhũng của báo chí.

TS. Phạm Tất Thắng (Ủy viên Ban

Biên tập , Trưởng Ban Kinh tế, Tạp chí

Cộng sản ) cho rằng , đấu tranh phòng ,

chống quan liêu, tham nhũng là nhiệm vụ

chung của toàn xã hội . Nhưng, với vai trò

là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập

thể và tổ chức tập thể , thời gian vừa qua

đông đảo hơn 1 vạn nhà báo ở 486 cơ quan

báo chí trong cả nước đã hoạt động tích

cực , làm cho báo chí của ta đã trở thành

một lực lượng xung kích trên mặt trận tư

tưởng nói chung, trên mặt trận phòng,

chống quan liêu tham nhũng nói riêng.

PGS, TS . Lê Văn Cương khẳng định thời

gian vừa qua đa số các vụ việc tiêu cực,

tham nhũng đều do các nhà báo phát hiện

và đưa ra ánh sáng công luận. Sở dĩ báo chí

có vai trò to lớn và cực kỳ quan trọng trong

cuộc đấu tranh phòng , chống tham nhũng

như vậy vì những người tham nhũng rất sợ

báo chí, vì chỉ trong một thời gian rất

ngắn, báo chí đã có thể chuyển tin đến cho

quảng đại quần chúng, từ đó tạo ra dư luận

và áp lực tâm lý xã hội rất mạnh . TS. Chu

Thái Thành (Phó trưởng Ban Văn xã, Tạp

chí Cộng sản ) cho rằng, thời gian vừa qua,

báo chí của chúng ta đã đi đầu trong cuộc

đấu tranh chốngquan liêu , thamnhũng.

Báo chí đã góp phần quan trọng làm trong

sạch bộ máy
sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, ổn định

chính trị xã hội, thúc đẩy sự phát triển

kinh tế . Theo TS . Nguyễn Đình Tập

(Phó việntrưởng Viện nghiên cứu Chiến

lược và Khoa học công an ), muốn xác định

được vai trò của báo chí trong cuộc đấu

tranh chống quan liêu , tham nhũng thì phải

xác định xem nó nằm ở thế đội nào

trong cuộc đấu tranh . Theo đồng chí, báo

chí có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả tiền quân,

trung quân và hậu quân . Đồng chí

của báo chítrong đấu tranh phòng, chống

Quách Lê Thanh khái quát vai trò to lớn

quan liêu , tham nhũng trên ba mặt : Thứ

nhất, báochí đã thực hiện tốt chức năng

thông tin , tuyên truyền , cổ động . Thứ hai,

báo chí đã góp phần xây dựng , hoàn thiện

cơ chế chính sách và pháp luật về phòng,

chống quan liêu tham nhũng . Thứ ba , bão
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chí đã đề cao tính chiến đấu , dũng cảm đấu

tranh trực diện với tệ quan liêu , tham

nhũng.

Các ý kiến thống nhất với quan điểm là,

báo chí đã tham gia vào cuộc đấu tranh

chống quan liêu , tham nhũng bằng nhiều

thể loại thích hợp , mang lại hiệu quả cao .

Vídụ phóng sự điều tra đăng ở nhiều số,

nhiều kỳ đã phản ánh được kết quả nghiên

cứu , theo dõi, phát hiện, phanh phui vụ

việc một cách hệ thống , cung cấp những

thông tin bố ích cho các cơ quan chức năng

" vào cuộc" và hướng dẫn dư luận một cách

đúng đắn . Thể loại tin , bài phản ánhcótác

dụng cập nhật , nêu những vụ việc trọng

tâm , cô đọng ; hướng dư luận và sự quan

tâm của nhân dân , củacáccơ quan chức

năng vào những vấn đề cần làm rõ một

cách kịp thời. Thể loại bìnhluận , chuyển

luận giúp người đọc hiểu sâu bản chất vụ

việc, thấy rõ tác hại , rút ra nguyên nhân và

những bài học kinh nghiệm qua những vụ

việc quan liêu, tham nhũng. Phát thanh,

truyềnhìnhcàngtăngtính phổ cập , gây ấn

tượng mạnh , trực tiếp giúp người xem ,

người nghe hiểu biết vấn đề kịp thời và

động viên quần chúng tham gia đấu tranh

chống quan liêu , tham nhũng có hiệu quả

hơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải (Trưởng

Ban Công nghệ Thông tin - Tư liệu, TạpTư liệu , Tạp

chí Cộng sản) đi sâu đánh giá vai trò của

thể loại bài phóng sự điều tra trong cuộc

đấu tranh phòng,chống quan liêu, tham

nhũng và kết luận : phóng sự điều tra có

sức mạnh riêng của nó . Nó thực sự là công

cụ đắc lực để báo chí tiến công vào mặt

trận chống quan liêu , tham nhũng , bảo vệ

và đề cao quyền dân chủ củanhân dân , bảo

vệ kỷ cương và pháp luật của Nhà nước,

nâng cao uy tín và vai trò lãnh đạo của

Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước.

Nhìn chung những ý kiến tham luận

trong hội thảo đều đánh giá cao vai trò của

báo chí trong đấu tranh phòng , chống quan

liêu , tham nhũng, cũng như ca ngợi những

thành công của nó . Tuy vậy, các bản tham

luận đã không ngần ngại nêu ra những hạn

chế, những thiếusót và những yếu kém của

báo chí trong đấu tranh chống quan liêu ,

tham nhũng. Đồng chí Quách Lê Thanh

lưu ý sự tham gia của báo chí vào đấu tranh

chôngquan liêu , tham nhũng còn có những

hạnchế nhất định . Đó làtình trạng né

tránh , nế nang của một bộ phận người làm

báo. Thậm chí, ở nơi này , nơi khác có nhà

báo còn bao che, dung túng kẻ có hành vi

quan liêu , tham nhũng, cố ý bẻ cong ngòi

bút ,phản ánh sai sự thật, vi phạm đạo đức

nghề làm báo . Một số phóngviên, nhà báo

còn hạn chế ở ý thức pháp luật, văn hóa

pháp lý nói chung vàhạn chế ở sự thông

hiểu pháp luật về chống quan liêu , tham

nhũng nói riêng, nên ảnh hưởng rất xấu đến

kết quả của cuộc đấu tranh chống quan

liêu , tham nhũng . TS . Phạm Tất Thắng

nêu rõ một số sai trái trong hoạt động nghề

nghiệp đã gây tác hại không nhỏ đếnuy tín

của báo chí . Đó là xu hướng thương mại

hóa như giật gân , kích thíchthịhiếu , gây

tò mò ; vấn đề nhỏ bơm lên to , đăng tải kéo

dài thành nhiều kỳ. Đó là xa rời tôn chỉ

mục đích của báo chí, thờ ơ trước các sự

kiện chính trị, xã hội quan trọng , không

quan tâm đúng mức đến tuyên truyền biểu

dương các điển hình người tốt việc tốt . Đó

là trong đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng còn có những sai sót do thiếu hiểu

biết, thiếu điều tra nghiên cứu , thiếu khách

quan trung thực và thiếu cả đạo đức nghề

nghiệp. Đó là việc chưa nghiêm túc phê

bình và tự phê bình để sửa chữa thiếu sót,

coi thường dư luận, cửa quyền , dùng báo

chí để trù dập , xúc phạm những cá nhân,

tập thể khôngđáp ứng được lợi ích của

mình .

3 - Làm thế nào để báo chí tiếp tục

đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham

nhũng có hiệu quả.

Đây là một trong những vấn đề trọng

tâm của hội thảo, được nhiều đại biểu quan
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tâm phát biểu ý kiến . Từ các góc độ khác

nhau của lý luận và thực tiễn cuộc đấu

tranh chống quan liêu, tham nhũng của báo

chí , các đạibiểu đã phát biểu những ý kiến

sắc sảo, đóng góp những biện pháp hay và

đề xuất những kiến nghị xác đáng đối với

Đảng, và Nhà nước nhằm tiếp tục nâng cao

hiệu quả của cuộc đấu tranh chống quan

liêu , tham nhũng . Các ý kiến tập trung vào

hai loại vấn đề : Một loại tập trung nâng

cao hiệu quả của hoạt động báo chí ; loại

khác , tạocơ chế và những điều kiện thuận

lợi cho báo chí .

Loại vấn đề thứ nhất , PGS, TS.

Lê Văn Cương yêu cầu các nhà báo phải

có dũng khí, có gan dám bảo vệ cái đúng,

cái tốt, đấu tranhkhôngkhoan nhượng đổi

với cái sai, cái xấu , cái ác . Người cầm bút

phải có máu hiệp sĩ " giữa đường thấy

chuyện bất bình chẳng tha" . Cũng ở khía

cạnh ấy, TS . Bùi Thế Đức (Phó vụ trưởng

Vụ Tuyên truyền , Ban Tư tưởng , Văn hóa

Trung ương) yêu cầu các nhà báo phải phát

huy tính xung kích , phát hiện kịp thời các

vụ tham nhũng ; biểu dươngkịp thời những

nhân tố điển hình ; tăng cườngtuyên truyền

giáo dục để góp phần ngănchặn , răn đe ,

cảnh tỉnh, thựchiện tốt phương châm xây

kết hợp với chống .

Nhà báo không sợ hiểm nguy, có chí

tiến công quan liêu , tham nhũng là điều cần

thiết , nhưng không vì thái quámà mất đi

tính trung thực của báo chí . Đồng chí

Quách Lê Thanh nhắc nhở đến trách

nhiệm của người làm báo là tôn trọng sự

trung thực, khách quan trong việc đưa tin ,

viết bài. TS. Chu Thái Thành quả quyết :

muốn viết bài chống quan liêu , tham

nhũng có hiệu quả, cần xác định trọng tâm

và mục tiêu , viết với động cơ trong sáng và

thái độ trung thực , có trách nhiệm, đúng

mức , không nói tràn lan , nêu vụ việc

tiêu cực phải rõ địa chỉ , tránh thổi phồng,

nói chung chung hoặc "vơ đũa cả nắm",

gây mơ hồ lẫn lộn . Bổ sung vào ý

của TS . Chu Thái Thành , đồng chí

Phạm Văn Minh (Phó vụ trưởng Vụ I,

Văn phòng Chính phủ) cho rằng, chống

tham nhũng cần phải có trọng tâm , trọng

điểm mới đạt hiệu quả cao. Chống tham

nhũng trước hết phải chống hối lộ dưới mọi

hình thức. Không chống được hối lộ thì

không thể chống được tham nhũng. Hiện

nay nạn hối lộ rất phổ biến mà phát hiện

hối lộ lại rất khó , vì thông thường hối lộ

chỉ có hai người : người hối lộ và người

nhận hối lộ . Do đó, báo chí cần tìm ra

phương cách tốt nhất để phòng chống tệ

nạn hối lộ này . TS . Phạm Tất Thắng và

TSNguyễn Đình Tập đồng tình với những

ý kiến trên , nhưng còn đặc biệt lưu ý và

nhấn mạnh thêm : Trước hết báo chí phải

chống quan liêu tham nhũng ngaytrong

đội ngũ của mình , vì thực tế có không

ít nhà báo đã lợi dụng chức danh báo chí ,

lợi dụng diễn đàn báo chí đưa tin sai sự

thật, thổi phồng hoặc che dấu sự thật

vì bị mua chuộc , bị o bế . Đồng chí

Nguyễn Xuân Hải trong khi phân tích làm

thể nào để viết bài điều tra , phóng sự có tác

dụng tốt trong phòng, chống quan liêu ,

tham nhũng đã quay trở lại vấn đề cơ bản ,

đó là cần đề cao hơn nữa đạo đức của người

làm báo, thi hành nghiêm chỉnh luậtbáo

chí Việt Nam. Trongbất kỳ hoàn cảnh nào,

người làm báo phải luôn luôn tỉnh táo

viết và phản ảnh đúng sự thật. TS.

Lê Xuân Đình (Phó trưởng Ban Kinh tế,

Tạp chí Cộng sản) đề nghị phải giữ nghiêm

kỷ cương trong lĩnh vực báo chí, đề cao đạo

đức báo chí, không chấp nhận bất kỳ một

biểu hiện hay một hành vi nào chạy, theo

đồng tiền màđưa tin thất thiệt , làm tổn hại

đếnthanh danh của nền báo chí cách mạng

nước ta.

Loại vấn đề thứ hai, PGS, TS .

Lê Văn Cương đề nghị Đảng, Nhà nước

kiên quyết đấu tranh,đẩy lùi tệ nạn quan

liêu , tham nhũng - tệ nạn của mọi tệ nạn

hiện nay . Đó là tạo môi trường, tạo điều

kiện tốtnhất cho báo chí phát huy vai trò to

lớn của mình trong đấu tranh phòng, chống
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quan liêu, tham nhũng. Đồng chí cho rằng,

hiện nay không thiếu gì biện pháp có hiệu

quả để phòng, chống quan liêu, tham

nhũng nhưng ta chưa sử dụng, hoặc sử

dụng chưa mạnh , chưa triệt để vì còn thiếu

quyết tâm . Cần phê phán thái độ sợ va

chạm, sợ liên lụy hoặc đưa ra những lý lẽ

ngụy biện là đấu tranh mạnh sẽ làm mất ổn

định chính trị nội bộ và các thế lực thù địch

sẽ lợi dụng để tác động , khoét sâu, phá

hoại ta từ bên trong . TS. Bùi Thế Đức đề

nghị, phòng chống quan liêu, tham nhũng

một cách toàn diện, không bỏ sót nơi nào,

như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung

Quốc Giang Trạch Dân nói : "dưới soát tận

đáy , trên không bịt trần" .

Rất nhiều bản báo cáo đề nghị Đảng ,

Nhà nước ta có cơ chế phù hợp để tạo điều

kiện cho báo chí " vào cuộc" phòng , chống

quan liêu, tham nhũng , cũng như có cơ chế

bảo vệ các nhà báo chân chính khi đấu

tranh chống quan liêu, tham nhũng không

bị trù dập , không bị trả thù .

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ...

( Tiếp theo trang 35 )

công nghệ và công nghiệp thông tin ở nước ta

trong những năm tới .

3. CNTT phát triển nhanh mang tính chất

bùng nổ trong những thập kỷ qua và hiện nay .

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu chuyên

môn thì trong khoảng 5-10 năm tới CNTT dần

dần đi vào quỹ đạo phát triển ổn định . Vì vậy,

chúng ta cần có những dự báo thích hợp về phát

triển CNTT trên quy mô quốc gia và ở các

ngành kinh tế then chốt, tạo cơ sở dự báo và

quy hoạch phát triển và đào tạo, bồi dưỡng

nhân lực khoa học thông tin ở nước ta trong các

năm sắp đến, tạo ra thế phát triển ổn định và

bền vững .

4. Trong công tác đào tạo cần đa dạng hóa

và xã hội hóa các phương thức đào tạo - bồi

dưỡng đội ngũ nhân lực CNTT. Cùng với việc

chú trọng các hình thức đào tạo chính

Một số ý kiến khác nhấn mạnh đến việc

quy theo

bảo đảm đời sống hơn nữa cho những
các chuyên ngành CNTT cần coitrọng các hình

người làm công tác báo chí để họ sống
thức đào tạo không chính quy, bồi dưỡng cập

không đến nỗi thiếu thốn lắm . Hiện nay nhật nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ khoa

thang lương báo chí còn thấp và có nhiều học - công nghệ trong lĩnh vực CNTT, kể cả

bất hợp lý .Làm thế nào để cán bộ, phóng trong các dự án hợp tác quốc tế , chuyển giao

viên báo chí nói riêng cũng như cán bộ | công nghệ, đào tạo tại doanh nghiệp... Ưu tiên

công nhân viên chức nói chung có thể sống gửi sinh viên giỏi và chuyên gia đi đào tạo , bồi

ung dung được bằng đồng lương của mình, dưỡng ở nước ngoài về CNTT.

để "không cần tham nhũng" và "không

thèm tham nhũng" . Bên cạnh đó các

phương tiện làm việc, phục vụ làm việc

của phóng viên báo chí cũng mau chóng

được cải thiện , đáp ứng yêucầu đòi hỏi

ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng,

trong đó có việc phòng, chống quan liêu ,

tham nhũng . D

NHẬT TÂN

tổng thuật

|

5. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực đào tạo

của các khoa CNTT tại các trường đại học trọng

điểm về khoa học tự nhiên và công nghệ. Kết

hợp chặt chẽ giữa các viện nghiên cứu quốc gia,

các trường đại học và các doanh nghiệp lớn về

CNTT trong công tác đào tạo nhân lực khoa

học - công nghệ có trình độ cao . Phát triển các

khu công nghệ cao như Hòa Lạc (Hà Nội) ,

Quang Trung (TP Hồ Chí Minh) tạo môi trường

thuận lợi để phát triển nhân lực CNTT. D
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BẮC
GIANG

với các chương trình

phát triển kinh tế - xã hội

Đ

ể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX

của Đảng và biến Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thành hiệnthực, đồng

thời thực hiện chương trình củng cố, xây dựng

Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII ,

Tỉnh ủy Bắc Giang đã đề ra 6 chương trình

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tronggiai

đoạn 2001-2005 . Khi lựa chọn đềra 6 chương

trình này, Tỉnh ủy Bắc Giang quán triệt sâu sắc

phương châm : thà ít nhưng có tính khả thi,

thiết thực , hiệu quả, có trọng tâm , trọng điểm .

I - Chương trình phát triển nông nghiệp

theo hướng sản xuất hàng hóa.

Bắc Giang là tỉnh nông nghiệp, miền núi .

Trong những năm trước mắt, nông nghiệp vẫn

đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế

của tỉnh . Giai đoạn 1997-2000, nông nghiệp

chiếm 51,1 % trong cơ cấu GDP, tạo việc làm

và thu nhập cho trên 90 % dân cư nông thôn .

Nhịp độ tăng bình quân hằng năm trong nông

nghiệp là 7,2% , cao hơn mức tăng bình quân

chung về GDP của tỉnh (6,9% ) . Nổi bật là sản

lượng lương thực bình quân hằng năm tăng

5% ; đã hình thành và phát triển vùng cây ăn

quả tập trung có quy mô lớn , tạo ra sản phẩm

hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Tuy nhiên , sản xuất nông nghiệp trong

những năm qua còn bộc lộ những tồn tại, hạn

chế chủ yếu như : cơ cấu kinh tế nông nghiệp,

nông thôn chuyển dịch chậm ; giá trị ngành

trồng trọt chiếm tỷ lệ cao (67%), chăn nuôi ,

dịch vụ phát triển chậm chưa tương xứng với

tiềm năng . Sản phẩm nông nghiệp tuy đa dạng,

phong phú nhưng chưa có nhiều hàng hóa có

chất lượng cao. Việc chỉ đạo và thực hiện sản

xuất hàng hóa còn phân tán , manh mún . Bên

cạnh đó, chính sách và biện pháp để xây dựng

vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn nhiều

hạn chế, chưa phù hợp. Trình độ kỹ thuật sản

xuất nông nghiệp của người dân còn thấp .

Việc đưa các giống cây, con mới có năng suất

cao, chất lượng tốt, các biện pháp canh tác ,

nuôi dưỡng tiên tiến và các biện pháp phòng

trừ dịch bệnh còn hạn chế . Việc bảo quản và

chế biến nông - lâm sản phát triển chậm .

Tổ chức tiêu thụ nông sản hàng hóa còn nhiều

lúng túng và bị động, thị trường không ổn định

và hạn hẹp ; sản phẩm làm ra khả năng cạnh

tranh thấp, khó tiêu thụ, chủ yếu bán dưới dạng

nguyên liệu thô , giá trị kinh tế thấp .

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
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Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu

kém trên đây, trong chương trình phát triển

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa,

Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo những lĩnh vực chủ

yếu sau :

- Phát triển cây ăn quả có giá trị hàng hóa

cao như vải thiều , dứa , hồng, na, cam sành,

trên cơ sở tập trung chỉ đạo và có chính sách

để hình thành các vùng tập trung chuyên canh.

Tăng cả về diện tích, sản lượng và chất lượng

cây công nghiệp (lạc , đậu tương , cây thuốc lá) .

Tiếp tục phát triển cây công nghiệp lâu năm,

cây chè, phát triển nghề nuôi tằm .

-
Về lâm nghiệp, phấn đấu đến năm 2005 ,

trồng được 20 000ha rừng tập trung (trong đó

rừng phòng hộ là 10 000 ha, rừng kinh tế là

10 000 ha).

- Sản xuất cây lương thực được bố trí cơ cấu

mùa vụ, cơ cấu giống hợp lý , sử dụng các

giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt

theo hướng đầu tư thâm canh các giống lúa

ngắn ngày có năng suất cao, tăng hệ số quay

vòng củađất. Phát triển chăn nuôi để đến năm

2005 chiếm 30% giá trị sản xuất nông nghiệp.

đã đề ra là : " Tập trung sức khai thác tiềm

năng, nội lực , có cơ chế, chính sách khuyến

khích , đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung

ương , tập trung đầu tư phát triển công nghiệp -

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn" .

Mục tiêu của chương trình này là : Ưu tiên

phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản

và công nghiệp phục vụ phát triển nông

nghiệp, nông thôn . Khuyến khích và tạo mọi

điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia

vào lĩnh vực này. Phối hợp và tạo điều kiện

thuận lợi để các bộ, ngành ở trung ương và các

đơn vị liên quan đầu tư phát triển sản xuất

công nghiệp trên địa bàn . Phấn đấu đến năm

2005, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1 190 tỉ

đồng ; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong

GDP là 20% .

Từ định hướng và mục tiêu nêu trên ,

chương trình tập trung vào những nhiệm vụ

chủ yếu sau đây :

- Đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới doanh

nghiệp nhà nước để nâng cao năng lực , hiệu

quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh

trên thị trường .

Tạo điều kiện thuận lợi để các loại hình

doanh nghiệp của tỉnh và của trung ương đóng

trên địa bàn đầu tư tăng năng lực sản xuất,

triển khai các dự án đã được duyệt, đang được

đầu tư hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị

đầu tư như : dự án đầu tư Nhà máy chế biến rau

quả Bắc Giang công suất 40 000 tấn nguyên

- Chú trọng việc áp dụng công nghệ bảo

quản sau thu hoạch và sơ chế sản phẩm cho

công nghiệp chế biến tập trung , chủ yếu là đối

với lĩnh vực chế biến hoa quả và bột giấy, trên

cơ sở đó tìm kiếm đối tác , hợp tác liên doanh

để thu hút vốn và công nghệ, đồng thời tìm cơ

hội mở rộng thị trường .

II- Chương trình phát triển công nghiệp - liệu /năm ; dự án cải tạo kỹ thuật Công ty Phân

tiểu thủ công nghiệp .

Ở Bắc Giang , sản xuất công nghiệp còn

nhỏ bé , chiếm tỷ trọng thấp (năm 2000 , giá trị

sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản chỉ

chiếm 14,3% trong GDP). Định hướng về phát

triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-

TTCN ) trong giai đoạn 2001-2005 mà

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

đạm và Hóa chất Hà Bắc nâng công suất lên

150 000 tấn /năm ; dự án xây dựng mới Nhà

máy Phân đạm công suất 500 000 tấn/năm ; dự

án Nhà máy sản xuất sản phẩm Inốc 1,5 triệu

sản phẩm /năm ... Đẩy mạnh tiến độ đầu tư các

khu công nghiệp của tỉnh , xây dựng quy hoạch

và đầu tư các cụm CN -TTCN ở các huyện , thị

xã để thu hút , đón bắt đầu tư khi có điều kiện .
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- Phát triển TTCN , các làng nghề theo

hướng kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến

với công nghệ cổ truyền , giải quyết thêm việc

làm và tăng thu nhập cho người lao động, gắn

với mục tiêu phát triển nông nghiệp , nông thôn

và phục vụ đời sống nông dân.

III- Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng .

Xuất phát từ tình hình thực tế và khả năng

huy động các nguồn lực , chương trình này tập

trung vào 3 nội dung chính : giao thông đường

bộ , thủy lợi và hạ tầng đô thị thị xã Bắc Giang .

Ở mỗi nội dung, tỉnh tập trung vào một số

tiêu , nhiệm vụtrọng yếu , với những điều kiện ,

biện pháp bảo đảm thực hiện được, khi có

điều kiện sẽ cho phép phấn đấu vươn lên .

Cụ thể là :

mục

- Tích cực huy động mọi nguồn vốn đầu tư

phát triển từ các bộ, ngành ở trung ương , của

tỉnh và của nước ngoài, nguồn vốn
trong nhân

dân và các tổ chức kinh tế , xã hội để làm

đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương.

Phấnđấu từ năm 2002 trở đi , mỗi năm tăng ít

nhất 10% nguồn vốn đầu tư .

- Thực hiện cơ chế ưu đãi đầu tư vào tỉnh

theo cơ chế một đầu mối, khuyến khích các

thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các

cụm công nghiệp, công viên và khu vui chơi ,

giải trí. Ưu đãi trong việc đào tạo tay nghề, thu

hút lao động nông nghiệp vào các khu , cụm

công nghiệp, bảo đảm các yêu cầu về kinh tế ,

kỹ thuật, mỹ thuật và vệ sinh môi trường.

- Tập trung phát triển CN -TTCN và dịch vụ

đối với thị xã Bắc Giang. Phấn đấu để đến năm

2005 , thị xã Bắc Giang trở thành đô thị loại 3 .

IV- Chương trình phát triển giáo dục -

đào tạo.

Để đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo của

tỉnh phát triển lên một bước mới, cân đối, hợp

lý
về quy mô, loại hình trường , lớp , đáp ứng

nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân,

trong thời gian tới, tỉnh tập trung vào thực hiện

đồng thời 3 mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài với các nội dung

sau : tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn

diện ở tất cả các ngành học, bậc học . Mục tiêu ,

nhiệm vụ cụ thể từ nay đến 2005 là giáo dục

mầm non có 21% số cháu trong độ tuổi ra nhà

trẻ (mỗi năm tăng khoảng 1 %), 67% số cháu ra

lớp mẫu giáo ; giáo dục tiểu học đạt chuẩn phổ

cập đúng độ tuổi vào năm học 2003-2004 ;

100 % xã, phường, thị trấn trong tỉnh có trường

mầm non ; tái lập trung tâm hướng nghiệp -

dạy nghề cấp tỉnh . Hằng năm đào tạo lại ,

bổ túc và nâng cao tay nghề cho từ 2 600 đến

3 000 người, đào tạo nghề ngắn hạn cho trên

9 000 người , đào tạo nghề dài hạn cho từ 1 600

đến 2.000 người ; đội ngũ cán bộ quản lý , giáo

viên, nhân viên đủ về số lượng , đồng bộ về cơ

cấu, đạt chuẩn đào tạo , cơ bản ổn định theo

vùng lãnh thổ . Đẩy mạnh công tác xây dựng

Đảng trong ngành giáo dục - đào tạo , phấn đấu

nâng tỷ lệ đảng viên lên 30% vào năm 2005 ;

100 % các trường có chi, đảng bộ. Tăng cường

cơ sở vật chất, trang , thiết bị dạy, học, bảo đảm

mỗi năm đạt 60 tỉ đồng cho giáo dục. Ngành

lao động - thương binh và xã hội hoàn chỉnh

quy hoạch đào tạo nghề, phấn đấu đến năm

2005 đạt tỷ lệ trên 20% người lao động được

qua đào tạo nghề .

V- Chương trình phát triển kinh tế -

xã hội miền núi gắn với việc xóa đói ,

giảm nghèo.

Do tình hình kinh tế - xã hội miền núi của

tỉnh Bắc Giang còn rất nhiều khó khăn , cho

nên tỉnh tập trung vào 44 xã khu vực III đặc

biệt khó khăn (gọi tắt là vùng cao) .

Phương hướng, nhiệm vụ để phấn đấu là,

tăng cường đầu tư , khai thác tiềm năng, lợi thế ,

50
Số 11 (tháng 4 năm 2002)



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

đẩy mạnh phát triển kinh tế , xã hội vùng cao .

Tập trung đầu tư xây dựng , phát triển cơ sở hạ

tầng , đẩy mạnh sản xuất, giải quyết việc làm ,

nâng cao thu nhập, mức sống của cộng đồng,

đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo. Nâng

cao dân trí, phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa,

thông tin , giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh

thái,từng bước đưa cộng đồng các dân tộc

vùng cao hòa nhập với đời sống chính trị, kinh

tế , văn hóa, xã hội của tỉnh và cả nước . Mục

tiêu phấn đấu đến năm 2005 : giá trị tổng sản

phẩm đạt 457 000 triệu đồng, trong đó nông

lâmnghiệp chiếm 87% ; CN-TTCN chiếm

6% ; thương mại dịch vụ chiếm 7% ; tổng sản

lượng lương thực đạt 49 000 tấn , lương thực

bình quân đầu người 250 kg ; thu nhập bình

quân 1,4 triệu đồng /người/ năm ; tỷ lệ hộ

nghèo còn 20% ; tỷ lệ phát triển dân số còn

1,33% ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi

xuống còn 35% ; 100 % số xã phổ cập tiểu học

đúng độ tuổi ; 100 % số xã có điện, trong đó

80% số hộ được sử dụng điện ; số dân dùng

nước sạch hợp vệ sinh đạt 70% ...

Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư là : phát triển

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp ; xây dựng

cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội , tập trung vào

lĩnh vực giao thông , thủy lợi ; đào tạo, bồi

dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .

VI - Chương trình cải cách hành chính,

xây dựng và nâng cao hiệu lực của bộ máy

quản lý nhà nước.

Trong 5 năm (2001-2005 ), tỉnh sẽ triển

khai thực hiện đồng bộ 5 nội dung cơ bản của

chương trình cải cách hành chính là : cải cách

thể chế và thủ tục hành chính ; sắp xếp tổ chức

và tinh giản biên chế ; xây dựng và phát triển

đội ngũ cán bộ, công chức ; đổi mới và nâng

cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ

cơ sở ; chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng

tài chính công.

Để thực hiện có kết quả nội dung nêu trên ,

tỉnh tập trung xây dựng và triển khai thực hiện

một số đề án cụ the sau:

·

Sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên

chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự

nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương

7 (khóa VIII) . Việc triển khai được thực hiện ở

tất cả các cơ quan , sở , ban , ngành trực thuộc

UBND tỉnh , UBND huyện, thị xã và các cơ

quan, ban đảng , Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và

các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cấp huyện,

thị xã . Nâng cao năng lực và tinh thần trách

nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ , công

chức bằng cách thi tuyển công chức, thi nâng

ngạch công chức , bổ nhiệm và bổ nhiệm lại

công chức lãnh đạo, công chức quản lý, thanh

tra tổ chức, công chức ; khen thưởng, kỷ luật

cán bộ, công chức.

-
Đề án đẩy mạnh cải cách thủ tục hành

chính , giải quyết những bức xúc hiện nay, tập

trung vào một số nội dung chủ yếu như : quản

lý đất đai ; đăng ký kinh doanh, cấp ưu đãi đầu

tư , thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn và

lĩnh vực hợp tác kinh tế đối ngoại ; đổi mới và

nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dẫn

·
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động

của đội ngũ cán bộ cơ sở và chấn chỉnh, nâng

cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn

tài chính công .

Để các chương trình kinh tế - xã hội trên

đây trở thành hiện thực, xây dựng tỉnh ngày

càng giàu đẹp , ngoài sự cố gắng, nỗ lực của

toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân

tộc trong tỉnh , Bắc Giang mong muốn sự chỉ

đạo của Trung ương, sự giúp đỡ , tạo điều kiện ,

hỗ trợ, hợp tác của các ban, ngành, đoàn thể ,

các doanh nghiệp,các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và

ngoài nước. D
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HỮNG năm qua, nhất là từ thời kỳ đổi

mới, đất nước ta đã đạt được những
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dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh

Tổquốc". Đây là bước cụ thể hóa đường lối

đổi mới của Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu,

nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình

hình mới, phù hợp với ý nguyện của các tầng

lớp nhân dân .

Sau khi tiếp nhận Nghị quyết liên tịch, đã

có 47/53 địa phương (thời điểm năm 1991 )

được tỉnh ủy,được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh

có văn bản chỉ đạo thực hiện ; 50 địa phương

Nhìn lạiphong trào

TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

10 NĂM QUA

hội , nhất là tệ nạn ma túy chưa giảm ... Trước

tình hình trên , Đảng và Nhà nước ta đã có

nhiều chủ trương , biện pháp về công tác an

ninh, trật tự. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ : Sức

mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp

của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ

thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng,

kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời

THƯỢNG TÙNG

tổ chức hội nghị triển khai ở cấp tỉnh, trong

đó có 16 địa phương do thường trực tỉnh ủy

hoặc chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị . Có

50 tỉnh , thành phố và hầu hết ở cấp quận,

huyện, phường, xã trong toàn quốc đã thành

lập Ban chỉ đạo thực hiện . Trong năm đầu, đã

triển khai quán triệt Nghị quyết liên tịch đến

cán bộ chủ chốt của hơn 90% số phường ,

khoảng 50% số xã trong toàn quốc . Nhiều địa

phương đã kết hợp với việc lựa chọn những

đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc vấn đề nổi cộm ,bức xúc về an ninh trật tự đưa

phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng

và thế trận an ninh nhân dân .

Ngày 11-2-1991 , Ban Thư ký Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nay

là Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ) và

Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an ) đã ký Nghị

quyết liên tịch về phối hợp "Vận động toàn

ra bàn bạc trong các đơn vị dân cư hoặc kết

hợp với mở các đợt cao điểm tấn công tội

phạm . Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận

động nhân dân tham gia, phổ biến kinh

nghiệm, nhân rộng mô hình tiên tiến... được

đặc biệt quan tâm . Ý thức cảnh giác cách

mạng và trách nhiệm của nhân dân trong việc

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh Tổ quốc
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được nâng cao ; đã xuất hiện nhiều điển hình

tiên tiến , nhiều tập thể, cá nhân dũng cảm ,

mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh phòng chống

tội phạm ; tình đoàn kết dân tộc, tôn giáo,

quân dân, tình làng, nghĩa xóm ngày càng

được thắt chặt và không ngừng củng cố .

Năm 1998, Bộ Công an có Chỉ thị 03 về

Đẩy mạnh công tác xâydựng phong trào quần

chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình

mới. Nhiều nơi, Mặt trận Tổ quốc và công an

phối hợp với ngành văn hóa - thông tin đề

xuất việc gắn kết phong trào "Quần chúng

bảo vệ an ninh Tổ quốc" , với cuộc vận động

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở

khu dân cư" , "Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống vănhóa " thành phong trào "An toàn,

đoàn kết, văn hóa" và thành lập Ban chỉ đạo

thống nhất do phó bí thư cấp ủy hoặc chủ tịch ,

phó chủ tịch UBND làm trưởng ban. Từ quá

trình thực hiện, đã tìm chọn được những điểm

sáng, những mô hình tiên tiến để nhân rộng

như mô hình "Toàn dân tham gia tố giác tội

phạm " khơi dậy từ phường Ngô Thì Nhậm

(Hà Nội ) ; " Toàn dân tham gia cảm hóa,

giáo dục người phạm tội tại phường, xã "

của Thanh Hóa ; "Toàn dân phòng chống

ma túy" , " Tự thú , tự báo " của các địa phương

khác v.v ... Các hình thức sinh hoạt mang tính

quần chúng rộng rãi như : câu lạc bộ thi tìm

hiểu , liên hoan phim được phát huy và

mang lại những kết quả đáng khích lệ .

...

Những điểm sáng tiêu biểu của cả nước

trong việc thực hiện có hiệu quả phong trào là

các địa phương :

Tỉnh biên giới vùng cao Hà Giang với các

cuộc vận động "Xây dựng điểm sáng, xóa

điểm nóng" ; cuộc vận động "Toàn dân đoàn

kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư " đã

góp phần giải quyết tốt các vấn đề an ninh

biên giới, tạo điều kiện nâng cao đời sống

kinh tế , văn hóa - xã hội cho người dân.

Hiện tỉnh Quảng Ninh có 131 đơn vị công

an xã ; 404 ban bảo vệ dân phố ; 101 hội

đồng tự quản an ninh trật tự . Chỉ qua 2 năm

thực hiện cuộc vận động "Công an tỉnh

Quảng Ninh vì nhân dân phục vụ ", đã có

707 công trình , việc làm tình nghĩa giúp dân ;

157 gương người tốt , việc tốt . Lãnh đạo công

an tỉnh đã nhận được 189 bức thư cám ơn của

quần chúng . Nhiều năm liền , lực lượng công

an và Mặt trận Tổ quốc tỉnh được Chính phủ ,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam , Bộ Công an tặng cờ và bằng khen .

Phát huy truyền thống văn hóa giàu bản

sắc của vùng Kinh bắc, tỉnh Bắc Ninh đã lựa

chọn hình thức " sân khấu hóa" nhằm tuyên

truyền nội dung các nghị quyết và nhân rộng

điển hình tiên tiến với chủ đề "Một trái tim

nhân hậu , một tấm lòng hướng thiện " ; các nội

dung phòng chống tội phạm , giữ gìn trật tự an

ninh chuyển thể thành lời ca, điệu hát dễ đi

vào lòng người và trở thành những cuộc thi

giữa các làng quan họ. Các câu lạc bộ hướng

thiện , câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm ,

câu lạc bộ Hội người cao tuổi ... được thành

lập ở các khu dân cư , góp phần tích cực vào

việc giữ gìn tình làng , nghĩa xóm, hạnh phúc

gia đình , trật tự xã hội .

Các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã

phát triển ở 2 320 cụm dân cư , 1 072 thôn bản,ở 2 1

khối phố của tỉnh biên giới miền trung Quảng

Trị . Đã có 1 210 cụm dân cư đạt loại khá

(chiếm 47%), 540 đơn vị đạt tiêu chuẩn

"Làng văn hóa" và hơn 19 nghìn hộ gia đình

đạt tiêu chuẩn " Gia đình văn hóa" . 38 già

làng , trưởng bản tiêu biểu trong toàn tỉnh và

15 đơn vị đã được chọn làm đại biểu về thăm

và báo công trước lăng Bác Hồ, được gặp mặt

với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung

ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Công an .

Là một địa bàn có vị trí chiến lược quan

trọng ở vùng nam Tây Nguyên, ba vấn đề lớn
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đòi hỏi sự quan tâm chú ý của các cấp lãnh

đạo tỉnh Lâm Đồng là dân tộc , tôn giáo và

trật tự xã hội . Hiện toàn tỉnh có 88 186 tổ

chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh

trật tự ở cơ sở ( 158 ban bảo vệ dân phố,

373 đội dân phòng , 5 974 tổ an ninh nhân dân ,

1 681 tổ hòa giải ). Công tác vận động quần

chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và vùng đồng bào có đạo đã thu được những

kết quả rất khả quan .

-

Thành phố Hồ Chí Minh một trong

những trung tâm kinh tế , chính trị , văn hóa,

khoa học - kỹ thuật, du lịch , đồng thời là

thành phố đông dân nhất nước . Bên cạnh rất

nhiều điều kiện để phát triển thành phố, cũng

có không ít những khó khăn đặt ra trong lĩnh

vực an ninh quốc phòng và trật tự đô thị .

Thành phố là nơi đã sản sinh ra các phong

trào quần chúng : "Xóa đói giảm nghèo " ;

"Xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa" ...

Các mô hình quần chúng tham gia phong trào

bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm

xây dựng . Từ năm 1990 đến nay , đã tổ chức

vận động gần 520 000 lượt người tham gia quản

lý, giúp đỡ , cảm hóa cho gần 46 000 người

lầm lỗi ở cộng đồng dân cư ; hơn 38.000 thanh

thiếu niên hư ; tổ chức cai nghiện cho gần

11 000 người . Từ năm 1995 đến năm 2000 đã

có hơn 1 144 000 lượt hộ gia đình được công

nhận là gia đình văn hóa .

Tỉnh Trà Vinh, một tỉnh được xếp vào loại

nghèo nhất của đồng bằng sông Cửu Long,

tỉnh có số dân Khơ me đông nhất (chiếm gần

30% dân số) . Mặc dù còn nhiều khó khăn về

kinh tế , văn hóa - xã hội , tỉnh đã xây dựng

được 4 mô hình làm công tác bảo vệ an ninh

trật tự ; 94 hội đồng, 724 ban bảo vệ trật tự an

toàn xã hội , 5 323 tổ tự quản và hơn một

nghìn tổ hòa giải . Đã có 310 ấp, khóm văn

hóa ; 325 cơ quan văn minh ; hơn 139 nghìn

hộ gia đình văn hóa. Sư sãi và các chùa Khơ

2

me cũng là những thành viên tích cực, đóng

góp nhiều thành tích cho phong trào .

Những bài học rút ra từ thực tiễn .

Mặt tích cực : Trong 10 năm qua, Ban

Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an đã thường

xuyên tiến hành các hội nghị sơ kết, tổng kết

để nắm tình hình thực hiện triển khai phong

trào này : Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai

thực hiện Nghị quyết liên tịch ở hai khu vực

Bắc và Nam ; tổng kết phong trào 5 năm

( 1991 - 1995) ; Hội nghị điển hình tiên tiến

thời kỳ đổi mới ( 1986 - 2000 ). Qua đánh giá

tổng kết, những kết quả đạt được đều khẳng

định , phong trào đã góp phần tích cực vào

việc giữ gìn an ninh, trật tự ; thực hiện thắng

lợi các nhiệm vụ chính trị, phục vụ sự nghiệp

đổi mới của Đảng. Tham mưu được những

chủ trương đúng đắn , kịp thời trong công tác

giữ gìn an ninh , trật tự ; phát huy được sức

mạnh tổng hợp của toàn xã hội , nhất là cấp cơ

sở. Nâng cao được nhận thức tư tưởng và tinh

thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên , đoàn

viên và hội viên, các đoàn thể quần chúng, tổ

chức xã hội, các ngành, các cấp về công tác

giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đã tổ chức vận động nhân dân tham gia 9 đợt

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong

toàn quốc ; tổ chức thực hiện các nghị định,

nghị quyết của Chính phủ. Theo báo cáo của

59 địa phương trong toàn quốc , các xóm, ấp,

bản, khu phố, khu dân cư đều thành lập

được các tổ hòa giải . Trung bình hằng năm

tiến hành hòa giải khoảng 150 474 vụ, trong

đó có 120 974 vụ thành công . Hằng năm ,

nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công

an gần 900 000 nguồn tin , trong đó có hơn

5 200 nguồn tin có giá trị ; giúp công an điều

tra khám phá gần 200 000 vụ , bắt hơn

230 000 đối tượng ; quản lý giáo dục gần

260 000 người phạm tội ; vận động hơn
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25 000 người bỏ nghiện... Hằng năm có

khoảng 77% gia đình ; 84% phường , xã đăng

ký tập thể , gia đình "An toàn - đoàn kết - văn

hóa" ; 178 tập thể được tặng bằng khen và

701 cá nhân được tặng huy chương bảo vệ an

ninh Tổ quốc . Hằng trăm tập thể và cá nhân

thuộc lực lượng công an nhân dân được tuyên

dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

nhân dân ; 63 đồng chí đã hy sinh anh dũng

và 353 đồng chí phải mang thương tật trên

người để đảm bảo an ninh cho đất nước , cuộc

sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân .

Song, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận

những thiếu sót, tồn tại làm hạn chế hiệu quả

của phong trào . Đó là :

Sự chỉ đạo thực hiện chưa kịp thời, chưa có

những biện pháp áp dụng phù hợp với tình

hình của từng địa phương, thiếu sự phối hợp

chặt chẽ thường xuyên của các địa phương và

các cơ quan chức năng.

Mặt trận Tổ quốc và công an các cấp chưa

thật sự làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy

đảng đổi mới nội dung, hình thức tuyên

truyền , vận động thực hiện .

Chưa gắn chặt chủ trương , nghị quyết của

Đảng với việc thực hiện các chương trình phát

triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Công tác thông tin hai chiều giữa hai lực

lượng chưa được duy trì thường xuyên, nề nếp

nên khi tình hình diễn biến phức tạp còn

thiếu chủ động trong phối hợp và cùng nhau

tìm cách tháo gỡ ; tham mưu chưa kịp thời,

chính xác .

Các mô hình điển hình, tiên tiến chưa được

rút kinh nghiệm và có hình thức động viên kịp

thời, chỉ đạo thành phong trào thi đua "học

tập, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến" .

Phương hướng hoạt động trong thời

gian tới.

Ngày 4-12-2001 , Ban Thường trực Đoàn

chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam , các tổ chức thành viên và

Bộ Công an đã thống nhất ban hành Nghị

quyết liên tịch số 01/2001/NQ -LT nhằm

nâng tầm liên kết, đổi mới nội dung, hình

thức , phương pháp phối hợp vận động toàn

dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ

an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu tình

hình mới , phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi

mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước . Phát huy những thành quả

đạt được trong 10 nămđạt được trong 10 năm qua, khẩn trương xây

dựng kế hoạch triển khai Chương trình phối

hợp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch

trên phù hợp với tình hình , nhiệm vụ của địa

phương. Phấn đấu đến giữa năm 2002 triển

khai đến tận phường, xã, cụm dân cư với các

nội dung :

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất

nước , yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh , trật

tự của từng thời kỳ , từng địa phương , từng

lĩnh vực .

-

Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn

thể, khu vực ... để thực hiện tốt các cuộc vận

động lớn .

-
Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền , phối

hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của

trung ương và địa phương để tuyên truyền ,

hướng dẫn triển khai thực hiện .

-
. Thường xuyên kiểm tra , kịp thời phát

hiện những vấn đề nảy sinh , hướng dẫn tổ

chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, đổi

mới công tác thi đua, khen thưởng , nhân

rộng các điển hình tiên tiến , nhất là các nhân

tố mới .

Thành tựu của 10 năm phát động phong

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã và

đang khẳng định sự lớn mạnh của khối đại

đoàn kết toàn dân , góp phần thực hiện

thắng lợi những nhiệm vụ và sứ mệnh của

công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày

càng vững mạnh, phồn vinh.D
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Thượng phụ với trẫm " . Suy

Nên khuyến khích nghĩmột látrồi Trần Thủ Độ

V

ÀO những năm cuối

triều Lý , các vua

quan ăn chơi rất

sa đọa ; nền kinh tế đất nước

suy thoái ; thiên tai , mất

mùa, đóikém liên tiếp xảy

ra ; các thế lực phong kiến

địa phương nổi lên chống lại

triều đình, đánh giết lẫn

nhau, cướp bóc bừa bãi ;

nhân dân thật sự lâm vào

cảnh khốn cùng . Lợi dụng

tình thế đó, ngoài biên ải ,

đế quốc Nguyên Mông ráo

riết chuẩn bị đại binh để

xâm lược nước ta. Giữa lúc

vua Lý Huệ Tông lại

truyền ngôi cho con gái là

Lý Chiêu Hoàng mới 8 tuổi ,

bỏ việc nhiếp chính rồi đi tu

ở chùa Chân Giáo .

Trước tình thế "ngàn cân

treo sợi tóc" , Trần Thủ Độ

(một đại thần dưới triều Lý)

đã khéo thu xếp cho

Lý Chiêu Hoàng lấy cháu

mình là Trần Cảnh rồi để Lý

Chiêu Hoàng nhường ngôi

cho chồng . Quyền bính

từ nhà Lý chuyển sang

nhà Trần .

Trần Cảnh (tức Trần Thái

Tông ) được làm vua là do

KỲ HOA

công lao của Trần Thủ Độ.

Để trả cái công ấy , Trần

Thái Tông phong cho Trần

Thủ Độ làm Thái sư . Từ đó

Trần Thủ Độ nắm giữ mọi

binh quyền , vua cũng không

dám trái ý, còn các quan

trong triều thì "chỉ dám

đưa mắt nhìn nhau mà

không dám tâm sự với nhau

nửa lời".

Một lần, có viên quan

trong triều nhân lúc vào

chầu vua Trần Thái Tông

bèn ứa nước mắt tâu rằng :

"Bệ hạ tuổi còn trẻ mà Thái

sư TrầnThủ Độ thì quyền

nghiêng chân chúa , không

biết rồi tiền đồ xã tắc sẽ ra

sao, các quần thần trong

triều đều rất lo lắng"

Chẳng những không giữ kín

mà vua còn nói ngay với

Trần Thủ Độ : "Trẫm biết

Thượng phụ chỉ có tấm lòng

son vì nước chứ không có

bụng riêng nào . Vậy mà kẻ

kia dám ngờ vực xằng tấu

với trẫm là Thượng phụ độc

đoán , chuyên quyền có thể

không hay cho xã tắc . Đó là

lời nói hại đến nghĩa

vua tôi và tình cảm giữa

tâu : " Thưa Bệ hạ, quả thật

là thần có thói độc đoán,

chuyên quyền . Thế mới biết

trăm người lúc nào cũng

vâng dạ không quý bằng

một người dám nói thẳng ,

nói thật. Trong đám quan lại

chỉ duy nhất có người này

nỗi nhữngđiều mà người

ngay thẳng , bạo dạn , dám

khác chỉ dám nghĩ. Một

minh quân, một triều thịnh

nên khuyến khích người

nói thẳng , nói thật" . Nói

xong, Trần Thủ Độ xin phép

vua lấy vài tấm lụa và mấy

trăm quan tiền thưởng cho

viên quan nọ.

Sau sự kiện nêu trên , bản

thân Trần Thủ Độ cũng rất

cầu thị . Ông nhanh chóng

"tự điều chỉnh " mình. Ông

vẫn rất quyết đoán , nhưng

thói độc đoán, chuyên

quyền thì giảm hẳn . Các

quan văn , võ trong triều bắt

đầu nhìn Thái sư Trần Thủ

Độ với con mắt khác : tin

yêu và khâm phục hơn . Dư

luận cho rằng Trần Thủ Độ

chỉ là một "quyền thần vô

học " không còn nữa. Sự

khủng tảng trong đám quan

lại cũng được thay thế bằng

sự đồng tâm , hiệp lực với

mong muốn làm cho triều

Trần thịnh vượng.
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TRẬT TỰNÀO CHO THẾ GIỚI P

Hế kỷ XX đã khép lại cùng với vô vàn

những biến động dữ dội và phức tạp, phản

ánh những thăng trầm , biến thiên của lịch

sử thế giới và trong quan hệ giữa các quốc gia -

dân tộc trên hành tinh này. Sau khi "chiến tranh

lạnh " kết thúc, biết bao người đã từng hy vọng

vào một thế giới tương lai hòa bình , ổn định, an

ninh và dân chủ hơn. Thực tế cũng đã và đang tồn

tại những tiền đề khách quan cho những hy vọng

đó . Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp

tục có những bước phát triển vượt bậc với những

thành tựu kỳ diệu . Các tổ chức liên kết quốc tế

mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động, thu hút

hầu hết các nước lớn nhỏ tham gia . Sự kết thúc

chiến tranh lạnh và trật tự thế giới đối đầu hai cực

cũng góp phần nhất định trong việc làm cho xu

thế hợp tác để phát triển trở thành xu thế lớn của

thế giới ngày nay. Toàn cầu hóa trở thành xu thế

vận động khách quan của thời đại , làm gia tăng

rõ rệt tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước trong

cộng đồng thế giới. Nhìn chung, các nước đều

điều chỉnh quan hệ đối ngoại theo hướng đa dạngngoại theo hướng đa dạng

hóa, đa phương hóa nhằm giành cơ hội thuận lợi

để phát triển đất nước và xác lập vị trí tốt nhất

trong trật tự thế giới mới đang hình thành .

Tuy nhiên , tình hình thế giới sau "chiến tranh

lạnh " vẫn diễn biến rất phức tạp. Hệ thống các

quan hệ quốc tế (QHQT) có những đảo lộn , biến

chuyển sâu sắc . Một học giả Mỹ nhận xét : " Điều

hiển nhiên là "chiến tranh lạnh " đã kết thúc , song

chúng ta đứng trước không phải là "một trật tự

thế giới mới" , mà là một hành tinh đầy nhiễu

P

HÀMỸ HƯƠNG

nhương và tan tác" ( . Hơn 10 năm sau khi " chiến

tranh lạnh" kết thúc , nhận xét này tỏ ra vẫn đúng

ở nhiều khu vực, đặc biệt ở Trung Đông và Tây -

Nam Á. Các nước tư bản phát triển do Mỹ cầm

đầu , không những đang ra sức tận dụng những

biến đổi của trật tự thế giới và những lợi thế của

mình để củng cố vị thế của họ trong tương quan

lực lượng trên bàn cờ chính trị - kinh tế - an ninh

thế giới, mà còn muốn áp đặt ý chí , luật lệ và giá

trị của mình lên các nước khác . Trật tự nào cho

thế giới sau cục diện đối đầu hai cực tan rã vẫn

là câu hỏi khó lý giải . Nhìn lại những tranh luận

giữa các lý luận gia QHQT cũng như thực tiễn

đời sống QHQT trong suốt thập niên cuối cùng

của thế kỷ qua và cho đến hôm nay, có thể thấy

ít nhất hai loại quan điểm , hai cách nhìn nhận

khác nhau xung quanh vấn đề này : quan điểm về

trật tự thế giới đa cực và quan điểm về trật tự thế

giới đơn cực.

Trật tự thế giới đa cực là gì ?

Trật tự thế giới đa cực , theo các nhà nghiên

cứu phương Tây, là một hệ thống trong đó có một

số nước, một số trung tâm sức mạnh hoạt động

tương tác , khuếch trương , khuếch tán ảnh hưởng

và cùng quản lý , cùng giải quyết các công việc

quốc tế. Rất nhiều nhà nghiên cứu , chính trị, hoạt

động quốc gia trên thế giới ủng hộ việc thiết lập

trật tự thế giới đa cực, đa trung tâm thay cho

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Pôn Ken-nơ-di , Chuẩn bị cho thế kỷ XXI, Nxb

Chính trị quốc gia , 1995 , tr 500
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trật tự hai cực đã tan rã và đưa ra nhiều phương

án, nhiều sơ đồ khác nhau về " cấu trúc hình học"

của hệ thống các QHQT trong tương lai (gần

hoặc xa) . Xin nêu ra một số sơ đồ "có đường nét"

trong số đó :

Sơ đồ thế giới 6 cực được H. Kit-xinh-giơ

(cựu Bộ trưởng Ngoại giao , cựu Cố vấn an ninh

quốc gia Mỹ) trình bày trong Chương I " Trật tự

thế giới mới" ở cuốn " Nền ngoại giao" xuất bản

năm 1994 như sau : " Hệ thống các QHQT thế

kỷ XXI sẽ bao gồm ít nhất 6 thành viên quan

trọng nhất là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật

Bản , Nga, Ấn Độ, trong đó cực châu Âu baogồm

một số nước. Ngoài ra một số nước vừa và nhỏ

khác cũng có thể trở thành các cực củahệthống

QHQT tương lai đó " 2. Song, H. Kit-xinh -giờ

cũng cho rằng hiện nay không có nước lớn nào

trên thế giới - những nước sẽ phải xây dựng trật

tự thế giới mới - có được một chút kinh nghiệm

nhỏ cho việc tồn tại trong hệ thống đa cực, đa

quốc gia rất đặc thù cả về tính chất và quy mô

như hệ thống đang được hình thành sau chiến

tranh lạnh .

Thếgiới 7 nền văn minh xung đột với nhau là

quan điểm của S.Hãn -tinh -tơn được thể hiện

trong cuốn "Sự xung đột của các nền văn minh "

xuất bản năm 1996. Bảy nền văn minh đó là :

Trung Quốc , Nhật Bản , Ấn Độ, đạo Hồi, đạo

Chính thống, Mỹ La-tinh và châu Phi . S. Hãn-

tinh -tơn nhìn thấy ở đó nguồn gốc của các xung

đột trongQHQT tương lai, cũng như những tiền

đề thực tế để hình thành các trung tâm sức mạnh ,

các cực ảnh hưởng mới trên trường quốc tế , và

chúng tất yếu xung khắc , đối chọi với nhau . Còn

khi nói về hệ thống QHQT "sau Liên Xô" , thì

trong một bài báo đăng trên tờ "Foreign Affairs "

tháng 3-4-1999, S. Hãn- tinh-tơn cho rằng đó là

một hệ thống lai tạp giữa tính một cực và tính đa

cực, nghĩa là một trật tự thế giới chưa rõ hình thù .

Mô hình thế giới 3 cực do Ch. Cắp-san , giáo

sư Trường đại học Tổng hợp Gioóc-giơ-tao (Mỹ)

đưa ra . Ba cực đó là : Bắc Mỹ do Mỹ đứng đầu,

châu Âu với các nước dẫn đầu là Đức và Pháp,

Đông Á do Trung Quốc và Nhật Bản đứng đầu .

Ch . Cắp-san xác định mô hình này là mô hình

" tính một cực khu vực" . Ông cho rằng trong

khuôn khổmột cực khu vực, tấtcả các thành viên

của nó, kể cả nước dẫn đầu sẽ phải phối hợp

chính sách đối ngoại với nhau, và điều này sẽ

không cho phép bất cứ nước nào trong số những

nước dẫn đầu khu vực trở thành nướcbá quyền,

phá hoại sự đồng thuận chính trị và thi hành

chính sách không ai kiểm soát được . Như vậy,

Ch . Cắp -san đã sử dụng ý tưởng xâydựng một sốý

cực sức mạnh thay vì một cực , song vẫn duy trì

cảýtưởng cần củng cố khối NATO lẫn ý tưởng

Mỹ kiểm soát các quá trình đang diễn ra trên thể

giới và ý tưởng trung lập hóa nước Nga ngay cả

ở cấp khu vực .

điểmcủacácnhà lý luận thuộc Viện Nghiên cứu

Thế giới của các vòng tròn đồng tâm là quan

chiến lược quốc gia Mỹ. Theo họ, các QHQT

tương lai sẽ được xây dựng theo cấu trúc như sau :

Vòng tròn ở tâm, hạt nhân của hệ thống các

QHQT hiện đại là " các quốc gia nòng cốt" ,

những quốc gia đại diện cho " cácxã hội dân chủ

phát triển cao " , "các nền dân chủ thịnh vượng"

mà Mỹ là nước đứng đầu , hay là "hạt nhân của

hạt nhân " . Đó là các nước EU và Nhật Bản ,

những nước chỉ chiếm 1/5 dân sốthế giới, nhưng

chiếm tới 4/5 tiềm lực kinh tế thế giới , là những

nước có thể chia sẻ với Mỹ gánh nặng của việc

củng cố và mở rộng "khu vực nòng cốt" .

Vành khuyên thứnhất tiếp giáp với " hạt nhân

là các nước được gọi là " các quốc gia chuyển

đổi" . Đó là các nước Đông Âu, Mỹ La-tinh và

Đông - Nam Á. Tuy ở Trung Quốc, Nga và

Ấn Độ cũng đang diễn ra "quá trình chuyển đổi" ,

nhưng các nước này chưa được xếp vào vị trí "các

quốc gia chuyển đổi" .

( 2 ) Dẫn theo bản dịch của tạp chí Mỹ - Kinh tế , chính trị,

tư tưởng, số 6-1997 , tr 106 (tiếng Nga)
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Vành khuyên thứ hai là các nước bị coi như

"các quốc gia nổi loạn " , tức là "những nước phủ

nhận vai trò chủ đạo của các nước nòng cốt, và

khi có phương tiện và khả năng là sẵn sàng xâm

hại lợi ích của Mỹ và các quốc gia nòng cốt" ở

I -rắc , I -ran , Li-bi , Nam Tư , Bắc Triều Tiên,

Cu-ba là những nước như vậy.

Vành khuyên ngoài cùng của mô hình trên

thuộc về những nước được gọi là "các nước thất

bại" , những nước mà giới cầm quyền ở đó không

có khả năng thiết lập trên lãnh thổ của đất nước

mình dù chỉ một cái gìđó na ná như trật tự xã hội

cũng như không thể bảo đảm những nhu cầu sơ

đẳng nhất cho công dân của mình . Xô-ma-li,

Ru-an-đa, Li-bê -ri- a, Xi-ê- ra Lê-ôn và một loạt

nước khác (không chỉ ở châu Phi ) thuộc vào hàng

"các nước thất bại" đó .

Một số mô hình "trật tự thế giới đa cực" trên

đây tuy có những điểm khác nhau cả về hình thức

lẫn nội dung, đều xuất phát từ việc thừa nhận khả

năng xuất hiện các cực hay các trung tâm sức

mạnh , trung tâm ảnh hưởng trên trườngquốctế ,

trong đó có những cực có thể thực hiện chính

sách không phụ thuộc vào Mỹ và các đồng minh

thuộc "nền văn minh phương Tây" của Mỹ. Nhìn

chung, những mô hình trật tự đa cực này có

không ít khiếm khuyết , ít nhiều mang tính chất

chủ quan và chịu ảnh hưởng của thế giới quan

phương Tây. Họ đặt trọng tâm của hệ thống vào

Mỹ, vào các nước tư bản chủ nghĩaphát triển hay

các nước lớn . Vị trí của các nước vừa và nhỏ , các

nước đang phát triển chưa được xác định hoặc

xác định không đúng chỗ trong các trật tự đã cực

nêu trên , trong khi tỷ trọng và vai trò của những

nước này đã tăng lên đáng kể trong cục diện thế

giới sau chiến tranh lạnh . Đặc biệt , các chủ thể

QHQT như các nước xã hội chủ nghĩa hay các tổ

chức phi chính phủ , các công ty xuyên quốc

gia , ... chẳng hề được đề cập tới trong các mô hình

trật tự đa cực nêu trên , trong khi đời sống chính

trị thế giới đã , đang và sẽ còn chịu ảnh hưởng rất

lớn của các chủ thể này . Ngoài ra , các tác giả của

những mô hình đa cực nói trên chưa đưa ra những

điều kiện hay biện pháp khả thi để thiết lập các

mô hình đó trên thực tế . Đó là chưa nói đến

những mô hình đa cực song thực chất chỉ là biến

thể của mô hình đơn cực mà thôi, mà mô hình do

Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia Mỹ đưa ra

là một ví dụ điển hình .

"Thế giới các vòng tròn đồng tâm ", hay

" Trật tự thế giới đơn cực " ?

Mô hình các QHQT tương lai "Thế giới các

vòng tròn đồng tâm" về thực chất chẳng khác

mấy mô hình trật tự thế giới đơn cực hay trật tự

thế giới đa trung tâm mà Mỹ luôn luôn ở đỉnh

chóp , là trật tự mà giới cầm quyền Mỹ và các

chính trị gia đồng quan điểm đã và đang ra sức cổ

xúy và cố gắng thực hiện . Họ đưa ra nhiều lập

luận, nhiều lý lẽ để chứng minh rằng thế giới sau

chiến tranh lạnh đang vận hành dưới sự điều

khiển , " lãnh đạo" của Mỹ. Z. Brê -din -xki sau khi

nhận định rằng Mỹ đang ở " vị trí tối cao " trên

bốn lĩnh vực quyền lực thế giới (quân sự , kinh tế,

công nghệ , văn hóa), đã khẳng định rằng :

" Quyền lực toàn cầu của Mỹ được thực hiện

thông qua hệ thống toàn cầu của mô hình đặc biệt

kiểuMỹ, phản ánh kinh nghiệm trong nước của

Mỹ" . Ông ta rất tán thưởng lời khẳng định của

Hãn-tinh -tơn : "Một thế giới không có Mỹ đứng

đầu sẽ là một thế giới đầy bạo động và lộn xộn ,

ít dân chủ và ít tăng trưởng kinh tế hơn là một thế

giớimà ở đó Mỹ tiếp tục có nhiều ảnh hưởng hơn

việc thế giới. Giữ vững quyền đứng đầu thế giới

bất kỳ nước nào khác trong việc định hình công

của Mỹ là chính yếu đối với phúc lợi và an ninh

của Mỹ và tương lai của tự do, dân chủ kinh tế

mở cửa và trật tự quốc tế trên thế giới này " .

( 3 ) Khô-din G. Toàn cầu hóa các QHQT : Xu thế khách

quan hay là chiến lược của Mỹ . Tạp chí Mỹ và Ca- na-đa -

Kinh tế , chính trị , văn hóa , số 1-2000 , tr 74 (tiếng Nga )

( 4) Z. Brê -din -xki : Bàn cờ lớn , Nxb Chính trị quốc gia ,

H. 1999 , tr 30

(5) Z. Brê-din-xki : Sdd, tr 38 - 39
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Nhưng những tài liệu đáng chú ý nhất, thể

hiện quan điểmchính thống và công khai về vai

trò lãnh đạo thế giới của Mỹ làcác bản "Chiến

lược an ninh quốc gia" được Tổng thống Mỹ

công bố, điều chỉnh hằng năm . Mục tiêu xuyên

suốt, không thay đổi trong tất cả các chiến lược

toàn cầu sau chiến tranh lạnh của Mỹ là duy trì,

củng cố vị thế siêu cường thế giới duy nhất và vai

trò lãnh đạo, bá chủ thế giới của mình . Giới cầm

quyền Mỹ và các lý luận gia đồng quan điểm

luôn khẳng định rằng Mỹ có quyền và có khả

năng thực hiện vai trò lãnh đạo thế giới. Chiến

lược an ninh quốc gia công bố năm 1998 ghi :

"Địa vị lãnh đạo của Mỹ là nhân tố quyết định

trong việcký kết một loạt hiệp định làm cho thế

giới trở nên ổn định và an ninh hơn ... Không có

được địa vị lãnh đạo và sự tham gia của chúng ta

thì nguy cơ sẽ nhân lên, còn khả năng của chúng

ta sẽ giảm đi . Sức mạnh của các tư tưởng và giá

trị tự do là cơ sở cho địa vị lãnh đạo thế giới

của Mỹ" . Còn " Chiến lược an ninh quốc gia

cho thế kỷmới" công bố tháng 12-1999 kết luận

"Kỷ nguyên đương đại đã được định hình do sự

lãnh đạo kiên định của Mỹ hơn nửa thế kỷ qua -

bằng các nỗ lực như kế hoạch Mac-san, NATO,

các quan hệ an ninh ở châu Á, Liên hợp quốc ,

Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới ... Suy

cho cùng, sự lãnh đạo quốc tế của chúng ta được

xác lập dựa trên sức mạnh của các lý tưởng và giá

trị dân chủ " ( v.v ..

Khi phô trương tính không thể thay thế của

Mỹ trong nền chính trị- an ninh thế giới, chính

giới Mỹ cũng như các lý luận gia đồngquan điểm

hướng tới mục tiêu củng cố vị thế siêu cường thế

giới , đặc biệt là mục tiêu đáp ứng tối đa lợi ích

quốc gia của Mỹ . Cũng cần nói thêm là những

năm gần đây ,họ nói nhiều hơn về "một trật tự thế

giới công bằng " trong tương lai , về bước chuyển

của cộng đồng quốc tế sang mô hình phát triển

bền vững, về sự cần thiết phải tôn trọng quyền

con người ở khắp nơi trên trái đất này , v.v .. Đặc

biệt , sau sự kiện 11-9 , động thái đối ngoại của

Mỹ có những điều chỉnh theo hướng có vẻ mềm

:

dẻo hơn . Vậy phải chăng chính giới Mỹ đã thay

đổi quan điểm , thật sự mong muốn cùng cộng

đồngquốc tế xây dựng một trật tự thế giới công

bằng , bình đẳng , hợp lý , tạo điều kiện và cơ hội

cho mọi người,mọi quốc gia - dân tộc lớn nhỏ ,

mạnh yếu, khác biệt trongđa dạng bản sắc văn

hóa dân tộc và ngôn ngữ , cùng phát triển ?

Có thể dễ dàng đưa ra những bằng chứng cho

câu trả lời phủ định . Trong hoạt động đối ngoại

của các chính quyền Mỹ sau chiến tranh lạnh, có

quánhiều những biểu hiện của chính sách cường

quyền, bá quyền , chính sách dùng vũ lực để thiết

lập "Pax Americana" (Hòa bình kiểu Mỹ) , để áp

đặt luật lệ , chuẩn tắc , giá trị Mỹ lên các nước

khác . Thái độ ngạo mạn của Mỹ thể hiện trong

nhiều công việc quốc tế , như rút khỏi Nghị định

thư Ky-ô-tô , Hiệp ước về hệ thống phòng thủ

chống tên lửa đạn đạo (ABM) ; không phê chuẩn

Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện

(CTBT), thậm chí mới đây còn công khai tuyên

bố sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân , v.v .. Chính sách

đối ngoại cường quyền của Mỹ không chỉ thể

hiện trong quan hệ với những nước mà Mỹ cho là

" Nhà nước cứng đầu " như I-rắc , Nam Tư , mà còn

với cả những nước lớn trong cộng đồng quốc tế .

Có thể nói chưa bao giờ vai trò "sen đầm quốc tế"

của Mỹ thể hiện rõ nét như thời kỳ từ sau khi

Liên Xô tan rã . Dường như các nhà tư tưởng , nhà

chính trị thực tiễn Mỹ chẳng mấy bận tâm đến

phản ứng của cộng đồng quốc tế trước nhiều

hành động ngang ngược của Mỹ trên trường quốc

tế . Người ta những tưởng sau sự kiện 11-9 , giới

cầm quyền Mỹ sẽ phải xem xét lại một cách

nghiêm túc chính sách đối ngoại gây quá nhiều

bất bình cho cộng đồng quốc tế . Nhưng đã nhiều

tháng sau sự kiện này,thực tế không có thay đổi

cơ bản nào trong chính sách đối ngoại của Mỹ,

( Xem tiếp trang 63)

(6) Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo ,

số 4-1999 , tr 9

( 7 ) Văn phòng Nhà trắng : Chiến lược an ninh quốc gia

cho thế kỷ mới, Nhà trắng, tháng 12-1999, tr 34

60
Số 11 (tháng 4 năm 2002 )



Thế giới : ấn đề, sự kiện
Tạp chí Cộng sản

N

GÀY 29-3, để trả đũa các vụ đánh bom

liều chết của những phần tử quá khích

thuộc các nhóm vũ trang Pa- le -xtin ,

quân đội I-xra -en đã tràn quân vào thành phố

Ra-ma- la thuộc khu vực Bờ Tây, 200 xe tăng

cùng hàng nghìn lính thiện chiến đã chiếm toàn

bộ thành phố và bao vây trụ sở của Tổng thống

A -ra-phát.

Cuối ngày 31-3, sau phiên họp nội các ,

Thủ tướng I-xra -en , ông A. Sa-rôn đã chính

thức tuyên bố I-xra-en đang trong tình trạng

chiến tranh và gọi đây là cuộc "chiến tranh

chống khủng bố " .

Rạng sáng ngày 1-4 , chiến tranh đã thực sự

nổ ra, quân đội I -xra -en ồ ạt tiến công các vùng

lãnh thổ của Pa-le-xtin . Khoảng 60 xe tăng

và xe bọc thép của

I-xra-en đã tiến

vào chiếm

Ca-ki- li -a,

Bet-lê -hem,

dài ít nhất trong nhiều tuần và I-xra-en sẽ chiến

thắng.

Văn phòng báo chí của Chính phủ I-xra- en đã

ban bố lệnh đặt thành phố Ra-ma-la -trung tâm

chính trị và kinh tế của Pa-le-xtin là "Khu quân

sự khép kín " và ra lệnh người nước ngoài,

giới báo chí rời khỏi khu vực này ( ! ) . Sáng ngày

31-3 , ông Ghi-đê-ôn May, người phát ngôn của

Chính phủ I-xra-en nói với hãng CNN rằng

" Chính phủ I-xra -en chỉ có một mục tiêu và đó

là cô lập A-ra-phát " .

Dưới con mắt của ông Sa-rôn, Tổng thống

A -ra -phát là "kẻ thù " và là "người lãnh đạo liên

minhkhủng bố" - một địch thủ mà ông ta muốn

đẩy ra lề trong nhiều năm trước đây , nhưng

không thành .

Của ti tiện, thành phố TRUNG ĐÔNG KHÓI LỬA

phố Tu can se bi

thành

danh

Tu -ca- rem ngay

gần đó cũng bị đánh

chiếm . Theo người

phát ngôn của quân

đội I- xra- en thì chiến

dịch "Bức tường tự

vệ " mà họ đang tiến

VÀ NHỮNG CÁCH NHÌN

hành, nhằm mục tiêu hạn chế đến mức tối đa sự

xâm nhập của các phần tử quá khích Pa- le -xtin ,

đồng thời " phá hủy cơ sở của bọn khủng bố" .

Trung Đông qua cách nhìn của chính

quyền I-xra-en.

Thủ tướng Sa-rôn phát biểu trên truyền hình

"Đất nước I- xra-en đang trong tình trạng chiến

tranh, đây là một cuộc chiến tranh chốngkhủng

bố . Chúng ta phải chiến đấu chống bọn khủng

bố này trong một cuộc chiến không khoan

nhượng nhằm triệt tận gốc những hành động dã

man tàn bạo, phá hủy các cơ sở hạ tầng của

chúng, bởi vì chúng ta không thể thỏa hiệp với

những kẻ khủng bố" . Ông Sa -rôn coi A- ra-phát

là người " đã phát động, phối hợp và chỉ huy"

chiến dịch chống I-xra-en . Và Thủ tướng

Sa-rôn khẳng định rằng chiến dịch này sẽ kéo

VÕ THỦ PHƯƠNG

Trung Đông nhìn từ phía Ban lãnh đạo

Pa -le - xtin .

Mặc dù bị bao vây vòng trong, vòng ngoài ,

bị cắt hết nguồn cung cấp nước uống ,

lương thực, điện và điện thoại , trong một cuộc

phỏng vấn dưới ánh nến tại trụ sở của mình ,

ngày 30-3 , Tổng thống A -ra-phát vẫn tuyên bố

mạnh mẽ, rằng sẽ chẳng bao giờ đầu hàng, rằng

ông sẽ chiến đấu đến cùng và sẵn sàng trở

thành "một chiến binh tử vì đạo" . Ông kêu

gọi thế giới ngăn chặn ngay cuộc tấn công của

I- xra -en vào nhân dân Pa-le-xtin . Ngay trước

khi nổ ra chiến tranh , trong một cuộc trả lời

phỏng vấn báo "Đất nước" (Tây Ban Nha) , ông

A-ra-phát nói "Hiện nay dân tộc chúng tôi là

dân tộc duy nhất trên thế giới còn nằm dưới sự

chiếm đóng của nước ngoài. Điều này liệu thế
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giới có chấp nhận được hay không ? " Và ông

khẳng định " Ý chí đoàn kết của nhân dân Pa -le-

xtin nhằm giành cho được những quyền lợi của

mình là không gì có thể bẻ gãy nổi" .

Ngày 30-3, phong trào Pha-ta của Pa-le-xtin,

đã kêu gọi "mọi tổ chức Hồi giáo hãy tấn công

và tăng cường tấn công chống lại các lực lượng

chiếm đóng và những người định cư ". Nhóm

này cảnh báo Ten A -víp rằng "nếu có điều gì

(không hay) xảy ra cho ông A -ra -phát thì sự

cân bằng trong toàn vùng sẽ bị phá vỡ " .

Bộ trưởng Quốc phòng Pa- le-xtin , ông A -bet

Ra-bu vạch rõ rằng nước cờ của Thủ tướng

Sa-rôn hòng hãm hại Tổng thống A-ra-phát là

cực kỳ hung hiểm trong một kế hoạch nguy

hiểm .

Cái nhìn từ phía quốc tế và Liên hợp

quốc.

Ngay trước khi I - xra-en tuyên bố phát động

chiến tranh , các nhà lãnh đạo của nhiều nước

trên thế giới đã gia tăng sức ép buộc I-xra -en

chấm dứt chiến dịch quân sự và hành động bao

vây Tổng thống A-ra-phát. Nhiều cuộc biểu

tình hàng ngàn , hàng vạn người đã diễn ra

tại nhiều nước phản đối cuộcchiến tranh tàn

bạo của I - xra-en . Ngày 31-3, trong thư gửi ông

Cô-phi A -nan , Tổng thư ký Liên hợp quốc,

Chủ tịch Trần Đức Lương nếu rõ :" Chính phủ

nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cực lựclên án

hành động xâm lược này và đòi I-xra -en phải

rút ngay quân khỏi thành phố Ra -ma -la và các

vùng lãnh thổ khác của Pa- le - xtin , chấm dứt

ngay việc phong tỏa trụ sở làm việc của Tổng

thống Y. A -ra-phát , phải bảo đảm an toàn tính

mạng cho Tổng thống A -ra-phát và những

người cộng sự của ông" . Trung Quốc ,

Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ , I -ta - li -a , Nam Phi ,

Đức và các nước A Rập ... đã ra tuyên bố lên án

chiến dịch quân sự của I- xra-en và khẳng định

đó là hành động"không thể chấp nhận được" .

Bộ trưởng Ngoại giao Nga I. I - va-nốp bày tỏ sự

lo ngại sâu sắc về tình hình Trung Đông và

phản đối chính sách của I - xra-en cô lập

Tổng thống A -ra -phát . Đại sứ I-xra -en đã được

triệu đến Bộ Ngoại giao Pháp và phía Pháp đã

yêu cầu I-xra -en tuân thủ Nghị quyết 1402 của

Liên hợp quốc thông qua ngày 30-3, cũng như

đòi I -xra-en rút quân khỏi khu vực trụ sở của

ông A-ra-phát tại Ra-ma- la .

Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Cô-phi

A-nan , trong phiên họp Hội đồng bảo an ngày

29-3 vừa qua, đã phân tích các cuộc tấn công

liều chết của các phần tử quá khích vào một số

nơi công cộng ở I- xra-en như sau : "Mục tiêu

của các cuộc tấn công này là phá hoại mọi giải

pháp hòa bình " . Thật vậy, các tổ chức Hồi giáo

cực đoan như Ha-mat, Hec-bô- la và Ghi-hat

luôn có những hoạt động ngăn cản tiến trình

hòa bình Trung Đông. Kể từ năm 1993, thời

điểm Hiệp định hòa bình Ô-xlô được ký kết,

mỗi khi hai phía Pa- le-xtin và I-xra-en tiến gần

đến một thỏa thuận tích cực là lại vang lên tiếng

bom hay tên lửa của các nhóm vũ trang này .

Nhà nước của ông A-ra - phát đã từng bắt giữ

các phần tử của nhóm này , tuy nhiên cũng phải

thấy rằng ông A -ra- phát không đủ lực lượng

để giải quyết vấn đề này một cách triệt để.

Và, phía I -xra-en lại có cớ để lấn tới ... Hiểu rất

rõ bối cảnh Trung Đông, hiểu rõ rằng việc

I -xra-en đổ trách nhiệm về các vụ tấn công

của các nhóm vũ trang quá khích lên đầu ông

A-ra-phát là không có lý , ông Cô-phi A-nan đã

khẳng định trong phiên họp 29-3 rằng " I-xra -en

phải chấm dứt cuộc tấn công . Hủy diệt cơ quan

quyền lực của Pa-le-xtin sẽ không đưa I- xra- en

đến gần với hòa bình" .

Cái nhìn từ nước Mỹ.

Trong khi cả thế giới lên án cuộc

leo thang quân sự của I-xra -en thì Mỹ lại

có thái độ rất mập mờ nhưng thực ra là đứng về

phía I -xra-en . Tổng thống G. Bu -sơ ủng hộ

quyền tự vệ (hay xâm lược ?) của I- xra-en

chống lại các cuộc tấn công của người Pa-le-

xtin , và cho rằng ông A -ra-phát phải " làm

nhiều hơn nữa" để chặn đứng các cuộc tấn công

như vậy . Trong bài phát biểu tại bang Tếch -dát,

ông G. Bu -sơ nói : " A -ra-phát phải chứng minh

rõ rằng chính quyền Pa-le - xtin không ủng hộ ,

và phải sử dụng lực lượng an ninh của mình để

ngăn chặn những hành động khủng bố này" .
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Ông cũng nói "hoàn toàn hiểu nhu cầu tự vệ "

của I - xra-en nhưng thúc giục họ phải bảo đảm

rằng không cản trở "con đường dẫn tới hòa

bình " . Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế ,

ngày 5-4 vừa qua, Tổng thống G.Bu -sơ đã cử

đặcphái viên An -tô- ni Din-ni và tiếp theo đó là

cử Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ C.Pao-ven đến

Trung Đông để tìm kiếm những giải pháp

nhằm đi tới ngừng bắn dựa trên những kế hoạch

của Mỹ . Tuy nhiên , ngay cả những động thái

đó cũng vì lợi ích của Mỹ và của I- xra -en , ít vì

lợi ích của nhân dân Pa-le -xtin .

Một số chính khách và quan chức Mỹ cho

rằng Tổng thống G. Bu-sơ đang lúng túng . Ông

Z. Brê-din -xki, Cố vấn an ninh của cựu

Tổng thống J. Ca-tơ, nói với CNN : "qua những

gì chúng ta đang nghe, có thể thấy là Mỹ đang

thiếu định hướng" . Thượng nghị sỹ J. Li-be-

man khẳng định : " tôi phải nói rằng trong hai

tuần qua , chính sách của chính quyền G. Bu-sơ

đang thiếu nhất quán" ... Cũng có thể ông

G. Bu-sơ lúng túng, nhưng cũng có thể đây là

sự lúng túng cố ý !

Trung Đông trong con mắt những người

dân I-xra-en và Pa - le -xtin

Trong vòng 18 tháng qua, tại Trung Đông

đã có hơn 1 640 người thiệt mạng . Trong khi

người dân Pa-le - xtin đang khốn đốn trong vòng

vây của binh lính I-xra-en , thì người I- xra-en

cũng đang sống trong nỗi lo sợ. Những vụ đánh

bom liều chết vẫn không ngừng xảy ra . Những

cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy 75% số

người được hỏi không đồng ý với cách thức

giải quyết vấn đề an ninh hiện nay của

Thủ tướng Sa-rôn . Chính những quan điểm

hiếu chiến của chính quyền I- xra-en hiện nay

đã đẩy nhân dân cả hai nước đến tình trạng là

nỗi lo sợ bao trùm . Dân thường sẽ được gì

trong cuộc chiến vô nghĩa này ? Chết chóc ,

mất mát, ly tán , và bất hạnh là những điều luôn

rình rập họ . Vậy nên, trong con mắt nhân dân

Pa -le- xtin và I- xra- en thì cuộc chiến tranh này

chỉ mang đến cho họ những điều tồi tệ nhất . D

|

TRẬT TỰNÀO.

(Tiếp theo trang 60 )

nó chỉ được điều chỉnh theo hướng thực dụng

hơn , tinh vi hơn . Vẫn như trước đây, giới cầm

quyền Mỹ luôn sửdụng sức mạnh của Mỹ, lợi

thể của Mỹ làm biến dạng các QHQT, thiết lập

trật tự thế giới phục vụ cho lợi ích của Mỹ, của

một số lượng nhỏ các quốc gia đồng minh thân

cận đang được hưởng những điều kiện thuận lợi .

Do vậy , chiến lược toàn cầu sau chiến tranh lạnh

của Mỹ chẳng những không làm cho thế giới trở

nên ổn định , an ninh và dân chủ hơn , mà còn

làm cho tình hình thế giới phức tạp hơn , căng

thẳng hơn , làm trầm trọng thêm các nguy cơ

bùng phát xung đột và chạy đua vũ trang ở các

nước , các khu vực khác nhau .

quy

Nhiều nước phản đối trật tự thế giới bá quyền

của Mỹ, song chưa hẳn đã đồng tình , ủng hộ các

mô hình trật tự đa cực được nêu ở trên . Không

riêng gì Việt Nam, mà nhiều nước lớn nhỏ khác

trong cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận

trật tự thế giới do một nước hoặc một nhóm nước

thao túng phục vụ cho lợi ích của họ, bất chấp lợi

ích chính đáng của các nước khác , hơn thế nữa,

còn bắt thế giới quy phục họ, tuân theo tǎc

hành xử củahọ . Chúng ta cũng không thể chấp

nhận cách nhìn nhận về các nước đang phát triển

như của nhóm tác giả "Thế giới các vòng tròn

đồng tâm " bởi thái độ kẻ cả, trịch thượng của kẻ

mạnh biểu hiện trong đó, nhất là bởi cung cách

đối xử với những nước này trong thực tiễn

hệ đối ngoại của "các nền văn minh có trọng

trách " . Chúng ta hợp tác và đấu tranh cho một

trật tự thế giới công bằng , dân chủ, tạo điều kiện

và cơ hội cho mọi quốc gia - dân tộc lớn nhỏ,

mạnh yếu cùng phát triển , cùng được tôn trọng.

Song do tác động của các nhân tố chủ quan và

khách quan hiện nay trên trường quốc tế , một trật

tự đa cực như vậy chưa thể sớm được xác lập . Nó

đòi hỏi một quá trình hợp tác và đấu tranh lâu

dài , gian khổ của tất cả các nước, trước hết là các

nước đang phát triển .

quan
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III IDNT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỤC TIỄU

V

TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH, VŨNG MẠNH

ỪA qua , tại thành phố Hải Dương, Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng

Đảng và biểu dương các tổ chức đảng trong sạch , vững mạnh năm 2001. Dự Hội nghị có đồng chí

Nguyễn Văn Chiền , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ; các đồng chí trong Ban Thường

vụ Tỉnh ủy , đại diện các Ban Xây dựng Đảng và một số cơ quan của trung ương , hơn 140 đại biểu , đại diện

cho 800 tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh Hải Dương .

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng , nhất là công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch , vững mạnh,

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ : Năm 2001, tỉnh Hải Dương có 800 ( 100%) tổ chức cơ sở đảng,

14/16 (87,5%) đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký xây dựng đảng bộ trong sạch , vững mạnh. Cùng với việc

lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , công tác xây dựng đảng đã được thực hiện nghiêm túc, tạo ra

những chuyển biến rõ nét và đã đạt được những kết quả thiết thực :

- Các cấp ủy đảng, các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai tốt việc quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng,

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp , đảm bảo chất lượng , thời

gian , tỷ lệ đảng viên tham gia ; đã xây dựng chương trình hành động , sát thực với tình hình nhiệm vụ chính trị

của địa phương, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực : phát triển kinh tế - xã hội , an ninh - quốc phòng, công tác xây

dựng Đảng , chính quyền , đoàn thể.

·
Triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn

Đảng , tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII , tổ chức tổng kết, đánh

giá những kết quả đã đạt được trong 2 năm , rút ra những tồn tại , yếu kém và kinh nghiệm , đưa công tác tự phê

bình và phê bình trong Đảng trở thành sinh hoạt thường xuyên trong các tổ chức đảng .

- Đã bổ sung hoàn chỉnh và thực hiện tốt các quy chế về công tác cán bộ, thực hiện nền nếp quy trình đánh

giá , bổ nhiệm , đề bạt , miễn nhiệm cán bộ, chú trọng đến công tác quy hoạch và đào tạo , bồi dưỡng cán bộ .

Tỉnh ủy đã tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII ) về chiến lược cán bộ của

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước.

- Công tác quản lý đảng viên , phân công nhiệm vụ cho đảng viên , phát triển đảng viên mới, từng bước nâng

cao chất lượng sinh hoạt đảng đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và tìm giải pháp thực hiện để

đạt kết quả cao . Trong 140 tổ chức cơ sở đảng có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng tổ chức cơ

sở đảng trong sạch vững mạnh được tặng bằng khen , Tỉnh ủy Hải Dương đã tặng cờ cho 6 đơn vị giữ vững

danh hiệu "Tổ chức cơ sở đảng trong sạch , vữngmạnh" trong 5 năm liên tục .

Sau khi thảo luận , Hội nghị đã nhất trí lựa chọn một số khâu trọng điểm để tập trung giải quyết tốt , tạo điều

kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới là :

- Đảm bảo việc rà soát , kiện toàn , củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh

gọn nhẹ , khoa học, nâng cao hiệu lực quản lý , hiệu quả hoạt động , đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính , từng

bước thực hiện "một cửa" trên tất cả các lĩnhvực, trước hết sẽ làm thí điểm đối với một số ngành và một số lĩnh

vực như : cấp phát ngân sách , xây dựng cơ bản , nhà đất , cấp giấy phép kinh doanh .

- Thực hiện đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới". Đây là đề án

tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII ) về Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa , đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi

mới nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở. Điểm mới của đề án là xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh

thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong toàn tỉnh trong thời gian tới ở các cấp , các ngành , đoàn thể .

- Tiếp tục tìm biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng , trước hết là các chi bộ, chú trọng

đến chi bộ các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp . Thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ

cụ thể cho đảng viên , quản lý và đánh giá , phân tích chất lượng đảng viên . Tăng cường hơn nữa công tác giáo

dục chính trị tư tưởng cho đảng viên , nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị , ý thức cảnh giác cách mạng,

thực hiện thườngxuyên việc tự phê bình và phê bình trong Đảng . Mặt khác phải tập trung xử lý , giải quyết,

củng cố các cơ sở đảng yếu kém , nhất là giải quyết dứt điểm việckhiếu kiện kéo dài và vấn đề nổi cộm ở một

số xã .

Thời gian tới , tiếp tục coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch , vững mạnh là nhiệm vụ trọng

tâm và xuyên suốt trong mọi hoạt động của tổ chức đảng trên tất cả các lĩnh vực : phát triển kinh tế, văn hóa,

xã hội , an ninh - quốc phòng , củng cố đảng , chính quyền và đoàn thể của cơ quan , đơn vị . D
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ĐỊA CHỈ: SỐ5 NGUYỄN TRI PHƯƠNG - HẢI PHÒNG

DT: 031.530788 FAX: 031.822678

NGHỊ

GIÁM ĐỐC : TRỊNH QUANG TÁC

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2001

VÀ TRIỀU KHAI PHƯƠNG HƯỚNG THIỆN TỪ NĂM 2003

DANG BO BUU DIEN HP

1 năm 2001 – năm mở đầu thiên niên kỷ

mớivừa khép lại với nhữngdấu ấn và mốc

son quan trọng , ghi nhận sự cố gắng

quyếttâm cao của cán bộ, đảng viên ,

CNVC trong toàn Bưu điện Thành phố

Hải Phòng đã vượt qua khó khăn thách

thức và đã giành được những thành tích

nổibật, có nghĩa rất quantrọng trong

công tác xây dựng Đảng và phấn đấu

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

được giao . Những kết quả và thành tích

rất đáng khích lệ và phấn khởi đó là :

Tổng doanh thu đạt 311,5 tỷ/275 tỷ =

114 %, tăng 20 % so vớinăm 2000 và vượt

14% kếhoạch giao .

Trong đó :

Chỉ tiêu nộp điều tiết toàn ngành đạt

100 tỷ , tăng 4 lần so với năm 2000 .

+ Chỉ tiêu nộp ngân sách Trung ương đạt

23,5 tỷ , bằng 100 % KH.

Chỉ tiêunộp ngân sách Thành phố đạt

12,5 tỷ , tăng 4tỷ so với năm 2000.

ADH

+ Năng suất lao động bình quân đạt 265

triệu đồng ,vượt37triệu đồng /người/năm .

+ Năm 2001, phát triển mới đạt 35.945

máy điện thoại vượtkế hoạch giao 23 % và

tăng 70% so với năm 2000 , nâng tổng số

máy trên toàn mạnglên 125.762máy, đạt

mật độ bình quân 7,4 máy/100dân,vượt

0,9 máy /100 dân so với mục tiêu kế hoạch

2001 đề ra .

Năm 2001 - là năm Đảng bộ và Bưu

điện Thành phố được sự quan tâm lãnh

đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành

uỷ , của Ban Cán sự Đảng Tổng cục Bưu

điện và được sự quantâmđầutưvà giúp

đỡ có hiệuquả của lãnh đạo ngành Bưu

điện ViệtNam và lãnh đạoThành phố, các

ban, ngành địa phương , lãnh đạo các

quận , huyện , thị trong toàn thành phố Hải

Phòng .

Qua một năm thực hiện Nghị Quyết

Đại hội Đảngcác cấp , Đảng bộ Bưu Điện

đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

chính trị đượcgiao.

con pim ochub tour

Đặc biệt, các chỉtiêu chủ yếu trong sản xuất

kinh doanh và phục vụ có hiệu quả đều hoàn

thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch , với tỷ

lệ cao so với kế hoạch giao và về đích sớm

trước thời gian 40 ngày.

Năm 2001 Đảng bộ Bưu Điện Hải Phòng đã

kết nạp được 36 Đảng viên mới; 100 % các chi

bộ Đảng được công nhận trong sạch vững

mạnh . Các chi bộ Bưu điện Quận , Huyện được

Thành Uỷ Hải Phòng quyết định về sinh hoạt

theo doanh nghiệp trực thuộcĐảng bộ Bưu

Điện Hải Phòng , sau 2 năm các chi bộ Bưu

điện Quận , Huyện vẫn duy trì quan hệ và phối

hợp với các Quận Uỷ, Huyện Uỷ để phục vụ

thông tin tốttrên địa bàn .

phấnđấu đạt tổng doanh thu 360 tỷ đồng tăng

Năm 2002 , Bưu Điện Thànhphố Hải Phòng

12 % so với doanh thu thực hiện 2001. Phát

triển 39.000máy, trongđó có 14.000 máy di

động trả trước , 22.000 máy điện thoại cố định

500 thuê bao Internet, phấn đấu đến cuối năm

2002 đạtmật độ bình quân trong toàn thành

phố từ 9-10máy/100 dân . Phát hành trên 10

triệu tờ báo, 335 loại ấn phẩm PHBC tăng

3,5%, cùng với các dịch vụ Bưu chính - Viễn

thông , phấn đấu tăng từ 2% đến 12% so với

năm 2001 .

Ngaytrong quý I/ 2002 Bưu Điện Thành phố

Hải Phòng đã hoànthành doanh thu đạt80 tỷ

đồng bằng 113,8 % so với cùng kỳ năm 2001

và phát triển 9.000 máy điện thoại tăng

107,14% so với quý I/ 2001 . Vào ngày thành

lậpĐảng 3/2/2002 Đảngbộ đã kếtnạpđược

13 Đảng viên mới.Với khí thế hào hứng và sự

khởi đầu thành công đó, Đảng bộ và toàn thể

CBCNVngànhBưuĐiện Hải phòng sẽ thi đua

phấn đấu hoànthành xuất sắc nhiệm vụ chính

trị được giao .

8 000 000 580 FAL

CÔNG TY ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH

ĐỊA CHỈ: KHU BÁCH HOÁ - P. TIỀN AN - TX , BẮC NINH * ĐT:(0241) 820205 - 822927

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Quản lý và kinh doanh nhà

2. Xây dựng nhà ở modo.no

3. Xây dựng công trình công nghiệp và

dân dụng

4. San lấp mặt bằng , xây dựng kỹ thuật

hatang

5. Sản xuất kinh doanh vật liệu xây

dung

LÁM ĐỐC: NGUYỄN ĐẮC HÌNH 6. Làmđường và xây lắp các công trình

thuỷ lợi. Tai cả Cânchi



CÔNG TYQUẢN LÝ VÀ SỬA GIỮA CỦA BỘ
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ĐỊA CHỈ : XÃ DƯƠNG XÁ - GIA LÂM - HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI : 8276023 - FAX: 8276303

Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt đông công ích . Nhiệm vụ của

Công ty được giao là quản lý, sủa chữa và tổ chức thu phí giao thông trên

hai tuyến Quốc lộ 5 và Quốc lộ 183. Đây là hai tuyến giao thông quan

trọng nằm trong vùng tam giác Kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

vừa được Nhà nước đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh . Đặc biệt tuyến đường

5 là Quốc lộ đầu tiên của cả nước đạt tiêu chuẩn cấp I đồng bằng.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao công ty luôn phấn đấu hoàn

thành vượt mức kế hoạch hàng năm. Đời sống cán bộ CNV ngày được

nâng cao. Công ty rất mong được sự quan tâm của Bộ và sự giúp đỡ của

các cấp chính quyền địa phương như: Hà Nội , Hưng Yên , Hải Dương , Hải

Phòng , để công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

CÔNG TY ĐƯỜNG QUẢNGBÌNH

ĐỊA CHỈ : XÃ ĐẠI TRẠCH - HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐIỆN THOẠI : 052.862 575 - FAX: 052.862 585

ông ty Đường Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 170-

BNN /TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ngày 08 tháng 01 năm 1998. Là doanh

nghiệp nhà nước , thành viên của Tổng công ty Mía Đường I. Với mức vốn là :

141.087.000.000 đồng , với dây truyền sản xuất đường mía , công nghệ hiện đại có

công suất 1.500 tấn mía cây/ ngày, đã sản xuất đường kính trắng loại 1 theo tiêu

chuẩn Việt Nam .

Công ty đang tiếp tục mở rộng các sản phẩm mới như phân bón vi sinh , gỗ ván

dăm được sản xuất từ bùn , bã mía .

Công ty ưu tiên và quan tâm phục vụ thị trường kinh doanh là các tỉnh miền

Trung và phương châm chất lượng sản phẩm cao, phục vụ thuận tiện theo mọi yêu

cầu của khách hàng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

ĐỖ NGỌC QUỲNH

RẤT HÂNHẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝKHÁCH HÀNG



CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀ NỘI

HANOITRANSPORTCONSTRUCTIONCOMPANYNOT

ĐỊA CHỈ: SỐ 3 HÒA MÃ - HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: (04 ) 9.713443- 9.712608 ; FAX :(84-4 )9.713669

Giám đốc : KS. Phạm Quang Hanh

Phó giám đốc : KS. Lê Thiện Hòa - Nguyễn Thị Nhã -Nguyễn Mạnh Quỳnh

Đườngvào Bảo tàng Dân tộc họcViệtNam Phố Nguyễn Chí Thanh do công ty thi công

Dây chuyền thi công cơgiới rảithảm bê tông nhựa nóng

Thi công công

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU

Quản lý duy tu cơ sở hạ tầng giao thông đô thị.

San lấp mặt bằng , sửa chữa xây dựng các công trình giao

thông , thoát nước , công trình công nghiệp ,dân dụng phục vụ

nhu cầu xã hội .

Khảo sát thiết kế công trình giao thông , thoát nước .

Sản xuất cấu kiện bê tông.

Khai thác kinh doanh vật tư xây dựng .

Sửa chữa thiết bị và phương tiện vận tải.

Vận tải vật tư chuyên ngành .

Kinhdoanh nhàhàng ăn uống .

Nhập khẩu trực tiếp thiết bị vật tư chuyên ngành .

CÁC XÍNGHIỆP TRỰC THUỘC

- XÍNGHIỆP KHẢO SÁT THIẾT KẾ

Trụsở:Số3HòaMã- HaiBàTrưng -Hà Nội.

Điệnthoại: (04 ) 9.712623

XIN CHIÉP THICÔNG CÓ CHÚT

Trụ sở : 279 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại : (04 ) 8.341135

Ở XÍNGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 4

Trụ sở : 279 Dịch Vọng - Cầu Giấy -Hà Nội.

Điện thoại : (04 ) 8.341135

• XÍNGHIỆP XÂY DỰNGSỐ 5

Trụ sở : Phường Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điện thoại :(04 )8.210525

* XÍ NGHIỆP DUY TRÌ CẦU ĐƯỜNG GIA LÂM

Trụsở :Thị trấn Sài Đồng - Gia Lâm -Hà Nội.

Điện thoại : (04 ) 8.276071

- XÍ NGHIỆP DUY TRÌCẦU ĐƯỜNG ĐÔNG ANH

Trụ sở : Đông Hội - Đông Anh -Hà Nội.

Điện thoại : (04 ) 8.832947

XÍ NGHIỆP DUY TRÌ CẦU ĐƯỜNG SÓC SƠN

Trụsở : Thị trấnPhủLô-SócSơn-Hà Nội.

Điện thoại : (04 ) 8.843230



TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 11

COXD

Hiệu trưởng

TẠ THANH VÂN

Địa chỉ : Xã Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

DT : 04.854206 Fax : 84-4-5530553

Trường cao đẳng xây dựng số 1 được thành lập theo quyết định số 128/1999/QĐ -TTg ngày

28-5-1999 của Thủ tướng Chính phủ . Trên cơ sở tiền thân là Trường trung học xây dựng số 1

(thành lập năm 1958 )

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ :

* Đào tạo cán bộ bậc cao đẳng với các chuyên ngành : Thần

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Cấp thoát nước và môi trường

- Kinh tế xây dựng

- Vật liệu và cấu kiện xây dựng

:

Đào tạo cán bộ trung học kỹ thuật với các chuyên ngành

- Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Thiết kế thi công cấp thoát nước

- Kế toán

* Đào tạo công nhân bậc 3/7 với các nghề : Nề, mộc , bê tông , lắp đặt điện nước, hàn , sản xuất xi măng, trắc địa , khoan

thăm dò ...

* Liên kết với các cơ sở sản xuất địa phương , ngành , quân đội... Đào tạo tại chức (đào tạo theo địa chỉ) với các chuyên

ngành của trường .

Qua 44 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành , tập thể giáo viên , cán bộ công nhân viên nhà trường đã được Chính phủ

tặng : ba Huân chương Lao động hạng 3 trong các năm : 1961, 1976 và 1979 , một Huân chương Lao động hạng 2 năm 1998

và nhiều bằng khen , cờ thi đua của Chính phủ .

Đến nay , nhà trường đã đào tạo được :

30.000 cán bộ trung học kỹ thuật nhiều chuyên ngành .

3.000 công nhân kỹ thuật nhiều ngành nghề .

Hơn 500 cử nhân kinh tế và kỹ sư xây dựng .

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xây dựng cho 300 cán bộ các địa phương và quân đội .

CÔNG TYXÂY LẮP ĐIỆN LỰC THANH HÓA

ĐỊA CHỈ : 232 TRƯỜNG THI - THÀNH PHỐTHANHHÓA .

ĐIỆNTHOẠI : 037.852393 - 0913293128 ; FAX : 037.853427

lắp Điện lực

phương Quý

2001 và rất

Mừng Đảng mừngQuân ( thâm ( ng2002 Côngty Cây

Thanh Hóa gửi lời cám ơn các đơn vị Trung ương, địa

khách hàng đã giúp đỡ đơn vị hoàn thành thắng lợi năm

mong tiếp tụcnhận được sự giúp đỡ nhiều hơnnữa trong thời gian tới.

Công ty Xây lắp Điện lực Thanh Hóa là DNNN có đội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu

kinh nghiệm ,cónănglực chuyên môn tốt, côngnhân tay nghề cao, được trang bị

đầy đủ phương tiện thi công chuyên ngành ,sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của

khách hàng .

Giám đốc

Kỹ sưNguyễn ĐứcĐủ

Đã từng thi công các công trình đường dây tải điện đến 220kV ,từng phần đường dây 500kV ,các

trạm biến áp 10 /0.4kV ; 35/0.4kV ; 35/10kV kể cả trongvà ngoài tỉnh , đảm bảo tiến độ , chất lượng

Năm 2000 được Bộ Xây dựng . Công đoàn Xây dựng Việt Namtặng huy chương vàng chất lượng cao.

Tư vấn KSTK điện , xây dựng các công trình dân dụng, thủy lợi , giao thông . Nhận hợp đồng

mạnhúngkẽm nóng , gia công lắp đặt các phụ kiện , thiếtbị điện phục vụ xây lắp đường dây và trạm

biến áp .

Sảnxuất các loại cột điện bê tông ly tâm cao hạ thể từ 7,5m : 20mđã được công nhận đạtchất lượng

tiêu chuẩn Việt Nam .

Rămmớikínhchúc quý khách An khang thịnh vượng
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CATACO

CANTHO AGRICULTURAL & ANIMAL PRODUCTS IMEX COMPANY

Trụ sở chính : Số 08 Ngô Hữu Hạnh, Tp Cần Thơ , tỉnh Cần Thơ

ĐT : 071.821.455 - 071.820.069 - 071.826722 - Fax : 071.820285

E-mail: pktcataco@hcm.vnn.vn

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Chăn nuôi gia súc, gia cầm .

© Chế biến thức ăn gia súc.

© Chế biến nông sản , thực phẩm.

Q Kinh doanh nhà hàng , khách sạn , dịch vụ du lịch .

• Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh địa ốc .

ở Xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu

đường, khai thác cát , san lấp mặt bằng.

• Xuất khẩu nông sản , thủy hải sản chế biến .

• Nhập khẩu vật tư nông nghiệp , thuốc thú y , phương

tiện vận tải, nguyên liệu công nghiệp, hàng tiêu dùng.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY :

1. Xí nghiệp Chế hiến thực phẩm xuất khẩu

Địa chỉ : Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ

Điện thoại : 071.841289 - 071.841819

-
Fax : 071.841116

2. Xí nghiệp Xây dựng và khai thác cát

-

-

Địa chỉ : 148 Đường 3/2, TP Cần Thơ

Điện thoại : 071.838754

- Fax : 071.840707

3. Xí nghiệp Chăn nuôi Miền Tây

·

-

Địa chỉ : huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

Điện thoại : 071.861902

4. XN dịch vụ thương mại và cung ứng hàng XK

Địa chỉ : 09 đường Trần Hưng Đạo,

TP Cần Thơ

Điện thoại : 071.831660 - 071.831458

5. Khách sạn Cửu Long

-

Địa chỉ : 52 Quang Trung , TP Cần Thơ

Điện thoại : 071.822669 - 071.820300

-

-

-

6. Khách sạn Hòa Bình

- Địa chỉ : 05 đại lộ Hòa Bình , TP Cần Thơ

- Điện thoại : 071.820.059 - 071.810221

-
Fax : 071.810217

-

-

-

7. Cơ sở sản xuất Phước Thới

- Địa chỉ : Xã Phước Thới, Ô Môn , tỉnh Cần Thơ

Điện thoại : 071.862221

8. Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi

Địa chỉ : Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ

Điện thoại : 071.842491

Fax: 071.842660

9. Xí nghiệp chế hiến thực phẩm Duyên Hải

Địa chỉ : Khu Cảng cá Láng Chim,

huyện Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 074.836359

Fax : 074.836369

-
Fax : 071.826157
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Địa chỉ : 41 LÊ DUẨN - ĐÀ NẴNG

Điện thoại : 0511.822 041 - Fax : 0511. 823 683

Email : relint@dng.vnn.vn

Ra đời ngày 04.4.1994 theo Nghị định số 32/CP của Chính phủ , Đại học Đà Nẵng là mộtđại

học khu vực đa lĩnh vực và có nhiều cấp đào tạo của Việt Nam. Kế thừa những thành quả đạtđược

trong hơn 20 năm qua của các Trường hợp thành , Đại học Đà Nẵng đang ngày càng pháttriển với

quy mô lớn hơn phù hợp với những yêu cầu mới của nền kinh tế đất nước.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GỒM CÓ 04 TRƯỜNG THÀNH VIÊN :

• TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT

PGS. TSKH

Phan Quang Xurong

Giám đốc

Đại học Đà Nẵng

Đào tạo kỹ sưcác chuyên ngành : Cơ khí Chế tạo, Cơ khí Động lực, Tự động hóa , Điện Kỹ thuật, Nhiệt - Điện lạnh , Cơ -

Điện tử , Tin học , Điện tử Viễn thông , Công nghệ Hóa thực phẩm , Công nghệ Hóa Silicat , Công nghệ Hóa dầu , Công nghệ

Điện hóa và Ăn mòn, Công nghệ Sinh học , Công nghệ Môi trường, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp , Xây dựng Cầu

Đường , Xây dựng Thủy lợi và Thủy điện , Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng , Sư phạm Kỹ thuật.

Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các lĩnh vực : Động cơ Nhiệt, Kỹ thuật Nhiệt và Máy lạnh , Mạngvà Hệ thống điện , Công

nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Hóa thực phẩm, Thủy lợi - Thủy điện , Sức bền Vật liệu , Công nghệ thông tin .

• TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đào tạo cử nhân đại học các chuyên ngành : Kinh doanh Ngoại thương , Kinh doanh Thương mại, Kinhdoanh Du lịch ,

Kinh doanh Marketing , Quản trị Kinh doanh , Kinh tế Phát triển , Kinh tế Lao động , Kinh tế Công cộng, Kinh tế Chính trị,

Thống kê - Tin học , Kế toán , Tài chính - Tín dụng .

Đào tạo cử nhân cao đẳng các chuyên ngành : Kinh doanh Ngoại thương , tin học Quản lí, Kế toán , Ngân hàng ,

Marketing

Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ thuộc các lĩnh vực : Kinh tế Nông nghiệp , Kinh tế Công nghiệp , Quản trị Kinh doanh ,Kế toán

và Phân tích hệ thống.

• TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Đàotạo cử nhân sưphạm các chuyên ngành : Toán - Tin , Vật lý , Hóa học , Sinh - Môi trường , NgữVăn ,Lịch sử , Địa

lý , Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung , Giáo dục Chính trị .

Đào tạo cử nhân khoa họccác chuyên ngành : Toán - Tin , Sinh - Môi trường , Tiếng Anh , Tiếng Nga, Tiếng Pháp,

Tiếng Trung .

Đào tạo cử nhân cao đẳng các chuyên ngành Toán - Tin , Lý - Kỹ thuật công nghiệp , Hóa - Kỹ thuật phổ thông, Sinh

- Kỹ thuật nông nghiệp , Thể dục -Sinh , Văn - Giáo dục công dân , Sử - Địa, Địa - Sử , Tiếng Anh , Nhạc - Đoàn Đội, Cao

đẳng Tiểu học, Cao đẳng Mầm non.

Đào tạo thạc sĩcác lĩnh vực : Tiếng Anh , Hóa học hữu cơ, Quản lý giáo dục .

TRƯỞNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Đào tạo hệCao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật : Cơ khí Chế tạo , Cơ khí Động lực , Nhiệt - Máy lạnh, Điện kỹ thuật,

Điện tử , Tin học ứng dụng , Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp, Xây dựng Cầu Đường, Công nghệ Hóa học.

Đào tạo hệ Trunghọc Chuyên nghiệp các ngành : Cơ khí Chế tạo, Cơ khí Động lực, Điện kỹ thuật, Điện tử và Tin học

ứng dụng.

Đào tạo Công nhân Lành nghềcác ngành : Cơ khí chế tạo, Cơ khí Động lực , Nhiệt - Máy lạnh, Điện kỹ thuật, Điện tử ,

Kỹ thuật Sắt

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CÒN CÓ 15 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ,

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ :

TT Giáo dục Thể chất, TTThông tin Tư liệu, TT Đào tạo Thường xuyên , TT Phát triển Phần mềm, TT Khoa học Xã hội

& Nhân văn , TT Quản lí kí túc xá, TTĐánh giá Chất lượng Đào tạo , TT Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường, TT Nghiên cứu Thiết

bị áp lực và Năng lượng mới, TT Nghiên cứu Điện - Điện tử, TT Nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Tư vấn Đầu tư , TT

Nghiên cứu và Ứng dụng Thiết bị Cơ khí, TT Nghiên cứu và Triển khai Thiết bị Nâng Chuyển, TT Thí nghiệm Tổng hợp , TT

Nghiên cứu Phát triển Quản trị và Tư vấn doanh nghiệp .

Là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của khu vực miền Trung - Tây

Nguyên, bằng nội lực của mình cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự hợp tác

giúp đỡ của bạn bè quốc tế , Đại học Đà Nẵng đang không ngừng phát triển , vững bước

the kỷXXJ.
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XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

* Tên giao dịch tiếng Anh : Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

* Tên viết tắt : TIMEXCO

* Trụ sở chính : 191 đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 8.966.819 - 8.973.136 - 8.967.772

Fax : 8.963.210

Email : timexcothuduc@hcm.vnn.vn

* Ngành nghề kinh doanh :

-

-

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực

phẩm , bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu , nhiên liệu ,

phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại.

Kinh doanh dịch vụ kho bãi :

* Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc : Ông Ma Ðức Tú

CÔNG TY THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở văn phòng : 53 Trần Phú , Đà Nẵng , là Doanh nghiệp Thương mại thuộc Tổng Công ty Máy và Phụ tùng - Bộ Thương Mại ;

Điện thoại : (84 ) 511-821635 - 823487 ; Fax : (84 ) 511-823590 ; Email : daesco@dng.vnn.vn

* CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

1- Trung tâm bản và bảo hành ô tô Miền Trung tại 276/2

Núi Thành - Đà Nẵng * ĐT : 511-623438

2- Trung tâm Thương mại - Khách sạn thiết bị phụ tùng tại

155 Trần Phú - Đà Nẵng * ĐT : 511-826845

3- Xí nghiệp kinh doanh và sửa chữa ô tô tại 62 Trần Hưng

Đạo - Đà Nẵng * ĐT : 511-821699

4- Xí nghiệp Dịch vụ Kinh doanh thiết bị phụ tùng tại

449/100 Ngô Quyền - Đà Nẵng * ĐT: 511-831149

5- Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - 225 Hồ Văn

Huê, quận Phú Nhuận * ĐT : 8.8457414

6- Chi nhánh tại Hà Nội - 73/218 đường Tây Sơn , quận

Đống Đa * ĐT : 4.8722098

* NGÀNH NGHỀCHỦ YẾU ;

Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại :

+ Xe ô tô , xe máy chuyên dùng , thi công khai khoáng xây

dựng , thiết bị máy móc chocác ngành nghề , các loại

phụtùng xăm lốp, bình điện , vòng bi . Là đại lý chính

thức của Hãng xe KAMAZ tại Việt Nam .

+ Vật tư, nguyễnliệu phụcvụ sản xuất : Sắt thép, phôi

thép , que hàn , hóa chất, dụng cụ điện cầm tay v.v...

- Chếbiến và kinhdoanh xuất khẩu các mặt hàng nông , lâm , thủy hải sản .

- Cho thuê văn phòng đại diện , văn phòng giao dịch và kinh doanh khách sạn (3 sao) .

- Dịch vụ tiếp nhận vận chuyển hàng hóa .

Với gần30năm thành lập vàphát triển , Công ty có đội ngũ cán bộkỹ thuật, kỹ sưvà công nhân lành nghề,

có bề dày kinh nghiệm , cùng với các trang thiết bị hiện đại sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng .

Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng rất hân hạnh được đón

tiếp các quí khách
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TRƯỜNGTHPTNGÔQUYỀNHẢI PHÒNG

Đ /c: Số2MêLinh -phường Mê Linh -Q.Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại : 031.631342 - 031.630003

Hiệu trưởng :NGUYỄN ĐÌNH MINH

Trường PTTH Ngô Quyền ngày nay , tiền thân là trường trung

học Bonnal dưới thời Pháp thuộc . Sau Cách mạng Tháng Tám

năm 1945, trường đổi tên thành Trường Trung học Bình Chuẩn

và từ năm 1948đến nay ,trường mangtên vị Anh hùngdântộc

NgôQuyền .

Là một trong số những trường được thành lập sớm nhất ở Hải

Phòng, hơn 80 năm qua, các thế hệ thầy và trò trường Bonnal

Bình Chuẩn xưa và PTTH Ngô Quyền hôm nay , đã tạo dựng , gìn

giữvà phát huy cao độ truyềnthốngyêunước,cáchmạngvà

truyền thốngdạy tốt - học tốt thật

đáng tự hào của trường .

Tự hào với bề dày truyền thống

rực rỡ , vẻ vang của nhà trường hơn

80năm qua, tập thể CBCNV ,giáo

viên và học sinh Trường PTTH Ngô

Quyền hôm nay quyết tâm phấn

đầu đưa trường vươn lên tầm cao

mới trong sự nghiệp giáo dục - đào

tạo của thành phố , đất nước , xứng

đáng với niềm tin yêu của Đảng và

nhân dân .

LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LÊ

TRƯỜNG BOMWAL.NGÔ QUYỀN 1920.20

VÀ ĐƠN NHÂN

Nét thân thương của mái trường PTTH Ngô Quyền

CONGONG CANG NH

XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA VÀ ĐÓNG MỚI TẦU CÁ

**

Đ/c : Ngõ 103 đường Ngô Quyền - Hải Phòng * ĐT : 031.837239

Những loại sản phẩm xí nghiệp có ưuthế đạt năng suất

CHOI SUACHUA VA ĐÔNG MIII cao gồm có :

DAIHOILANTHUIO

Giám đốc : HOÀNG VĂN LẬP

Đóng mới tàu cá xa bờ vỏ gỗ.

-Đóng mới tàu vận tải cỡ từ 500 đến 1000 CV.

Cải hoán và sửa chữa các loại tàu chở dầu .

Ưu thế của xí nghiệp là có đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật

và công nhân lành nghề nhiều năm có kinh nghiệm trong ngành

đóng tàu .

Cải hoán tàu vận tải biến Đóng mới tàu cá 300mãlực



Công ty cổ phần

TEXGAR CO. HAIPHONG

DỨTDÉTMAY XUẤT KHẨU HẢI PHÒNG

Giám đốc :

HOÀNG VĂN KHÁNH

Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng thăm Công ty

Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng là một đơn vị thuộc Ban Tài chính - Kinh tế Thành

ủy Hải Phòng với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là hàng dệt may các loại . Hiện nay Côngty

đang thực hiện hợp đồng hàng xuất khẩu với công ty DINTEAM HONG KONG. Đây là một tập đoàn

dệt may lớn nhất HONG KONG chuyên sản xuất hàng dệt kim chất lượng cao.

Nhà máy dệt may số 1 của Công ty nằm ở phía đông nam thành phố (quần thể khu công nghiệp

đường 14 Đồ Sơn , Hải Phòng) với tổng diện tích

hơn 20.000m . Trong đó diện tích nhà xưởng gần

7.000m với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại bao

gồm máy dệt kim, máy may chuyên dùng, máy giặt ,

sấy , vắt tự động và đặc biệt là hệ thống dây chuyền

là và cấp hơi tự động hiện đại nhất hiện nay.

Nhà máy trong giai đoạn đầu đã thu hút 930 lao

động. Trong đó khối văn phòng chiếm 1,86% hầu

hết là cán bộ quản lý trẻ , các kỹ sư chuyên ngành .

Với hệ thống thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ có

trình độ có thể đưa năng suất tối đa của nhà máy lên Lễ ký kết hợp đồng liên doanh sản xuất chỉ thun xuất khẩu

108.000 sản phẩm /tháng. Texgarco HP và Pelcol Italy...

Tên giao dịch :

TEXGARCO HAI PHONG

Trụ sở : Số 6 Minh Khai, Hải Phòng

Điện thoại : 8431.822546

Fax : 8431.822547

Nhà máy dệt may số 1 : Km 16 ,

đường 14 Đồ Sơn - Hải Phòng

Điện thoại : 84.31860063

Fax

Trụ sở điều hành Công ty

: 84.31860251
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TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

XDBD

CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP

ĐỊA CHỈ: KM 5 - QUỐC LỘ 5 - PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG QUẬN HỒNG BÀNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI : 031 850500 - FAX : 031 749712

GIÁMĐỐC : NGUYỄN VĂN THÂU

Đúc cấu kiện và cọc bê tông , xử lý móng công trình Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản - Côn Đảo

Công ty Thiết bị vàXây lắp là Doanh nghiệp thành viên

hạch toán độc lập của TổngCông ty Xây dựng Bạch Đằng

Bộ Xây dựng.

1. Công ty là đơn vị có đầy đủ các thiết bị phục vụ thi

công cho xây dựng các công trình kỹ thuật , cơ sở hạ tầng,

công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp - thuỷ lợi, năng

lượng , thuỷ sản , quốc phòng

- Các thiết bị thi công xử lý nền móng cọc có khả năng

xử lý đạt độ sâu đến 80m ,đường kính cọcvà kích thước tới

2000 mm, sức chịu tải của cọc đến 1.500 tấn / cọc.

- Các thiết bị cẩu chuyển có khả năng: Nâng chuyển

vật nặng đến 100 tấn ; lên cao tới 130 m; tầm với xa được 60 m

và di chuyển tùy theoyêu cầucủacôngtrình .

- Các thiết bị sản xuất bê tông được sản xuất từ Nhật

Bản , Liên Bang Đức , Liên Bang Nga , Trung Quốc , có khả

năng cung cấp bê tôngđến 1000 m3/ngày ; có khả năng bơm

bê tông lên cao tới 100 m.

- Có thiết bị thi công đồng bộ để phụcvụ cho công tác

thi công, chủ động thi công các công trình đủ mọi tầm cỡ .

-Đáp ứng cho các đơn vị thi công khác về nhu cầu thuê

thiết bị thi công với giá hợp lý .

2. Công ty có đội ngũ cán bộ trẻ , năngđộng trong công

việc, có sự hiểu biết caođáp ứngcácyêu cầucủa thị trường

trong nước và Quốc tế .

3. Công ty đã từng thi công hầu hết các nhà máy xi

măng như : Hoàng Thạch , Bút Sơn, Chinh Phong, Sao Mai ,

Nghi Sơn , Hoàng Mai ; Các công trình như : Cầu Trịnh Xá, Cầu

Lạch Tray , Cầu An Dương II , Cầu Niệm; Các công trình cảng

như : Cảng Điền Công, Cảng Hoàng Thạch, Cảng Côn Đảo ,

Cảng xuất Chinh Phong, Cảng Chùa Vẽ, Nhà máy đúc gang

VJE , Cáp điện LG - VINA, Sàngtuyển than Uông Thượng , Hi-

Lex, ASTY NOMURA, PROCONCO Đình Vũ ; Các tuyến

đường Quốc lộ 5 , Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và một số tuyến

đường nội thành Hải Phòng, đường Khu công nghiệp

4. Công ty mong có sự hỗ trợ , hợp tác của các đối tác ,

các bạn đồng nghiệp , các đơn vị cung cấp các vật tư, điều

kiện kỹ thuật để Công ty ngày càng trưởng thành hơn đáp

ứng nhu cầu thị trường

Thiết bị cẩu - chuyển thi công Nhà

máy Xi măng SaoMai - Hà Tiên

Đóng cọc, xử lý nền móng cầu

quốc lộ 18 Bắc Ninh
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦAĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

CHỈ THỊ SỐ 11 -CT/TV

i

CỦA BỤI BÍ THƯTRUNGƯƠNG ĐẢNG

KLIOA IX

Lời BBT: Ngày 8-4 , Ban BíthưTrung ươngĐảngra Chỉthị số 11-CT/TW

về việc nghiên cứu , quán triệt và thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần

thứnăm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX . Tạp chí Cộng sản xin trân

trọng giới thiệu toàn văn bản Chỉ thị.

ội nghị lần thứ năm Ban Chấp

hành Trung ương (khóa IX) đã

thảo luận và ra 5 nghị quyết :

“Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả kinh tế tập thể ”; “ Tiếp tục đổi

mới cơ chế, chính sách khuyến khích , tạo

điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” ;

“Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp và nông thôn thời kỳ

2001 - 2010” ; “Đổi mới và nâng cao chất

lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở xã,

phường, thị trấn” , “ Nhiệm vụ chủ yếu của

công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình

mới” .

Các nghị quyết này đều rất quan trọng ,

cần phổ biến , quán triệt và tổ chức thực

hiện nghiêm túc .

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1 - Thông qua việc nghiên cứu quán

triệt các nghị quyết Hội nghị Trung

toàn dân nắm vững và nhất trí cao với các

ương 5 làm cho toàn Đảng, toàn quân và

quan điểm chỉ đạo , phương hướng , nhiệm

vụ , các giải pháp về tiếp tục đổi mới,

phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập

thể, kinh tế tư nhân ; đẩy nhanh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ,

nông thôn ; đổi mới và nâng cao chất

lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã,

phường, thị trấn ; nâng cao chất lượng,

hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận trong

tình hình mới ; khắc phục những nhận

thức mơ hồ, lệch lạc , sai trái trong những

lĩnh vực trên .
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

2 - Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học

tập quán triệt các nghị quyết Trung ương

5 theo hướng đúng đối tượng , thiết thực ,

hiệu quả. Cán bộ chủ chốt các cấp , cán bộ

các cơ quan nghiên cứu, chỉ đạo vĩ mô,

cán bộ tư tưởng - văn hóa, đội ngũ báo

cáo viên các cấp phải nghiên cứu sâu cả

5 nghị quyết, đối với các đối tượng khác

có thể nghiên cứu khái quát cả 5 nghị

quyết nhưng dành thời gian đi sâu một số

nghị quyết có liên quan. Đối với

đảng viên cơ sở, cần thông báo để nắm

những vấn đề chung, đồng thời giới thiệu

những chủ trương, giải pháp cụ thể trong

một số nghị quyết .

Hướng dẫn đảng viên và nhân dân tìm

hiểu các nghị quyết qua các phương tiện

thông tin đại chúng. Nội dung tài liệu

phục vụ nghiên cứu quán triệt nghị quyết

do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

biên soạn cần sát đối tượng . Tài liệu dùng

cho đảng viên cơ sở và nhân dân phải

ngắn gọn , dễ hiểu . Cấp ủy các cấp cần

chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên có chất

lượng cao. Bố trí thời gian cần thiết để

thảo luận nội dung nghịquyết và chương

trình hành động , đề cao tinh thần tự

phê bình, phát huy tự do tư tưởng trong

thảo luận .

3 - Lãnh đạo các cấp, các ngành , các

đoàn thể, các địa phương, đơn vị cần chủ

động xây dựng dự thảo chương trình hành

động cụ thể thực hiện các nghị quyết của

Hội nghị Trung ương 5 gắn với chương

trình hành động thực hiện các nghị quyết

Hội nghị Trung ương 3 , 4, xác định rõ

những việc phải làm ngay , các mục tiêu

cần đạt, thời gian hoàn thành , các giải

pháp thực hiện và phân công trách nhiệm,

nêu rõ người chịu trách nhiệm chính để

đưa ra cán bộ, đảng viên thảo luận góp ý

kiến ngay khi nghiên cứu học tập các nghị

quyết Trung ương. Trong quá trình tổ

chức thực hiện nghị quyết phải chú ý chỉ

. đạo sơ kết, tổng kết , coi trọng làm thí

điểm , xác định các mô hình, xây dựng

chính sách phát huy các nhân tố mới và

tăng cường công tác kiểm tra . Đối với

việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến

tổ chức, bộ máy, cán bộ cần được chỉ đạo

chặt chẽ, có bước đi vững chắc, bảo đảm

đoàn kết, ổn định, không ảnh hưởng đến

việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội

năm 2002.

·II TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT :

1 - Không tổ chức hội nghị cán bộ toàn

quốc quán triệt các nghị quyết Hội nghị

Trung ương 5. Các tỉnh ủy , thành ủy, các

đảng ủy khối, cơ quan Trung ương , đảng

đoàn , ban cán sự đảng các ngành, đoàn

thể chính trị cần tổ chức thật tốt việc học

tập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong

ngành , đoàn thể, địa phương mình .

2 - Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương chịu trách nhiệm hướng dẫn thực

hiện chỉ thị này ; tổ chức các lớp nghiên

cứu quán triệt các nghị quyết cho cán bộ

lãnh đạo ban tuyên giáo và đội ngũ báo

cáo viên các tỉnh , thành ủy, đảng ủy khối

cơ quan Trung ương, các đoàn thể chính

trị - xã hội , cán bộ chủ chốt các hội văn

học nghệ thuật , khoa học kỹ thuật ,

4
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báo chí, xuất bản ; chỉ đạo các phương tiện

báo chí , xuất bản, các hoạt động văn hóa,

văn nghệ tuyên truyền sâu rộng nội dung

các nghị quyết.

3 - Các ban Trung ương Đảng phối hợp

với các đảng ủy khối cơ quan Trung ương

tổ chức tốt đợt học tập, nghiên cứu cho

cán bộ tham mưu của các ban , ngành

Trung ương.

4 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí

Minh , Học viện Hành chính quốc gia, các

trường chính trị tỉnh , thành phố, các

trường đại học , cao đẳng, các trường đoàn

thể , các trường thuộc lực lượng vũ trang

đưa nội dung các nghị quyết Hội nghị

Trung ương 5 vào chương trình giảng

dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ;

phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc

thực hiện những nhiệm vụ về đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ nông thôn, cán bộ cơ sở xã,

phường , hợp tác xã đã được nêu trong các

nghị quyết Trung ương. Các cơ quan

nghiên cứu lý luận (Hội đồng Lý luận

Trung ương , Trung tâm Khoa học Xã hội

và Nhân văn quốc gia, Tạp chí Cộng sản ,

các viện nghiên cứu của các bộ, ngành ...)

có chương trình nghiên cứu khoa học thiết

thực phục vụ việc thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 .

5

5 - Các nghị quyết của Hội nghị Trung

ương 5 quy định những nhiệm vụ vừa cơ

bản , vừa cấp bách , có những việc phải

làm trong
nhiều năm, có những việc phải

làm ngay trong năm 2002. Do đó, các cấp

ủy cần tập trung làm tốt những việc sau :

a - Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc

sửa đổi , bổ sung các luật, pháp lệnh có

2

liên quan (Luật hợp tác xã, Luật đất đai ,

Luật xuất bản , Luật tổ chức Hội đồng

nhân dân , Ủy ban nhân dân, Pháp lệnh

cán bộ, công chức...) để thể chế hóa các

nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 ; có

chương trình giám sát việc thực hiện các

luật và pháp lệnh nói trên .

b - Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo

việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số

cơ chế, chính sách và xây dựng các

chương trình hành động của Chính phủ và

các bộ, ngành thực hiện các nghị quyết

Hội nghị Trung ương
5.

c - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các

đoàn thể cần chủ động nghiên cứu , đề

xuất với Đảng và Nhà nước các cơ chế,

chính sách cần thiết nhằm đổi mới nội

dung , phương thức hoạt động và ban hành

các quy định trong nội bộ tổ chức của

mình để thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Trung ương 5 .

d - Ban thường vụ cấp ủy các cấp và

đồng chí lãnh đạo chủ chốt trực tiếp chỉ

đạo việc xây dựng chương trình hành

động và đợt nghiên cứu quán triệt nghị

quyết ; tổ chức làm thí điểm theo tỉnh

thần Nghị quyết Trung ương 5.

e - Các ban Đảng ở Trung ương theo

chức năng của mình xây dựng chương

trình hành động thực hiện các đề án liên

đến các nghị quyết Hội nghị Trung

ương 5 và giúp Ban Bí thư chỉ đạo , kiểm

tra , đôn đốc thực hiện .

quan

Cuối tháng 6-2002, các tỉnh ủy, thành

ủy , các tổ chức đảng trực thuộc Trung

ương báo cáo Ban Bí thư kết quả bước

đầu việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này . D
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TIẾP TỤC DẪY THỊNH LIỆC XÂY DỰNG

KHI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC *

B

AN Bí thư Trung ương Đảng vừa ra

Chỉ thị số 10 -CT/TW , (khóa IX) Về

tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và

thực hiện Quy chếdân chủ ở cơ sở , trong đó

đã đánh giá kết quả và nguyên nhân của

những khuyết điểm, hạn chế qua hơn ba

năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày

18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) ,

Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội

(khóa X), các nghị định số 29, 71 , 07 của

Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy

chế dân chủ ở cơ sở. Để thực hiện tốt Chỉ

thị nói trên của Ban Bí thư , một việc rất

quan trọng là các cấp ủy đảng, trên cơ sở sơ

kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân

chủ ở đơn vị, địa phương mình , kịp thời đúc

rút bài học kinh nghiệm để đề ra những giải

pháp phù hợp , hiệu quả, đưa việc thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơ sở (dưới đây gọi tắt

là Quy chế) trở thành nền nếp.

Qua hơn ba năm thực hiện Quy chế,

chúng ta đã có được nhiều cách làm phong

phú , những kinh nghiệm hay , dân chủ ngày

càng được mở rộng và phát huy tác dụng

trong đời sống nhân dân . Để triển khai thực

hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị,

các nghị định của Chính phủ , các cấp ủy

đảng, chính quyền, đoàn thể đã có chỉ thị ,

thông tri chỉ đạo việc triển khai và thực

hiện Quy chế ở cơ sở, phân công trách

nhiệm cụ thể cho từng ủy viên Ban thường

vụ , ủy viên Ban chấp hành , trực tiếp chỉ đạo

việc triển khai thực hiện ở đơn vị , ban ,

ngành, địa phương, đoàn thể do mình phụ

trách . Các tỉnh ủy, thành ủy đã phân công

các đồng chí Bí thư, Phó bí thư , Chủ tịch

ủy ban nhân dân làm trưởng ban chỉ đạo .

Các cấp ủy đảng coi trọng công tác tuyên

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức , trách

nhiệm cho cán bộ , đảng viên, để tạo ra sự

thống nhất về nhận thức và hành động trong

hệ thống chính trị và xã hội . Nhiều

địa phương đã tập trung giải quyết dứt điểm

những vấn đề nổi cộm, bức xúc , chăm lo

nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở,

gắn việc triển khai, xây dựng, thực hiện

Quy chế với Cuộc vận động xây dựng,

chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2), khóa VII và

thực hiện các nghị quyết của Đảng,

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội,

an ninh - quốc phòng . Các ban chỉ đạo thực

hiện Quy chế từ trung ương đến địa phương

đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và các đoàn thể chỉ đạo ở 1 183

cơ sở để rút kinh nghiệm, triển khai ra

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng ban Dân vận

Trung ương , Trưởng ban chỉ đạo của Trung ương về

xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
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diện rộng ; chỉ đạo các sở, ban , ngành , địa

phương , đơn vị rà soát lại những văn bản đã

ban hành, hủy bỏ các văn bản chồng chéo ,

trái pháp luật . Công tác thông tin , tuyên

truyền được quan tâm với nhiều hình thức

phong phú , đưa chủ trương của Đảng và

Nhà nước về xây dựng và thực hiện

Quy chế tới cán bộ, đảng viên và nhân dân ;

đưa nội dung Chỉ thị 30-CT/TW vào

chương trình bồi dưỡng cán bộ , đảng viên ở

các trường chính trị tỉnh, thành phố và

trung tâm bồi dưỡng chính trị quận , huyện .

Một số nơi có cách làm hay như tổ chức

các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác, biểu diễn

ca nhạc , kịch về Quy chế dân chủ cơ sở. Ở

những tỉnh có đông đồng bào các dân tộc

thiểusố, Quy chế đã được dịch ra tiếng dân

tộc và kết hợp với bộ đội biên phòng đưa

Quy chế đến với nhân dân ở biên giới, vùng

sâu , vùng xa (Đắc Lắc , Kon Tum,

Trà Vinh , Hà Giang, Cao Bằng, v.v.. ) . Có

địa phương đã in và phổ biến hàng nghìn tài

liệu hỏi đáp, hàng vạn tài liệu tuyên truyền

về Quy chế (như ở tỉnh Long An) . Các tỉnh

ở đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau,

Bạc Liêu , An Giang… tổ chức các thuyền

lưu động vào các vùng sâu, vùng xa tuyên

truyền về Quy chế, tổ chức các xuồng đón

dân đi họp. Có nơi bố trí ấp thành nhiều tổ

dân cư để tổ chức học tập (như ở tỉnh Kiên

Giang) . Nhiều địa phương kết hợp tuyên

truyền Quy chế trong các cuộc tiếp xúc cử

tri của các đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đến nay , hơn 90% số xã, phường, thị

trấn đã triển khai, xây dựng và thực hiện

Quy chế . Nhìn chung ở xã, phường, thị trấn

đã thực hiện được từ 60 đến 70% nội dung ;

90% trưởng các thôn, bản, ấp, tổ dân

phố v.v .. được nhân dân bầu trực tiếp . Việc

công khai các thủ tục hành chính, các

khoản đóng góp của dân, phí, lệ phí , cũng

như việc tổ chức cho toàn dân bàn bạc ,

quyết định công việc của cộng đồng dân cư

được thực hiện ở nhiều nơi. Công tác tiếp

dân, giải quyết đơn , thư khiếu nại, tố cáo

được đẩy mạnh , hàng chục nghìn tổ hòa

giải được thành lập và hoạt động. Nhờ đó,

đơn , thư khiếu nại , tố cáo, nhất là đơn thư

vượt cấp ở nhiều nơi giảm hẳn .

Hơn 80% số cơ quan hành chính triển

khai thực hiện Quy chế. Phần lớn số cơ

quan thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam

và các bộ, ngành ở trung ương, sở, ban ,

ngành ở địa phương, đã đối chiếu với Pháp

lệnh công chức để cải tiến lề lối làm việc,

xây dựng các quy chế, quy định cụ thể về

quản lý cơ quan, bô sung các quy ché, quy

trình quản lý hành chính (cấp đất, cho thuê

đất, cấp giấy phép xây dựng, giấy phép

kinh doanh , v.v.. ) . Trong năm 2000 và

2001 , hơn 67% số cơ quan đã tổ chức được

hội nghị cán bộ, công nhân , viên chức . Một

số cơ quan trong nhiều năm không tiến

hành được hội nghị cán bộ, công nhân viên

chức, tình trạng mất đoàn kết, mất dân chủ

kéo dài, sau khi tiến hành hội nghị, nội bộ

cơ quan đoàn kết, quan hệ giữa cấp trên và

cấp dưới gắn bó hơn . Công tác tiếp dân , giải

quyết đơn , thư khiếu nại , tố cáo được nhiều

cơ quan chú ý như bố trí lịch, địa điểm và

người có trách nhiệm tiếp dân , tiếp cán bộ,

công chức.

Từ năm 1998 đến nay, đã có hơn 80%

doanh nghiệp nhà nước xây dựng và thực

hiện Quy chế ở cơ sở. Trên tinh thần phát

huy dân chủ, các doanh nghiệp đã rà soát ,

sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy

chế, quy định cụ thể về tiền lương , tiền

thưởng ;thưởng ; về quản lý tài chính , văn bản , tài

sản công ; về tuyển dụng , đào tạo , bồi

dưỡng, nâng cao tay nghề, đề bạt cán bộ,

xây dựng thỏa ước lao động , quy chế về
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hoạt động của Hội đồng quản trị , Ban giám

đốc , Ban thanh tra nhân dân ; về mối quan

hệ giữa giám đốc với đảng ủy, công đoàn .

Cùng với Quy chế dân chủ ở cơ sở, các đơn

vị còn xây dựng nhiều quy chế, quy địnhquy định

khác nhằm tạo thành một hệ thống quản lýquản lý

trong đơn vị (Tổng Công ty Điện lực

Việt Nam đã xây dựng và đưa vào thực hiện

40 loại quy chế , quy định) . Đại hội , hội

nghị công nhân , viên chức ở các doanh

nghiệp là hình thức dân chủ trực tiếp tiêu

biểu. Đến nay, đã có từ 60 đến 80% doanh

nghiệp tiến hành đại hội hoặc hội nghị công

nhân , viên chức .

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ

ở cơ sở là một chủ trương đúng đắn , kịp

thời , hợp ý Đảng, lòng dân , cho nên chỉ

trong một thời gian ngắn đã triển khai ra

diện rộng ở cả ba loại hình cơ sở, đã có tác

động tích cực tới nhiều mặt của đời sống xã

hội. Qua việc xây dựng và thực hiện Quy

chế , nhận thức và trách nhiệm của các cấp

ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc,

các đoàn thể, của cán bộ , đảng viên và của

các tầng lớp nhân dân về dân chủ xã hội

chủ nghĩa đã được nâng cao thêm một

bước . Cán bộ, đảng viên , các cấp ủy đảng,

chính quyền ý thức rõ hơn về những quan

điểm cơ bản của Đảng ta về dân chủ trong

điều kiện , hoàn cảnh cụ thể của nước ta ,

đồng thời thấy rõ trách nhiệm phục vụ nhân

dân, thực hiện và phát huy quyền làm chủ

của nhân dân .

Các tầng lớp nhân dân phấn khởi, đồng

tình ủng hộ và mong muốn thực hiện tốt

hơn đường lối , chủ trương của Đảng , chính

sách, pháp luật của Nhà nước . Việc thực

hiện Quy chế đã tạo động lực mới , thúc đẩy

việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -

xã hội , an ninh - quốc phòng ở địa phương,

đơn vị , tạo nên bầu không khí dân chủ công

khai ở cơ sở . Ý thức làm chủ, tinh thần

trách nhiệm của mỗi người dân được khơi

dậy và nâng cao, từ đó đã thực sự tạo nên

động lực mới thúc đẩy việc thực hiện các

nhiệm vụ chính trị , nhất là trên lĩnh vực xây

dựng cơ sở hạ tầng , phát triển văn hóa, xã

hội ở các địa bàn , đơn vị trong cả nước

Một nét nổi bật là nhờ thực hiện Quy chế

trên tinh thần "dân biết, dân bàn , dân làm,

dân kiểm tra" , nhân dân nhiều nơi đã bàn

bạc, quyết định, tự nguyện đóng góp hàng

nghìn tỉ đồng để xây dựng ; giám sát hàng

nghìn công trình , phát triển cơ sở hạ tầng ,

cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế , đảm bảo chất

lượng, tiết kiệm và giảm bớt tiêu cực. Ở

những nơi thực hiện tốt Quy chế, nhân dân

có ý thức tự giác hơn trong việc thực hiện

các nghĩa vụ của mình như đóng thuế ,

thực hiện nghĩa vụ quân sự , lao động

công ích, v.v .. Việc đền bù, giải phóng mặt

bằng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế , chuyển đổi

hợp tác xã, "dồn điền , đổi thửa" , kiên cố

hóa kênh mương , làm đường giao thông

được thực hiện thuận lợi và có chất lượng

hơn . Ở nhiều doanh nghiệp nhà nước , nhờ

thực hiện tốt Quy chế đã đạt hiệu quả kinh

doanh cao hơn trước . Thực tiễn ở nhiều địa

phương và một số bộ, ngành đã cho thấy ,

nơi nào tổ chức thực hiện Quy chế càng cụ

thể , nghiêm túc thì ở đó việc điều hành của

giám đốc thuận lợi hơn , người lao động

phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ , có

nhiều sáng kiến cải tiến , yên tâm sản xuất,

kinh doanh ; đơn, thư khiếu nại, tố cáo

giảm , sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả

cao.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế có

tác động tích cực đối với công tác xây dựng

Đảng, củng cố chính quyền, xây dựng và

phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và

các đoàn thể nhân dân. Ý thức phục vụ
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nhân dân , tác phong làm việc gần dân của

cán bộ đảng, chính quyền các cấp đã có một

số tiến bộ. Phương thức lãnh đạo của nhiều

cấp ủy đảng , phương thức điều hành của

một số cấp chính quyền đã có những

chuyển biến tích cực . Việc tổ chức lấy ý

kiến nhân dân trước khi ban hành các chỉ

thị , nghị quyết của Đảng được coi trọng.

Việc tổ chức để nhân dân đóng góp ý kiến

xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ IX của

Đảng và đại hội đảng bộ của nhiều đơn vị ,

địa phương ; đóng góp ý kiến vào Dự thảo

sửa đổi , bổsung một số điều của Hiến pháp

năm 1992 đã trở thành những đợt sinh hoạt

chính trị lớn của đất nước . Với không khí

dân chủ và tinh thần xây dựng Đảng, xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủxã hội chủ

nghĩa của dân, do dân, vì dân, đồng bào ở

nhiều nơi đã tích cực, tham gia giới thiệu

những đảng viên có phẩm chất, năng lực

vào các cơ quan lãnh đạo của đảng và chính

quyền , phát hiện ,tố cáo những cán bộ, đảng

viên yếu kém , thoái hóa, biến chất để Đảng

xem xét, xử lý . Nơi nào thực hiện tốt Quy

chế thì ở đó đại hội đảng bộ có chất lượng,

nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

được thực hiện nghiêm túc hơn , vai trò , sức

chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được

thể hiện rõ nét hơn . Việc xét chọn các tổ

chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững

mạnh , đảng viên đủ tư cách , phấn đấu tốt,

chất lượng tăng hơn so với trước ... Thông

qua việc thực hiện Quy chế, các cấp chính

quyền, cơ quan , doanh nghiệp nhà nước có

chuyển biến khá rõ về tinh thần phục vụ

nhân dân và tác phong lề lối làm việc gần

dân , giảm bớt quan liêu , hách dịch . Mối

quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc với

các đoàn thể nhân dân chặt chẽ , cụ thể hơn .

Qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, xây

dựng, củng cố cộng đồng dân cư tự quản ở

thôn , làng, bản, ấp, tổ dân phố, tạo môi

trường văn hóa, xã hội lành mạnh .

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện

Quy chế còn bộc lộ những khuyết điểm ,

hạn chế. Một số cơ quan , doanh nghiệp nhà

nước, xã, phường, thị trấn chưa triển khai

xây dựng và thực hiện Quy chế. Những cơ

sở đã xây dựng được Quy chế thì tỷ lệ thực

hiện còn thấp . Việc thực hiện Quy chế ở

các khu vực ,địa bàn có sự chênh lệch khá

lớn . Khu vực xã, phường, thị trấn làm tốt

hơn khu vực doanh nghiệp nhà nước và cơ

quan. Trong khu vực cơ quan thì một số cơ

quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ,

đoàn thể ở cả trung ương và địa phương

chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai

một cách hình thức . Chất lượng thực hiện

các nội dung Quy chế còn thấp. Số thực

hiện tốt chỉ chiếm khoảng 18 %, trung bình

59% , yếu kém 23% . Trong các khâu của

nội dung Quy chế thì việc tổ chức để nhân

dân thực hiện giám sát, kiểm tra là yếu

nhất. Mặc dù các ban thanh tra nhân dân

được thành lập ở xã, phường , thị trấn , cơ

quan, doanh nghiệp nhà nước, song hoạt

động yếu , chưacó cơ chế cụ thể để bảo đảm

"dân kiểm tra " ..

Nhận thức về dân chủ còn nhiều mặt hạn

chế. Không ít cán bộ, đảng viên còn cho

đây là "vấn đề cũ" , "nói mãi rồi" , không

thấy hết ý nghĩa sâu sắc , tính cấp bách cũng

như tính lâu dài của vấn đề trong tình hình

hiện nay. Do đó, một số cán bộ, đảng viên

còn biểu hiện thiếu trách nhiệm lãnh đạo và

vai trò tiên phong gương mẫu trong xây

dựng , thực hiện Quy chế , thậm chí còn

hành vi mất dân chủ , thiếu tôn trọng dân .

Một bộ phận công nhân, viên chức còn thờ

ơ hoặc chỉ quan tâm đến những vấn đề liên

quan trực tiếp đến quyền lợi của bản thân

mà coi nhẹ nghĩa vụ , trách nhiệm của mình
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đối với xã hội . Một số người lợi dụng dân

chủ, gây rối trật tự , coi thường kỷ cương

phép nước . Ở một số nơi , việc thực hiện

Quy chế chưa gắn chặt chẽ với việc thực

hiện các nhiệmvụ kinh tế , xã hội , an ninh ,

quốc phòng, với Cuộc vận động xây dựng,

chỉnh đốn Đảng, tăng cường đội ngũ cán

bộ, củng cố chính quyền , đoàn thể và cải

cách nền hành chính . Dân chủ trong kinh tế

chưa được quan tâm đầy đủ, nhất là trong

việc triển khai các chương trình , dự án , việc

đền bù giải phóng mặt bằng ...

Qua thực tiễn xây dựng, thực hiện

Quychế ởba loại hình cơ sở đã cho chúng

ta những bài học và kinh nghiệm bước đầu

là :

- Dân chủ là một nhu cầu lớn của nhân

dân , một động lực to lớn của cáchmạng

Lãnh đạo, chỉ đạo quá trình dânchủphải

quán triệt quan điểm đồng bộ, hệ thống .

Đồng bộ từ chủ trương của Đảngđếnthể

chế hóa các văn bản của nhà nước ; đồng bộ

giữa chủ trương và chỉ đạo thực hiện ;đồng

bộ cả ở cơ sở và cả cấp trên cơ sở , trong cả

hệ thống chính trị, cả dân chủ trực tiếp và

dân chủ đại diện, giữa phát huy dân chủ và

giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương ; đồng bộ ở cả

ba mặt : dân chủ - dân sinh - dântrí. Phải

gắn chặt với chức năng , nhiệm vụ từngtổ

chức, từng mặt cộng tác và trách nhiệm của

từng cá nhân , nhất là người đứng đầu .Thực

hiện Quy chế đã tỏ rõ sức sống củanó.Ở

những nơi chỉ đạo tốt, Quy chế đã tạo ra

động lực mới để cải thiện tình hình, giải

quyết được nhiều khó khăn , thực hiện tốt

các nhiệm vụ kinh tế, xã hội .

-
Mở rộng hơn nữa chế độ tự quản của

các cộng đồng dân cư , phát huy mạnh mẽ

vai trò của đoàn thể nhân dân tham gia

quản lý . Thực hiện Quy chế phải đặt dưới

sự lãnh đạo của cấp ủy , sự chỉ đạo của

chính quyền và sự phối hợp giữa Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể , coi trọng vai trò

lãnh đạo , chỉ đạo của người đứng đầu . Địa

phương, đơn vị nào, người đứng đầu tổ

chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhận thức

đầy đủ, sâu sắc những quan điểm chỉ đạo

của Bộ Chính trị, đề ra và thực hiện đúng

quy trình ,lãnh đạo , chỉ đạo một cách đồng

bộ, cụ thể và chủ động thì ở đó Quy chế

được triển khai thực hiện có kết quả. Phải

thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế

mạnh và ổn định,mạnh và ổn định, có quy chế làm việc và

chương trình thực hiện hợp lý , có bộ phận

giúp việc am hiểu pháp luật , nghiệp vụ,

nắm chắc tình hình địa phương ,đơnvị và

yêu cầu , nguyện vọng bức xúc của nhân

dân ; tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ

trương của cấp ủy đảng và chính quyền .

phải tạo ra được những điều kiệncần thiết

Quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế

phảitạora được những điều kiện cần thiết

để mỗi cơ sở tự xử lý những vấn đề bức xúc

của địa phương, đơn vị : củng cố các ban

thanh tra nhân dân , ban giám sát các công

trình , tăng cườngcông tác hòa giải, tích cực

giải quyết đơn , thư tố cáo, khiếu nại vượt

cấp , khiếu kiện đông người .

·

Công tác tuyên truyền , giáo dục phải

thường xuyên , liên tục với nhiều hình thức

phong phú để đưa chủ trương xây dựng và

thực hiện Quy chế đến mọi người dân ởmọi

miền của đấtnước . Chăm lo bồi dưỡng , đào

tạo
cán bộ , nhất là cán bộ cơ sở về pháp

luật, về Quy chế dân chủ và giải quyết

khiếu kiện của nhân dân . Đưa việc thực

hiện Quy chế thành một tiêu chuẩn để xem

xét chi bộ, đảng bộ trong sạch , vững mạnh ,

đảng viên đủ tư cách , bình xét thi đua

những đơn vị , những người tích cực và xử

lý những người vi phạm .

*

Thực hiện Quy chế, phát huy quyền làm

chủ của nhân dân là một khâu quan trọng
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và cấp thiết của quá trình hoàn thiện dân

chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta . Nghị quyết

Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa IX) đã

chỉ rõ : "Hoàn thiện Quy chế dân chủ ở cơ

sở ; gắn chặt việc thực hiện Quy chế dân

chủ ở cơ sở với Cuộc vận động xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham

nhũng, lãng phí" . Trong thời gian tới, để

tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực

hiện Quy chế theo Chỉ thị của Ban Bí thư

và nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đưa phong

trào thành nền nếp trong đời sống hằng

ngày của xã hội ta , các cấp ủy đảng, chính

quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực

thi tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ

yếu sau :

-
Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo , chỉ

đạo , sự phối hợp thực hiện của các cấp ủy

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể nhân dân , đẩy mạnh việc xây dựng

và thực hiện Quy chế .

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục sâu

rộng những quan điểm chỉ đạo của Bộ

Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng

(khóa VIII) và những nội dung cơ bản của

Quy chế ở cả ba loại hình cơ sở là nhiệm vụ

quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống

chính trị từ trung ương đến cơ sở và của

toàn dân . Những địa phương , đơn vị chưa

triển khai, hoặc triển khai chưa tốt cần tiếp

tục làm tốt hơn .

·

Các cấp ủy đảng , chính quyền ,

Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể nhân dân có

chương trình , kế hoạch tiếp tục xây dựng và

thực hiện Quy chế, đưa công tác chỉ đạo

việc xây dựng và thực hiện Quy chế vào

nền nếp ; gắn việc thực hiện Quy chế với

chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức, từng mặt

công tác với trách nhiệm cá nhân , với

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

cải cách hành chính , chống quan liêu, tham

nhũng, lãng phí ; coi việc xây dựng và thực

hiện Quy chế là một giải pháp hữu hiệu

không thể thiếu khi thực hiện các nhiệm vụ

khác.

-
Tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn

thể và từng cán bộ , đảng viên gương mẫu

thực hiện dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật của

Đảng và pháp luật của Nhà nước, tôn trọng

và phát huy quyền làm chủ của nhân dân .

Trong các tiêu chuẩn thi đua cần đưa việc

thực hiện Quy chế thành một tiêu chuẩn để

xem xét chi bộ, đảng bộ trong sạch , vững

mạnh , đảng viên đủ tư cách , đơn vị tiên

tiến , xuất sắc .

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ

thống chính trị trong các Tổng công ty 90 ,

91. Hoàn chỉnh các quy chế đã ban hành ,

đồng thời nghiên cứu ban hành và hướng

dẫn thực hiện Quy chếở các loại hình cơ sở

khác . Tích cục chuẩn bị để nâng Quy chế

thành Pháp lệnh hoặc Luật ; đưa một số nội

dung của Quy chế đã được thực tế khẳng

định là tốt vào các văn bản pháp luật sắp

ban hành .

Có những chuyên đề nghiên cứu , giải

quyết từng mặt của các khâu "dân biết, dân

bàn , dân làm , dân kiểmtra " ở từng loại hình

cơ sở. Xây dựng những mô hình tổ chức

thực hiện ở từng loại hình cơ sở , tổng kết,

rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân

rộng mô hình , đảm bảo Quy chế được thực

hiện thường xuyên và trở thành một nhu

cầu không thể thiếu trong đời sống của xã

hội ta. Củng cố và tăng cường đội ngũ

cán bộ cũng như hoạt động của Ban chỉ đạo

thực hiện Quy chế từ trung ương đến các

địa phương , đơn vị . D

1
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Vai trò của báo chí

TRONG ĐẤU TRANH

CHỐNG QUAN LIÊU , THAMNHŨNG

QUÁCH LÊ THANH

L

Ý luận và thực tiễn đã khẳng định :

Quan liêu, tham nhũng là những

hiện tượng xã hội gắn liền với sự

hình thành xã hội có giai cấp và sự ra đời,

phát triển của bộ máy nhà nước. Chúng là

những căn bệnh đồng hành , đặc trưng của

mọi nhà nước, là khuyết tật bẩm sinh của

quyền lực, là biểu hiện của sự “ tha hóa

quyền lực nhà nước” . Tệ nạn tham nhũng,

quan liêu diễn ra ở tất cả các quốc gia ,

không phân biệt chế độ chính trị - xã hội,

không kể quốc gia đó giàu hay nghèo ,

đang ở trình độ phát triển kinh tế thấp hay

cao . Chúng len lỏi vào mọi mặt của đời

sống xã hội , gây ra những hậu quả hết

sức tai hại về kinh tế,chính trị,văn hóa ,

xã hội ; làm giảm hiệu lực, hiệu quả của

bộ máy nhà nước , làm xói mòn đạo đức,

phẩm giá con người , gây cản trở sự đi lên

và phát triển của xã hội. Tuy nhiên , hình

thức, tính chất và mức độ quan liêu , tham

nhũng không mang tính cố định , bất biến

mà thay đổi tùy thuộc vào bối cảnh kinh

tế, chính trị , xã hội và trình độ dân trí , khả

năng quản lý xã hội của Nhà nước .

:

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta

luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đấu

tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh :

“Nếu không kiên quyết chống bệnh quan

liêu , mệnh lệnh , lãng phí , tham ô, thì nó

sẽ cản trở , phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã

hội” … . Người cũng chỉ rõ : Muốn chống

được lãng phí , tham ô thì phải tìm ra

nguyên nhân của nó vì đâu và trách nhiệm

về ai ? Lãng phí, tham ô là kết quả mà

nguyênnhân là bệnh quan liêu mệnh lệnh ,

do đó “phải chống bệnh quan liêu , mệnh

lệnh ” . ” Như vậy, theo Bác Hồ, tham

nhũngvà quan liêu là hai hiện tượng có

mối liên hệ hữu cơ , gắn bó chặt chẽ

với nhau ; trong đó, quan liêu là nguyên

chống tham nhũng thì phải chống bệnh

nhân làm nảy sinh tham nhũng, nên muốn

quan liêu .

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Phó trưởng Ban Nội chính

Trung ương

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội , 1996, t 10 , tr 81

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , tr 81
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Trung thành và nhất quán với tư tưởng

đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị

quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các

nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, thứ IX

vừa qua đã xác định quan liêu , tham

nhũng là một trong bốn nguy cơ cản trở

công cuộc đổi mới và con đường đi lên

CNXH của đất nước ta ; đồng thời đề ra

nhiều chủ trương , biện pháp kiên quyết để

đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn này. Nhà

nước cũng đã tiếnhành sửa đổi , bổ sung

Bộ Luật hình sự , ban hành Pháp lệnh

chống tham nhũng, Pháp lệnh cán bộ,

công chức, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm ,

chống lãng phí và ra các chương trình cải

cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm

tạo ra khuôn khổ pháp lý vững chắc cho

việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống

quan liêu , tham nhũng trong thời kỳ mới.

Với tư tưởng chỉ đạo kiên quyết đó,

thời gian qua, công tác đấu tranh phòng,

chống quan liêu , tham nhũng đã đạt được

những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ ;

nhận thức của cán bộ, công chức và nhân

dân về đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng đã có những chuyển biến tích cực.

Các cấp, các ngành đã chú trọng hơn việc

giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức

cách mạng cho cán bộ, công chức ; đề ra

những quy định cụ thể như : Kê khai tài

sản nhà đất, cơ sở sản xuất kinh doanh,

nguồn tài trợ cho vợ, con đi học và du lịch

nước ngoài ; nghiêm cấm dùng ngân sách

nhà nước, tập thể làm quà biếu, quà tặng ;

xử lý trách nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan

đã để cơ quan mình, ngành mình xảy ra

những vụ tham nhũng lớn ... , nhằm công

khai để hạn chế các điều kiện dễ nảy sinh

tham nhũng , tránh sự phiền hà, quan liêu ,

tăng cường quản lý nội bộ trong từng cơ

quan , đơn vị . Bên cạnh đó, cũng đã bước

;

đầu thựchiện kê khai nhà đất và tài sản có

giá trị đối với cán bộ từ cấp trưởng phòng

của huyện trở lên ; nghiêm cấm tích tụ

ruộng đất, phát canh thu tô ; quy định cấm

vợ (hoặc chồng), con cái kinh doanh các

ngành nghề mà người đó trực tiếp quản lý .

Các biện pháp này có ý nghĩa nhất định

nhằm đề cao tính tự giác, thực hiện kỷ luật

trong đảng viên, cán bộ, công chức ,là cơ

sở cho cấp ủy và chính quyền quản lý,

xem xét, đánh giá, bố trí, bổ nhiệm cán

bộ . Các ngành, các cấp cũng đã cố gắng

chỉ đạo công tác thanh tra , kiểm tra, giải

quyết khiếu nại, tố cáo gắn với côngtác

đấu tranh chống tham nhũng , tập trung

vào những lĩnh vực trọng điểm dễ phát

sinh tham nhũng và lãng phí, như : quản

lý , sử dụng đất đai ; xâydựng cơ bản ; tài

chính, tín dụng ; các chương trình , dự án

đầu tư . Do đó đã phát hiện và thu hồi về

cho nhà nước hàng nghìn tỉ đồng, hàng

ngàn héc-ta đất , cùng nhiều tài sảncó giá

trị khác ; xử lý hàng chục nghìn cán bộ ,

công chức sai phạm. Ngoài ra, việc phát

hiện và đưa ra xử lý theo kỷ luật

của Đảng , pháp luật của Nhà nước những

vụ tham nhũng lớn như : EPCO - Minh

Phụng , Tân Trường Sanh , Nhà máy dệt

Nam Định... ; gần đây đang tiếp tục làm rõ

các vụ án lớn như : Công ty thương mại

Đồng Tháp, Công ty lương thực An

Giang, Công ty dược xuất nhập khẩu Cà

Mau, vụ Năm Cam... cũng đã có tác dụng

phòng ngừa, răn đe và giáo dục mọi người

trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng .

Qua tự phê bình và phê bình theo Nghị

quyết Trung ương 6 (lần 2) cho thấy t

chưa hề ai tự giác khai nhận mình là tham

nhũng. Các vụ án lớn ta đưa ra xét xử

được, phần lớn là do sự tố giác của

nhân dân , do kiểm tra , thanh tra mà ra.
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Nhiều vụ án lớn xảy ra có trách nhiệm của

người lãnh đạo do làm ngơ, bao che, hoặc

khi phát hiện không kiên quyết xử lý .

Nhiều vụ án được phát hiện từ báo chí và

việc xử lý cũng phải căn cứ vào dư luận xã

hội mà báo chí đã nêu .

Những kết quả đạt được trong đấu

tranh chống quan liêu , tham nhũng nêu

trên có thể nói có sự đóng góp không nhỏ

của báo chí với tư cáchlà cơ quan của

Đảng, Nhà nước , của các tổ chức xã hội,

là diễn đàn của nhân dân . Có thể khái quát

vai trò quan trọng củabáo chí trongđấu

tranh chống tham nhũng,quanliêu trên

các mặt sau :

Thứnhất, báo chí đã thực hiện tốt chứcThứ nhất, báo chí đã thực hiện tốt chức

năng thông tin , tuyên truyền , cổđộng, góp

phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công

tác đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng . Bằng việc đăng tải kịp thời,

thường xuyên và có hệ thống các chủ

trương , chính sách của Đảng, pháp luật

của Nhà nước cũng như các bài viết, bài

nói có tính chấtchỉ đạo của các đồng chí

lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công

tác đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng , báo chí đã thực sự giúp các cấp ,

các ngành và quần chúng nhân dân có

điều kiện nắm vững chủ trương , đường

lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của

Nhà nước để triển khai , thực hiện có kết

quả trong thực tế . Thông qua báo chí , cán

bộ, công chức còn được trang bị thêm

nhiều kiến thức cơ bản và mới cả về lý

luận và thực tiễn đấu tranh chống quan

liêu, tham nhũng. Những vấn đề lý luận ,

khoa học, những bài học kinh nghiệm

tổng kết từ thực tiễn trong nước cũng như

trên thế giới đã trở thành những nguồn tư

liệu thông tin quan trọng cho cáccán bộ

chuyên môn và lãnh đạo tham khảo , vận

dụng trong đấu tranh chống quan liêu,

tham nhũng. Không chỉ cung cấp một

cách có hệ thống các tri thức hữu ích có

tính hướng dẫn , định hướng công tác, báo

chí còn có ảnh hưởng nhất định đối với

việc nâng cao chấtlượng, hiệu quả công

tác đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng. Báo chí với các thể loại phong

phú, đa dạng của mình đã phản ánh, phân

tích , lý giải sâu sắc các khía cạnh của thực

trạng quan liêu , tham nhũng và đấu tranh

chốngchúng ở nhiều phạm vikhác nhau ;

đồngthời chỉ ra những tồn tại,hạn chế của

công tác đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng cùng những nguyên nhân , lý do của

nóđể từđó giúpcác cơ quan chức năng

đưa ra giải phápkhắc phục kịp thời.

Thứhai, báo chí đã gópphần trong việc

xây dựng , hoàn thiện cơ chế, chính sách

và phápluật về phòng chống quan liêu ,

tham nhũng . Thời gian qua, công tác đấu

tranh chống quan liêu, tham nhũng tuy đã

đạt được những kết quả tích cực, song

cũngcòn không ít khó khăn , tồn tại, nhất

làvề xây dựngthể chế chống quan liêu ,

tham nhũng. Vì vậy, việc xây dựng và

hoàn thiện cơ chế chính sách và thểchế

pháp luật về chống tham nhũng, quan liêu

luôn được quan tâm chú ý và đặt ra một

cách thường xuyên . Trên phương diện

này, báo chí cũng đã có những đóng góp

đáng kể và đã phát huy tương đối tốt vai

trò phòng ngừa, ngăn chặn trong đấu tranh

chống quan liêu , tham nhũng. Những bài

viết đầy tính chiến đấu với phương pháp

tiếp cận khác nhau cùng những kinh

nghiệm hay, những mô hình tốt đã làm

sáng tỏ, phong phú thêm các vấn đề lý

luận và thực tiễntrong công tác đấu tranh

chống quan liêu, tham nhũng ở nước ta .
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Với những nội dung đó , báo chí đã trở

thành diễn đàn rộng rãi để các độc giả,

khán giả, cán bộ và nhân dân , các nhà

khoa học, các chuyên gia quản lý trao đổi

và đóng góp ý kiến ; đồng thời, báo chí

cũng trở thành kênh thông tin , nguồn tài

liệu quan trọng, hữu ích cho các cấp lãnh

đạo , các nhà làm luật, các chuyên gia

hoạch định chính sách trong quá trình xây

dựng , hoàn thiện cơ chế, chính sách và

pháp luật về chống quan liêu , tham nhũng.

Thứ ba , trong vai trò là một thiết chế

giám sát mang tính chất xã hội, báo chí đã

đề cao tính chiến đấu , dũng cảm đấu tranh

“trực diện ” với tệ nạn quan liêu, tham

nhũng. Với những tác phẩm mang tính

thời sự , bám sát cuộc sống, thông qua

những hình thức thể hiện, thể bài báo chí

khác nhau, bằng tinh thần không khoan

nhượng, báo chí đã tấn công vào tệ nạn

tham nhũng, quan liêu trên mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội từ sự phê phán hiện

tượng tham nhũng, tiêu cực , tình trạng

quan liêu, cửa quyền nói chung cho đến

việc “phanh phui” , vạch ra sự thật của một

đối tượng, vụ việc cụ thể. Do đó , ngoài ý

nghĩa tuyên truyền , trong nhiều trường

hợp , sự phản ánh , phát hiện của báo chí đã

trở thành nguồn cứ liệu ban đầu để các cơ

quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh

tra, điều tra và xử lý vụ việc tham nhũng

cũng như hành vi quan liêu ,cửa quyền của

cán bộ, công chức . Những vụ án tham

nhũng lớn được phát hiện và xử lý trong

thời gian qua như vụ Tân Trường Sanh, vụ

Mường Tè (Lai Châu) , vụ Thủy cung

Thăng Long chính là những minh chứng

cụ thể cho thái độ đấu tranh mạnh mẽ,

quyết liệt và không khoan nhượng của báo

chí đối với tệ tham nhũng, quan liêu.

"

Tuy nhiên, bên cạnh đó , cũng phải thấy

rằng sự tham gia của báo chí vào công tác

đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng

còn có những hạn chế nhất định. Đó là

tình trạng né tránh , nể nang, trong đấu

tranh của một bộ phận người làm báo .

Thậm chí nơi này , nơi khác, một số nhà

báo không trung thực, vi phạm đạo đức

nghề nghiệp, “ bẻ cong ngòi bút” để bao

che, dung túng kẻ có hành vi quan liêu ,

tham nhũng . Một số phóng viên , nhà báo

ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý nói

chung và sự thông hiểu pháp luật về

chống quan liêu , tham nhũng nói riêng

chưa cao, dẫn đến việc tuyên truyền cho

mang tínhcông tác này có lúc còn chưa

thuyết phục và đạt được hiệu quả mong

muốn. Cá biệt có những nhà báo lợi dụng

nghề nghiệp để hù dọa , nhằmhù dọa , nhằm mục đích vụ

lợi .

Hiện nay công tác đấu tranh chống

tham nhũng, quan liêu tuy đã đạt được

một số kết quả bước đầu song hiệu quả

vẫn còn hạn chế. Tệ quan liêu, tham

nhũng vẫn chưa được ngăn chặn và bị đẩy

lùi ; thậm chí có lúc, cónơi còn diễn biến

phức tạp , nghiêm trọng hơn . Do đó,để

thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh chống

quan liêu, tham nhũng của Đảng và Nhà

nước , góp phần nâng cao chất lượng và

hiệu quả của mặt công tác này, thời gian

tới , cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng,

nâng cao phẩm chất chính trị , năng lực

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho

đội ngũ những người làm báo, kết hợp với

việc đổi mới, cải tiến nội dung và hình

thức để báo chí tập trung làm tốt các công

việc sau :

Số 12 (tháng 4 năm 2002)
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-

- Tiếp tục theo sát thực tiễn, phản ánh

nhiều hơn những điển hình tiên tiến ,

những tấm gương “người tốt, việc tốt”

trong đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng để động viên, biểudương kịp thời ,

cũng như phát huy , nhân rộng mặt tích cực

của công tác này .

-

Phát huy vai trò giám sát đối với bộ

máy nhà nước và cán bộ, công chức, đề

cao tính chiến đấu, tích cực đấu tranh , phê

phán hiện tượng quan liêu, thamnhũng

cùng mọi hình thức biểu hiện của nó.

- Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, khoa

học , tăng cường tổng kết kinh nghiệm

thực tiễn về đấu tranh chống quan liêu,

tham nhũng nhằm làm phongphú thêm lý

luận, nghiệp vụ về đấu tranh chống quan

liêu, tham nhũng . Từ đó hình thành cứ liệu

cho việc xây dựng và hoàn thiện chủ

trương , chính sách và pháp luật về chống

quan liêu , tham nhũng.

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí tạo điều

kiện cho các phóng viên bám sát cuộc

sống , đi vào nhữnglĩnh vực tham nhũng

nóng bỏng , kịp thời nắm bắt thông tin để

đưalên báo hoặc có thể chỉ gửi đến cơ

quan trách nhiệm xem xét, xử lý .

Tóm lại , là phương tiện thông tin đại

chúng, báo chí trong thời gian tới “ cần

tích cực tham gia vào việc phát hiện

vi phạm, tội phạm, biểu dương những cán

bộ tư pháp dũng cảm đấu tranh chống tội

phạm, bảo vệ công lý, phê phán hành vi

tiêu cực , tham nhũng , vô trách nhiệm ; khi

đưa tin về hoạt động của các cơ quan tư

pháp phải bảo đảm tính khách quan , trung

thực và phải chịu trách nhiệm về việc đưa

tin và bình luận ở D

(3 ) Nghị quyết 08-NQ /TW ngày 02-01-2002 của Bộ

Chính trị về cải cách tư pháp

|

|

|

|

|

|

|

NHỚ LẠI SÀI GÒN...

( Tiếp theo trang 29 )

mọi hình tích , trông thật trơ trẽn . Đấy là

chưa kể đường hầm bí mật đặt ngầm dưới

tòa nhà để khi cần thoát thân cho nhanh .

Ống kính của chúng tôi đã ghi tất cả

những thứ đó, khi những hình ảnh ấy được

ghép lại sẽ cho mọi người hình dung được

phần nào tính cách của một nhân vật đã đi

ngược lại dòng lịch sử , phản bội lại dân tộc

mình . Tất cả những điều đó đã được ghi lại

trong bộ phim " Thành phố lúc rạng đông"

sau này .

*

Chúng tôi rời khỏi "Phủ đầu rồng" , có

cảm giác như vừa qua một đêm dài tăm tối .

Trong khi bên ngoài mọi người đang đón

chào buổi rạng đông của thành phố. Những

dòng người vô tận như những dòng thác lũ ,

với những băng cờ rực rỡ cuộn trôi trên các

đường phố Sài Gòn. Xe chúng tôi như đang

bị trôi đi giữa những dòng thác lũ của ngày

hội dân tộc ấy .

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng rợp bóng cờ

bay chờ đón Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tất cả phóng viên báo chí , đặc biệt là các

phóng viên quay phim đều hướng ống kính

vào chiếc chuyên cơ từ Thủ đô Hà Nội vừa

hạ cánh xuống sân bay để đón chào một con

người trở về - từ một người thợ Ba Son,

người tù Côn Đảo, người kéo cờ phản chiến

trên "biển đen ", người chiến sĩ cách mạng,

và bây giờ là Chủ tịch nước Việt Nam độc

lập và thống nhất . Con người ấy đã đi qua cå

một đêm trường nô lệ gần một trăm năm để

hôm nay nhìn thấy đất nước quê hương

mình được giải phóng, thống nhất, với một

cười rang rỡ.
nu
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góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng

B

ẢY mươi hai năm qua, Đảng Cộng

sản Việt Nam luôn luôn là ngọn cờ

tập hợp lực lượng và trí tuệ của toàn

dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh

thời đại , đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này

đến thắng lợi khác . Những thành tựu vĩ đại

mà dân tộc ta đã đạt được trong thế kỷ XX là

đã phá tan cùm nô lệ, xóa bỏ ách thực dân,

thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc độc

lập, chủ quyền dân tộc . Nhân dân ta từ thân

phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất

nước, nền kinh tế từ nghèo nàn lạc hậu đang

vươn lên để trở thành một nước công nghiệp.

Những tiền đề vững chắc góp phần đẩy

nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước và hội nhập có hiệu quả vào

nền kinh tế thế giới đang được tạo ra . Con

đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đang ngày

càng được bồi đắp cả về lý luận lẫn thực tiễn ,

Đó là sự kết tinh từ truyền thống yêu nước

nồng nàn của nhân dân ta, từ sức mạnh của

đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo đúng

đắn và tài tình của Đảng .

...

Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, vững

mạnh về chính trị - tư tưởng và tổ chức để

tập hợp lực lượng , làm tròn sứ mệnh lịch sử

của một đảng cầm quyền, chèo lái con

thuyền cách mạng vượt qua bao khó khăn

thử thách trong từng giai đoạn lịch sử , thì

cũng phải thừa nhận rằng trong thời kỳ

NGUYỄN THỊDOAN

xây dựng hòa bình, đặc biệt là trong thời kỳ

tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế : chuyển

từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung , hiện

vật sang nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa , Đảng ta vẫn còn có mặt

hạn chế, nhất là về công tác chỉ đạo, tổ chức

thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đã đề ra .

Từ Đại hội VII, Đảng cũng đã thẳng thắn

kiểm điểm và nêu rõ một trong bốn nguy cơ

chính hiện nay, xuất phát từ nội tại mỗi con

người, mỗi đảng viên, đó là tệ nạn quan liêu

và tham nhũng . Báo cáo Chính trị tại Đại hội

IX khẳng định : " Điều cần nhấn mạnh là :

tình trạng tham nhũng và sự suy thoái về tư

tưởng chính trị, đạo đức , lối sống của một bộ

phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản

trở việc thực hiện đường lối , chủ trương,

chính sách của Đảng , gây bất bình và làm

giảm lòng tin trong nhân dân ..." (I) . Cho nên,

Đảng chủtrương "Tăng cường tổ chức vàcơ

chế , tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống

tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn

bộ hệ thống chính trị , ở các cấp, các ngành,

từ trung ương đến cơ sở" (2 ) .

* PGS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 67

(2) Văn kiện đd , tr 135
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Phải nói rằng ngay từ những ngày đầu của

chính quyền công nông đầu tiên ở Đông -

Nam Á, trong bài nói chuyện nhân dịp có

phong trào sản xuất và tiết kiệm (năm 1952)

Bác Hồ đã nhìn thấy nguy cơ của một nhà

nước non trẻ . Bác nói : "Tham ô là trộm

cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút

túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân

dân, cho Chính phủ . Có khi tai hại hơn nạn

tham ô . Mà có nạn tham ô và lãng phí là vì

bệnh quan liêu ..." . " Tham ô, lãng phí và

bệnh quan liêu, dù cố ý hay không , cũng là

bạn đồng minh của thực dân và phong kiến "

nên "chống tham ô, lãng phí và bệnh quan

liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc

đánh giặc trên mặt trận" (3) .

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã

coi quan liêu , tham nhũng như là một

quá trình " diễn biến hòa bình từ nội bộ

Đảng ta" (4) .

Trong thời gian qua, mặc dù Ban Chấp

hành Trung ương Đảng đã có nhiều nghị

quyết về chống tham nhũng, Ủy ban Thường

vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh chống

tham nhũng, nhưng do khâu chỉ đạo thực

hiện yếu, thiếu biện pháp cụ thể và kiên

quyết nên hiệu quả thu được trong cuộc đấu

tranh chống tham nhũng còn rất hạn chế ;

thậm chí nạn quan liêu , tham nhũng còn có

nguy cơ gia tăng ở không ít địa phương, cơ

sở . Điều đó đã phần nào làm nản chínhiều

chiến sĩ kiên trung trong cuộc đấu tranh này ,

có lúc có nơi đã có hiện tượng giảm lòng tin

của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

từXét về đại thể, tham nhũng xuất phát

nhiều nguyên nhân , có cả chủ quan và khách

quan, cả trực tiếp và gián tiếp . Song, dù

nguyên nhân nào, thì tham nhũng cũng gắn

liền với quyền lực nhà nước và các hình thức

quyền lực chính trị khác. Vì vậy, hành vi

tham nhũng xuất phát từ một số người có

chức có quyền do thoái hóa, biến chất, tự

mình không thắng nổi chủ nghĩa cá nhân, tự

làm mất chí khí cách mạng , sa vào cơ hội

chủ nghĩa . Do đó , ở đâu có quan liêu là ở đó

có mầm mống tham nhũng, và ở đâu có tham

nhũng là ở đó có quan liêu, có cán bộ tự coi

mình trên dân, coi thường pháp luật , coi

thường kỷ luật Đảng.

Hiện nay, ở nước ta , hầu hết số cán bộ có

chức có quyền đều là đảng viên, và phải chịu

sự kiểm tra của Đảng . Bởi vậy, trên thực tế ,

ở đâu tình trạng trên còn chưa được khắc

phục, thì ở đó một phần lớn là do sức chiến

đấu của không ít các tổ chức đảng giảm sút,

có lúc, có nơi mất ý chí chiến đấu trong

Đảng . Bên cạnh đó, công tác kiểm tra của

Đảng chưa được tăng cường và phát huy một

cách thật đầy đủ .

Thời gian qua, công tác kiểm tra của

Đảng đã đóng góp tích cực vào công tác xây

dựng Đảng thực sự trong sạch và vững

mạnh. Tuy nhiên, trước tình hình và bối cảnh

mới, công tác kiểm tra của Đảng vẫn bộc lộ

nhiều mặt hạn chế , kể cả về nội dung ,

phương thức và cách thức tiến hành kiểm tra .

Đối với nạn tham nhũng, suy thoái đạo

đức , Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2)

của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII

đã chỉ rõ : " Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các

cấp cùng với các cơ quan thanh tra , điều tra,

kiểm sát, tòa án phảinắm chắc tình hình và

đúng pháp luậtnhững đơn tốcáo về đạo đức,

kiểm tra ,
trương kết luận, xử lý kịp thời

lối sống tiêu cực của cấp ủy viên và người

đứng đầu các cơ quan, trước hếtđối với Ủy

khẩn

viên Trung ương , trưởng ban , bộ trưởng , bí

thư cấp ủy , chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,

( 3 ) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội , t 6 , tr 484 - 502

(4 ) Tạp chí Cộng sản , số 10, 1999 , tr 5
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thành phố trực thuộc trung ương và cán bộ

chủ chốt trong hệ thống chính trị"( 5) . Tư

tưởng xuyên suốt của những nội dung trên là

phảikiểm tra triệt để từ trên xuống, từ các tổ

chức đảng và một số đảng viên có chức có

quyền quan liêu , có dấu hiệu tham nhũng ở

tất cả các cấp , các ngành , các lĩnh vực là

biện pháp thiết thực làm cho cuộc đấu tranh

chống tham nhũng thêm kết quả.

Bên cạnh một số kết quả bước đầu đã đạt

được, chúng ta cũng phải thừa nhậnrằng ,

trong đấu tranh chống tham nhũng, việc chỉ

đạo vẫn còn thiếu kiên quyết, có phần nể

nang, sợ động chạm nên cuộc đấu tranh

chống tham nhũng chưa thực sự mang lại

hiệu quả như mong muốn. Tại Đại hội IX,

Báo cáo Chính trị một lần nữa nhấn mạnh :

" Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp

ủy , ủy ban kiểm tra các cấp, tập trung vào

các nội dung chủ yếu : thực hiện các nghị

quyết, chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước ; chấp hành nguyên tắc tập trung

dân chủ và quy chế làm việc ; củng cố đoàn

kết nội bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao

phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ ,

đảng viên " (6) .

Tất nhiên, đấu tranh phòng và chống

tham nhũng đòi hỏi phải có các giải pháp

đầy đủ và đồng bộ về chính trị, kinh tế và

văn hóa, giáo dục ; thậm chí phải có sự phối;

hợp , hợp tác giữa các chính phủ với nhau

trên quy mô quốc tế ... Đối với nước ta, khác

với nhiều nước khác là có sự lãnh đạo của

một đảng duy nhất, trong quá trình ấy công

tác kiểm tra vừa là một trong những chức

năng lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng vừa

là một trong những nội dung của công tác

xây dựng Đảng. Nếu biết phát huy tốt , thì

công tác kiểm tra trong Đảng sẽ có vị trí , vai

trò then chốt trong cuộc đấu tranh phòng,

chống nạn tham nhũng và tệ quan liêu .

Nội dung cơ bản của công tác kiểm tra

của Đảng là kiểm tra việc chấp hành Cương

lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ

thị của cấp ủy cấp trên và của cấp ủy cấp

mình ; các nguyên tắc tổ chức của Đảng,

trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ và

quy chế làm việc ; giữ gìn đoàn kết nội bộ,

giáo dục rèn luyện , nâng cao phẩm chất, đạo

đức cách mạng của đảng viên ; chủ trương ,

chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà

nước. Trong giai đoạn hiện nay , để nâng cao

hiệulực, hiệu quả của công tác kiểm tra

Đảnggóp phần ngăn ngừa và chống tham

nhũng, cần tập trung làm tốt một số công

việc sau :

Thứnhất, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc

thực hiện các nghị quyết của Đảng về vấn đề

Trước mắttập trung kiểm tra việc thực hiện

chống quan liêu, tham nhũng , lãng phí .

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) , Quyết định

19 -QĐ/TW , ngày 03-01-2002 của Bộ Chính

trị quy định về những điều đảng viên không

được làm ; lãnh đạo và phối hợp với các cơ

quan chức năng trong bộ máy quản lý hành

chính nhà nước để thanh tra, kiểm tra việc

thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng ;

kiểm tra việc thực hiện các dự án, việc sử

dụng các nguồn vốn trong xây dựng cơ bản ,

từ đó đề ra các chương trình hành động

chống tham nhũng cụ thể với từng bước đi

thích hợp .

Thứ hai, kiểm tra việc thực hiện và công

khai kết quả kê khai nhà, đất, tài sản theo

tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

là : "Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các

cơ quan , đơn vị , doanh nghiệp nhà nước

kê khai tài sản cá nhân và gia đình mình

(5 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ,

1999, tr 29 - 30

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 146
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(nhà đất, cơ sở sản xuất, kinh doanh , cổ

phiếu ... ) . Kịp thời kiểm tra và kết luận, có

biện pháp xử lý những cán bộ, công chức có

tài sản bất minh "( 7). Cần quy định rõ các đối

tượng phải kê khai tài sản và việc kê khai tài

sản phải được công khai trong các chi bộ và

cơ quan quản lý cán bộ. Công khai bản kê

khai tài sản thì mới phát huy được "tai , mắt"

của đông đảo quần chúng trong việc theo

dõi , giám sát cán bộ, đảng viên ; đồng thời,

có tác dụng ngăn ngừa tham nhũng, còn kê

khai được coi như "bímật" quốc gia thì việc

kê khai chỉ là hình thức .

Thứ ba, công tác kiểm tra của Đảng phải

luôn luôn đi liền với khen thưởng và kỷ luật .

Khen thưởng và kỷ luật là hai mặt đối lập

của một quá trình vận động, cho nên thưởng ,

phạt đều phải công minh. Những người có

công phải biểu dương , khen thưởng kịp thời

bằng những hình thức thiết thực , xứng đáng

với thành tích của họ để khuyến khích , động

viên họ phấn đấu rèn luyện tốt hơn . Ngược

lại , người vi phạm kỷ luật phải bị xử lý công

minh, kịp thời, chính xác nhằm ngăn ngừa và

để họ biết cách sửa chữa các sai phạm. Khen

thưởng và kỷ luật đều nhằm mục đích cao

nhất là giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức

cách mạng người đảng viên cộng sản . Song,

nếu hình thức kỷ luật không đúng mức sẽ

không có tác dụng răn đe. Đối vớimột bộ

phận đảng viên thoái hóa, biến chất, tham

những, ngoài hình thức kỷ luật về đảng, cần

xử lý về hành chính theo pháp luật .

Trong lịch sử nước nhà, cha ông ta cũng

đã từng xử phạt tội tham nhũng, hối lộ rất

cụ thể và kiên quyết. Chẳng hạn, ngay từ

thế kỷ XV, dưới triều Lê Thánh Tông, tại

Điều 138 của Bộ Quốc triều Hình luật đã

ghi : " Quan ty làm trái pháp luật mà ăn hối

lộ từ 1 đến 9 quan thì xử tội chém . Những

bậc công thần , quý thần cùng những người

có tài được giữ vào hàng bát nghị mà ăn hối

lộ từ 1 đến 9 quan thì phạt 50 quan ; từ 10

đến 19 quan thì phạt từ 60 đến 100 quan ; từ

20 quan trở lên thì xử tội đồ và những tiền ăn

hối lộ xử phạt gấp đôi nộp vào kho " (8 ). Có

thể nói , đây là một bài học lịch sử đáng quý

mà chúng ta cần phải suy ngẫm.

Cuộc đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng là cuộc đấu tranh lâu dài , đầy cam go

và phức tạp , vì đây là trận địa không có

chiến tuyến rõ ràng giữa ta với địch . Do đó,

đòi hỏi người làm công tác kiểm tra, ngoài

việc phải có phẩm chất đạo đức, chính trị

trong sáng, công tâm, cũng cần có trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, phải

được trang bị những phương pháp, biện pháp

có cơ sở khoa học để tiến hành một cách

kiên quyết, thận trọng , vừa có lý, vừa có

tình . Sự lãnh đạo, chỉ đạo chống tham nhũng

cần có quan điểm chính trị đúng đắn , có kế

hoạch từng bước cụ thể và phù hợp để những

phần tử cơ hội không thể lợi dụng làm mất

đoàn kết nội bộ, dẫn đến mất ổn định chính

trị. Bởi vì , nếu để mất ổn định chính trị - xã

hội , thì đấu tranh chống tham nhũng không

còn ý nghĩa của nó, như người đời thường

nói không thể chỉ vì bắt "con chuộtnhắt" mà

làm vỡ bình ngọc quý.

Tóm lại , một đảng chân chính là dám

công khai thừa nhận các khuyết điểm của

mình , tìm ra nguyên nhân để từ đó có biện

pháp khắc phục có hiệu quả nhất để không

ngừng tiến bộ , đáp ứng đầy đủ nhất những

yêu cầu do thực tiễn đặt ra trong giai đoạn

cách mạng mới . Đảng ta đã công khai thừa

nhận nạn tham nhũng là một trong những

nguy cơ có thể trực tiếp uy hiếp đến sự tồn

vong của chế độ, nhất định sẽ có các giải

pháp và biện pháp cụ thể ngăn ngừa và đẩy

lùi được tham nhũng, củng cố lòng tin của

nhân dân với Đảng.

(7 ) Văn kiện đd, tr 137

(8 ) Quốc triều Hình luật, Luật Triều Lê, Luật Hồng Đức,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1995 , tr 74 - 75
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NHÂN KỶ NIỆM 27NĂM NGÀY TOÀN THẮNG CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (30-4-1975 – 30-4-2002 )

Mấy bài học kinh nghiệm

VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUÂN ĐỘI

qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

C₁

ÁCH mạng muốn thành công phải

có đường lối đúng và lực lượng

cách mạng có trình độ giác ngộ

cao. Công tác tư tưởng có vai trò cực kỳ to

lớn trong việc đáp ứng hai yêu cầu đó .

Công tác tư tưởng trong quân đội là một

bộ phận của công tác tư tưởng của Đảng và

cùng với công tác tổ chức hợp thành công

tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.

Công tác tư tưởng động viên cán bộ và

chiến sĩ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi

mọi nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực

hoạt động của quân đội : chính trị , quân sự,

hậu cần , kỹ thuật và mọi nhiệm vụ : xây

dựng , chiến đấu và nghĩa vụ quốc tế .

Kinh nghiệm công tác tư tưởng trong

quân đội trong hai cuộc kháng chiến vô

cùng phong phú . Ở đây chỉ xin đề cập đến

một số bài học chủ yếu sau :

1- Nhận thức đúng đắn nội hàm của

khái niệm công táctư tưởng là yếu tố đầu

tiên đểlàm tốt công tác tư tưởng .

Trong hai cuộc kháng chiến trước đây,

công tác tư tưởng đã có những thành công

to lớn . Điều đó trước hết bắt nguồn từ

LÊ XUÂN LỰU

sự nhận thức đúng đắn khái niệm công tác

tư tưởng.

Chúng ta đã hiểu công tác tư tưởng là

hoạt động tác động vào ý thức xã hội của

con người . Ý thức đó bao gồm các hình

thức : chính trị, đạo đức, pháp quyền, thẩm

mỹ, tôn giáo ... ; trong đó ý thức chính trị là

quyết định.

Chức năng của công tác tư tưởng là xây

dựng thế giới quan cách mạng và phương

pháp luận khoa học ; xây dựng mục tiêu lý

tưởng, lập trường chiến đấu ; xây dựng bản

chất cách mạng cho quân đội, định hướng

chính trị cho mọi hoạt động của cán bộ và

chiến sĩ hoàn thành xuất sắc và không

ngừng động viên cổ vũ họ tích cực

hành động cách mạng, nhận thức nhiệm vụ

được giao.

Các hoạt động của công tác tư tưởng bao

gồm: huấn luyện, tuyêntruyền , cổđộng,

văn hóa. Thông qua các hoạt động này mà

giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,tư tưởng

Hồ Chí Minh, làm cho nó trở thành hệ

* Trung tướng , giáo sư
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tư tưởng thống trị trong quân đội, quán triệt

đường lối , chủ trương , chính sách của Đảng

cho cán bộ và chiến sĩ, hướng dẫn họ hành

động để biến đường lối , chủ trương , chính

sách thành hiện thực trong cuộc sống.

Nhờ vậy , công tác tư tưởng đã có đóng

góp to lớn trong công cuộc xây dựng một

quân đội từ nhân dân mà ra , vì nhân dân mà

chiến đấu , mang bản chất giai cấp công

nhân , có phẩm chất cách mạng cao đẹp và

năng lực chiến đấu giỏi và đã cùng toàn dân

đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ,

viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên dương :

"quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân,

sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do

của Tổ quốc , vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ

nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng

vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" .

Tuy vậy, trong quá trình lịch sử , nhận

thức của chúng ta về công tác tư tưởng

không phải không có những hạn chế . Có lúc

chúng ta đã đồng nhất công tác tư tưởng với

công tác giáo dục chính trị , công tác tuyên

huấn . Đây là những khái niệm cùng loại

nhưng không hoàn toàn đồng nhất với nhau

và có nội hàm rộng hẹp khác nhau .

Công tác tư tưởng khôngphải chỉ là

những hoạt động tác động vào ý thức xã hội

của con người để xây dựng con người,

không phải chỉ là hoạt động trong nghiên

cứu khoa học , tổng kết thực tiễn , phát triển

lý luận , mà còn là hoạt động phát huy cao

độ vai trò sáng tạo của ý thức xã hội của

con người để đáp ứng yêu cầu của cách

mạng, vì cách mạng là sáng tạo . Thiếu

những hoạt động nàythì côngtác tư tưởng

sẽ thiếu sức thuyết phục và không đóng góp

được gì vào xây dựng đường lối chính sách

của Đảng.

Mọi người đều hiểu rằng trong hai cuộc

kháng chiến trước đây ; việc nghiên cứu vận

dụng chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào thực tiễn

cách mạng và chiếncách mạng và chiến tranh cách mạng

Việt Nam đã có những thành công to lớn ,

chẳng những đã đưa cách mạng Việt Nam

đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà

còn có những cống hiến xuất sắc vào kho

tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Nhưng việc làm đó chủ yếu là của Chủ tịch

Hồ Chí Minh , của các đồng chí lãnh đạo

cao cấp của Đảng, chứ chưa phải là hoạt

động rộng rãi của công tác tư tưởng. Trong

hai cuộc kháng chiến , công tác rút kinh

nghiệm được tiến hành thường xuyên, công

tác tổng kết thực tiễn có làm nhưng chưa

được nhiều, mà chủ yếu là làm sau hòa bình

được lập lại ở miền Bắc và sau khi cả nước

được giải phóng .

Tư tưởng và văn hóa gắn bó chặt chẽ với

nhau . Trong mọi lĩnh vực của đời sống con

người, của đời sống xã hội, không có lĩnh

vực nào không có khía cạnh văn hóa của nó.

Ví như : văn hóa chính trị , văn hóa đạo đức,

văn hóa pháp luật, văn hóa môi trường v.v..

Nhận thức về sự gắn bó này chưa thật

đầy đủ nên trong công tác tư tưởngchỉ chú

trọng về kiến thức khoa học mà chưa thật

chú ý đến khía cạnh văn hóa và chưa dựa

vào văn học nghệ thuật để giáo dục khía

cạnh tình cảm chính trị , tinh thần , đạo đức

của người quân nhân .

Nhận thức là một quá trình , lại thêm

hoàn cảnh khó khăn của chiến tranh nên

khó có thể nhận thức đầy đủ ngay và làm tốt

mọi việc về công tác tư tưởng . Nhưng,

dù sao đó cũng là những hạn chế của công

tác tư tưởng trong hai cuộc kháng chiến

vừa qua .
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2- Xác định đúng đắn phương hướng

nội dung là yếu tố cơ bản quyết định sự

thành công của công tác tưtưởng .

Chính trị của quân đội ta là chính trị

thuộc hệ tư tưởng của giai cấp công nhân .

Hệ tư tưởng đó thể hiện tập trung ở

chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; ở tư tưởng Hồ Chí

Minh ; ở đường lối , chủ trương, chính sách

của Đảng.

Trên nền tảng của hệ tư tưởng đó , công

tác tư tưởng đã tập trung vào quán triệt

đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội , lấy nó làm phương hướng trung tâm và

điểm xuất phát cho mọi hoạt động của

mình . Từ đường lối đó mà tập trung vào

giải quyết sâu sắc hai vấn đề cơ bản : dân

tộc và giai cấp. Hai vấn đề này gắn bó chặt

chẽ với nhau vì một khi đất nước bị xâm

lược thì không có một lợi ích giai cấp nào

khác ngoài lợi ích dân tộc và nhiệm vụ đấu

tranh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ trước

tiên của cả dân tộc ta. Mặt khác, trong thời

đại ngày nay , muốn có độc lập dân tộc thực

sự thì phải tiến lên chủ nghĩa xã hội và chỉ

có chủ nghĩa xã hội mới đưa lại ấm no và

hạnh phúc cho nhân dân ta .

Từ đường lối đó, công tác tư tưởng đã

chăm lo xây dựng bản chất giai cấp công

nhân, tính nhân dân , tính dân tộc cho quân

đội, xây dựng mục tiêu lý tưởng chiến đấu ,

xây dựng lòng yêu nước nồng nàn, lòng

căm thù giặc sâu sắc ; xây dựng quyết tâm

chiến đấu và giải quyết đúng đắn mối

hệ với kẻ thù , với Đảng và Nhà nước, mối

quan hệ nội bộ, quan hệ với nhân dân , với

bạn bè quốc tế ...

quan

Với kẻ thù , công tác tư tưởng đã tập

trung làm rõ bản chất xâm lược , âm mưu ,

thủ đoạn của chúng và trên cơ sở đó mà xây

dựng lòng căm thù sâu sắc, không mơ hồ

ảo tưởng , luôn luôn cảnh giác và xây dựng

quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù xâm

lược .

Với Đảng , công tác tư tưởng đã chăm lo

giáo dục cho bộ đội nhận rõ Đảng là đội

tiên phong của giai cấp công nhân và của

dân tộc , là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách

mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và xây dựng

cho bộ đội lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh

đạo của Đảng và lòng trung thành vô hạn

với sự lãnh đạo đó .

Với nhà nước, công tác tư tưởng đã giáo

dục cho bộ đội quan điểm của Chủ tịch

Hồ Chí Minh về nhà nước của dân , do dân

và vì dân ; nhà nước là cơ quan quản lý đất

nước và do Đảng lãnh đạo. Quân đội là

công cụ bạo lực của nhà nước, phải tuyệt

đối chấp hành mệnh lệnh và pháp luật của

nhà nước vì nó thể hiện ý chí của nhân dân .

Với nội bộ, công tác tư tưởng đã chăm lo

giáo dục cho bộ đội đoàn kết là yếu tố nhân

hòa, là nguồn gốc của sức mạnh . Tình đoàn

kết đó được xây dựng trên cơ sở sự thống

nhất giữa các thành viên về mục tiêu lý

tưởng chiến đấu , về đường lối nhiệm vụ

cách mạng do Đảng đề ra và thực hiện dân

chủ rộng rãi, kỷ luật nghiêm trong đơn vị .

Đó là cơ sở để xây dựng mối quan hệ đồng

đội , bình đẳng về chính trị, tình thương yêu

lẫn nhau , đoàn kết giúp nhau hoàn thành

nhiệm vụ .

Đối với nhân dân , công tác tư tưởng đã

chăm lo giáo dục cho bộ đội thấy rõ quân

đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà

chiến đấu . Nhân dân là nguồn gốc sức

mạnh của quân đội , là tường đồng vách sắt,

là chỗ dựa vững chắc để quân đội tồn tại và

cùng nhân dân đánh giặc . Quân đội phải

gắn bó máu thịt với nhân dân, kính trọng
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nhân dân , bảo vệ nhân dân, giúp đỡ nhân

dân, biết học tập nhân dân , biết vận động

nhân dân thực hiện đường lối , chủ trương

chính sách của Đảng và pháp luật của

nhà nước .

Với bạn bè quốc tế, công tác tư tưởng đã

giáo dục cho bộ đội tinh thần quốc tế trong

sáng. Nhờ vậy, quân đội ta đã tranh thủ

được sự giúp đỡ của nhân dân và quân đội

các nước anh em cùng nhân dân tiến bộ trên

thế giới cũng như đã làm trọn nghĩa vụ quốc

tế với cách mạng Lào và Cam-pu-chia .

Công tác tư tưởng đã chăm lo giáo dục

truyền thống yêu nước, truyền thống quân

sự của dân tộc , giáo dục đường lối trong

nhân dân của Đảng mà hạt nhân của nó là

phát huy sức mạnh tổng hợp để chỉ đạo cho

hành động của cán bộ và chiến sĩ, làm cơ sở

cho sự sáng tạo của họ trong hoạt động

quân sự .

Nhờ có sự lựa chọn đúng đắn phương

hướng nội dung cơ bản trên đây , công tác tư

tưởng đã góp phần tạo ra cả phẩm chất và

năng lực làm cho quân đội ta chẳng những

có tinh thần dám đánh và quyết đánh mà

còn biết đánh thắng kẻ thù . Đặc biệt là đã

góp phần xây dựng nên những truyền thống

vẻ vang của quân đội . Đó là : tính trung

thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của

Đảng, của nhân dân ; tinh thần quyết chiến

quyết thắng , tự lực tự cường, mưu trí, sáng

tạo, chịu đựng gian khổ , khắc phục khó

khăn , đoàn kết nội bộ, dân chủ rộng rãi kỷ

luật nghiêm ; đoàn kết quân dân, đoàn kết

quốc tế.

3- Thực hiện đúng đắn các nguyên tắc

là yếu tố quan trọng đểcông tác tưtưởng

đạt tới chất lượng và hiệu quả cao.

Nguyên tắc là điều hướng dẫn cho

phương thức tiến hành công tác tư tưởng .

Nguyên tắc được hình thành là do nhận

thức được quy luật khách quan . Việc thực

thiện các nguyên tắc không phải dễ. Nó đòi

hỏi phải có cả một hệ thống kiến thức khoa

học, nhất là phương pháp luận mác xít để

nghiên cứu đối tượng và hoàn cảnh , nghiên

cứu quy luật của quá trình nhận thức và quy

luật của sự biến đổi "chất liệu " người , của

những biến đổi của quá trình cách mạng thì

mới nắm được bản chất của nguyên tắc và

thực hiện được tốt nguyên tắc .

Qua thực tiễn hoạt động của công tác tư

tưởng, chúng ta đã rút ra những nguyên tắc

như : tính đảng , tính khoa học, gắn với thực

tiễn , phát huy sức mạnh tổng hợp , kết hợp

xây và chống. Đặc biệt, đã rút ra những

phương hướng chủ yếu mà nguyên tắc đòi

hỏi phải thực hiện để đạt tới chất lượng và

hiệu quả của công tác tư tưởng .

- Nguyên tắc tính đảng

Công tác tư tưởng phải đứng trên lập

trường giai cấp công nhân, xuất phát từ thế

giới quan mác xít, tư tưởng Hồ Chí Minh,

quan điểm của Đảng để lý giải các vấn đề

của đất nước trong cuộc đấu tranh chống

xâm lược .

Nội dung của các vấn đề huấn luyện,

tuyên truyền phải có phương hướng chính

trị, giai cấp rõ ràng, khôngđể lọt vào đó

những gì gây ra mơ hồ, ảo tưởng làm ảnh

hưởng đến nhận thức của cán bộ và chiến sĩ .

Phải đấu tranh không khoan nhượng chống

lại mọi tư tưởng thù địch với chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, quan

điểm đường lối , chủ trương chính sách của

Đảng .

- Nguyên tắc tính khoa học :

Công tác tư tưởng phải nắm vững

phương pháp duy vật biện chứng để xem

xét các hiện tượng, các sự kiện một cách cụ
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thể và theo quan điểm toàn diện, phát triển

để nắm được bản chất, tìm ra quy luật vận

động của hiện tượng , sự kiện để tuyên

truyền giáo dục, hướng dẫn hành động cho

bộ đội.

Công tác tư tưởng phải bảo đảm tính

khách quan, chân thật , dám nhìn thẳng vào

sự thật và đánh giá đúng sự thật , nói rõ cả

thuận lợi và khó khăn, không "tô hồng " ,

không " bôi đen" , không che dấu khuyết

điểm , không cường điệu thành tích. Chỉ có

như vậy cán bộ và chiến sĩ mới có căn cứ

thực sự chính xác , khoa học về ưu khuyết

điểm và nguyên nhân để tìm cách phát huy

ưu điểm , khắc phục khuyết điểm có hiệu

quả.

- Nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn :

Phải bám vào thực tiễn cách mạng , thực

tiễn xây dựng và chiến đấu của quân đội kịp

thời giải đáp những vấn đề do thực tiễn đặt

ra , giúp cán bộ, chiến sĩ xác định phương

hướng và cách thức hành động nhằm thực

hiện có hiệu quả nhiệm vụ của họ.

Ngoài nhiệm vụ hướng dẫn cho hoạt

động của cán bộ, chiến sĩ còn giúp họ xây

dựng bản thân . Vì vậy, công tác tư tưởng

cần liên hệ với thực tiễn của bản thân cán

bộ và chiến sĩ, giúp họ sau khi tiếp thuquan

điểm lý luận có thể kiểm tra nhận thức , tư

tưởng và hành vi của họ , phân biệt đúng sai ,

pháthuy cái đúng, gạt bỏ cái sai để tạo ra

sự biến đổi ở bản thân họ .sự

-

- Nguyên tắc phát huy sức mạnh tổng

hợp :

Công tác tư tưởng biết tác động một cách

toàn diện vào các hình thái ý thức thì mới

tạo ra bộ mặt chính trị , tinh thần , đạo đức

hoàn chỉnh cho người quân nhân .

Kết hợp chặt chẽ các tác động của công

tác giáo dục, kết hợp công tác tư tưởng với

công tác tổ chức, chính sách ; kết hợp giáo

dục của quân đội với giáo dục của hệ thống

chính trị của nhà nước, giáo dục của

nhân dân .

Sử dụng tối ưu các hình thức, biện pháp

giáo dục như : tổ chức học tập chính trị

thường xuyên, kết hợp huấn luyện giáo dục

với tuyên truyền cổ động, công tác văn hóa,

văn nghệ, phát huy vai trò của các phương

tiện thông tin đại chúng ; kết hợp giáo dục;

của lãnh đạo, chỉ huy , của tập thể , của môi

trường với tự giáo dục , tự rèn luyện của cán

bộ, chiến sĩ, nhất là sử dụng có hiệu quả

sinh hoạt phê bình và tự phê bình .

- Nguyên tắc kết hợp xây và chống :

Công tác tư tưởng phải thường xuyên

chống lại những tàn dư của quá khứ, những

ảnh hưởng tiêu cực của môi trường và nhất

là phải chống lại mọi luận điệu thù địch của

kẻ thù mới có thể xây dựng lập trường , tư

tưởng đạo đức cách mạng cho người quân

nhân . Vì rằng , mỗi người quân nhân ít

nhiều đều chịu sự tác động của những tàn

dư quá khứ , của những tiêu cực từ môi

trường kinh tế thị trường và nhất là những

luận điệu xuyên tạc của kẻ thù .

Trong mối quan hệ giữa xây và chống

phải lấyxây làm chính ,có xây mới chống

được và chống cũng chỉ để xây v.v ..

Ba bài học kinh nghiệm cơ bản và chủ

yếu của công tác tư tưởng trong quân đội

trong hai cuộc kháng chiến trước đây vẫn

giữ nguyên giá trị trong giai đoạn cách

mạng mới. Ngày nay, nhân dân ta đang thực

hiện hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc , trong bối cảnh lịch sử có

nhiều thuận lợi , nhưng cũng có nhiều thách

thức. Sự phát triển của nhiệm vụ cách mạng

và quân đội đang đòi hỏi công tác tư tưởng

phải có nhiều sáng tạo và phát triển mới . D
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THỨLẠI

Sài Gòn

NGÀY GIẢI PHÓNG

N

HẢI NINH

-HIỆM vụ trao cho đoàn quay phim

chúng tôi là bám theo mặt trận phía

tây nam Sài Gòn , xuyên thẳng vào

tận hang ổ cuối cùng của Mỹ - ngụy là dinh

tổng thống ngụy quyền, ghi cho được những

giờ phút lịch sử , những giây phút chiến

thắng vinh quang của cuộc chiến tranh giải

phóng và thống nhất vĩ đại nhất của dân tộc

từ trước đến nay .

Đoàn quay phim mặt trận chúng tôi có

sáu người : Hải Ninh , Hoàng Tích Chỉ,

Nguyễn Khánh Dư, Trần Trung Nhàn , Đặng

Đình Hùng , Trần Thúy Lan đã lên đường

tham giaChiến dịch Hồ Chí Minh với tốc

độ cơ giới, hy vọng sẽ đuổi kịp cuộc hành

quân thần tốc của các binh chủng quân đội

đang tiến về Sài Gòn . Nhưng chúng tôi đến

được nơi này thì quân dân ta đã giải phóng

đất đai , tiêu diệt giặc từ hôm trước. Tình thế

mặt trận diễn biến từng giờ, thay đổi từng

ngày, không thể nào nắm bắt được. Các khu

tập trung chiến lược, căn cứ quân sự , kho

tàng , bến cảng , cho tới các thành phố bị

chiếm đóng lâu nay nhanh chóng bị tan rã ,

sụp đổ. Các vùng quê trải dài từ đồng bằng

lên cao nguyên , từ miền núi xuống vùng

biển , cờ giải phóng, cờ đỏ sao vàng tung

bay rợp trời trong niềm vui chiến thắng của

nhân dân vùng giải phóng.

Cho đến sáng ngày 30-4-1975 , chúng tôi

tiếp cận được phòng tuyến ngoại vi Sài Gòn

từ hướng tây nam . Trước ống kính của

chúng tôi lúc này là các binh chủng xe tăng,

xe bọc thép, các đoàn quân giải phóng đang

rầm rập tiến về Sài Gòn . Khoảng cách cuối

cùng của một cuộc chiến tranh đang diễn ra

với tốc độ khủng khiếp .

Phòng tuyến bảo vệ đô thành phía tây

nam của địch bị phá vỡ từng mảng. Từng

cụm xe tăng đề kháng của giặc ở cầu Bông

bị đập nát, lổn nhổn lăn lóc dưới chân cầu .

Từng đoàn ô tô nhà binh nối đuôi nhau

chồng chất tắc nghẽn, nằm chết hai bên

đường quốc lộ . Ngay ngoại vi phi trường

Tân Sơn Nhất, một máy bay trực thăng chạy

trốn không thoát mắc kẹt giữa các vòng dây

điện chằng chịt trên gác thượng một ngôi

nhà. Ngược lại với các mũi tiến công nhưvũ

bão của quân giải phóng là đám sĩ quan ,

binh lính ngụy tháo chạy , vừa chạy vừa vứt

vũ khí xuống đường, vừa trút các bộ quần áo

lính loang lổ, bê bết máu me, cát bụi chiến

phố mặt đường ngập ngụa áo quần , mũ

trường . Hàng chục cây số đường vào thành

mãng, lon cờ, giầy dép của lính ngụy , giống

như một con rắn độc vừa quằn quại chạy

trốn, vừa trút bỏ bộ da loang lổ tội ác của

mình .

Cảnh tượng ấy còn kỳ lạ hơn , khi không

thấy một anh lính giải phóng nào đuổi bắt,

ngăn chặn , tra xét bọn tàn quân đang lũ lượt

chạy trốn . Chúng chạy trong nỗi khiếp sợ

và kinh hoàng trước các cuộc hành quân

thần tốc , trước sức mạnh bão táp của quân

* Nghệ sĩ nhân dân
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giải phóng. Chúng chạy trong cơn hoảng

loạn đến cực độ với bộ mặt sám hối cuộc đời

làm tay sai cho Mỹ ; nhưng lại le lói trong

cặp mắt của chúng một niềm tin khoan

dung, độ lượng của nhân dân, của những

người chiến sĩ giải phóng và tự "lột xác"

mình để được tha thứ . Có lẽ chưa có một

cuộc chiến tranh nào trong lịch sử dân tộc

diễn ra những cảnh tượng lạ kỳ đến như vậy .

Bên cạnh sức mạnh về ý chí chiến đấu , về

vũ khí hiện đại của quân dân ta trong trận

quyết chiến cuối cùng, còn có một sức mạnh

thần kỳ tiềm ẩn sâu trong lòng một dân tộc

là biết lấy " đại nghĩa thắng hung tàn ".

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 30-4-1975 ,

bám theo mũi tiến quân đầu tiên tiến vào

thành phố, chúng tôi đã lọt vào cửa ngõ phía

tây Sài Gòn, trước bệnh viện "Vì dân" . Máy

quay của chúng tôi đang nhô cao để lấy cho

được hình ảnh các đoàn quân giải phóng thì

bất ngờ vấp phải đạn hóa học docác ổ đề

kháng của địch trên các nhà tầng cao bắncao bắn

xuống . Chỉ sau ít phút mọi người đã thấy

choáng váng , đứng không vững trên xe . Đôi

tay cầm máy của anh Khánh Dư đã bắt đầu

run lên . Không thể để mất hình ảnh lịch sử

ngàn năm mới có một lần , anh em trong

đoàn đã nhanh chóng quan hệ với dân chúng

bên đường phố lấy khăn ướt bảo vệ cho mọi

người trong đoàn. Mặc cho tiếng súng kẻ

thù vẫn nổ, song sáu anh em vẫn bìnhtĩnh

đứng vững trên chiếc xe của mình để ghi

trọn vẹn vào ống kính quay phim những

giây phút lịch sử vô cùng quý giá.

2

Xe chúng tôi tiếp tục bám theo đoàn xe

tăng đang tiến về dinh Tổng thống ngụy

quyền . Để có được hình ảnh lịch sử quan

trọng nhất như nhiệm vụ được giao, chúng

tôi cho xe tăng tốc vượt lên đầu đoàn xe

tăng . Lúc này tôi và anh Khánh Dư phải ra

ngồi trên mũi xe để không bị vướng, quay

cho rõ , cho đẹp . Chiếc xe đã đuổi kịp đoàn

xe tăng . Mặt đường chấn động dữ dội vì tốc

độ tấn công của cảmột đoàn xe tăng . Chiếc

xe con của chúng tôi cũng bị rung lên . Để

vượt lên phía trước , anh Trần Thúy Lan phải

vận dụng hết tài năng và lòng dũng cảm để

luồn lách qua các dòng xe chạy loạn trên

đường , có lúc xe bị ép lại giữa đoàn xe tăng

và hàng dãy xe dài nằm chết bên đường. Khi

chiếc xe sắp vượt lên đầu đoàn xe tăng thì

bỗng nhiên hai chúng tôi bị tung bổng lên

không trung rồi rơi trên mặt đường , nằm kề

gang tấc bên những vòng xích xe tăng. Một

sự cố bất ngờ xảyra trên đường phố,chiếc

xe phải phanh lại đột ngột để tránh một tai

nạn chết người cho dân . Tuy bị thương

nhưng tôi còn đủ tỉnh táo đưa mắt tìm kiếm

anh Khánh Dư trong đám bụi mù của vòng

xích xe tăng , và ứa nước mắt... Chuyện gì đã

xẩy ra ... lẽ nào giữa những giây phút lịch sử

thiêng liêng nhất chúng tôi lại chia tay

nhau ... Nếu số phận của anh và chiếc máy

quay không còn nữa thì chúng tôi mất tất cả ,

không còn " vũ khí" để chiến đấu . Lo lắng về

nhiệm vụ, nao lòng vì tình đồng đội , lại bị

thương ở chân , người tôi như bị lên cơn sốt

ác tính khi được đưa vào nhà dân để cứu

chữa .

Tôi sung sướng biết bao khi thấy anh

Hoàng Tích Chỉ trở lại đón tôi với gương

mặt rạng rỡ , tôi hiểu ngay đã không có

chuyện buồn xảy ra .

Chúng tôi đã hoàn thành những cảnh

quay một cách trọn vẹn. Song điều đáng

tiếc nhất là không lấy được cảnh chiếc xe

tăng của quân giải phóng húc đổ cái cổng

sắt trước dinh lũy cuối cùng ngụy quyền

Sài Gòn.

Tối hôm đó, khi nằm đau ê ẩm trong

phòng chiếu của một xưởng làm phim tâm

lý chiến Mỹ - ngụy ở số 7 Thi Sách , anh

Khánh Dư vừa hút thuốc lá vừa kể một cách

khoái chí về cái thân hình gầy gò xương
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nhưng đầy tự hào của mình . Cho đến lúc ấy

anh vẫn không giải thích được , khi anh bị

chiếc xe hất tung ra hàng chục thước , mười

phần chết chín, không bị xích xe tăng

nghiền thì cũng nát xương , nhưng anh lại

thoát hiểm, không chết. Và cũng không hiểu

bằng cách nào chiếc máy quay vẫn được bảo

vệ trong vòng tay của anh, toàn thân cuộn

tròn lăn lông lốc trên đường phố mà chiếc

máy quay không bị hỏng . Cho đến nay

chuyện ấy vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn .

Chúng tôi tự giải thích với nhau có lẽ đó là

khí thiêng của trời đất , tổ tiên, của cả dân

tộc đã phù hộ, che chở cho chúng tôi để

hoàn thành nhiệm vụ.

*

Đoàn quay phim mặt trận chúng tôi đã có

mặt ở dinh "Độc lập " vào trưa ngày 30-4-1975 ,

đúng như lệnh chiến dịch banra từ Hà Nội .

Lá cờ đỏ sao vàng đã ngạo nghễ tung bay

trên nóc nhà dinhTổng thống ngụy quyền

Sài Gòn .

Đồng chí Phó chính ủy quân đoàn chiến

thắng đánh chiếm dinh Tổng thống ngụy

quyền cho chúng tôi biết trên lầu có mặt đủ

các nhân vật từ Tổng thống , Thủ tướng , Phó

thủ tướng ngụy quyền, cho tới các " vị dân

biểu" .Chúng tôi sẵn sàng trong tư thế bấm

máy ghi một cách bất thần những trạng thái ,

diện mạo chân thật nhất của đối phương.

Vừa bước chân lên khỏi bậc thang cuối cùng

của tầng trệt, tiếng máy quay trên tay anh

Khánh Dư đã kêu sè sè . Trước ống kính là

một đám người phờ phạc , đứng ngồi lổn

nhổn. Khi phát hiện thân hình to lớn của

tướng Dương Văn Minh đang cúi đầu đi lại

quanh quẩn trên hành lang một cách đơn

độc và trầm lặng , máy chúng tôi đã bám sát

ghi trọn trạng thái khủng hoảng, bế tắc của

vị "Tổng thống " cuối cùng của chính quyền

Sài Gòn .

:

Khi biết chúng tôi là ai , khó khăn lắm

Dương Văn Minh mới lấy lại được tư thế .

Bàn tay của vị "Tổng thống" phác vào

không khí nhiều lần mới cất lên được tiếng

nói : " ... kính vỡ ... uổng quá... loại kính này

đắt tiền lắm ... uổng quá..." .

Chúng tôi nhìn nhau khó hiểu , như đang

đứng trước một người mê sảng . Có lẽ đó là

nuối tiếc một cuộc sống vàng son trên

chiếc "ngai vàng" đầy quyền uy và giàu có

đã sập đổ tan tành .

sự

Máy quay của chúng tôi lướt qua từng

gian phòng đang chứa đầy ắp các "vị dân

biểu " nằm ngồi ngổn ngang . Có " vị" đánh

trần , quạt phành phạch bằng tờ báo. Kể ra

dưới cái nóng tháng tư của Sài Gòn mà

không có điều hòa nhiệt độ thì cực thật. Có

lẽ là lần đầu tiên trong đời phải chịu khổ

của những kẻ quen sống trên bơ sữa này. Sự

xuất hiện bất ngờ của các phóng viên quay

phim quân giải phóng đã gây những phản xạ

náo loạn trong các gian phòng . Ông kính đã

ghi lại một cách tự nhiên các " vị dân biểu "

vội chỉnh lại tưthế , có người đang cởi trần

vội xỏ vào chiếc áo, người nào không kịp

sửa sang lại quần áo thì vội xoay mặt đi , dấu

mặt sau lưng người khác . Nhưng hầu hết các

cặp mắt đều trố lên nhìn như không hiểu gì

cho họ choẳng váng,bànghoàng, và cam

cả. Một cái gì đã sập đổ quá nhanh đã làm

chịu sự phán xét của lịch sử .

-
Nguyễn Văn Hảo

Người có dáng điệu bình tĩnh hơn cả là

Phó thủ tướng chính

quyền Sài Gòn. Hảo biết tự trấn an cho mình

vàcố giữ thể diện của một " chính khách" lúc

thất thếbằngmột câu nói khá kiểu cách :

" Chúng tôi chờ đợi các ông vào thương

thuyết, không ngờ các ông vào với sức

mạnh" . Nếu Hảo thông minh và tỉnh táo hơn

một chút thì sẽ không nói như vậy, vì chỗ

đứng của ông ta lúc này là một tù binh.

Nhưng để làm sáng tỏ một sự thật, tôi đã nói

với Hảo.

1
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Nhân kỷ niệm 27 năm Ngày toàn thắng ...
Tạp chí Cộng sản

- Nếu ông không tự dối mình thì điều ông

vừa nói là một sự xuyên tạc sự thật . Cứ giả

thử như các ông có ý định đó, như vậy các

ông sẽ giải thích thế nào những hành động

tử thủ chống đối cách mạng một cách ngoan

cố ở Xuân Lộc, Đồng Xoài , Biên Hòa, Bà

Rịa, cầu Tân Cảng ( Sài Gòn ) ... Ngay tại

đây nhìn qua khe cửa, các ông có thể thấy rõ

nhữngổ đề kháng bằng xe tăng , xe bọc thép,

súng ống hạng nặng của các ông đặt xung

quanh dinh lũy cuối cùng này, không chứng

minh cho những điều ông vừa nói .

Hảo đấu dịu, tỏ vẻ biết điều hơn .

- Các ông chiến thắng là phải, vì các ông

có tổ chức.

- Ông mới nói đúng một phần , điều quan

trọng hơn là chúng tôi có chính nghĩa ,

chúng tôi chiến đấu vì nhân dân , chiến đấu

cho sựnghiệp giải phóng dântộc và thống

nhất đất nước. Ông giải thích thế nào về

hành động của Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ các

ông trong cơn binh lửa để chạy thoát thân

với 4 tấn vàng ? Đúng lúc ấy một dáng

người béo lùn mà sau này tôi biết là Vũ Văn

Mẫu - Thủ tướng chính quyền Sài Gòn - vội

chạy đến thanh minh.

- Thưa quý ông , tôi lấy danh dự bảo đảm

với quý ông là ông Hảo đã có công ngăn cản

ông Thiệu ( tức Nguyễn Văn Thiệu, nguyên

Tổng thống chính quyền Sài Gòn) giữ lại 4

tấn vàng . Trong lúc đối thoại anh Đặng

Đình Hùng đã bật máy ghi âm, Nguyễn Văn

Hảo đã phản ứng .

- Tôi đề nghị các ông không được ghi âm,

nếu không chúng tôi cũng ghi âm.

Sự kìm nén cũng có giới hạn , tôi nghiêm

mặt nhắc lại lần thứ hai về vị trí của Hảo lúc

này.

- Ông không còn cái quyền đó nữa rồi !

*

Chúng tôi đảo một lượt quanh "Phủ đầu

rồng" , đã một thời không biết bao nhiêu báo

chí phương Tây đã nói về nó như một dinh

lũy chống cộng khét tiếng, được miêu tả như

một pháo đài kiên cố, mà mấy quả bom

phản chiến của Nguyễn Thành Trung ném

trúng chính giữa ngôi nhà chỉ khoét được

mộtcái lỗto bằng cái nong .

Trong phòng làm việc của Thiệu còn giữ

nguyên trạng 6 chiếc ghế bọc gấm hoa cho

Tổng thống và các "đại thần" . Chiếc ghế của

Tổng thống to hơn một chút. Đặc biệt có

một nút điện báo động đặt rất kín đáo dưới

tay ngai chiếc ghế .

Trên tường treo một bức tranh sơn dầu vẽ

vùng biển quê hương miền trung của Thiệu .

Ông kính của chúng tôi đặc biệt chú ý tới

tấm bản đồ Việt Nam bọc nylon cẩn thận

treo trên tường phòng họp các tướng lĩnh

củaThiệu .Cácmũi tiến công của quân cách

mạng tràn xuống phía nam như nước vỡ bờ

được ghi trên bản đồ một cách chân thật ,

không chút dấu diếm.

Len lỏi qua các dẫy đầu thú dữ nhồi do

các tướng tá đem về tặng "người hùng" từ

các chiến trường rừng núi Tây Nguyên,

chúng tôi lên tận lầu trên cùng . Đây là tầng

lầu bí mật của Tổng thống, được canh gác

cẩn mật "nội bất xuất, ngoại bất nhập" .

đây Thiệu cho đặt một máy tiềm vọng kích ,

ngày đêm nhìn ngó ra xung quanh thành

phố. Tình hình biến động trong thành phố có

thể xem xét qua chiếc ống nhòm ma quái

này . Tinh võ biền mà lại nhút nhát như

Thiệu được bộc lộ rất rõ ở hai vật thể đặt

cạnh nhau - chiếc tiềm vọng kính là nỗi lo

âu ám ảnh hàng ngày của Thiệu được đặt

bên hai con hổ nhồi nhe nanh vuốt dọa dẫm,

huyênh hoang. Trước kia mọi thứ được dấu

kín , bây giờ được phơi bầy ra ánh sáng , lộ

(Xem tiếp trang 16)
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Tột số định hướng

VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA

LƯU BÍCH HỒ •
1

1- Hiện đại hóa nền nông nghiệp .

Nông nghiệp nước ta đến nay về cơ bản

vẫn là một nền nông nghiệp kém phát triển ,

tỷ suất hàng hóa chưa cao (khoảng 30%),

kỹ thuật sản xuất ở trình độ thấp , nhiều nơi

còn lạc hậu , nhất là ở miền núi. Sức cạnh

tranh trên thị trường trong nước, thế giới còn

thấp . Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực hàng

đầu chưa nhiều (gạo,cà phê, cao su, thủy sản ,

hạt điều, hạt tiêu ...), và vẫn chỉ là sản phẩm

nguyên liệu thô, trình độ chế biến thấp . Mặc

dù, trong những năm gần đây có nhiều tiến

bộ, nhưng với sự cạnh tranh trong quá trình

hội nhập ngày càng gia tăng và khắc nghiệt

hơn, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đang

đứng trước thách thức và nguy cơ chững lại

hoặc bị đẩy lùi , trong đó nổi lên là giá cả thấp

và ế thừa sản phẩm .

Giải pháp cơ bản là phải đẩy nhanh quá

trình hiện đại hóa nông nghiệp phù hợp

với điều kiện tự nhiên, sinh thái của từng

vùng và từng loại sản phẩm . Hiện nay , năng

suất của một số cây trồng đã ở mức khá

( lúa : 4,25tấn /ha , cà phê : 1,35 tấn /ha, cao su :

1,1 - 1,2 tấn /ha, chè : 0,7 tấn /ha, hạt tiêu :

1,5 - 1,7 tấn /ha , hạt điều : 0,5 - 0,7 tấn /ha, ...) ;

tuy nhiên , so với thế giới và các nước xung

quanh thì vẫn ở mức rất thấp . Trên một héc-ta

đất canh tác , chúng ta mới tạo được khoảng

570 USD giá trị gia tăng và khoảng 925 USD

giá trị sản xuất ; trong khi đó, nhiều nước đã

đạt mức cao hơn gấp 5 - 10 lần . Vì vậy , tăng

năng suất sản phẩm gắn với tăng năng suất

lao động trên một đơn vị diện tích canh tác là

chủ trương đúng đắn và còn nhiều tiềm năng

để khai thác . Chỉ có đẩy nhanh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, mới đưa lao

động ra khỏi khuvực nông nghiệp mà vẫn đáp

ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và

tăng xuất khẩu .

2- Phát triển công nghiệp ở nông thôn .

Hình thức chủ yếu để phát triển công

nghiệp ở nông thôn nước ta đã bắt đầu và có

triển vọng là xây dựng các đô thị nhỏ được

gọi là thị tứ và lớn hơn là thị trấn ; những

trung tâm của xã, liên xã hoặc huyện. Nơi

đây, hạ tầng kỹ thuật khá ; đường sá tốt để

mở rộng giao lưu ; có nhiều điều kiện để

phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời

sống dân cư , kể cả trường học, cơ sở y tế ,

thông tin , văn hóa... Có thể xây dựng những

* TS , Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển , Bộ Kế

hoạch và Đầu tư

1

30
Số 12 (tháng 4 năm 2002)



0Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

cơ sở công nghiệp nhỏ và vừa, tạo thành

những điểm công nghiệp để sử dụng kết cấu

hạ tầng của đô thị , thu hút lao động của nông

thôn ; quy hoạch các điểm dân cư gắn với

công nghiệp và đô thị... Các cơ sở công

nghiệp này trở thành vệ tinh cho các khu công

nghiệp tập trung và công nghiệp ở các đô thị

lớn . Hiện nay, những mô hình như vậy đã

xuất hiện rải rác ở nhiều nơi , song công

nghiệp trong đó còn nhỏ bé , thưa thớt . Yếu tố

quan trọng là nguồn vốn ban đầu để xây dựng

hạ tầng , chủ yếu của Nhà nước hoặc vốn vay

nước ngoài. Đồng thời, cần có chính sách

khuyến khích đủ mạnh để nhân dân tự bỏ vốn

thành lập doanh nghiệp ; thu hút các doanh

nghiệp ở thành phố mở rộng phạm vi hoạt

động về nông thôn ; thu hút đầu tư nước

ngoài , kể cả người Việt Nam ở nước ngoài ;

mở rộng tín dụng của nhà nước , của tập thể,

của tư nhân nước ngoài. Yếu tố tiếp theo là

nguồn nguyên liệu , cần xây dựng các vùng

sản xuất nguyên liệu nông sản tập trung ; đây

mạnh tìm kiếm và mở rộng thị trường, tiếp

thị , chuyển giao công nghệ ; đào tạo bồi

dưỡng nguồn lao động có kỹ thuật và trình độ

quản lý phù hợp. Vừa qua, Chính phủ đã ban

hành một loạt chính sách và văn bản pháp quy

về khuyến khích phát triển các doanh nghiệp

vừa và nhỏ để thúc đẩy quá trình công nghiệp

hóa (CNH), đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Vấn đề là ở chỗ tổ chức triển khai thực hiện

như thế nào cho có hiệu quả.

Chương trình chiến lược kinh tế - xã hội đất

nước đã đề ra mục tiêu : đến năm 2005 giảm

lao động nông nghiệp còn khoảng 57% , năm

2010 còn khoảng 50%, năm 2020 còn khoảng

25 - 30%. Những chỉ tiêu này được tính toán

theo cách tiếp cận về sức chứa của việc làm

nông nghiệp đối với lao động gắn với yêu cầu

tăng năng suất lao động ; về yêu cầu nâng cao

mức thu nhập của người lao động và dân cư

làm nông nghiệp tiến tới không thấp hơn mức

trung bình của cả nước và có độ chênh lệch

không quá lớn với thu nhập của người lao

độngở đô thị (có thể vào khoảng 3 - 4 lần) ;ở

về khả năng có thể mở rộng khu vực công

nghiệp, dịch vụ để thu hút lao động ; về khả

năng đào tạo kỹ năng cho người lao động

chuyển từ nông nghiệp sang các ngành , nghề

phi nông nghiệp ; về quá trình đô thị hóa nông

thôn ... Tuy nhiên, sự thách thức rất lớn vẫn

còn ở phía trước mà những mục tiêu cần đạt

tới còn chứa đựng những yếu tố không chắc

chắn. Rõ ràng, để đạt những mục tiêu đó ,

phải tạo thêm nhiều việc làm phi nông nghiệp

ở nông thôn, đô thị vừa và nhỏ trên khắp các

vùng. Có thể thấy, quá trình phát triển các

đô thị này là một quá trình ken dày dần mạng

lưới đô thị trên cả nước .

4- Nông nghiệp Việt Nam tham gia hội

nhập quốc tế .

Theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

đến năm 2010, khu vực nông nghiệp của

Việt Nam sẽ chỉ còn khoảng 16 - 17% GDP,

3- Giảm bớt tỷ trọng lao động làm nông đến năm 2020 dự báo còn khoảng 10 - 12%

nghiệp .

Có thể xem đây là một tiêu chí quan trọng

bậc nhất để thực hiện và đánh giá kết quả quá

trình CNH ở nông thôn. Hiện nay, số lao động

làm nông nghiệp còn chiếm trên 62% lao

động toàn xã hội . Sự chuyển dịch cơ cấu lao

động trong 10 năm qua đã có một bước tiến

đáng kể ( từ khoảng 72% xuống trên 62%).

GDP. Những tính toán này có thể co giãn,

bởi vì tốc độ tăng trưởng của khu vực nông

nghiệp chỉ có thể ở mức 3 - 5%/năm trong

tầm trung hạn và dài hạn, trong khi các

khu vực khác đều có nhịp độ tăng cao hơn

(công nghiệp khoảng 10 - 12%, dịch vụ

khoảng 8 - 9% ) . Lao động cũng phải chuyển

dịch theo xu thế trên . Vậy , Việt Nam có thể là
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một " trung tâm " lớn về nông nghiệp ở Đông-

Nam Á , trong ASEAN hay không ? Xét về

khối lượng nông sản hàng hóa sản xuất ra để

đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu thu

ngoại tệ góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo

nguồn vốn cho phát triển tự thân nông nghiệp,

thì đây là một khu vực không nhỏ ( xuất khẩu

nông, lâm , thủy sản vào năm 2010 ước tính

chiếm khoảng 17% (9 tỉ USD) tổng giá trị

xuất khẩu , đến khoảng 2020 sẽ đạt khoảng

10%) . Nhưng xét về mặt giá trị , nông nghiệp

chỉ có thể được xem là có khả năng tự nuôi

sống mình và có một phần tích lũy không thật

lớn cho nền kinh tế . Như vậy , nước ta không

thể dựa vào nông nghiệp để trở thành phồn

vinh , hiện đại ; càng không phải là một "hậu

phương " nông nghiệp rộng lớn bên cạnh các

nước trong vùng có trình độ CNH và phát

triển công nghiệp ở mức cao. Rõ ràng, không

thể có một sự phân công lao động theo kiểu

Việt Nam tập trung làm nông nghiệp và các

nước xung quanh làm công nghiệp .

Do đó , việc hội nhập của nền nông nghiệp

Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới

sẽ được diễn ra chủ yếu là thông qua việc xuất

khẩu một số nông sản chủ lực như gạo (không

quá 4 triệu tấn /năm ), cà phê (không quá

80 vạn tấn ) , cao su (không quá 60 vạn tấn) ,

thủy sản (không quá 3 tỉ USD) - những mặt

hàng tương đối chắc chắn sẽ có thị trường tiêu

thụ ổn định ; ngoài ra có thể có cả một khối

lượng đáng kể rau quả, sản phẩm thịt chế biến

được xuất khẩu với bước đi chậm hơn . Như

vậy, một phần nông sản quan trọng tính theo

cả hiện vật và giá trị vẫn là để đáp ứng nhu

cầu tiêu dùng của nhân dân Việt Nam và

những người nước ngoài đến làm việc và du

lịch ở Việt Nam . Theo hướng này, nông

nghiệp nước ta có thể hiện đại hóa nhanh hơn ,

bền vững hơn .

5- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp và nông thôn nhìn theo giác độ

vùng.

Nước ta có diện tích trải dài trên gần 15 vĩ

tuyến (từ 8°41 ' đến 23°23 ' Bắc bán cầu ), với

địa hình phân dị phức tạp và các hệ sinh thái

rất đa dạng . Sự tồn tại , phát triển nông nghiệp

và nông thôn trên các vùng có nhiều nét rất

khác nhau ; bởi vậy, bước đi, cách làm trong

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng

không giống nhau .

a) Các vùng đồng bằng :

Nước ta có 2 vùng nông thôn đồng bằng

lớn là đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và đồng

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL ). Đây là những

địa bàn chủ yếu tạo ra các sản phẩm nông

nghiệp quan trọng của cả nước , đặc biệt là

lương thực , thực phẩm . Hai vùng này có lực

lượng lao động dồi dào nhưng kỹ năng còn

thấp; do đó, thực hiện CNH nổi lên vấn đề

chuyển dịch cơ cấu sản xuất và cơ cấu lao

động.

-
- Đồng bằng sông Hồng đất ít , người đông,

bình quân đầu người chỉ được 434 m2 đất

nông nghiệp. Hiện nay , nông sản chủ yếu vẫn

là lúa , chăn nuôi và trồng cây thực phẩm .

Phương hướng phát triển trung hạn và dài hạn

ở đây ngoài việc tiếp tục gia tăng lúa
gao mà

yêu cầu về mặt chất lượng phải được nâng cao

nhanh để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong

nước và xuất khẩu , là phải chuyển đổi mạnh

cơ cấu cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế

cao như các cây thực phẩm , cây ăn quả, hoa

tươi, lợn nhiều nạc và gia cầm, thủy sản nước

ngọt. Phát triển mạnh các làng nghề thủ công

nghiệp, nhất là thủ công nghiệp truyền thống

và mở rộng nhiều điểm công nghiệp chế biến

nông sản . Lao động nông nghiệp phải chuyển

sang phi nông nghiệp khoảng 20% trong

5 năm tới và một bộ phận quan trọng cần
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được chuyển ra ngoài vùng, kể cả xuất khẩu

ra nước ngoài . Tổ chức sản xuất theo kinh tế

hộ cần có sự tích tụ , tập trung ruộng đất và

liên kết các hộ theo các hình thức hợp tác

thích hợp để tạo điều kiện cho sản xuất hàng

hóa quy mô lớn và kỹ thuật hiện đại. Cơ giới

hóa đối với sản xuất lúa nước còn là một yêu

cầu lớn nhưng chưa có mô hình tốt . Điện khí

hóa sẽ được giải quyết dễ dàng hơn vì mạng

điện đã phủ hầu hết vùng nông thôn . Thủy lợi

hóa phải tập trung vào nâng cao mức độ chủ

động về tưới và giải quyết khâu tiêu úng khi

có bão lũ . Toàn bộ hệ thống hạ tầng gắn với

các điểm đô thị và dân cư tuy đã được quy

hoạch về cơ bản , song cần cụ thể hóa hơn

trong thực tế với bước đi hợp lý , phù hợp với

khả năng nguồn vốn cho phép.

- Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa

số 1 của cả nước (chiếm 48% sản lượng lương

thực toàn quốc) , cũng là vùng có số lượng

nông sản, thủy sản xuất khẩu lớn nhất. ở đây

nổi lên 2 vấn đề lớn là sống chung với lũ định

kỳ 3 - 4 tháng mỗi năm trên một địa bàn rộng

lớn (khoảng 1/3 diện tích ) và mạng lưới bảo

quản, công nghiệp chế biến nông sản còn quá

thưa thớt. Chất lượng nông sản ở đây còn thấp

trong khi yêu cầu về đa dạng hóa cơ cấu sản

phẩm lại đang rất bức xúc . Lao động không

dư thừa nhiều như ở ĐBSH, song vẫn cần

khẩn trương tạo thêm việc làm nông nghiệp

và phi nông nghiệp, đặc biệt là bồi dưỡng kiến

thức và kỹ năng lao động , đối với cả bộ phận

lao động từcác vùng khác chuyển đến . Do địa

hình sông ngòi chằng chịt và có mùa ngập lũ ,

việc phát triển kết cấu hạ tầng phải được xử lý

hợp lý để vừa khai thác mặt thuận về giao

thông đường thủy vừa khắc phục khó khăn

hạn chế về đường bộ, cấp thoát nước , đặc biệt

là cung cấp nước sạch cho dân cư.... Vấn đề

phát triển văn hóa, nâng cao dân trí , nhất là

cho một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, đang

thực sự là vấn đề vừa thời sự bức xúc, vừa cơ

bản lâu dài .

b ) Các vùng trung du , miền núi :

Đặc trưng cơ bản của các vùng trung du

miềnnúi làcó quỹ đất nông nghiệp và lâm

nghiệp khá lớn để phát triển các loại cây công

nghiệp cả dài ngày và ngắn ngày , cây ăn quả,

chăn nuôi gia súc có sừng, trồng rừng làm

nguyên liệu công nghiệp và bảo vệ môi

trường . Dân cư và lao động ở các vùng này

thưa thớt, nhiều nơi mật độ thấp , thiếu dân,

thiếu lao động để khai thác đất đai. Trình độ

phát triển nông nghiệp cũng như kinh tế nói

chung còn hạn chế, nhất là ở miền núi . Nhiều

vấn đề gai góc đặt ra cho sự phát triển và

CNH không thể giải quyết một cách nhanh

chóng.

-

Vùng trung du , miền núi phía Bắc : Tuy

đất đai không ít (bình quân đầu người đất

nông, lâm nghiệp là 4 624 m2, trong đó đất

nôngnghiệp là 1 267 m2), nhưng đất ở đây có

chất lượng thấp, nhiều nơi bạc mầu, thoái

hóa ; đất miền núi càng kém hơn . Hệ sinh thái

ở các vùng này thuận lợi cho phát triển cây

lương thực có hạt (ngô) , có củ (khoai, sắn ),

các cây ngắn ngày ( lạc , đậu ... ) , cây dài ngày

như chè, cây ăn quả, cây rừng , nguyên liệu

giấy, gỗ trụ mỏ, rừng phòng hộ đầu nguồn.

Yêu cầu đặt ra trong thập kỷ tới là phải ổn

định và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng

hóa, phấn đấu nâng cao thu nhập của tất cả

nông dân , xóa đói giảm nghèo ở những địa

bàncòn nhiều khó khăn (có 1 100 xã đặc biệt

khó khăn ) . Phát triển công nghiệp chế biến

nông, lâm sản ; khai thác và chế biến khoáng

sản với quy mô thích hợp . Tập trung cho xây

dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, cấp nước ,

thủy lợi, mạng lưới điện, mạng bưu điện -

viễn thông ; các cơ sở giáo dục, y tế , văn hóa.

Cộng đồng người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ

đáng kể đặt ra nhiều vấn đề về phát triển kinh
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tế để nâng cao mức sống, về thực hiện các

chính sách để nâng cao dân trí, đoàn kết

dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa

dân tộc .

Tây Nguyên : Đất đai Tây Nguyên rộng

lớn và tốt hơn miền núi phía Bắc (bình quân

đầu người đất nông, lâm nghiệp là 9 950 m2),

trong đó đất nông nghiệp là 2 904 m2. Đây là

vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển các

cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày như

càphê, caosu, chè,bông, dâu tằm , cây rừng

làmnguyên liệu giấy ... Hướng đi tới là tiếp

tục phát triển sản xuất hàng hóa với chất

lượng và năng suất cao hơn để tạo nguồn hàng

xuấtkhẩu có giá trị lớn hơn , gắn với chế biến

sâu và đa dạng nguồn nông sản. Vấn đề phân

bố lao động và dân cư đang và sẽ nổi lên với

yêu cầu tăng thêm nguồn lao động có kỹ năng

tốt
;
bố trí dân cư hợp lý ; kết hợp làm nông

nghiệp với các ngành nghề khác ; đoàn kết

chặt chẽ đồng bào các dân tộc trên địa bàn

(tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 34%, có

43 dân tộc). Dân trí còn bị hạn chế nhiều đặt

ra yêu cầu phải chú trọng phát triển giáo dục -

đào tạo , văn hóa - thông tin , y tế và các dịch

vụ xã hội cơ bản khác. Vấn đề di dân từ vùng

khác đến đã diễn ra khá mạnh, thời gian tới

cần được quy hoạch và tổ chức tốt để chủ

động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã

hội và giải quyết tốt vấn đề đất sản xuất cho

đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Việc phát

triển kết cấu hạ tầng không quá khó khăn

phức tạp về địa hình cũng như sự phân bố

đồng đều , nhưng có nhiều yêu cầu bức xúc,

nhất là cần nguồn vốn đầu tư lớn .

c ) Các vùng nông thôn ven biển :

Nước ta có dải ven biển dài trên 3 260 km

với những đặc thù về khí hậu , hệ sinh thái

khác nhau rõ rệt. Mặt thuận là có điều kiện

mở rộng khai thác và nuôi trồng thủy sản ,

phát triển một số ngành nghề thủ công ; mặt

khó là thiên tai ác liệt thường xuyên, vấn đề

môi trường nổi cộm, nhiều khu vực còn rất

nghèo...

-
Vùng ven biển Bắc Bộ (từ Quảng Ninh

đến Ninh Bình ) : ở đây nghề đánh bắt và nuôi

trồng thủy sản tuy có lâu đời, song phát triển

ở mức trung bìnhhoặc yếu, chiếm khoảng 8%

sản lượng của cả nước (do ngư trường ngoài

biển có trữ lượng hải sản thấp ). Nông nghiệp

ven biển phát triển gắn nhiều với ĐBSH ;

có nhiều tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy

sản nước lợ ven biển và trên vịnh gần bờ

(Hạ Long, Bái Tử Long) .

-
Vùng ven biển miền Trung (từ Thanh

Hóa đến Bình Thuận ) .

Cả vùng ven biển này có điều kiện phát

triển các khu công nghiệp, các cảng biển , các

đô thị cũ và mới , do đó quá trình CNH sẽ thu

hút nhiều lao động vào các khu vực đó.

Vùng ven biển Nam Bộ cả phía Đông

đến Kiên Giang) .

Nam và phía Tây Nam (từ Bà Rịa - Vũng Tàu

Đây là dải đất có nhiều cửa sông, khí hậu

ôn hòa, nhưng lại chịu nhiều tác động của

nước lũ trong mùa lũ và nước mặn trong mùa

kiệt, do đó, sản xuất nông nghiệp gắn với

ĐBSCL, đánh bắt và nuôi thủy sản có nhiều

điều kiện phát triển mạnh (hiện nay đã chiếm

khoảng 57% sản lượng cả nước ), nổi bật là

nuôi tôm trên vùng có rừng cây ven biển . Vì

vậy , ngoài những vấn đề đã nêu ở vùng

ĐBSCL, việc phát triển ngành thủy sản phải

được quy hoạch cân bằng giữa thủy sản và

cây trồng, giữa lúa và tôm, coi trọng việc bảo

đảm cân bằng sinh thái vùng rừng ngập mặn.

Trong tương lai dài hạn, việc chuyển cơ cấu

sang phi nông nghiệp và phi ngư nghiệp ở

ĐBSCL còn là một bài toán khó chưa rõ mô

hình .D
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Thương mại

và thị trường miền núi

QUA NHỮNG NĂMĐỔI MỚI

HOÀNG THỌ XUÂN " - DOÃN CÔNG KHÁNH

Kết quả đạt được và những vấn đề

đặt ra .

Những năm vừa qua, nhờ có chính sách cải

cách, mở cửa và hội nhập, cộng với sự quan

tâm của Đảng và Nhà nước , sự cố gắng, nỗ

lực của các tỉnh , kinh tế - xã hội nói chung và

thương mại , thị trường miền núi đã có nhiều

khởi sắc, giao lưu hàng hóa ngày một phát

triển . Thế mạnh của đất rừng, tài nguyên rừng

đang từng bước đưa miền núi trở thành nền

kinh tế hàng hóa gắn với thị trường cả nước

và khu vực. Các loại hình dịch vụ gắn liền với

lưu thông hàng hóa cũng dần dần phát triển .

Hàng hóa phong phú , đa dạng về chủng loại

đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu của sản xuất,

đời sống và góp phần ổn định giá cả thị

trường . Thương nghiệp nhà nước đã thực hiện

có kết quả việc cung ứng các mặt hàng chính

sách với đồng bào miền núi , dân tộc thiểu số .

Với hơn 70% cụm xã có điểm bán hàng của

thương nghiệp nhà nước ( kể cả đại lý ) , tăng

gấp đôi so với năm 1996, trong 6 năm qua

( 1994 - 1999) một số mặt hàng thiết yếu được

Nhà nước trợ giá , trợ cước đã góp phần quan

trọng bình ổn thị trường, cải thiện đời sống

đồng bào các dân tộc thiểu

Thương nghiệp dân

doanh phát triểnnhanh và

ngày càng chiếm tỉ trọng

cao bán phần

làm phong phú, sốngđộng

thị trường . Số liệu thống kê

cho thấy năm 1999 có

185,4 nghìn người kinh

doanh thương nghiệp, ăn

uống, dịch vụ, hoạt động ở

19 tỉnh miền núi, vùng cao. Tổng mức bán lẻ

hàng hóa xã hội của 19 tỉnh vùng cao, miền

núi trong 5 năm 1995 - 1999 đạt hơn 82 000

tỉ đồng (tăng bình quân 16,35% năm ).

Trong tổng số 1 500 doanh nghiệp thương

mại , dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn

miền núi , vùng cao, số doanh nghiệp

nhà nước là 294, chiếm 19,6 % (trung ương

quản lý 43 doanh nghiệp , địa phương quản lý

251 doanh nghiệp) , các doanh nghiệp ngoài

quốc doanh là 1 206 (chiếm 80,4%) .

Những năm gần đây , hoạt động xuất nhập

khẩu của các tỉnh miền núi, vùng cao, nhất là

các tỉnh có chung biên giới với Trung Quốc,

Lào, Cam -pu-chia , được gia tăng mạnh cả về

hình thức kim ngạch và mặt hàng.

Trong tổng số 43 cửa khẩu của cả nước

(có 8 cửa khẩu quốc tế , 19 cửa khẩu quốc gia

và 16 lối mòn cửa khẩu tiểu ngạch ) có hơn

80% cửa khẩu nằm ở các tỉnh miền núi , với

7/8 cửa khẩu quốc tế và 7/19 cửa khẩu quốc

gia được áp dụng chính sách ưu đãi .

* TS , Vụ trưởng , Bộ Thương mại

** Chuyên viên kinh tế , Bộ Thương mại
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Kim ngạch xuất khẩu .

Đơn vị : triệu USD.

Năm 1998 1999 2000 2001

| Cả nước 9.360 11.540 14.608 15.100

| Vùng cao 391,9 403,8 525,9 528,5

Tỷ trọng ( % ) 4,3 3,4 3,6 3,5

Miền núi 417.5 476.1 584.3 476.1

Tỷ trọng ( % )
4,5 4.1 4,0 4,2

843,5 971,0 1183,2 1238.2

9,0 8,4 8,1

Vùng có miền núi

| Tỷ trọng ( %)
8,2

Hàng xuất khẩu có trên 100 mặt hàng, chủ

yếu là nguyên liệu thô (chiếm 40 %), nông -

hảisản- lâm sản 30 % , hàng công nghiệp

30%. Hàng nhập khẩu gần 200 mặt hàng ,

trong đó nguyên liệu và thiết bị công nghiệp

chiếm 35% , hàng tiêu dùng 65% . Bêncạnh

các loại hình thương nghiệp, chợ được xem là

bộ phận cấu thành quan trọng của mạng lưới

thương nghiệp xã hội ở mỗi vùng, địa

phương , nhất là ở các tỉnh miền núi, vùng cao.

Mặc dù hơn 50% số cụm xã đã có chợ,

song nhìn chung ở các tỉnh miền núi , nhất là

vùng cao,mạng lưới chợ còn rất thưa thớt, qui

mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nghèo nàn . Ở các

tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên , bình

quân 10 km2 chỉ có từ 0,1 đến 0,2 chợ. Số chợ

kiên cố ở miền núi, vùng cao chỉ chiếm 2,2%

so với cả nước , chợ bán kiên cố là 4,3%, còn

lại phần lớn là chợ lều quán , lán trại .

Mạng lưới chợ phân theo vùng

Socha/Số chợ

xã phường

Tổng số Số chợi | Số chợiSocha/

cho
1000 dân | 10 km2 |

Cả nước 8.213 1,07 0,2 0,8

Toàn địa bàn 5.459 1,16 0,19

Vùng cao 687 0.92 0,06

Tỷ trọng (%) 8,4

Miền núi 926 1,19 0,19

Tỷ trọng( %)
11.3

Vùng có
3.846 1,22 0,33

miền núi

Tỷ trọng( %)
46,8

1,26

0,44

0,65

2,82

Những kết quả hoạt động thương mại và

thị trường miền núi đạt được trong thời kỳ đổi

mới, mở cửa mới chủ yếu ở những thị trấn ,

huyện ly, thị tứ , vùng có cây công nghiệp tập

trung , cụm xã, chợ, gần đường giao thông...

Vùng sâu , vùng xa , vẫn còn nhiều khó khăn ,

những thành tựu bước đầu chưa thể khỏa lấp

được chênh lệch giữa miền xuôi và miền

ngược .

Nhìn chung thương nghiệp quốc doanh

mới đảm nhiệm được chủ yếu các mặt hàng

chính sách (muối iốt , dầu hỏa, giấy viết,

giống , phân bón ). Các mặt hàng khác cơ bản

do dân doanh tổ chức. Khó khăn chung của

thương nghiệp quốc doanh là thiếu vốn. Hợp

tác xã mua bán hầu hết đều tan rã . Mức lưu

chuyển bình quân đầu người ở các tỉnh miền

núi chỉ bằng 22 - 28% bình quân chung của cả

nước, ở vùng xa, vùng sâu lại chỉ bằng 38 -

45% mức bình quân chung của tỉnh . Sản vật

do bà con các dân tộc thiếu số sản xuất ra chủ

yếu tự cung tự cấp, tỷ suất hàng hóa nhiều nơi

chỉ đạt 15 - 20%. Xuất khẩu còn bấp bênh ,

phân tán , bình quân đầu người chỉ đạt 15

22% mức chung của cả nước. Số dự án đầu tư

nước ngoài cũng giảm dần theo năm tháng.

Nông - lâm sản vẫn khó tìm được "đầu ra" .

Chính sách triển khai thường chậm và chưa

kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Hơn 20 năm mới có được một nghị định của

Chính phủ về phát triển thương mại miền núi ,

hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

song 4 năm qua vẫn chưa thực sự " đi vào "

cuộc sống. Thị trường miền núi - vùng cao -

nơi tập trung sự yếu kém sơ khai của nền

thương nghiệp nhỏ đang trong giai đoạn quá

độ đi lên sản xuất hàng hóa và vẫn được xem

là bộ phận kém phát triển nhất của thị trường

cả nước.
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qua

Một số giải pháp và khuyến nghị.

Phát triển thương mại và thị trường miền

núi, vùng cao ở nước ta đang đứng trước

những thách thức to lớn . Thách thức này lại

được nhân lên gấp bội khi toàn vùng còn có

nhiều xã chưa cóđường cho xe cơ giới vào ;

nhiều xã chưa có điện ; 52,8% số cánbộ quản

lý kinh tế (QLKT) được đào tạo từ trước năm

1989. Cán bộ QLKT là người dân tộc thiểu số

chiếm tỷ trọng rất thấp, có từ 40 - 49% chưa

đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ .

Vấn đề đầu tiên được coi là một trong số

những động lực chính thúc đẩy kinh tế phát

triển là việc khuyến khích sản xuất hàng hóa

và tìm kiếm , mở rộng thị trường tiêu thụ sản

phẩm . Vì vậy trước mắt cần triển khai thực

hiện nhanh chóng và đầy đủ Nghị định số

20/1998/NĐ -CP của Chính phủ về phát triển

thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng

bào dân tộc vào thực tiễn cuộc sống . Ở đây

cần lưu ý thêm một điểm : ngoài việc miễn ,

giảm tiền thuế đất , thuế giá trị gia tăng , thuế

thu nhập, giảm lãi suất tín dụng , cần xem xét

cả việc miễn giảm thuế tài nguyên, thuế nông

nghiệp đối với một số sản vật hàng hóa . Việc

trợ cước hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa

được sản xuất tại miền núi, vùng đồng bào

dân tộc thiểu số là rất thiết thực song phải rất

cụ thể, tính đến những đặc điểm của mỗi loại

hàng hóa, không nên " cào bằng " .

Cùng với quá trình phân loại , sắp xếp, tổ

chức lại các doanh nghiệp thương nghiệp

quốc doanh đang hoạt động trên địa bàn , cần

phát triển mạnh các hình thức kinh tế hợp tác

trong hoạt động thương mại dịch vụ . Trước

hết là chỉ đạo thí điểm thành lập các hợp tác

xã thương mại , dịch vụ theo Luật Hợp tác xã

và theo Điều lệ mẫu về hợp tác xã thương

mại , dịch vụ , làm đại lý cho thương nghiệp

quốc doanh trong việc bán , mua hàng hóa.

Một mức thuế hợp lý trên cơ sở mở rộng

diện thu và nuôi dưỡng nguồn thu phải được

xem là tư tưởng chỉ đạo khi xây dựng và quy

định mức thuế cho các loại hàng hóa. Nhà

nước quy định khung tính thuế, địa phương

được phân cấp quyết định giá để tính thuế và

mức thuế xuất những mặt hàng thường xuyên

không ổn định trong khung Nhà nước cho

phép , để việc thu thuế được linh hoạt, kịp thời

cần được nghiên cứu xem xét .

Kinh doanh hàng "tạm nhập, tái xuất" đã

và đang đưa lại những hiệu quảkinh tế to lớn ,

nhưng đang gặp phải khá nhiều trắc trở , nhất

là quy định về thời hạn tái xuất khẩu . Nhà

nước cần có quy định riêng với loại hình kinh

doanh đặc biệt này (thực chất là dịch vụ

chuyển khẩu hàng hóa) được hưởng quy chế

như đối với hàng vận chuyển quá cảnh hoặc

mượn đường biên giới Việt Nam .

Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào phát

triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi ( trừ các

dự án khai thác khoáng sản) , ngoài những ưu

đãi về tiền thuê đất, quyền chuyển nhượng ...,

có thể xem xét miễn thuế thu nhập, thí điểm

một số khu đặc nhượng lâm nghiệp, tại đó sẽ

áp dụng phần lớn các chính sách như đầu tư

vào khu chế xuất.

Đi đôi với việc xây dựng , ban hành quy

chế hoạt động tiền tệ trên biên giới , các ngân

hàng thương mại tiếp tục mở rộng quan hệ

đại lý với các ngân hàng thương mại Trung

Quốc . Cho phép các thành phần kinh tế được

tham gia vào hoạt động đổi tiền , song phải có

giấy phép và chịu sự quản lý của Ngân hàng

Nhà nước .

Thực tế những năm vừa qua cho thấy các

tỉnh biên giới rất cần có một tổ chức chỉ đạo,

điều hành các hoạt động buôn bán biên mậu

để khắc phục những yếu kém vànhững vướng

mắc nảy sinh nhằm góp phần thúc đẩy
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giao lưu kinh tế . Tổ chức này có nhiệm vụ :

điều tra , nắm bắt và dự báo các thông tin , tổ

chức chỉ đạo các lực lượng kinh doanh trên

địa bàn. Căn cứ vào chính sách chung của

Nhà nước và tình hình cụ thể của khu vực

biên giới giúp tỉnh xây dựng các đối sách

thích ứng kịp thời , xây dựng mối quan hệ hợp

tác kinh doanh với bạn, thực hiện liên kết giữa

các đơn vị kinh tế trên địa bàn, kiến nghị với

tỉnh xây dựng chiến lược và chính sách giao

lưu kinh tế , kiểm tra , giám sát việc thực hiện

các chính sách đó .

Tổ chức này là cơ quan phối hợp liên

ngành, do một cơ quan chủ trì , chịu trách

nhiệm trước tỉnh về việc giám sát và quản lý

các hoạt động kinh doanh trên biên giới .

Hai năm thực hiện Quyết định của Thủ

tướng Chính phủ về áp dụng thí điểm một số

chính sách tại một khu vực cửa khẩu biên giới

cho thấy chính sách phát triển kinh tế khu vực

cửa khẩu là cần thiết, phù hợp với thực tế

và mang lại hiệu quả thiết thực . Đề nghị

Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục được

thực hiện chính sách ưu đãi và để lại 100 %

nguồn thu trong khu vực kinh tế cửa khẩu .

Chính sách này cần được áp dụng lâu dài ,

không áp dụng thí điểm như hiện nay để tạo

tâm lý ổn định cho các nhà đầu tư trong và

ngoài nước yên tâm đầu tư trực tiếp và đẩy

mạnh hoạt động thương mại , xuất nhập khẩu ,

du lịch dịch vụ tại khu kinh tế cửa khẩu .

Căn cứ vào cơ chế và mức vốn được Chính

phủ để lại đầu tư cho khu vực kinh tế cửa

khẩu , đề nghị Chính phủ giao cho tỉnh được

quyền quyết định đầu tư các danh mục công

trình hạ tầng nhóm B , C khu vực cửa khẩu,

sau đó báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ

Tài chính (không phải xin văn bản thỏa thuận

trước đối với các danh mục đầu tư xây dựng

cơ bản hàng năm như hiện nay ) .

Cửa khẩu là cửa ngõ của giao lưu kinh tế

trên biên giới. Vì vậy phải có sự đầu tư thích

đáng . Cần rà soát lại hệ thống các cửa khẩu và

phân loại để xác lập vị trí, có kế hoạch đầu tư

nâng cấp, xây dựng lại đối với từng cửa khẩu

quốc tế và quốc gia có vị trí quan trọng cần

xây dựng ngay hệ thống nhà ở, nhà làm việc ,

trang bị các phương tiện kỹ thuật tiên tiến để

thực hiện việc kiểm tra , kiểm soát hàng hóa,

người qua lại một cách nhanh chóng, thuận

tiện và chính xác, đặc biệt phương tiện kiểm

dịch cần được chú trọng để tránh bệnh dịch và

ô nhiễm môi trường .

Hệ thống kho tàng bến bãi và các dịch vụ

khác trên cửa khẩu cần được xây dựng đủ diện

tích và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển ,

giao nhận, bảo quản hàng hóa, phương tiện

vận tải và bảo đảm kiểm tra kiểm soát, trật tự

an toàn. Hệ thống điện, nước , thông tin cần

được đầy đủ thuận tiện cho các hoạt động của

khẩu . Chế độ thu phí cần quy định cụ thể , rõ

ràng, công khai.

Các cửa khẩu phụ, cũng cần được quy

hoạch để nâng cấp cải tạo bảo đảm được trật

tự an ninh, an toàn xã hội và các phương tiện

cho công tác quản lý .

Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã

là giải pháp tổng thể, tối ưu , xây dựng cơ sở

hạ tầng cho vùng cao , là quyết tâm lớn của

Đảng và Nhà nước ta đối với miền núi - vùng

chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc . Đó cũng là cơ may để phát triển

thương mại miền núi . Nhưng đây là chương

trình dài hạn , kinh phí được cấp từng năm. Đế

xây dựng dần các trung tâm cụm xã cần sửa

đổi , bổ sung, đổi mới chính sách cơ chế hiện

hành để hỗ trợ cho thương mại miền núi vươn

lên, tập trung trước hết vào các vấn đề sau :

Một là , về chính sách đất đai : Thương

nhân ở khu vực I được miễn tiền thuê đất
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trong 5 năm đầu và được giảm tiền thuê đất

trong 5 năm tiếp theo . Thương nhân ở khu

vực II và III được miễn tiền thuê đất để xây

dựng, mở rộng cơ sở kinh doanh .

Hai là , về chính sách miễn, giảm thuế giá

trị gia tăng, thuế thu nhập và thuế chuyển lợi

nhuận ra nước ngoài : Tồn tại chính là quy

định miễn giảm thuế doanh nghiệp theo Nghị

định 20 chỉ được thực hiện trong năm 1998 .

Từ năm 1999, Luật thuế giá trị gia tăng có

hiệu lực , các quy định đó không được bảo lưu .

Bộ Tài chínhcho rằng nếu giảm thuế giá trị

gia tăng cho kinh doanh thương mại ở miền

núi , sẽ gây ra một mặt hàng có 2 tỷ suất thuế

là trái với nguyên lý thuế giá trị gia tăng .

Theo chúng tôi , việc giảm thuế giá trị gia tăng

cho kinh doanh thương mại ở miền núi là cần

thiết. Biện pháp là cấp lại cho doanh nghiệp

số thuế được giảm , như vậy sẽ không ảnh

hưởng đến tỷ suất thuế .

Ba là , về chính sách tín dụng, tập trung

vào hai điểm :

+ Về giảm lãi suất tín dụng : Vướng mắc

chính là quy định về trụ sở của doanh nghiệp

phải đặt tại địa bàn khu vực II , III mới được

giảm lãi suất vay, vì vậy quy định này làm

cho hầu hết các doanh nghiệp không được

hưởng chính sách . Biện pháp xử lý là giảm lãi

suất vay cho số vốn vay để thực hiện kinh

doanh ở địa bàn khu vực II , III .

+ Bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp

thương nghiệp nhà nước. Hiện nay quy định

về cấp đủ 50% vốn lưu động cho doanh

nghiệp thương nghiệp nhà nước trong Nghị

định 20 chưa được thực hiện . Nguyên nhân

chủ yếu do khó khăn về nguồn ngân sách ,

nhưng cũng có phần do sự thiếu quan tâm đến

khu vực này , vì doanh nghiệp thương nghiệp

nhà nước ở miền núi đều có quy mô nhỏ, hiệu

quả thấp . Cần thực hiện việc bổ sung vốn lưu

động cho doanh nghiệp nhà nước trong 5 năm

2001 - 2005. Loại hình doanh nghiệp cần

được ưu tiên là doanh nghiệp kinh doanh tổng

hợp , phục vụ chính sách gắn với địa bàn.

Bốn là , về chính sách đào tạo đội ngũ

thương nhân : Nhà nước cần dành riêng một

khoản kinh phí từ ngân sách hằng năm cho

công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh

doanh cho thương nhân thuộc mọi thành

phần . Sở thương mại là cơ quan chịu trách

nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, phối hợp

cùng các trường đại học, viện nghiên cứu ...

tiến hành đào tạo và đào tạo lại.

Năm là , về điều chỉnh chính sách phát

triển hạ tầng cơ sở kinh doanh : Trong điều

kiện ngân sách của Nhà nước còn hạn hẹp,

cần kết hợp giữa đầu tư có trọng điểm của

Nhà nước với việc mở ra một cơ chế thông

thoáng để thu hút đầu tư trong dân và của các

chủ đầu tư nước ngoài.

Sáu là , về chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản

phẩm : Vấn đề lựa chọn danh mục sản phẩm

nhiều tranh cãi. Các cơ quan trung ương có

được trợ cước hiện đang là vấn đề đang gây ra

những ý kiến khác nhau trước một danh sách

tới mấy chục loại sản phẩm do các địa phương

đề xuất ra nhằm lựa chọn một số mặt hàng để

tiến hành trợ cước .

Phát triển thương mại , thị trường, thúc đẩy

giao lưu hàng hóa miền núi , vùng cao biên

giới là nhiệm vụ quan trọng của những năm

đầu thế kỷ XXI này, nhằm góp phần từng

bước thu hẹp và giảm dần sự giãn cách, chênh

lệch giữa miền núi với miền xuôi . Đây là sự

nghiệp chung của cả nước , là trách nhiệm,

nghĩa vụ , và là tình cảm cách mạng của mỗi

người.
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N

HŨNG năm gần đây, nhờ có chính

sáchbảo hiểm y tếvà thu mộtphần

người dân đổvàokhuvựcchăm sóc, bảo vệ

viện phí, nguồn ngân sách từ phía

sức khỏe ngày càng nhiều hơn theo từng

bước tăng trưởng kinh tế ; chất lượng của

nhiều phương tiện khám , chữa bệnh và chất

lượng dịch vụ sức khỏe tại nhiều bệnh viện

Tìm lờigiải cho

bài toán công bằng

trong chăm sóc

đã tăng lên đángkể.Nhiềungười nghèo dù súc khỏe nhân dân

không có tiền đóng viện phí vẫn được khám ,

chữa bệnh bằng những phương tiện và kỹ

thuật hiện đại hơn trước. Rất nhiều người có

khả năng chi trả viện phí đã được đáp ứng

bằng những dịch vụ khám, chữa bệnh và

chăm sóc y tế theo yêu cầu của cá nhân . Đời

sống của thầy thuốc và nhân viên y tế cũng

được cải thiện khá rõ rệt .

Tuy nhiên , điều đáng trăn trở là ở chỗ,

trên thực tế đã có những người dân trở nên

nghèo đi vì phải chi một khoản khá lớn cho

dịch vụ y tế , vượt khả năng tài chính của họ .

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa hiện tượng đó

là không chấp nhận được. Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ :

" Thực hiện công bằng xã hội trong chăm

sóc sức khỏe ; đổi mới cơ chế và chính sách

viện phí ; có chính sách trợ cấp và bảo hiểm

y tế cho người nghèo , tiến tới bảo hiểm y tế

toàn dân " (1 ) . Chỉ thị của Ban Bí thư Trung

ương Đảng ngày 22-1-2002 cũng nhấn

mạnh : bảo đảm cho mọi người dân được

chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp,

góp phần thực hiện công bằng xã hội ... tạo

niềm tin của nhân dân với chế độ xã hội chủ

nghĩa.

Để tìm được biện pháp nhằm từng bước

khắc phục sự mất công bằng trong chăm sóc

ĐÀM VIẾT CƯƠNG* - CHU THÁI THÀNH

sức khỏe toàn dân , cần phải xác định đúng

bản chất của vấn đề . Có mấy điểm sau đây

cần được chú trọng :

1. "Nghèo " là một khái niệm có tính

tương đối về nội hàm. Không thể so sánh

người nghèo ở Việt Nam với người nghèo

ở Nhật Bản hay ở Hoa Kỳ. Đã có thời kỳ

ở Việt Nam, trong phân loại giàu nghèo,

người ta xếp những người có thu nhập

quy ra gạo dưới 15 kg /tháng hoặc mức ăn

dưới 1 500 kcal/ngày là nghèo. Với mức

nghèo như thế , họ không có khả năng chi

cho những khoản như may sắm quần áo ,

mua dụng cụ học tập cho con, xem một buổi

nghệ thuật có bán vé , v.v... Theo chuẩn

nghèo mới (1-11-2000 ), hiện nay ở Việt

Nam có ít nhất 14 - 15 triệu người nghèo

ở mức độ không thể bỏ tiền túi để mua

* TS, Vụ trưởng Vụ Y tế - Thể dục - Thể thao - Ban

Khoa giáo Trung ương

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 107
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bảo hiểm y tế , và cũng không thể trả bất cứ

khoản chi nào cho khám, chữa bệnh . Cho

nên , không bao giờ có thể đặt vấn đề viện

phí đối với họ . Nguy cơ lớn nhất đối với

nhóm đối tượng này là họ sẽ không đi khám ,

chữa bệnh dù bị mắc bệnh . Vấn đề đặt ra là

cần có sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng

để họ được khám , chữa bệnh khi ốm đau .

2. Thực hiện từng bước công bằng xã hội

trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, phải giải

quyết tận gốc vấn đề nghèo đói và sự cách

biệt giữa các vùng , miền . Với người nghèo,

tiền chi trả trực tiếp cho khám bệnh, mua

thuốc chữa bệnh, trảtiền cho dịch vụ điều trị

là vấn đề làm họ lo lắng. Tuy nhiên , khoảng

tiền chi cho đi lại do giao thông cách trở từ

nơi cư trú đến cơ sở y tế có đủ tiện nghi và

kỹ thuật để chữa đúng căn bệnh mắc phải,

cũng như chi phí cho người thân đi theo để

trông nom chăm sóc bệnh nhân , nhiều khi

còn đáng lo ngại hơn . Có những người

nghèo ở vùng sâu , vùng xa đành nằm ở nhà

khi lâm bệnh , bởi không thể dùng cách cáng

lên bệnh viện mất vài ba ngày đường đầy

hiểm trở và rủi ro . Thực ra, với khoảng cách

núi đồi và sông suối ấy , nếu có trực thăng thì

chỉ mất dăm ba chục phút đồng hồ. Vì thế ,

ngoài cái nghèo của mỗi con người còn phải

tính đến cái nghèo của xã hội, của cộng

đồng . Hai cái nghèo đó cộng lại là một bất

hạnh lớn cho người bệnh sống ở những vùng

cao , vùng sâu , vùng xa thiếu giao thông, liên

lạc , cách biệt với những nơi có dịch vụ sức

khỏe . Sự phân hóa giàu - nghèo giữa từng

con người cụ thể là một trong những điều

kiện dẫn đến sự thiếu công bằng xã hội .

Song sự phân hóa các điều kiện sống giữa

các khu vực, các vùng lãnh thổ cũng tạo ra

mất công bằng xã hội , và có khi sự không

công bằng đó rất đáng quan ngại. Vì vậy, y

tế công có vai trò đặc biệt quan trọng bảo

đảm cho người nghèo có khả năng tiếp cận

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám ,

chữa bệnh .

3. Khắc phục tâm lý ỷ lại vào sự bao cấp

trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và học tập

mà trong nhiều năm qua đã trở thành nếp

nghĩ của nhiều người. Tham gia bảo hiểm

y tế bắt buộc hiện nay thực chất là một chính

sách ưu đãi đối với một số đối tượng , nhưng

nhiều người vẫn cảm thấy miễn cưỡng , chưa

quen với việc chi trả cho chăm sóc sức khỏe .

Cái tâm lý ấy là nguyên nhân dẫn đến những

cuộc tranh luận về sự công bằng xã hội. Xóa

bao cấp là hoàn toàn đúng và cần tiếp tục

làm cho người dân có ý thức chủ động chăm

sóc sức khỏe của bản thân và sẵn sàng đóng

góp để phát triển các dịch vụ y tế . Tuy

nhiên , không phải là viện phí trực tiếp mà

các hình thức chi trả trước dựa vào thuế và

bảo hiểm y tế sẽ dần dần chiếm ưu thé trong

các nguồn tài chính y tế ở nước ta. Mặt khác ,

có chính sách hỗ trợ đối với người nghèo thì

mới giảm bớt được sự mất công bằng trong

tiếp cận các dịch vụ y tế .

4. Cho tới thời điểm này, chính sách thu

một phần viện phí còn quá nhiều điều phải

xem xét lại một cách nghiêm túc để có định

hướng đổi mới cho thời gian sắp tới. Trong

khi góp phần không nhỏ cung cấp tài chính

cho bệnh viện (chủ yếu là các bệnh viện

lớn ) , viện phí lại đặt gánh nặng chi trả lên

người ốm. Người nghèo lại thường ốm đau

và có nhu cầu khám chữa bệnh nhiều hơn ,

do đó làm giảm khả năng tiếp cận các dịch

vụ y tế và tăng nguy cơ nghèo đói. Trên thực

tế , chính sách thu viện phí như hiện nay

đang tạo ra tình trạng "bao cấp ngược " .
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người giàu được hưởng trợ cấp ngân sách

qua viện phí nhiều hơn , người nghèo không

có khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất

lượng cao . Một bài toán chưa có cách giải

hợp lý và chính xác vẫn đang đặt ở trên bàn

những người đã định ra chính sách viện phí .

Trong đó có hàng loạt vấn đề , như xác định.

mục đích thu viện phí , các mức thu và hình

thức miễn giảm ; các đối tượng được miễn

giảm ; phương thức thu , quản lý , sử dụng

viện phí .

y

y

y

số

5. Cũng ở thời điểm này, bảo hiểm y tế

vẫn chưa đạt được mục tiêu mong muốn.

Với những gì đang có, thì bảo hiểm y tế chưa

đem lại nhiều lợi ích cho người nghèo, vùng

nghèo . 70 - 80% dân số sống dựa vào nông

nghiệp ở các vùng nông thôn vẫn chưa có

bảo hiểm y tế. Chúng ta muốn thông qua

đông người khỏe mạnh đóng bảo hiểm y tế

để hỗ trợ cho những người rủi ro bị bệnh,

nhưng thực tế hiện nay chỉ người có bệnh là

quan tâm hơn với bảo hiểm y tế . Hình thức

bảo hiểm y té tự nguyện được thực hiện

trong học sinh vàsinh viên thực chất có yếu

tố bắt buộc và nếu không được xử lý thích

hợp thì gánh nặng chủ yếu lại rơi vào người

nghèo, phần đông là nông dân (phụ huynh

học sinh ). Có thể nói, nguyên nhân chủ yếu

của những hạn chế kể trên là do diện bao

phủ của bảo hiểm y tế còn hẹp (chỉ chiếm

khoảng 15% dân số), mức phí bảo hiểm vừa

thấp , vừa còn dấu ấn bao cấp. Vì vậy , tiến

tới bảo hiểm y tế toàn dân phải được coi là

giải pháp chiến lược .

6. Những khoản chi ngoài viện phí là vấn

đề rắc rối nhất. Nhiều khi người bệnh phải

đóng những khoản tiền lớn hơn nhiều vào

những khoản gián tiếp cho dịch vụ khám

chữa bệnh , và biết chắc chắn rằng, khoản chi

này không chút nào bù lại cho Nhà nước để

làm bớt gánh nặng cho kho thuốc hay cho

khấu hao thiết bị y tế . Cả người giàu và

người nghèo đều phản ứng với cách đóng

góp, chi trả không có giới hạn xác định ,

không có biểu giá công khai và tường minh .

Nhiều người dân đã tỏ thái độ bất bình về

những khoản chi không được xác định trước

và rõ ràng . Điều đáng lo ngại nhất là việc

biếu quà và nhận quà với động cơ vụ lợi

dường như là một hành vi vi phạm đạo đức

vô ý thức của cả thầy thuốc vàbệnhnhân, có

thể dần dần trở thành một tập tục xấu khó

xóa bỏ. Vì vậy, trong khi còn thu viện phí,

trả " trọn gói" là một vấn đề trọng yếu cần

thì công khai hóa giádịch vụ y tế và cách chi

được nghiên cứu áp dụng tại các cơ sở khám ,

chữa bệnh .

7. Trả lương không hợp lý cho thầy thuốc

và nhân viên y tế (và cho người lao động

làm công ăn lương) là sự không công bằng

trong phân phối . Người ta dùng một phần

viện phí để bù lại chỗ thiếu hụt trong thu

nhập của thầy thuốc và nhân viên y tếcũng

lạilà mộtviệc làm thiếu công bằng . Vì sao

lại bắt người bệnh phải có "trách nhiệm " đối

với khoản lương không đủ sống của người

làm dịch vụ y tế và phải chịu khoản viện phí

dành cho việc cải thiện đời sống cho cán bộ

У tế ? Nguyên nhân sâu xa của ảnh hưởng

không công bằng từ viện phí lại chính là bắt

đầu từ lương và những phụ cấp theo lương.

Sự không công bằng này sẽ đẻ ra sự không

công bằng kia . Đólà một hiện tượng cần

được xem xét , giải quyết.

8. Sự đầu tư của Nhà nước cho y học và

y tế là một vấn đề lớn liêntế là một vấn đề lớn liên quan đến thực

hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe

nhân dân. Sự đầu tư ít ỏi các nguồn lực cho

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như hiện nay là
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không hợp lý(2 ). Quan điểm cơ bản của

Đảng và Nhà nước ta là con người phải thực

sự trở thành mục tiêu và động lực của sự

phát triển kinh tế - xã hội . Với mong muốn

ấy , Nhà nước cần phải có sự đầu tư lớn hơn

nữa cho lĩnh vực y học và y tế, sao cho đông

đảo nhân dân được bảo vệ và chăm sóc sức

khỏe , được khám , chữa bệnh ngày càng

thuận lợi hơn .

Để thực hiện thắng lợi năm quan điểm và

bốn mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước đối

với công tác y tế, vấn đề mấu chốt là phải

xác định đặc trưng cơ bản của mô hình y tế

Việt Nam và khẳng định nền y tế Việt Nam

phải lấy y tế công (y tế nhà nước) và nguồn

ngân sách nhà nước làm chủ đạo. Chỉ có

ngân sách nhà nước là nguồn kinh phí ổn

định nhất, dễ điều hòa nhất để thực hiện

công bằng trong chăm sóc sức khỏe và đảm

bảo được tính định hướng xã hội chủ nghĩa

trong công tác chăm sóc sức khỏe. Chúng ta

không coi nhẹ các nguồn kinh phí như viện

phí , viện trợ và vốn vay, nhưng trong hoàn

cảnh Việt Nam , để đảm bảo được một nền y

tế công bằng, ổn định theo định hướng xã

hội chủ nghĩa thì phải lấy ngân sách nhà

nước làm nguồn chủ yếu . Như vậy mới chủ

động điều chỉnh kinh phí cho vùng nghèo ,

các đối tượng nghèo và đối tượng được

hưởng chính sách (những người có công với

cách mạng, với nước ) để thực hiện công

bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe , mới

tập trung được nhân lực , tài lực giải quyết

những sự việc bức xúc , cấp thiết của các vụ

dịch hoặc những hậu quả do thiên tai , thảm

họa gây ra . Thực hiện nền y tế công và ngân

sách nhà nước làm chủ đạo mới vạch ra

được sự phát triển có kế hoạch của kỹ thuật

Y tế .

Định hướng cơ bản của chúng ta là phải

tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân :

mọi người đều có trách nhiệm chia sẻ rủi ro

với người khác , ai cũng được chăm sóc và

bảo vệ sức khỏe , không có sự phân biệt địa

vị xã hội, nghề nghiệp, thành phần dân tộc ,

giới tính, tuổi tác , địa bàn cư trú ... Tuy

nhiên, bài học về sự " cào bằng" trước đây sẽ

buộc ta phải tính toán lại trong việc thực thi

chế độ bảo hiểm y tế . Phải chăng, bảo hiểm

y tế sẽ có nhiều mệnh giá khác nhau cho

những lớp người có thu nhập khác nhau ,

nhưng con người phải được chăm sóc sức

khỏe với thái độ phục vụ như nhau, với mức

hưởng thụ các phương tiện chẩn đoán, điều

trị và thuốc men dựa trên nhu cầu của bệnh

trạng và phù hợp với khả năng của hệ thống

y tế .

Tiến hành xã hội hóa công tác y tế và

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe là giải pháp chiến

lược quan trọng. Thực hiện xã hội hóa, một

mặt phải xác định đúng trách nhiệm và vai

trò chủ đạo của Nhà nước , mặt khác phải

tăng cường trách nhiệm của xã hội, cộng

đồng , huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng

để giải quyết những khó khăn mà không một

cá nhân , không một ngành riêng lẻ nào có

thể giải quyết được . Xã hội hóa công tác y tế

và chămsóc sức khỏe là công việc có sự chỉ

đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, sự

phối hợp của các ngành và sự tham gia của

các đoàn thể , các tổ chức xã hội, của cộng

đồng dân cư ... Thu viện phí còn là giải pháp

xã hội hóa nữa hay không cũng là vấn đề cần

(2) Theo báo cáo y tế thế giới năm 2000 của Tổ chức Y

tế thế giới (WHO) thì Việt Nam xếp thứ 187/191 nước

thành viên của Tổ chức Y tế thế giới về tính công trong chi

tiêu cho y tế (chi tiêu công cho y tế chỉ chiếm khoảng 20%

tổng chi cho y tế , trong khi chi tiêu tư chiếm tới 80%)
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xem xét cả về quy mô, mức độ và hình thức

thực hiện.

Viện phí có mặt tích cực và tiêu cực của

nó. Chính sách viện phí hiện nay chỉ là giải

pháp trung gian, thiếu nó lúc này sẽ khó

khăn trong sự phát triển hệ thống y tế , nhưng

duy trì đến cùng thì lại không phải là mô

hình lý tưởng . Viện phíchỉ được thực hiện ở

người không có bảo hiểm y tế , người có tiền

và có nhu cầu cao . Những người không đủ

khả năng trả viện phí sẽ phải nhờ đến sự

giúp đỡ dưới các hình thức khác nhau của

cộng đồng thông qua chủ trương xã hội hóa.

Hơn nữa , viện phí cần được áp dụng như

một công cụ quản lý .

Tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới cơ

chế , chính sách viện phí. Cần nhấn mạnh

mục đích cuối cùng của việc đổi mới chính

sách viện phí là đảm bảo công bằng và hiệu

quả. Việc đưa ra các phương án đổi mới

chính sách viện phí phải có cơ sở điều tra ,

nghiên cứu cụ thể, có bước đi thích hợp ,

không được làm vội vã, tùy tiện theo ýmuốn

của bất cứ ai . Phải tính đến cácđối

tượng cần được hưởng những chính sách cứu

chů quan

trợ xã hội , ưu đãi xã hội .

Cần đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe của

người dân ở những vùng khó khăn, nhất là ở

trên 2 200 xã quá nghèo. Phải có những

chính sách đủ mạnh để bảo vệ và nâng cao

sức khỏe cho những người ở diện nghèo và

đói . Chương trình chăm sóc , bảo vệ sức

khỏe được lồng ghép với chương trình xóa

đói giảm nghèo , chương trình việc làm,

phòng chống lũ lụt , bảo vệ môi trường ... Sự

tách rời từng chương trình sẽ dẫn đến phân

tán nguồn lực , chạy theo mục tiêu bộ phận,

lãng quên mục tiêu ưu tiên .

Phải coi việc xây dựng mạng lưới y tế

thôn bản và nâng cao chất lượng y tế cơ sở

là một biện pháp quan trọng hàng đầu trong

các chương trình y tế để người dân ở những

địa bàn xa xôi, hẻo lánh nhất vẫn có cơ hội

khám , chữa bệnh chu đáo . Tuy nhiên , không

vì thế mà bỏ mục tiêu hiện đại hóa nền

y học , xây dựng các trung tâm У tế chuyên

sâu . Phải có chính sách để những người

nghèo khổ nhất vẫn được hưởng thụ thành

quả của y tế chuyên sâu , ưu tiên lựa chọn

những công nghệ mới, hiện đại có thể phục

vụ được đông đảo nhân dân .

Nông dân chiếm một tỷ lệ lớn nhất
trong

dân số Việt Nam, là tầng lớp nghèo nhất

trong cộng đồng Việt Nam . Trong nông dân ,

bộ phận nghèo nhất thuộc về những dân tộc

thiểu số. Cần tìm đến một số giải pháp hữu

hiệuđể nông dân có khả năngtham gia bảo

hiểm y tế theo các hình thức thích hợp . Ví

dụ : Sử dụng một phần quỹ xóa đói giảm

nghèo ; dành một khoản ngân sách Nhà

nước của cả trung ương và địa phương ; vận

y

y

động tài trợ quốctế... để hỗ trợ nông dân

nghèo mua bảo hiểm y tế. Hệ thống y tế nhà

nước phải giữ vai trò chủ đạo, thực hiện

được sự công bằng xã hội trong chăm sóc

sức khỏe nhân dân . Nhà nước cần tăng đầu

tư ngân sách cho y tế . Đổi mới chính sách

phân bổ ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng

đầu

У

tư cho các lĩnh vực phòng bệnh, phòng

dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế

CƠ SỞ.

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ

sở, mở rộng bảo hiểm y tế là một trong

những phương hướng cơ bản nhằm xây dựng

một nền y tế định hướng công bằng và hiệu

quả. Cầnkhắc phục những mặt hạn chế , làm

chomạnglưới y tế cơ sở và bảo hiểm y tế trở

thành phổ biến, ngày càng đem lại lợi ích

nhiều hơn cho người nghèo, vùng nghèo.D
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LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG

Ở NAM ĐỊNH

N

* AM Định là tỉnh nằm phía Nam

đồng bằng Bắc Bộ, có diện tích tự

nhiên là 1 671 km2, dân số gần

2 triệu người , có 20,8% dân số theo đạo

Thiên chúa. Tỉnh có vị trí quan trọng về

kinh tế, quốc phòng - an ninh đối với vùng

đồng bằng châu thổ sông Hồng và cả nước .

Quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn

cách mạng mới , nhiều năm qua, nhất là từ

khi tái lập tỉnh ( 1-1997) đến nay , cùng với

lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ pháttriển

kinh tế - xã hội , cải thiện đời sống nhân

dân , Tỉnh ủy , Hội đồng nhân dân, Ủy ban

nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt

nhiệm vụ quốc phòng , an ninh ở địa

phương. Kết quả nổi bật trong lãnh đạo , chỉ

đạo công tác quốc phòng của tỉnh là đã tạo

được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất

lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà

nước về quốc phòng. Các cấp ủy đảng ,

chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều quán triệt

và chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết,

nghị định, pháp lệnh và chỉ thị của Đảng,

Nhà nước về công tác quốc phòng , từng

bước đưa công tác quản lý nhà nước về

quốc phòng đi vào hoạt động có nền nếp.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc những quan

TRẦN VĂN TUẤN

điểm, tư tưởng , đường lối quốc phòng toàn

dân của Đảng, hằng năm Ban Thường vụ

Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh

có nghị quyết chuyên đề, chính quyền có

chỉ thị, cơ quan quân sự các cấp có kế

hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm

vụ quốc phòng , quân sự địa phương. Quá

trình tổ chức thực hiện công tác quốc

phòng, tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác

tuyên truyền giáo dục nângcao ý thức và tri

thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và

thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú,

nhằm xây dựng cho mỗi người ngày càng

có tình cảm, lòng yêu nước, gắn bó với

truyền thống cách mạng của quê hương, từ

đó nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng

hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho

mỗi công dân . Cùng với việc tổ chức có nền

nếp công tác giáo dục quốc phòng cho học

sinh , sinh viên các trường trung học phổ

thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng ,

dạy nghề và hệ thống trường chính trị, tỉnh

đã sớm triển khai thực hiện Nghị định

15/CP ngày 1-5-2001 của Chính phủ về

giáo dục quốc phòng. Từ năm 1997 đến

nay, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu

cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức

**

Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Số 12 (tháng 4 năm 2002 ) 45



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

15 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho

781 lượt bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban

nhân dân xã, phường , thị trấn , thủ trưởng

các ban , ngành, đoàn thể của huyện, thành

phố ; 8 lớp tập huấn cho 472 đồng chí xã,

phường, đội trưởng , trưởng tự vệ cơ quan ,

doanh nghiệp tại Trường quân sự tỉnh và bố

trí cho 43 lượt cán bộ chủ chốt các huyện,

thành phố, sở , ban , ngành , đoàn thể của tỉnh

đi dựcác lớp bồi dưỡng kiến thức quốc

phòng tại Trường quân sự Quân khu 3 .

Công tác giáo dục quốc phòng còn được

đẩy mạnh thông qua tuyên truyền các hoạt

động của lực lượng vũ trang địa phương

trên các phương tiện thông tinđại chúng ,

trong những đợt giáo dục truyền thốngnhẫn

dịp những ngày kỷ niệm trọng đại của

Đảng, của dân tộc , của quân đội và của địa

phương . Thông qua các hoạt động đó ,công

tác giáo dục quốc phòng trong những năm

qua đã đem lại kết quả to lớn , không chỉbồi

dưỡng , phát huy lòng yêu nước, niềm tự

hào dântộc , ý chí tự lực, tự cường , củng cố

niềm tin của nhân dân và lực lượng vũ trang

đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, mà còn

nâng cao nhận thức cho cán bộ, góp phần

đấu tranh với các quan điểm sai trái,phê

phán mọi biểu hiện chủ quan , lơ là , mất

cảnh giác và các hiện tượng tiêu cực trong

xã hội ...

vững

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ

Tổ quốc , tỉnh thường xuyên chăm lo xây

dựng tỉnh , huyệnthành khu vực phòng thủ

chắc . Hệ thống công trình quốc phòng

được phân cấp quản lý và giao chocơ sở

bảo vệ tốt . Từ năm 1997 đến nay, tỉnh đã

xây dựng nhiều trận địa trực chiến phòng

không gắn với lao động sản xuất và thường

xuyên duy trì lực lượng thường trực sẵn

sàng chiến đấu theo quy định của Quân

khu . Các văn kiện tác chiến phòng thủ được

xây dựng, bổ sung và phê duyệt theo

phân cấp. Các cuộc diễn tập thực nghiệm

phương án A2, A4 tại các huyện Mỹ Lộc ,

Nam Trực, Xuân Trường , diễn tập cứu nạn ,

cứu hộ , diễn tập động viên phương tiện

ngành giao thông - vận tải đảm bảo năm

đầu chiến tranh đã được hoàn thành tốt .

Qua đó rút được nhiều kinh nghiệm trong

lãnh đạo, chỉ đạo củng cố quốc phòng, an

ninh trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương

vững mạnh về chính trị , tư tưởng và tổ

chức , làm lực lượng nòng cốt trong thực

hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa
hiện nhiệm vụ quốc phòng , quân sự địa

phương luôn được các cấp quan tâm . Lực

lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo

hướng " vững mạnh, rộng khắp " , số

lượng , cơ cấu , quy mô tổ chức theo đúng

quy định của pháp lệnh, phù hợp với yêu

cầu nhiệm vụ, điều kiện sản xuất và tổ chức

hành chính ở cơ sở, vừa có lực lượng tại

chỗ, vừa có lực lượng cơ động , các xã ven

biển có lực lượng hoạt động trên bờ và lực

lượng dân quân trên biển. Đội ngũ cán bộ

quân sự xã , phường, thị trấn được kiện toàn

bảo đảm chất lượng . Lực lượng dự bị động

viên được đăngký, quản lý, sắp xếp vào các

đơn vị theo kế hoạch của cấp trên . Tỉnh

Nam Định được Bộ Quốc phòng đánh giá là

một trong những địa phương thực hiện tốt

Pháp lệnh về dân quân tự vệ và Pháp lệnh

về lực lượng dự bị động viên , được Quân

khu 3 tặng cờ trong dịp sơ kết 5 năm thực

hiện hai pháp lệnh trên .

Trong công tác huấn luyện hằng năm,

100 % đầu mối đơn vị lực lượng vũ trang

của tỉnh hoàn thành chương trình huấn

luyện theo quy định, chất lượng huấn luyện

được nâng lên , thực hiện đúng phương

châm " cơ bản , thiết thực, vững chắc" .
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Năm 2001 , lực lượng vũ trang của tỉnh

tham gia hội thao , hội thi cấp trên tổ chức

nhiều nội dung đạt thứ hạng cao, tiêu biểu

là lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh tham

gia hội thao lực lượng phòng không ba thứ

quân , giành giải nhất Quân khu 3, giải nhì

toàn quân .

tỉnh

Công tác tuyển quân hằng năm được tiến

hành có nền nếp, các địa phương trong

đều hoàn thành 100 % chỉ tiêuđược giao,

bảo đảm chất lượng .

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên chất

lượng công tác quân sự, quốc phòng địa

phương, phong trào thi đua quyết thắng .

trong lực lượng vũ trang của tỉnh được nâng

lên và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

công tác , huấn luyện , sẵn sàng chiến đấu,

củng cố quốc phòng 5 năm (1996-2000) , và

được Đảng , Nhà nước tặng thưởng Huân

chương Chiến công hạng nhất .

Bên cạnh những kết quả đã đạt được ,

công tác lãnh đạo , chỉ đạo thực hiện nhiệm

vụ quốc phòng của tỉnh cũng còn có mặt

hạn chế. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục giải

quyết trong thời gian tới để thực hiện thắng

lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần

thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

lần thứ XVI, xây dựng Nam Định thành

tỉnh giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc

phòng, an ninh. Nhiệm vụ trước mắt của

Đảng bộ và nhân dân Nam Định là phấn

đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu , nhiệm

vụ 6 chương trình công tác trọng tâm do

BanChấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

quyết định. Đó là : Phát triển nông - lâm

nghiệp và xây dựng nông thôn mới ; phát

triển kinh tế biển ; đẩy mạnh công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp , giải quyết việc làm ,

xóa đói giảm nghèo và phòng chống tệ nạn

ma túy ; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự

an toàn xã hội ; một số vấn đề trọng tâm

;

trong công tác xây dựng Đảng, chính

quyền , Mặt trận và các đoàn thể nhân dân .

Đi đôi với phát triển kinh tế , văn hóa, xã

hội , giải quyết việc làm , nâng cao đời sống

vật chất, tinh thần của nhân dân , một yêu

cầu đặt ra đối với các cấp , các ngành , các

địa phương và lực lượng vũ trang trong tỉnh

là phải chăm lo xây dựng, tăng cường tiềm

lực quốc phòng, an ninh . Thường xuyên

điều chỉnh quyhoạch, kế hoạch phát triển

kinh tế phù hợp với kế hoạch phòng thủ ,

bảo vệ địa phương , phát triển kinh tế phải

đi đôi với củng cố quốc phòng , an ninh .

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và

sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Xây dựng và củng cố cơ quan quân sự các

cấp vững mạnh toàn diện để tham mưu đắc

lực cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo,

chỉ đạo công tác quốc phòng và chỉ huy lực

lượng vũ trang . Cùng với xây dựng , nâng

cao bản lĩnh chính trị phải tổ chức huấn

luyện quân sự bảo đảm thành thạo về kỹ

thuật, chiến thuật. Làm tốt công tác bảo vệ

trật tự trị an , công tác vận động quần chúng ,

tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói

giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới ở khu

dân cư . Tăng cường lãnh đạo , chỉ đạo công

tác tuyển quân , thực hiện chính sách hậu

phương quân đội ; giải quyết có hiệu quả

tồn đọng chính sách sau chiến tranh .

Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng

và trưởng thành , lực lượng vũ trang Nam

Định nỗ lực vươn lên, quyết tâm phấn đấu

xứng đáng là lựclượng nòng cốt trong công

tác quân sự , quốc phòng địa phương , góp

phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh

xây dựng Nam Định thành tỉnh vững về

chính trị , giàu về kinh tế , mạnh về quốc

phòng an ninh, cùng cả nước thực hiện

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện

đại hóa đất nước.
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VIND PENG :

nỗi buồn đã mọi,

niềm vui nhân đôi

P

TIẾN HẢI

HẢI nói ngay rằng Vĩnh Phúc là

một tỉnh nhỏ (diện tích tự nhiên

1 370 km2 ; dân số 1,12 triệu

người). Nó nhỏ nhưng có vị trí quan trọng

và rất nhiều lợi thế , tiềm năng. Vĩnh Phúc

có cả ba vùng sinh thái (đồng bằng, trung

du và miền núi) , gần Thủ đô Hà Nội, sân

bay quốc tế Nội Bài, giao thông thủy , bộ

đều rất thuận tiện , là cửa ngõ của sáu tỉnh

phía Bắc, nằm tiếp giáp với đỉnh tam giác

kinh tế rất lớn là Hà Nội - Hải Phòng

Quảng Ninh. Vĩnh Phúc lại có truyền

thống cách mạng, có nguồn lao động dồi

dào, nhân dân cần cù , sáng tạo, thích ứng

nhanh với cơ chế thị trường ...

-

Những tiềm năng , lợi thế ấy nếu được

khai thác tốt, Vĩnh Phúc sẽ dễ dàng thu

hút các thành phần kinh tế trong và ngoài

nước đầu tư vào địa bàn, tạo ra bước nhảy

vọt về nhịp độ phát triển kinh tế . Khi kinh

tế - xã hội phát triển tốt , an ninh quốc

phòng được giữ vững thì Vĩnh Phúc sẽ là

vành đai quan trọng cung cấp lương thực,

thực phẩm và các dịch vụ khác cho

Thành phố Hà Nội ; đồng thời là phên dậu

vững chắc của Thủ đô.

Vĩnh Phúc nhỏ nhoi và khiêm nhường

nhưng được cả nước biết đến . Người ta

biết nhiều về Vĩnh Phúc vì nó có sức hút

rất lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài,

kinh tế có những bước nhảy đột biến .

Người ta biết về Vĩnh Phúc còn vì thời

gian gần đây nó có những " trục trặc "

không nhỏ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo ,

quản lý của tỉnh và một vài huyện, thị .

Nếu tính từ ngày được tái lập ( 1997) ,

đến nay Vĩnh Phúc đã đi trọn một quãng

thời gian 5 năm . Năm năm ấy Đảng bộ và

nhân dân Vĩnh Phúc có biết bao niềm vui

và nỗi buồn đan xen. Để hiểu đầy đủ và

đúng thực chất của vấn đề này cần đặt

Vĩnh Phúc vào ba thời điểm khác nhau để

xem xét. Đó là : Thời điểm mới được tái

lập ( 1997 ) . Thời điểm trước khi tiến hành

Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh và Đại

hội IX của Đảng. Thời điểm triển khai

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

của đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng (đầu năm 2001 đến nay).

• Khi mới được tái lập ( 1997) , Vĩnh

Phúc có điểm xuất phát rất thấp : Là một

tỉnh thuần nông, kinh tế kém phát triển ,

GDP bình quân tính theo đầu người chỉ

bằng 48% mức bình quân chung của cả

nước, hạ tầng kinh tế chưa đáng kể, thu

ngân sách mới đạt xấp xỉ 100 tỉ đồng . Thị

xã Vĩnh Yên (thủ phủ của tỉnh) không

hơn gì một thị trấn vùng sơn cước với

những đặc điểm nổi bật là nhà không số,

48
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phố không tên, điện nước sinh hoạt thiếu ,

quang cảnh thật buồn tẻ, đìu hiu. Đời sống

của người dân (kể cả đời sống vật chất và

đời sống tinh thần ) còn thấp .

rât

• Sau bốn năm tái lập ( 1997 - 2000 )

gần như có một "cú hích " làm cho Vĩnh

Phúc đạt được những thành tựu to lớn và

quan trọng trên nhiều mặt của đời sống

xã hội. Nói một cách khái quát thì : Tổng

sản phẩm xã hội đạt mức tăng trưởng cao .

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

từ cơ cấu trong đó nông nghiệp chiếm

tỷ trọng lớn đã chuyển dần sang cơ cấu

công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt

mục tiêu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

lần thứ XII đề ra. Cơ sở hạ tầng được tăng

cường . Văn hóa- xã hội có nhiều mặt tiến

bộ. Đời sống nhân dân ổn định và từng

bước được cải thiện . Bộ mặt của cả đôthị

và nông thôn đã có nhiều khởi sắc . Công

tác quốc phòng được tăng cường, an ninh

chính trị được giữ vững , trật tự an toàn xã

hội cơ bản ổn định . Hệ thống chính trị từ

cấp tỉnh đến cơ sở được củng cố từng

bước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị

được giao ... Những nhận định , đánh giá

nêu trên được biểu đạt bằng các con số cụ

thể. Thí dụ , chỉ tính riêngvề mặtkinh tế

thì tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng

18,6%/năm (cao hơn mức tăng bình quân

của cả nước ). Giá trị sản xuất công nghiệp

tăng 78,3%/năm (mức của cả nước là

13,5% ) . Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp

tăng 6,5 % /năm (mức bình quân của cả

nước là 4,5%) . Giá trị sản xuất các ngành

dịch vụ tăng 13,7%/năm (cũng cao hơn

mức bình quân của cả nước) . Kim ngạch

xuất khẩu tăng 26,5%/năm. Đặc biệt , thu

ngân sách trên địa bàn tăng rất nhanh , mức

;

tăng khoảng 125 %/năm . Tóm lại, nếu lấy

năm 2000 để so với năm 1997 thì mức

tăng trưởng của tất cả các mặt nêu trên

thấp nhất cũng gấp hai lần và cao nhất là

5 lần .

Bên cạnh những thành tựu đạt được ,

trong bốn năm của nhiệm kỳ 1997 - 2000 ;

đặc biệt từ cuối năm 1999 đến cuối năm

2000 , Vĩnh Phúc đã nảy sinh một số việc

nổi cộm. Xin nêu vài, ba việc nổi cộm

mang tính điển hình : Thứ nhất, vi phạm

khá nghiêm trọng Nghị định 43/CP của

Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng cơ

bản. Có 64 công trình chỉ định thầu sai

quy định, gây dư luận không tốt trong

nhân dân , làm ảnh hưởng đến uy tín của

Đảng và chính quyền. Thứ hai, việc giải

quyết các đơn thư khiếu kiện của nhân dân

tiến hành chậm , không dứt điểm và chưa

thỏa đáng. Vì thế ở không ít cơsở có tình

trạng khiếu kiện kéo dài , vượt cấp. Thứba ,

chưa quan tâm đúng mức đến việc rèn

luyện , giữ gìn đạo đức , lối sống trong

nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh .

sạch, lành mạnh cho cán bộ , đảng viên ,

Khi tỉnh mới được tái lập, cán bộ các ban ,

ngành , đoàn thể có nhu cầu xây dựng nhà

ở là chính đáng . Song, điều đáng nói là

một số cán bộ lãnh đạo , quản lý của tỉnh

làm nhà vượt quá khả năng kinh tế của bản

thân và gia đình , khiến cho nhân dân trong

tỉnh nghi ngờ, thắc mắc, làm ảnh hưởng

đến uy tín chung của đội ngũ cán bộ.

Thứ tư , có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ ,

gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc chỉ đạo

thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa

phương .

Có thể nói quãng thời gian từ cuối năm

1999 đến cuối năm 2000 là quãng thời

نا
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gian đáng buồn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc.

Không ít người đã đặt vấn đề : Vĩnh Phúc

có nhiều việc nổi cộm như vậy sao kinh tế

vẫn phát triển (thậm chí phát triển với tốc

độ nhanh ), xã hội vẫn ổn định, đời sống

nhân dân vẫn được cải thiện ... Phải chăng

tốc độ phát triển kinh tế với sự trong sạch ,

vững mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên

và các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể

không có quan hệ gì với nhau ? ! Theo tôi,

các vế nêu trên có mối quan hệ biện chứng

với nhau . Chúng là hai đại lượng phát triển

theo tỷ lệ thuận chứ không phải là tỷ lệ

nghịch. Song, tại sao ở Vĩnh Phúc lại có

tình trạng tưởng như là nghịch lý ấy ? Bởi

vì : Một là, thời gian nảy sinh các sự việc

nổi cộm không dài (từ cuối năm 1999 đến

cuối năm 2000) vì thế nó chưa có ảnh

hưởng sâu sắc tới phát triển kinh tế. Hai là ,

được sự quan tâm chỉ đạo rất kịp thời và

rất kiên quyết của Bộ Chính trị , Thường

vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) và sự hỗ trợ ,

giúp đỡ tích cực của các ban, ngành trung

ương nên Vĩnh Phúc có điều kiện thuận lợi,

trong việc khắc phục những khuyết điểm ,

tồn tại . Ba là , các cấp ủy đảng ở Vĩnh Phúc

(trước hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

(trước hết cũng là các đồng chí trong Ban

Thường vụ Tỉnh ủy) đã thật sự cầu thị,

nghiêm túc tự phê bình, nhận rõ những sai

lầm, khuyết điểm của mình và có ý thức

quyết tâm sửa chữa. Nếu không có các yếu

tố ấy, chắc chắn những sự việc nổi cộm

càng nhiều lên , càng kéo dài và càng

nghiêm trọng hơn ; khi đó tất yếu sẽ gây

ảnh hưởng rất xấu tới nhịp độ phát triển

kinh tế nói riêng và việc thực hiện nhiệm

vụ chính trị của địa phương nói chung.

• Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

lần thứ XIII (tháng 3-2001) và Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

(tháng 4-2001) đến nay , Vĩnh Phúc đã thật

sự đi vào thế ổn định và có những bước

khởi sắc mới. Để thực hiện thắng lợi

những nhiệm vụ, mục tiêu của các đại hội

nêu trên , Vĩnh Phúc đã đề ra phương

hướng , nhiệm vụ, mục tiêu và các giải

pháp thực hiện đến năm 2005 một cách

khá cụ thể và mang tính khả thi .

- Về mục tiêu tổng quát, Vĩnh Phúc xác

định phải " Phát huy và khai thác cao độ

tiềm năng, thế mạnh của địa phương , tận

dụng mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ

của trung ương , thu hút đầu tư của các

thành phần kinh tế trong và ngoài nước,

đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế ,

chuyển mạnh nền kinh tế từ cơ cấu công

nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ sang cơ

cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp .

Từng bước thực hiện phân công lại lao

động xã hội . Kết hợp kinh tế - xã hội với

quốc phòng - an ninh . Ngăn chặn và đẩy

lùi mọi hiện tượng tiêu cực, thamnhũng và

các tệ nạn xã hội khác . Xây dựng hệ thống

chính trị trong sạch , vững mạnh ở tất cả

các cấp từ tỉnh , huyện đến cơ sở . Nâng

cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân

dân , sớm vượt qua nghèo đói, từng bước

tiến tới giàu có, phồn thịnh " .

-

Về mục tiêu cụ thể , trong 5 năm

(2001 - 2005) Vĩnh Phúc phấn đấu đạt

cho được các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

GDP tăng bình quân 10 %/năm . Thu nhập

bình quân tính theo đầu người đạt

350 USD /năm . Giá trị sản xuất nông, lâm

nghiệp, thủy sản tăng bình quân 5 %/năm .

Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân
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9 %/năm . Sản lượng lương thực bình quân

đạt từ 40 đến 50 vạn tấn /năm . Kim ngạch

xuất khẩu đạt 40 - 45 triệu USD. Thu

ngân sách trên địa bàn đạt mức trên 1000

tỉ đồng . Số lao động được giải quyết việc

làm 15 - 16 nghìn người/năm ..

- Về các giải pháp , Vĩnh Phúc xây dựng

10 chương trình về kinh tế, xã hội và xây

dựng Đảng . Nội dung các chương trình đó

khá phong phú, đa dạng. Các chương trình

đều có mối quan hệ biện chứng với nhau ;

thực hiện tốt chương trình này sẽ tạo tiền

đề cho việc thực hiện tốt các chương trình

khác và ngược lại. Thí dụ : " Chương

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

nghiệp " xác định phải chuyển mạnh nông

nghiệp sang sản xuất hàng hóa, phát triển

các loại cây trồng và con vật nuôi có giá trị

kinh tế cao, phấn đấu đạt giá trị thu nhập

trên một ha canh tác từ 26 triệu đồng trở

lên. " Chương trình trồng 6 000 ha rừng

và bảo vệ rừng hiện có " ghi rõ phải trồng

mới cho được 6 000 ha rừng , bình quân

mỗi năm trồng 1 200 ha rừng tập trung,

nâng độ che phủ của rừng từ 19% lên 24% ,

đảm bảo khả năng phòng hộ đầu nguồn,

bảo vệ môi trường sinh thái . " Chương

trình phát triển công nghiệp, thủ công

nghiệp " tập trung vào nhiệm vụ xây dựng

các khu công nghiệp và các cụm công

nghiệp ; có cơ chế khuyến khích thu hút

vốn đầu tư trong và ngoài nước ; phát triển

công nghiệp chế biến ; khôi phục và phát

triển các làng nghề truyền thống .thống .

" Chương trình xây dựng đô thị và nông

thônmới" ưu tiên việc xây dựng kết cấu

hạ tầng ở các thị xã và thị trấn lớn như

Vĩnh Yên, Phúc Yên, Xuân Hòa, Đại Lải,

Tam Đảo đủ sức đáp ứng yêu cầu của sự

phát triển kinh tế - xã hội ; kiên cố hóa mặt

đường giao thông nông thôn . " Chương

trình phát triển các khu du lịch tập

trung " nhằm nhanh chóng tạo chuyển

biến và nâng cao nhận thức của các cấp,

các ngành về vị trí , vai trò của hoạt động

du lịch ; bảo vệ, khai thác , sử dụng tốt các

tài nguyên du lịch ; đưa du lịch trở thành

ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh .

" Chương trình dân số, việc làm và xóa

đói giảm nghèo" giữ vững sự ổn định về

phát triển dân số ; hằng năm tạo việc làm

mới cho 15 - 16 nghìn người ; phấn đấu

mỗi năm giảm 1 % hộ nghèo (theo tiêu chí

mới ). " Chương trình phát triển khoa

học công nghệ và môi trường" góp phần

thúc đẩy khoa học - công nghệ phát triển

để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã

hội ; cung cấp các luận cứ khoa học, lựa

chọn các tiến bộ kỹ thuật , các công nghệ

mới phù hợp với điều kiện đặc thù của địa

phương ; nâng cao trình độ công nghệ khai

thác , sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ngăn

ngừa ô nhiễm , cải thiện môi trường .

" Chương trình giáo dục, đào tạo và đào

tạo lại đội ngũ cán bộ, nâng cao tay

nghề cho người lao động" nhằm thực

hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ;

đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững về

chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ ;

có chính sách, cơ chế hợp lý cho công tác

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao tay

nghề cho người lao động. " Chương trình

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và

đại dịch HIV /AIDS" . Nội dung chủ yếu

của chương trình này là phòng chống
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tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội , đặc

biệt là ma túy, mại dâm ; tăng cường kiểm

soát và xử lý nghiêm việc vận chuyển,

tàng trữ ma túy . " Chương trình kiện

toàn tổ chức , sắp xếp lại bộ máy của hệ

thống chính trị" nhằm tăng cường vai trò

lãnh đạo của Đảng , hiệu lực quản lý của

chính quyền và hiệu quả hoạt động của các

chức thành viên khác trong hệ thống

chính trị theo tinh thần của Nghị quyết

Trung ương 7 (khóa VIII) .

Trên đây là những phương hướng , mục

tiêu , nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực

hiện của cả nhiệm kỳ 2001 - 2005. Đến

nay , cũng như các tỉnh , thành phố khác ,

Vĩnh Phúc triển khai việc thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết

của Đại hội Đảng bộ địa phương mới được

một năm . Nhìn lại một năm ấy (2001) và

đem nó so sánh với năm 2000 ta thấy Vĩnh

Phúc có những bước tiến bộ rõ rệt . Trước

hết, việc mất đoàn kết trong đội ngũ cán

bộ cấp cao của tỉnh vàmột số huyện , thị

về cơ bản đã được giải quyết và bắt đầu

xuất hiện những dấu hiệu rất đáng mừng.

Đó là tinh thần hợp tác , hỗ trợ nhau và tin

cậy lẫn nhau . Còn về mặt kinh tế thì năm

2001, Vĩnh Phúc vẫn tiếp tục theo đà tăng

trưởng nhanh và bền vững . Xin lấy một vài

số liệu của năm 2001 để so sánh với năm

2000 : Tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) tăng

11,36% . Thu ngân sách trên địa bàn tăng

gần 30% . Kim ngạch xuất khẩu trên địa

bàn tăng 9,3% . Tổng giá trị sản xuất công

nghiệp tăng 14,7% . Số lượng các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng gấp

hai lần . Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài

quốc doanh tăng 65,8% . Năm 2001 mặc

dù có thiên tai , lũ lụt nhưng giá trị toàn

ngành sản xuất nông nghiệp trên địa bàn

vẫn tăng 3,91% v.v...

Vĩnh Phúc hôm qua, hôm nay là như

thế . Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã

biết phát huy những tiềm năng, khơi dậy

những lợi thế của mình để phát triển . Đồng

thời cũng biết tự kiềm chế , thật sự cầu thị,

thấy rõ những mặt yếu kém và khuyết

điểm của mình để sửa chữa, khắc phục và

vươn lên . Tất nhiên Vĩnh Phúc có được

như hôm nay phải kể tới sự lãnh đạo, chỉ

đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng , của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

và sự giúp đỡ tận tình của các ban ngành ở

trung ương và các địa phương bạn . Đảng

bộ và nhân dân Vĩnh Phúc không quên

điều đó .

Giờ đây những sóng gió đã qua, những

niềm vui đang tới , mỗi cán bộ, đảng viên

của Vĩnh Phúc lại càng thấm thía những

lời dạy bảo của Bác Hồ khi Người về thăm

và nói chuyện với Đại hội đại biểu Đảng

bộ tỉnh lần thứ III ( 16-3-1963 ) . Người ân

cần chỉ rõ : "Đại hội cần bàn bạc , nêu

những vấn đề thiết thực , những biện pháp

thiết thực . Làm được những việc ấy là Đại

hội thành công. Không phải cứ nghị quyết

cho nhiều , khẩu hiệu cho dài là tốt" . Đối

với đảng viên, Người căn dặn : "Mỗi đảng

viên phải gương mẫu. Người nào chưa

gương mẫu phải cố gắng trở thành người

gương mẫu cho xứng đáng là đảng viên" .

Cuối cùng Người chúc : "Đảng bộ Vĩnh

Phúc trở thành một trong những đảng bộ

khá nhất miền Bắc" .

Người viết bài này rất mong những điều

Bác Hồ dặn trở thành hiện thực.
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N

*HỮNG năm gần đây, trên địa bàn Cần

Thơ đã xuất hiện khá nhiều doanh

nghiệp nhà nước (DNNN) làm ăn có

hiệu quả. Trong số đó, có thể coi Công ty sản

xuất - kinh doanh Vật liệu xây dựng Cần Thơ

(tên giao dịch là SADICO ) là một doanh

nghiệp tiêu biểu về sự năng động, sáng tạo

trong sản xuất - kinh doanh , đang thực sự phát

huy vị trí , vai trò của một DNNN trên địa bàn .

NHỮNG BƯỚC ĐI VỮNG CHẮC

SADICO, tiền thân là

Công ty sản xuất kinh

doanh dựng

Hậu Giang, được thành lập

tháng 3-1988 . Sau khi tách

thành 2 tỉnh Sóc Trăng

và Cần Thơ, SADICO

đượcthành lập lại vào

ngày 2-12-1992,

thuộc UBND tỉnh Cần

Thơ . Sau nhiều năm vừa

từng bước khắc phục khó

khăn để ổn định sản xuất -

kinh doanh , vừa sắp xếp lại

tiêu kế hoạch hằng năm chuyển sang tự sản

xuất và tiêu thụ, SADICO đã mạnh dạn áp

dụng cơ chế quản lý mới theo hướng kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Từng

bước khắc phục những trở ngại, từng bước ổn

định và phát triển sản xuất, SADICO dần dần

"khóa" lỗ và có tích lũy . Nhờ vậy , cùng với xí

nghiệp xi măng hiện có, SADICO đã đầu tư

xây dựng mới 1 xí nghiệp xi măng ở huyện

CÔNG TY SADICO CẦN THƠ

khẳng định vai trò

của doanh nghiệp nhà nước

bộ máy , đến nay, với 7 đơn vị thành viên (trong

đó có 2 nhà máy sản xuất bao bì , 1 xí nghiệp,

1 liên doanh sản xuất xi măng và 3 cửa hàng

kinh doanh vật liệu xây dựng ), SADICO được

tổ chức theo mô hình Tổng công ty , với tổng số

cán bộ công nhân viên (CBCNV) là 637 người .

Từ chỗ gần như tay trắng , SADICO đã không

ngừng phấn đấu, để chỉ sau hơn 10 năm đã trở

thành một DNNN mạnh toàn diện trong khối

DNNN của tỉnh Cần Thơ.

Trở lại ngày đầu thành lập (tháng 3-1988 ) ,

SADICO phải tiếp nhận một xí nghiệp

xi măng của huyện Thốt Nốt, có công suất

5 000 tấn/năm, được ra đời do cải tạo lại xí

nghiệp phân với (thuộc Sở Nông nghiệp cũ )

làm ăn kém hiệu quả. Bước sang cơ chế thị

trường, nắm bắt được chủ trương mới của tỉnh

là phá thế bị động từ sản xuất xi măng theo chỉ

TRẦN QUANG HẢI

Ô Môn có công suất 25 000 tấn /năm . Ba năm

" vật lộn " với thương trường , cũng là ngần ấy

thời gian SADICO miệt mài tích lũy kinh

nghiệm . Bằng sự nhạy bén trong tiếp cận thị

trường và xử lý thông tin có hiệu quả, SADICO

nhanh chóng hoàn thành đề án "Phát triển

ngành vật liệu xây dựng chủ yếu, giai đoạn

1999-2000 ", được UBND tỉnh Cần Thơ phê

chuẩn . Mục tiêu của đề án là mở rộng sản xuất

nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo công ăn việc

làm, tăng thu ngân sách và góp phần ổn định

thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Cần Thơ. Thực hiện đề án trên , đầu 1990 ,

SADICO đã hợp tác với Tổng công ty Xi măng

Việt Nam và Công ty Xi măng Hà Tiên xây

dựng nhà máy bao bì PP tại Cần Thơ , có tổng

vốn đầu tư 71 tỉ đồng, công suất 14 triệu vỏ

bao/năm . Tháng 7-1991 , nhà máy bao bì PP đi
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vào hoạt động . Sản phẩm sản xuất đến đâu

được tiêu thụ hết đến đó. Ngoài việc rút ngắn

thời gian thu hồi vốn vay so với kế hoạch,

nhà máy này đã giải quyết được việc làm cho

222 lao động . Đến nay , nhà máy đã nâng công

suất lên 16 triệu vỏ bao /năm , được tiêu thụ ổn

định và dự án đã hoàn trả dứt điểm vốn

ngân hàng.

vay

Vào giữa những năm 90, trước tình hình

kinh tế đất nước ngày càng phát triển , đầu tư

nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều ,

SADICO nhận định : nhu cầu về vật liệu xây

dựng, nhất là xi măng sẽ tăng mạnh. Từ nhận

định đó, năm 1996, SADICO liên doanh với

Công ty xi măng Hà Tiên II đầu tư xây dựng

Nhà máy liên doanh xi măng Hà Tiên II - Cần

Thơ , công suất 200 000 tấn /năm . Sau hơn

3 năm hoạt động, kết quả sản xuất - kinh doanh

của liên doanh đã chứng minh sự đầu tư này là

đúng hướng. Đến nay, liên doanh đã sản xuất

được 208 546 tấn xi măng, sản phẩm được tiêu

thụ 100 %, đạt tổng doanh thu 160 tỉ đồng ; sau

khi thanh toán dứt điểm nợ với ngân hàng, liên

doanh đã thu về 11,380 tỉ đồng lợi nhuận , nộp

ngân sách nhà nước 13,7 tỉ đồng, 182 CBCNV

được đảm bảo việc làm với thu nhập bình quân

năm 2001 là 2 540 000 đồng /người /tháng .

Thành tích của SADICO được ghi nhận bởi con

số đầy thuyết phục : trong hơn 10 năm xây

dựng và phát triển , SADICO không chỉ bảo tồn

mà còn phát huy được nguồn vốn : từ 7,5 tỉ

(năm 1990) đã tăng lên 335 tỉ đồng (năm

2001 ) . Sự lớn mạnh của SADICO cho phép

khẳng định rằng : từ một xí nghiệp có quy mô

nhỏ, công nghệ lạc hậu , con người thiếu và

yếu ... , nếu có chủ trương đúng, đồng sức đồng

lòng, biết trọng dụng nhân tài , bám sát và cụ

thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc

sống, có thể phát triển thành một doanh nghiệp

lớn với nhiều xí nghiệp, có trang thiết bị và

công nghệ hiện đại , cùng với đội ngũ cán bộ

quản lý , kỹ thuật , công nhân giỏi , đủ sức làm

chủ sản xuất, tạo ra được những sản phẩm đa

dạng, chất lượng cao, được thị trường tín

nhiệm .

KHẲNG ĐỊNH VAITRÒ CỦA DNNN

TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

SADICO là một bằng chứng về phát huy vai

trò của DNNN trong cơ chế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Điều đó được thể hiện

qua các mặt sau đây .

Một là , vai trò của SADICO được khẳng

định ở sự năng động sáng tạo trong sản xuất -

kinh doanh . Ngay trong khó khăn buổi đầu,

SADICO đã xác định và lựa chọn được một

hướng đi đúng đắn và phù hợp . Đó là bám sát

tình hình thực tiễn, nghiên cứu thị trường một

cách nghiêm túc để lựa chọn loại sản phẩm nào

sẽ sản xuất, đi đôi với không ngừng mở rộng

sản xuất bằng việc mạnh dạn đầu tư có trọng

điểm nguồn vốn ; áp dụng các hình thức liên

doanh, liên kết , coi trọng công tác thông tin -

tiếp thị để nâng caotiếp thị để nâng cao số lượng và chất lượng sản

phẩm. Nắm vững và vận dụng có hiệu quả

đường lối đổi mới của Đảng, cơ chế chính sách

của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp .

Hai là , SADICO xây dựng được một đội ngũ

cán bộ công nhân giỏi , đi kịp với yêu cầu sản

xuất, kinh doanh . Trong suốt quá trình xây

dựng và trưởng thành, SADICO luôn chú trọng

đến việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con

người. Nhân tố này được biểu hiện qua các mặt

cụ thể như : tuyển dụng, đào tạo ; việc làm và

đời sống.

-
Về tuyển dụng và đào tạo : Đối với cán bộ,

công nhân tuyển dụng mới, SADICO xây dựng

hệ thống các tiêu chuẩn cụ thể cho từng lĩnh

vực sản xuất - kinh doanh và đối với từng cá

nhân . Chẳng hạn, các tiêu chuẩn chung cho

người được tuyển dụng là : có năng lực chuyên

môn (được thể hiện qua bằng cấp và thử việc ) ;

có phẩm chất đạo đức tốt , có sức khỏe và tâm

huyết với công việc . Đối với cán bộ, công nhân

đã được tuyển dụng từ trước , SADICO sắp xếp
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lại bộ máy , thực hiện phương châmtùy người

xếp việc . SADICO thường xuyên tổ chức các

lớp đào tạo với hình thức đa dạng : đào tạo dài

và ngắn hạn , đào tạo trong nước và gửi đi

đào tạo ở nước ngoài ; đào tạo cán bộ lãnh

đạo, quản lý, đồng thời đào tạo công nhân

lành nghề . Nếu năm 1990, trong tổng số

222 CBCNV, SADICO chỉ có 15 cán bộ tốt

nghiệp đại học, 24 cao đẳng và trung cấp , thì

đến năm 2001, trong tổng số 637 cán bộcông

nhân đã có 1 cán bộ có trình độ cao học , 66 cán

bộ có trình độ đại học, 83 cán bộ có trình độ

caođẳng và trung cấp, cùng trên 500 công nhân

lành nghề. Toàn bộ kinh phí đào tạo được trích

từ quỹ phúc lợi của công ty . Trong đội ngũ đó,

hiện SADICO đã có nhiều cán bộ quản lý giỏi ,

nhiều cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn

nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn về xi măng,

hóa pôlime, cơ khí , điện tử , tin học ..., cùng đội

ngũ công nhân có tay nghề cao, có thể tự

nghiên cứu , thiết kế và lắp đặt được những thiết

bị hiện đại về sản xuất xi măng và bao bì PP,

thay vì phải nhập khẩu thiết bị và thuê chuyện

gia nước ngoài . Phong trào phát huy sáng kiến,

cải tiến kỹ thuật được phát động rộng rãi trong

công ty nhằm tiết kiệm tiền vốn và thời gian ,

nâng cao chất lượng sản phẩm . Ở SADICO ,

mọi sáng kiến dù là nhỏ của cán bộ, công nhân

đều được trân trọng và khen thưởng kịp thời. Ví

dụ : Nếu xây dựng nhà máy xi măng mới ở

huyện Ô Môn với công suất 100 000 tấn /năm

và có cùng công nghệ phải mất thời gian xây

dựng là 2 năm và tổng chi phí đầu tư là 20 tỉ

đồng, nhưng bằng hình thức thông qua đối tác

trực tiếp nhập thiết bị , sử dụng đội ngũ cán bộ

kỹ thuật hiện có, nhà máy này được xây dựng

và lắp đặt chỉ sau 5 tháng, rút ngắn thời gian 19

tháng, tổng chi phí không quá 7 tỉ đồng, làm lợi

cho nhà nước 13 tỉ đồng . Nhà máy bao bì PP1

được SADICO chọn dây chuyền công nghệ

hiện đại và tự động gần 90% . Nhờ đội ngũ cán

bộ kỹ thuật và quản lý giỏi , công nhân tay nghề

cao, nhà máy đã được cải tiến một phần kỹ

thuật, đổi mới mẫu mã và đa dạng hóa sản

phẩm , hạ giá thành , đủ sức vươn rộng ra thị

trường vùng đồng bằng sông Cửu Long và một

số tỉnh miền Trung . Chỉ sau 8 năm sản xuất,

nhà máy đã hòan thành khấu hao cơ bản , (thay

vì 12 năm), tạo việc làm cho hàng trăm lao

động tại chỗ. Nhà máy bao bì PP2 có công suất

64 triệu vỏ bao/năm cũng được đầu tư thiết bị

công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm

nhựa cao cấp như PK, KP , KPK phù hợp xu

hướng chung của thị trường khu vực và thế

giới . Nếu phải nhập khẩu hoàn toàn thiết bị thì

tổng kinh phí xây dựng nhà máy này sẽ từ 145-

150 tỉ đồng, nhưng SADICO chỉ phải đầu tư

107 tỉ đồng. Cùng với lựa chọn thiết bị và công

nghệ phù hợp , SADICO chủ trương chỉ nhập

những gì trong nước chưa sản xuất được , những

thiết bị đã có thì mua tại chỗ nhưng phải đảm

bảo được công suất, độ bền thiết bị và chất

lượng sản phẩm .

- Vè việc làm và đời sống : Một điểm nổi bật

khác của SADICO là có sự phối hợp chặt chẽ

giữa lãnh đạo với đảng ủy và công đoàn trong

việc triển khai các mục tiêu chăm lo việc làm

và đời sống cho CBCNV . Cứ đúng định kỳ 6

tháng , SADICO lại tổ chức kiểm điểm và ký

kết thỏa ước lao động tập thể giữa lãnh đạo

công đoàn với công ty và từng xí nghiệp . Mọi

chính sách , chế độ đối với người lao động như

tiền lương , tiền thưởng, bảo hộ lao động , bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , tham quan, khám

sức khỏe định kỳ v.v.. được công ty chăm lo

chu đáo. Ngoài tiền lương, tiền thưởng, các xí

nghiệp còn tổ chức bữa ăn giữa ca miễn phí cho

công nhân . Những gia đình cán bộ, công nhân

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn , công ty và xí

nghiệp hỗ trợ vốn để làm kinh tế hộ , làm nhà ở

(đã xây dựng 32 căn hộ tập thể ). Công tác thi

đua khen thưởng , các hoạt động văn hóa - văn

nghệ - thể thao cũng được duy trì với hình thức

phong phú, nội dung thiết thực, nhằm động

viên CBCNV phấn khởi, hăng hái thi đua sản

xuất . Các chế độ khen thưởng được thực hiện
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một cách nghiêm túc nên bình quân mỗi năm,

toàn công ty có trên 80% CBCNV đạt danh

hiệu lao động giỏi ; hầu hết các tổ chức công

đoàn , đoàn thanh niên năm nào cũng được công

nhận là đơn vị trong sạch - vững mạnh . "Ăn

nên , làm ra" , SADICO càng có điều kiện để

chăm lo đời sống cho người lao động và còn

đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội tại

địa phương. Bằng quỹ phúc lợi, đến nay

SADICO đã tặng các đối tượng chính sách 10

căn nhà tình nghĩa, 2 phòng học cho vùng sâu ,

nhận phụng dưỡng 5 mẹ Việt Nam anh hùng,

2 mẹ liệt sỹ ; đóng góp xây dựng khu căn cứ

tỉnh , ditíchchiến thắng Tầm Vu, giúp đỡ đồng

bào bị thiên tai , xây dựng cầu, đường nông

thôn, lập các quỹ tình nghĩa đồng nghiệp, hỗ

trợ học sinh nghèo v.v .. với số tiền gần 1,5 tỉ

đồng.

Ba là , SADICO đã phát huy được những

thuận lợi để tiến dần đến ổn định và phát triển .

Thuận lợi trước hết của SADICO là được sự

quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở,

ban , ngành có liên quan . Bằng các quyết định

kịp thời và được xem xét một cách nghiêm túc ,

lãnh đạo tỉnh cũng như các ban, ngành đã giúp

SADICO mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất,

tháo gỡcác khó khăn trong công tác xây dựng

cơ bản , nâng cao năng lực thiết bị và công suất

sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của thị trường .

Về yếu tố chủ quan , SADICO đã biết phát huy

nội lực , nhạy bén, năng động trong nắm bắt

diễn biến của thị trường , thực hiện đa dạng hóa

sản phẩm, đa năng hóa thiết bị và sản xuất

những mặt hàng có chất lượng, đang có sức tiêu

thụ lớn ; từng bước thực hiện quản lý chất lượng

sản phẩm theo các tiêu chuẩn trong nước và

quốc tế (SADICO đang chuẩn bị các điều kiện

để tham gia sản phẩm của mình tại các nước

trong khu vực trong năm 2002 ) . Phát huy tinh

thần tự lực , tự cường , dám nghĩ, dám làm ,

SADICO đã năng động trong việc tổ chức lại

sản xuất - kinh doanh , lựa chọn quy mô thích

hợp theo phương châm : đi từ ít đến nhiều , từ

;thấp đến cao ; thiết lập một hệ thống tiêu thụ

bền vững ; mạnh dạn tham gia cạnh tranh để

trưởng thành . Từ công ty đến các xí nghiệp

thành viên có sự phối hợp chặt chẽ giữa đảng

bộ, các chi bộ với chính quyền và các tổ chức

đoàn thể, tạo được một không khí đoàn kết,

nhất trí , cùng với đội ngũ cán bộ vững vàng về

năng lực , kiên định về lập trường , nhuần

nhuyễn cả về lý luận và thực tiễn, tạo nên sức

mạnh tổng hợp, giúp SADICO không ngừng

lớn mạnh về mọi mặt .

Với những nỗ lực và thành quả đó, SADICO

Hạngba , 1 Hạng hai ), 1 Huân chương

đã 7 lần được đón nhận Huân chương Lao động

(6

Độc lập Hạng ba ; 15 cờ thi đua của tỉnh và

công an tỉnh về thành tích liên tục hoàn thành

kế hoạch năm và tham gia tích cực phong trào

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc . Tổng kết

10 năm đổi mới , SADICO đang được Tỉnh ủy ,

Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề

nghị Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Đơn vị

Anh hùng Lao động. Trong khi đón đợi niềm

vinh dự này, SADICO đã kịp tạo cho mình một

danh hiệu khác . Đó là bằng thực lực của mình,

SADICO đã góp phần khẳng định vai trò của

hội chủ nghĩa . Tiềmlực và sức vươn tới của

DNNN trong cơ chế thị trường định hướng xã

SADICO đang là niềm mong đợi và là mục

tiêu của nhiều DNNN thuộc mọi thành phần

kinh tế đang có khát vọng làm giàu chính đáng

ở Cần Thơ hôm nay .

quan
như

Trên một địa bàn có những khó khăn đặc thù

(thời tiết diễn biến phức tạp, lũ lụt thường

xuyên ) cùng những khó khăn khách

xuất hiện sự cạnh tranh về giá bán sản phẩm ,

giá mua nguyên liệu không ngừng tăng cao (do

biến động của thị trường thế giới ) ... nhưng

SADICO đã góp một tiếng nói khẳng định chủ

trương và đường lối kinh tế của Đảng và Nhà

nước về "xây dựng nền kinh tế nhiều thành

phần , trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò

chủ đạo" là hết sức đúng đắn.D
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" Hạt mẩy . Hạt lép "

B

ÁC Trần K vốn là một

quân nhân về hưu , một

cán bộ tiền khởi nghĩa ,

năm nay đã 83 tuổi , trên 50

tuổi đảng . Tuổi cao, sức yếu,

bác ở diện miễn sinh hoạt đảng .

Song hằng tháng bác vẫn đến

sinh hoạt với chi bộ rất đều

đặn, trừ những kỳ bị bệnh, quá

yếu mệt . Bác coi việc họp chi

bộ là quyền lợi, trách nhiệm

của người đảng viên , đồng thời

được gặp gỡ với các đồng chí

là niềm vui , sự ấm áp đối với

bác . Trước những đợt đi chơi

xa với con cháu, hoặc chữa

bệnh dài ngày là bác lại chống

gậy tự mình đi nộp đảng phí ,

báo cáo lý do vắngmặt với cấp

ủy . Những ngày kỷ niệm lớn ,

ngày sơ kết, tổng kết công tác

của đảng bộ , đại hội chi

bộ v.v .. , bao giờ bác cũng cố

gắng thu xếp về dự họp . Bác

luôn quan tâm đến công tác của

Đảng, cũng như sự đoàn kết nội

bộ , sự phát triển của địa

phương . Mọi người trong đảng

bộ, quần chúng ở địa phương

nơi bác Trần K sinh hoạt (khi

đã về hưu ) , đều thấy rõ phẩm

chất cao đẹp, ý thức tổ chức kỷ

luật đảng, lý tưởng của người

cộng sản luôn tỏa sáng ở người

đảng viên trung kiên này .

QUÝHOA

Những ngày giáp tết vừa qua,

khi đến chúc tết và chuyển quà

của thị ủy, tỉnh ủy tới bác , đồng

chí bí thư chi bộ thông báo tình

hình họp chi bộ sắp tới và nói :

"Thời tiết xấu , mưa rét nhiều ,

bác không được khỏe, nên kỳ

sinh hoạt chi bộ tháng này bác

nghỉ một buổi cũng được" .

Nhưng không ngờ, sắp tới giờNhưng không ngờ, sắp tới giờ

sinh hoạt thì bác Trần K đã từ

trên xích lô bước xuống. Đồng

chí bí thư rất xúc động, nắm

chặt tay bác và mời bác vào

phòng họp . Các đồng chí trong

chi bộ gặp bác , ai cũng kính

trọng . Bất giác tôi nhớ vào năm

1984 , tại cuộc họp các nữ đảng

viên ưu tú, tiêu biểu cho đảng

bộ huyện Y, đồng chí B - một

nữ nông dân rất bình dị , từng là

một nữ du kích thời kháng

chiến chống Pháp đã phát biểu

tại hội nghị :" ...Dân ta còn vất

vả , đời sống khổ lắm các đồng

chí ạ. Đảng ta phải làm thế nào

cho dân đỡ khổ , ngày một sung

sướng hơn" . Câu nói đầy tâm

huyết của đồng chí B thật xúcB

động lòng người . Đảng đâu xa,

Đảng ta chính là những người

cộng sản chân chính ấy mà lý

tưởng cao cả, thiêng liêng đã ăn

sâu vào tâm thức . Năm 2001 ,

tôi trở lại huyện Y , đời sống

bà con nơi đây đã khác nhiều

lắm : Xóm làng trù phú, đời

sống vật chất và tinh thần của

nhân dân ngày một no đủ văn

minh. Đồng chí B giờ đây đã

trở về với " thế giới người

hiền " . Nếu còn sống đến ngày

nay , hẳn đồng chí sẽ rất vui,

vợi đi những trăn trở .

Khi tôi tới thăm một người

bạn ở tỉnh khác , cũng là một

đảng viên . Bạn tôi nói với tôi :

"Bên cạnh những đồng chí

đảng viên tâm huyết, trung

kiên, một lòng một dạ vì dân,

vì Đảng, suốt đời không xa rời

mục đích lý tưởng trong sáng,

thì tiếc rằng vẫncòn một bộ

phận đảng viên rất đáng chê

trách . Ở tỉnh tôi có những đồng

chí từng là thị ủy viên, huyện

ủy viên v.v .. , đã từng giữ chức

vụ trọng trách trong cơ quan

đảng, chính quyền, nhưng khi

về hưumặc dùcòn sung sức đã

không tham gia công tác xã

hội , không đóng góp với phong

trào ở địa phương , thậm chí

hằng thángcòn không sinh

hoạt đảng. Nhân dân nhìn vào

những người ấy , họ không khỏi

so sánh , bàn tán với nhau : Sao

cùng là đảng viên , mà lại có

"hạt mẩy, hạt lép" như thóc

chưa sàng vậy .

Nhận xét của người dân

thật cụ thể, nhưng cũng thật

thấm thía làm cho tôi càng

thêm trân trọng các lão đồng

chí quê tôi.
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QUAN HỆ VIỆT - TRUNG

trong thời kỳ mới

NGUYỄN THỊHOA

T

rong những ngày đầu Xuân vừa qua,

Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt

Nam vui mừng đón Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản

Trung Quốc , Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân

dân Trung Hoa Giang Trạch Dân sang thăm

hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 27-2

đến ngày 1-3-2002 . Đây là chuyến thăm

tiếp nối chuyến thăm Trung Quốc của đồng

chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cuối

tháng 11 , đầu tháng 12 năm 2001. Chuyến

thăm của đồng chí Tổng Bí thư , Chủ tịch

Giang Trạch Dân thêm một lần nữa đánh

dấu bước phát triển sâu sắc của quan hệ

giữa hai Đảng và hai nước .

Kể từ khi hai nước Việt - Trung bình

thường hóa quan hệ ( 11-1991 ) , quan hệ hữu

nghị giữa hai nước được khôi phục toàn

diện, ngày càng phát triển và đạt được

nhiều thành tựu quan trọng .

Thành tựu lớn nhất đạt được trong hơn

10 năm qua là hai nước đã khép lại quá khứ,

dần từng bước xây dựng quan hệ hữu nghị

và tin cậy lẫn nhau . Đây là nền tảng quan

trọng để hai nước tiếp tục có sự hợp tác sâu

rộng hơn . Niềm tin ấy ngày càng được củng

cố, thể hiện qua những sự nhất trí về các

quan điểm, sự hiểu biết, nhận thức chung

rộng rãi và ủng hộ lẫn nhau thể hiện qua

các chuyến thăm hữu nghị, các cuộc hội

đàm cấp cao giữa hai nước . Từ năm 1991

đến nay , hai nước đã ký kết bốn Thông cáo

chung (năm 1991 , 1992, 1994 và 1995 ) và

ba Tuyên bố chung (năm 1999 , 2000 và

2001), xác định phương châm và nguyên

tắc cơ bản cho quan hệ hai nước . Trong

chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tháng 2-1999,

hai bên đã xác định khuôn khổ mới cho

quan hệ hai nước trong thời kỳ mới là : láng

giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện , ổn định

lâu dài, hướng tới tương lai . Phương châm

16 chữ này có ý nghĩa quan trọng trong việc

kế thừa truyền thống và mở ra tương lai cho

quan hệ Việt - Trung trong thời kỳ mới.

Cùng với sự phát triển của quan hệ chính

trị , quan hệ kinh tế - thương mại Việt

Trung đạt nhiều thành tựu quan trọng và có

những bước đột phá. Kim ngạch mậu dịch

song phương không ngừng gia tăng , từ

32 triệu USD năm 1991 lên 2,8 tỉ USD năm

2001. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư

Giang Trạch Dân , lãnh đạo hai nước đã

nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch mậu dịch

·
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giữa hai nước lên 3,5 tỉ vào năm 2002 và

5 tỉ vào năm 2005 .

Trung Quốc đã trở thành đối tác thương

mại lớn thứ 5 của Việt Nam. Hai dự án cải

tiến kỹ thuật lớn do Trung Quốc giúp vốn

là nhà máy Gang thép Thái Nguyên và nhà

máy Phân đạm Bắc Giang đã tiến triển

thuận lợi. Chính phủ Trung Quốc dành

ngân khoản 300 triệu USD cho Việt Nam

vay không lấy lãi để đầu tư vào một số công

trình như nhà máy điện Cao Ngạn , công

trình thủy lợi thủy điện Rào Quán , nhà máy

dệt Đà Nẵng ... Trong chuyến thăm Trung

Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

cuối tháng 11 , đầu tháng 12-2001, hai thỏa

thuận về viện trợ không hoàn lạivàtín

dụng ưu đãi đã được ký kết . Đầu tư của

Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng tăng,

đứng hàng thứ 8 trong số 30 nước và vùng

lãnh thổ có dự án được cấp phép từ đầu năm

2001 đến nay . Trong năm 2001 , Trung

Quốc đã có thêm 42 dự án được cấp giấy

phép tại Việt Nam . Hai bên đã ký hơn

30 hiệp định và thỏa thuận ở cấp nhà nước ,

tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu

dài ; đã khai thông và mở thêm các tuyến

đường bộ, đường hàng không, đường biển ,

đường sắt , tạo điều kiện thuận lợi cho giao

lưu kinh tế , văn hóa giữa hai nước . Hợp tác

kinh tế - thương mại hai nước đã bổ sung

cho nhau, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp

phần thực hiện thành công sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Giao lưu văn hóa giữa hai nước ngày

một tăng cường , với nội dung phong phú,

đa dạng . Đã có nhiều hoạt động giao lưu sôi

động trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục ,

thể thao, du lịch ... và đã ký Hiệp định văn

hóa. Giao lưu văn hóa, trao đổi các đoàn

nghệ thuật, tổ chức các cuộc triển lãm ,

hội thảo , nghiên cứu . nối những nhịp cầu

hữu nghị , làm cho hai dân tộc xích lại

gần nhau hơn , tăng thêm sự hiểu biết,

cảm thông và tình đoàn kết giữa nhân dân

hai nước.

Quan hệ hợp tác du lịch Việt - Trung

được đánh dấu bởi Hiệp định hợp tác du

lịch cấp chính phủ giữa hai nước được ký

ngày 8-4-1994 . Sau khi Việt Nam trở thành

điểm đến của du lịch Trung Quốc , khách du

lịch Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng

nhiều . Trong năm 2000 , có khoảng

492 nghìn lượt người Trung Quốc sang

thăm Việt Nam, năm 2001 con số này đã

lên tới 676 nghìn lượt người, chiếm 29%

tổng số khách quốc tế của ViệtNam .Số

khách Việt Nam đi thăm Trung Quốc cũng

ngày một tăng, khoảng trên 20 nghìn lượt

người mỗi năm. Việc mở thêm những tuyến

đường bay mới Hà Nội - Bắc Kinh và Hà

Nội - Côn Minh trong năm 2001 đã góp

phần tăng cường hợp tác kinh tế , giao lưu

văn hóa, thông tin, du lịch giữa hai nước.

Trong thời gian vừa qua, hai nước cũng

đã giải quyết được hai trong ba vấn đề biên

giới lãnh thổ tồn tại do lịch sử để lại là ký

kết Hiệp ước biên giới trên đất liền năm

1999, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và

Hiệp định hợp tác nghề cá năm 2000 .

Trong năm qua, các bộ, ngành hữu quan

của hai bên đã triển khai các bước đi cụ thể

để thực hiện các hiệp định . Hai bên đã tiến

hành Lễ cắm mốc quốc giới đầu tiên trên

biên giới đất liền ngày 27-12-2001. Sự kiện

này có ý nghĩa đặt nền móng cho việc xây

dựng đường biên giới hòa bình , hữu nghị và

ổn định , tạo môi trường tốt cho công cuộc

xây dựng và phát triển ở mỗi nước , phù hợp

với nguyện vọng và lợi ích lâu dài của hai

quốc gia , đánh dấu bước phát triển tốt đẹp

của hai nước trong thời kỳ mới .
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Những kết quả, thành tựu khả quan trên

có tác động quan trọng đối với công cuộc

đổi mới và cải cách mở cửa của hai nước,

góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn

diện, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị,

giữa hai nước .

Tuy nhiên , sự giao lưu hợp tác Việt -

Trung còn chưa tương xứng với tiềm năng

rất lớn của cả hai bên . Để đưa quan hệ

Việt - Trung trong thời kỳ mới tương xứng

với tiềm năng rộng lớn đó, hai nước tiếp tục

phát huy hiệu quả những mặt thuận lợi ,

khắc phục được những mặt hạn chế , khó

khăn . Điều đó có nghĩa là tương lai tươi

sáng, tốt đẹp hơn cho quan hệ hai nước

trong thời kỳ mới sẽ trở thành hiện thực,

nhất là khi sự hợp tác đó có một cơ sở, nền

tảng rất vững chắc .

Thứ nhất, Việt Nam và Trung Quốc là

hai nước láng giềng "núi liền núi,sông liền

sông" . Nhân dân hai nước , nhất là nhân dân

các vùng biên giới gắn bó với nhau lâu đời.

Những điều kiện lịch sử , địa lý , văn hóa đã

gắn kết hai dân tộcmột cách tựnhiên , hình

thành mối quan hệ truyền thống khăng khít .

Thứ hai, Việt Nam và Trung Quốc đều là

nước xã hội chủ nghĩa, kiên trì sự lãnh đạo

duy nhất của Đảng Cộng sản , đều đang thực

hiện chính sách đổi mới , cải cách , mở cửa,

tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội phù

hợp với tình hình mỗi nước . Trong quá

trình phát triển đất nước , hai quốc gia có

nhiều điểm tương đồng và gần gũi .

Quan hệ Việt - Trung trở nên đặc biệt

gần gũi kể từ khi Đảng Cộng sản hai nước

được thành lập và tiếp đến là khi hai nước

chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm

1950. Trong quá trình đấu tranh cách mạng ,

-

nhân dân hai nước Việt - Trung đã kề vai

sát cánh bên nhau , chiến đấu giành độc lập

dân tộc , bảo vệ và xây dựng đất nước. Ngày

nay, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hội , quan hệ chính trị giữa hai nước ngày

càng tốtđẹp và ổn định. Thuận lợi căn bản

đó là sự trùng hợp giữa lợi ích dân tộc và

ý thức hệ. Đó là nền tảng, tiền đề quan

trọng cho sự phát triển quan hệ toàn diện

giữa hai nước.

Thứ ba , Việt Nam và Trung Quốc đều là

những nước đang phát triển , có tốc độ phát

triển kinh tế
tương đối cao trong khu vực .

Mô hình phát triển của hai nước có nhiều

điểm gần nhau và giống nhau. Trước những

vận hội và thách thức của thời đại , trên

những vấn đề cơ bản hai nước đều có chung

những nhận thức và cách giải quyết . Đó là

làm sao phát triển kinh tế thị trường nhưng

vẫn bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa .

Phát triển nhưng phải bảo đảm ổn định và

công bằng xã hội ; hội nhập nhưng vẫn giữ

bản sắc văn hóa dân tộc, độc lập, chủ quyền

quốc gia. Cả hai nướcđều chuẩn bị mọi

điều kiện cần thiết để tận dụng thời cơ , ứng

phó với thách thức. Việt Nam và Trung

Quốc có những điều kiện thuận lợi và tiềm

năng để hợp tác kinh tế , bổ sung cho nhau

những kinh nghiệm xây dựng, cải cách ,

phát triển .

Thứ tư , trong quá trình tiến hành công

cuộc đổi mới cải cách , mở cửa, công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, hai nước đều

chung nguyện vọng là cần có môi trường

quốc tế và khu vực hòa bình bền vững, ổn

định để phát triển đất nước và xây dựng

quan hệ ngoại giao láng giềng thân thiện ,

mở rộng hợp tác bảo vệ an ninh và phát

triển kinh tế khu vực , góp phần vào việc

xây dựng trật tự chính trị , kinh tế quốc tế
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mới công bằng, hợp lý . Điều này không

những đáp ứng nhu cầu phát triển ổn định,

phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở mỗi nước , duy trì và tăng cường sự

hợp tác về mọi mặt giữa hai nước láng

giềng, mà còn cải thiện môi trường an ninh,

đóng góp cho việc bảo vệ hòa bình, hợp tác

và phát triển ở khu vực và trên thế giới .

Thế kỷ XXI - thế kỷ của kinh tế tri thức ,

của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế

quốc tế . Xu thế đó đang tác động sâu sắc tới

mọi quốc gia, khu vực trên thế giới. Đó là

một quá trình vừa hợp tác để phát triển , vừa

đấu tranh rất phức tạp . Trước những cơ hội

và thách thức lớn và những diễn biến phức

tạp của tình hình quốc tế hiện nay , Việt

Nam và Trung Quốc tăng cường đoàn kết ,

hợp tác có một ý nghĩa chiến lược quan

trọng đặc biệt . Một là , nó đáp ứng nhu cầu

phát triển tự thân và mở rộng hợp tác giao

lưu của mỗi nước, phù hợp với lợi ích căn

bản và nguyện vọng của cả hai dân tộc . Hai

là , nó thuận chiều với xu thế thời đại là hòa

dịu , ổn định , hợp tác và phát triển . Ba là , nó

góp phần tạo ra bầu không khí chính trị ổn

định trong khu vực, tạo thế và lực để hai

nước tham gia bình đẳng vào quá trình toàn

cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra

sôi động trên toàn thế giới. Bốn là , sự

nghiệp cải cách, mở cửa, đổi mới, xây dựng

và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở hai nước

Trung Quốc và Việt Nam đòi hỏi sự đoàn

kết , thống nhất và hợp tác chặt chẽ . Sự đoàn

kết đó sẽ góp phần có ý nghĩa tạo ra sức

sống mới và triển vọngmới cho chủ nghĩa

xã hội, củng cố niềm tin vào tương lai của

chủ nghĩa xã hội . Bởi lẽ, " tương lai của chủ

nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới phụ

thuộc , ở mức độ quyết định, vào những

cuộc cải cách của chủ nghĩa xã hội ở Trung

Quốc và Việt Nam " (1 ).

Những cơ sở và lợi ích chung đã nối hai

dân tộc với nhau một cách thân thiết hơn .

Đương nhiên , hai nước cũng có nhiều điểm

khác biệt . Hai nước chủ trương phát huy

những thế mạnh, tiềm lực hai bên, thông

qua các kênh song phương và đa phương .

Trong cuộc " trường chinh " đi tới chủ nghĩa

xã hội , cả hai nước đều cần đến nhau và dựa

vào nhau , ảnh hưởng và bổ sung cho nhau,

cùng nhau phát triển , ngày càng mạnh mẽ

và có bản sắc hơn . Đồng thời tạo nền móng

vững chắc cho bước phát triển mới trong

quan hệ hai nước .

Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam

hết sức quý trọng mối quan hệ gắn bó "vừa

là đồng chí vừa là anh em " với nước láng

giềng Trung Quốc , coi đó là chính sách

nhất quán và lâu dài trong đường lối đối

ngoại , không ngừng phấn đấu để tăng

cường mối quan hệ Việt
-
Trung theo

phương châm 16 chữ . Đó cũng là điều được

các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc

luôn luôn khẳng định. Chúng ta tin rằng,

với tài sản quý báu của tình đoàn kết hữu

nghị mà các nhà lãnh đạo cách mạng tiền

bối hai nước đã dày công vun đắp, với

truyền thống láng giềng có từ xa xưa, với

những thành tựu và kết quả đạt được trong

thời gian qua và nhất là sự đồng lòng nhất

trí, nỗ lực quyết tâm của cả hai bên thể hiện

trong các cuộc gặp cấp cao và các Tuyên bố

chung , sẽ tạo nên những điều kiện vững

chắc để trong thế kỷ mới, quan hệ giữa hai

đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc

phát triển mạnh mẽ hơn , tốt đẹp hơn.

( 1 ) A -lếch -xan -đơ Li-lốp : “ Ý nghĩa siêu quốc gia của

các cuộc cải cách ở Việt Nam . Tại sao chủ nghĩa xã hội

hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sup đổ” . Việt Nam trong

thế kỷ XX, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001, t 1 ,

tr 156
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Thế giới : 0ấn đề, sự kiện Tạp chí Cộng sản

Cảm nghĩ về “hòn đảo tựdo”

sau hai lần trở lại

CAO SỸ KIÊM

C

UỐI năm 1993 , tôi được đến

Cu-ba công tác vào đúng lúc nền

kinh tế của nước bạn đang ở vào

thời điểm khó khăn nhất. Qua quan sát

thực tế, tiếp xúc với các cơ sở, làm việc

với các đồng chí lãnh đạo các cấp, chúng

tôi mới hiểu hết được nội dung của "thời

kỳ đặc biệt" , " cái đáy của sự khó khăn " mà

bạn khái quát.

Cũng chính qua các buổi tiếp xúc đó,

chúng tôi lại càng hiểu rõ và đầy đủ hơn

quyếttâm vượt qua trở ngại, khó khăn của

Đảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba.

Lần đó tôi vinh dự được đồng chí Phi-đen

Ca -xtơ -rô , Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản Cu -ba ,

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ

Cu- ba tiếp và làm việc. Cuốibuổi tiếp,

đồng chí Phi-đen nói với tôi : " Sau ba năm

nữa, đồngchí trở lại đây sẽ thấy thành quả

đổi mới của chúng tôi" .

Sáu năm sau , năm 1999 và gần đây nhất

là tháng 2-2002 , thăm lại nước bạn, tôi đã

được chứng kiến những thành quả của

công cuộc đổi mớimà bạn đang thựchiện .

Từ năm 1995 đến nay , kinh tế Cu -ba liên

tục được phục hồi , mức tăng trưởng trung

bình hằng năm đạt 4,7% , lạm phát được

kiềm chế ở mức 3% , tỷ giá hối đoái ổn

định ở mức 20-26 pê -sô nội tệ/ 1 USD, chỉ

số thất nghiệp dưới 6% tổng lực lượng lao

động 2,5 triệu người của đất nước. Hiện

nay Cu-ba đang bước vào giai đoạn đầu tư

xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh

tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật

chất, tinh thần và văn hóa của nhân dân .

Nhiều bệnh viện, trường học , trung tâm

văn hóa thể thao, khách sạn , cửa hàng

được xây dựng thêm . Hệ thống đường sá,

cấp thoát nước, mạng lưới điện, cung cấp

nhiên liệu , hơi đốt được nâng cấp. Nhiều

khu nhà ở của người dân và những khu

phố cổ đang được tu bổ , phục hồi . Hệ

thống cửa hàng bán lẻ , các siêu thị, chợ

nông thôn đã có nhiều hàng hóa và hoạt

động sôiđộng hơn . Đường phố xanh , sạch ,

đẹphơn với nhiều ô tô của nhiều nước qua

lại . Thu nhập của người dân tăng lên cùng

với việc duy trì các dịch vụ về giáo dục ,

tế không mất tiền. Nhìn chung , so với

những năm đầu của "thời kỳ đặc biệt", đời

sống kinh tế - xã hội của nước bạn đã có

У

nhiều bước cải thiện rõ rệt .

* TS , Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
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Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thế

giới và khu vực hiện nay có xu hướng suy

giảm cộng với thiên tai cùng sức ép từ bên

ngoài của các thế lực thù địch, Cu-ba vẫn

còn phải tiếp tục đối phó với nhiều khó

khăn , thách thức to lớn . Hiện tại Cu-ba

mới chỉ bảo đảm được 20% nhu cầu của

toàn xã hội về lương thực, thực phẩm.

Phần còn lại phải nhập khẩu từ các nước

khác. Hệ thống tài chính, ngân hàng còn

có hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát

triển của nền kinh tế . Các hoạt động dịch

vụ chưa thật phát triển . Việc cải cách

doanh nghiệp nhà nước triển khai còn

chậm, hiện mới chỉ có 200 xí nghiệp trong

tổng số hơn 4 000 xí nghiệp quốc doanh

thực hiện chương trình cải tiến , đổi mới cơ

chế quản lý . Với Cu-ba, những thách thức

đó làrất lớn và lâu dài, nhưng chúng tôilại

được củng cố niềm tin qua các buổi làm

việc với các cơ quan nghiên cứu và hoạch

định chính sách ở Trung ương , cũng như

khi đi thăm các cơ sở sản xuất và tiếp xúc

với đông đảo quần chúng, đặc biệt qua

phát biểu của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ -rô

tại Hội nghị lần thứ IV "Toàn cầu hóa và

những vấn đề của sự phát triển " vừa được

tổ chức tại La Ha-ba-na. Tất cả đều rõ ràng

và tự tin .

Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo của

một xí nghiệp quốc doanh sửa chữa tàu

thuyền, các đồng chí phấn khởi vì cơ chế

mới . Xí nghiệp được chủ động hơn trong

sản xuất kinh doanh , phân phối thu nhập ,

trong hoạt động tài chính cũng như trong

việc đổi mới trang bị kỹ thuật công nghệ .

Điều này được coi là động lực chính giúp

xí nghiệp hoàn thành liên tục các chỉ tiêu

kinh tế được giao và qua đó xí nghiệp có

điều kiện để cạnh tranh có hiệu quả hơn

trên thương trường . Một vấn đề sâu sắc mà

tôi cảm nhận là, trong khi cán cân thanh

toán , cán cân thương mại bị thâm hụt, dự

trữ ngoại tệ chưa nhiều, nhưng bạn đã có

biện pháp sử dụng hiệu quả số ngoại tệ

hiện có : Các ủy viên Bộ Chính trị , các bộ

trưởng đều đi xe cũ, các công sở vẫn sử

dụng một số thiết bị từ trước để lại . Nhưng

bạnmạnh dạn tập trung tiền vốn, đặc biệt

là ngoại tệ để xây dựng, hoàn thiện 8 khu

du lịch có hệ thống khách sạn được trang

bị hiện đại và hệ thống dịch vụ khá hoàn

chỉnh, có sân bay nối thẳng đường bay

quốc tế nhằm đẩy mạnh việc thu hút khách

du lịch, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất

nước . Chính vì vậy , lượng khách du lịch

đến Cu -ba đã tăng nhanh từ 1,8 triệu người

năm 2000 lên 2,1 triệu người năm 2001,

đem lại nguồn thu nhập trên 2,2 tỉ USD .

Trò chuyện với với một gia đình nông

dân kiêm nghề sửa chữa cơ khí , chúng tôi

nhận thấy , gia đình rất yên tâm khi Nhà

nước lo việc học hành cho con cái họ và

phấn khởi sản xuất, thực hiện nghĩa vụ

giao nộp, bán nông sản thừa cho Nhà nước

với giá cả hợp lý .

Những gì nghe và thấy được ở Cu-ba

qua chuyến thăm lần này làm cho chúng

tôi thấy hết ý nghĩa của những thành quả

đổi mới mà nước bạn đang tiến hành . Trên

cơ sở phát huy thế mạnh về kết cấu hạ tầng

và trình độ dân trí cao , chính sách xã hội

có nhiều ưu việt, cộng với truyền thống

đoàn kết nhất trí , và với quyết tâm cao của

Đảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba, chúng

tôi vững tin rằng, đất nước kiên cường

nơi được mệnh danh là " Hòn đảo tự do "

này sẽ thu được nhiều thành quả cao và

phát triển bền vững trong tương lai tới.

-
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THI IU NỈ ĐỘ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

TRONG

RONG hai ngày 6 và 7-4-2002 , Hội đồng Lý luận Trung ương đã họp phiên thường kỳ lần thứ hai tại

Hà Nội để kiểm điểm công tác vừa qua và bàn phương hướng công tác sắp tới. Đồng chí Nguyễn Phú

Trọng , Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác lý luận của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

chủ trì Hội nghị .

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với bản Báo cáo kiểm điểm công tác Quý I và Chương trình công tác

Quý II năm 2002 của Hội đồng. Quý I năm 2002 , Hội đồng đã tiến hành xây dựng và ổn định tổ chức bộ máy ;

Hội đồng đã làm việc với đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng một số đồng chí trong Bộ Chính trị ,

Ban Bí thư. Tại phiên họp lần thứ nhất , Hội đồng đã đóng góp vào dự thảo Báo cáo “những nhiệm vụ chủ

yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” của Tiểu ban chỉ đạo soạn thảo Nghị quyết

Trung ương 5 (khóa IX) về công tác tư tưởng , lý luận ; xây dựng Báo cáo “Đẩy mạnh công tác lý luận

một nhiệm vụ quan trọng , bức thiết hiện nay” trình Bộ Chính trị , Ban Bí thư ; xác định Quy chế , lề lối,

phương thức hoạt động của Hội đồng , xây dựng đề cương kế hoạch triển khai nghiên cứu những đề tài

và chuyên đề do Bộ Chính trị giao trong năm 2002 .

Với tinh thần làm việc khoa học , khẩn trương, Hội đồng đã thảo luận sôi nổi đi đến thống nhất Chương

trình công tác Quý II với nội dung chủ yếu là tiếp tục hoàn thành những công việc còn lại liên quan về tổ

chức, bộ máy ; hoàn thiện những văn bản đã được dự thảo ; tổ chức triển khai chương trình hành động

của Hội đồng thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX ) “Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng,

lý luận trong tình hình mới” ; hoàn thành đề cương và kế hoạch nghiên cứu đề tài “Đảng viên làm kinh tế

tư nhân” ; hoàn thành chuyên đề “Quan điểm về CNXH của một số Đảng Cộng sản ” ; chuẩn bị kế hoạch

tổ chức Hội thảo Việt - Trung về lý luận ; nghiên cứu , đề xuất luận cứ đấu tranh bác bỏ những quan điểm

sai trái , phản động ; xây dựng kế hoạch khảo sát thực tiễn ở trong nước và nước ngoài ; đôn đốc kiểm tra

việc thực hiện các chương trình , đề tài cấp nhà nước trọng điểm ; đóng góp ý kiến với một số dự thảo báo

cáo trình Hội nghị Trung ương 6 và 7 ; ra bản tin nội bộ hằng tháng của Hội đồng ; các tiểu ban và toàn

thể Hội đồng xác định cụ thể những sản phẩm cuối cùng của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2001 - 2005 ...

Hội đồng đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) . Đồng chí đi sâu phân tích những quan điểm của Đảng và nêu ra những

vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới từng vấn đề trong các nghị quyết . Đồng thời đồng chí cũng nhấn

mạnh quan điểm và tư tưởng chỉ đạo trong việc tuyên truyền giáo dục , quán triệt và đưa Nghị quyết vào

cuộc sống .

Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân (KTTN ), Hội đồng đã thảo luận sôi nổi bản đề cương nghiên

cứu , phân tích sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn , nội hàm và đối tượng , phạm vi nghiên cứu ; phương

pháp tiếp cận thực hiện đề tài . Các ý kiến cho rằng đây là vấn đề lớn , quan trọng , liên quan tới đường lối

xây dựng và phát triển đất nước giữ vững định hướng XHCN , đồng thời đây cũng là vấn đề khó , nên không

thể nghiên cứu , bàn một lần là xong mà phải bàn nhiều lần . Làm được điều đó , cái cần nhất là có phương

pháp tiếp cận khoa học .

Về nội dung , các ý kiến đều thống nhất cần đi sâu làm rõ thế nào là KTTN , thế nào là bóc lột trong

điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ? tình

hình đảng viên làm KTTN ở nước ta hiện nay như thế nào , từ đó nêu được những kiến nghị , giải pháp cụ

thể cho vấn đề này...

Tổng kết Hội nghị , đồng chí Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh tinh thần làm việc sôi nổi , nghiêm túc ,

khoa học đầy trách nhiệm của Hội đồng và yêu cầu Hội đồng khẩn trương hoàn thành tốt mọi nhiệm

vụ trong thời gian tới . Trước mắt có kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 và các nội dung trong

Chương trình hành động của Hội đồng đã thông qua . D
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH -TÔM

T

IGhig

* hai tại

ễn Phú

guang

ông tác

BÍ THƯĐẢNG UỶ

GIÁM ĐỐC : LÊ VĂN ĐIỀM

ĐỊA CHỈ: 12. CHU VĂN AN - BA ĐÌNH - HÀ NỘI

DT: 04.8233073-04.8233075 FAX: 04.8434792

BỆNH VIÊN ĐA KHOA XANH PÔN ĐƯỢC THÀNHLẬP TỪ NĂM 1970 , HIỆN NAY LÀ MỘT BỆNH

VIÊN ĐA KHOA LOẠI I VỚI 500 GIƯỜNG BỆNH, 50 GIƯỜNG BÁN GÔNG , 34 KHOA PHÒNG VỚI

605 NHÂN VIÊN VÀ 100 HỢP ĐỒNG. VỚI 2 LĨNH VỰC CHÍNH LÀ NGOẠI VÀ NHI, TRONG ĐÓCÓ

4 ĐẦU NGÀNH CỦA Y TẾHÀ NỘI LÀ NGOẠI, NHI, XÉT NGHIỆM, GIÁM ĐỊNHPHÁP Y, PHÒNG

KHÁMSỨC KHỎE CÁN BỘTRUNG GAO GẤP THÀNH PHỐ.

XỨNGĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦANHÂN DÂN

aup lamJam do

ộ máy , I là một bệnh viện lớn ở Hà Nội với 4 đầu ngành của thành phố

giao , bệnh viên Xanh Pôn luôn hoàn thành nhiệm vụ trong chỉ tiêu

khám , chữa bệnh , chỉ đạo tuyến , áp dụng cáckỹ thuật cao , không

ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cứu sống được nhiều

trường hợp bệnh nặng , hiểm nghèo .

tính trị,

vụ chủ

quyết

Juan-

lề lối ,

Bệnh viên Xanh Pôn là bệnh viên đứng đầu về số thẻ BHYT

đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện với 85 nghìn thẻ , điều đó

đề tài càng chứngtỏ vai trò , vị trí, uytín của bệnh viện trong sự nghiệp

hương

nvéto

1 động

tưởng,

kinh tế

hoạch

die
m

ểm tra

chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ , nhân dân Hà Nội.

Năm 2000 , bệnh viện được Nhà nước đầu tư35 tỷ đồng để hoàn

tất việc xây dựng khu khám chữa bệnh đa khoa , lắp đặt thiết bị hiện

đại như máy chụp cắt lớp bằng vi tính , các máy thở và gây mê, hệ

thống phẫu thuật nội soi .... Bệnh viện đã đưa vào sử dụng và tạo

điều kiện phục vụ tốt bệnh nhân với chuyên môn kỹ thuật cao , tinh

thần , tháiđộ phục vụcủa nhân viên y tế được nâng cao , thường

xuyên phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu kế

hoạch được giao . Thực hiện chỉ thị 09 /2001/BYT về nâng cao y đức

và chất lượng khám chữa bệnh do Công đoàn ngành y tế ViệtNam

phát động . Bệnh viện không ngừng cải tiến công tác phục vụ bệnh

nhân:

- Cung cấp hàng , vậttư tiêu hao đầyđủcho bệnh nhân

- áp giá công khai thuốc đến từng bệnh nhân .

o bảo

toàn

5...

quyết

- Đấu thầu mua thuốc để chọn giá và chất lượng thuốc .

nững

hán

vào

miên

ng

lo

ng

nh

دب

- Thực hiện xã hội hoá công tác y để đáp ứng mọi yêu cầu của

người bệnh . Bệnh viện đã áp dụng các kỹ thuật phương pháp điều

trị hiện đại , tiên tiến để điều trị cho bệnh nhân, đưa chuyên môn

của bệnh viện ngang tầm các bệnh viện của Trung ương đóng trên

địa bàn Hà nội .

Bệnh viện đã đẩy mạnh quan hệ với các viện , trường trong nước

và hợp tác quốc tế , nhưhợp tác với Bệnh viên LIMOGES,với phòng

khám Hữu nghị Hàn Quốc , tổ chức SPF, La Appel....Ngoài ra bệnh

viện còn là cơ sở đào tạo các bậc trung học , đại học và cán bộ

chuyên sâu trên đại học của các trường Đại học Y, Đại học Dược,

và Trung họcY HN .

ng Tổchức cơ sở Đảng năm 2001 được đánh giá là tổ

chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó :

g

- 9 chi bộ/ 9 chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh .

- 20 đảng viên ưu tú được biểu dương ở cơ sở .

- 4 đảng viên ưu tú xuất sắc được đề nghị cấp trên khen thưởng .

- Đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạchvững mạnh nhiều nămliền.

Mộtca

mổ cắt

túi một

bang

phương

-

160

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ năm vừa qua bệnh viện

đã đạt đượcnhững thành tích :

+

+ ĐượcNhà nước tặng thưởngHuânchương laođộng hạng 3.

5 thầy thuốcđượctặng danh hiệuthầythuốcưu tú .

+ Bệnh viện đạt loại xuất sắc .

+ Công đoàn đạt công đoànvững mạnhxuấtsắc.

+ Là đơn vị quyết thắng 5 năm liền .

+ Làđơnvịcó thành tích xuấtsắc trong phong trào thể dục thể

thao của thành phố .

Phương hướng nhiệm vụ năm 2002

1. Phấn đầu hoàn thành suất sắc nhiệmvụchính trị đượcgiao như :

- Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra của năm 2002 , không

ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện .

Phát triển các kỹ thuật mũinhọntạicác chuyên khoa :Ngoại, Mổ

nội soi, Tiết liệu , Tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình , Tim mạch , Sọ

não...

- Nhi : phát triển nhi sơ sinh và hồisức cấp cứunhi.

- Nội: hồi sức cấp cứu những bệnh nhân nặng , tai biến mạch máu

não , bệnh tim mạch và các bệnh khác

2. tiếp tục thực hiện cải cách hành chính , tiếp tục quản lý tốt đồ vật

tư tiêu hao, quản lý phân loại rác thải rắn , đảm bảo các tiêu chí an

toàn vệ sinh môi trường

3. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua kết hợp cùng Công

Đoàn -Đoàn Thanhniên .

4. ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâuquản lý bệnh viện .

5. Phấn đấu đạt danh hiệu "Bệnh viện tình thương- khoa phòng

văn hoá..

6. Kết hợp chắt chẽ với các bệnh viện của CH Pháp (Lymoges

T/CSPF; S Denis- Amien , Muris ...) để tăng nguồn viện trợ Tran

thiết bị và giúp đỡ đào tạo chuyên môn , kỹ thuật cho bác sĩvà y t

của bệnh viện tại Pháp và tại bệnh viện.

Bước vào thế kỷ 21 , hoà chung vào nhịp độ phát triển của Th

đô , tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà nội , Bệnh viện Đ

khoa Xanh Pôl sẽ phát huy nội lực cao hơn nữa bằng nâng cao c

sở vật chất kỹ thuật ngày một hiện đại và thực hiện xã hộihoá m

hoạt động phục vụ y tế cộng đồng.

Với bề dày kinh nghiệm , với đội ngũ cán bộ bác sỹ, y tá , côr

nhân viên có trình độ chuyên môn cao cung những thành tích

đạt được trong suốt hơn 30 năm qua , Bệnh viện Đa khoa Xanhp

xưng đáng với niềm tin của nhân dân.

KHOAKHÁM BỆN

pháp nội

soi

OM
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SHOLEGA
CÔNG TY ĐÃ GIÂY HẢI PHI PHONG

98

718

G

HAI PHONG LEATHER PRODUCTS AND FOOTWEAR COMPANY

ADD: 276 HÀNG KÊNH - HẢI PHÒNG-

TEL: (84-31 ) 940604-940873-940914 * FAX: (84- 31 ) 940716 * E-Mail : ctdagiayhp@hn.vnn.vn

deedwin

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC LÂM

( Công ty Da giầy Hải Phòng (têngiaodịch quốc tế :

" Sholega" ) được thành lập năm 1959,từ đó đến nay

Công tyvẫn liên tục phát triển .

Hiện nay Sholega đã có mối quan hệ hợp tác kinh

doanh với 7Công ty Đài Loan và 2 Côngty Nhật Bản.

Năng lực sản xuất hiện nay :

Giầy thể thao: 8 triệu đôi , 4 nhà máy sản xuất, 13

dây chuyền

- Giầy nữ : 2,5 triệu đôi, 1 nhà máy, 4 dây chuyền

- Giầy vải : 1,3 triệu đôi, 1 nhà máy, 2 dây chuyền

Bóng đá: 700.000 quả, 1 nhà máy .

- Găng tay : 300.000 đôi, 1 nhà máy .

- Mútxốp và các sản phẩm từmút xốp : 30.000 m3, 1

nhà máy .

- Giầy, dép đi trong nhà: 1.000.000 đôi, 1 nhà máy.

- Tổng sốlao động của Công ty : 12.000người.

Sholega luôn mong muốn được hợp tác

6 kinh doanh với các bạn trong nước và nước

ngoài dưới mọi hình thức hợp táckinh

doanh , liên doanh ,góp cổ phần ,
and of grond bas ne

g grein

barberg

Sholega rất hân hạnh được đóntiếptại

địa chỉ trên .

ΕΠ

perc
e

Các sản phẩm của Công ty
Phân xưởngsản xuất.
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TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CIENCO 5

TRỤ SƠ : 77 NGUYỄN DU TP . ĐÀ NẴNG Tel: (0511) 894414894415 894363 Fax: (84-511894420

MÔ HÌNH MỚI VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng Công ty Xây dựngcông trìnhgiao thông 5(gọi tắtlàCIENCO5) trực thuộc Bộ GTVT được thành lập

theo môhình TCT90 của Chínhphủ . Những năm đầu mới thành lập , CIENCO5 chỉ là một đơn vị quymô nhỏ ,

đội ngũ kỹ sư , công nhân kỹ thuật, phươngtiện làm việc lạc hậu , làm ăn thua lỗ , địa bànhoạt động vẻn vẹn ở

các tỉnh miền Trung Trung Bộ.Sau gần6năm hoạtđộng với chiến lược kinh doanh năng động và táo bạocủa

Ban lãnh đạo TCT, đến nay, CIENCO5 đãthực sự lớn mạnh, làm ăn có hiệu quả, có mức tăng trưởng nhanh,

uy tín ngàycàng cao trên thương trường cả nước và ở Lào , Campuchia . Năm 2001 đạt hơn 1400 tỷ , đang xây

dựng kế hoạch 2002 là1.800 tỷ .Nộp ngân sách 2001 là trên 50 tỷ . Hiện nay , CIENCO5đã vàđangnhận thầu
TỔNG GIÁM ĐỐC :

thi công các Dự án quốc tế lớntrong và ngoài nước, hoàn thành nhiều công trình chất lượng cao như : Cải tạo

KS. PHẠM TUÂN

Quốc lộ 1A , Hợp đồng V3đường xuyên Á (TP . Hồ Chí Minh đi Pnôm Pênh ), Dự án ADB3(đoạn Quảng Ngãi -

Nha Trang ), thi công 4 gói thầu vốnADB tại Campuchia , chuẩn bị khởi công cầu Rạch Miễu - Bến Tre (600 tỷ ), chuẩn bị đầu tư cầu Bình

Khánh (TP. HCM ) 1.800tỷ ) và được chínhphủ 2 nước Việt Nam -Lào giao đầu tư nhà máy thuỷ điện CEKAMAN 3 (Hạ Lào ) khoảng 260

triệu USD, đầu tư BOT cầu đường Bình Triệu , với tổng giá trị các công trình lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Sựtăng trưởngvà phát triển vững chắccủaCIENCO5 trong những năm qua xuất phát từChiến lược điều hànhsản xuấtkinh doanh tiên

tiến ,khoa học và năng động của Banlãnh đạo TCT. Là mộtdoanhnghiệp luôn đi đầu trong các cải cách và áp dụng các tư tưởng kinh

doanh hiện đại, khoa học về quản lý điều hành SXKD , CIENCO5 đã khởixướng và vận dụng linh hoạt mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con

có hiệu quả . Từnhững thành công và kinh nghiệm bướcđầu , Tổng Giám đốc PhạmTuân cùng Ban lãnh đạoTCTđãhìnhthành nên Đề án

xin thí điểm chuyển CIENCO5 thành “ Tổng côngtyNhànước không có vốn Nhà nước cấp” trìnhlên Thủ tướng Chính phủ. Đề án trên cũng

đã nhận đượcnhiềuýkiếnđồng thuậncủa cácDNNN ,Ngân hàng, cơ quan nghiên cứukinh tế Trungương ,địa phương . Theo đềán trên

vàcũng là tìnhhình thực tế hiện nay,vốn nhà nước cấpcho các doanh nghiệp quá ít ỏi, trung bình vốn chủ sở hữu một DNNN chỉcó từ 3

đến 15 tỷ đồng không đủ để doanh nghiệpđầu tưmởrộngSXKD , mua sắm trang thiết bị công nghệ , thuê mướn chuyêngia ,bác học... để

sản xuấtra hànghoá hiện đạivàkhông đủ uy tín tài chínhthắng thầu quốc tế ... Bên cạnh đó , các Ngânhàng thươngmại lớn của Việt Nam

cũngkhôngđủ khả năng tàichính để bảo lãnh các thương vụ , dự án lớn trên , đó là nguyên nhân chính làm cho doanh nghiệpViệtNamtụt

hậu và thấtbại trong kinh doanh ,cạnhtranh vớidoanh nghiệp nước ngoài. Đề án củaCIENCO5 đưa ra giảipháp: Nhànướcthu hồivốn

trongcác doanh nghiệp nhà nước để cấp lại cho các Ngân hàng thương mại, các Ngân hàng này sẽ cho doanh nghiệp vay lại với lãi suất

ưu đãi, đã giúp cho Bộ Tàichính sẽ huy động được khoảng 120.000 tỷ từ các DNNN để cấp lại cho các Ngân hàng thương mại quốcdoanh .

Qua đó , các NHTMQD sẽ cóvốnphápđịnhrất lớn , cóvai vế ngangtầm với các Ngân hàng quốc tế lớn , đủ tư cách bảo lãnh quốc tếcho

cácdựánlớn của doanh nghiệp Việt Nam .Các dựánSXKD của cácCông ty này được Ngân hàng cho vay vốn khi đã đượcTCT và Ngân

hàng thẩm định tính khảthicủadựán và phải nộp 1,5 % doanh thu để lậpQuỹ bảo đảm chống rủiro , làm hoàn chỉnh tínhtrọn vẹn của Đề

án.

Nhìn một cách tổng thể , mô hình trên các ưu điểm : Doanh nghiệp tuy có vốn cổ đông thời gian đầu nhỏ như vốn kinh doanh rất lớn đủ

sức cạnh tranh quốctế (do có Ngân hàng tài trợ bảo lãnh) . Nhà nước sẽ thực hiện dễ dàng nhanh chóng chủ trương cổ phần hoá doanh

nghiệp do ngẫu nhiên có nhiều doanhnghiệp cổ phần trong TCT.Nhà nước quản lý chặt chẽ vốn , không sợ bị doanh nghiệp làm mấtvốn

nhà nước cấp do khả năng hoạtđộng kém củanhiều doanh nghiệp. Ngân hàng giám sát khách quan cho vay vốn sẽhiệu quả hơn nhiều

so vớisựquản lý vốn của Hội đồngquảntrị TCT hoặc cácCôngtyTài chínhnhờ sự chuyên nghiệphoá và quymô rộng lớn củaNgân hàng .

Ngânhàng cũng chính là công cụ quản lý vốnhiệu quả nhất của Nhà nước. Bốn Ngânhàng thương mại quốcdoanh sẽ có vốn pháp định

mỗi Ngân hàngkhoảng trên 2 tỷ USD , ngang tầmvới các Ngân hàng quốc tế lớn , đủ khả năng bảo lãnh các dự án,thường vụ quốc tế lớn

cho doanh nghiệp Việt Nam . Giám đốc, lãnhđạoCôngty, CBCNVdànhđược trọn vẹnquỹ chấtxám ,quỹ thời gian đểtậptrung cho SXKD

(nhờ việc bớt đi việc lo toan tiếp đón phụcvụ kiểm tra ,kiểm soát...). Việc Ngân hàng thẩm định chovay vốn thườngxuyên kiểm tra , giám

sát doanh nghiệp vay vốn sẽ góp phần giảm tối thiểu rủi ro trong kinh doanh, thúc đẩy tiến trình cải cách hành chínhNhà nước,giảm được

phần lớn số cán bộ hưởng lương công chức trong ngành tài chính của Bộ Tài chính và cácBộngành khác (số này có thể chuyển sang các

Ngân hàngthương mạiđểtrực tiếp làm nhiệm vụ kinh doanh ). Việcđầu tưcho hoạt động SXKD thông qua tài trợcủa Ngân hàng gópphần

xây dựng và khai thác tối đa mọi tiềm lựcđểphát triển nền kinh tếđất nước .

Có thể nói, Qua đề án của mình , cùng những thành quả bước đầutừ sự năng độngsángtạo trong SXKD ,Tổng Công ty xây dựng công

trình giao thông 5 đã xây dựng và chứng minhđược tính khoa học và thực tiễn của một giải pháp nhằm góp phầnđổimớivà phát triển hệ

thống doanh nghiệp Việt Nam , tạo nên một sức vươn mạnh mẽ cho cả nền kinh tế đất nước.

ການສານ ຫ ວ

ແຂວງ ສະຫ ວັ
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Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Địa chỉ : Sân bay Vũng Tàu - Thành phố Vũng Tàu

Tel : 838301-833493-838573 * Facsimlite : 84.64.838466

Giám đốc : Thượng tá PHẠM VIẾT THÍCH

Hiện nay , Công ty Bay dịch vụ Miền Nam có khả

năng cung cấp đầy đủ các dịch vụhàng không với

chấtlượng caotrênmọilĩnh vực :

Q Bay dịch vụ thăm dò và khai thác dầu khí

ngoài khơi.

• Vậnchuyển , treo cẩuhànghóa.

a Bay phục vụ du lịch : Tuyến thường kỳ

Vũng Tàu - Tân Sơn Nhất - Côn Đảo, tuần

3 chuyến thứ 2 -5-7.

a Bayquay phim , chụp ảnh , nhảy dù .

IN

CALLING

a Kéo rải dây điện , bảo dưỡngđường dây .

Máy bay hạ cánh trên giàn khoan

Văn phòng Công ty Bay dịch vụ Miền Nam

MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU

CỦA CÔNG TY LÀ :

cn toàn ,

hiệu quả ,

không ngừng

vuon toi

lượ
ng

lại

Công ty Bay dịch vụ miền Nam hân hạnh đón tiếp và phục vụ quýkhách



CÔNG TYTHÉP

ĐÀ NẴ
NG

Địa chỉ : Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu , Đà Nẵng

Điện thoại : 842561 - 842174 - 732257
Fax : 842174

CHUYÊN SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC LOẠI THÉP XÂY

DỤNG

- THÉP CUỘN : TỪ $ 6 - Q 10

- THÉP THANH : TỪ ¢ 12 - ¢ 40

- THÉP VUÔNG , DẸT CÁC LOẠI

CÔNG TY ĐANG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY LUYỆN

CÁN THÉP CÔNG SUẤT 250 000 TẤN /NĂM

THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN CỦA TÂY ÂU



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ :

CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3

Phường Hòa Minh, Quận

Liên Chiểu , Thành phố Đà

Nẵng

Điện thoại :

(0511 ) 842246-842284-

842113.

Fax : (0511 ) 842289

E-mail : pcc3@dng.vnn.vn

Giám đốc Công ty :

Kỹ sư ĐOÀN ĐỨC HỒNG

Phó Giám đốc :

- Kỹ sư Nguyễn Trọng Bình

3

- Kỹ sư Hồ Bá Thân

- Kỹ sư Nguyễn Thành Đồng Trụ sở cơ quan Công ty

Công ty xây lắp điện 3 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam , có đội ngũ

CBCNV dày dạn kinh nghiệm với thiết bị xe máy hiện đại và dụng cụ thi công tiên tiến chuyên xây dựng các

công trình điện và công trình công nghiệp.

+ Ngành nghề kinh doanh :

Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp, sản xuất gia công các loại cấu kiện bê tông , kim loại,

phụ kiện điện . Thí nghiệm , hiệu chỉnh thiết bị trong quá trình lắp ráp các công trình đường dây, trạm điện . Xuất

nhập khẩu vật tư thiết bị điện trực tiếp . Tư vấn xây dựng : thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, giấy phép xây

dựng, lập dự toán , phiếu giá , giám sát kỹ thuật thi công , nghiệm thu khối lượng , chất lượng xây lắp các công

trình điện và kiểm định giám sát số lượng , chất lượng vật tư thiết bị phục vụ cho xây lắp điện . Khảo sát thiết

kế các công trình đường dây và trạm điện có cấp điện áp 35 kV trở xuống . Vận tải phục vụ sản xuất, xây dựng

các công trình công nghiệp, dân dụng . Sản xuất công nghiệp : sản phẩm cơ khí , kết cấu , cột điện thép , dịch

vụ mạ kẽm , sản xuất dây cáp nhôm các loại . Xây dựng các công trình giao thông , thủy lợi, thủy điện . Kinh

doanh khách sạn, du lịch , dịch vụ vui chơi giải trí . Vận chuyển khách du lịch đường thủy , đường bộ , kinh doanh

vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa, sửa chữa phương tiện vận tải .

+ Các danh hiệu đã được Nhà nước trao tặng :

- 01 Huân chươngĐộc lập hạng Nhì .

- 01 Huân chương Độc lập hạng Ba .

- 03 Huân chương Lao động hạng Nhất .

- 16 Huân chương Lao động hạng Nhì .

- 42 Huân chương Lao động hạng Ba .

+ Một số công trình đã xây dựng :

- 524 km đường dây tải điện 500 kV Bắc - Nam.

- Hàng ngàn km đường dây tải điện 220 kV và 110kV.

- Hàng ngàn km đường dây tải điện 35 kV và 22 kV.

- Nhiều trạm biến áp từ 220 kV trở xuống .

+ Các đơn vị trực thuộc Công ty :

9 Xínghiệp xây lắp điện và sản xuất sản phẩm công nghiệp , 1 Nhà máy chế tạo kết cấu thép , 2 Xí nghiệp

kinh doanh khách sạn - dịch vụ , 1 Đội xây dựng , 1 Đội thi công cơ giới, 1 Tổng đội xây lắp điện , 1 Trạm bảo

dưỡng và sửa chữa xe máy, 1 Trung tâm điều dưỡng .
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